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hai mươi mốt . 


- Vai-xợ` được: lnn, về quát Y siện với, số. biệu 
đẹo ở tay, Giá khống: côn ta? chắc chúng sẽ đínH 
số hiệu này vào chấn. 'Vá nếu như tử chỉ đều DH ng 
có thÌ chúng. đẹo vào cỗ cũng nên. ˆ 


- Căng nhữ ở khắp: mọi nơi, trong quân: y viện 
cũng có.nhân viên giét-ta-po. Tên. này theo đồi xem 
các thầy thuốc thấm nhuần chỉ thị của bọn, quốc: xã 
chính xác đến mức nàợ. VÌ quốc xã không ‹ cần bón 
què quặt.mà chỉ cần linh.2Điều :chủ yếu là không 
sửu sống kẻ bị thương, mà đưa người linh sau khỉ 
bị thưởng..ra trần. Kẻ bị, thương có -thể bị yếu đi 
xi mất ináu, và.đau khô; kêu gào, khóc lộc, rên rỉ. 
Nhưng dù có thế nào đi nữa kệ bị thương trước: 
hết có nhiệm vụ phải chữa khỏi vết thương trong. 
thời hạn đã qui định. Tung: cho hắn đề 'phục..hồi 
sức khỏe,. “ 

Theo đối tập thể thậy thuốc là hạ sĩ Phi-se. 
Còn theo đôi bệnh nhân là nhóm trưởng Bác-sơ, ` 

Bác-sơ hoàn toàn khỏe muạnh nhưng lại nằm 
bất động như tất cả những kê bị tương năng, Năm 
chảy nước trong băng. Đó là _công việc, của hẳn. 
Hắn được đưa từ phòng này sang phòng khác, từ 


* 
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giường này sang giường khác đề có thề nghe thấy 
tên lính mặt trận nói gì trong cợn mê sắng. Hoặc 
sau đá tên linh này kề gì về các trận chiến đấu. 


Phi-se thì làm việc phán loại thương binh. Hắn 
phân phối thương binh vào các phòng nấm, chú by 
đến không những đặc điềm vết thương mà còn cả 
những tin. tức Bác-sơ cung cấp về tên lính bị 
thương. Ở: phia hiên nhà tách rời rá, trong phòng 
bệnh nhân có chắn song ở cửa sồ là bọn thương 
bính bị Phi»se kết: vào tội phục vụ trong ok, đơn 
vị phạt. 

Pi-se nhanh nhẹn; cởi mổ. Tên béo tốt, no 
nẻ, yêu đời nÀY có đôi mắt nâu trọng sáng. Eúc nào 
miệng: hấn- cũng ngâm miẫu xì gà.- 

- Vi ở niãi trong quân y- 'iện,. với. -tộc sống. 
buồn thâm thiếu khóng khi, vknắm cố định không 
hoạt. động, Bảc:sơ người trắng bệch, mềm -nhữn, 
yếu ớt, đau khô vì khó thở và mất ngữ triền miền, 
Trên mặt hắn khắc sâu vẻ đau khồ rõ hơn cả. ở 
những người đang bấp hối, ' 

- Trong phòng bệnh. nhân: dành: cho sĩ quan, việc 
chăm sóc bệnh: nhân: được qui 'định không: theo 
tỉnh trạng vết thường, mà. theố: cấp hiệu, huân 
chương, lỏại binh chủng, mnối quan hệ và tiền: thạc. 
Ở đó cũng. cỏ cẢ Phi¬se, Bã©»sơ, _ 


` Công việc nhần thức niết thời gặág Tà mũ. nguy 
hiềm chết người đối với Val-#@& Cho nên khi hồi 
tỉnh lại, anh cũng không vội vã sung sưởng vì mình 
côn sống, mà anh lo lắng một điều rằng anh có tự 
kiềm trả. được, mình trong lúc mê sảng bay không, 


"q 


anh có im lặng hay khống ? Nhưng hình như mọi 
việc đâu vào đấy cả. 

Bắc sĩ giải phẫu khám bệnh cho anh' vời sự có. 
mặt của 'Phi-se. Tên này hỏi bằng một giọng thật 
cứng nhắc rằng ảnh muốn được" nhàn: :chạy nhữ 
thế nào. ~ 

+. Hơi đau một chút, nhưng Tài, khỏi hơn, 
chóng được ra: mặt trận, hoặc gây tế mạnh "hơn" 
nhưng lâu hồi phục hơn ? 

..,- Nhất thiết Vai.xơ phải trở về: lên vị đặc biệt 

của anh càng nhanh càng tốt. Cho nên anh nỏi với 
"giọng chẩn thành đầy 'uyến, rũ rằng anh mơ tước 

nhanh chóng được có mặt. ở tiền tuyến. Phi-se ghi 

dấu đầu tiên yào bệnh án của Vai-xơ khi chẩn đoán : 
xong sức khỏe chính trị của anh, 
:  xTinhquán sát nhuần nhuyễn của :Vaixơ đã, 

giứp bản thân: anh xác định: ngay: được các nhiệm 

.vụ thực sự của Phi-se VÀ Đápssơ,. To (xử 


hi Bác¬-sơ, với gioñg rên r1 đu tà khuyên 
Vai-xơ phải làm thể nào đề kẻo dài thời gian năm 
trong bệnh viện, Vai.xơ liền BắtpHần cặn .cà-phê 
ở cốc minh vào mặt hắn. 'Anh yêu cầu gọi Phi-se 
đến. Những không cần phải báo cáo với. Phi-se. 
Khi nhìn thấy bộ mặt, Bác-sơ lấm đầy căn cà-phê»- 
tến này íự hiều tất cả. 'Hẳn nghiêm nghị nói với 
Vai-xơ : 


— Ảnh là lính, không được nóng nảy, Bác-sơ 
rất trung thành với quốc trưởng... 


Bay giữ anh không cần ,phải có thêm bằng: 
Sạn gì nữa : anh đã tỏ rõ tất cả về Phi.s se và Bác-sơ. 


vị 


.Quân y viện trông giống như một bãi chiến 
trường sâu trận giao tranh, chỉ khác ở chỗ tại đây - 
tất `cá đều ngắn nắp, sạch sẽ, Quan sát bọn bị 
thương, nghe tiếng chúng. rên rỉ, nhìn thấy bọn 
linh.này đau khồ ra sao yới những chiếc chắn tay 
cụt, quê quát, sắp chết, TIM ạt có một tinh - cảm 
trái ngược , HHàU- RUN, ..ˆ. quổ đh 


Đây là. bọn: kế “thủ, Cho hè Ï bọn chúng rơi 
vào: đây càng nhiều cắng. tốt. Nhự vậy có nghĩa là 
quân. đội Liên-xô phản Đòng £ có hiệu 'quả cuộc tấn 
công \ của lũ phát xi. 


: „Nhưng đày lại là những con người; Suy yếu 
đi vì đau khổ, cảm thấy cái chết. đã lại gần, một 
số (ên trong bọn viày - hầu như. đã trở lại với cái 
vẻ người tự nhiên của. chúng : những người cha 
trong các gia đình: những người thợ, uhững. 
xgười. nông, đân, công tang sinh viên, Ea sinh 
mới: rời ghế, nhà. trường, - 


ŠYaLxơ đã nhìn thấy đôi ¡mất -một (ến- lnh mờ 
đục đi như chết khi Phi-se vui vẽ vỗ vào vai hẳn 
tuyên. bố rằng vếtthương đã khỏi. Nghĩa là ra mặt 
trận”. Và nếu một số tên khác có đủ nghị lực. đề 
ngũ thiếp đi không kề gì đến cái đau VWờn khồ sở 
khi rơi vào giường quân y viện, thị đêm. trước 
ngày xuất viện tất cả cũng đều đau khồ vì mất: 
ngủ. Chúng không thể giấu kín trong người lòng 
hạm sống, nhưng chúng chỉ nghĩ về bản thân thôi. 
Không lên nào nói PHÊ hẳn không muuổn 
chém giết. 


Nì Một lần. ban đèn VaÌ.xơ nói s thừ thách : 


¬ Tao không thề nào ngủ được, lúc nào tao 


tng chỉ nghĩ đến tên lính xe tíng Nga: ngột tên 
đứng tuổi. Vợ, con.. Có thề cũng như tao. Trước 


khi nhập ngũ cũng làm lái xe, thế mà tao giết nó. 

Một tên nào đó lầm bằm trong bồng, tối : ˆ ` 

— Nếu mày không giết † nó-thì nó cũng hẩc giết 
mày rồỒi.. 
` — Nhưng mà. toàn thân nó đã bị thường năng 

—e- Ben Nga: sống đại lắm. TT” —- ¬ 

— Nhưng nỗ `xin. tha chết... ¬ 

= Mảy nỏi. lào, chủng không bao ` điờ. xin! _c 
'Txn nào đó nởi giọng khân: khân. về chắc chắn. 

_ Bác-sơ hỏi tơ: giọng: _.. 

- == Thế nếu cỏ tên hào: đó: vah Xi mm. 
-_— Thi tao nói là chúng nó không. van xin Í -. 
Vẫn cái giọng đỏ bưởng. binh nhắc lại. — Chúng 
nó không xin và có thế thôi! — Và. đầy. ức -ÿ nó 
noi thêm : — Mày nậu như bò, đừng” cả 'chộp lấy 
cái hở của. tao, †ao đã thấy bọn chúng. rồi 1. 

— À, mày như thế... ~ Bác. sơ bắt đầu. lên 
giọng _đe- dọa. ` 

“— Nhự thế. đấy.. —giợng ¡khái khân xi lời hắn 
rồi im' lặng. 

Ngày hôm sau, khi: Vai. xơ thay băng xoủg 
trở về phòng thì trên chiếc giường hôm trước 
tên lính giọng khàn khàn nằm đã là một tên 
thương binh khác, tên này đang khẽ - gên rỉ 
ca. thán : : 


Vai-xơ hỏi Bác-gsơ : 





_— Thế thằng ấy đâu? — Và hất đầu về phía: 
thiếc giường. 
Bác-sơ nháy mắt đầy ý nghĩa : 
.—. Người linh Đức chỉ có ng kế thù. Thế 
biy nghĩ, sao?ˆ 
-Vaixơ trả lời. tin. thông ` 
liên - TRÒ. căm - “hủ kẻ. . của: tiết” Động tiBG 
Ï—— —:Đúng/< + - BÁC:sơ' tần thành ~ Mày nói, đẳng, 
cm ` Xakxơ nhìn thẳng vào mắt hắn nói : v” 
`  = Tao biết tao đang phục vụ ai. vã tao phải 
. cằm thù ai, — Và; cảm thấy. không cần thiết phải” 
nói bằng giọng như `thế, anh hỏi vẻ quan tâm: 
_—= Đáosơ, cậu có. khoẻ 'không 1 ở thật muốn sau 
hãy. được gặp lại cầu, ở nơi nào đó ngoài. mặt trận. 
Bác.sợ than văn nói ; 
có a=:Ữ, tất nhiên 1à, có thề:.— San đó hẳn tức 
“giận đái : : — Tap không hiều được. bọn Nga. Chúng 
. muốn cái: gì? Quan đội để tan rã thế mà chúng 
vẫn tiếp “tục. chiến tấu, : Mọi đâp tộc văn minh' 
khác từ làu đã đầu hàng và thích ứng: với điều 
kiện mới đề kéo dài-sự tồn tại'của mình rồi.:. 
— ~ Chúng phải kéo đài” sự tồn tại đến bao 
LÊ — Vaixơ hồi. TC 
` Bắc. sơ trả lời không tác định: : _ hề 
c—. Hiện giờ thì èông nhân phương: Đông có. 
nhiền hơn số chúng ta căn rất nhiều... 
— Thế dậu cần bao nhiêu ? 
= Tao thì độ năm sáu tên. 
~ Tại sao lại Exed kườu hai mươi ? 
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Bác-sơ thở dài : 

.— Nếu như ông cụ nhà tao múa thêm đất... 
Còn tạn: thời gia định fao tính toán rẰng năm sáu 
tèu Ìà đủ. Dù sao thì cũng phải nuôi chúng, Nhà 
tao có một trại gia súc ở Ba-ravi, và nuói thêm 
mẩy con vật có lợi hơn là mấy tên công nhân 
thừa. — Rồi hắn huỳnh hoang: - Tao tốt nghiệp, 
- trường kinh tế nông 'nghiệp năm ba mươi nhắm, 
Hiện giờ bổ taø vẫn hỏi faơlà nên hùn vốn vào, 
đâu thì có lợi hơn. Trong những năm khủng hoảng 
ông cụ thường lên thành phố chơi bời. ¬ Hắn chỉ 
vào lòng bàn tay: — Một. rhiếng mỡ lợn như thế 
này, xin. mời, Thộ‡' gái. Bà cụ: biết, Thế. là giấu 
Tbiến chia khỏa.kho đi. Ông cụ liền lầm một cải 
móc - mở. khỏa..Hiện: giờ ông eụ trông còn 
khoẻ chán. .`.-‹.... "`... 

— Mở khóa. ăn cắp mỡ. đề mua 

„— Mang 'về được Hai mụ từ;1i 

Vai xở nổi giọng mỏng tốc; 

— Dũ. sao ở: cũng rất muốn 
ngoài mặt {rận, rất: muốn... - "` 

Bác-sơ không thích nghe những lời. này, .hắn, 





4. 









được gặp lại cậu 


im lặng, quay mặt vào tường. ' -.ˆ 

- “Trong thời gian'giải phẫu và thay: băng rất 
đau đớn, Vaixơ tô ra khôn ngoan ›không +đúng 
mức. Ánh im lặng, cắn môi, người đẫm mồ hôi vì. 
chịu đau. Yà không bao giờ phản nền với bác - sĩ 
là yếu mệt, người khó chịu, cũng không xin thêm: 
thức ăn bồi dưỡng cũng 'như thuốc thang như tất 
cả bọn thương binh khác làm đề gửi cho gia đình 
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hoặc đem bán chợ đen. Anh quá khác biết với 
bọn chủng ; và điều này có thể gây nghỉ ngờ. 


.. Bácsơ kệ rằng, ở Tiệp.khác hắn đã đồi í những 
"loại: thuốc rẻ tiền nhất lấy đồng 'hồ, vòng `xuyến, 
nhấn - vàng và thậm chí còn mua được cả gái bằng 
cách đó. Hắn lợi dụng tinh thế bất lợi của những 
.kể có mgười nhà bị- ốrn 'đau: Thuốc - thang. cũng 
„hông quan trọng lắm nhưng nó lại cho nhiều 
thứ.. Hắn bảo cho Vai-xơ biết một bí mật lả “các. 
' cơ : quan có. trách: nhiệm ( của quân đội có lệnh tịch. 
thu ngay tất cả thuốc thang ở những vùng, lĩnh 
thồ chiếm được. Điều đó không” phải là vi.ở Đức 
thiếu thuốc/mä là:đề góp phần Jàm. giảm dân số 
ở những vùng này: ác-sơ thèm muốn địa vi của 
Phi. ‹se, sếp của hắn, tên này kiềm soát tất cả các, 
loại thuốc. nhập vàõ quân y viện, Một phần đáng. 
kề Phj%e thả: ra ngoài chợ đen. Có mấy tên lính 
với những vết thương đáng nghỉ ngờ ở: ngón tay: 

Chúng biết: rấng: Tiếu nhừ chứng viấu giếm đà chỉ. 
một pơ- -phê-ních trong số tiền Phi-se trao, 'bất 
cứ lúc nào Phi-ae cũng có thề _trao- chúng cho cảnh 
sát quân SỰ. ` 


Sau đó với về kính trọng Bác-sơ nỏi rằng : S 
không một ai được biết rõ như Phi sẹ: uộc tẤn 
công chuẩn bị ở đâu,bao giờ và: quản. Đực thiệt 
hại bao nhiêu. ¬_- 

. _=,Lạm sao Phí-se biết được ? Vai-xơ nghỉ ngờ 
hỏi, — Mày toàn nói lào I : \ất 





@ Piengls ¡+iấng Đức, đơn Vị tiền Đức bằng 1xu.— ND. 
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Báểäo thậm chi không bực Trình. - 

“ ~— hông, tao không nói dối. Phi-se là một 
nhên vật tại to mặt lớn. Theo các chỉ tiêu xác định. 
y lập danh sách cáo loại thuốc cần thiết cho 2t : 
chiến địch; còn `sau đỏ thì nộp các báo cáo về số 
thuốc đã dùng, số này theo tinh toán tương đượng“ 
với số thiệt bại. Thậm chí còn lập hồ sơ về số 
quân trang không hoàn lại cho các quân y viện. 


— Tại. 'SAQ. qhống. hoãn lại? ~— Vabxơ. ngạc 
nhiền.. " ` 
sÌ — Bồ ngốc, c. BReao. tồi, + “Thể: ' chúng. ta. 
thôn số chết trần: truồng Hay sao ? Chỗ chựng, 4a 
dày. khống phải. trại. tập. 4run# ˆ, : 

Câu chuyện phiếm cổi. mở TẦY âg Bác sơ có 
Tác động ehữa bệnh cho:Vai-xờ. - : : 

Các vết thương cửa anh l mãi: không liền da. ví 
bị thối rữa gần ba tuần liền niên nhiệt độ lên cao, VÀ 
anh phải đem hết cả thể lực lẫn trí lực ra đề khống 
bị giảm "nhận thức trọng khi mê sảng, dủ chỉ một ' 
chút. Điều này đã giúp ảnh. NAY cả trong lúc mê 
sảng vẫn là tên -linh.Vai-xơ của” cơ. qian -tình báo. 
chứ. không phẩt: người trước. khi anh đi. làm tình: 
báo. Khi nhiệt độ giẫm xuống, ; anh thoát 1 ra khỏi 
cảnh mê man, hầu như không“bòn sứC kháng: cự 
lại cải: đaư .phát: rđiên. lên được: càng. ngày, cảng. 
chiếm lĩnh còn người: anh. ¬- &: 

_ Trong lúc thay băng : TẤT ‹ đau: đớu, bọn" thương. 
bính kêu gào, rit. lên, gầm rủ và một số-thậm chí 
còn định cắn cả: "bắc sĩ và chuyện đó. còi như k¿ 
tất nhiên, không s ai. chê trách „ ï 








kì 
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Vai-xơ Jại chịu đựng với sự kiên nhân chưa 
từng có ở đây, trong phòng băng bó anh cũng ¡ giữ 
được phầm cách, mặc dù khởng: cần thiết gì phải 
tổ ra như. vậy. Có lẽ khó mà biết được cuộc đấu 
tranh với đhững đau đớn này có: ýnghĩa gk, bởi vĩ 
rằng. lắm khác thế, VaLxơ. đã cảm thấy, mình. là 
con người rồi. : 


- Và rồi. anh đã từ. từ trở lại tuậc sống. 
_#ữh] khôngˆ còn mê man nữ, nhiệt độ: giảm 


dần, mỗi ngày-cái đan cũng bớt đi sức. -ực © phu 
"hồi lại, thậm chí thấy. thêm ăn. 


Nhưng Ì rồi sự chán nấn, buồn r rầu- ¡iến kiệt sức 
-lại xâm chiếm tâm hồn Vai-xơ, Tất cả mọi người 
_xô-viết từ giả đến;trẻ đồn: tham gia vào caộc chiến 
đấu sinh tử với kế thù, không aÌ tiếc thận Tình, 
còn anh, một thanh-niên, đẳng. viên cộng sản, lại 
chỉ lăn lộn trên girờng: bệnh của bọn Đức, không 
mang lại lời ích gì cả, Gác bác sỸ Đức đang trả anh 
về ,với' cuộc. sống. Ở đây không có gì để .đọa anh 
cả. Anh đáng nằm trên? chiếc giường ấm áp; sạch 
;sẽ, no đủ, được chăm sóe: trông nom, thậnr chỉ anh 
_còn được biều đương nữa ! Thế 4hL thôi ohd còn 
gì tMột linh Đức anh hùng đã tham- gia trên đánh 
giáp lá cả T 

. VÀ cũng ở dây, qua bọn thương bình Yai-sơ 
đôn được biết rằng, đơn vị đồn trủ: bị hạo vây ở 
Cu-]it-xki, sau hàng loạt pháo rất raạnh . của Đức 
dạ vào thì bị tấn công và bị tiêu diệt hết. - 


- Ngh†a là Val-xơ dĩ gây cho mình cái mạo 'hiềm 
chết người, này một cách vô ích, ` 
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- Anh đã hành động không đúng, hành động này 
chẳng có lợi Ích gì, anh không và sẽ không có lý 
do gì chính đảng cả. Những làm sao Vai-xơ có thể 
biết được rằng khi người chiến sĩ xe tăng mất 
nhiều máu bò về được tới đơu 9 thì đồng chỉ ấy 
lại không được phép báo cáo với Ban chỉ huy đơn 
vị về những chuyên đã xay ra với anh, | 

` Người chiến sĩ xe tăng không vũ khí, không 
đai lừng, lảo đảo đứng trước mặt trưởng phóng 
đặc biệt và ìm lặng. Người chỉ huy đòi Ông chỉ 
thừa nhận sự phản bội Tồ quốc : tất cả những gì 
đồng chí nói với người chỉ buy, hình như không 
đúng sự thật, là lời nói dối, lừa bịp. Có những sự 
kiện mà đồng chí không phủ nhận và không thè 
phủ phận được. Phải, đồng chỉ đã gặp một tên 
phát xít. Đụng, và tên phát xít này đã không giết 
đồng chí, và đồng chí cũng không giết tên phát xi. 
Đúng, đồng chí cho tên phát xit tấm bản đồ, cho 
chiếc không quan trọng, nhưng đã cho. Còn gói 
tài liệu mật đâu ? Không còn gỏi tài liệu. Chỉ một 
điều. này cũng đủ rồi. Đánh mất gói tài liệu mật ! 
Tất cả đềnđãrõ. „ \ 

Và đồng chí cũng đã rõ tất cả.,Đồng chí biết 
rất rõ hoàn cảnh không lối thoát của mình. Đồng 
chí kiên cường tiếp nhận lời kết tội, chỉ đề nghị 
không thay đồi hỏa điềm và bãi gìn. Khi đồng chỉ 
hiều rằng cũng như trước, =^i người tỏ ra ngờ 
vực những lời đồng chí nói thì bây giờ đồng chí 
đã hèn hạ van xin điều này như những tên hèa 
nhát nhất van lạy tha chết cho chúng. 

Lời đề nghị cuối củng này của đồng chỉ được 
tiếp nhận, nhưng hoàn toàn không phải vì mọi 
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người tin đồng chí mà chỉ ví không còn thới gian 
thay đồi hỏa điềm nữa... — -“ . 


Bọn Đức bắt đầu bắn. pháo sang, và bã thống 
.mục tiêu của chúng ngay mấy phát đầu đã làm cho 
:trưởng phòng đặc biệt suy nghĩ nhiều điều : mãi 
chúng vẫn bỏ qua các hỏa điềm của ta, chỉ bắn 
vào các khu vực không có hột khầu đội nào. Sau 
cuộc tấn công bằng phăo thì bắt đầu các cuộc tấn 
công bằng xe tăng, và xe tăng, Đức xô thẳng vào 
.bãi. .mỉn. - 


Người sĩ quan: §ỳ hiệu răng, đồng. chỉ đã kết 
tội tử hình mộtvngười vỏ đội, một anh`hùng. Và 
tên. Đức mà người chiến sĩ xe tăng nói đến, đúng 
là hoàn toàn không phải người Đức, mặ. seững là 
tỉnh bảo như. đồng chỉ. Và trong khi hoàn thành 
nhiệm vụ của mình, đã tin cậy ở người chiến sĩ 
xe tăng nhằm làm kẻ ĐI bị lạc hướng đề cửa 
đơn vị đồn tr ~⁄ˆ s. 2 

Khi 1” phát ; xit xông đến khu vực đồng quản 
'của đơn vị; người trưởng phòng đặt biệt, nằm bên 
súng máy, bắn từng loạt đạn ngắn tiết kiệm. Šau 
đó anh bắn súng lục. Viên. đạn cuối cùng có thề 
kết liễu bản thân mình, đồng chỉ đã nhằm chu thận 
rồi nồ vào đầu kẻ thù. , 

Khi người trường phòng đặc biệt bị thương 
nặng đứợc kéo lê vào cơ quan phản giản Đức. 
đồng chí suy nghĩ có một điều là không được 
ngất trong khi hỏi cung vậ - phải : giải quyết một 
cách thông minh điều đồng chí đã quyết định : 
cứu Hoà” tịnh bảo anh hùng "HA nguỷ biềm. 


- - ` 
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Đại ủy Bi-tơ-rich hỏi cùng người trưởng phông. 
đặc biệt, dàng những phương pháp mà hẳn coi là 
có hiệu, quả nhất. Lúc đầu người sĩ quạn ím lặng 
một cách có tính toán, bởi vì nếu không thế thí 
những lời khai của đồng chỉ sẽ không đúng sự 
thật lắm. Chúng có tra tấn đồng chí điêu đứng bắt 
đồng chí thủ nhận, khi đó chủng mới tin đồng chỉ. 
Chúng tra tấn đồng chỉ mãi, tra lấn đã man bắt 
khai. Cuối cùng, khi đồng chí cảm thấy .rằng không 
chịu nồi sự tra (ấn nữa và có thể chết, khi đó sể 
không nói được điều đồng chỉ coi là cần thiết phải 
nói mà vì nó đồng chí cắn răng chịu đựng sự khổ 
sở tăng gấp đôi nên đồng chí đã khai rõ điều mà 
kẻ thù .giảnh được ở đồng chí. Đồng chí nói rằng 
đñ phái chiếc xe tăng lao vào ,sau lưng địch đề 
tung tin giả. Đồng chỉ đã trao cho người chỉ huy 
tấm bản đồ có ghỉ dấu hổa điềm và bãi mìn giả 
đề quãng nỏ cho bọn Đức. Nhưng khi xe tăng bị 
bắn, người chỉ huy hy sinh. Còn túi tài liệu trong 
đó có tắm bản đồ thì do một trong số các chiến sĩ 
xe tăng mang đi. Có một linh Đức đũng cảm đột 
nhập được vào xe tăng, lao vào chiến đấu với tập 
thề các chiến sĩ xe tăng, nhưng bị giết. Người lái 
xe tăng duy nhất còn sống sót không bị thướng đã 
công đồng chí mang túi tài liệu quay trở về đơn 
vị. Những hỏa lực quá menh, "zười nàv hoẳng sợ, 
bỏ đồng chi bị thương lại, thậm chí quên cả việc 
lấy tài liệu, vì thế đã bị xử bắn. - ` : 
` Lần hỏi cung này, Đi-tơ-rieh mời cả Sten-gơ- 
lít đến. Và, Sten-gơ-lit đã thành thạo giúp đỡ, bắt 
người cán bộ đặc biệt phải khai nhận. Sau đỏ 
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chủng cử một tên lính ở; coêm tra các lời khai, và 
tên ]inh này bảo cáo rằng, tại điềm đã chỉ đúng la 
có đào thấy. xác người lái xe tăng đã bị xử bắn. 

_ "Thế là cả bai tên đều tin tưởng rắng, tủ bính 
của. chúng đã nói đúng sự thật  _- 


'lreng khi bọn Đức kiềm tra lời khai, người 
cán, bộ đặc biệt đã tỉnh táø lại đòi chút. Khi chúng 
-lại tiến bành hỏi cung, đồng chí lao thẳng vào 
2 'Đì-tơ-rith và: cắn chặt lấy ní# nó; đồng chỉ đã kịp 
„nghĩ ra rằng. tên sĩ quần phẩn giản qui tộc có đáng 
„đấp đèu bà này nhất định coi trọng về ngöài của 
“hắn. -Bidơ-rich: đồng lêndự vệ, hẨn rút súng lục và 

bắn chết ngay người cám bò tình bảo. “Điều. mà 
_đồpg chí tơng d đạt được. ` Ÿ 

Sfen-gơ-Ht' cũng. không muốn.. tranh cRỈ: với 

Đi-tơ-rich, mặc đù tên đại ủy đã. hấp tấn thủ tiên 
ˆ mất một" từ Bình vô cùng quí giá. Hiện giờ bại tên - 
„ này, phấi ủng hộ rihan.. VỊ tằng, cả hai tên đã tin 
- vào tài Hệu giả của đối phương, và cả hai tên đều 

phải chịu trách nhiệm về điều đó như nhau. 

-, Ở đây làm gì có điều kiện tranh cãi, cần phải. 
thanh toán chuyện này cảng nhanh càng tốt. Và, 
có thể tù bíh bị giết lại tốt hơn cả. Không cần thiết 
gì phất ghí¿những lời khai của tù bình này, Không 
cần bàn bạc trước với nhau, hai tên sĩ quan đã viết 
bảo cáo hoàn toàn khác : sau khi bản đồ rơi vào 
-tấy linh Đức, kẽ địch liền thay đài hỏa điềm và đặt 
lại mìn trận địa, Chính tù bình khai như vậy. Và 
'cả hai tên sÏ quan tình bảo đã đảm bảo đúng những 
lời khải này bằng chữ kỷ của minh, Nưững chữ 
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ký hiện nay để củng Š6 lâu đài fình bạn bất đắc đf 
của chủng với nhau, « 

Cön dõi với Vai-xơ thí mọi việc đều đã rõ: vì lập 
chiến công hiền nhiên, người Hnh này xứng đáng ˆ 
được nhận huy chương và cấp hiệu bính nhất. Cốn 
việc thổa thuận với tên chí huy chung đã lãnh đạo 
việc tiền điệẹt đơn vị đồn trủ Xô-viết thì không có gì 
là khỏ, cô thề thu xếp ôm thỏa“với hắn. - 


Qua việc bắt làn sóng ra-đi-ô, cơ quan gián 
điệp Đức được biết rằng Tồng hành đỉnh Xô-viết 
đã ra lệnh cho các tưởng lĩnh và sĩ quan của mình 
dù trang trường "hợp nào cũng phải giữ cho được 
ranh giới mà đơn vị cửa mình đang. đỏng, ngay cả 
trong cáo trường. hợp: b kể địch thợc sâu bai bên. 
sườn và bao: vày xứng quanh. Tình bảo Đức còn 
'©ó cả chỉ thị của Bộ quốc phòng Liênyxở ngày 22 
"tháng Sản, trong đó Bộ yêu cầu quản. đột Xó-viết 
chỉ hoạt động tich cực. tấn: cống, nhưng đồng thời 
ra lệnh cho « bờ. bịnh khống ( được vượt qua đường 
ranh giới : bố trí quân đặc biệt», Còn các đơn vị 
quân phát xít thì đã thọc sâu vào lãnh: thờ Liên-xô, 
và cảng ngày cảng tiến xa hơn,, 


Nếu như có viên tưởng. não báo cáo rằng, các 
sĩ quan tình báo. Sten-gơ-lit và Bìi-(ơ-ricb. đã tin vào. 
tài liệu giả của kẻ địch, không: lường trước ý đồ 
của hẻ địch; thì hai têr gián điệp này oó thể trả 
thủ làm mất ngay yòng hoa nguyệt quế (*) của viên 
tướng ấy. bằng cách h thông bị báo chơ cơ quan cần thiết 

71. Vòng hoa ấguyệt quế tượng: trưng "cho chiến thắng 
vẻ vang, — N. D.. ¡ 


£ 
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rằng, cần phải ghi công đánh tan đơn vị đồn trú 
của kẻ địch không phải nhờ kinh nghiệm tác chiến 
của viên tưởng, mà vì sự:thiếu kinh nghiệm như 
vậy dêa kể địch. Nếu viên tưởng cỏú định tiếp tục 
tiến quân trên lãnh thồ của kẻ địch bãng những 
phương. pháp tương tự, tức là đánh vào những 
khu vực thông ^^ lấy một khầu đại pháo nào, 
không quột khầu súng máy nào ca 'kể địch, thì 
nhất định viên tướng này sẽ chỉ huy không. phải 
một đơn vị quân đội, mà là đội chôn vất tử thíz 


. Đánh giá. một :cách chính đáng công tác đtó 
ích » của Steni-gơ-li và Đi-tơ-rích và nghe lý lẽ đập 
lại như vậy của hái tên tình bảo, viên.tưởng coi 
việc đề bạt tặng thưởng cả hai tên này là thông 
mỉnh nhất, Sten-gơ-lit lợi dụng cơ hội bèn tảng bốc 
công lao người lái xe của hắn với viên tướng. Vì 
rằng trong cễ câu chuyện không rõ ràng này thì chỉ 
có chiến công của' người Tái xe là không chối cãi 
được và việc khuyến. khích viên lái xe thì mời như 
ngôi sáo chỉnh trực chiếu sáng phần thưởng Sh 
gơ-lI.. I v ` 


` 


° & tý , 

Sau khi Phi-se đọc lệnh tặng, thưởng Vakxơ 
hủy chương và thăng cấp cho anh lên bình nhất, 
quah hệ giữa anh và Bác-sơ cô những khia cạnh, 
tin tưởng hơn. 


Đồ thu thập những tin tức cầu thiết, thỉnh 
thoảng Phi-se lại chuyền Bác-sơ từ giường này 
sang Mlường khác, từ phòng này sang ph khắc - 
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đề hẳn thường xuyên nắm được. tư tưởng những 
'tên thương bình. 


Nhưng vì nẫn: mãi Bảc-eơ trở nên đặn độn, và 
hẳn bị khỏ khăn trong việc lập bảo củø viết, Khi 
biết rõ rằng Vai-xơ binh nhất cơ quan gián điệp 
không những chỉ viết đẹp mà bút pháp lại kHá, 
Bảc-sơ bèn coi việc xử dụng Vai-xơ như _người 
giúp việc eủa hắn đề viết lách. ˆ 


` Bah đêm các hộ lỷ đổ Bác-sơ và Vai-xơ lên cáng 
cứu thương và. “khiâng aang một phòng |rống Tiêng 
đề có thệ nói chuyện ở đó không cô người nghe 
thấy: Khi đứng dậy khỏi cúng và khoan khoái vì 
không phải nẵm, Bảc-sơ nói với Vai-xơ những điều. 
gì cần phải viết trong báo cáo #thêm vào đớ, mỗi 
lần viết hắn lại nhấn mạnh rằng, cáu yăn không 
. những phải hay mà còn có nghị lực nữa. Hắn còn 
đặt-làm chiếc bảng gỗ con đặc biệt đề Vai-xơ tiện 
nằm viết Thế là Vai-xơ nẦm trên cáng của mình 
viết báo cáo thay Bác-sơ, giấy đặt trên chiếc bảng 
gỗ này. 'Dần dần vai-trò của haji người bắt đầu 
thay đồi. Vai-xơ nói rằng anh cần những: tài liệu 
cỏ tỉnh toàn điện hơn những điều Bác-sơ bảo cho 
-anh, nếu khồng anh không thề làm. tốt các báo cáo 
về công tác có. hiệu quả cao của bộ phận. lãnh đạo 
chỉnh trị quân:y viện, Có thê, những tài liệu này: 
không làm cho lãnh đạo của Phi-se chú ý, nhưng 
chúng cần cho A-lếcH-xăng Bê-lốp. 


Trong khi trò chuyện với. thương binh, Vai-xơ 
.cốn thu lượm được những tin tức hồ ích hơn, 
Trong bệnh viện có đủ thương binh các binh chủng 
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khác nhau. Cùng phòng với anh có bọn linh ngành 
khi tượng và tên thợ máy trên máy bay ném bom. 
Và thế là qua việc trò chuyện với bọn khí tượng, 
Vai-xơ hiều rằng, bọn-Đức kết hợp một cách quá 
cầu kỳ những hoạt động không chỉ của không quân 
mà cả của các đơn vị cơ giới với tỉnh trạng thời 
tiết. Củ ¡1È xác ¿‡-`. muột cách hính xác hưởng 
cặc chiến dịch tấn công đự: kiến theo điều kiện sau 
đấy :-Từ đâu có những yêu cầu Xề các tin tức dự 
báo thời iiết. Ở vùng lãnh thồ này hay vùng lãnh 
thồ kia. Bọn Đức đã thả các tên gián điệp khí 
tượng vào hậu phương Liên-xô, đặc biệt thả nhiều 
Vào những: vùng. sẽ tập trung đòn tấn công. Biết 
được tất cễ những. điều này là vì Vai-xơ đã làm 
bọn linh nồi khuỦg bởi những lời. nhạo báng của 
anh. Anh nói rằng bọn khi tượng mà cũng cần- vũ 
khí chiến. đấu đề làm gì? Thay cho tiều liên phải. 
vũ trang cho chúng những chiếc 'ô che : mưa. Mà 
có !É cần phải tước súng lục của bọn này, còn bao 
súng thì đề lại cho chúng đựng nhiệt kế, mũ sắt 
cũng cần phải tước đề sẽ đội thay lên-đầu chúng 
hằng thùng đo nước. Nói chung, cải `n ành khi 
tượng này cần đề làm gì? Chẳng lề chỉ đề cho sĩ 
quan và tướng lĩnh biết khi nào thì cần phải mang 
theo áo :đi mưa lúc ra khỏi nhà, và khi nào 
“không căn? - 

Bọn thương binh rất tức giận khỉ Xinh những 
lời này, chúng bèn bảo vệ đanh dự ngành nghề 
quân sự của mình một cách xúc tích, chứng minh 
cho Vai-xơ biết rằng anh đã sai lầm khi đánh giả 
-vai tò: của ; REANR khí tượng bhmi cáo chiến. thắng 
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của: quân đội Đức. Và chúng càng phủ định lý I8 
cla Vai:xơ mọt cách đúng dân bao nhiêu, VaÌ-xơ 
càng thư được những khai niệm buø quát hơn bấy 
nhiêu về hệ thống ngành khi tượng của Đức. 
VaÌ-xơ cũng không quên chủ ý đến tên nẵm 
cạnh giường anh, tên thự máy trên. máy bay, Với 
sự quan (tâm thường xuyên và thúi độ niềm nở của 
mình, anh-đữ chiếm đượê cảm tình của con người: 
khó tỉnh và Không ,cởi mở này, kế trước: đây 
không ai thấy hân hé ra mọi lời, thế mạa hắn đã 
bắt đầu nói chuyện cởi mở. Vai-xơ là người thám 
gia trò chuyện một cách chú 9, khịu khó, nghe và 
biết thông cảm, anh cổ thÈ khai thác: ° được Nhiều 
ở tên thợ máy này<. .' ` RỂ So 
__ CHiẾG máy bay ném bom. «U-88». _ trên đá: 
có cả tên tRợ máy, này, sau khi oanh, tạc quay trở 
về thì bị rơi vỡ tan ở ngoại phòng tuyến quần BH 
vì rằng trong thùng: nhiên điệu: không ( iđủ xấng: : 


Những .số liệu chỉ dẫn cũa lực: Tượng. Không 
quân Đức về tầm bay xa của máy bay ném bom 
lại không. sàh hợp, với khả, Bàng thực. tế, của 
máy Đay, ‹ = 

- Những hông kẻ bảo số: % định : sửa chữa TÊN 
“chỉ dẫn này, hơa nữa Gơ-rinh ~~- trăm hàng không 
— lại. là nhân vật thứ hai của quốc xã. Các chuyến 
'cất cánh đi chiến đấu đều nằm trong kế hoạch theo 
bảng chỉ dẫn do Gợ-rinh thông qua, và các tập thể 
lái máy bay buộ€ | Re lấy số bom ít hơn số quí 
định, hoặc Ìa sẽ.qui ng bom ngay: khi chứa tới đích. 
Chỉ một vài tập thể có kinh nghiệm nhất, thành 
thạo tiết kiệm được xăng mới có thề hoàn thành 
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được nhiệm vụ với số lượng bơm qui định. Tất cả 
điều biết điều này, và hiện giờ đã quyết định lập 
sân bay ở gần ngay trận tuyến đề có khả năng 
tập trung ném bom vào sâu hậu phương Liến-xô. 
Việc ném: bom te+nz mục tiêu từ những máy bay 
ném 'fbm liệng nhào đã tạo điều kiện thuận Tợi 
cho hoạt động của các đơn vị mặt. đất. Nhưng việc 
đào tạo hoa tiêu và phi công. cho các máy bay này 
chiếm mất nhiều, thời gian. Hơn nữa`đề làm- thất 
bại về mặt chiến thuật những vùng diện tích lớn 
thì không cần thiết phải ném bom trủng mục tiêu. 
'Thế.là Bộ tông tham mưu Đức quyết định hiện nay 
phải làm gì : sản xuất nhiềù máy bay ném bom 
hạng nặng hơn hay là chế tạo bom có sức: công 
phá lớn ? Rõ ràng là bọn chúng cô-khuynh hướng 
cầu phải chế tạo ]oại bom độc có thề thay thể cho 
hàng nghìn quả bom thường. 'Tất cả những: điều 
hày Vai-xờ không: được biết ngay, mà dần đần, 
ngày này: dùa ngày khác, trong khi chơi đùa với 
dòng tự ái của tên thợ máy. 


Lúc đầu anh nói về thông cảm: Tầng, anh hiều 
tâm trạng: của tên thợ máy : vì rơi ngay trên lãnh 
thồ của mình là sự nhục nhấ, mà lại là sau khi 
máy. bay ném bom đã nguyên vẹn trở về. -trong. 
lưới lửh của cao xạ và của máy bay tiêm kích Xế- 
viết, Và tên thợ máy máy bạy, đề bảo vệ đanh dự 
riêng đã giải thích rất tỉ mĩ vời Vai-xờ tại s sao máy 
bay của hẳn bị tai nạn. 

Còn vấn đề các máy bay đó ở đâu thì Vại-xÐ. 
tìm hiều được bằng cúch sau đây : Một lần trong 
phòng nồi lên câu chuyện về ưu thế của bọn ở 
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hậu . phương. Vai-xơ nói tỏ vẻ thèm muốn địa vị 
tên thợ máy, Anh nói rằng, phục vụ trong ngành 
- mày bay ném bom thất là tốt, lại an toàn, vÌ rằng 
máy bay đổ ở sân trong vùng hậu phương, lại ở 
gần các vùng đân cư, chứ không như các mẫy bay 
cường kích : loạFnày luôn luôn ở ngay sát phòng 
tryến. Thế lì tên \hợ máy bác bổ. :ÿ kiến của Vai- 
xơ một cách có dẫn chứng. 


Một lần khác, đề tỏ tr sự hiều biết sâu sắc lịch 
sử quả sự gần như từ những thời cồ đại, Vai-xơ 
đã M lại một cách, hấp dẫn về cuộc chiến đấu cỗ 
gìữa đạn trái phá và giáp sắt. Tê@ thợ-naáy không 
muốn bị thua kém cũng lại phô (rương, đầy đ đủ những 
hiều biết trong ngành hàng không. ‹ Phẩt triỀn* ý 
nghĩ về các lính chất qui luật của những mâu 
thuẫn giữa cức phương pháp vận chuyền . bằng 
đường hàng không và các biện pháp phẩ hoại, hẳn 
kề về.hai phương hưởng trọng chiến lược . hàng 
không hiện đại và nêu lên những ưu nhược điềm 
của mỗi loại phương hướng \ này. C hính hắn coi loại 
bom có triền. vọng hơn cả, đó. là bón có sức công 
phá không là. Nếu nhữ không : chế tạu được loại 
bom này thì những người tán thành loại máy bay 
tñiếm bom có khả năng _miang, được nRiều. bom 
thường sẽ "thắng. lợi.. „ : z 

Nới tóm lại; VaiiSơ đã. lao động và tin phải 
vô - “hiện quả: bằng tất cả mọi cúch đưa kể cùng nói 
chuyện với anh vào những điềm anh gợi: 'ý xác định, 
cũng. như người hoa tiêu. dẫn Buờng cho HRở bay 
đến đích nhất định.. 
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._ Nhưng hoạt động của anh không chỉ hạn chế 
trong những điềm như vậy. Vai-xơ côn cố gắng đề 
cho Phi-se hi?u được ai viết báo cáo thay Bác-sơ 
với bút pháp xuất sắc như vậy, và viết lại chúng 
với nẻéi chữ tuyàc dẹp. Thế rồi chẳng bao lâu sau 
đó anh được trao nhiệm vụ mà anh mong muốn. 
Bây giờ thì anh giúp Phi¬se lập các bảo cáo về số 
thuốc thang đã sử dụng và lập nhủ cầu về các loại 
băng bó cũng nhừ thuốc thang cho các quản y viện 
-đã chiến phù hợp với qui mô các chiến dịch mà 
Bộ tư lệnh đề ra. : ^ 


Không có gì mang lại cho con người nhiều trí 
lực như khi con người nhận thức rằng đang sống 
và làm việc có ích. Dần dần Vai-xơ chuyền sang 
loại những bệnh nhân đang hồi phục. Anh đã bắt 
đầu đứng 'đậy được đôi chút và sau đó thì đi được. 


Ở đây, trong quân: y viện, ngay khi còn nằm 
trên chiếc giường sạch sẽ, Vài-xơ đã-thu lượm 
được những tin tức đáng chủ ÿ. Và anh đã thu 
lượm được chủng không phải có những cố gắng 
đặc biệt, mà ở trong điều kiện hầu như đầy đủ tiện 
nghỉ. Côn cái gọi là sự giấu giếm của anh thì đã 
vững chắc và đáng tin cậy khiến anh tự cảm thấy 
như được bảo/vẠ bằng lớp giáp sắt không gì xuyên 
qua được. Anh thường nhớ đến các giảo viêu rất 

sáng suốt của mình — những người thường khẳng 
định rằng kết quả hoạt động của người tình bảo 
được biều hiện không phải ngay lập tức. Nhưng 
cần có mự cũng thẳng của ly Íri, của mọi phẩm 
chất tinh thần con người kỳ lạ như thế nào, ®ự' 
căng thẲng Mông bị suy yếu trong miột giây nào 
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đề phù hợp một cảch,tài ba với hãt kỳ đặc điềm 
hoàn cảnh nào, kề cả những đặc điềm hoân cảnh 
tỉnh vi nhất, trong đó người tỉnh bảo sống, hoạt 
động, chiến đấu ! 

Nhưng dù các thầy dạy có thông mính thế nào 
đi nữa thì cũng có lác khó có thể làm theo những 
lời khuyên của họ, và khi đó sẼ nảy sinh cải nguy 
hbiềm nhất trong tất cả mọi cải nguy hiềm mà 
người tình báo va chạm phải. ộ 

Nguy hiềm ấy là sự thiếu kiên nhẫn. 

Những tin tức quí bảu đã thu lượm được, và 
cần thiết phải truyền về cho người của mình càng 
nhanh càng tốt ! Không có sức đề giữ thủng nữa, 
vì chủng thật vô cùng quan trọng với chiến thắng 
và cũng vì chủng cần thiết cho con người ngay 
hôm nay, ngay bày giờ ! 

_Đấy, chính sự sốt ruột ghê gớm bắt đầu đốt 
chảy anh như lửa, và Vai-xơ càng góp nhặt thêm 
nhiều tài liệu, và tài liệu càng quan :rọng bao 
nhiêu thì sự sốt ruột càng đốt cháy. lòng anh mạnh 
mẽ bấy nhiêu. 

_ Vai-xơ lại nghe thấy giọng nỏi bị cảm lạnh vô 
cùng thân thuộc của Bru-nó. Những lời cuối =ùng 
của đồng chí ấy, những lời đối đăng của đồng chỉ 
ấy... « Dù thế nào đi nữa cũng pnải bảm rễ ! » 

- «Bảm rễ...» Cái đêm mất ngủ triền miên lại 
đến, và Vai-xơ lại nhắc đi nhắc lại điều mà các 
thầy học đã dạy anh đề tránh khỏi bị cám dỗ. 

— Người tình báo trước hết phải là nhà nghiên: 
cứu, phải nhìn thấy mối quan hệ tương hỗ giữa 


27 


cải cá biệt với cải chung, phải biết tông. hợp những 
hiện tượng riêng biệt lại đề nhìn thấy trưởc khả 
năng xuất phát của những sự kiện xảy ra về 
những hiện tượng này. Bất cử cái ngẫnxthiên nào. 
cũng gắ# tiền vải =ái tẤt nhiên, vì. ngẫu nhiên chỉ 
là một dạng biều hiện của tất nhiên mà thôi. VI 
thế nhìn thấy: mối liên hệ và tác động tương hỗ 
của các :`hiện tượng là vô cùng quan irọng. Không 
có cái riêng, cái biệt lập thì không và không: thể 
cỏ cải chung. Cái toàn thề, cải chung tồn tại được 
chỉ là nhề có cái kiêng, thống qua cái riêng, Nhưng 
cái riêng, cải biệt lập lại là một.phần- của cái chung 
và tách ra ngoài cái cùng ‹ thì nó không có ý nghĩa 
gì cả. Cái chết có hiệu quả không phât lúc nào 
cũng là chiến công: đối với người tình báo. Chiến 
công là ở chỗ phải bám rễ được vào cuộc-sống ở 
phia. kế thù. Người tình bảo — đỏ là một điềm tín 
hiệu có cản giác, biết suy tỉnh; là một phân tử của 
hệ thống tin. hiệu chung của nhân dẫn, người tình 
báo được trao sứ mệnh bảo trước những nguy 
-hiềm bí mật, những ý đồ giảo quyệt của kẻ thù, 
“báo trước những đòn nện vào lưng ta, ˆ 
- Trung tâm, tập thể cơ` tưan nghiên cứu khi 

tổng hợp và phân tích những tìn`tức riêng do bác 
tình bảo gửi về sẽ xác định được mối nguy hiềm 
cơ bản và sẼ thảo ra chiến thuật vượt qua nó, 

. Phương pháp tim tôi đự pgẫu nhiên không có 
“lợi đối với người tình bảo.  ÝÌ đề tm thấy một vật 
ngần nhiên thường thường phải trà giá bằng tình 
mạng, mà cái chết tủa người tình bảo đó không 
phải chỉ là sự tồn thất sinh mạng một con người, 
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mà còn là mổi đe dọa đổi với sinh mệnh nhiều 
người khác, không được báo vệ khỏi nguy biềm, 
có thề còn là cải chết của những người khác nữa. 

-Và khi mất một tình báo, chỉ một mình thói, 
thì khu vẲẰ mà đồng chỉ đã làm việc. sẽ trở thành 
vùng trắng đối vời Trang tâm. Như vậy cớ nghĩa 
là không thề ngăn ngừa được nguy hiềm Ân nấp 
trong khu vực: này. Vai-xơ khớng có quyền tự ý 
sử dụng sinh mệnh, bắn thìn, dù có gì chỉ huy anh 
đi nữa. Vì điều chủ yếu mà anh nhìú. thấy tong 
đó thì trên phạm vi chung, có khả năng chỉ là những, 
chỉ tiết, và hơn nữa.còn xa mới là cải ` quyết định. 

Vai-xơ nghĩ nhự thế, bị /qu#- võ đến mất ngủ 
nhưng không tìm resự an tâm..Ảnh sốt ruột như 
lửa đốt trong lòng. Anh còn nhận được thư trấ lời 
hai bưu ảnh của anh. đã gởi đi ở quân y Viện cho, 
bà Đi-mác. Trong thự bà viết. đầy: những lời than 
phiền thông cảm với mọi. chuyện: xảy ra với, anh, 
chẳng có lấy một chữ nói bông gió răng ›có' người 
nào đó-hỏi thăm bà về anh: 

“Chẳng lẽ nào sau cái chết của 'Brunô, sự liên 
lạc với các đồng chỉ kbác đã bị đứt?” “„ 

Không bao giờ “Vai-xơ- đặt giả thuyết rằng, 
những iín tức người tình báo thu lượin lại có thề 
gây chơ anh nhiều đau khồ như vân Khí øïŸ chúng 
trong người thật gian khồ không. chịu nồi. Và cần 
phảt có sự tự chữ thế nào đề không hấp tấp, mà 
từ từ, cần thận-tìm ra phương pháp truyền những 
tín tức nảy đi, Tìm ra được phương pháp này đôi 
khi còp khó khăn hơn cäyiệc thư lượm được 
những tin tức qai điá nữa, \ 
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Vai-xơ cảm thấy mình như chiến sĩ địa lôi đã 
chôn mìn có kết quả đưới công sự kẻ thù, nhưng 
phút giây cuối cùng bỗng nhiên phát hiện ra rằng 
"đây mìn bƒ' đứt ở chỗ nào đó, và muốn làm mìn 
nồ, chì con cách cua cháy đây mìn ngay ở sát 
quả mìn và có nghĩa là hy sinh..Nhưng làm như 
thế thì Vai-xơ không có quyền. 


Thai mươi hai. 


v: Trong phòng Vai-xơ nằm mời đây xuất hiện 
tên binh, nhất A-lô-(Ý Kha-hen. Nghe nói rằng vết 
thương ấy hẳn bị bắn ở Vác-xô-vi chứ khòng phải 
“ngoài mặt trận, Hắn đi lùng bắt du kích trong thành 
: phố cùng với bọn SS. Dù sao thì một du kích cũng 
kịp trốn thoát. Người đó đã tặng cho Kha-hen một 
phát vào chân. khi hắnygấp bắt được anh, %ai-xơ 
nghe kề rằng bọn SS đưa tên binh nhất qày về 
quân y viện rội hết lời ca ngợi lòng dũng cảm 
.của Kha-heu thề hiện trong khi chúng đi lùng bắt 
người du kích. Đụ co. 2 
Tên Kha-hen này là mẫu lý tưởng của giòng 
A-ri-a (') phương Bắc. Cơ thề cản-đối như lực sĩ, 
mặt dài, mắt sáng lạnh nhạt. Hắn tổ ra càn bậy 
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khiêu khích. Tự say mê bắn thân như thần Nác- 
xit (*), suốt ngày soi gương, đồng đảnh đòi được 
chữa chạy một cách đặc biệt cẦn thận, được tiên 
chuằần ăn cao hơn và hẳn không cho phép đóng 
cửa sồ con đề phòng luôr luôn được hưởng không 
khi trong lành. 


Bên giường hắn luôn vang lêu liếng cười đàn 
bà. Hắn tản tỉnh y tá, hộ ý, nhân viên phòng thí 
nghiệm, Tất cả đàn bà, không kề tuồi tác hắn đều 
gọi họ là bướm hoa. Hẳn ‹ coi đỏ là « cách xã giao 
kiều pru-xi-a p. 


Khi Phi-se mỉm cười thoải mái, bắt đầu, đề 
nghị Kha- hen giải thích rõ một. vài điềm trong tiền 
sử của hắn mà ở )ý lịch ghi không được rõ ràng 
vì hắn viết khô:g cần thận, Kha-hen không thèm 
đáp, nhìn chòng chọc vào Phi-se, chăm chú ngắm 
nghía tên này. Sau đó lại cũng lặng lễ duối bai 
ngón tay trỏ và giữa thành hình com-pa, và như 
đề đo dấu gì đó, gí sát vào mũi, Đi, trán, cầm 
Phi.se : 

Phi-se sửng sốt hỏi : ` 

— Anh sốt cao đấy à ? 

Kha-hen khinh bỉ buông lời : 

— Trong người mày không phải là máu mà là 
nước giải khát. —. Hắn nheo mắt lại hỏi : — Với đôi 
(1) Thần Nác-xit; LAĂ thanh n.ôa xinh trại trong ‹ huyện 

thần thoại Hy-lạp cỗ, khí nhịn thấy hình mình :rong 

nước bên say mề bản thân và vì lah yêu nà+ mà bị 


Bày rạc đi và biến thành bông hoa _nang tên là Nàắc. 
xit — N.D, 
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tai và cái mũi như vậy mày đã làm thế nảo mà 
khởn khéo chạy - qua . được phòng, chẳng tộc ? — 
Rồi trịch thượng, vỗ đầu gối Phi-se và đỗ đảnh : 
— Thôi được, cứ sống đi đã. — Hắn ra lệnh như 
ngồi' trước mặt hắn là một tên cấp đười : — Nhưng 
phải luôn có đủ nước boa, tạo không chịu nồi khi 
rnùi thà vị. xôpz Tên. — lồi h”n quay: mặt vào tường. 


Phi-ae kiếng châu rời. khỏi giường. _Kha-hen, 


“Ta một tên hơi thấp, tay. ngãa, bợng xế và đầu 
vuông tơ, hình như mọc ngay trên đội vai “đầy mỡ, 
mở tóc cũng như của quốc trưởng chải lật sang 
trái phiể trên con mắt lồi màu nàu thuốc lá, Phi- 
se biết rằng hẳn không thề lọt-qua được. hội đồng 
khám nghiệm. độ lượng nhất: của. Ửy bán. chủng 
tộc. Mà cho tới đời thứ. năm quen thuộc với gia 
đình Phi-se, mọi thành viên của ga đình hắn đều 
dòng Đức chính cống. Và vì sao chỉ có bản chất dòng 
giếng trừng phạt hắn một cách độc Ác như vậy : 
không đảm bảo-cho hắn những đặc điềm sinh vặt 
học cơ bản thuộc chủng tộc A-ri-a ? Cả vóc người 
hắn cũng không được, tóc cũng -không vàng hoe, 
mà mắt thì không xanh lơ, Còn riềng chuyện hình 
dạng mũi, tái, cẵm thì cũng không cần phải nói. 
Thực rạ nếu như bắn ăn ít đi thì cũng có thề gầy 
được đôi ehụt, và khi đó, có lẽ vóc đáng hắn xế 
xuất hiện điềm gì đô giống quốc trưởng. Phải, 
giống chỉnh quốc trưởng! Những nếu bỗng n›i‡ên 
Kha-hen công khai tñyên bố với Ủy baủ chủng tộc 
thi khi đó chuyện sẽ ra sao? Mọi người sẽ nhìn 
hắn và nói: «Phi-se không phải giống người À:ti-e». 
Thế là, xin mời, cứ việc chứng minh ! Sẽ bhững 
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Tninh được đấy. Nhưng dù sáo VÊt nhọ van còn : 
vẫn có sự ngờ vực Ì 

Và Phi-se thông minh quyết định không lâm 
tên Kha-hen này tức giận, chịu phịn/thái độ càn. 
bày của hắn thôi. Vì hồi nào đỏ chính quốc trưởng - 
cũng chỉ là một binh nhất. Kha-hen lại là tên A- 
ri-a kiều mẫu. Hắn oó thể kết tội bất kỷ ai vì không 
đúng chủng tộc hoàn toàn. Và điều đó cũng nguy 
hiềm không kẻêm việc kết tội phản bội quốc xã ! 
Nhưng, nếu vứt bỏ các.yếu tố tiều sử đi, Phị-se lại 
cảm thấy mình là một tên A-ri-a chính cống, tư 
tưởng A-ri-a trong hắn mạnh mẽ, hẳn đã từng thề 
hiện tư tưởng này trong việc giao thiệp, với thương 
binh. Nếu tên linh nào khêng thề đứng trả lời 
được thì hẳn cũng bắt phẩ( ngồi trả lời. : 


- Đặc biệt là Kha-hen thường có «cách xã giao 
kiều pru-xi-a » với y tá trưởng, tiều thư En-phơ- 
rit-đa vẫn kiêu hãnh đề bộ tóc hung của mình 
như chiếc mũ sất. Chiếc áo choàng bỏ sát người 
làm biện rõ tất cả mọi đường nét đàn bà của y tả 
trưởng khiến cho một aố linh khi nhìn thấy En- 
phơ-rit-đa là phải lác mắt đi. 


. "Kha-hen nói to với LEn-pbơ-rich-áa rằng, vâng 
lời quốc trưởng, hắn sẵn sàng hoàn.thành nghĩa 
vụ của mình với sự giúp đỡ của En-phơ. rÍt-đa hắn 
.sể làm tăng số mgười A-ri-n chỉnh cống lến. Hẳn 
nhẹo mất nhìn En-phơ-rit-đa từ đầu đến PBNN) và 


nghiêm nghị nói : 
— Đúng, có lể chúng ta cũng nền lam việc đôi 
chút đề phát triền dòng giống. — Và hẳn ra lệnh: 
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— Tiều thư nhở nhắc tôi điều này khi nào tôi đi 
lại được. ' 

Hắn đổi xử với En-phơ-rit-đa đầy về mệnh 
lệnh, đến nỗi y tá trưởng bất kề mới nội qui, theo 
yêu cầu của hắn mang vào phòng cả quán trang 
quân “dụng. ˆ 

Kha-hen rất đàng hoàng treo áo khoác trên 
lưng ghế. Giày ủng đề ngay dưới giường, quần 
gấp cẩn thận đề Hưới. đệm, còn súng lục thì xem 
qua loa rồi giủí xuống dưới gối. Hắn giảng giải 
cho En‹cphơ-ri-da cũng như cho tên lính nẵẫm 
giường bên cạnh — nhân viên đại đội tuyên truyền 
đang đau khổ ,#| Yiêm ruột già — kể thường mắng 
Kha-hen là không. chịu đọc sách gì:cả: 

_ = «jlễ ta chỉ nghe thấy từ trí lực là lập tức 
tay ta đặt vào cò súng lục », — Kha-hen trích dẫn 
lời của Han-xơ Ï-ốt, kế lãnh đạo vấn đề văn hóa 
của nghị viện phái xit: Và, không đời đôi mắt trong 
suốt lờ đờ khỏi bộ mặt hốc hác của tên tuyên truyền 
viên phát xit, vỗ tay xuống chiếc gối có khầu súng 
lục đề ở dưới. 

. Tên pru-xi-a bảnh trai, càn bậy này gây cho 
Vai-xơ sự cắm ghét phát run lên. Anh cố gắng có 
mặt trong phòng thật ít mặc dù rời khỏi: giường 
lâu anh còn rất vất vả, Anh bỏ ra hành lang và ở 
đó hàng mấy giờ liền chỉ đề không nhìn thấy bộ 
mặt xinh đẹp một cách dáng ghét của Kha-hen, đề 
không nghe thấy giọng nói của hắn, nhữngcsuy 
luận khoe khoang của hắn. 

Tất nhiên là Vai-xơ cũng gây được cầm tình 
với bắn, Thực ra khi một viên tưởng nào đó có 
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cận vệ đi kèm đến thăm quân y viện, và Kha- 
hen được giới thiệu với viên tướng này, viên tướng 
ngầm nghỉa Kha-hen như ngẫm một con ngựa 
\ giống, thì Kha-hen cũng như con ngựa, khoe khoang 
biều lộ minh ra, vì lẽ con người hắn cái gì cũng 
đúng dáng dấp A-ri-a, theo đúng tỉ lệ với bảng 
muẫu tương ứng, Kha-hen bảo cáo rẰng bình nhất 
Vai-xơ cũng là một mẫu mực tuyệt vời của người 
Ả-ri-a, mặc dù có hơi nhỏ bé, Và Vai-xơ cũng được 
xửng đảng với cái gật đầu có thiện ý của 
viên tưởng. _. 
Vai-xơ nhận thấy rằng, Kha-hen vẫn ngầm theo 
dõi anh và khi bắt chuyện, hẳn không những chỉ 
suy nghỉ đến những lời Vai-xơ nói, mà còn rất 
chăm chủ nghe anh phát âm những từ đó ra sao. 
Và về phần mình, Vai-xơ cũng ngấm ngầm 
theo đổi Kha-hen. Nét mặt tên pru-xi-a này luôn 
luôn bất động, lạnh như đá, và còn tròng mắt... 
Theo dõi biều hiện của đôi mắt Kha-hen, Vai-xơ 
nhận thấy rằng tròng mắt của hắn lúc căng to ra, 
lúc co nhỏ lại, mặc dù ánh sáng trong phòng 
không thay đổi. Tức là câu chuyện phiểm rỗng 
tuyếch với Vai-xơ cỏ điều gì đó kích thích, làm 
Kha-hen lo lắng. Nhưng điều gì? 


Vai-xơ tỏ ra tuyệt đối thận trọng. Và thế là anh 
nhận ra ngay Kha-hen cũng đối xử thận trọng với 
anh. Kha-hen đẩ khỏi hẳn, đi lại được trong phỏng 
và ngoài hành lang. Rồ ràng là hắn chưa được xuất 
viện chỉ vì y tá trưởng áb dụng các biện pháp đề 
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giữ tên xinh trai có tấm thân đẹp như À-pô-lông () 
và bộ tóc quăn, làn sóng màu vàng hoe mà đôi khi 
hắn rộng lương cho, phép En-phơ-rit-đa lấy lược 
chải, ở lại đây: -lâu hơn. Có khả năng bấn đã thực 
hiện lời hứa của “mình bây. giờ £n-phờ-rít- -đa: đừ 
đẫn đi vì hạnh: phủo,, ngoan ngoän như nô lệ hoàn 
thành tất ca nhữu ¿: tên nãy thì. thầm ra lệnh, 


Từ lâu” Vai-xơ' đã đi lại được, nhưng: cèn rất 
( rà. đề. nhạnh -chóng cứng cắp, anh, bắt đầu 
giấu giếnh tự tập thể: ti buội Mu sớm: khí tt cả. 
còn hgủ, Và đi bộ. .: - 


Một, lần, khi, anhˆ cổ gắng tập thề đúc trên 
giường. mình lùc. còn” chập choạng, ‹ chưa súng rõ 
như noi khí, và ° bỗng : nhiên anh có ẩm giác bị- 
mối nguy hiềm 'nào đó đe dọa. Vai-xở lặng người 
đi vã ngay khi đó' mắt anh bắt gặp Kha-hẹn :. hẳn 
cũng Không ngủ; đang nẫm tựa trên khuýu tạy và 
chăm. chủ theo. đổi 'Vai-xơ. Mặt: hắn khắc “nghiệt, 
ñhưng” không. khinh bỉ, không; có lẽ nói mà hơn 
lá trông có`VẺ thân thiết, .- 

_ Vai-xơ cẰm thấy bối rối một' cách. khó” bu, 
quay mặt:vào tường và nhắm mắt. -.Ý 

¡ €ả-ngày hóm3ó, Kha-hen cũng không. chủ ÿ 
gị đến Vui-xơ, Nbưng chiều tối, lúc đứng bên cửa 
sồ con mở hút thuốc, bổng nhiêu hẳn: nói với anh 
bẴng một giọng đầy ý nghĩa : 








` 


ñ Apallon : tiếng Hy-lạp là thần mặt trời, thần ướp 
đoán, thần bảo hộ nghệ King trong truyện thần thoại lv 
Hy-Tạp. —.N, D,. 
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— Vai-xơ hãy hủi thuốc lÀ sĨ quarí( đây, Tao 
mnuốn nâng sếp bậc mày lênz~Hẳn đưa thuốc 
lá rả. 

Val-xơ tiền lại gần hần, củi xuống đề rút thuốc 
lá ra khỏi bao. nhưng ngụy lập tức không rõ tại 
sao Kha-hen đưa tay đang cảm bao thuốc lên rất 
nhanh ghỉ chải vào vai mình, Vai-xơ băn khoăn 
nhìn chằm chẩm vào Kha-hen, đề đáp lại hẳn nói 
thì thầm rất chỉnh xác và tức giận bằng tiếng Nga: 

-- Bài thề dục không như thế. Hệ thống bài 
thể dục của Đức có thề khác... — Và, vỗ vào vai 
Vai-sơ một cải, hẳu hỏi lớn : — Thế nào ? Sắp tới 
chủng ta sẼ thưởng thức bọn gái Sla-vơ ở Mát-xcơ- 
Va chứ ?_— Cười hô hồ lên, hắn. tiếp : —Nghe nới, 
giày. của bọn chủng bện. bằng: vỏ cây. Tao đang 
hình dung thấy những bộ đó của chúng !. ‹ 

Y tả trưởng đi vào phòng, Kha-hen tiến lại với 
ả, khinh thường chia chiếc má cạo nhẫn của- hắn 

ra. En-phơ-rit-đa kinh cần đặt môi vào má hắn, cả 
bộ mặt no nê, trắng như sữa của ả rang rỡ hắn lên. 

Sau chuyện này, không những Kha-hen tránh 
nói chuyện với Vai-xơ mà còn tránh cả việc gặp 
anh bằng mắt, thậm chỉ không. nhìn về phía anh. 

"Hắn lá af, cái tên Kha-hen này? Một tên khiêu 
khich được trao nhiệm sụ lột mặt nạ Vai-xợ và trao 
anh cho giét-ta-po? Nghĩa !^ "'ha-ben là một tên 
gián điệp có kinh nghiệm, hoặc là... 

Dù. Vai-xơ cỏ suy-Hnh thế nào, dù anh có theo 
đõi Kha-hen ra sao đi nữa, auh cũng không thề xác 
định được gì và bây giờ anh sống trong. sự chờ 
đợi, thường xuyên lo o lắng, 
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Chiều tối Kha-hen lại bỗ đi, táng sáng mới trở 
về phông và ngủ cho đến bữa ăn trưa. Và En-phơ- 
rit-đa, không thẹn thùng gì cả, yêu cầu tất cả mọi 
người đảm bảo tuyệt đối im lặng khi binh nhất 
Kha-hen ngủ. 


Một tuần như vậy trôi qua. Và rồi bỗng nhiên 
Kha-heu nói với Ÿ«?-xở rằng, En-phơ-rit-đa kiếm 
được rượu cô.nhắc và mời cả hai người đến ăn 
cơm tối. 


Chiều đến, không cần gõ, hẳn mở cửa vào 
phòng En-phơ-rit.đa, ả đang sốt ruột ngồi chờ bên 
bàn ăn. Cả hai ngồi xuống ghế. Với một vẻ kính 
cần kỳ lạ En-phơ-rit-đa nhìn tướng của ä— kẻ chỉ 
huy ở đây cũng như: viên binh nhất chỉ huy lính 
ngoài bãi tập. Nhưng uống rượu vào, Kha-hen trở 
nên dịu dàng và, đặt tay lên đầu gối En-phơ-rit-đa, 
với một vẻ hiền địu uễ ơải, hắn cho phép En.phơ- 
rít-đa lần ngón tay hắn. Còn tự mình thì hắn thả 
cho mọi ký ức, cảm động nhớ lại những năm là 
học sinh, Hắn kề về thầy giáo Cla-út của hắn, chế 
nhạo những thói quen của ông thầy, cả cách nói 
chuyện, cách dạy của ông thây, hắn nhắc lại cả 
những lời nói đáng. yêu của thầy học. Rồi cười 
vang lên, nhưng đồng thời lại nghiêm khắc nhìn 
Vai-xơ như chờ đợi ở anh điều gì, như bắt Vai-sơ 
phải hiều điều gì đô. 


Và bỗng nhiên Val-xơ hiều. Kha-hen nói boàn 
toàn không phải về Cla-ót nào đô ở Đức, mà là về 
Cục trưởng tình bảo lìa.rư-sép. Ra thế, về đồng chí 
ấy! VI đó là thói quen và kiều cách của đồng chỉ 
Ky. Ba-rư-sép bao giờ cũng bể điếu thuốc lá ra làm 
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hai đề hút. Một lần đồng chỉ bị bắn thủng phôi. 

Và, đây là câu cách ngôn của đồng. chỉ: « Chỉ có 
những bàn tay tự động mới vĩnh cửu, nhưng cả 
những bàn tay này cũng từ chối khi cần phải ký 
vào bản quyết định cảnh cáo», Đồng chí thường 
nói : « Khải niệm nghĩa vụ — đó cũng là u.)t tổng 
số mà anh lấy đi và phải hoàn lại, rhà cũng là cái 
mà anh phải làm đề trở thành con người chứ 
không phải chỉ là một thản người mang quân hàm›. 
Còn đây là câu nói thân thiết nhất của _Ba-rư-sép : 

«Gìeo hành kiêu gặt thói quen, gieo' thôi quen, 
gặt đặc tỉnh... 

Vatxơ xúc động, sung sướng đến mức cắt 
ngang Ìời Kha-hen, : 

-Š «...Gieo đặc tính, gặt số phận %- 

Nhưng Kha-hen không thích sự vội vàng đặc 
biệt này của anh. Hắn lườm Vai-xơ, đề nghị : 

— Cạn cốc đả! — Và trách En-phơ-rit-da : = 
Đăng lẽ em có thề mời thêm được một cô nào nữa, 
dù đoàn viên thường cũng được (1). Chứ đề anh 
binh nhất ngồi cứ nhìn em là lại liếm môi 
thế kia. 

ChÊ HÀ đa với vàng đứng Khó Nhưng Kha- 
hẹn giữ lại : 

— Thôi duốt đề lần sau vậy... 

Một lúc sau, cảm thấy sự eó mặt của mình ở 
đây là thừa, Vai-xơ đứng dậy. Kha-hen nói : 


° 





1. Đoàn viên thường tức là đoàn viên thanh niên phát 
xit ở Đức trong thời kỷ Hit-le căm quyền. _ N.D, 
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— Chờ một chút, ta càng về phàng. 


Sau đó hai người đi đi lại lại ngoài sản bệnh 
viện: tên linh bảo vệ trong quấn v viện được 
Kha-hen «ho phần cô-nhắc thừa, đồng ý đề họ 
đi dạo. l 


‹ 
“ "ˆ 


A.lếch-xăng Du-bốp thuộc loại người may mắn 
mà sức khỏe tỉnh thần đã tự trang điềm cưộc sống 
thành những nhạc điệu đẹp. đề. 


Tin tưởng. rằng cuộế sống là hạnh phúc, sinh 
động bởi tính tò mò và ham hiều biết, anh đã trải 
qua nhiều nghề. 

Chỉ vừa- mới nghe tuyên bố đọng viên người 
đến một công trường nào đó là anh đã xung phong 
tình nguyện đi đến khu vực khó khăn nhất của 
công trường, bị lôi cuốn vì khát-khao những 
địa điềm mới, vì đề kiềm, tra độ: cứng của -chình 
bản thân. - + - 


Nhưng khi công. trường vừa mất đặc điềm tấn 
công dũng cảm của nó là thời kỳ của những thiếu 
thốn khó khăn đã lùi về đi văng là anh lại bắt 
đầu bị dày vỏ, buồn rầu, và lại bỏ sang miệt địa 
điềm khác. nơi mà tỉnh hình nhiệm vụ đầu tiên 
đòi hỏi ở mỗi người sự sẵn sàng lập chiến công, 


Tài năng giao thiệp rộng rãi hẦm sinh của 
anh, thiện ý chân thành, thái độ niềm nở, khả 
năng dễ dàng chịu đựng mọi gian khồ khó khăn, 
thái độ by sinh cho oác đồng ¿hi khác của Ảnh và 
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thải độ vô vùng khinh bÏ mọi sự quan tam đèn tợ) 
icÑ cả nhân đã nhanh chóng giảnh được cho Du- 
bốp cằm tình tôn trọng của những người mà anh 
qu( hơn cả mọi thứ trên đời. 

Ảnh thẳng thâu đến mức thiếu nhề nhặn và 
với nghĩa đỏ anh thẳng tay với cả bắn thân cũng - 
như những người khác. Nếu khi náo mẤt sự tự 
chủ bản thân thì trong trường hợp *ung đột :với 
lời nòi đối thô bỉ, cơn giận dữ chiếm lĩnh con người 
anh một cách điên cuồng, phẫn nộ, táo bạo. 

Anh lại nhiệt tình ngưỡng mộ những- người 
có cuộc sống là tấm gương cao đẹp đối với anh. 
về tỉnh thần phục vụ có trách nhiệm. 

Trọng tất cả mọi vấn đề anh tổ ra có thái độ 
khoan dung đối với những cái yếu của con người. 
xà luôn luôn biết nhìn thấy. tớ mặt hài bước 
của chúng. . 

__ Cfững nhự nhiều hanh niên củng Mã tuôi, 
anh cho rằng cuộc sống anh đang sống với đầy đủ 
tiện nghi và lợi ích của :nó là do những chiến công 
cách mạng của thế hệ trước mang lại cho anh nên 
anh phải có nghĩa vụ trước hò. 

Du-bốp lao động gần hai năm trong nhà: máy chế 
tạo máy kéo một trong các phân xưởng của nhà máy 
này sản xuất we Lăng. Tại đây anh làm việc dưới 
quyền người đội trưởng san xuất, mục kiều dân 
Đức cư trú chính trị, người này đã giúp anh hoàn 
thiện những biểu biết về tiếng Đức từ hồi học 
sinh của anf, Ngưới này đã có thề truyền đạt cho 
Du~bốp — một học trỏ có năng khiếu —- mọi khía 
Sung tinh tế của cách phát am Béc-lin. Và bậy giờ 
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chính người này khoan khoái khi nghe giọng, phát 
âm tiếng Đức tuyệt vời của mình. 

Du-bốp giải thích sự hăng say học tập tiếng 
Đức của mình như sau : nước Đức là một trong 
số các nước phát triền eao về kỹ thuật, tức là ở 
đó giai cấp công nhân mạnh mà nếu giai cấp công 
nhân mạu¡, tức ¡4 suớc Đức đang đứng ở cửa 
mgö cách mạng, và vì thế cần phải đọc được tiếng 
nói của những người anh em chiến đấu cho chủ 
nghĩa xế hội này càng nhanh càng tốt. 

Quan niệm này của Du-bốp. đã được người đội 
trưởng sản xuất của anh ủng hộ bằng mọi cách — 
người kiều đân cư trủ chính trị này đã tiên đoán 
sự bùng nồ của cách mạng Đức vào một thời gian 
gần nhất. ` 

Nhiều người tin tưởng vào sự bùng nồ như 
vậy, điều này đã giải thích kiều ăn mặc của lớp 
thanh niên Xô-viết những năm đỏ — chiếc áo sơ 
mi bán quân sự (1), cả sự ham thích các bài hát 
của Ec Bút (2), cả sự phồ biến rộng ri lối chào 
bằng nắm đấm giơ lên cao : « Chào mặt trận đỏ », 
và cả niềm tin sắt đá rằng Ten-lơ-man sẽ thẳng. 

Bố Du-bốp là trưởng phòng hành-chinh quản 
trị một bệnh viện, trong thời gian nội chiến. Năm 
mười chin tuồi ông đã chỉ huy trung đoàn, còn 
mẹ Du-bốp là y sĩ, cũng trong những năm nội 





Œ) Áo sơ mi bán quân sự : loại áo của đoàn viên thanh 
niên cộng sẵn Đức, sau đó Boàn viên thanh niên 
côm-xô-môn triên- -xô cũng mặc: — N.D. 

(2) EeBủt ; nhạc s tiến bộ Đức thời kỹ 1990 — 1940.—N.D 


42 


chiến, cũng lửa tuồỒi còn trễ đã làm chủ tịch Ủy ban 
hành chính tỉnh, hai người col Du-bốp gần như 
một thẰng ngốc nghếch vì Anh, hình như không 
muốn` học lên đại học. 


Được gọi nhập ngũ, Du-bốp vào học trường sĩ 
quan biên phòng. Sau đó phục vụ tại một đồn 
biên phòng với chức vụ trung ủy. Đàn này là nơi 
cỏ các đoàn tàu chở kiều dân Đức hồi hương từ 
Lát-vi-a chạy qua. Trong đoàn tàu cuối cùng có 
Vai-xơ. 


Trưởng đồn biên phòng và Brunô, khi đó 
cũng có mặt, chỉ cho Du-bốp biết. « người Đức đặc 
biệt» và ngay từ đó, trên trạm gác biên phòng, 
chỉ loáng nhìn một cải, ' Du-bốp đã ghỉ nhớ được 
bộ mặt « người Đức » này. Anh nhậu ra Vai-xơ ở 
trong quản y viện, nhưng mãi không cho Vai-xơ 
biết điều này vì sự tự chủ và chịu đựng rất cao... 

Rạng đông ngày bọn Đức tấn công vào lãnh 
thồ Liên-xô, Du-bốp còn ở trong bí mật. Anh bắn 
đến viên đạn cuối cùng, và khi vùng biên giới này 
đã bị giặc chiếm, anh tỉnh đậy sau một cơn chơáng 
vì lựu đạn của bọn Đức. 

Trời đã khuya, bầu trời nhự quản quại. trong 
những ảnh lửa đỏ chóï, lồng lộn của các đám cháy. 
Hơi cháy. bốc lên cay xè vi thuốc nồ. Các đơn vị 
cơ giới của địch chạy ằm ầm trên đường nhựa và 
cả đường làng, ào ào như thép đồ. 


Tai ù, nửa tỉnh nửa mê, Du-hốp bò sâu vào 
khu rừng con, ở đây cũng có một số thương bình 
Liên-xô đang trú ần cùng một thiếu nữ cứu 
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thương. Rang đông, người thiếu nữ cúa thương 
nhìn thấy trên đường cái có hai chiếc xe đang 
chạy chở bộ bình của ta mặc binh phục mới, sạch sẽ. 


Người nữ cứu thương chạy ra đường cáÍ và 
vẫy xe dừng lại. Nhưng đó không phải quân ta, Đó 
là một tiền đôi thuộc trung đ sàn cân quét có nhiệm 
vụ đặc biệt là tiến hành các hoạt động khủng bố 
khiêu khích vùng hậu phương của ta. 

Tên chỉ huy tiều đội này, nhã nhặn mỉm cười 
với người nữ cứu thương, lấy mấy tên lính rồi đi 
vào rừng chỗ thương bịnh đang nẵm, hắn bình 
tĩnh nói chuyện đôi chút với thương bính, tô fa 
rất hài lòng vì hiều biết líếng Nga rất chính xác. 
Còn sau đó ra lệnh bắn thương binh, hắn giải 
thích với người nữ cửu thương rằng, vì nguyên 
tắc nhân đạo tránh. cho thương binh mọi đau khồ. 


Du-bốp thoát chết chỉ vì anh nằm hơi cách 
xa nhóm thương binh này, bỗng nhiên bị tê liệt nụ 
›choáng do đập thương. 

Tên chỉ huy tiều đội thuộc. trung đoàn càn 
quét không: cho phép lính của hắn làm bậy với có 
gái cứu thương, mà cần thận nhẫm bắn trúng 
gáy cô rồi lùi một bước đề không bị máu cam 
vào người. 


“Tất cả những điều này xảy ra tíG0g tinh trạng 
cấm khầu — tình trạng Du-bốp nhận thức rất 
mở ảo, mất khả năng nghe trong một thời 'gian. 
Và cái vô âm này càng làm tăng thêm sự đơn giảu 
đến kinh khủng của cảnh giết người xảy ra ngay 
trước mắt anh... 
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Côn chuyện giết người được hoàn thành một 
cách rất đơn giản, êm thấm, hầu như không độc 
ác, nhanh chóng vì đó chỉ là trách nhiệm phiền 
toái của bọn đang vội vÑ đi gây những vụ giết 
người khác — tất cÁ những cái đó đâm nhỏi vào 
tim Du-bốp như mũ{ kim lanh buốt đang làm giá 
lạnh cái mà trước kia là bản chất tự nhiên của 
anh và bẦm sinh là cải bản chất lành mạnh về 
tỉnh thần của anh, 

Mấy ngày liền anh nằm liệt trong rứng. Sau 
đó anh đã có đủ sức giết chết một tên quân cảnh 
Đức lúc hẳn rể vào một bụi cây giải quyết chuyện 
riêng, xe đạp đề ở lề đường. „ 

Du-bốp lấy quần áo của: tén này thay vào 
người minh, xeny xét mọi giấy tờ trong người hắn 
và nhầy lên xe đạp, phóng đi, nhưng không phải 
sang phía Đông, mà là về phía Tây. 

Tất cả những chuyện đó tạo cho Du-bốp quyền 
chắc chắn của một chiến sỉ đơn độc hoạt động 
chống cải sợ hãi và nguy biệm của cá nhân. Do 
khả năng giao thiệp rộng rãi một cách đần rỡ-và 
tự tin của: minh, Du-bốp đã tự do đi lại được ở 
hậu phương gần như mặt trận của địch, 

.__ Tae đầu anh chỉ qnan sát, xuồng sä bất chuyện 
nhẫm tìm biểu xem tên Đức mà anh gặp có bóng 
dàng gì của cảm giác buou guiên vì sự t2ag phạm 
của hắn không, và khi không nhận thấy cải bóng 
đáng ấy, bằng một sự tự chủ đến lạnh nhạt hết sức 
thận trọng, và gian nan có suy nghĩ chín chắn, 
anh kết án tên này và khử hẳn đi. Do đó mà nhiều 
tên tiếp chuyện với anh đã bỏ về thế giới bên kỉa 
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với đôi mắt đờ đi vi quả sửng sốt trước cải chết 
bất ngờ. 

Du-bốp khéo léo sử đụng những băng đeo tay 
lấy được ở xác bọn Đức mà anh giết : ngành giao 
thông, trạm kiềm tra giao “hông, điều khiền 
giao thông. # 

.  Ñẽu như trong cniếc xe con có vài hành khách, 

Du-bốp cho rằng kinh trọng chào, rồi kiềm tra 
giấy tờ, thế là đủ, Còn trong mọi trường hợp khác, 
chưa kịp tắt nụ cười nhã nhặn trên môi mình, Du- 
bốp đã ấn cò khẩu tiều liên... 

Có một lần anh phát biện ra một phi công 
Liên-xô nhảy dù ra khỏi chiếc máy bay bị cháy. 

Anh trách mắng người phi công này là trong 
trường trưng học anh ta học tiếng Đức không tốt, 
rồi bắt anh ta phải học thuộc một số câu cần thiết 
khi cấp dưới xưng hô với cấp trên rồi thay quân 
phục lính Đức. Và thế là “anh đã có người đề chỉ 
huy. : 

Hai người đã cứu thoát khỏi bọt tuần tra một 
giáo viên Ba-lan ném quả bom tự tạo của mình 
không có kết quả ; kíp không nồ. 

Sau đó ba người đến Bé-la-stốc nơi cô họ hàng 
của người giáo viên này, trên đường đi lấy thêm 
được một nhân viên đường sắt Liên-xô nhập bọn~= 
trước ngày Đức tấn công vào Liên-xô, người này đi 
kèm đoàn tàu chở hàng sang Đức theo hiệp. định về 
thương mại. , 

- Đề cho số người không nhiều và vì thành phần. 
lạc hậu về văn hóa = Du-bấp vui đùa đánh giá việc 
không biết tiếng Đức của các bạn chiến đấu trong 
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nhỏm như vậy. Lúc đầu Du-bốp tự mình tiến hành 
việc thám thính và thực hiện ác chiến dịch riêng 
ở Re-la-stốc. 

Là một tay chơi bi-a xuất sắc (vì trong câu lạc 
bộ đồn biên phòng có bàn bì-a) Du-bốp. trở thành 
"không những là khách bàng que: thuộc của tiệm 
ăn Bé-la-siốc, mà còn nổi tiếng như một kiện 
tưởng cấp ngoại hạng. Được chơi ván bi-a với bọn 
sĩ quan, tế nhị tha thứ cho lòng tự ái của các đối 
thủ, Du-bốp đánh ăn theo các đối thủ, điều đó nói 
lên sự có giáo dục của anh và được tiếp nhận với 
lòng biết ơn. , . 

Một lần tên sĩ quan đại đội tuyên truyền — lử 
tước Phổn Han-đen-sten rủ anh đấu tay đôi, 

Mỗi ›ần thắng ván quyết định, Du-bốp lại làm 
cho đổi chủ của mình điên cuồng đến mức tiền đặt 
ván cuối cùng tăng lên đến con số không lồ. 

Rằng cú thọc gây có hiệu quả đưa viên bỉ cuối 
cùng vào rọ, Du-bốp biết rất rõ khi nào anh sẽ có. 
thề nhận tiền thắng. ˆ 

Tử tước có nhiều khá năng đề bắt viên hạ sĩ 
quan cảnh sát phải ra trận ngay. Nhưng lại bị thua. 
Đó là món nợ danh dự. Ở đây đòi bồi tính chỉ l 

-rất cao. Trong các nguyên tắc của phái sĩ quan có 
khoản coi việc không trả ??°:. :hủa c"^c đấu cũng 
nhục nhã không kém bị chiếc tát mà không trả thù 
được. l 

›_ Du-bốp đề nghị tử tước trả anh khoản tiền ạnh 
thắng cuộc, nói đúng hơn, thay khoản này cho 
anh chức trưởng kho của đại đội tuyên truyền, 
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theo bứng biên chế chỉ có sĩ quan thường bình mới 
có quyền giữ chức này.- 

. Tử tước ra lệnh lập giấy tờ cho Du-bốp và 
khinh bỉ việc Du-bốp không có hồ sơ cá nhân vì 
anh giải thích rằng anh bị mọt khuyết điềm nhỏ với 
cảnh sát quân sự — đã, chiếm đoạt một số đồ quí 
giá trong so tài sạu cua 'đán vùng giáp mặt trận. 
Còn ở đây — trong đại đội tuyên truyền — anh định 
bắt đầu lại cuộc sống mới trong sạcH. 

Khón khéo đề thua Phôn 'Han-đen-sten trong 
vòng hai làm cho tử tước vô cùng sung sướng, với 
cái chức vỏ địch bi-a quân khu Bê-la.stốc, và do đó 
anh xửng đảng với cảm tỉnh bè bạn với tử tước, 
ấy thế mà Du-bốp vẫn là kể vong ơn. Khi tử tước 
được bồ nhiệm làm chỉ huy trưởng một trại tập 
trung, Du-bốp đã tình nguyện tiễn tử tước.đến địa 
điềm làm việc mới, nhưng tử tước Phàng đến 
được nơi bồ nhiệm... ` 


Có lẽ việo Du-bổp. hoạt động vô cùng táo hạc 
như vậy trong vùng của họn Đức mà không hề b. 
tai nạn ởi là vì ngay cả ở đây anh Vẫn khống đ 
mất về yêu đời, tài gi«c thiệp rốt quyến rũ của anh 
cả sức sống tỉnh thần nữa, cái đã theo anh đi nga) 
cả trong những khoảnh khắc hị thăm Ất của 
cuộc sống. 


Anh vô cùng tín tưởng ở chính nghĩa và ở sự 
cần thiết của việc mà anh đang làin, cho nêu không 
có một hành động nào của anh đề lại những kệ 
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niệm giày vò trong tâm trí anh,và Khong hế lam 
lương tâm anh xúc động. ' 

Mặt buồi tổi anh cùng tên nhân viền giét-ta-po 
đến tiệm ăn, Dư-bốp ăn bữa tối rất ngon miệng, 
vị rượu ngọt rià hai người uống lâm anh thích thú, 
anh thích cả cải say để chịu, đầy kích thích thà 
ven rượu này gây nên. 

-Anh rất thích thù, say mê, nghe. câu chuyện của 
một tên sĩ quan kề bắn là con địa chủ, câu chuyện 
kề về cuộc sống trong một trang trại giâu ÔB, và 
hình đụng nó trong óc như chính tên giêt-ta-po 
kề. Anh nghĩ : làm thế thật vô cùng thủ vị — cầu 
cá `hồi trên dòng sông. lạnh chảy xiết miền Bà), 
nước thoang thoảng mùi băng giá. : 

. Rồi khi tên sĩ quan nói w lòng yêu súc vật của 
hắn, hân đã kề rằng hẳu vô cùng đau khồ trước cái 
chết của con bò đực giổng chỉnh cống trong lúc 
chạy hăng lên đã đập nát mồm nó vào chiếc. máy 
kéo. Dú-bốp đã hình dung ra con bò đực tò khởe 
này trong lúc hấp ñiối đã thu tàn lực liếm chiếc 
lưỡi trễ ra vào bàn tay dau nhức của chủ, 


Tên giét-ta-po ca thán rằng dơ bản chất ngành 
nghề mà hắn đành phải áp dụng một số biện phả: 
cường Sức trong lúc hỏi cưng. Điều đó làm h ấn 


đã dảm "đánh bắn nên thàn khi hắn còn là một chủ 
bé, và yÌ bị nhục như vấy, suýt nữa thì hắn tự 
vẫn, Chính vi thế bảy giờ chuyện còn ám ảnh hắn 
đến kinh tớm, làm hắn mất ngủ, hoảng hốt giật 
mình mỗi khi nhìn thấy máu ! 
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Du-bốp hỏi : 

— Nhưng nếu anh không thích điều đó thị tại 
sao anh lại làm như vậy ? 

— Đấy là nghĩa vụ của tôi — tên giét-ta-po 
đồng tuồi với Du-bốp nói vẻ rắn rồi :——-Ðó là nghĩa 
vụ của cả dân tộc ta cần làm đề xác nhận rõ sự 
thống uị của mì... D$ là một nghĩa vụ nặng nề, 
không-thích thú gì, nhưng cao cả nhằm đạt được 
những mục đích lịch sử vĩ đại. 

Tền giét-ta-po này bị ô-tô đè chết ở gần nhà 
hắn, lúc hẳn đi dạo lang thang khi trời đã khuya, 
khô sở vì mất ngủ sau khi xử tử mấy chiến sĩ hoạt 
động bí mật Ba-lan ở quảng trưởng chợ. 

Du-bốp nhăn mặt tức giận, nói với các bạn 
chiến đấu — những người tiến hành thành công 
trận đánh khó khăn này. 

— Đảng l tôi phải đè chết tên đại úy chỉ huy 
cuộc hành hình chứ không phải tên sĩ quan hạng 
bét này. Nhưng tại seo hắn lại chụp ảnh ở dưới giả 
treo cồ, bên cạnh những người bị hành hình ? Hắn 
đã nói dối. Tôi đã hành động đúng với hắn, hành 
động có nguyên tắc. 

Đội viên thứ năm của nhóm là một linh Đức 
làm trong kho nhạc cụ của đại đội tuyên truyền. 

Tên bạn đã quá cố — thiếu ủy SS — một lần 
đã khuyên Du-bốp phải thận trọng với tên lính này, 
Hắn nói rằng, trong một ngày sắp tới hắn sẽ ký 
lệnh bắt loại đáng khả nghỉ nào, có khả năng là 
đảng viên cộng sản phục vụ trong quân đội đề che 
mắt giêt4a-po. 
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... Thuyết phục được người cộng sản Đức này— 
một đồng chí có kinh nghiệm, rằng Du-bốp là sĩ 
quan Liên-xô, thật không phải chuyện dễ, 

Du-bốp đành phải trải qua một kỳ thì rất nghiêm 
túc, khi anh trả lời đủ mọi câu Hỏi liên quan đến 
đời sống đất nước xô-viết, cho tới lúc mà người 
lời này tin rằng Du-bốp không phải là tên khiêu 

h. 


Chinh Lủt-vịch Cú-pe, người linh Đức này — 
đã tạo thêm cho những hoạt động của nhóm du 
bích tự động này đặc điềm có tồ chức hơn, có kế 
hoạch và mục đích nhất “định. 

Làm nỗ tung bai đoàn tàu chở Hnh. 

Đốt cháy các kho lương thực của quân Đức. 

Đồ nửa túi đường vào mỗi ô-tô-chở kăng máy 
bay, do đó năm mảy bay « Gioong-ke » loại bốn 
động cơ bị tai nạn ở đọc đường. 

. Tất cả những chiến công đó là kết quả nghiên 
cứu của Lút-vích Cu-pe. ¬ 

Và cuối cùng là cuộc tấn: công yào đài phát 
thanh, kết quả là cả nhóm, — trừ một mình Du- 
bốp, đều hy äinh ` — . 

“Nhưng đây không phải là lỗi của Lút-viích. 
Một trường hợp ngẫu nhiên không lường trước 
được : tên thợ điện đang «2a đè. phạ, sau khi 
sửa xong, bắn chiếu tia đèn không phải ra ngoài 
hàng rào như chức năng của đèn pha, mà lại vào 
trong sân. Trong ánh sáng trắng loẻ lên lạnh lùng 
hiện rõ thân hình tên sĩ quan bảo vệ đang nằm 
ứp trên mặt đá, còn hai tên Hinh bảo. vệ thì đang 
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úp mặt vào tưởng, tay giang ra thành hình chữ 
thập. Và, đứng phía sau chủng là Lút-vích tay cầm 
tiều liên, 

Du-bốp bị thương nhẹ, nhưng hình dung ra 
tên truy lùng những người phá hoại, anh coi việc 
làm đập thương thêm chơ vết thương bị bắn đề 
mất khả năng nói và thủ năng đi tại được là hợp 
lý nhất, hơn nữa anh đã. quen với trạng thải 
này rồi. + 

Anh cho phép đặt mình lên cảng, cửu chữa 
sơ bộ, còn sau đỏ do nghỉ ngờ cột xương sống bị 
thương, anh không phản đối, đồng ý đề chúng 
đưa anh về quân y viện mặt trận, tại đây anh có 
đầy đủ tiện nghỉ. 


Trong mọi hoạt động của mình Du- -bốp tô ra 
xô cùng dũng cảm. Ngoài những điều trển, còn 
một điềm nữa giải thích đặc tính này của Anh. 

Anh tự nhủ, đứng trên các quan điềm duy vật, 
anh phải thưộc về tử thần của mình có thể rất gần 
thôi, như cảm giác đau đờn đã kéo dài ít nhiều, 
và sau đó sẽ là cái «không» của cá nhân anh, Giống 
như phim bổng nhiên bị đứt khi người chiếu phim 
không kịp bật đèn, và thay cho hình ảnh trên màn 
bạc sẼ là đêm tối trong phòng. Chỗ đứt. nối lại 
được, và không có anh tất cẢ mọi người cũng vẫn 
xem hết hình ảnh trên màn bạc, 

', Đù có biện bạch cho những ý nghĩ tương tự 
thế nào đi nữa, thường thường anh vẫn nói với 
các bạn chiến đấu của mình : 
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` — Sao nữa, tôi không có quyền biện bạch tự 

an ủi hay sao ? Tôi có quyền ! Ở đây không phải 
tôi đi lấy điềm tổng kết. Cũng không ai cho điềm, 
Không muốn chết. Còn từ từ la bỏ cuộc sống đối 
'với bắn thận — đó lại là chuyện khác. 

Du-bốp lo lắng hỏi Lút-viL Cu-pe : 

— Đồng chỉ không giân tội là đôi khí tôi tổ 
ra rất thô lỗ với những người dân của đồng chỉ 
chứ? - " 

LA-vích nghiêm nghị cắt ngang : 

— Nhân dân Đức đã trở thành. vật hy sinh đầu 
tiên eäa chủ nghĩa phát xí Hitle, tôi phải cấm ơn 
đồng chí vì chính đồng chữ đang chiến đấu cho: 
nhân đân Đức bằng mọi phương pháp có thể được. 
đối với đồng chỉ ở đây. -., ˆ 

., Một lần trên đường phố Du-bốp làm quen với 
một thiếu nữ người Ba-lan xinh đẹp, lộng lẫy và 
đáng yêu. Thế là giấu các đồng chỉ, Du-bốp bắt 
đầu tán tỉnh cô gái ` ˆ` 

.__ Là một người nhiệt tình, thông mỉnh, cô gái 
đã lôi cuốn được Du-bốp. Nhưng rồi một lần, vào 
baồi tối, khi Du-bốp tiễn cô gái đi, cỗ ta dừng lại 
hên một ngới nhà đồ nát, bão rằng nịt chẳng bít 
tất bị tung ra nên phải đi vào khu nhà đồ nát đề 
sửa lại bít tất. Du-bốp qu;cì -địn!. đi theo, và bị 
hai thành niên lao vào bắt anh, còn cô gái thì định 
bóp cô anh, ` 


_. Thơát khỏi trận phục kích, Du-bốp nhục nhã 
bỏ chạy, còn bị bắn đuồi theo bằng chính súng 
lục của anh. § 
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Du-bốp nhớ. lại chuyện nguy hiềm này với cả 
niềm phấn khởi lẫn buồn rầu. Phấn khởi v1 thiếu 
nữ, theo ý anh, lại là một anh hùng thực sự, còn 
buồn rầu vì nếu như trước đỏ anh có tình cảm 
tru mến với cả gái — một tình cảm bộc lộ chân 
thật mà mỗi một người con gái đửng đắn đều.có 
khả năng kneu gợi :a, tái bây giớ đã không } hải 
buồn bã vô ích, nghĩ rằng anh đã mất đi một con 
người kiêu hãnh, trong trắng, xứng đáng với thế 
hệ mới thiêng liêng. 


Lút-vích, trong khi chạy chữa những vết 
thương của Du-bốp do vật lộn với những người 
yêu nước trẻ Ba-lan, đã thở dài nói : 

— Thật là ngốc nghếch lập dị hết chỗ nói. 
Nếu như các chiến sĩ của nhân dân Ba-lan bóp cồ 
chết đồng chỉ — một sĩ quan Liên-xô. Tôi cho rằng? 
vì hành động thiếu suy nghĩ của mìuh, đồng chỉ 
xứng đáng với những vết hẳn đáng ghí nhớ hơn 
trên cơ thề, chứ những vết này còn chưa ăn thua 
gì ! — Rồi hãi hước; anh nói : — Đồng. chí đã quên 
một điều là làm' niột tên chiếm đóng Đức không 
những. chỉ cảm đỗ, mà cón nguy hiềm đến tỉnh 
tạng ở mức độ cao nữa. Và thực tiễn không ít ỏi 
của đồng chỉ bẰng chứng không chối cãi được 
đối với điều đó. 


_ Du-bốp nồi tiếng là biết tự chủ kết hợp với 
lông đũng cảm đến ngang tàng quên cả bản thân. 
Khi anh được biết rẰng ở tiệm ăn đang chuần 

bị đón tên phi công Đức đã thả bom thủy lôi xuống 
Mát-vcơ-va, Du-bốp bèn đến khách sạn nơả tên phi 
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công này dừng lại, anh sốt ruội chờ đợi mãi hắn. 
ở phòng ngoài, và tên phí công đi ra, anh bước 
theo sau hắn. Anh tự giới thiệu rồi xin chữ ký của 
hắn làm kỷ niệm. Ã 

Anh mang tờ giấy có chữ ký này cho Lát-vich. 
Sau Khi tập viết xong chữ ký này, Lút-vích bèn 
viết một mầu giấy nhỏ đề tên gửi cho tên tổ chức 
bữa tiệc, trong đỏ xin lỗi là sẽ không thề đến dự 
tiệc được, vì mới nhận được mệnh lệnh cấp tốcra 
mặt trận. l : Š 

Tên phi công này đến tiệm ăa đúng giờ mà 
không tìm ra viên tổ chức bữa ăn tiệc, cũng chẳng 
thấy bàn tiệc linh đình đân cả. 

Hằn bực tức không thèm tiếp nhận lời chào 
raừng của các sĩ quan khác, khỉ bỏ ra ngoài, hẳn 
gặp Du-bốp bên mắc Áo, và tiếp nhận lời mời đến 
nhà riêng tiêu khiền của anh là kẻ đầu tiên sủng 
bải hẳn —. sU,.l X 
Dua-hốp chở tên sĩ quan này trong chiếc xe du - 
lịch « Ô-pemca-đéc » nhỏ đã hơi cũ. Sau khi xin 
!ði vì chiếc xe không lịch sự lắm, Du-bốp bèn hỏi 
về chuyến bay anh bùng của hắn. Anh tỏ ý không 
tin về sức công phá của chất nồ. Tên phi cống nói 
rằng, hắn đã cố ý bay một vòng nguy hiềm đề nhìn 
tận mắt và quan sát mục Hê» =à (hủy lôi lao tới 
đích, và bây giờ bắn là một trong số những người 
được trao nhiệm vụ tiến hành các chuyến bay như 
vậy vào Mát-xcơ-va với việc sử dụng loại chất nề 
công phá đắt tiền nhưng rất có hiệuquả đó đề phá 
thủ đô Liên-xô.- MP TỐ š 
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Du-bốp dừng xe lại, chàm thuốc hút và mời 
tên phi công hút thuốc. Sau đó duỗi tay ra anh nói : 

— Biết làm thế nào được, trong trường hợp 
này tao đành phải giết mày. — Rồi chĩa súng lục 
vào hẳn, anh nói thêm : — Biết làm thế nào được. 
Chiến tranh chết chóc. — Sau khi bóp cò rồi, Du- 
bốp còr z.é! 'hêm - —- Mà mày không phải là linh, 
mà Ìà tên tội phạm. 

Du-bốp trở về chỗ các đồng chỉ của mình, mặt 
mày tái nhợt, cau có chưa bao giờ như vậy. Ảnh 
không thể ngủ được. Suốt đêm ngồi trên giường, 
hút thuốc liên miên và uống nước. Lần đầu tiên 
anh ca thán rằng, thần kinh của anh đã đầu hàng, 
bà bỗng nhiên tuyên bố là anh sẽ bỏ về với Hồng 
quân đề chiến đẩu bình thường như tất cả mọi 
người, còn thế này anh không Êhịu nồi nữa.. 


Nhà giáo Ba-lan Brô-nhi-siắp Pséc-lét ghi im 
lặng nghe Du-bốp, không hề phản đỗi anh. 


Sáng hỏm sau Bró-nbi-sláp nói rằng, muốn 
giới thiệu anh với một người mà anh cần thiết 
phải gặp đề có quyết định cuối cùng. ˆ 

Người này lại nguyên là một trong các chủ 
công ty bào chế thuốc, một người đàn ông đứng 
tuồi, nhanh nhẹn, đường ngòi thẳng ở giữa đầu 
hình chiếc chêm và bộ râu mép sửa cần thận. 

Sau khi nhắc rắng anh phải im lặng hơn nữa, 
Brò-nhi-sláp sẽ hoàn toàn nói chuyện với người 
này, và Du-bốp im lặng nghe bai người nòi. 

z Trước hết người này tnvên bố rằng món thàng 
do °Pzéc-lét-ski đưa ra ông ta phải thử. trước bằng 


Rấ bởi? 


chỏ. Và nghiêm nghị nhắc trước rằng tác động của 
hàng hỏe này phải được thể hiện trên con vột sau 
ba phút là tối đa. Còn việc đưa được loại hàng này 
đến các trại tập trung thì vô cùng khó khăn. Nhưng 
chủ yếu nô nhằm vào các khu tập trung, ở đó cơn 
người có thứ đề trả, và kẻ tiêu thụ do chế độ tàn 
khốc ngày càng tăng mà đặc biệt thích thủ với 
những liều lượng của trẻ con : thứ nhất ‹ chúng rẻ 
tiền, thử hai — người lớn có thề qua khỏi bằng 
đây, có thề lao vào tên bảo vệ bằng cách đó đề 
tránh khỏi mọi đau khÀ tiếp theo, còn trẻ con thì 
không thể làm như vậy. ề 


Nhưng có những tên đầu cơ/khốn nạn nào đó 
đem bán cho khu tập trung hàng giả đồ hóa học 
bỏ đi không gây tác động gì hoặc rất chậm ,chạp, 
hoặc là hoàn toàn không dẫn đến kết quả chết 
người, không gây nên được cái gì cả ngoài những 
đau khồ vô ích. Vì thế khách hàng phải có một 
trohg số mười liều lựa chọn không mất tiền đề 
cho một.ni đỏ muốn có thề dùng tự kiềm tra. Vì 
thế họ trả tiên chỉ cho chín liều lượng còn lại. 

Ngoài ra người này còn nhắc rằng, trong các 
trại tập trung người ta có thể trả tiền nhắm nhí. 
Và nếu ông ta có chuyền đến đó một số liều lượng 


thì cũng chỉ la vì lòng nhân từ đối với những kẻ 
đau: khô. 


Wì vậy mong ông Ba-lan và bạn ông — ngài sĩ 
quan Đức hiều cho, trong chuyện này sẽ không 
kiếm chác được gì. Người này buồn phiền giang 
hai tay sạch sẽ, móng đánh bóng. 


Ỷ? 


Sau đó Brô-nhi-sláp nói với Di:-bốp rằng, người 
này, người mà họ vừa làm quen ở đêy là một 
trong những nhà đầu cơ thuốc độc lớn nhất. Rằng 
hiện nay có nhiều người như òng ta làm nghề này, 
tiêu thụ thuốc độc chủ yếu ở khu tập trung và các 
trại giết người « A » và «B» ở Tê-ré-blin.na, ở đỏ 
đàn ông, đàn bể, trẻ em trần truồng bị lùa vào 
trong các phòng kín, hai tay giơ lên đề làm cho 
khối lượng người bị giết ngạt. + 

Ýà Bró.nhi-siáp khuyên anh : 


— Đề cho quyết định của anh không bị sai lầm 
và cỏ sỗy tính toàn diện, tôi rất khần. thiết khuyên 
anh đến thăm Tơ-rê-blin-na « À » hoặc «ÖB» tùy ý 
anh. Và chỉ sau đỏ mới quyết định những phương 
pháp đấu tranh nào với kẻ thù có thề coi là dùng 
được và không dùng được. . 

Một lần Du-bốp nhìn thấy người ta dùng những 
tấm gỗ Hất đống xác người chết dinh lại với nhau 
xuống khỏi một toa tàu từ Hàian đến. Những 
người còn sống sỏt khó khăn lắm mới cử động 
được và,. vì bị đánh đập tàn nhẫn, vất vả lắm mới 
bò được đến: những chiếc xe tải của trại tập trung. 

ˆ Dư-bốp mệt mải trở về căn cứ của mình sau 
chiến địch thường kỷ, nẵm lăn ra giường, anh ngủ 
thiếp đi và không còn nhìn thấy những cảnh làm 
xúc động tâm hồn nữa. 

Dịch.phơ. rit — như bạn bè và các sí quan ở 
tiệm ăn gọi Du.bốp như vậy, là một người A-ri-a 
tóc vàng hoe, thân hình ñhư lực-sT, ăn mặc bảnh 
bao, trông vẻ tốt bụng, A-lếch.xây Du-bốp lại tìm 


ra được niềm tự tín đến ngang tâng của một tên : 
Ari-a chỉnh cổng với vẻ ngoài của mình. Và. trợ 
trên nhạo báng cái chức trưởng kho của đại đội 
tuyên truyền liền kém, giành cho hế làn tật của 
mình. Ánh nói rằng, vì lợi ích quốc xã, phải bảo 
vẻ quốc xổ như bảo vệ người sinh ra lớp bồ sung 
chơ những người thống trị thế giới mai sau,. 


-_ Nhưng luôn luôn trên đôi.mép của chiếc miệng 
mềm mại, đường nét rổ tàng của Du-bốp vẫn hiện rõ 
hai nếp nhăn dài đanh thép, đôi mắt trước kia vẫn 
nhiệt tình lòng lánh bừng sáng lên và ảnh màu thép 
®*ám, trên thái dương hiện rõ đám tóc bạc trắng: 
trông rất hợp với Du-bốp, nhưng lại quá sớm 
khiến người te có thề nghĩ: anh thanh niên tràn 
đầy sức lực này đã. trải qua sự chấn động mạnh 
của thần kinh hoặc bị chấn thương nặng trong 
tậm hồn. 


Một trởng các hạ sĩ quan của đội quân càn quêt~ 
đốc tờ Rô-ten-bua, khi giải thích cho Du-bốp nghe 
về bản chất: sử mạng lịch sử của nước Đức quốc 
xã,nói: + ˆ ` 

— Chúng ta phải lũ mạnh và vi thế phải 
làm suy yếu tất cả các dân tộc khác. Lòng tốt là 
đấu hiệu của sự yếu đuối. Bất cứ ai trong chúng 
ta thề hiện lòng tốt đỏ đều là kê phấn bội. Và tần 
phải trừng phạt tất cả những kẻ như lào, như trừng 
phạt bọn phần bội. 

Tất cả. những gì có khả năng gây niên sợ hãi 
đều phải phục vụ quốc xã cũng-nhự sự sợ hãi cái 

chết là cơ sở đầu tiên cho mọi tín ngưỡng. „ 


Chúng ta đã phảt mình ra nguyên tắc vĩ đại 
nhất của chủ nghĩa thống soái. Quốc trưởng là đỉnh 
cao, chúng ‡a:là bệ đỡ của đỉnh, và hoàn toàn 
phục tùng ý chỉ của một người— đó là sức mạnh 
dận tộc của chúng ta. Tiệu diệt bọn Do-thải, đó 
cũng là hành động kiềm tra ý thức tự giác đàn tộc 
của mỗi người chủnø ta, là phép vệ sinh dân tộc 
đặc biệt: 

Chúng ta muốn. thu gọn số kẻ tiêu thụ những 
vật quí giá. Chủng tộc thống trị sẽ trở thành người 
tiêu thụ đuy nhất các báu vật đó, côn các dân tộc 
khác chỉ có việc sảm xuất mọi bấu vật cho chúng 
ta. Mục đích cao nhất đang giải phỏng chúng ta 
khỏi mọi thành kiến đạo đức có trên cón đường 
tiến lên đạt.lấy mục đích này là ở chỗ đá. 

— Thôi được, cứ cho là như vậy,— Du-bốp 
đồng ý.«- Nhưng nếu bản thân ông bị giết? Ông 
nghĩ sao về khả đăng này ? l 

_Rô-ten.bua nói:.. * 
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— Chắc ông: biết, 'tự tôi cũng biết giết. người. 
Tỏi cho rằng, tôi cò ai chết một cách rất xứng 
đáng vì quốc: trưởng. 


Nhưng Rô-ten-bua 8Knôi dối. | Hân Vã van lạy, 
bó dưới chân Du-bốp kÍl cũng đi ra ngoài thành 
chơi thì được biết Du-bấp- là ai, và nghe anh 
kết án... 

— La nào lại thÉ,— Du-bốp cười: khẨy nói với 
hẳn, — mày-đä chẳng nói: tư tưởng tôi có thề chết 
vi quốc trưởng, Ky thế mà bổng nhiên lại hạ mình 
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thế này. Thế là bây giờ ta giết mày. May hãy nói, 
mày đang cống hiến cuộc đời mày cho cái gì ? Nào ! 
Ngoài sự van lạy xin tha, Du-bốp mông nghe 
thấy đốc tờ nói gì khác nữa. 
Ấy thế mà lẾt cả sĩ quan quân khu lê-la-stốc 
đều sợ hẳn, sợ tên quốc xã mù quáng mồm, miệng: 
_đầy triết lý cao eiêu này, tên haun thích "hành hình 
phụ nữ, hẳn từng khẳng định rằng, cái thẹn độc 
nhất của người đàn bà trong lúc bị bành hình rất 
lờn, đến mức đứng ngay bên miệng hố họ còn lấy 
tay che người đềntránh đạn cũng như: Sử che mắt 
bọn đi hành hình. 


Hắn từng huyênh hoang trước. liêu lính mặt 
trận, khẳng định rẵng bắn biết hoàn thiện mọi 
phương pháp giết người. Và những kiến thức ấy 
đã có lợi cho đốc tờ Rô-ten-bua. Trong phút sắp 
chết hắn van lạy Du-bốp, xin bắn bắn vào gáy và 
đưa tay chỉ nên bắn vào chỗ nào, vị theo kinh 
nghiệm, hắn biết, bắn trúng vào điềm đó không 
làm cho phút hấp hối kéo đải? 


San khi các đồng chí của anh hy sinh trong 
trậu tấn công đài. phát thanh: 'Ðu-bốp còn lại 
một mình, - 

Nằm trong quân y viện, le đầu Du-bốp tiếc 
rẻ là anh mới mặc : quân phục bỉnh nhất mà không 
phải quân phục sĩ quan. Giá khi đó nẵm trong 
phòng sĩ quan, rổ rằng, sự chăm sóc và chạy chữa 
sẽ tốt hơn. Anh muốn chóng khỏi bệnh, càng sớm 


LI 


càng tốt, đề tiếp tục cuộc chiến đẩu tay đôi với 
kẻ thù. 

Du-bốp độ Tượng cho y tá trưởng say mẻ anh 
là nhẫn một ý nghỉ: lợ: dụng sự chăm sóc của 
En-phơ-ritđa,' nhanh chóng bình phục hơn, đi 
lại được. 

Nhạn ra Vai-au, anh kiên nhẫn chờ đợi thời 
điềm bộc lộ mình trước Vai-xơ, trong trường hợp 
này Du-bốp đã thề hiện khả năng chịu đựng tuyệt 
vời, cải Khả năng vẫn đi theo anh trong mọi 
chiến công. ˆ : 

Nhưng nghe Du-bốp kề xong, Vai-xợ không 
tản thành nhiều điềm trong số những việc Du-bốp 
đã làm, 

— Xin lỗi —giọng giễu cợt, Du-bốp nói, — 
mình là con người ngay thẳng. -Xứng đáng thế nào 
thì xin nhận vậy. 

Vai-xơ nhìn bầu trời lấp lánh đầy sao,. rồi nhìn 
bộ mặt xanh nhợt của Du-bốp với những nếp nhăn 
đanh thép trên raép: Ánh trầm ngâm hỏi: 


— Thế khi chiến tranh kết thúc, cậu sẽ làm gì? 


Du-bốp đưa mắt nhìn xuống, lấy mũi giày hất 
đất, cau có nói : 

— Chắc chắn rằng làn chất đất mà trén đó sẽ 
mọc loại gi đỏ thích hợp. — Hồi anh lại nói chặn 
ngay :— Nhưng trong khi minh còn sống, tạm thời 
là bất tử. Quan điềm của mình là như vậy. Xinh 
đang bẵn giết kể thù cũng từ quan điềm dó. 


— Cậu một mình. „ 


— Đúng thế, đơn ca thờ, —Dubốp nói. — 
minh biều diễn không có dân đồng ca, 


_—- Không nên nói như thế về chuyện này. 


— Vậy có thề lam thế nào? Làm thế nào? 
— Du-bốp nồi nóúág. — Không có những tử như 
vậy đề nói về chuyện này. Không có, và phải tin 
rằng sau này sẼ khóng bao giờ có. _ 

— Nhưng chủng ta thì sỀ cỏ, có nnN 

— Chủng ta sẽ cói Đúng! Cỏn về phần minh 
"thị mình khồng tỉn cả cậu. Đám rễ — cái trách 
nhiệm. như thế mình không nhận đâu ;r 

` Trên sân bệnh viện cỏ một chiếc lá. để màu 
đen đã rụng. Nước từ mái nhà. nhỏ. xuống. Những 
giọt nước nặng nề, lạnh buốt nảy như đang điềm 
“thời gian. Trời Âm ướt, nặng nề và thấp. Hên chiếc 
kho làm bằng ván ghép. lạ \ phững cỗ quan tải trên 
phủ vải bạt. - 

Du-bốp rùng mình nói : . " 

— Ta đi thôi. Lạnh ầm quá, +mình sợ sẽ bị cảm, 
'Ốm đau thật là ngốc nghếch. ở đây mình qui từng 
giờ cuộc sống của, mình. — Rồi anh quan tâm nói 
thêm: —. Và cậu cũng phải, giữ gu cơ thể, có thề 
phải bơn cả mình nữa, ` 

về tới phòng, họ lặng lẽ nằm xhống giường 

Như vậy là Du-bốp được biết về Vai-xơ qua 
Bru-nô. Cục lrưởng Ba-rư-séb đã. -giảng. bài ,cho cả 
khóa ở trường biên phòng. 


Đến giờ thì Du-bốp cần phải xuất viện. Bọn 
giết-ta-po `đã đến dôm ngó quân y viện, nhưng 
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En-phơ-rit-đa không muốn thả anh ra. Anh nói 
với En-phơ-rit-đa đề ả lập hồ sơ về cái chết của 
anh. Bề lại sau minh đấu vết làm gì cơ chử l 

Vaixơ cho Du-bốp địa chỉ mật ở Vác-xô.vi. 
đồi hỏi : 3 

— Nhớ rồi chứ? 

Giận vì câu hồi đó, Du-bốp nói : 

— Có khả năng... — Rồi đưa tay ra. 

— Đi đấy à? 

Duybốp gật đầu. c 

_ Mãi gần tối mới phát hiện ra sự vắng mặt của 
Kha-hen. : W 

Phi-se tức giận, thành thạo hỏi cung thương 
bỉnh, Sau đó bỏi cả En-phơ.rit-đa. 

En-phơ.rit-đa nói rằng Kha-hen được xuất viện 
từ hôm trước, Đến đêm thì có ô-tô đón anh ta đi. 
Xe của ghét-ta-po đến không phải đề bắt đi vì sĩ 
quan giét-ta-po đã băt tay chào Kha-hen rồi ôm 
anh ta. Cả binh nhất Vai-xơ cũng khẳng định như 
vậy, vì adh biết cải ức thuyết này Du-bốp đã nói cho 
En-phơ-rit-đa. Mụ y tả trưởng đã sẵn sàng làm tấi 
cả vì Kha-hen, gần đây mụ đã xưng hô với Kha-hen 
là « thượng đế củy em ». 


L) 
1 di 
Vai-xơ lại đơn độc giữa kế thù, lại chịu cảnh 
vô công rỗi nghề. Anh phải bám rễ vào cuộc sống 
_ghê tởm, xe LÀ đối với anh. Và chờ đợi, chuẩn bị 
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“ä@ thực hiện nhiệm vụ mà Tà quốc cử anh sang 

đây. Anh tin tưởng rằng nhiệm vự này sẽ vô cùng 
quan trọng, rẨt có ÿ nghĩa. Anh không thể nghĩ 
khác được. ChỈ có niềm tín này mới mang lại 

cho anh thêm nghị lực. Bảo chỉ và tạp chỉ phát xịt 
đăng đầy ảnh những thành phố Liên-xô bị chiếm 
đóng, những đám chảy. Những ngôi: nhà đồ nát. 
Những vụ xử bắn các chiến sĩ báo thù của nhản 
dàn. Những giá treo cồ. Những xác người chốt. 
Xác người chết ở khắp nơi. Xác đài ông, đân bả, 
cụ già, trẻ em! Những lá cờ phát xít mang dấu, 

chữ thập bay phần phật trên tất cả những hình 
ảnh đỏ, như con nhện quái ác, đáng chết bám chặt 
vào đất nước Liên-xô. Và anh, A-lếch-xăng Bê-löp 
phải bình tĩnh xem ,những.ảnh này. Anh. thấy 
dễ chịu : anh đang hẫm trên giường êm ấm, được 
ăn uống no né và ngon lành, được chính- bọn 

phát xit quan tâm chăm sắc, và anh là một trong 
"bọn chúng:- Mà còn phải sống như: thế, như :bọn 
phái xit này lâu nữa. Nà anh càng giống chúng. bao 
nhiêu, anh cà: hoàn thành tốt nhàng .vụ của, 
mình bấy nhiều. ' 


hai SH bó ba. 


- Quản y Să# bất đều tiếp giờ bọn linh xe tăng 
bị các vết-bỏng đen cấp ba. 


ˆ 
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. Vai-xơ đã nhiều lần nghe thấy Sten-gơ-lít phán 
đoản về các mặt trội của bi+h chủng xe tăng. Sten- 
gơ-lit khẳng định rằng quân đội Liên-xô không 
những không' cỏ phảo chống tăng đặc biệt mà 
không có cả súng chống. tăng nữa. Và theo điều 
lệnh chiến đấu của Liên-xò, người chỉ huy - bao giờ 
cũng phải di đầu, dấu đơn vị hay tiều đội của mình 
chiến đấu, đó là sự hỗ trợ qui báu đối vời kẻ địch : 
có thề như ngoài thao trường, cứ việc khử chỉ huy 
đi. Sten-gơ-lit còn nói rằng, quản đội Liên-xỏ, 
trang bị khòng đủ máy móc thông tin và thường 
dựa vào giao thông đường đây. Đề phá đường dày 
giao thông thì các nhỏm phá hoại của Đức sẽ 
chẳng phải khó khẩn gì, và do đó các Bạn tham 
mưu Liên-xô sẽ mất khả năng chỉ huy quân đội... 

—— Íất cả những điều nấy Vai-xơ thông:báo về 
trung tàm, , 

Về phía Bru-nô anh cho rẳng, việc. Đức tiến 
hành hỏi hương kiều dân Đức vùng Dan-tich là 
nhẫm bồ sung thêm những phần tử quen biết mọi 
điều kiện vùng này cho các đơn vị đặc biệt của 
quân Đức. Chúng: sể quay trở lại vùng Ban-tich 
với từ cách kẻ chỉnh phục. Đồng chí đã nhận được ` 
các tín tức về vềtc những đơn vị này tiến hành 
luyện tập tác chiến quản sự ở các vùng giống điều 
kiện miền Ban-ticH. 

Bru-nò đã đến các vùng giới tuyến và đ&nhìn 
thấy các đội đặc biệt do chính phử Đức lấy trong 
đám nhân viên seủa Cục tình bảo di chuyển xác 
lnh Đức bị giất trong các trận chiến đấu với quân 


Ba-lan đề chôn 1igay trên đất Ba-Ìnn đã trờ thánh 
lãnh thồ của Bức. Bru-nô xác định rằng, vời Hành. 
động chày, bọn Đức chỉ muốn đánh lạc hưởng. 
chính phủ Liên-xỏ. Chôn xác lính Đức trén đết 
«của minh», nước Đức oũng như muốn khÂẲng định 
rằng, không muốn xâm phạm đín lếnh thề: Íđên- 
xô. Nhưng việc chôn người chết chỉ là việc ngụy 
trang cần thiết đề cho tình bảo Đức có thề nghiên 
cứu vùng biên giới. Bru-nô đã «khử» tên trính 
sát Đức của đội chôn cất này trong khi hắn làm 
congi việc: rất, xà bên với sử mệnh chỉnh: thức buồn 
tẺ của hắn.. 

Cả những điều này tà nhiều diều. “khác đrg-nô 
đã trình bày tong báo cáo ` của. mình; ' 


`, Những tình báo xô-viếU cok nghĩa vụ cao cả 
nhất của mình là nói đúng. sự thật dù nó tàn bạo. 
và cay đắng đến đâu -đí nữa. Chỉ nói: sự thật. Và 
đề có được sự thật, cần. thiết cho : Đẳng, cho nhân: 
dân, đã đi làm tất èẩ, và nếu cầu họ hiến dâng” 
sinh mệnh của mình mà không hề tỉnh toán, nhứ - 
Bru-nô đã hành động. - “ 
e© Và mãitVai.xơ không. nhận được nhiệm vụ. 
đứng hướng, thiên cứ phải hành động, thật ra trong 
sợ hãi và ñgụy 'hiềm. cho anh, “thật không phải 
ngẫu nhiền. ˆ 2x 

Làm việc trong ga-ra của trung tảm đi dàn ở 
Lốt-giơ, Vai-xơ đã có thê phát hiện ra hệ thống 
ghí dấu số xe trên các xe quân sự và anh dịch ra 
được ý nghĩa qúi ước của chủng. Việc phân tích 
hệ trọng có hệ thống đã dẫn anh tới chỗ, tồng hợp 
bại. Những tính t6án của .Vai-xơ làm đã gây sửng 
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sốt lớn cho anh, và ngay lập tức Anh truyền tinvề 
trung tàm. Anh đã ki-ảng định được rằng các đơn 
vị quân Đức trang bị bằng phương tiện giao .thòng 
tốt hơn nhiều so với các đơn vị quản Liên-xỏ 
tương ứng, bọn Đức có nhiều xe kéo phảo hơn, 
còn vấn :đề vận tải ô-tô của đầu não và: hậu 
phương thì knong phải bàn. Tất cả những điều 
này nói lên sức cơ động của các binh đoàn: quản 
Đức, và có nghĩa là,; khả năng vận chuyền của 
bọn Đức.. --. 

Và, dù có đi đến đâu, gặp những hiện tượng 
gì đi nữa, Vai-xơ cũng cố gắng nắm lấy, chúng và 
truyền về trung tâm những suy đoán của anh. 

Cuộc tấn Công của nước Đức phát xit đã khẳng 
dịnh lẽ phải của các tình báo Liên-xô trung thành 
với nghĩa vụ của nình. 


Anh khòng được biết rằng, chiến tranh , bùng 
nồ đối với anh đã có. nhiều cái thay đồi, tức là có 
quyết định trao cho anh thực hiện nhiệm vụ đặc 
biệt khó khăn và trung tậm đã nghiên cứu mọi 
khía cạnh của nhiệm vụ này. 


_— Số lính xe tăng frong quân y viện cử mỗi ngày 
một nhiều. Chúng phàn nàn rằng, khi chúng tự coi 
mình được an toàn thực sự «lao. vào cái bụng mềm 
mai» của các đơn vị bộ binh Liên-xô, thì đối 
phương qung vào xe chúng những chiếc chai 
đựng chải đốt lòng. Người linh nào cũng đeo các 
bao đựng các chai này ngàng thắt lưng và đi săn 
đuổi xe tăng. Họ bị lôi chốn bởi sự ham mê nào 
@ chứ không phải theo lỏ-gích tiến hành chiến 
tranh. Bởi vì đơn vị bộ binh khi va chạm với đơn 
* - ˆ + 
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vị cơ giới của kẻ địch,- dứt khoát phải thừa nhận 
thất bại về mình. 

Cũng như khòng xét đến các qui tắc chiến 
-điu, pHảo bình xó-viết đã hành động bằng cách. 
kée phảo ra những vị trí trống trải phía “trước bộ 
bình và cử nhằm thằng vào xe tăng mà bắn. 

Ở — Nhưng nếu họ hành động nhự vậy thì øần: 
phải thích ứng vời họ. Các tay súng Ìiền liên Đức 
lao vào tấn công không phải ở đẳng sau, mà là 
ở phia trước xe tăng; đề che chở cho xe tăng khỏi: 
bị bộ, binh Liên-xo "được trang bị bằng cúc chai 
chất đốt tấn công và. đánh tan pháo bình. điều 
này ai cũng rõ, nhưng:nồ lại không phù' hợp với 
cả điều lệ quân sự Đức lẫn thói quen của lĩnh 
_Đức là khi tấn công phải. được chẹ chở an toàn 
. bằng xe bọc thép: ¬_ 


Những ngày đầu chiếủ: -tranh bộ- bình Liên-xô 
bỏ chạy tránh xe tăng Đức,. ôn-bây giờ họ chạy 
lao-vào xe tăng Đức mạng. theo lựu “đạn và các 
chai chất đồt. Và chiến thuật như: vậy: của. đối 
phương không những: bất n#ờ- mà còn khó hiều 
"nữa. Vì quốc tướng tuyên bố xầng quân đội Liên- 
_xô đã bị đánh tan tành rồi, thế mà binh lính của 
quán đội bị đánh ` tan này: hoặc là không biết, hoặc 
là không muốn biết, điều đó, vẫn . chiến đấu như 
thể mỗi người trong hợ độc tạp chiến đấu cũng 
có thể chiến thắng được củ một quản đội của kế 
địch. Quân Nga khỏng muốn thừa nhận hoặc lä 
không hiều rẵng, họ đã bị thua, Và sự lầm lẫn 
này đang mang lại: những tồn thất lớn cho qnân 
;Bức đã giành được chiến thẳng...., 
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Nghe những ý kiến như vậy của bọn lính xe, 
tăng, Vai.xơ cố gắng lái chúng nói chuyện sang 
vấn đề, tại sao nước Đức sau bốn mươi lắm ngày 
phả tan các lực lượng vũ trang Hà-lan, Bỉ, Pháp, 
làm thất bại các binh đoàn viễn chỉnh Anh, còn 
ở đây, tại một nước lạc hậu, bỗng nhiên gặp phải 
sức kháng cự như vậy. : 

— Chắc rằng, — Vai-xơ đặt giả thuyết, — đó 
là vì, ở bên đó — châu Âu -— đường xá tốt, còn 
ở nước Nga thì rất tồi. 

Nghe lời phán đoán của Vai-xơ, "bọn: lính xe 
Tăng im lặng khinh bỉ. : - 

Thế rồi anh nói rằng, cần 'phẩi trang bị cho 
độ binh Đức các chai chất cháy, nếu chủng có 
hiệu quả nhự. vậy. 

Nhưng cả những lời này cũng gấp phải sự im 
lặng khinh Bỉ như trước. Chỉ có một tên linh xe 
tăng taàn thân bị bỏng và bị băng lại nhự: người 
ướp, giọng khàn khân hỏi : 

— Thế mày có đám nằm ôm mìn dưới xe tăng 
'Liên-xô không ? — Giọng bắn vang: lên _như từ 
trong chiếc quan tài mềm ra. 

Vai-xơ kiêu hãnh tuyên bố; 

— Nếu như quốc trưởng ra lệnh cho chính tạo. 

, — Nôi láo, mày không dám nằm! Còn bọn 
chúng thì lao vào xe tăng và bên dưới xe tăng 
không cần ai ra lệnh, tự ý thôi. " 

— Có thề, vì tuyệt vọng, — Vai-xơ nói. 

— Nếu vi tuyệt vọng tht chúng không lao vào- 
xe tăng mà chạy trốn xe tăng, — tên bị băng 
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giọng khan khản nói. — Chúng chiến đấu vi đất 
nước của chúng, hầu như niảnh đất này là cơ thê 
riêng của chủng. 

_ Vai-xơ #ất muốn nhìn thấy mặt người lính 3 xe 
tăng đang bŸ bà — Người này thể nào? 
Nhưng dù có thảo băng ra cũng không nhin thấy 
mặt người này, vì nỏ bị bỏng, Người này: đã hiều 
điều gì đỏ, có thể nói còn nhiều hơn nữa về cuộc 
chiến tranh biện nay và về những người lình 
xó-viết. — 

Vai-sơ được biết năm 1936 sau khi nhận chức 
toàn quyền vấp đề kế hoạch bốn năm, Gơ-rinh. 
đã tiến hành quân phiệt hóa tất cá các xí nghiệp 
công nghiệp Đức: Đạo luật tàn khốc đầ nô lệ hóa 
công nhân bằng cách kìm chặt-họ. trong nhả máy 
và cồng xưởng. Các hgành đặc biệt, củaĐức tàn 
sát đã man những ai định bảo vệ những quyền 
làm việc tối thiều. Gơ-rinh. tuyến: bố rằng, hắn 
không đừng lại trước « việc sử dụng các biện pháp 
vỏ nhân đạo » và không dừng: lại thật: vì không 
hoàn thành mức. công nhậu bị - kết tội phá hoại 
ngầm và bị quẳng vào các trại tập trung, Bọn lính, 
tráng và S5 giết hại các nhà hoạt động công đoàn, 
những công nhàn tích cực ngay trong phản xưởng. 


- Giai cấp công nhân Đức quẫn quại' trong. bề 
máu, bị đầy đọa, một mỏi ví khủng bố của bọn 
phát xítf Hiện giờ giai cấp này thế nào? Vai-xơ 
rất muốn biết điều đó, Cỏ thề ngư¿i lính xe tăng 
mặt bị bổng 'là công nhàn, Nhưng‹ không được 
nói gì hơn với người này nữa. Gó kế nào đó trong 
bọn thương bịnh đã khai háo con người. bị lừa 
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thiêu ấy và Phi-se chuyền anh ta ra khu nhà một 
chải vửa sồ có chấn song, Rõ ràng là việc đánh giá kẻ 
địch của người lính xe tăng bị coi là không nhin 
thấy hết sức mạnh bách thắng của quân Đức, 
Nhưng Vai-xơ nhận thấy trong cơn người này có 
những nét của một nước Đức mà thanh niên Xô- 
viết từng n:íc ao quàn kiều bán quản sự chào 
mừng. Ở nước Đức này có nước cộng hóa Xô-viết 
Ba-va-ra năm 1919, có Hồng quân Muy-nich chiến 
đấu anh hùng tháng Tư năm 1919. Những người 
con của nước Đức này đã chiến đấu trong hàng 
ngũ các chiến sĩ cộng hòa Tây-ban-nha. Nước Đức 
này đã sinh ra cho thế giới nào Các Lip-nếch, 
-Rỏ-da I4ñych-găm-bùa, và Ec-nơ Ten-lơ-man. Đó là 
nước Bức của cách mạng, nước Đức của tình yêu 
và hy vọng của nhân dàn Liên-xô, Và có thề, 
người lính xe tăng bị băng bó đẫm máu là một 
công dân của nước Đức mà Vai-xơ vêu kính? 


-Anh muốn nghĩ như vậy, và anh đã nghĩ như 
vậy về người lính xe tăng này. 


H ° 
! 


Mụ y tả trưởng En-phơ-rit-đda béo mập nhưng 
lại vô cùng nhanh phẹn, tóc màu đồng lộng lây và 
đôi mắt dịu hiền như mắt bồ càảu. Mụ nời Vaixơ 
đến chơi đề cho anh biết cài nổi buồn đàn bà của 
mình: vì Vai-xơ nguyên là bạn của Kha-hen. 


Vai-xơ thận trọng tìm hiều xem Phi‹se đối xử 
ra sao sau khi A-lô-it Kha-hen biến mất. 4 


- En-phơ-rit-đa vô tư lự trả lời : 


“và, — Gũng nhụy trước thôi. Rồi bắt chước nhụi ; 
—* "Thoi nÀO, côn, mmèd' ‹ của, anh, he cũng, Nấu ra 
nghài rạnh đời, tao, nhÃ quật, gìa nh ) N 


cá t— iPhisse là dinh, thhân tha số #.. no ¬ 
ST) đâu có, ánh Hỏi gila' rvậy Ehmphỏdrtcda 
giản. lậinồi: Hài đói khi tôi tổ rí nhữ' nhặn với 
anh tà Hỏi MỸ hớa nữa ảnh tá: "cũng tổ thỀ' gáy 
thỏ tôi Băng chi Không hay; ˆ—? Twphørrirdi 
nói nhỏ đi. + 


_ Bằng cách nào 
„ En-phorril để 





th Hy # nhe quấ/ cấu hồi và. 


ca), Hộ 1 vH} nu đế 












#¬.,9I:Xeahst ị : Ất 
Đức bị Lhụy "động vào “bắc Ung TH, cưỡng. .ÉP, VÀ 
các đơn vị | phục, vụ, đàn ổng họ ra vào trại nữ giới, 
nhà tập thề, xi 'niphiệp' đư xãö ñhà chữa: Gỗ thể, 

, mộ số phụ nữ thích như thế,. hó thề hiệiy ;Ibn§ yếu 
nước Của “ninh hit vậy, còn: những: ngữờữi.khác 
thì sợ trở tiên Tố lăng. ;Trong khi đó xhhốo: 4rưởng 
đã khen ngợi: chúng. tôi:xi tất: :Cấu, .tất nhiên, trừ 
mới quan hệ: với bọn ' 'hạ đẳng. - Mụ' tức: giãn: thốt 
lên : —Ở địa vị Hiín-le nhất: định tôi ` ra; lệnh. bắt 
đàn bã ở các vững. Jãnh thô- mới: đưa vỀ qúốc :xã 
đề đàn ông của ta đi lại với chúng: bằng số tiền, 
nhỏ hé trả cho cáo?tòa: thị chính, địa phương, Vì 
quốc trưởng nóf7« Ta. phải tạo được cho người 
công nhân lâm ra tiên khả năng tiểu tiền, nếu, người 
công nhân không thể. mua gì được bằng tiềf hrơng 
này, đề giữ yững tâm lrạng tốt trong nhân đim ». 


_—— Cô thật có đầu óC bộ tr ưởng L 
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- = Õ Vai-xơ, tôi không thề nghĩ đến: đạo đức 
của chúng tôi được. Phụ nữ Đức bị bắt đi khỏi gia 
đình, buộc phải làm nghĩa vụ lao động theo kỷ luật 
cưỡng ép, còn đàn ông thì lại buộc phụ nữ phải 
thực hiện cả những nghĩa vụ khác... Mà, cuối cùng 
thì tôi cũng sẽ đi lấy chồng. Và nếu chồng đôi không 
phải là đang, viê. ~š hội dân tộc, anh ấy sẽ không 
đánh giá nồi những hy sinh mà tôi đang chịu đựng 
ở đây. Ỷ 

.— “Thế còn: A-lô-ft ? 

_ Ồ, đấy lại hoàn toàn là chuyện khác [ Anh 
ấy quá tôn trọng tôi, những khi chỉ có tôi và anh 
ấy ở bên nhau, và hoàn toàn không đòi hỏi phãi 
thế, Hơn nữa, cỏ lẽ, LH) bao giờ tôi còn được 
đặp anh ấy! -- : 

En-phơ-rit-đa khóc òa lên, Mu ca thản làc 

tiếng khóc : 
_—— Vĩ anh ấy có thề lấy tài! Tôi sinh trưông 
trong một gia đình rất đứng đắn. Bố tỏi là linh mục 
trong làng. Bố van lạy tôi đừng gia nhập « Đoàn 
thanh nién Hit-le », những tôi đã xin vào. Và thế 
là ngay lập tức trưởng đoàn thanh niên, bám lấy 
tôi, Hắn đe dọa rằng sẽ khai bảo là bố tôi có liền 
hệ với tên l)o-thải, nào đó. Tôi hoảng sợ. 'Nhưng 
san đó tên trưởng đoàn thanh niên chế nhạo tòi, 
hắn mới rằng tèu Do-thải này là Khơ-rit-stốt: 

— Thế bây giờ chúng tá phải làm yì t. — Vai-xơ 
hỏi, 

__ = Nhưng có chuyện gì xâyza chưa? - - Enpihe- 
rit-đa lo lắng hỏi. 
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— VI Kho-rit-stốt lại chính HỈ một tên Do thái.,. 
—ÀC En-phơ-rit-đa buần rầu thốt lên. ~ BẠy- 
giờ tòi nghĩ không phải về 3— mù về. 
Ado ` : 
`" Tại sao Hhiế ? 
Eìephỏ-rit-du củi sả! vào tai Val-xơ,; -thì thầm, 
nói : ˆ 
_` — ` Người tạ chủ, đến đây một phi công Liên-xó 
sống dở chết đổ, Hắn cụt cả hai chân. Tay bị dập 
nảt. Nhưng nhất thiết phải làm hắn sống lại. "Phải 
tiềm cho hắn ‡huốc trợ lực với lều lượng rất Tớ, 
luôn luôn phải tiếp máu và đưởng kh: 
_.—_ Bề Nm gt ° . —=^ 
— LẺ ,hào anh lại -không hiều? Hắn Hải “chiếc 
máy bay Liên-Xò: mới" và khi mãy bay'bị, bắn chảy, 
hẳn cố tình phá máy, bay, và bậy giờ, không: thê ` 
xác định được đó đà" máy bay: g..< s2 
— Tứclà ,"người ta muốn lầm hắn. sống] lạb chỉ 
đề tìm hiểu 'độ. là máy, bay. BỊ VY He sa MỜ 
`'— “Tất nhiên. rồi Í ` . ` 
~—: - Thế thị A-lô-it định dúng gi đến: :ehúyện r này! bà 
-En-phơ-riLda bối rối; mặt tái ' dì đến nỗi. trên 
cô và tay mụ nồi rồ những vết tần nhang: : . 
— Khi tôi trực “Bên *giÙ ng ¿ tín Phị công, anh 
A-lỏ-t mò đến: với tôi... -' 
.— Thế nữa cơ. à? 
— Anhã ấy: TÄ lạnh cho-tôi đi tới khác, ` nói rằng 
anh. ấy sẽ nói chuyện với tên phỉcông. 


" 
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— Đúng thế? : 

— Và tên phi công đ# khai với anh ấy. 

— Rất khá ! A-lỏ-ít khá lắm ! 

— Và bày giờ A-lô-it có thể báo cho Ban tham 
mưu không quàn về chiếc: HẠT Mỹ kiều mới của 
Liên-«A, nến chỉ... _ 

— Nếu chỉ sao? . ~ | : 

=— Chỉ trong trường hợp tên. phi công - không 
tỉnh lại nữa và không tự lắm nhắm tất cả. 

— Có khả năng như thế ? — Vai-xơ: Ìo lắng hồi. 

— Rhông! — En- phơ-rit-da kiều hãnh nói. = đề 
giờ không có khả năng đó nữa rồi. 


_ Ai sao ? vo” 


'— Vì rằng tôi đã Đhiớng: minh. tình yêu. của tôi 
cho A1ò.H Biết. 

— Bằng cách nào ? 

— Chỉ do lầm lẫn tôi -ch¿ tén \ phí công liều 
thuốc ngủ quá lớn; tkế là bọn, giờ h hắn nằm bất tỉnh 
nin sự. _ 

— Cô đã giết hắn ? 

— Đâu có thế, chính tự hắn muốn thỏi, — Mụ 
sợ hãi nói nhỏ :— Anh biết không, khi tôi. đưa cho 
hắn rất nhiều, rất nhiều thuốc, hắn vội vã cho vào 
niệng nuốt như gà mồ thóc, và lần đầu tiên ở quân 
y viện hắn mở mắt và cũng lần đầu tiền tôi Iìghe 
thấy hắn nói rằng « HN Ni -8en, ghê-nðt-se » »ế) và 
vuốt tay tôi. 

Án 


@) Tiếng Đức là thuốc ngủ. ~ ND.. 
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— Tại sao thế ? 

— Nếu hắn biết tiếng Đức, tức là hắn đã kịp 
đọc nhẫn hiệu và biết tôi oho hắn thuốc gì, _ 

— Cô nghĩ rằng hần muếốn chết? 


~ Tôi cũng có nghĩ, A-lô-it đã hứa với hấn 
rằng, tôi sẽ làm như thế cho hắn. VI hắn đã biết 
rằng nếu hẳn không chết trong bệnh viện thì cuối 
cùng cũng bị giết. Trong 'giấy từ của hắn có ghỉ 
hắn là chính trị viên phân đội. 

_ Đản/ viên cộng sản? 

— Tất nhiên ! Thậm chỉ sau khi mở mắt ra x li 
-đầu hiểu rõ và có thể nói được, hắn không nỏi gì 
với ngài thiếu tá sả. Thế mà lại nói với Ä-lô-it. 

— Tức là cô đã hành động như một người yêu 
nước chân chính, như một người quốc xã, đã trả 
thù được tên phi công cộng sản. Nga này. — Rồi 
nhẹ nhàng địu giọng :— Có đừng sợ gì hết. Ở nước 
Đức chúng tà còn chưa bao giờ có ai bị rừng phạt 
vì lòng yêu nước như vậy. 

— Nhưng tôi cho tàng tôi cần phải KP tốn: 
và im lặng. 

= Đúng, ~ Vai-xơ đồng. ý. — Khiêm tốn — đó 
là đồ trang sức quí báu nhất của. người phụ nữ. 

En.phơ-rit-đa đỏ mặt - 

. — Ö, tôi vốn khiêm tốn trong tất cả mọi ÿ. 
Nhưng chiến tranh... — Mụ buồn rầu chùn lại. Liếc 
nhìn đồng hồ, sợ hãi nói :—- Phi-se thường đến chỗ 
tôi vào giờ này. — Mụ: tiến lại bên gương, tô lại 
môi son và sửa lại bộ tóc cứng màu đồng đỏ.... 


1 


Dần dần Vaixơ đã có thể xuất viện được, và 
nếu như không cỏ En-phơ-rit-da thì chắc chắn rằng 
anh đã bị đưa sang mặt trận phía Đồng ngay. với 
tiền đoàn bộ binh đầu tiên rồi. 


Qua.số hỏm thư dã chiến En-phơ-rit-đa phát 
hiện ra cần phải tìm đơn vị của thiếu tả Sten-gơ-lít 
ở đâu, và làm bàng dược đề Phị. se phải đưa trả 
Vaixợ về đơn vị cũ của anh. . 


Lúc chia tay En-phơrftda mời Vaixơ đến 
phòng riêng, mời anh ăn cơm sáng và cho anh một 
` gói thực phầm lớn đề đi ăn đường. 

Mụ trở nên đãng trí, mệt mỏi, lúc nào cũng lơ 
lắng vì điều gì đỏ. Hai người nói chuyện đôi chút 
về Kha-hen, uống mỗi người một cốc rượn, và. En- 
pbơ-rit-đa quan tâm hồi: 

—- Có lẽ anh muốn đi: ngay? Nếu vậy thì vĩnh 
biệt! Rồi giảng giải: — Vì tôi cũng không có thời 
gian. Nhiều thương bỉnh quá.— Mụ sa thún '— 
Những thứ băng giấy-phụ rễ tiền thấm nước nhanh 
quá không kịp thay nữa.. 


Vai.xơ nhã nhặn đề nghị : 
— /Tôi có thể viết thư cho cô đun 6 
l¿in-phơ-rt.đa nhún vài: 


— Tùy anh. - Nuưng rồi sực nhớ” ra: — Tôi 
không biết số hòm thư dã chiến -mới của tôi. —ˆ 
Mu khoe khoang. - Vị tòi được thăng cấp. Tòoi sắp 
đi Au-avit cùng: ngài giáo sư, Ữ đó giúo sư sẽ có 
vòng tác khoa học, và con được dành Tiếng một . 
tõa nhà kiên ‹cố đặc biệt 
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~- Công việc gì ở đó?: 

— Bí mặt. —EnphơriLđa đưa ngón tay mập 
mạp như khúc lạp xường sữa ra dọa Vụi-xơ. : 
. — ThÉ thi xin chúc thành công! — Val.xơ nói. 
Và bắt tay En-phơ-rit-đa. . 


. — Và thể là En. phơai đa đi Au.avit Bọn Đức 
gọi Ốtsởen.xim của Ha-an là Au-svit. Nhưng 
Vai-xơ để quen tự chủ rồi, anh quen nói điều anh 
không nghĩ. Và anh rất dễ dàng, đợn giấn, vỏ tư 
nỏi những từ này: «Chúc thành công!» Chính 
cũng như ở địa vị anh bất kỳ lên. quốc xã nào cũng 
phải nói thế. ñ 


'Trời mựa mù: mịt, những. chiếc lá tông tàn ủa 
xới ïtừ trên những cây ầm ớt xuống. đất.Những chiếc 
xe tải màu xanh, thùng xe có dấu L€hữ: thập đỗ nối 
đười nhau, chạy vào trong chiếc công sắt mở toang 
của một quân y viện lớh mặttrận. Trước lúc những 
xe này đến ở đây đã chật - nịch thương bịnh ` rồi 


- Theo. vỉa hề át-gỗ, YVai.xơ: -đi⁄đến, mỘt khoảng 
đất trống đã biến thành. nghĩa trang. Những chiếc 
thập ác trắng, đầu ngắn đang đung đưa trên. các 
nấm mồ. Trên vài chiếc cö úp mũ sắt. Những từ 
binh Ba-lan đang ‹ lấy dây thừng hạ những chiếc 
quan. tãi' xuống mồ sâu, 'chiếc nợ trên. chiếc kia: 
Đây là ngôi, mộ nhiều tầng. Cạnh mộ đặt một chiếc 
thập -ác lâm sẵn từ trước: 1ren 'đó chỉ kì tắc có một 
tên của viên trung sĩ Đức. ~ 


„Người lĩnh mục mặc quân. phục ngồi. di ên nấm 
mồ “bên cạnh, hút thuốc: chờ cho hạ xong chiếc 
quan tài “chốt cùng đề đọc kinh cầu nguyện. 
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Vai-xơ chào linh mục. lão ta hông đứng dày, 
chỉ duỗi tay ra chào kiều Hai-kr Hít-le 1. 

—- Dịch Hai-lơ, — Vai-xơ nói và đi trở lại, anh 
cản: thấy đất sét trên ủng nặng trĩư chàn. Anh đã 
vô ¡ch lẻ xác đến đây với hy vọng quan sát nấm 
mồ có chôn cả người phi cộng xê-viết. ở đây ngay 
bọn: Đức còn bị chòn thành: :đống... 


Vai-xơ vừa đi vừa nghĩ về người phí công, về 
những lời người phi Eông trói với trung úy Du-bốp 
khi đồng chỉ. ấy đề BẠN cứu đồng chí ấy khỏi t cái 
chết đầy đọa. ẫ ‹ 


Anh cũng nghĩ cả đến En-phơ-rit-.đa, đến. việc 
mụ được thăng cấp. 'ở Áu-svit, trong cải trại giết 
người đồ, -En.phơ.ritda sẽ giúp hgài giáo sư của 
mụ tấn: săt tù ' nhàn, “tiến hành thí nghiệm bằng 
người sống. Đừa con gái tóc hung của linh mục, 
một mụ đần độn Và w!đa cảm, nhạy cảm và vô tư. 
lự, ngốc nghếch và gian. giảo này đã trụy lạc đến 
mức kỉnh khủng. Và Áchông hải tên trưởng đoàn 
thanh kiểu Hit-le trong làng: tlàin nụ trụy lạc, nà, 
là chủ nghĩa phát xí. so — 


Trước mắt Vai-xơ lại hiện ra chiếc thân gủ của, 
viên linh mục phát xit đang kiên Tin - ngôi. dưới 
trời mưa phùn trên nấm mồ lính, _mðj. 'igàm 
thuốc lá. Hắn chờ đợi lúc vội vã lầu bầu bài kinh 
cầu nguyện cho những xác nuười chết đã được xếp 
lại thành đống, mà trong đỏ chỉ có một xác có 
quyền đề tên mình khắc trên cây thập ác. Chỉ có 
một thôi,'chứ không phải toàn bộ bọn đã chết, Bọn 
quốc xã với lối phòng xa kiều-buôn bán, đã dựng 
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lên những cậy thập Ác giả dối như vậy để không 
ai có thể biết được sự tính toán sai lầm, của chúng 
bởi «công ty phương Bỏng ». 

HiAle đã hứa hẹn đến đầu mùa thụ thì chiến, 
thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh với nước Nga. 
Chỉ đến đầu mùa thu! 

Những chiếc xe tải có dấu thập, đc ở thùng 
xe bùn: bắn tung. toẻ lần lượt đi vào. trong chiếc 
cồng sắt mở. đoang của quân y viện, 

. Trời u Am, ầm. ườt. Những . đảm mây mờ mờ 
lơ lửng ngay trên. mái ngói nóc nhọn, ngay trên 
đường nhựa như: tan to a2 da LAI. cÁy. mềm 
nhữn rơi lả tả. - = 

Xai:xơ vất vả lím mới tha được chiếc túi nặng 
của anh ra tới đường cái. Anh ngồi: nghỉ, ở bên 
đường, rồi trả là phi bằng: thuốc lá cho .các lái xe 
4i đọc đường.. Gần đối Lhì, anh tới: được, thị,trấn — 
nơi đơn vị của thiếu tả hen: đóng quản. 


hat tươi. bón ¿. ¡12 _ 


Š re tự Ấ... ai tý 
` 


Thiếu tá sống trọng tòa bi "hấi trước kỉa của 
một họa sĩ Da-la7 nồi biếng. 'Ngưới lọa sĩ giả bị 
bắn chết ví ống dám treo một Bức họa mô tẢ nirởc 
Ba-lan ®†' gíàý xéo trên nền : chiếc là ki ắc ở nhà 
thờ công, giáo». c. vi 
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Tên lính gác không cho Vai-xơ tiến lại cồng, 
Nhưng anh bảo hắn là có vấn đề đặc biệt quan 
trọng cần phải báo cáo. Nếu như không thề cho 
anh vào nhà được thì hãy mời thiếu tá ra gặp anh. 

Sten-gơ-lit ra chỉ khế gật đầu, lạnh nhạt nhìn 
chằm =hầm vào anh. Vai-xơ dưa chai cô-nhắc ' 
'Pháp — chiến lợi phầm mà En-phơ-rit-đá đã tăng 
anh, đập gót giày chào thiếu tá và báo cáo : 

— Thưa ngài thiếu tả, ngài cử tôi đi kiếm cô- 
nhắc loại 'này, .Mong ngài tha lỗi cho vì hơi bị 
chậm trễ. 

Sten-gơ-lit nhếch mép cười. 

Vai-xơ coi thế là đủ đề có thề tự đo đi SH, 
mặt tên lính gác. 

Sau đó anb lại hành động không cần lễ nghỉ gì 
cả như đã quyết định trước. Vaixơ làm ra vệ 
không nhìn thấy tên lái xe mới của thiểu tá, anh 
ngắm nghia chiếc xe một lượt rồi lau đệm ngồi. 
Còn khi Yên này định phấn đối, Vai-xơ đe dọa hắn 
rằng, chăm sóc xe như thế này thì xử k vẫn 
còn nhẹ. 

Buồi sáng anh mang đến giường Sien-gơ-MIt 
các thức ăn lấy trong sồ thực phầm En-phơ-rit-đa 
cung cấp cho anh. Vai-xơ vui vẻ nói :' 

— Thưa ngài thiếu tá, trông ngài oai vệ quải 
Tôi rất sung sướng được gặp lại ngài. 

Ăn sảng xong, thiếu tả càu nhàu nói: 
— Anh làm thẳng lái xe sợ hết vía Ì 
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—- Tôi tiếc là không giết hẳn ! — Vai-xơ thốt 
lên. — Phanh ở trong tình trạng mà tôi sợ run 
người lên khi hiều rằng tính mạng của ngài bị 
đe dọa ra sao. 

Vai-xơ không khách sào gì với tên lái xe này 
được. Đây như cuộc chiến đấu giáp lá cả. Kẻ nào 
chiến thẳng sẽ ở lại với Sten-gơ-lit. Mod. phải 
chiến thắng. Và anh đã thẳng. 


Anh cho xe đến bên cửa nhà và chờ thiếu tú, 
chiếc mỏ lết kẹp giữa hai đầu gối. Tên lái xe mới 
đứng cách đó một quãng ngắn. 

Sten-gơ-lit ra, ngồi vào xe cạnh Vai-xơ như 
không nhận thấy tên lải xe mới, hểt hàm Hi, cải 
về sốt ruột rất quen thuộc với Vai-xơ. 

Thế có nghĩa là thiếu tả đang vội. 

. Rhi xe anh vừa chuyền bảnh, lập tức, một 
chiếc xe bọc thép chổ các tay. súng tiều. Hên bảm. 
ngay theo sau. Phải, công việc của thiếu tả chạy? 
lắm, nên bây giờ có loại hộ tống như thể này đi 
kèm thiếu tả. 

— Xin chúc mừng ngài, thưa ngài thiếu tá Ì — 
Vai-xơ hất hàm về phia chiếc xe hò tống.. 

Sten-gơ-Ht không đáp, chỉ có môi dưới là hơi 
trễ xuống. Có nghĩa là thiếu tả tán thành sự tỉnh 
ý của anh, và lời chúc Me U ông thiếu tá 
vừa lòng, 


Không phải tất cả đều hiều rằng, thiếu tả đã 
trút được gánh nặng, còn Đi-tơ-rích thì vẫh cố 
tình làm ra vẻ không biết Sten- -gơ-lit hiện giờ 
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dửợc lín cậy ra sao, được trao nhiệm vụ qHãn 
trọng như thế nào, và tên đại úy vẫn không thay 
đổi cái giọng kể cả của hắn: Những Sten-gơ-l' 
lại chịu như vậy. Tốt nhất.là phải đối xử với tê 
phản 'gián, thậm chí hắn có tự coi là bạn đi n¿ ñ› 
như là hắn đang làm vẻ vang cho Sten-gơ-lit bằng 
tình ban của mình. Mặc dù Ô-xca Đi-tơ-rich thấp 
hơn Sten-gơ-lit một bậc quân hàm, song hắn được 
trao nhiệm 'vụ đóng vai trò chủ yếu.trong việc 
thực hiện nhiệm vụ quau trọng nhất này. 

Thế là bây giờ, khí chủng phải cùng nhan 
tim kiếm đối tượng'và cùng nhau giải quyết theo 
cách thích hợp nhất thì Đi-tơ-rích lại nằm chúi. trên 
giường. Sau khi. lang thang không. mục tiêu khắp 
vùng ngoại thành Vác-xô-vi, „thiếu. đà buộc phải 
bảo cáo với đại úy Địi- tợ-rích về kết quả việc tìm 
kiếm của mình, còu Öi.tơ-rich có thề ngáp dài và 
nỏi với thiếu lá nh lần, trước ¡-. _. 

- s— Dù sao thì: cậu cũng chỉ là một anh lầm 
mép. Ác-xen ạ, Có thề, trước kia cậu. biết làm . 
việc hằng súng lục. Nhựng bẵng đầu óc thì không 
biết, cậu chưa bạo giờ biết làm xiệc, bằng đầu óc: 
So sánh cái đầu với cái đuời thủ bai tr ,48 làm 
nhụ€ cẢi đuôi. 

Tất nhiên, “§ten-gơ-lit tũng. "có 6 thề sp) tại Đị- 
tơ-rịch những lời như vậy l... Nhưng Sten-gơ-lit 
là con người biết suy nghĩ. Hắn im Tặng. Vìị những ' 
lời canh khóe như thế Đìi-tơ-rich có th khốn khéo 
.dẫu thiếu tả vào giet-tà-po khiển ¿ho c£' 'đờ đức: 
Cn-ria-fit cũng sẽ không thể xòay' số: tay An tử 


84 bã 


hình cho thiếu ` lá bẰng đuồi xaổnký da đội: bị phạt 
được. ` 

Vai-xơ nhìn thiếu tú qun gương, _glọng tự 
hào nói: '-, 

—¬Ö, thừa. ngài thiếu tát Ngài được tặng thường? 

— Bược lâu rồi! ~— Sten-gợ-lit lạnh nhạt đáp. 

— Nếu vậy thì, thưa ngài thiến tá, ngài hãy cơi 
như tôi đã chúc mừng ngài nhân sự kiện này Í 

Šten.gơ-HL không đáp. Nhưng như thế cũng 
không ngăn cần thiếu tá đúnh giá cao - sự chú -‹ý 
của Vai.xe, Anh là một. người linh, không, anh đã 
là binh nhất rồi, Vafxơ bế? Tối éuõn khỏi những 
ÿ nghĩ không lành" nrạnh Ì ` Cần phầt .Mữi trả tên 
kia, tên lái xe mới về đơn vị cũ` cửa' hắn. Chỉ cần 
được biểi là hắn nhìn bằng con mắi trưng thành 
như mắt chỏ, rồi run lên băn bật nhự không bị 
đưa ra mặt trận. Còn thẳng -Vai.-xơ này — một tên 
linh đũng cản Và hơn nữa mô còn biết thông 
cảm tâm: trạng chỉ húy của mình!.: 


` Rồi Vai-xơ nhận ra Stén-gơ-lít, liếc nhìn một 
cô gái nông thôn vén văy cao, Khi đi qua bãi cỏ, 
Vai.xợ cho xe ,ä1 chảm - tại. Không, - không phải 
ngất nhiền tên Knh_ này hiều chữ anình; Cũng mìay 
là hắn chưa bị giết. Căn phải” bay chó: hấn, hiệt 
cải gì đễ chịu. Sten-gơ-lit Láu. ` 

ˆ— Bối với “dác quan chức' cấp: -thấp' thị ở đây 
đã có nhà đhứa gái rồi. Lệnh đền” tiếu: dế èn \ đang 
nắm' ở phòng phúc. vứt: : 

_= Xin cảm, ơn. “nRÀI, thưa: ngài. thiết tả! — 
Vai-sơ mỉm cười thoái mái. ” 


, 
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Giá như thiếutá biết được cải thái độ nhả 
nhặn. không ngờ nạy: đã làm Vai-xơ sung sướng 
như thế nào ! 

Như vậy đã đến lúc cần thiết, có lý do đề 
quan sát cái vùng đóng quản mới đang bị bí mật 
bao vày quanh này cũng như cái doanh trại cũ, 
nơi Vai-xc bị g':m: hÄm mãi trước khi anh tự ý 
làm người linh quét. sản. ỡ đây sẽ phải nghĩ ra 
cái gì khác. = 


Thiếu tả Sten-gơ-lit không nga mệt mỗi -đi 
vòng quanh khắp Vác-xô-vi, cần thận xem xét từng 
trang trại địa chủ, từng lâu đài, biệt thự, tòa nhà, 
và làm như vậy một cách quả chỉ li, với một về 
thích thú hầu như ngắm nhìn giang sơni cho riêng 
cá nhần hắn. 


Bây giờ, trong các chuyến đi này, thiếu tá mang 
theo cả tên Đu-skê vích, nguyên đại ủy bảo an 
Bal-na. Têu Pu-ske-vích đã ngoài năm mươi tuôồi,. 
nhưng còn, rất chú ý trang điềm cho bản thàn. 
Bộ tóc thưa chải theo đường ngôi giữa bóng lên, 
lông mày được tía thành hình mũi tên giống như 
của phụ nữ, đa mặt đỏ hồng lên vị thường xuyên 
cạo râu, Xoa Íf phấn: 


Khuôn mặt tim béo xị và chiếc búng. to, đặt 
giữa đòi chân choñng vòng kiềng cũng vẫn không 
làm cho hắn kém đường hoàng đi trong chiếc áo 
bản tô rất đất tiền của Anh và chiếc mũ phớt 
đen. Hắn đối xử với: viên sĩ quan Đức cũng đường 


86 ` 


boàng không khủm núm gì cả, thậm chỉ hẳn cón 
trác Stencgơ-lt: : 

_ =— Thưa ngài thiếu tá, tôi dám đầm bảo với - 
ngài rằng: chở đến giờ phút cuối cũng chúng tội 
cũng không mất niềm tin chắc chắn đối với các, 
ngài, cũng như nước Đại Đức. Chúng tôi sẽ tiếu 
diệt hết bọn bôn-sê-vich, nhưng than ôi... 

Sten-gơ-1t nhìn qua cửa xe hỏi : 
— Trước kìa. g9j điều .đỏ là gì? 

..— Thưa ngài - thiếu dâu, là, chế. “độ quản sự 
Vàcxô«vi..... * ¬ F 
: 5> Kông; cả nước nã na a 

_'Đu-ske-Sích đỗ mgtt,` : 
` Thiếu-tá chiếu. đôi. mất lạnh nhạt. trọng. suốt 
nhìn vào. đôi mắt lồi chó, khế _của-. Đacakeeviel, 
rồi Ni A01) T8 : ? 
— Tôi thật, "Không. "aBRÍC” “ khuỹ ên The “nhớ 
những kỷ ức cô xưa làm gì ‹ cho: mệt óc, vị' nó “cỏ 
thề bại. đến cơ thể. SH nh Gà Ð tho Tà 
_ -Kinh nghiệm nhiều. năm) ' chống. công sản 
cho phép tôi nghĩ rằng, chính › hiển. giờ. sức khoẻ 
của tôi: Ấ Eg xổ. 8, đe. lau ~ -Đáesld-vichi hãnh 
điện trả:lời.. nh 
Sten-gơ-liV in w lăng ˆ - - 
'Ðu-sikê-vích có. mang theo Tấm bắn đồ "ngoại 
thành Vácxó-vi, Tiắn đặt bản đồ 'lên trên đôi đùi 
mập tạp vã khị cần thiết, hắn kẹp: chiếc mục kỉuh” 
có. chuỗi ` đây vàng trên: gọng lên. trền mũi và như 
một người luôn BẠN: xe be lộng, hiện ngang 
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ngó sang liền, xem xét bản đồ và những phút: này 
thật giống như một giáo sử có công trạng. ˆ 


Một lần 'hẳn nói ý sấu' sắc : 


._— Tôi là con người có. hợc, gần tốt nghiệp 
trường trung học, đã từng làm việc với giới trí 
thức, và zhư m?' người hiều biết nhiều, tôi mạnh 
đạn đề nghị một điều sau đảy. Những. vụ xử bắn 
công cộng tất nhiền lã'có hiệu quả, những nó lại 
làm cho giới trị thức. Ba-lan-trở nên có uy đín trong 
nhân đân.. Tôi mạnh: dạn giới thiệu kinh nghiệm 

cá nhân. Tôi'đã chọn được một nhóm- tù bình 
chính trị và thả tên đầu. số trong bọn chúng. Qua 
một tliời giàn ngắn tôi” Bài một người của ta vào 
số còn lại và tên này: thôống' báo 'cho bọn tù biết 
rằng, té được thả phản bội..Tôi không ngăn căn 
bón chúng :thông béo in. này chotồ chức. của 
chúng. Phương pháp- vô cùng có hiệu. quả. Tan 

--— Gồ cựu như: thế ,giởi: Tùy nhiên, 'ông hãy 
nói với Đại My .Đi-tơrich. Có thề điều ¿ này: làn đại 
ly thích thủ. ng 
rà: xà: Những còn” 'igài, tĩưa ' Ngài thiếu: tá, ngài 
kó: hiểu rằng 'điều'đó đảm bảo tự dò cho: "người 
'bây' mưu neo hay không? - so co 

_— Nhưng nếu mưu fhẹo không thành, «ở 'thỀ, 

chúng tôi sẽ treo cỗ ông, -© 9U”: 


—_. thưa ngái thiểu tà ĐÐu: Nkế: Viềh nói — 
ngài sẽ không 'treb cỗ tôi. Tài. thế 4g xất 
$6 lý.. ¬ Ị 
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Cóooc.phơ; quản gia dủa nam tước . phụ nhân, 
không cho phóp Sten-gơ-l xem xét trang: trại vi 
chưa có ý kiến của chủ nhân. Mà chính nam đước 
phụ nhận cũng không cho phép làm như vậy. Nam 
tước phu nhân mặc ảo choàng nưẪn bẴng vấi nâu 
đen và đi đôi glày ũng bần thíu bước rá thếm nhã. 
Phu` nhận khổng bỏ điểu thuếc lá khối miệng, thể 
khở khé vì, bệnh xuyên rồi ho lụ khu, chào hởi 
Vai-xơ rất tử tế như thề chào hỏi một người quen 
cũ. Côn Đu-škê.vích tHì phu nhân không thêm liếc 
nhìn, Sten-gỡờ-lÍt thì phú nhân hồi Về tham đóé rằng 
thiếu tả chơi đàn gì. Khi Sten-gơ-li( tức giần trả. 
lời rằng bắn khòng phải là nhạc công, xà là sĩ: 
quan Cục tình bảo, phụ: nhân ngắt lởi hắn: :. - 

— Trong phèng kháeht của tôi 'ngài 'Canarrit 
đã biều diễn sáo, còn ngài. Háy-đœxích (hì cHơi vĩ 
cầm. Còn nếu ông không phải người :chơi nhạc 
thì ở đây ông chẳng cớ việc gì đề làm đâu. — 
Nhưng rồi lại thương hạL và ra lệnh cho viên' 
.quản gia mời các vị dùng cơm sáng với quản gia 
ở tòa nhà một mãi. ˆ : ⁄ ¬" 

Ý rong bữa ăn viên quản gia nói với Sien-gơ` 
lít rằng, ñam tước phu nhàn đề nghị thiếu té giúp 
,phu nhân lập ở đây một trại tập trung cho các tủ 
-binh làm việc trong trang trại. Làm thế sẽ đưa 
. chúng vào kỷ luật, ngoài ra mưc ăn của trại sẽ 
tiết kiệm hơn. ` sở 


Sten-gơ-lit bực mình đầy đĩa thức ăn ?a, nói 
rằng chuyện đó không thuộc trách nhiệm của hắn. 
Nhưng dù thế nào đi nữa nam tước phu nhân cũng 
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có thề trực tiếp nói với hắn chứ khòng nên qua kẻ 
trung gian. 
"Viên qửản gia nói : 

- += Nam tước phu nhân cho rằng, có ba điều 
khuyên răn của quốc trưởng gần gũi với trải tim 
người linh Đức, — hắn bẻ cong những ngón tay 
sạcb sẽ, hô hé: z3: mình, nói tiếp : — Đức hóa, 
đưổi nhà và bắn giết ! — Ngước mắt lên, hắn nói 
đầy ý nghĩa: — Ngoài ra, nam tước phu nhản sẵn 
sàng trả từ bốn mươi đến năm mươi mác mỗi đầu 
người cho việc tồ chức tốt vấn đề vừa nhắc. 


~ Tôi rất tiếc, — Sten-gơ-Ht nỏi tiếp, ~ nhưng 
tôi đã mất khả năng giúp đỡ nam tước phu rhân.— 
-Rồi hắn đứng dậy. = 


Viên quản gia không thèm đứng dậy, gật đầu 
đại khái Chào tiễn thiếu tá. DI 


Nhưng hắn đã tính lầm với Sten-gp-lit. Không 
thề. mua rẻ thiếu tá như vậy được. Sten-gơ-Mt buộc 
“phải giết và bắt cóc người khi thì hành nhiệm vụ—- 
đó lì công tác của hắn. Nhưng nếu việc giết người 
không được che đậy bằng cướp bóc thì không bao 
giờ hắn lấy một vật qui giá nào hết. Còn người bị 
bắt cóc cũng không thề làn hắn mủi lòng bằng lời 
lẽ biện bạch về con cải của mình, cũng không” 
cảm đố được hẳn bằng tiền bạc. Sten-gơ-MHt cho 
rằng, thái độ liêm chính của hắn qui giá tới mức, . 
lúc: nào đó hắn sẽ nhận được rất nhiều vì thái độ 
này, và hắn không cho phép mình đồi chác bằng 
vật nhỏ mọn. Thế là bây giờ hắn quyết định tỏ cho. 
hiết hắn hị nhục ra sao vì hắn bị mời ăn hối lộ. 


, 
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Nbin viên quần gia bằng con mắt lạnh nhạt như 
mắt cả, bỗng nhiên Sten-gơ-llt ra lệnh nhát Lưới 
—. Đứng dậy! — ˆ 
. Viện quản gia chịu nhượng hộ. 
_ Thiểu tà. gìợ tay Tên : 
~— =gồiXuồng!' Đứng dậy I 
"Đôi đầu gối già Re cửa viên quản gia rưn lên 


bần - bật nhưng hắn còn cố gắng làm. theo Set: 
›mồm hả #a như cả. hít không khi. 


— Nhanh lên ! Nhanh hơn nữa ! — Steó-go-ll 
ra lèuh. Ÿà chỉ khỉ viên quản gìn. quá mệt mỗi ngã 
lăn ra, Yhiếu tả mời bỏ rấ-xe, ngồi vÑo xe. và thôa 
mãh hgằ Ïưng vào thành ( lựa, đôi. chân `đài nhỏ 
duổi bắt chèo nhau trong. đôi ủng bóng lộn, ˆ 

_ Đau việc. này Đu-skè-vich ` không ‹ đám đội mũ: 
sắt ngồi bên cạnh thiếu tả nữa. Hắn đề đề mũ sắt An 
đầu gối và chỉ đội hi ra khỏi xe.- 


Theo đặc điềm. mà Sten- gơ-lit kiên quyết đừa 
ra khi khám xét iến miên, các trang trại, lâu đài, 
- nhà cửa, Vai-xơ xác định rằng: lắm đang dìm kiếm. 
thứ gì đó giống. như một doanh trại bí mật cũ, và 
khòng phải một mà 'là. nhiều địa. -điềm- "thích. hợp. 
Chúng được 'dùng kHiông phải đề đặt Các. bộ tham 
mưu và cũng không phải làm trại tập trung, mặc đủ 
những kẻ ở trong cái địa điềm nay bị mất tự do đi 
lại và khả. năng tiếp xúc `với xã bội bên ngoài. VI 
nếu như cần địa điềm thích hợp làm trại tập trung 
thì Sten-gơ-lit việc gi phải đi tìm-những trang trại 
thiết bị tốt nhưng lại cách Xa“ CÁC D322. giơ 

thông chỉnh. 7 
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Thế là đã rõ một điều : Suen-gơ- -lMt đang dự 
tính đặt một căn cử quan trọng ở đâu đây thuộc 
ngoại ô Váe-xô-vi, và trong vòng một tuần lễ Vai- 
xơ đã gửi các bưu ảnh theo các địa chỉ ở Rốp-nô, 
Li-vốp, và cả ở Béc-lin thông báo hiện giờ anh đang 
ở đâu. Trong số hành lý của anh vẫn -có chiếc 
khăn tav quen thuộc với chúng ta? ngoáy đầu chiếc 
khăn này vào trong chén nước sạch Vai-xơ lại viết 
bằng .nước lên giữa các dòng kể của các bưu ảnh 
những tin tồng hợp của mình. 


hai mươi lăm .. 


Có một ngài. Lan+sœ-đoóc: pào đó từ Béc-lin 
đến. Lão, mặc thường phục, nhưng Sten-gơ-lt và 
Đi-tơ-rịch phải mặc quân phục ngày lễ đón tiếp. 

Đấy là một người gầy gỏ, tóc bạc, môi trễ 
xuống vì tuồi già, đầu nhỏ kiêu hãnh lắc |ư trên 
chiếc øồ thơn dài, đi lại hống hách, đôi tài thâm. 
lồi nhìn chăm chú như mắt rắn: 


Sten-gơ- -lit ra lệnh cho Vai- -xơ buồi tốt ñiiiŸi 
bị bỀ tắm cho ngài Lan-sơ-đoóc và giúp tất cả 
những g: ngài Í.an-sơ-đoóc vêu cầu, ` 
. Thực hiện nhiện vụ này với danh dự của 
mạình lúc đầu thật khó khăn. Vì trong lý thuyết lẫn 
thực hành Vai-xơ chưa bao giờ được đào tạo đề 
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đóng vai anh linh hầu. › Nhưng biết lâm gao được, 
sau khísuy nghĩ kỳ về cách hành động của tình, 
Val-xơ bất tạy vào thực hiện các lrắch nhiệm anh 
được trao. NềMài trời hơi lạnh, nên: hở ấm đã lót 
bằng mảy sốy mà lão gia mặc sau khi tầm, tứo là 
làm - TÁo, lão thấy dễ chịu. Khi vào phông mình, 

Lan.sơ-đoỏề bơi khó dhịn vì va-lí của läo bị mỡ, 
nhưng khi thẩy mọi thứ chuần. bị đề tầm, lão yên 
lòng ngay, - 

VaiL-kơ 'cNn#t *ẴU thận và cố: gng giúp đỡ lão 
cỗi quần ão gần nhút Xây là một thường thỉnh vừa 
được đưa'từ mặt trận 'ề, Năh gọn trong "bề tắm; 
Lan:sơ-đoðt : nhận: thầy-- '\hiệ?: độ dúa 'tiước đúng 
như †&o: thích. Lão khép đôi mi mắt trắng, như ®mí 
mắt gà lại, lão đề:nghị Vai-xơ-Nẩy: quyền sách đặt 
ở bàn làm việc và đọc cho- lo nghè.. 


Đây là cuốn tiều thuyết. Pháp/; xuất. bản hăm, 
1908 bằng :tiếng Đức ở. Muy-aich, Nhan đề,cáa nó 
là « Nghệ thuật khoái . lạc », - Nhựng, đrỡng .đô không 
cỏ gì là viền ,vông cả. Tác giả mô tả: ruột cách xúc 
tích và HH mĩ cuộc sống. của một người. dấn ông 
đứng tuồi, không - Vợ con đã tự: kết án mình : tình 
nguyện giam hầm: mình trong 'phong, riệng.. Sinh 
vật duy nhất mà người này tự chọ phép. mình" giáo 
thiệp Ì là con chim sơn tước. Những buồi nói chuyện 
với. cơn chim này, là. bản chất cua câu “chuyện. 

VaLxơ đọc sảch ngồi hởi xa bề tắm trên chiếc 
ghế trờn con, thỉnh: "thoảng, khi ngước 'mắt lên, 
anh nhìn thấy hộ mặt nhãn nheo đang ngọ nguậy 


trong: Hước” của' Tian-sơ « đoóc ' điềm. nụ cười 
tnơ mảng, 
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⁄ Sau đó Vai-xơ giúp lão bước ra khối bẻ tắm, 
lau khỏ người läo bằng chiếc khăn mặt £m, phủ 
lên người lão chiếc khăn choàng hơ #m từ trước 
và dẫn lão đến giường ngủ, Ở đây anh khoác lên 
người "lão chiếc áo choàng ngũ dài, đắp ehăn bông 
cho lão rồi bỏi xem läo cờn ra lệnh gì nữa không. 

— Tn rất thịnh xiang đọc của anh I ~- Lan-sơ- 
đoóc núi, — Đọc tiếp địt 

Nhưng ai-xơ vừa cầm cưốn sách thì có tiếng 
gö cửa một cách rụt rè và sau đó Sten-gơ- 1i và 
Đi-tơ-rich cũng về rụt rè bước vào phòng, - 

Cũng với cái giọng đều đều mà lão tán thưởng 
giọng đọc truyện của Vai-xơ, Lan-sơ-đoóc nói vời 
hại viên sĩ 'quan đang đứng nghiêm bên, giường: 

— Thưa các òng! Bây giờ tôi sẽ đọc các ông 
nghe lệnh tủa thống soái Cây-tên, Lão đợc-lệnh in 
trên giấy pơ-luya : — Điềm một : Các tù binh Liên- 
xô bị khắc bằng dấu dài hạn đặc biệt, - 


Điềm hai: Dấu có hình góc nhọn khoảng bốn 
nươi nhấm độ, độ dài của cạnh là: một phân và 
khc trên. mông bên trải, Vết xước được gạch trên 





Vì thế tù bịuh đến các trại du Xi vận, nơi, 
chúng ta tiến hành chọn lọc người biên chế cho 
các trưởng tỉnh báo và phá hoại phải có in đấu. 
Thưa các ông, từ đó cần rút ra là việc chọn lọc. 
người éơ bò nhất cần phải. tiến hành trong các 
trại tuyền lựa. 


: * 
% . 


Ngay lủc đó Lan-sơ-đoóo chép môi. Vai-xơ 
hiều ÿ chạy tới, dúủi thuốc lá vào mồm lão, đánh 
_ điêm đưa lên. 

— Thưa cúc ông — Lhn`sơ-đơôc nói fít lên, 
— Tôi cho rằng, tên binh nhất này được giáo đục 
tốt hơn mộÌ số sĩ quan. — Và lại tiếp tục bằng 
`e4i giọng không bài lòng : — ĐiỀm ba<ủa lệnh 
này rw ngày mười hai ,tháng năm năm nay. giải 
thích rö cần phải đổi xử với bợn cán bộ quân sự 
chính trị điên-xô bị bắt làm tủ TU ra BAO, Trong 
đỏ chỉ rỗ : “., 

« Những tên. lãnh .đað trong KP "Binh chẳng 
không được cỏi lừ tù bình và phải ` bị thủ. tiêu, 

chậm nhất là ở trong các trại chuyền vận. Chúng 
không 'được phản tán, về BẠU Phương a : 

Đi-tơ-rich sốt ruột Hồ CC 9 ý “v ái 

_ Chúng. tôi đã nhậu Aược lệnh. rầy, 


Lạn-sờ-đoóc giễu.. cợt nhìn hắn' và, nh khống 
nghe thấy hẳn. nói, lão tiếp tục bằng cải. giọng đều 
đều nhục Cũ : b 

Tê ˆ Điềm xây của lệnh. kếu gọi. hợp: tảế2 .cần 
thiết. :điữa -các ngành ŠÐ, Š8, „giả n8. Và ke + 
của các “ông, về - 

-Khi ngành quản W- trạt vận, ghuyều báÐ, 'eh6 
biết hợ đã thủ tiêu một - số đơn * cân ï bình: nởi đến 
tiếp: thi điền đó. được xétnhữ lạ sự lơ là của.ngành 
qua lý trại tuyền lựa: Còn khi ngành ˆ quản lý trại 
hậu phường thủ tiêu. số tỉ #iphần trăm từ. hình 
nhiều hơn số thủ tiêu ở gần mặt trận, cơ quan 
quấu lý trại gần mặt trận bị kết tội không lưu tâm. 


# 
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Do tình hình như vậy nêu mỗi ngành mỗi cấp 
của hệ thống trại giam đều lưu ý thủ tiêu tù bỉnh 
với tỉ lệ tối đa, còn bất kỷ việc giảm tín tức nào về 
số lượng tù bình thủ tiêu cũng có thề là nguyên do 
đề điều tra và qui trách nhiện là không thi hành 
lệnh ngày mười hai tháng nắm năm một nghìn chín - 
trăm bốn mươi mốt ». 


Lan-sơ-đoóc gạt tàn n thuếế | lá vào chiếc vỏ ốc 
biều lớn do Vai-xơ biết trước dừc? ra š cho: .: Ciệg 
biếm nhìn hai sĩ quan.: g. XI : 


— Thưa các ông, tối không mời các ông ngồi 
vï rằng các ông có thể coi: lời mời đó:của tòi như 
sự thề hiện thái độ không tín vào sức chịu đựng 
nhà binh của các ông. Nhưng nói vào -việc. Tất cả 
nhữhg điều nỏi tiến sẽ làm cho nhiệm: vụ của các 
ông vô cùng phức tạp. 'Các ông phải lựa chọn số) 
lượng người tối đa của các trại đề sau khi nghiên. 
cửu riêng sẽ tuy rèn lựa số người nhất định và dạy 
số này, đào lạo số nảy cho hoạt động ¿ gián điệp và 
phá hoại. Ngừng nuốt giây rồi hắn kết luận : — 
Trong giai đoạn đầu tiên, tôi khuyên: khi trong 
số tài liệu các ngành nghề đo các ông lựa chọn 
được đưa ra bàn bạc ở giét-ta-po phảt hiện thấy 
những đối tượng riêng, không có lợi. thì không nên 
hoàn toàn kết:tội giét-ta-po sơ xuất. Đô đốc Ca- 
na-rít thật không muốn làm căng thểng quan hệ. 
giữa các bên. Và vì thế chính các ông phải sửa sai 
lầm của giét-ta-po và lân: việc đỏ khòng cần thủ 
tục thừa nào hết. Không cần cả lễ nghỉ chính thức 
của các án tử hình công cộng. Thưa các ông, các. 
ông được tự do I 
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Không cho hai viên sÝ quan kịp há miệng, lão 
gặt đầu cho chủng ra. 

Sảng dậy Lan-sơ-đoóc yêu cu xoa a bớp chiếc 
chân đau cho lño. Và với một sự thành thạo kỷ lạ 
Vai-xơ đã lam tốt việc này. Về mặt xoa bóp anh 
cỏ được đào tạo chỉnh qui cả về lý thuyết lẫn thực 
hành. Gắc huấn luyệu viên khẳng định rằng xơa bóp 
không những là thuốc vạn nẵng chữa tất:cả các 
bệnh mà còn là cách tốt nhất làm thoải mái hệ thần 

skinh. Mồi ờ Làt-vi-a, Vai-xơ đã nghe các bài thuyết 
Arình về xoa bóp, và. sáu những lần luyện tập ở 
sản vàn động « Đi-na-mô », các vận động viên 
thường xòa bóp. cho vìhau.: Vì thế „nà Vai-xơ cỏ 
những kinh nghiệm nhất định. 
` Lan-sơ-đoòc rất hài lòng _ nói rẳng, ngay từ 
thời cồ người La-mä đã dùng xoa, bóp: -xoa bóp 
cho chỉ. huy quân sự trước ngày. xuất trận và cho 
cả những nhà quí tộc trước khi, \ PHA biều quan 
trọng trong nghị viện, 

_ Vai-xơ mạnh đạn nỏi đi: ›ngay cả Tỉ-mua — 
nguyên là một ky binh xuất. SY  UNE: không coi 
khinh môn' xoa 'bóp. 


Lansơ/đoöc 'chăm. chủ ñgÿắm viết binh nhất, 
hỏi anh nhận được huy “chương trong Pin hợp 
nảo. Vai-xơ khiêm tốn trả lời : 


— Cả-gÌ đâu + “chỉ vì HH bưện: cảm thôi ! 

— Thế anh còn. gì nữa. 

— Thưa ngài thiếu tướng, `cái đầu ạI 

“— Ta không phải tửớng,—Lan-so-đoóc khô 
khan sửa lại. Hồi nhếch mép cười, nói thêm: —- 
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Nhưng nếu như không có bọn ta thì các tướng lĩnh 
đã chiếp đấu như bọn mù rồi. Thể thì có cải gì Mông 
đầu anh” : 

~— Ti hát muốn làm người có ích cho ngài Ạ) Ú 
v—= —-Bảng cách gi? vn ý 
_ Ti cho rằng ngài „ hiệu biết tồi a2) 
hơn. cả. tipười “ta hiền .biết‹ về chỉnh. bản thân:;„ : 
mã —. =- Phải, ¡ tất nhiên Tồi! an xẾ : 
_ Tỏi cẩm thấy như thiếu tá: Sten-gơ-it: vả á đại 
đý “Đi-tơ-riểh: côn. chưa Hiều ngài. tHưực đúng. đẫn. 
_=— Nội đi,. ta ighe,—~ -Lan-sơ-đoöc. “thậm - 'chi 
hơi chũng khu$u' tay. nhồni lên, “.. ~‹ : 
- YaÌ-vợ hiểu rằng ảnh' -đang liền ĩnh, "nhưng 
ảnh "không ‹ còn cách nào khác Mỹ hút sự chủ: #oủa. 
Lan=sơ-đoộc đối, với anh.. 


Ni c, Ngài đã làm cho bai ðng,sĩ quan ö hiều rằng, 
càng sáng lọc- nhiều: bao" nhiều ngạy từ tròng. 
trường lọc -thì do đó. càng có được: nhiều: cơ vở: 
khiền trácE ï ngành giêt-ta-pờ lưn w Không đúng tức, 

=. 1 bế tử đó phải làm gì? : 

— Cần phải có mọt số lớn loại người l»¿ 
Ích đưa vào các trường. Nếu khôgg,. khi không - 
phát hiện ra được: loại người này thì mọi trách 
Tihiệm sau này sẽ đồ hết cho ngành trnh bảo thöï . 

+ Ồ, anh: thật IÀ tny biết Trưởng gạt Anh học 
được ái đở ở đâu đây? 

— Ủạ, ông khu trưởng Phun « sếp »-của- 1Ò, 
đã thường đừng phương pháp này đổi vời các` hội 
Viêu “: b0 NÓ kiểu đàn Đức vùng Hantích ».: Ông ¿ 


“ 


tể Ẫ 


ấy kết nập vào Hội lÑñt cả những ai mong muốn, 
Sau đó, trước khí hồi hương, lập niệt danh sách 
lờn tất cả nhưng ai bị coi là không đảng được tin 
cậy. Và Béc-lin đã đánh giá cao công lao ông Phun, 

và đã chỉ cho bÍết công việc không: tốt lm. của 
các điệp ) viên giêt-ta-po ở Hi-ga. - 

— Làm ano anh biết chuyện này? `. „ 

Ý— Tồi để - Ông Phun đặc biệt tin CẬy ạ. 

— VÌ sao? - 

— Vì răng, “gà là người đầu tiên, cũng lá 
người “cuối. cùng, tôi cof.là. có khả nắng nói .về 
chu$ện nấy. được.. Ông Phan. đã coi trong, khả. năng 
quên cải cần hhử của tôi,. 

— Tẻ ra: “anh bảng. hiểu dành để! —an-sơ- 
đoóc nói về KÌich lệ  — 7”... , 

Vai-xơ thốt lên. đầy tình cảm thân. thanhÝ 

—- Tôi hiền rằng ngài là: một tười chúc cao› 
và tôi chỉ muốn ngài đề ý đến tôi thôi ạ.. nh 

„ —: Thể anh _nghĩ. ra điền đó siúc nào ? " 

— Chĩ vữa bìv: giờ, —~Vai-ko- -thú. nhận. về. tin 
cây: —/Tôi đã cẩn thấy lòng: tốt của ngài và thế lá 
uyết định... .— Anh nói. nhỏ. — Tð{-biết đôi chút: 
tiếng Nga;— và vội nói thê :— Vấn đề này tôi đã 
khai trong. lý lịch,. -Tôi_ hóc, được tiếng Nga: trong 
khi làm việc ở chỗ một ngời sÌN đân Nơan thuộc: 
Láf-vi-a..— Rồi ánh nói rồ hơn : — Đây không phải 
hoàn toàn là thứ ñiếng Nga>mà bọn Xâ&-viết dã ìng đề 
nói với .nhấu,- nhưng tối. hiều hết... - 

Lan-sơ-đoớc nấm, "mắt nhắm, mặt không. động 
đây như mặt chiếc: xác” ướp khô. _ 
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Vai-xơ ca thán: 

— Ông thiếu tá chỉ coi tôi như một tên lái xe 
thỏi ạ. Nhưng tôi thật sung sưởng nếu như có ai 
đó lưu ý đến các khả năng Khác của tôi. — z 

Lan-sơ-đoóc mở mắt — cặp mắt lồi như. của 
loài cá nhám. 

Vai-ve chịn đương cái nhìn soi mới, xuyên vào 
tận nội tâm con người của Lan-sơ-đoóc Và mỉm 
cười rụt rè cầu khẩn. Lan-sơ-đoộc nói : „ \ 

— Anh là người mà chỉ cần đậy thềm đôi chút 
rồi quẳng vào hậu phương bọn Nga. — Và liếc nhìn 
chiếc huy chương của.Vai-xơ, lão nói thêm về châm 
biếm : — Anh thật là người đũng cảm đó thói. 

Vai-xơ lạnh toát người, các ngón chân anh đã 
trượt đi vì cảm giác thất bại. Thế là câu chuyện 
liều lĩnh này đã dẫn đến đâu, cái câu chuyện anh 
.đã suy tính kỹ nhằm hoàn toàn vào mục đích khác. 
Té ra, anh đã tĩnh nhầm, anh đã không thể. đánh 
giá đúng lão già trưởng giả này. Anh không nên 
liều lĩnh thế này .nởi phải. Nhưng làm thế nào 
không liều lĩnh khi anh đã với tới gần -nguồn tin 
tức, gần hơn cả Sten-gơ-ÌÍt? Và làm thế nào biết 
được Lan-sở-đoóc thực sự coi anh là người thích - 
hợp với công việc ở hậu phương Liên-xô1hay lão 
chỉ muốn thử thách anh. : 

Chẳng còn thì giờ đề suy tính, Vai-xơ nói 
giọng thỏa, mãn một cách máy móc hon là đo 
nhận thức : 

— Xin cám ơn ngài, thưa ngài Lan-sơ-đoóc. 
Tôi tin là ngài sẽ không tiếc với quyết định 
của minh. 
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— Tại sao ta lại có thề tiếc ?— Lan-sơ-đoóc 
hỏi, mắt nhẹo lại. : : 

— Vấn đề là, - Vai.xơ nói, —ở chỗ tôi cớ cái 
vẻ ngoài quá tiêu biền khiến cho ở Ri-ga bất kỳ 
một tên Lát-vi-a nào cũng có thể nhận ngay ra tôi 
lã người Đức, còn bọn Nga thì càng đễ nhận hơn. 
— Anh vội vã nói thêm :— Nhưng điều đó không 
có nghĩa lý gì. Là một người Đức thực thụ, tới 
sẵn sàng cống hiến cuộc đời mỉnh cho quốc trưởng, 
và, ngài có thề tin tôi, nếu cần phải hy sinh, tði 
sẽ dhy sinh ở đó với danh dự của một người Đức. 

Lan.sơ-đoóc chăm chú ngắm Vai-xơ hồi lâu. Sau 
đó nói vẻ thương hại: ˆ ï 

— Đúng, anh.-nỏi,phải. Anh là người Đức kiều 
mẫu. Thật có thề đưa anh đi triền lãm ở phòng 
“chủng tộc như một hình mẫu sống về người A.ri.n. 
Nhưng tôi sẽ nghĩ đến chuyện anh. — Lan-sơ-đoóc 
hứa rồi hất tay cho Vai-xơ ra ngoài. 

Trước ngày diễn ra cuộc nói chuyện nguy hiềm 
này, Vai-xơ đã suy nghĩ mãi : anh phải hành động 
ra sao trong hoàn cảnh mới mặc dù có thuận lợi 
đối với ánh nhưng lại đang che giấu sự đe dọa 
cách ly. Anh không muốn bị rơi vào tình trạng 
không hoạt động một lầs -Z:, như !ầr trước, khi 
anh rơi vào một cứ điểm bí mật của Cục tình bảo 
Đức — nơi đào tạo một nhóm kiều dàn Nga phản 
quốc đề quẵng vào hậu phương Liên-xo. 

Theo' tất cả-cấc tài liệu thì ngành tình báo Đức 
đã bắt đầu lập một hệ thống không lồ các trường 
tình báo phá hoại. — “` 
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Điều đó nói lên rằng cuộc tấn công chứp 
„hoảng của bọn Hitle đã bị bẻ gãy, và cả những 
hy vọng của chúng tìm kiếm sự ủng hộ trong một 
số ít dân nước Xô.viết cũng đã bị phá sản. Và 
không pháï^w đội Năm», cái mà chúng hy vọng, 
đang chờ đợi chúng, trên đất nước Xô-viết, mà là 
những đòn phần công vũ bão của các binh đoàn 
du kích,  --- ` 

Do đó ghúng quyết định huy động hết mọi 
phương pháp tiến hành chiến tranh bí mật. Phải 
tiến hành các vụ phá hoại lớn, các vụ khủng, bố 
quần chúng trên lãnh thồ Liên-xô. Và đày không 
còn là sách lược, mà đã là chiến lược của các chiến 
dịch quân sự. .Bộ tỒng tham mưu Đức và tất cả các 
cơ quan mật của nước Đức quốc xã đã được kết 
hợp. lại đề thực hiện nhiệm vụ này, 

_ Và không phải ngẫu nhiên Lan-sơ-đoóc là cán 
bộ nồi tiếng của ngành SÐ. Phát hiện ra điều này, 
Xai-xơ quyết định chơi trò cạnh tranh giữa Cục tình. 
bảo và ngành giét-ta.po. Chơi trò này với sự tính 
toán sao cho có thề tin được vào lòng trung thành 
với Cục tình búo của anh và cả vào sy sẵn Sửng đi 
làm bất kỳ công việc đè tiện nào về lòng trung thành 
này. Bởi vì con cáo giá Lan-sơ-đoóc sẽ không tin 
vào bất cứ lòng trung thành nào khác ngoài sự 
hàm mê danh vọng) chức vụ. Vai-xơ không quyết. 
định mạo hiềm ngay, mìa chỈ: sau khi anh đã làm 
quen với cuốn sð tay của I.an-sơ-đoóc, đúng hơn 
là làm quen với một bài ghi trong cuốn số này 
viết bằng nét chữ hơi cồ nhưng rõ ràng : « Tù binh 
Liên-kô ở trong các trại giam vẫn tiếp tục "giữ 
được một cách máv móc mọi đạo lý và phong 
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tục đặc trựng cho hệ thống chính trị của chúng, và 
đang thành lập cúc tŠ chức cộng sản bí mật lảnh 
đạo người của chúng. 

Đề phát hiện ra bọn « lãnh đạo» này, ngành 
giềt-ta-pô có các chỉ điềm viên trong đám là bình, 
đó là loại người đÑ dược kiêm tra có giá trị nhất 
cho cúc trường tình bảo phá hoại, ⁄ 

Nhựng đề giả-số này cho riêng màng lưới của 
` mình, giêt-tà-po bằng mọi cách che giấu nó đi, đưa 
họ vào danh sách những kế không dáng tin cậy, 
thâm chỉ phải đem thủ tiêu. 

“ Nhất thiết phải mạnh bạo, trực diện phát-hiện 
ra số. này trong tất cả các trại và bất kÈ sự chống 
đôi của giét- la-p0, liệt chúng vào -quản số - ĐÁC 
trường 

Phần này Lan-sơ-đoóc ghi vào, sồ tay, rồ ràng 
là đề chỉ thị cho các nhân viên Cục tình bảo được 
phải đến các trại tù bình chọn học viên. 

Từ đó Vai-xơ rút ra những kết luận phù hợp 
và quyết định nói chuy én với Lan-sơ-đoỏc, vì anh 
hv- vợng rằng làm thế sẽ mở cho anh khả năng 
tham gia vào việc chọn lựa « bọn này ». Anh đã 
liền tất cả, như người ta thường nói, đề giảnh lấy 
tất cá, 

Phát hiện ra màng lưới: 5v... chỉ điền: cho giết 
ta-po; lẽ nào đề làm việc đó lại khòng đáng liều. 
mạng hay sao ! Và anh đã liều, Tnặc dù đoán trước 
đƯợC ca sự sảng. sưốt lần sự nghỉ nườ tất nhiên của 
I2anrsơ-đoóc. 

Nhưng cách xử sự của Vai-xơ lại đúng đắn và 
hoàn toàn chính xác. Lể nào nđuyện vọng hồu nhiên 
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điện cuồng của một thanh niên. Đức muốn phục 
vụ hết khả năng lại không là tất nhiên hay sao ? 
Và lễ nào sự hoảng sợ của Vai-xơ lại không, là 
chuyện tất nhiên hay sao ? Trong đó có gì lạ 3 Một 
đái xe láu cá, đã quen sống với chủ mình rồi — và. 
bỗng-nhiên £ơi vào chình dịa ngục. Tất nhiên anh 
ta hoảng sợ. TẤt nhiên việc Vai-xơ Hoảng sợ khi 
hiểu rằng anh sể bị đưa đi nhảy dù -xuống chỗ 
người của mình - đó lại là chuyện khác, vì khi đó 
.công việc của anh hiện nay ở đấy — giữa kế thù-sẽ 
Ta SAO-- Nhưng,' "tất nhiên, Lan-sơ-đoóc. đã coi sự 
"hoảng sợ của anh. lạ cái nhút nhất thông thường 
thối. Son đc , 


- Có thể Vai-xơ đã gây nghị ngờ ở chỗ anh đám 

lén lỏi vào những công việc bí mật của n các chỉ huy 

.cấp cao. Nhưng mà đó cũng là điều tất nhiên: Một 

“tên ngông cuồng? Tất nhiên. Chính anh cũng không 

- giấu giếm điều.đó: Nếu là người khiên? tốn thì đã: 
thỏa mặn với chiếc, tay: lái ð-tô rồi, : 


Tại sao anh lại. nói với Lan- sợ-đoóc rằng anh 
biết tiếng Nga ? Chẳng lẽ'anh đã,the giấu điều đó 
hay sáo” Trong lÿ lịch có ghì tất cả. Vì anh đã trả 
lời hàng trấm' câu hồi khác nhau. Những hiểu BÌết 
của Vai-xơ không làm thiếu, tá chủ ý" Và Vai-xơ 
cũng chưa buộc hắn, nhưng đã đến Ìúe cần phải 
'nhắc đến những hiểu biết của anh, Nguy hiềm 
không ? Có, nguy hiểm ! Nhưng vì người dạy anh 
tiếng Nga lại không thuộc những người Nga hiện 
nay đang đánh nhau với người Đức Một họa sĩ 

, thời trang chạy trốn khỏi cáoh mạng Nga. Trong 
- lý lịch có tất cả những điều này. 
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Và bay giờ một vấn đề khác làm Vại-xơ lo 
lắng. Liệu anh có thể làm một tên Đức được không 
khi nhìn thấy những người Xỏ-viết bị quẴng vào 
các trai tập-trung của phát xi! Ảnh sẽ Tàm thế 
nào nhìn được vào tủn mắt những con người ngay 
ở đây vẫn không mất lòng tự hào, danh dự và 
lòng trung thánh vơi Tô quốc ? Anh đã được học 
nhiều, Và rõ ràng, Anh không phải loại học trò 
kém. Làm .một tên Đức giữa bọn phát-xít thật 
khòng để, điều đó đòi hỏi sự tập trung cao nhất 
mọi trí lực: Thế rồi cuối cùng awh cũng đã trở 
thành một tên Đức, đối với bọn phát xít, anh là 
người của chúng. Nhưng lấy đâu ra sức đẻ, lần 
một tên phát xít trước mặt những người Xo-viết 
Phải hành động ra sao? Anh chưa được đào tạo 
đề làm việc này, anh chưa được học điều này. 
"Thậm chí anh không thể đự định trước được là sẽ 
'phải đi đến chỗ tự hành hạ nủình như vậy. Mà 
đến nước này không phải do bị ra lệnh, mà là do 
sáng kiến của anh, vì rằng điều này ngay bây giờ 
toàn điện nhất, cần thiết nhất, nhất thiết phải làm. 

Hành động theo cách khác anh cũng không thề 
làm được. Nghĩa vụ của anh, ngay bây giờ phải có 
mặt ở chỗ nguy hiềm hơn. Và phải cật:giấu thật kỹ 
tất cả những gì mang tính người; phải quên đi cải 
điều anh là con người, tuiuột nguời ïXô-viết, Vị: 
rằng, nếu-anh cảng thê hiện ít nhĩng tình cảm 
người bình thường bao nhiều — những tỉnh cảm 
tự nhiên đối với mỗi con người, thì anh sẽ càng tỏ 
ra tự nhiên bấy nhiêu trườc những tù bình Liên- 
xô, Họ phải nhìn thấy trong con người anh một 
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tên phát-xI, chỉ có một tên phátxít thôi, mọt 
kẻ thủ đảng căm ghét. Và chính việc làm. một tên 
phảt-xít- trước mặt những người mà ngay cả ở ơi 
kẻ thú dùng đủ mọi cách để ztrước hết giết chết, 
trong con người (Ất cả mọi cái mang tính người, 
và chỉ san đó mới thủ ti*u cơn người về thê xác — 
họ vẫn là hững cón người chân chính —.đó mới 
là sự tra tấu ghẻ gớm lâm: Sao l 


-"Mội chuyện này “thật. kinh khủng, thậm chí 
anh không thất sung sướng khi Phôn. Bi-tơ-rich 
mãy ngày sau nói rằng. anh được: tăng cấp và sẽ 
được biên chế làm phiên địch eho phỏng «S» thử 
hai. Nhưng trong khi chựa có lái xe khác, "phải 
.chuần bị cho một chuyến đi đài. Không, Yai-xơ 
không phấn khởi 'trước kết quả-của “mịnh trong 
chiến dịch mạo hiềm vời: Lan-sơ-đgóc. Liệu - thắng 
lợi của anh sẽ eó`thễ là thất bạÌ hay không ? :Hay 
là anh đã đảnh giá quá cạo về bản thân, liệu trong 
tàm hồn anh có đủ chất thép đề. chịu đựng nồi 
những cnộc tra tấn (án, bạo về tỉnh L thần) le -ành . 
tự. 'gánh lấy hay không ?... NT 

“Nhưng. tất cả chuyện ha: linh la kin trong 
lòng Vatvơ. Và đề đáp lại, bình phẩt Vai-xơ củi - 
chào 'Đi-tợxich. Yal-xơ rễ ràng là KÚc động trước ` 
điểm phúc này, anh lẩn bắp nói không rö lời rằng 
bình sàng phục vụ hẳn. l 

, Ảnh thật rất muốn được tách riênỳ ra nật 
#ình, Tưng ngay lúc này Vai-yơ tự. nhắc mình : 
cần phổi vào gặp L.an-az-đoộc đề ám ổn TRO, 

ị . thời. đu H62 quên là phải mỉm cười phấn khổi.. 


Nha A 


Lan-sơ-đoóc lanh nhất tiếp anh, về sự VỤ, 
Lăng lẽ nghe xong lời cảm ơn đầy phấn khởi của 
người hịnh nhất, láo gàt đầu cho anh raA. Nhưng 
khi.anh hước đến cửa ra vào thì bỏng nItiên lão 
nỏi một câu rất có ý nghĩa : : 

— Ảnh có cái lười hơi đại, Có thề vì nộ ni 
cái cô bị và lây đấy Í 

— Thưa ngài Lan-sơ.đoóc, — Vaf-xơ trả lời 
đầy phầm cách cả. nhàn... tôi cho rẰng chiếc có 
của tôi sẽ chỉ chịu bình phạt tròng trường hợi?, 
"nêu như tài khòng báo cáo riêng với ngài Ất cả 
nÌợi việc. _„ " “., 

"— Ghính ta muốn, nói như thế.... 


hai mươi sáu 
Ø 


« 


ở phòng hành chỉnh tên thư kx trưởng rao 
.oho Vai-xơ tấm bưu thiếp ngắn. Một người bạn 
của Vai-xơ, chàng Phô-hen nào đó — trung sĩ quân 
cân quét hiện đang ở Nuiô-len-xcơ mời Vai-xơ 
đến Mát-xcơ-vicdự lễ. Chúa giáng sính, 

Khi báo cho tên thư ký trưởng biết lời mời 
này và nói đừa rằng bọn Nga lười không muốn 
nộp các thành phố của mình ho: nền đành phải 
thúc chúng:khần trương lẽu, về'phần mìnhy Vai-xơ 
đã gây cho tên thư ký trưởng khả năng cười giễu 
sự chậm chập của người Nga, và san đó anh bỏ 
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-xuống ga-ra. ở đây; với chiếc khăn tay Mát-xcơ-va 
tầm hóa chất; anh che hiện chiếc bưu thiếp và dịch 
các chữ số nãu đỏ viết nghiêng. và dày đặc bằng 
bút chì nhỗ nét: « Vác`xô-vi, Thế giới mới, 40. 
Nhà hát nhạc nhẹ: Ni-côn, số nhà ở của anh. Tuồi. 
bố anh... 

VaLxơ hiều rất- rõ rằng; bây giờ anh hoàn 
toàn chịu dưới quyền Đi-torích, và vì thế đề đi 
vào đượơ thành -phổ chỉ cần có, phép của Đi-tơ` 
rícn là đã, những'anh vẫn coi việc xin phép Sten- 
gơ-lt là căn thiết. Bằng cách đó càng chiếm được 
cảm tịnh của viên thiếu tá đối với anh. Không 
thỏa mãn với những điều đó, Vai-xơ lại đến gặp 
cả Lan-xơ-đoóc, báo cáo rằng sẽ đi Vác-xô-vÌ và 
“hỏi xem lão có ra. lệnh gì không, bằng cách 'đó, 
anh cho rằng chủ .chính của : nh là Lan-sơ-đoốc. 
-chử không phải ai khác. : 

.Latrsợơ-đoóc, trao: nhiệm vụ mua cho lão một 
số viên thuốc muối lá nhọn đề tắm chữa, bệnh? 
Loại dùng cho những người 7ếu phôi. 'Tìm kiếm 
trong cắt: cửa» hàng, sách. những cuốn xuất bản 
rước năm chín mươi "thế kỷ trước, Lão giải thích : 

— Ta chỉ thi những gì gắn bó với tuồi trẻ 
của tá, — khép mi: mắt xanh, xao lại,. lão ' nói 
thêm : — Nổ đẹp vô cùng. -: 

Đị-t tơ-rich- đề nghị mua cho hắn một số bánh 
nướng ở cửa hàng bánh keo « I<an.Ga-ép-ski »: phố 
Má»san-cốp. Còn Sten-gơ-lit thì nhờ mua giờ tiết. 
Tiền thì hắn không đưn, nhưng lại thân mật 
khuyên Íai-xơ rẽ vào trạm ỳ tế khi ở.Vắc- xô-vi xề, 
đề phòng bệnh. 
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Cái chức binh nhất và tấm huy chương đã rnở 
ra trước mắt Vai-xơ những khả năng mới. 

Anh vẫy chiếc xe tải cùng chiều đần tiên hại, 
ra lệnh cho tên linh chuyền từ ca-bin san// thùng 
xe, chọ tên lải xe một bạo thuốc lA về,-sai hắn 
cho xe chạy về Vác-xô-vi với tốc độ «qui trốn 
thần hoàng ». 

Tâm trạng anh rất vui. Với cảm 'giác yêu đời, 
say sưa như đạt kết quả sau khi thi ở tường đại học, 
và khao khảt được nghỉ ngơi sau khi lao động có, kết 
quả. Anh tự cho phép mình « đượ¿c thoái mái » tản 
hươu tán vượn với tên lái xe về thế này thế kia... 
Dù có thế nào đi nữa thì công. "giệc anh được trao 
cho đến nay, có thề nói anh ã đảm nhiệm được, 
và đúng là không có gì làm con người phẩn khởi 
bằng nhân thức về nghĩa vụ đã được thực hiện. 

~— Anh tự coi đã được tôi luyện, đến mức anh 
'đã dũng cẩm trình bày những phán đoán khinh 
bỉ của mình về người Nga mà không thấy ghê 
tởm về bản thân, Anh đã nhiệt tình hồi. tên lái 
'xe — một tên lính đứng tuồi, lưng gù, ràu ria hẳn 
xuống thành những đường nhăn thờ. lỗ : 
. — Thế nào, ta sắp chiếm. Mát-xcơ-va và kết 
thúc chiến tranh chứ? : , 


Tên lái xe không ngước a0 mắt mệt môi lên, 
cau có nói : 


— Cậu “chó rằng chiến tranh với bọn Nga đã 
sắp kết thúc rồi, cön bọn Nga thì lại chọ rằng 
hiện giờ chúng mới bắt đầu đánh nhau với ta. 


— Còn anh thì nghĩ sao ! 
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— Hai-lơ Hít-lef —`Tên hái xe nói và không 
bỏ tay lái phải ra khỏi: vành "ái, giơ ngón tay 
trỏ lên,. 

Theo' giọng nói, anh đoán tên này người miền 
Nam nưởc 'Đức... SA . 

`Tên đái ve Giïng thina nhận. điền - giả định đó, 
.„ — Cải những, người Đức chỉ thích uống bía, 
một số khác lại thích rượu trắng, nhựng cũng có 
một loại người thứ-bã lại chỉ thích rượu ngọt. — 
Nghiêng đầu về phía`Yak-xơ.'— Phải, tôi: người 
Cà-ác, còn cậu, nhàn ngay Tøœ thôi, người ẹér t-xi-a. 

— Đúng,, tôi người -pru-xi-a; — Vai-kơ cũng. 
tự nhận. — Ảnh phải 'biết rằng, ở. trong một cuốn. 

sách thông thải có viết về pru-xi-a như sau: a Pru-, 
xia không phải là một quốè gia đàng nắm quân 
đội, mà đúng: hơn, 'rm-xra là mọt quân đội đang 
chỉ huy cả dân tộc ». 2 TH, _ 

... Tên lái xe'nghỉ ngờ _ 1¬. 

._=.Rối với một Dgười men "tì BRẢ ( Mec- 
giáo dục :có thửa đấy. 

—Đó là vì tớ Tạ chảo gọi Gơ-bén hằng | bún 

_— Đúng, — tên lải xe đồng \ ÿ*— Chỉ có. “điều. 
là muốn giống*hoản†oàn thì còn thiếu một điều là: 
chân cậu còn chưa bị quạt gãy: 

— Tớ vẫn chưa hết hy vọng. 

. e= Bọn Nga sể giúp cậu. 
'7'— Chủng không kịp đâu, sắp ngoễo hết. rồi. 

- =. Cậu nóÌ sao; là người của đội chón cất như ` 


bác. cậu à? Ông, Ấy chân tất cả bọn, chẳng từ". 
lâu rồi. - 
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Vai-xơ làm ra về khong hiều câu nói bóng go 
nguy biểm này, anh hỏi. , 

-— Chắc anh la cựu binh, tham gia đánh nhau 
trong đại chiển thứ nhất rồi chứ ? 

—= Phải, tiến đến lần U'-ran, 

c— Th - 2 — Vai-xơ sửng sốt hỏi. — Đúng 
là mội Anh hùng. 

¿ Tên lài xe hồi : 

-— Thế cậu đã bao giờ là ma nghề chặt rừng chưa ? 

` Chưa, 

— ~ Khởng Sao, bọt Nga sẽ dạy. ở U-ran "bọn 
chân ủng ¿ đã dạy chúng tôi chặt rừng. Trong đại chiến 
thứ nhất họ không chặt hết, mà. “đề lại cho đại chiến 
thứ hai. ở đó, rữung nhiều lắm? đủ cho tất cả. 

— Anh dùa g' mà. - thô lỗ thế, 'Vai-xơ nghiêm 
nghị nói.  -~ ˆ 

—ÝPhi tỏi có lỗ mãng thật, — - tên lái xe khó 
khăn nói ¡iển: —, Tôi trở nên lỗ mãng từ ngày 
hôm qua, sau khi nhận được tấm « bưn thiếp chúc 
mừng) : nhân dịp đứa con traÌ cuối cùng — thằng 
út của tôi hy sinh anh dũng. Tôi có tất cả ba đứa, 
Ma thiếp chúc mừng gửi cho một ông bố — hơi 
nhiều chứ ! 

— Hút đi! — Vai-xơ đưa bao thuốc ra. 

"Ngư lái xe lầy điều thuốc đá rôi buồn 
rầu.nói:. “ 


—_ 


— Tôi hút, Nhưng: "ng tai Ô được. 
Vai-xơ khuvén : ¬— 


— Hãy xin Ta mặt tràn. Hãy trả-thù cho ác 
con anh. 

_— - Trả thù ai? 

— 'Bọn .Ñga. Kê: Đi 

— Ở chỗ chúng tôí 'bị sụp lò, hiều khống? ¬ 
Người lái xe nói, ~- Mỏ bị sụt? Những mở này là 
.của riêng của thống soái Gơ-rinh. Có lệnh phải 
tiết kiệm gỗ chống, lò vì thời chiến. Thế là người 
ta. chống nóc hầm Ìò bằng xương các (con tòi. 

— Vi chiến thắng đành phải khiu hy Xinh. 


.— Vì ngài ( Gơ-rinh mà phải hy sinh: các đồn 
tôi tư? . , 

— Anh đói năng như một tên TA sản? - 

— Giống ư? — Người lái xe cúi nghiêng, sửa 
lại cái gì đó bên cửa phía Vai-xơ ngồi. RồÍ cho xe 
tăng tốc độ, éự người vào lay lái, không nhìn Xai-` 
xơ, đề nghị: — Cho xin điều: thuốc nữa. - : 

__ Vai-xơ chp tay vào tui: lấy. thuốc lá, Thế. b 
ngay. lập tức người lái xe đánh vai vào người, 
Vai-xơ một cái rất mạnh, hất anh ra Rhôi xe. Cửa: 
xe đóng. "lại; : rồi chiếc - xe, vúi lao ưng ni trên 
đường cái., h - ; 


Thật may cho Vai-xơ, anh ngÃ., vào Chiếc rãnh - 
cạnh cột mốc bên đường. Chỉ chút nữa thì anh Đn 
tử thương nếu đập vào chiếc cột này, 


Mặc dù toàn thân anh đau tê: tải, anh vẫn ` 
không bị mất hứng. loại người Đức như anh lửi 
xe niá Vai-xơ Vi gặp ở đây 1A BÀ đầu tiên. _Chà, 


# 
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anh chàng lái xe! Giá như có thêm nhiều người 
Đức như vậy Ï 

- - Vai-xơ phủi quần áo, sửa lại người gọn gàng. 
Đúng là trông anh không được trang nghiêm lắm, 
và tay thì bị co lại. Đấy, một chuyện «ba hoa » 
không mục đích có thê dân đến đâu. " 

Tuy nhiên, lề nào như thế mã lại không có mục 
địch ? Không, ứnh đã thu đượt một điều gi đó hồ 
Ích trong câu chuyện này, một điều gì đỏ. 

Dù bài học vừa rồi có đảng baön thế nào đi, 
nữa, trên chiếc xe cùng chiều tiếp theo — một xe: 
chở xăng, Vai-xơ lại bắt chuyện vui nhộn với tên 
lải xe, một thanh niều còn trẻ người Dan-xơ-bua, 
trước lái tắc-xi đem. — ˆ 

Ngậm điếu thuốc lá rẻ tiền làm bằng giấy tầm 
ni-cô-tin, tên trùm thồ công này kề cho Vai-xơ. 
nghe rằng, ngay ở Vác-xô-vj nảy cũng có thề chơi 
gái thoải mái không kém gì ở Pháp, miễn là có 
tiền thôi! Cứ mỗi chuyển đi thế` này vẽ hắn lại 
nhận được phần của mình là mười lí xăng Ảnh 
hoặc Mỹ loại một. Ở chợ đen, số nảy cũng ngang 
một lít rượu lậu, mà chỉ cần nửa litLdà có thề mạnh 
dạn đạp cửa vào bất kỷ nhà cô gái quen nào. ` 

— Nhưng ai tin rằng đỏ là xăng của Mỹ ? — 
Vai-xơ cười rộ lên. "¬. 

Tên lái xe bực mình giải thích : 

— Đoàn xe của tớ phục vụ không quân. Tức 
là kho xăng của công ty .« Stan-đác on óp Niu Giéc- 
xi » hoặc « Rôisan-đát-xen » và cho đến thời gian 
gần đây nhất thì cử sau một triệu lít họ lại gửi 
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thưởng sang : như :BẬt lửa, đèn pin, đồng hồ, cặp 
. Tất thhiền, những của này đân đến tay lái xe: 
hạn kh "Tuy vớ-hết: 


.=— Cậu chịu bổ qua a#Z : " 
— Qui luật lự nhiên ` thi. cơ —- 
- Vhsơn 6i, về tin: tưởng” 


— Tử vũng là; lÁI xe: - Nhưng. đái xế cọn _ chẳng 
vỡ được nhiều... - : "¬ . : 


_— ` Phẩt cẻ. đầu - “để: >> Hắn lấg tấm. bẩn: đã cất 
lrên giả: tấn Kinh chấn. giớxöi đưa cho Nai-xơ. 


- Vai-xơ. niữ. bầu 48 ra đặt trên. đầu. gối. Ty 
Tên lái Xe. lại giải tich ¬¬ _ xi c. 


— Những vòng nhỏ, đó: là, vác khó, Đường đi 
nhự thế nào cấu thấy đấy 1 hưng: tớ Tại đì theo 
đường làng — thế: là có chắc chẳn nănt. it rội, 
không kÈ mười lít kia.` +..3; “ ve 

Vaixơ nhìn lần đồ` một. hồi. lâu, -anh` đận: nhớ 
kỹ, Và khí trao trả rồi anh còa tập trừng say "nghĩ 
tự. “buộc mình nhïn lại bản đồ. niềy: pút. ánh nhìn 
thấy như - nó” được vế bằng luậi sơn. không nhìu 
thấy trên tầm, kinh đio trong, suốt. *Vai=se. tạp 
trung nhìn chấm chú vào tắn Kính mấi không 8, hề 
đề y-đến những trang trại đen sạm YÏ mứa, cả 
những ao hồ được bao phủ bằng lá đèwZrơi lả tả 
xuống như vầy cá,cả những#hiết %e tải xám chờ 
bọn liuÙ mặc quản phút XÑt(, CIẶC thi € ủng xám,anh 
cũng khong nhậu ra bầu trơi xám, “cạn đường xảm: 
và trận mựa xám, Anh chỉ nhìn. thấy gÕ lâm "bắn 
đồ. Và Anh chỉ bững tnh khỏi sự say sứa vào lúc . 


% vn 
' 
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mà anh chắc chắn rẰung nụnh đã nhớ rất kỹ và rất 
chính xác những vòng tròn nhỏ và những vạch vẽ 
các con đườag trên những ô kẻ vuông. Và ngay 
lúc đó, phụ họa theo những lời cuối cùng của tên 
lái te, anh đề nghị : 


— Dầu mỡ thì từ có thề kiếun được. Cái gì có 
thể làm được thì tử làm. Ở ga-ra có đâu năm thủng... 


— Cậu k‡ quặc thật, — tên lái xe_ cười rống 
lên. ¬ Ngưới tạ hỏi bơ cơ mà ! 

Sau đỏ Ÿai-xơ ngồi xe « O-pen » nhỏ đến tận 
Vác-xô-vi, Chiếc xe này của :nột tên Đức béo mập, 
mặt hồng trông như trễ con. Têu Đức mặc bộ quần 
áo thể dục thề thao mới, cồ quấn chiếc khăn quảng 
lông đan, trông hắn đúng là tay ăn diện. Nhìn thấy 
trên ngực: Vai-xơ tấm huy chương tới, hắn khen: 

— Anh hùng đấy ! Và nháy mắt chỉ chiếc bỉ 
động treo lủng lắng trẻnamóe: — Rượu trắng ! ! Tôi 
sẽ uống với ngài. —-Tên này. tô ra rất có cảm tình 
với Vai-xơ. 

Vai-xơ rót vào. nắp bị đờng bằng nhựa -của 
mình, € .èn tên Đức thì cầm lấy bì đồng và tú luôn 
chẳng cầu cốc chén gì, rồi nói : 

— Được sĩ của công-xéc-xi-ônge LG. Phác. 
hen-iu«dn-xtơ-FÌ », Bảy giờ tôi đến Au-yit cỏ chuyện 
buôn bán, .. 

—Ử đó là trại tập trung ! s 

— Đúng thế ! Thưa ngài binh nhất, ngài có 
khổ sở vì bị mất ngủ không? — Bồng nhiên hắn hồi. 

Băn khoăn nhìn hẳn, Vai-xơ đáp : 


M 


Hỗ 


— Hình như không. 
Tên dược sĨ về đàn, anh vỗ vai Vai- xơ*và 


giải. thích : h 


— Nếu có thì tôi có thể ,giời thiệu ngay, với 
ngài một loại thuốc. ' 
— Thuốc. gÍ Vậy, 1. 
— Loại thuốc chúng tôi đang t thị nghiệm ở đó. 
Nhưng chỉ huy. trại đa xơ-ven-xim - thực là một 
thắng đều. `— Hắn than phiều: — Mỗi gái lão tả 
đòi hai trăm: mác. Mà công ty thì qui định tối đa là 
trăm bảy. Tạm thời chúng tôi cần 'kfoảng bẩy 
mười đầu người. Nếu nhân lên thì thành khoản 
lớn, mà tôi thì không ‹ có quyền, chỉ quả mức. 
-> Thế anh nói sao, anh mòï tôi thuốc độc à ? 
— Gái, — Tên dược sĩ nói giọng kể cả, —] một. 
đêm' một đứa, và ,ngủ hựế điệu. " 
— Thế.còn bọn tù ?, 
.„ — Thay đồ tráng miệng và vô. siới, hạn.. " 
— Nghĩa là liều lượng chết. -người' „7< 
. _— Chinh thế,-—tên dược sĩ nói: tiếp : —. Ngoài 
ra lại hoàn toàn không mất tiền. .Vì đề bảo vệ-sừc 
khỏe những nhà tiêu thụ của chủng tôi. Một lần. 
có mấy tên xÖ lá mò được đến đó. — Giang - hắn 
đầy vẻ tức _giậu : — Chúng bản cho" từ nhân toàn 
thuốc giả, làm theo kiều xi-a-nich ca-li. Phần lờn 
sống lại hết, nhưng chỉ sau những cơn đan chết 
người, động kinh và mọi dẫn vặt khác. Và, ngài 
hãy tưởng tượng xem, thì r: hầu Hết nạn nhân là 
bọn Ðo-thái : chúng coi tự tử còn tốt hơn là chết 
trong phòng hơi ngạt. >— Rồi nói, về đăm chiêu :-— 
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Nếu như có thể lọt ‹ qua được viên chỉ huy trại, tôi: 

tin chắc rằng sẽ có rất nhiều đứa tự nguyện mong 
muốn thực hiện tất cả các giai đoạn thí nghiệm sản" 
phẩm thực nghiệm của chủng tôí. Có khả năng là 

còn được trả ơn bằng những báu vật mà chúng đã 
cất giấu đi nữa.— Hắn sỏi nồi bẫn lên: — Ngài 

biết chúng giấu những báu vật này ở đâu không ? 

Thật là chuyện ngư ngốc ! 


Vai-xơ nghiến hai hàm răng lại, trên má anh 
hằn rõ các nủm tròn cứng. Và bỗng nhiên anh hỏi : 

—-:Ánh vừa nói gì về quốc trưởng ?: 

t~ Tôi nói về quỗe' trưởng?— Tên béo ngạc 
nhiên hỏi lại. ` - 

Vai-xơ mắt sáng lên quay sang phia tên béo, 
nhắc lại một cách giận dữ : 

— Không, mày dám nói với tao, một người 
linh Đức, về quốc trưởng nhự vậy à? Mày đám 
nói « đồ con cóc» À? Tao sẽ cho mày biết con cóc. 

Rồi anh đấm tên dược sĩ, anh đánh hẳn một 
trần nên thân trong ca-bin chật chội; sau đó kéo 
hắn sang một bên và tự ngồi vào bên Aay lải. 

Chiếc xe từ tử chuyền bánh trên đường cái. 
Tén dược sĩ khể rên rỉ vì sợ. lại làm người linh 
này nôi giận.. ` 

Vai-xơ đã nguôi cơn giận bất thình lình vừa 
rồi. Anh tự trách mình vì tỉnh vô kỷ luật. Anh 
thấy mình cũng đáng ăn đấm vào mặt vì hành động 


vừa rồi. Không, thật là mất tự chủ, thật là mất tự 
'chủ quá. 
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— Thưa ngài binh nhất, — tên dược sĩ S. rẻ 
hỏi, ngài đưa tôi đi đâu g?. „` 


- — Đến giêtta-po,, —-Vai-xơ đáp. như cải ¡ mẫy, 
_ - Tôi van ngài.. - „ : 


_— Anh có thể lắm nhục tôi, nhưng. làm nhục. 
quốc. trưởng ! — Vai "xơ: nói đồng thời suy tính xerg 
giải quyết tiếp với tên được sỸ này ga 'sao. - Sắp đến 
trạm kiềm ta giadthông, rồi. ` 

.__ — Nếu: như anh, xuống xe và hô - thật: tò, rỡ. 
ràng ba lần «Haiơ Hitlet », có thề, tôi sẽ tha cho 
anh, — Vai-xơ- nói, XẾ: uốn giải.hóa. | 


._— cỒ, xin cho phép, xịn cho: Phép ! ĐỒ, 


'Vai-xở hầm xe lại. - Tên: được sĩ. xuốhg Xe; từng. 
bên đường, thở. lấy hơi, rồi hô to như yêu 'cầu đặt` 
ra cho hẳn, phần nào. lại: còn tô xa 6, nhiệt tình 
nữa. tiền tỏ về. thăm: đò: + 


~—-Thưa hười bình, 'nhất, "Ngài vừa. sàng ch „ 
cm TY, Vì ừA, long, “+ Vdj-xo: ạu bàu: nói. 

Khi đã đi xipan tranf kiềm soát giao thông e cá - 
một tốp SS, kiên soái. giấy. tờ, tên. dược: "sĩ. mới ` 
đám thở phảo nhẹ nhõtñ bắt: tẩy Vakxe và thốt: 
lên, đầy xúc động : : 

`— Cám ơn ngài Chứ ngài có biết tôi đã lõi sốt' 
vó lên không... ˆ 


`— 'Tôi là người blết giữ lời, — Vai xơ. nghiêm 
nghị nói, . ằ 


“Khi đã vào đến vùng ven nội, tên dượé sĩ. -hời. 
thú nhận: 
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-— Thưa ngài binh nhất, lùe đầu tôi (mổng ngài 
bị điền, nhưng sau đỏ nghĩ ra là tôi đã làố một 
việc sơ ý đại đột, vì dù sao thì ngài chỉ huy trại 
cũng là đại tá trung đoàn trưởng. Cấp liệu của 
ỏòng tí như thế. Chắc vì tỏi phát Am không rõ hai 
văn đầu, thế là ngài đã nghĩ... Va, tòi thề rằng, ử 
địa vị của ngài, tỏi cũng hành động như vậy.— 
Mặt hẳn nỗi rõ các tỉa mạch. máu, nhưng hẳn còn 
tiếp tực mỉm cười cầu xin và nịnh hót. ' 

Đến phố Mác-san-cốp anh xuống xe và khinh 
bỉ vẫy tay một cái chào tên dược. sĩ. 


“- Do tuôi nhỏ, A-lếch-xăng B4-lốp không tận mắt 
được biết Lhời kỳ chính sách kinh tế mới. Ảnh chỉ 
được biết về thời ký này qua sách bảo, phím ảnh. 
Vi thể ăn tượng cửa anh về phố Mác-san-cốp trong 
thời kỳ Đức chiếm đóng Vác-xô-vi cũng như về 
thời kỳ chính sách kinh tế mới không hoàn tơàu 
phù hợp chính xác với thực tiễn. Nhưng nét mặt 
anh lộ về khính bỉ, thái độ kiêu ngạo của anh đối 
với bọn buôn bản các loại thì rất phù hợp với tác 
phong và kiều cách của bọn chiếm đóng Đức. ˆ 


Ơ trong các cửa hàng quản nhân Ha-lan cũng 
như Đức, anh tổ ra rất ngang tàng và mới chỉ 
đặt chàn đến ngưỡng cửa anh đã dỡng đạc nói lơn : 

— Ngài đại tá trao cho tòi nhiệm vụ mua ở 
chinh cửa hàng của ỏng... 

Càu nói đó đã khiến cho các chỗ tiệm sốt sẵng, 
có trách nhiệm. 

Khi VaLxơ lựa c họn thuốc tầy cho Lan-sơ-đoóc 


ở cức hiệu thuốc quản đội, bác sĩ thường trực 
Là 
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' mang quân hàm đại ủy vào và hổi ngài đại tá đã ˆ 
đau làu chưa. l 
`Vaixơ khô tkhan ngắt lời viện đại ủy: 

— Ngài đại tứ không đau gì hết ` 

Anh nói điều này kích động đến mức viên đại 
úy phải vô ý vung tay một cải, chút nữa giống như ' 
gìơ tay chào kiều đẳng, quốc xã.. - 

Và dù. sao, thì Vai-xơ cũng đến n chậm giờ buôi ` 
trình điễn ở nhà hát nhạc nhẹ « Cô-lôm-bi ». VI bị 
thiết quận luật nên chương- trình bắt đầu trình 
_điễn từ năm giờ. Anh thấy máng đến nhà - hát các 
tử đã Tnua, hơn nữa Bắp. liên - lạc. như. vậy Ì là hoàn 
toàn bất tiện. 


Vì thế anh rể vào «Ô- ten » lớn nói với đền sĩ 
quan cảnh sát thường trực - rằng, anh là tùy tùng 
của đại tá Sten-go-HL- -và-đề nghị bắn chuyền chó 
đại tá gói Hàng pày nếu đại tá cùng: một" phù nhận. 
-đến đây như đã dặn. Nếu đại tá thích ô-ten «Pa-, 
lát», hơn thì tự Vai-xo sẽ trở lại đây lấy các thứ, 


Các tiết mục diễn ở nhà hái nhạc không gây 
chở: anh cảm xúé gì cả. Hơn nữa, anh cũng không 
chờ đợi gì khác, mặc đủ trước kia anh “cñng không 
cô địp đi xem các tiết mục này. ` 


Khi mời cô gái gầy gỏ đã đứng tuôi lại tô điềm 
son phấn quá đàm, mặc quần đi bằng vải gấm 
đã bạc màu, chân nhún nhảy theo nhịp nhạc che 
giấu đưới những nụ cười gượng, ý. định các ä 
không kịp thở trườc những động tác toàn thân như 
vậy thì anh nhìn họ với vẻ thương hại. Rồi hai 
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ngrệt nữa ra, mặc quần áo hếi, tứ cbànm đến đần 
bòi toàn chất bột đồng béo M “heo, theo tực Đhể 
tượng thời củ. 

.-_ Những chiếc xương sườn xà Xương quai Xanh 
nhờ za nói Võ một điều ¡ chúng nụ? sĩ này theo 
phiểu mua hàng không có tiêu chhần mỡ và thịt, 
Một tay đề theo sau hai người này nhảy ra bục sản 
khẩu đóng vai Sác-lô. Thế là từ chỗ ngồi của mình, 
khán giả ném đủ mọi thứ như mẫu tảo thừa, 
mầu thuốc lá thừa vào anh chàng hề và la hét:. 
«lu-del» Anh cñàng hề không làm gì theo lời p 
này. thảm chỉ cũng không tránh các thứ ném Ẵ n. 

- Tiết mục này chỉ có mỗi việc chàng hề cho 
phép khán giá ném vào người anh ta tất cá những 
'gì có thể được. Còn anh ta chỉ dùng tay che 
mặt thôi. ` 

Nhưng rồi Vai-xơ bỗng nhận ra một điều. Anh 
hề đôi lúc bỗ rít nhanh chiếc mặt nạ Sác-lê và 
hiện ra một bộ mặt khác, có bộ ria mép cũng thể, 
nhưng mớ tóc đen xöa xuống tàn lòng mày và 
chiếc hàm hãt.nhanh về phia trước làra cho giống 
nhau đến kỳ-lạ khiến Vai-xơ tự nhiên lo sợ cho con 
"người tảo tợn này. Nhưng chỉ nhảy mắt một cải, 
Sác-lô lại hiện ra tập tễnh trong đôi giày cao cô 
không lồ thẳng đuỗn há toạ+ t#* nhía, 

Khi giới thiệu tiết mục: « Hai Ni-con, hai điển 
viên trồng người »,— Vai-xơ làm một động tác ví 
tình người vươn lên phia trớc. — - 

Trong phòng xenr sặc khói thuốc lá, người đông, 
ồn ào. Bọn nhà bình uống bia, lấy thức nhắm gói 
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bằng giấy đầu ra bày. ngay: trên chiếc giế trống. 
Nếu như phía trước là một thường dân ngồi thì 
chủng. gác. chân lên lưng ghế của người này.” Si á 


- . Bonsĩquan cảnh sát quân»sự đi đi lại lại ở các, 

dây. ghế "phía ##u; bấm đèn pin: cvàvlẫn ra khối. 

phống: xem những ven l ml nào. quá tự đố” bưởng” 

tỉnh và. đùa: nghịeh` Với: bọn. gái làm. tiền. xi 
`. 'VabXở chẳng. cần. phẩ rất chăm chú cũng nhận. 
Ta Người ghệ- sĩ nhào lộn, người rất? cần đối mặt. 
quận đo tri<oo:đèn chến là Du-bốp. Đứng. là đồng” 
clủ .ấy..Chí có điều là tóc. Du-bốp. chải theo đường. 

ngôi ( giữa, lông: máy tỉa: mỏng đĩ, „môi. hơi tô sơn. . 
Nghệ sĩ nhào lộn Ni-còn biều điễn. rất. đạt: Ngưỡi 
cùng, cặp, với Đà: Biết thà Yaxớ còn: chân 








_NHẾ ›gẺ` *ö ty hồi lâu: tán ¡thường h người 


:ÑHI: “đáp. ldi: nhiệt tình vỗ tây của khán giả, 
'Đa-bốp tung Đồng thí ấu nữ lêu, côta lộn một vòng 
tm 'ong không trun§ rồi bỗng phiên xoà ôn do ( hoàng, 
có đấn chữ thập rả như đối 'cánh, cả: phống xem -. 
gầm. hệt lớn vì thích thú và vỗ tay lận thưởng 
thực sự. ( ° : 





Đi qua phòng điện viên, tay cầm hệ? kẹo hua - 
ở căng tỉn,. Vai-xơ đầy cửa cần phòng có lừ giấy 
treo. ághiêng ñM: « Ha Ni-côn hai». Anh củi đầu - 
cÍAo một khuðnanặt nữ giới bôi va-đoalin' bóng] độn 
mả ánh ñhhìn thấy trong gương, vànói: — Ý ` 


z 
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— Titra Hều thư, tôi rÃt khên tho nghệ thuật 
"e ủa tiều thư.— Anh đặt liộp keo lên chiếc bệ gương 
và mÏm cười quav san &u-bốp.. : 

Nhưng Dù-bốp rất tị chủ thờ ơ tiếp nụ cười 
củ VaÏ-xơ...„ , 

-~ Thưa òng bình nhất, - Đu-bốp nói, — chắc 
rằng bố.mẹ đúng kinh của ông có núi với ông rẰng 
vào phỏng hgười lạ. mà không gõ cửa trước là bất 
lịch sự chứ? ¬ , 

“ — Tôi có lỗi, — -Vai-xơ nói. Hồi nhanh trí đề 
nghị theo mật hiệu : —: Tôi sẵn sàng gõ mười sảu cát 

Anh chờ trã lời, nhưng Du-bấp im- lặng: 

Sau, đó®Du “ốp hỏi2- 7 

— Thưa ông.binh nhất, ông. định - đến đấp 
riêng ai ? 

— Tòi muốn chuyền lời chúc” mừng 1 đến: Ni-côn. “ 

— Eó hai -người — hai -Ni-côn: hai, — u- -bốp 
không mm, cười nhắc lại. 

—' À, tôi. muốn gặp Nỉ-côn chỉnh, - Vai- -Xơ nồi, 
bất đần thấy tức gian. Anh không biều tại sao Du- 
bốp lại bướng bỉnh không đáp lại:mật hiệu như : ậy, 

— Ni-côn chính đây ! Du-bốp nói và đưa mắt 
chỉ sang thiếu nữ đang tháo đồ hóa trang trên mặt. 

- Vai-xơ tiến lại chỗ thiếu nữ và cúi chào một 

lần nữa. Đôi mắt xám chăm chủ bắt gặp đôizmất, 
tức giận của Vai-xơ, 

. —.Tw#ra, thưa ông bình nhất, đấy là-òng đã, 

ngồi ở ghế 8Õ sâu mươi? Ông muốn nói điều gì đó 
với tôi LÊ 
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— Đúng,— Vai-xơ hẳng định. 
_ ở đạy ? 


— Nếu kếp Cửa tiều thư không phân đối thi tôi 
muôn, mời tiêu thư đi nơi nảo đò. 


h 


Đù-bốn nói ` ới thiếu nữ : 
— Tái sẽ tiễn ông bỉnh nhất đến Pó-lôn-ski. 
” ong một. diệm' bia nhỏ, ` hai, người lăng lẽ, 
uống bér chiếc quầy" nước tràn lệnh b láng 
Du-bốp`f nói với. viên chủ tiệm z⁄ . : 
— Ông Đỏ. lồn^xki,. hôm qua máy: nước không l 
làm v lộS, và "biá`mạanh hơn. s ƒ 
— Hòm nạy máy nướŠ: cũng. Thông, làm việc, 
—~chủ tiệm ` nói. NỔ 2 NGNG 
— Thế nước ở đân ra đây T 
c— Tìng¿a ông, đó là, nước. mắt của _ 
chủ tiệm nói, Đó là nước \ rhắt tôi: kháovi tản 
.bán của tôi dang phả : sản. S: 
m - Thiếu nữ bước vào, tay - xách vai nhỏ, đầu. 
chịt khăn quảng. Áo khoác bằng lông hải-ly màu 
vàng, Mặt còn bóng vì va¬dơ-lin. Ga. hoác Màai NVai- 
xơ, trao va.li cho bb ga 2 vồi ra TƯ Ớ, 





" 


S.BIWV si: i lai Nuế 
. Họ rẽ-ngoặt vào ngồ hẻm, ` & My tối và. & nhấp 
nhô những ngôi nhà đồ nát... `; 


Ép ngưỡi vào Vai-xơ, thiếu nữ nói nghiêm ¡ 
nhấn từng chữ : `" tiêu 


— Tôi là liên lạc của anh, +- Rồi hữt đần về 
phía Du-bốp ;lang đi ở đẳng sau ; — Còn anh ấy. 
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biên giờ có nhiệm vụ đặc biệt khác — Có ghi trầm 

-ngưn suv nghĩ. - Tỏi cho rằng tạm thời đối với 
tôi và anh «mái nhà + thích hợp nhất sẽ,.. — cô gái 
nghẹn. lời dừng lai, — mà anh hãy đi theo tôi, tóm 
lại... hay ve. vẤn,.~—~ Rồi hỏi tiếp ; — Anh có phương 
an nào khác không ° 


— Không, — Vaixơ thành thậ! thủ nhận. 


— Ngày mái anh. hãy báo cáo või chỉ huy “của 
anh về việc chúng ta quen nhau. là cả về việc anh 
ngủ với tôi. chứ sao nữa ! ®hư thế, có lẽ, đúng sự 
thất hơn. , 

— Cái gì đúng sự thật hơn ?— Nai-xơ hỗi. 

- — Chà, — thiếu nữ tức giận nói, — bởi vì, tôi 
ià nghệ sĩ, với tôi thì còn những thủ tục gì nữa ! 
Đúng không ? 

* — Không phải thế, chị đã lần ! —ai-xơ pHản 
đối. — Bọn chúng.coi tôi. là một thanh niên rất 
đứng đắn. 


— Nói chung thì không nêu nhấn mạnh điều gì, 
cả việc giáo dục tốt cũng thế, — thiếu nữ kiên trì 
nói. —Mà dù sao anh cũng là bình nhất. 

— Thói được, — Vai-xơ đồng Y: 


— Trong vấn đề này ⁄uòug có œí cốc lành 
cả, — cô ép người chặt hơn. Anh hãy nhớ, tói là 
En-da Vôn. Đứa con lai. Mẹ tôi người Ba]an. Còn 
bố, tất nhiên, người Đức, sĩ quan. Đã hy sinh. Tôi 
là đứa con của tình yêu, sinh ra ở Cơ-ra-cốpvà 
theo đạo Thiên chúa. Nếu người ta có hỏi về kép 
của tôi, đó là tình nhân. Nhưng sắp-bỗ nhau rồi. 
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Qua#t nữa 9 có ở hết. — Cô kiên quyết nhắc Ími ; — 
Tec là,. aifh sẽ ngủ lại Ở chỗ tôi. 2. 
.r Vai. Xxờ. khẩn khoẩn -nói : 

_¬ Nhưng mà tôi, không. thê, “Tôi rđã. hứa. với 
Đ€eœrich, Sten-gơ-lit và cuối ¡ cùng cả T-an‹so=đoớc 
tà⁄“sẽ.về đúng giờ. Toi pHả¡..: / 2 .* 

Móc, — `Không; khống phải g¡ hết! Ảnh phát giáp tôi. 
muội tay vì tôi '©ó người đỡ đầu là: qUẤU: nhân, Hàng 
xóm họ đã bắt đầu ọ ép đối röi, Tam: hiệp. Gố : nôi. 
tƠ` bằng tiếng Đức với, Du:bị P. vàn % que . 
°, — Thôi được; tạm" biệt, —i  Ðu‹ ấp làm bản 
nói rồibỏ đi. ` ˆ „ “ 

' En-da nhún " Xai ` Hà 
bì .— Lễ ảo hì thhy cứ tmột n mìi `"... 

- „— Thế anh.không thấy đáng chú ý Mái ở dày 
một mình '®luôn lưôn: "một mình. ẨN. 

—- Thế: Du-hốp + ` 1"... 

. —¬ NEoôn — :nfột chàng trai khể đấy, n tự, 
anh ấy quá nghiệng: Về : các biện pháp bạo lực: Mới - 
đây 'ành. ấy lại nghĩ. ra một tiết Thụ bắn -sung 
Tấn: dân. _ š ` - 

— Xin lỗi chị bao nhiều tuôi rồi?.‹ ' X ì .. 
'—~ Về tui tác thì:anh honi tôi,› bàn vẽ xếp bác 
thi tôi chưa biết, —- En-da nghiêm nữhi: nồi. ' 
 == Thế chị để làu chưa?.., : VI 
x— Ảnh bấy về nước, vào phòng cán hộ; đề 
ngấi họ đưa hồ sơ có nhân của tôi.. _ Rồi chăm 
.chủ nhịn -thẳng vào mẮt Vai-xơ, nói. dân. từng. 
tiếng ; — ,Báo cáo đi, tôi nghe... 


















LAN 
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-_ Vai-xơ tóm tắt nhắc lại cho En-da nghe tất cả 
những gì anh đã chuẦần bị cho bản tin. En-da gặt 
đầu ra hiểu cho biết rằng cô đã nhớ. Hồi hỏi: 

— Hết tồi chứ? 
— Rhong, mới có những điềm chính thôi. 
— Không: đến nỗi tôi, En-da kheu, miệng 
không -mữm. cười. — Anh đã khòng đề mất thời: 
gian. Khá lầm I 

— Xiu cảm ơn đồng chí, — Vai. xơ nói thêm về 
châm. biếm : — Thưa đồng chỉ thủ trưởng! 

— Khòng, — En-đa nói và nhắc. lại: — Tòi 
chỉ là liên lạc.của anh. 
“.—- Cho phép tòi hồi. - 


* 


\ 


`— Anh không cần thiết siẾn: giận tôi. — Có, 
nói. — Anh tưởng tới là bảnh mì kho chắc. Thế 
mà tôi rất muốp nhảy vào òm lấy cồ Dụ-bốp và cả 
anh nữa đấy” Đã bao lâu rồi tòi không được 
trong thấy người 'của ta... Thế ' anh địnit hỏi 
điều gì?.. 

x Đíy là chị đã phải hiện ra tại năng nghệ 
sĩ ở Du. bốp. . 

~ Tồi, — Eu-da tự "hào gật đầu. Có. một 
thông kể đặc biệt của Hit†e nói « về việc đảm bảo 
tình trạng yên ồn trong nhâm -đấn ». cho nên 
những, người làm công tác „nghệ thuật, « : những 
nhà điêư luyện bắp, cơ » cớ được: bộ giáp thép. 
Tới đề nghị bảo hộ Du-bốp bằng thông tư này, 
Và anh tưởng tượng xem, khán giả rất thích 
Du-bốp. Nhưng anh ấy tô ra tảo tợn lắm. 

— Trên sản khẩu à? 


` 
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— khòng. 

— *~ới chị? 

~ „uông Với bọn Đức, ~ En‹dw buồn rầu 
nói thêu: — Lần nào tôi cũng j ngạc nhiên khi 
trong thấy anh „ 


* 


V 
¬ cai sáo 9 2 
— Vì 'bao giờ anh y sững; ra đi như. đề gặp 
tử thầu: ˆ 


Có một khách`'đi đwờng xuất hiện. 


En;da bèn nởi huyện thuyên bằng tiếng 'Đức. 
Vai- xơ chú ý nghe giọng nói của En-da, cách phát 
âm đúng không chê vào đâu được. Dưới ánh đèn 
Vni.xơ chăm chú ngắm mặt thiếu nữ lần nữa, Có, 
chẳng có gì đặc biệt cả, (bộ mặt xanh “xao, mệt 
mỏi. Trản cao, hơi rộng, nhưng “đôi mắt to, long 
lanh làm lu mờ mất mùu trắng. của trán. Môi mềm 
mại, to, những đường nét rất xinh. Chiếc cằm hơi 
nặng có vết seo. Còn giọng nói cửa En.da rất khác 
nhấu :: lúc. thì không vang, lúc' thí ¿ giọng ngực, lúc 
th lắng. sảu, lúc lại the thẻ, .ngắt, quầng. 


~ 


Hai người đi về phia ngôi nhà bốn tầng. 1 Mùi 
nướe rửa ráy xông lên. Cầu thang tối om, En.da 
mỡ cửa bằng "chia khóa riêng. Hành lang -dài. 
“Phòng ở bên cạnh bếp, chật hẹp, chỉ có một 
chiếc bàn, hột chiếc ghế, giường 8. tủ cững 
.không có, „ - 


Quảng chiếc áo choàng lông hải. lì lên lưng 
ghế, cởi khăn quảng đầu ra, bổng nhiên. En-da 
đề xöas bộ tóc màu hùng sảng loáng của mình 
xuống vai. Cô thì thầm nói trước: —. ` 
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~ Tôi nhuộm đấy, như thế lự nhiên hơn — 
Rồi có ra lệnh: — Anh hãy nằm “kiống, "gủ đi? 
Tôi sẽ đánh thức anh. Cới ño khoác ra, tôi màng 
nó vào bếp là. Nồi cô giải thích: > Bằng chứng 
'vật chất đối với hàng xóm. — En- da. nhếcH mép 
cười mÏa“mai: — Anh có biết rằng thật ,đáng nghỉ 
ngờ là tòi chưa hề bao giờ dẫn đàn ông về nhà 
cả. Tôi tắt đèn đấy, 


_ “Tại sao? Vai.xơ hỏi. 

~= Tại vì dù sao anh cũng phải ngủ một chút. 
.. Hồi lâu En.da mới quay lại. Cô năm xuống 
bên Vai-xơ, đắp ảo choàng lên người, nhích lại 
gần VYai-xơ. cô hỏi: : 


— Auh muốn nói gì với tôi nữa không? 


Vai-xơ thí thầm vào tại En:da những gì anh 
coi là cần thiết phải truyền bồ sung về trung tâm, 
làm tóc” En-da lay động trong hợi thở của anh. 
Và, bỗng nhiên En-đa cười vang lên. Vai-xơ nghĩ 
rằng có cười chế giễu anh: vì tin tức của anh 
không đáng tỉn cậy hoặc đã lỗi thời chăng. Nhưng 
rồi En-da giải thích: «cô bị buồn ». Vai-xơ cần 
thận vén mở tóc khỏi tai En-da rồi lại thì thầm 
nói, mấy lần anh vỏ tình chạm môi vào tại l?n-dai, 
nhưng cô gái không nói gì: haäc là không nhận 
ra, hoặc là coi không cần thiết phải nhân ca. Còn 
san đó đến lượt En-da nói, anh quay hrng vẽ phía 
cô, và bảy giờ En-đa thì thầm vào lần 7ái anh, 
giọng chỉ huy, nghiêm nghị, Hôm này thực (ý buộc 
cỏ phải nhận tia tức truyền miệng, nhúng sau 
này anh phưi tự báo bằng mật mã, Về chêôm thư y 
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thì anh sẽ nhận được chỉ thị sau. Cön sơ “đề -bổ 
Ìrï các. kho. ,XĂng ` "đầu thì: bày .ờ anh sẽ vẽ. ray VỈ, 
tÓ thể, Du-bốp' cần-đến nó. : ý 
~ Hết rồi á? " 
" —-Hết,' En-da đáp. - ở về, : _A 
-Vai-xơ daồi. thẳng : :hgười: TR,. nhìn. › những mà : 
` trắng, đàn trên: trần - “nhằ: hị- Bong ; TR. Nội: - 
= Mã lẽ, áo có thề chỉ nói đơn, ,giản như vày? 
ba: Hơi ~- _ hơi. ¬.... 
— 'Chứng bán 1... - 
— -'Tất nhiên... " 


của Bộ. chỉ huy” quế 
với các đại biều uàn đ 


.m Bệnh g_? ' . ưng 
R = Bệnh ao. Thế aủh ghỉ jão9 2 " 
¬~ Thất thế >~ > Vai xở. hồ 
vn --Thật, thế: Trước tôi rấU Khuê: ty thế, trà tồi. 
bồng nhiên- nồi. triệu. chứng, :: ` ˆ. “ 
—-Cô cầu phải chữa để “., co SN 
— Sau chiến tranh thï tt nhiên: xvồi: ÑN 
xin \ miễn chuyện này đi — Rồi tò hồi: 


nhận được huy clhiương cùng. với -«chuyên, thấn- 
kệ +, đó a1 - 


_ Lại còn thế nÝÝa L + Val-xơ bực mình nói.. 








tôi: tớ giy chứng: nhận 
Đị nghiêm cấm tiếp xúc. 
AN, bệnh birayển.nhiệm, 









- W chiến, công. Chúng cho đấy! ¬¬â 
im “Thế ở trong nước có phần thưởng. g" Khonet: 
_.— Tuệ. chỉ eó với bọn Hức. LAN 

Ày 2 : 


Ũ đc . . 
h: ` 


— Ain chúc mừng, ¬ Eh-da nói. — Người, 

anh hùng t - 

— Tôi đang hy vọng được tăng lên cấp` trung sĩ. 

~ Hàm danh đấy! Thế còn hơi í ~ anh sẽ 
còn trở thành tưởng hoặc tả nữa. — Nhưng rồi 
En-da lại nghiêm nghị nhắc : — Không nên vội vã 
nhảy cấp bậc, tôi biết bọn chúng: hay thù ghét 
nhau và khai báo tố giác nhau. Nguy hiểm lớn 
nhất là kết quả nhanh chóng. — ® 

~ Chị thật biết suy tính như bà cụ già. 
ˆ, = Thôi, xin đủ, En-da ngất lời, — Xin đề ¡ 
— Củi người xuống và vô tình ép người v vào. Vni-xơ, 
cô lấy' thuốc lá ở. trên ghế. 

„ Vai Xơ Tàu bàn nói: 

— C ng đến lạ, mình *ìi nằm bên một cô gi... 

“Trên 1hặt En-da thoáng nhếch nụ: cười : 

— Một tay-ve vần súýt bị tôi văn sát tay để 
không 'được sờ. mỏ vở vần.. , ` 

~ Thế ai là huấn luyện viên món du-đô của 
chị? Vai-xơ. Hình đạm: hỗi. 


— Xin chào | Ei-da khẽ nói 8iọng tức giản :. 
ảnh tò mò Không đúng mức. — Rồi cô, buồn rầu 

ói: — Trước tôi nghĩ khé+ h~¬ về anh Ý 

— Nói chung chị đã nghĩ gì về tôi? 

—. Không'sao cả. Tôi chỉ cho rằng, đây sẽ là 
một đồng chỉ đứng tuôi hơn — Và lại cúi người 


xuống đập tàn thuốc lá: — Anh hãy nghe và nhớ 
kỹ-` không có cả anh lẫn tôi. Và đối với chúng ta 
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cũng sử không có gì hết trong khí côn Ất cả 
N0 n¿ „Át điày, —`và cánh tay trắng của cô trong 
đêm tố: nhé vạch toáng: những bức tường của căn 
phòng `nhỏ bể ra. - Anh hiểu rồi chứ? — En-da 
trở nên âu yếm. hớn: - Xin mời.. 

Tn Phnh 'còn rót chuyện: một đúc nữa. 

— Ngủ: thối, ¬ En-da bảo, -VÀ- căn: phòng. trở 

-nến tỉnh: mịch. $ ; 

Vải. xơ nằm mãi nh. HE, ép người, "vào tường,. 
mắt nhắm những. không, ngủ được. Anh vùng đày 
ngay khi En-da chỉ mới chạm vào anh, đề đánh. 
thức. Sắ€ mặt En-da Yòn- Xanh. xao hơn hôm trước, 

dưới tròng mắt ]à “những. vệt đen. xanh. Có HÈ Ođj. 
bắt tay Vai-xơ. . ` Ko CN ng 

— Không biết hôm nay tôi sẽ làn, sao 'Biêu 
diễn được. ở nhà hát, Mệt đến kinh khủng. Tòi 
đã quen sống. một mìnH,-thế, mà. bầy "giờ: bỗng. cả 
Đu-bốp,. rồi cả anh. Xã sa đây lai `sẽ: nốt Taïnh..: 

— Tôi sau Đụ Jin bu Vai-xơ nghẹn lời, — 
hơi, Buồn. „ "ẻ. sẽ. 

En.-dn- tiễn“Va ai-xg. K . 

`_Ở bếp, các bà nội trợ tụ tập, bản" bếp điện. 
Nghe thấy tiếng chân người, họ cứng quay: đầu bụ.: 
En-da khoác hai tay lên vai Vai-tơ, ghấ Sát mặt 
vào môi anh, và sau đó khẽ đầy vào lưng. 

-Vai-xơ nhớ một cách quây móc đường đi dẫn. 
đến nhà En-da, mọi đấu vết cũng tự ghỉ trong. trí. 
nhớ của anh. Anh nghĩ về người con dải NÀY.. 

- Ở «Ô-ten lớn » anh lấy lai các-gói hàng của. 
nữnh chỗ tên thường trực, rồi đi ra trạm ` kiềm 


132 zy 


soát gino thông, trình giấy tờ. Anh được xếp lén 
ngồi một chiếc xe,cùng chiều, và chỉ sau một lần 
chuyền xe, anh về đến doanh trại. 

nu) , 


, 
{ 


hai mươi bẩy „ 


Stén-gơ-lit vẻ thông cảm vời những lý đo mà 
Vai-xơ trình bày về sự chậm trễ của anh. 

— Có miột tình nhận cế định. vệ sinh hơn là 
mỗi lần chạy đến một ả mới. 

v : $ H ~ ˆ 

— Nhưng, thưa ngài thiếu tá, tôi thấy mề 
thực sự eơ. 1n ¬ 

— Tinh đ« cảm, đó là mặt yếu có tính dàn 
tộc của chúng Ía. ` . 

Lamn-sơ-doóc hải, lòng với các thứ mua được, 
nhưng nguyên nhân chậm trễ thì coi là khỏng 
chính đáng. l nó ... 

— Đàn ông bịa ra người đàn bà đề bào chữa 
những sự ngu xuần của mình.. ` 

Lão cất giọng bậc thầy : 

— Chúng ta cần những con người lặng lễ và: 
kiên quyết, những con “người biết đơn đọc thôa 
mãn với hoat động'lặng lẽ và là những con người 
thường trực, ' ` : 


Vai-xơ sối nồi đồng ý: 
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—Ồi những ý ý_nghĩ tuyệt điệu này của -Phø-rị- 
đơ-rich, Nít-xơ. thật-phù hợp: với lý tướng -của & lôi 
không gì bằng. 


'Và anh-tự. nghĩ Z .# «Cũng thật, tả "khếo ' “ơi 
Anh khá thật, vì đã- nhớ. Trước. ki không. tin 
kuệc nó 2Ẽ sÓ: _- -' ấy" thế _TÀ,. + ra, đã cô. tkh»„ 


_ Bộ mặt xương xi. của. Trăn-sơ-đöóc hình như - 
trở nên đantr thép Rơn: 1ão tiến lạt: bên 'Vai- -xơ, - 
ngắm nghia:#nh' như: định độ đạc cải. -gÌ ở anh, 


— Anh yếu thích Nit-sơ chứ? ˆ ¬- ị 
-— - Nit-sơ dã. hỏa: thêm đứt vào miáu _#hủng đa 


ˆ — Sao?- Hãy nhắc - ai xem - nào !, ~ Lan- -80-ˆ 
đoöc-giơ ngón. tay, khô gầy lén ¿—: -Khá đấm t Khả 
hăng chỉ huy vô lận và đồng thời :khã riăng. phục 
dùng và vàng lời võ, hạn, chính sức. “mạnh của 
dân tộc Đức là. ở chỗ. đó. ma 

- VRizXơ ấp. đót giấy: "hấp hàm. hăng ln vã 
xua xee-hối Tó " ha 
¬ Thưa: ngài Lenso-dode “ngài sẽ r8 lạnh gi 
nữa ạ1?. 


Côn "Bi-Poich thờ Vai.xơ không kip tá 'cáo- 
xŠ. nguyên. nhân -chậm trể. vi :lý :de 1a, -trorf§ - thời. 
gian này hẳn †o tiếng. với lái xe của' "mÌnÄ,. :mật 
"tên nhóc kinh trai, mồm mép hay thay đồi, không: 
tự chủ, nBưng bây giờ để hòa giải rồi, và Đi-tờ- 
rịch: chẳng có tâm trạng đề ý đến Vai-xơ¿ Cước, 
lái xe eủa Đi-tơ-rich, thu thập hành lý của đại ầy, - 
0n đại úy cũng bạn rộn giúp đổ Hắn, rõ ràng là: 
vết hại lòng, và để. hòa lái với =hỌy. Hếp bến Vài-. 


_. ` 








xơ chưẳn bị để đi xa, và Cuốc sẽ cũng đi với hẳn 
và VAi-SƠ. Hến, Đi-tơ-rich, không chịu nồi cảnh 
đơn độc..... 

Trời mưa lẫn tuyết. Nhưng chỉ vừa kịp rơi 
xuống đất tuyết đã tan. Và tất cả nhầy nhụa trong 
bùn. Và bầu Mi nặug trĩu máy đen thấp vần đục, 
và mặt đất đầy những vũng bùn lầy, và đường 
nhà cũng nhầy nhựa trong bùn, và nước các dòng 
sỏng con cũng mang màu đất, và cá kinh xe Cũng 
bị bắn đầy bùn. - 


Đi-tơ-rich ngồi cạnh lái xe, còn Vai-xơ thủ 
chêm trệ ngồi ở ghế sau. Ánh sáng lò mờ xuyên 
(qua các cửa kinh lấm đầy bùa vào trong, xe. Trời 
đờ mờ tối như rụ ngủ. Và Vái-xơ cũng vừa thiu 
thiu ngủ vừa “phữ' về người liên: lạc của mình, mà 
anh phải mưởng tượng gọi là En-da: qui tắc hoạt 
động bí mặt đòi hỏi thế, 

„ Ô-tô đuồi kịp đơn vị xe tăng. Xe tàng chạy 
cách, nhau từng khoáng đều đặn. Các cửa qóc ở xe 
đều mở, trong đề lắc lư những chiếc đầu bọn chỉ 
huy, xe. Vai-xơ ép sát người vào Ứa xe: Vừa nghĩ 
về En-daz» vừa hình dung nghe thấy tiếng nói thì 
thầm như vỏ thanh của En-da, Vai-xơ lại vừa ghỉ 
nhớ rất rõ số các chiếc xe, những dấu tượng trưng 
vẽ trẻn vệ thép, SỐ Các vòng trắng Yrẻn nòng su0E 
biểu thị số các mục tiêu đã nạ dược. 

Mũi xe tăng có phép các cây gỏ., Tức là những 
xe lăng này sẽ tham gia vào các chiến dịch ở vùng 
đồng lầy, 

Trong đoàn xe tăng Dức có hai chiếc « K.V » 
của (8. Chứng mới được sơn lại, tức là vừa dược 
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sửa chữa. Trong các cửa nóc mở của xe «KV » nội 
rõ những chiếc đầu đội mũ da có khía của Liên-xó, 
tức là những chiếc xe tăng Liên-xô này được dùng 
đề tiến hành. khiêu khích, phá hoại. Tất cï những 
điều nà ghỉ nhớ một cách máy móc trong khi anh. 
vẫn tiếp tục, nhự da bực ý, nghĩ về Ngườf" con gái. 


Đồng thời En-da. 'đã kế cho anh "nghe rằng ở 
nhà cô, có tham giả nhóm thê dục mềm dẻỏ vã Sy, 
giờ điều đó có lợi cho đô ở đây. Khi cô Vến xin 
việc làm ở nhà hát'nhạc nhẹ Đức, viên chủ rạp nồi : 

-— Thử xem "nào.! FC nv" 

= Nhưng. ôi „ Không mang, theo, quần áo 
BẠN diễn. _ 

- — Ö,_hắu “khinh bử nói, — cô có thể: không 
phải e thén với tôi, Từ lâu tòi đã mất khả năng 
chiến đấu gần "như gà sống thiến TÔI, -- 


_ -DAy gỗ đồng tiền: lêũ: 'bàn, hắn hát một bài hát 
trẻ con về thổ và dê con; và theo : nhịp. bài hát này, 
En-da¬ múa bài. mà cô đã tửng thân Bìa trong các ` 
cuộc thi đầu, nhưng vì gương cô: đã làng; thẹo nhịp 
điệu duá ca): 7, : c, 

— Thôi được, — tên chủ” nói, —: 2Tôi nhậu: vô. 
Nhưng cỏ hãy làm) việc hết sức nghiềm chỉnh. Bờt: 
thề thao đi, mà phải « xiếc > nhiều vào. Cò hãy nhớ 
hiến giờ trả n Các tung phố nhan nhẫu nhưng # như. : 
nữ đơn độc. Và nếu người đàn ông thịu Bỏ tiền ra 
để được trồng thấy người phụ nữ trên -sàn khấu, 
thì người nghệ sĩ phải không được goi chư họ 
những-ký. tức về ngày hội thề đục thê ĐHG) 

Rmda phân nàn với Vai vơ: 
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— Mỗi ngày phải biều điệu hai lần, thÊ lực 6 
:a rất lớn và vì thể lúc nào cúng thèm ăn. Hay 
cả bạn đếm, tôi cũng mo thay thức ăn - bánh mị, 
hay khoai tày, hay sữa, ma đỏi khi thêm tất cá. 
Theo phiến mua hàng thì được quá» I,:. Thêm vào 
đó còn phải chia cho một bà người Đức. Bà ta hị 
cơi là bất hợp pháp: con trai bị bắn vì phần chiến. 
Một phụ nữ bất hạnh như thế... 

Vai-xơ chăm chủ nhìn bọn lính xe tăng đang 
từ cửa nóc hình tròn đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặt 
chủng ướt bóng lên vì nước mưa mà trông như nhệ 
bé một eách khó coi dưới những chiếc mũ to xù, 
Vã rồi chiếc đầu đội mũ to xủ cuối cùng trong xe tăng 
vụt biến mất, Ô-tỏ vượt qua chiếc thành thép đang 
gầm rú làm rung chuyền cả mặt đất này, lao ra 
khoảng đường cúi rộng và từ từ bon lên chiếc cầu 
bắc qua một con sông âm đạm, bần thiu, hai bờ 
thấp lầy bùn... mọc đầy cỏi và liễu. Và khi xe chạy 
trên chiếc cầu thép này, Vai-xơ ước lượng cần phải 
đắt vào dưới xà cầu bao nhiêu chất nồ đề có hiệu 
quả nhất nếu, thí dụ đi đến đây như một còng nhàn 
cầu đường được trao nhiệm vụ ghép sàu gỗ chơ 
bộ bính. 

Và mặc dù lòng sông hẹp, rộng chừng mười 
một mét, không, có lẽ chỉ mười mét, và tủ Knông 
sảu, nến xét theo bãi cát thì chỉ mét rưỡi, hai mét 
chứ không hơn. Nhưng đảy sông thì lầy bùn, nhầy 
nhụa, còn bãi lồi thì rộng, đầy vũng nước. Và nếu 
làm sắp cầu thì phục hồi được việc qua lại ít nhất 
cũng hai tuần vì công việc không dễ đàng. 
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Vai-xơ hạ kính và né ra-ngoài cầu tờ báo 
nhầu nát,Tên linh gác-4rồng thấy những không bắ bắt 
xe có biền sổ cùủa-cơ quan tham mưu đỗ lại má 
quay mặt đi đề*tổ ra như là không trong thấy. Tên 
tỉnh gác tuôi độ bốn mươi, Ở: khắp mọi nơi các 
tuyến" tường giac 2g đều do bọn lính lớn tuôi 
lọc lừ các đội nửa thương bính - bảo vệ. Vai-xơ 
được biết : 4ó hàng loạt cắc tiều đoản thành lấp 
gồm bọu lính mắt: “Kém; trủ ngẽnh ngã nợ. Cũng. 
phải- tim ra số "hiệu các đơn vị, này. .Và, nói. chung: 
thì, khi thời tiết rất. xấu. .cfng có thầ. phóng, xe qua 
vài vớt tốc. độ -nhanii và.. nén) gói +thuốe nồ xuống. l 

Vài Không phải ném bừa bãi vào.đâu cũng được mà 
là niên: xuống bên cành thùng cát phòng hổa kía. 
Gói thuốc sẽ được “nhằm kin đáo sau -chiếc. thủng,. 
chỉ cần phải thông: mìỉnh đề cho g5Ỉ thuốc rơi vào - 
dưới thành thép, khi đồ nó sẽ bị đồ vì sức. công. 
phá của động: lực, Đúng là "nhấp t tần sẽ còn nguyễn. 
vẹn, nhưng cả tàu hóa và xe iãng đều không. thê: 
đi quá :6ầu được nữa, mà 'cớ thề, "nhịp s sẽ sập: khi 
cả các khung trên cu đỡ đc lên nó. Vẩ) trong khi - 
tỉnh' toán khưng trên cầu sẽ 'đồ sập -ra sao, .VaÌ-xợ - 
quên hết cả En-da, cả bản: han, cả Dũ “bốn: Cái 
chính là anh lại làm việc, và nhận thức này đã đây 
nên cảm -giác quan tâm sự vụ, nhưng bo với anh 
ở đây còn cái gì có thề tốt hơn 9' 


"Vượt qua 'đoạn đường nhựa, họ lđi vào đường 
làng; xe bất đầu lÁc bên nọ sang bên kia, mấy lần. 
sa lầy trong các vũng bùn squ. Vai-xờ đề nghị 
Cuốc đề anh lái thay. Và khi Guốc đồi chỗ sang ghế 
sau: thi. Đi-tơ-rich cũng đồi chỗ theo hẳn. ` ˆ 
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Mày mù tầấp, dây đặc bao phủ vùng đồng bằng, 
Yakxơ bật đèn, nhưng hơi máy mù dày đặc làm lử ` 
mở cả ảnh đèn pha và không tí có thể xuyên. qua 
được hơi mày mù này. Vai-xơ lại xe nÌtư mÔ nằm, 
đành phải mở cửa xe, ngoài người rañ nghi và tnột 
tav giữ cửa xe, một tay bề lái, Sau dó đường lén 
dốc, bắt đầu có những canh rừng den, ầm ướt sặc 
mùi hầm nhà. Dưới gốc cây cối tuyết bao phổ 
thành một lớp mông trắng như mốc. ˆ 

Vai-xơ nhớ lại, một lần cũng vào thời biết như. 
thế này anh và các hạn cùng khỏa về nóng trường 
quốc doanh lao động xã hội chủ nghĩa. Gọi đày chỉ 
là « ngày lao động xã hội chủ nghĩa», nhưng nó 
kéo dài hai tuần. Sinh viên đào” khoai tây trên 
những cánh đồng ở bãi ven sỏng - các bãi này đã 
bị mùa thu lạnh lềo, mưa rả rích và bung đỏ Điền : 
thành vùng lây lội. 

Âm trờt và bần Thỉu, họ đi đến nhà ăn ‹ sau giờ 
lam việc, ở đây họ được ăn cũng chính khoai tây 
do hạ đào : món thứ nhất : xúp khoai tây đặc, món 
thứ hai : khoai tây rán bằng dầu thảo mộc mà họ 
mang 'từ Mát-xcơ-va đến, Còn ngũ thì tất cá nằm 
chùng tréu khơ cổ nóc chuồng bò. " 

_ Câu Pè-chi-a Ma-ca-rốp, trưởng lớp, lần nào 
cũng nöng nhiệt đũng dạc nói ; ï 

—+Thưa các đồng chí Các thanh niền nam và 

thanh niên nữ ! 


— Tại sao lại « thanh niên tam » mù _không 
nói đơn giản là « đkc hạn » 


=— Thôi được, ~ Pê-chi-a đồng ý, — thì thưa các 
bạn. Dù sao chúng ta cũng có trách nhiệm giữ vững 
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nượn cờ đạo đức Xó+iết và có tác phong Tịch thiệp. 
Và phải hoàn thiện cái cá nhản cứhvnÌnh. ... 

A-i-xa,Bô-xỏ-nô-gô-va, có gái đẹp nhất trường 
. đại học, bởi thế đừng cảm khoác lên mình chiếc 

áo eö chui và chiếc qúần của bã, đồng đánh nói : 
l — Những tôi th! thông muốu hoàn thiện cái 
. đá nhàn của räình, khỉ trăng lên, tôi khao khái 
tình yêu đến điên loạn. Và cho dù trăng ®é không 
tỏ, nếu như tập trung hết sức tưởng tượng: thì 
khuôn mặt của Pa-sca: Mô-khốp: vẫn:hoàn toàn có 
thể 4hayv thế được trăng. tho tòi.. Lại đây, anh Mỏ- 
khốp, sưởi ấm cho eữL- c 

Mô- -khốp, mặt đô hung như 'đấo, đầy tần RIAHE: 
ngượng ủghịu nim cười, bỏ qua sác bạn dang nằm. 
“ngôn ngang trên có khó rồi ngồi binggha bên, Á-H-xa, 

Cố thằnh thạo hỏi:.Ð - °” - : 

„— Ảnh mang theo vẻ ghí' đấy. thất — Và St 
-thịch : —. Mớn sức chống đỡ của vật liệu là thuốc, 
-ngủ tốt "nhẤ(, 'Pa-ven, .nh đc đí, em sẽ năm bêu. 
anh và TRỢ điềm tăm: * 4 : 

Cô đã khô nhưng bắc lên không phải mùi cỗ 
khô mà chỉ có mùi bụi, đồng thời còn xong lân. 
cả mùj cay cay và băng hăng của chường bỏ, -Xa-sa 
Bê-lốp lắng nghe mưa rơi lách tách, lổng nghe 
tiếng rầm rì đều đều của Mỏ-khốp và hơi thử dài 
của A-i-xa thỉnh hoảng bị ngẤt quãng vì những 
cảu nói fền rĩ: 

— Em chẳng hiều gì cả! Hãy nhắc lại một „ 
“cách nhồ biến vá hãy dùng lời lẽ của mìhnh,.. -` 

Có cô gái nào đó cất giọng hỏi đầy hy vọng: 


140 ` 


— Này các cậu, các cậu nghĩ sao, liệu ký lao 
động này chúng ta có được điềm tồng kết không kẻ 
Nghe nói, đã cho môn toán - lý điềm tông kết rồi. 

hỏng äí đáp, còn Œzơ-ri<sa À[ét-vê-đép có bốc 
đó đang chiến đầu ở TAv-ban-nha trăn ngắm nói ; 


— Goa-da-lu-ha-ra. Minh cảm thấy như là nó 
đen. Và đỏ nữa, lại nóng bỏng như viên đạn nồ. 

— Thế làm sao cậu biết được nÌhìư viên đạn nà? 

— Lúc nào mình cũng nằm mơ thầy bố. Ở bên 
đỏ, ngoìi trân tuyến. Chúng ta còn chưa tròng 
thấy bọn phát xit, có chăng chỉ là trơng các tranh 
biểm họa do Bò-rit E-phi-mốp vẽ..Còn ở bên đỏ, 
ở Tây :ban-nha ấy, chúng đang chém giết người. 
Những người cộng sản đang đấu tranh chống lại 
chúng. bảo vệ cho nhần loại khỏi bọa phát xíL Đó 
là cuộc sống chân chính. Còn ở đáy chúng ta nằm 

"trong tồ ấm, dưới mái nhà đàng hoàng, no né và 
nói đùa với nhau, đùa bỡn với cuộc sống. 

— Nhưng mà clfng ta có nhiệm vụ của chúng 
ta, — Xa-sa nỏi. — Bảy giờ cái chủ yếu nhất đối: 
với mình là bảo vệ được lưận án tốt nghiệp. Trên 
trái đất này đó là nhiệm vụ chú yếu của mình, 

, Nhưng anh đã không bảo vệ được luận án tốt 
nghiệp. Vi không kịp. 

Ở cục an ninh quốc gia ann thi. tot nghiệp 
trước các chỉ đạo viên theo nhiều món khác nhau 
và không có môn nào anh được học trong trường 
đại học, trừ tiếng Đức. 


Thiếu tá, cán bộ giảng dạy NEG: Đức nói 
với anh : 


` 
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— Có một lỗi trong cách phát ấm. Và ở chỗ 
chấm-câu người ta sẽ chấm xiấu bằng - chỉ. VỊ thế 
không xứng đáng nhận điềm năm: của tối cũng như 
không" xứng ˆ “đăng đề› van xin kế thủ tha chết 
cho mình... xà th g n + 

Mà. Xa-sa thì lai không, có Ý, ,định nhận, cái Hợi 
không xứng đáng. VUIỆN “ái 

ạy giờ họ -ở đâu, những “tấu: củpg. khóa tcủa. 
anh ? Có thể, đang èhiến đấu ở nơi nào đó gần: thôi. 
Không biết. Ä-IORd Ê ở đâu? Khi ỗ ở trường đại: học 
mọi „hệ, biết anh bỗng bỏ đi ruiền Bắc một vài 
năm thì .Ä:M-xa + thái độ thế nào vời việc đó?, 
A-li-sa lưuỏn Thôn ,khẫng định: rằng cô vất ghét, sự 
buồn. rần. Xà-cô đẹp chỉ: xì hình: nhự cô tượng trưng 
cho hạnh: phúc của : người: đhiếu' nữ và khinh bŸ 
-hết chỗ. nói: mỌI- sự buồn bã "CÁ: nhân: của Tình, 
vứt bỏ tất cả TH g không. vừa loi không trào 
đến n chúng, . l 

.Cô tó: ly 'khúc không ?›Cổ hà khôn: thự: 
trong tâm thiổn cô thế-nào, chẳng bao giờ có ai biết, 
A-]i-xa: biết lân. chuyện một cách- đảng, yêu, cô nói 
về: đủ mọi chuyện linh tỉnh, chỉ không. bao giớ- 
nhắc. đến cái chủ yếu: đối với cô, đến ) củi bí mật 
của cô. Mà cô có điền (ầm kin,„ Một. lần, sau khí, 
tô chức đón, Năm: mới, cô gặp. Nga, ở củn.ra›vào. 
A-li-xa thường hát trong các tối liên 3g của: 
trửờng. đại học; cô có giọng nữ đrung rất lay, và 
nhiều người - còn khuyên cô vào học nhạc. viện. 


Và bỗng. nhiên bằng cái giọng dừa bổn thường 
tình của mình, cô Hộk? Ỳ 
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- 
— Thể nào, chàng lười, hãy tiễn cở gái kiều 
_ điễm này về nhà, hãy kiếm lấy cHo bản thân sựy 
thích thủ như vậy. 

_ Và trêu sưốt đường đi À- l¿xa chỉ nói đùa và 
đóng vai Xa-sa. Khi tới cồng chỉnh nhà mình, A- 
li- xa'lp sợ nhìn quanh, rồi ngửng mặt lên nói : 

— Xá-sn;hòn-em di. :Và đề nghỉ thêm : — 
có thề hôn môi được. 

X#-sa vụng về hòn đổi môi mọng đỏ của A-li-. 
xa. Sau đó cô buông tay khỏi` cồ Xa-sa, biết jði 
thông tay xuống thở dài. 

— Anh phải biết là chúng: ta sẽ không thế nữa. 

— Khòng bao giớ? + Xa-sa hỏi. - 

À-li-xa nhin anh bãnệ đôi: mắt trong sáng và 
Citơng quủý ết niưrngskbi nói giọng run Tên : ` 

-— Nói chúng, trểu anh muốn, em có thể sẽ là 
vợ anh.—N rước mắt lên khi tính ra điều gì đó.—- 
Ngày mồng hai tháng chín năm bổn. mươi hai. — 
Và giảng giải: — Đó là ngày sinh của em, nếu.... 

— Nhữưhg tại sao lại hai? 

— Vì em cần có thời gian ú đề tin ở tình yêu” 
của anH. : 

~— Thôi được, anh sẽ ghi ngày tháng đề không 
quên, — Xa-sa nói đùa, làm bộ như anh coi những 
lời của A-li~xa chỉ là những lời nói đùa bỡn. 

-_ Anh không thề hành động khác thế được; mặc 
dù anh hiều,.anh cảm thấy rõ tấ cả những điều 
này rất nghiềm chỉnh đối với A-li-xa. Đúng thế, 
nói thực lòng, chỉnh anh. cũng không muốn nói 
đùa. Nhưng lúc đó anh đã được lấy vào trường 
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chuyên môn và bẮt đầu học ở đó. Nhưng tạm thời 
chưa bo trường đái-học và cũng không biết số phận 
¡của aitlï sẽ rà sao..Và anh cũng không biết, anh có 
quyền ràng buộc 3i, kể cả A-li-Xa, với số phận còn 
tờ mịt này của anh hay không. 
A.) xẹ "ây vời sà ? lay 'HEURg/ tái xách ra, rồi 
ra lệnh: xố : 
Ề ~*Ghi đi Tê TINGs ` 
_ . Nghe giọng A-li-xa, anh hiệu rằng cô sẽ không 
bảo giờ tha thứ cho Xa-sa vì lời nói dùa: bỡn này. 
Và, mặc đù anh rất khồ tàm, anh vẫn tiếp tục đùa, 
*vời đáng điệu: vui thích, anh . ngày thang vào cuốn 
sô tay và ký tên*ở dưởi, - J 
v — Arlixa xé tờ, giấy này rà, xế nát tờ giấy và 
quẳng xuống vũng nước. „ ~< 
— Thế là hết! — Cô kiểu" hãnh, và. Mó dữ. 
nói:— Thế là hết! — - Bồi bỏ đi.- ⁄ 


3 F NG. 
š " : “ 





_ * Sử Sử 


vẻ 


"ha mươitm  — _ 


Đường đến trại thực nghiệm «O-X-247» đi 
qua một khu rừng tùng bách. Ở đây có một làng 
ở của nhân viên trại bao gồm các khu nhà bảo 
vệ và những ngôi nhà nhỏ của bộ phậu chỉ huỳ. 
Còn trại thì nắm ở bên đười thung lũng, không có 
cây cối, trước kia là bãi CÁC, - ` 


ì 
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“Thung lũng trở nên lầy lội. Vi từ trên sườn 
dốc có những nguồn nước chảy xuống. Ở sát mặt 
. đất mây mù ầm thấp bốc mùi hỏi thối. Làng ở của 
nhân viên trại giống như một khu nhà nghỉ: mát : 
có bãi quần vợt che bằng lưới, có con đường cát 
nhỏ viền hai bên bãng những phiến gạch nung kỹ, 
những bồn hóa. được che bằng các tấm rơm rạ đan 
đại. Các cả. một bãi chơi cho trẻ em: hàng rào gỗ 
thấp với mở cát, những chiếc đu, nhổng cây 
nấm nở rộ đưới ánh mặt trời, một bề bơi, bày. giờ- 

đã trở thành sản trượt băng. ` 


Tên sỉ quan thường trực trong đơn vị SS bảo 
vệ bên trong dẫn Địi-tơrich và: Vai-xơ vào nhà 
khách, nhã nhặn giải thích: nhà vệ sinh ở đâu, rồi 
mở tủ, trong đó cỏ những bộ. quần áo ngủ và giày 
đi trong nhà bằng nỉ- 


Những chiếc giường cao cớ hai thành vịn ở hai 
đầu. Trên những chiếc tủ con bên giường là cuốn 
kinh thánh bìa bằng simi-li đen, bên trong mỗi 
chiếc tủ này là chiếc bình sành dùng ban đêm và 
.bộ đồ tháo giày,-ùng, Cạnh giường là những tấm 
thắm nhỗ có nhiều lông. Sàn nhà bôi sáp bóng 
loáng gần như hút chặt lấy đế giày. Cửa sỒ cớ rèm 
che màu xanh và mành nặng với các dây bên. 

Trong nhà vệ sinh có cá cung nz#c lạnh và 
nóng, những chậu sứ, khăn mặt bông. Xà phòng 
bọc giấy không in chữ, thuốc đánh răng, nước 
hoa, nước chanh tắm. Trong tủ thuốc con có các 
loại thuốc, mỗi loại đều có nhãn hiệu bằng chữ la. 
tỉnh và ngoài ra còn bằng chữ Đức ghỉ rất rõ trong 
trường hợp nào thì dùng loại này. ` 


` 
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Khi hai ngưòi vừa ôn ¡ Mịnh chế ở thì tên lịnh 
hầu vào báo cáo rằng trung tá Phơrăng Cơ- len mời 
hai người đến chỗ ngài. 


Không mặc áo đi mứa, hai người đi theo con 
đường ‹ cát nhỏ đến một ngồi nhà vách trát có dày 
đeo làm cảnh màu nâu xám cuốn bên ngoài. Phía 
trên cửa ra vào có. treo đôi sừng hươu lớn gắn liền 
với bộ gương mặt màu trằng, theo hình dạng nỏ 
lam nhở lại tắm lá chắn. h 

Viên trung tá đón họ ở-trong phòng khách có 
trang tri bằng các tấm gỗ. sồi và bộ giá đèn bằng đồng. 
Viên trung tả mặc quần. bỏ ống, đái giày ủng và mặc 
chiếc áo choảng -vải. caxrô mềm “đùng'rong nhà. 
Rõ ràng là Cơ-len: đeo đuôi bai mục đích: muốn 
làm cho khách tỏ ra tự: nhiên, thân mật và đồng 
thời tô, ra cho khách: biết rằng, hẳn „coi việc: mặc 
quân phúc đè đón tiếp những kệ có. cập hiệu nhỏ 
bé này là "không cần thiết, "Bí-t tơ-rÍ<h và' Vai-xơ 
được dẫn vào phòng: làm việc. Đó là. một căn. 
phòng trang hoàng bằng rất “nhiều, đồ gỗ- cồ,:pHủú' 
những tấm tHẳnt nặng, rộng,cả ở sản nhà lẫn trên. 
tường. Viên trung : tả giới thiện khách với hai sỸ 
quan : viên đội trưởng đội đặc biệt Phơ-lỉnh, một 
tên béo tốt, đầu hói, bụng to và- thiếu, ủy Rễt xơ, 
một thanh niên mỉm cười rụt rẻ; râu quai nón 
chèo. Hồi hắn giới thiệu: tới giáo sừ tâm lý Stơ- 
rum-phen, một viên đứng tuồi: ngậm điểu xì gà to 
đen, mặc áo gi-lẻ và quần, kẻ §ọc,. nét mặt khinh 
bỉ của một người cha. ` 


. Bản thân viên trung tá cũng tổ ra VÔ cùng 
duyên dáng và không có thái độ khách sáo, Hắn 


H6 ~- 


tnặi đỗ. sống mùi gù. tóc bạc quấn, trải ngược hẳn 
với niõt quản đội, toc không cẮt ngắn mà để thành 
các bim quăn xöa xuống, cồ quấn qua loa bằng - 
chiếc khăn quảng len Cátsmia mắn rực rỡ. Hắn 
bút thuốc lá bằng chiếc hót dài làm bằng ngà voi. 

"Trong chiếc tủ cao đến lặn sát trăn nhà phản 
chia ra thành các ngăn hẹp có chứa các đĩa hát, 
Trên bục tủ làm bằng gỗ đỏ đặt chiếc máy hát đã 
mở nắp, rõ ràng là trước khi khách đến ở đây 
đang nghe nhạc. : 

Một chiếc bàn nhỏ bằng kinh có chai: rượu, 
cốc, đĩa hạnh nhân muối và bánh mÌ khô đặt ở 
ngăn đười. Nhưng ở đây không một ai đề lộ ý 
thích đặc biệt vủa mình đến loại rượu cồn nên: 
chỉ mới mở núi có hai chai rượu len nhỏ và 
nước suối. .. : " ‹ 


`Câu chuyện bị ngắt quảng lại được tiếp tục. 

.Cơ-len. khẳng định rằng, Gớt là nhà thơ vĩ đại 
nhất của mọi thời đại và mọi dân tốc không phái 
chỉ vì thơ của òng có tính triết học sàu sắc chung 
của con người mà còn vì nó có âm điệu tuyệt 
vời, đầy nhạc điệu. Cơ-len luôn luôn nghe thấy 
trong thơ Gớt cỏ những âm điệu giao hưởng hùng 
dũng say sưa. : 

Giáo sư-thì nỏi rẰng, mặt trội trong thơ tả 
thực không phải ở chỗ có âm điện {uyệt vời, mà 
trước hết,nó phải thề hiện sâu sắc những đỉnh cao 
của ý nghĩ. Và, nếu như Gởi lạc hậu về ngòn ngữ 
đi nữa. nhưng ỏng đã tạo nên được nhân vật 
Phao-xtơ 1l cải vĩ đại của ông cũng là bất tử. Và 
hắn than vấn rằng thanh. niên Đức, mặc dù là 


# 
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những, người xã hội Hãng bái, nhưng hiều biết quả 
Ít về các nhà cô điền vĩ: đại của mình: quay -SAHg: 
Rết-xơ, hắn nói: 


`.— - Ông thiểu úy, đôi: thật là .sung- sướng nếtt 
như: ðng phản đối v kiến của tôi bằng. cách nhắc: 
lại dụ chỉ vải dòng củá nhà thơ vĩ đại của chúng ta. 


: „ Rết: -xơ lúng tủng trong giây lát, „ nhưng. rời 
vui về 'và chân thành nöÌ : . 


— Xin mời nghe. « Hoồc-véE xen » » 


-ỂÒ trình độ văn hóa: của anh ,mới. -thật hà 
"không hoàn chỉnhY >- Cơlen độ. lượng mắng, 
Rếtxợ. Hắn đưa mắt nhìn .Vaixơ và rõ Tảng, 
mong muốn chế ~nhạo viên - bình. nhất tình, báo 
.một cách sâu cay. hơn; hắn hồi.:. —. Còn anh, thế. 
nào, anh thanh niên ? Chắc rằng anh: cũng. sẽ : đề 
nghị hát .« HoócŸ6t-xen »? Như thế đơn giản. hơn, 
Làm phiền. lòng ông già Gớt đến, mức nào #ˆ- : 





ˆVai-sơ. nhữn vai, trả 'Tời đầy: tự. tin : ` . 
_— Nếu. ngài. che, phép... — Và bắt đầu 
ngắm. thơ: ¬ 


` ỞMổ có đỈ vì cu@ể sống và, lự đội, : 
Ngấy: lại ngày dám lao vào: tranh đâu, " 
_ Mới xứng đảng: ì 

„ ” Với tự do và cuộc sống 1, 

— 'Khá lắm ! — Cœlen uề oäủi nót — Khả 


lắm ! — Và nhự đề hoan hò, hẳn - “đụ hải xay 
trước mặt. 


. _- Phơ-linh caũ vó, nói : 
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_ Đô đốc Ca-na-rit đang chọn cho mình 
những cán bộ giống như giáo hoàng la-mä đã. 
làm ; theo nguyên tác biều biết rộng vừ tháo vát, 


Đi-tơ-rich bồ sung thên : 

— Và sự đũng cảm của cÁ nhàn. — Hắn liếc 
mắt đầy Ý nghĩa vào ngực minh có đeo tấm huân 
chương, rồi hất đầu sang phía tấm huy chương 
của Vai-xơ, giải thích : — Những kiến thức nhiều. 
mặt vẫn không cản trở bính nhất Vai-xơ lập chiến 
còng ngoài mặt: tràn. : | 

— Nhàn viên tình báo ở ngoài mặt trận, đó 
là điều mới lạ. — Phơ-lÌinh pgạc nhiên nói. 

— Thưa các ðòng. — Cơ-len cất giọng nói: 
— lây giờ chúng ta còn đang nghỉ. — Hắn _ nâng 
cốc nước suối. — Chúc mừng các vị khách quí 
của tôi. 

Vợ Cơ-len vào phòng. Bộ tóc vàng óng của 
mụ được chải một cách cầu kỷ, còn trên nét: mặ 
thì có lẽ đã vĩnh viễn tắt nụ cười hoan hỉ của 
Người đàn bà xinh đẹp. Mụ đưa bàn tay trắng, ấm, 
thơm mùi nước hoa, đẹo đầy nhân cho mọi 
người hôn. 

Và ngay khi đó tên hầu bế một đứa trẻ mặc 
đồ đăng ten có buộc nơ bằng lụa vào phòng, TẤI: 
cả đều tỏ lòng hâm mộ. 

Vợ Cơ-len nói : 3 


— Đây là quà của chúng tôi TP quốc frưở: ng. 
Chúng tòi đặt tên g3; A-đòn. 


Các vị khách đều hàm mộ, nói líu lô, chắp 
ngón tay thành hình «con dê cái». Sau khi tên 
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hầu bể đứa trẻ ra, “Cơ:len thở shiếc cửa hai cảnh 
vào phống ăn, “nói : 


— Xin mời, miễn mọi nghi lề, ở chỗ tời đày 
xin cử tự nhiên cho, Tôi xin lỗi trước vì bữa cơm 
hơi thanh đạm. 


Vai-xơ ngồi vào hàn ăn bẻn cạnh, RếLyơ. 


` Thiếu úy là một thanh niện giản dị. Hắn thân mật 
tiếp vào đĩa cho Vaixơ phần nhiều hơn đủ các 


món ăn ngon và rượu cô-nhắc thì không rót vào 
cốc con mà vào,chiếc cốc to xanh chỉ dùng đề uốn 


“ rượu ngọt trắng. Còn chỉnh hắn ` thì cũng ăn rất 


` 


khỏe. Tuy nhiên vẫù kịp báo cho Vai- xơ biết vài 
điều. Nhữ là việc phục vụ ở đày không khó khăn 
gì, và mặc dù Cơilen lá một cbỉ huy rất nghiêm 
khắc và cầu toắn, nhưng cũng có thể thụ xếp ồn 
thỏa được với trung tá, chỉ cần phải biết gui 
tùng. Rằng Phơ-linh'cau có như vậy không phải ` 
vì hắn khó tỉnh mà chỉ vì.bị loét dạ dày, khử 
không bị các cơn. đau dày vò, Phơ-linh lại là một: 
-ông chủ tốt bùng,. một người rất ham thích môn 
cơ-rô-két, Con về giáo sư Stơrưm-pheu thì đây 
là một nhà bác học lớn, và chính ngài Hày-đơ-rích 
đã đề nghị giúp đủ mọi phương tiện cho giáo str 
trong công việc. Và mặc dù ông tả là giáo sư, 
nhưng thực ra vẫn không bồ lỡ cơ hội chơi bời vì 


_ ông ta đã đến đây cùng với một người. giúp việc 


trẻ. Phòng của cô tả ở ngay sát ;phòng nHỦ của. 


' Stơ-rum- -nhen. 


` Trong bữa ăn chỉ chủ nhần: là nỏi nhiều hơn 
cả. Vợ Cơ-len kề dại rằng ở đây, trên khu đất cát. 
này thật vất và, mọi bồn hoa đều bị phá nát hết. 


;IB). ` `) 


É- 


Còn viên trung tá thì lại ca ngợi -khu trại giữa 
rừng tùng bách, khí hậu ở đây rất tốt, xung quanh 
- là các phong cảnh đẹp, những người đến đây đều 
thản mặt, nhã nhặn, và vì vậy mà ngay cẢ sóc 
cũng dám mò đến sát người. Đề chuần bị cho 
mùa đông hắn đã ra lệnh làm vài chục chiếc 
chuồng chỉm và hắn tin tưởng rằng đến mùa xuân 
ở đây sẽ có thề tha hồ thưởng thức âm nhạc và 
-tiếng chim hót. 

` Sau bữa cơm, đàn ông trở lại phòng làm việc 
của viên trung tá, Mọi người uống cà - phê hút 
thuốc và nghe nhạc. Rétxơ đặt liên tiếp các đỉa 
hát của «Tan`hây-đès. Cơ-len nói rằng Vác-ne là 
nhạc sĩ vĩ đại nhất. Và tất cả đền lặng lẽ đồng ý 
với hắn. Trong không khí no nệ, uề oái vì buồn 
ngủ, Cơ-len ngôi xuống đi-văng với khách, và thân 
mật vỗ vào chiếc đầu gối nhọn quần chẽn ống bó 
chặt của Đi.tơ-rich. Hắn nói rằng hắn sẵn sàng 
giúp đỡ mọi phương tiện cho Đị-tơrích hoàn 
thành nhiệm vụ, 

Lý lịch th nhân: hoàn toàn nẵẫm trong tay Đi- 
tơ-rích. Ten chỉ huy đội đặc biệt Phơ-linh sẽ 
bồ sung về bất kỳ đối tượng nào. Cơ-len ngậm 
điếu thuốc lá trong chiếc bót dài bằng ngà voi, kề 
ngắn gọn rằng, ngay từ nău: sa ,nươi ba, ;úc mà 
trực thuộc mỗi trung đoàmSS có thành lập một 
trại tập trung hắn đã lành nghề trong vấn đề này. 

Trơng thời gian đầu đắc trại tập trung cờn rất 
sử sài, Trại viên gồm những người cộng sản, 
những người tự do chủ nghĩa, các nhà hoạt động 
công đeàn nói chỉng là phải tả, sự thủ tiêu vỏ tô 
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chức, tiến hành chủ yếu bằng con đường tự nhiên, 
đo bệnh dịch và kiệt sức và do cả việc vị Hôm 
các qui tảé trật: tự nội vụ nữa. k 

Khả năng lưu thòng của các trại tăng lén rõ 
rệt khi bắt đầu đưa hàng loạt dàn Doơthái đến và 
kỹ thuật treu diệt người đặc biết được áp' đụng 
Ở đây các ông ty kếch sù, những kẻ làm ra thiết 
bị và. chế tạo' thuốc hóa. “học đã nới. đên. ý kiến 
của minh. ` ˆ.-. . „ 

Và những thành tựu trơng lĩnh vực .. to lớn 
tới mức đã cho phép chủ tịch nghị viện Ban-dích 
là Ra-ut-sninh hỏi. quốc trưởng Hit-le có ý đỉnh 
tiêu diẻt-toàn bộ. dân Öo<thảf ngay lập tức. hay. 
không. Nhưng 'Hicle trả lời: — « Không. VY nếu 
thế'chúng ta sẽ lại phải từm kiếm kẻ trào khác nữa, 
Quan' trọng nhất là luôn luôn có trước mặt mình 
một đối thủ bằng xương bằng thịt chứ vn phải 
một ảo ảnh trần. truồng». : 

4ức này, trong .các điều kiện lch sử tiện đại, 
tất nhiên; những điền đó đã không có ý kh nữa 
vì rằng đã xuất hiện vật liệu -mới, và các trại tập: 
trung không lồ được cung cấp rất đầy đủ đã được 
lập ra với khả năng lựu thôhg toàn điện và những. 
khả năng hầu như không hạn.chế như: Đa-khao, 
Bu-khen-van, Ra-vett-bơ-rúc, Xae-xen-hao.den, Phơ- 
lo-xen-bua, Này-en-ham. Chức năng của các trại. 
tập trung này là trừng phạt, gây khủng khiếp, và 
cũng tiêu diệt cả những người, không. cần thiết 
đưa từ các vùng lãnh thồ mới đến.. - 
R Trước kía các trại thực nghiệm có đặc e điềm 
một cơ sở học đường«sđơn thuần : -đỏ là mại ' Đập 


152 


- đượt, tạo ra những phương pháp mới có hiệu lực, 
và là nơi học các phương pháp chỉ huy. Loại nảy 
như trại Phơ-lo-xen-bua là nơi nhiều nhâư viên 55 
đã lấy được những kinh nghiệm đầu tiên. 

Trại thực: nghiệm « Ö - X - 247 » nơi. Cơ-len 
có vinh đự làm chỉ huy trưởng phần nảo lại khác 
với những trại đàn anh của nó, mà khác cả những 

trại tập trung giống mó ở nơi khác. Cùng với việc 
giải quyết những nhiệm vụ chung thì trách nhiệm 
của' ban chỉ huy còn phát hiện, bồi dưỡng, đào 
tạo riêng một số kẻ đề dùng chưng vào các mục 
. tiêu nhất định do các ngànề. SÐ, giét-ta-po, và tất 
nhiên Cục tình bổo đưa ra. 

'' Nết luận, Cơ-len bảo rằng, giáo sư, Sibyr0t: 
phen đã đóng góp nhiều ý kiến quí giả liên quan 
đến việc kiềm tra tâm lý những nh đề bạt cho 
các ngành đặc biệt, 


Đi-tơ-rích cám ơn Cơ-len, nhưng hắn nói bằng 
một giọúg không kém ngạo mạn rằng Hắn cũng 
đã được biết cặn kế về hệ thống trại. TẤt cả 
những gì ở đây ngài trung tá kề lại -thì bất kỳ 
-nhài viên SS nào cũng đã biết rõ. Còn hắn thì lại 
muốn hiết sổ lượng những kế mà ngài trung tả có 
thề giới thiệu sang cho Cục tình bảo. 

— Ồ, — Cơ-len sôi nơi thốt len. — Tòi sẽ 
không giới thiệu cho các ông một tên nào, ông bỏ 
qua cho! Đó là trách nhiệm của ông! — Hắn 
nhận xét một cách tỉnh quải : — Tôi là một người 
rất quan Hẻu. Lý lịch hồ sơ thì đã ở trong tay 
ông. Nhưng tôi xin bảo trước : tất: cả là trách 
nhiệm của ông, Còn bày giờ tôi tgắng tay. — Hắu 
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khua đôi tay ẻo đã làm một động tác như vậy bọt 
nước khỏi. tay. # 


hai mươi chín. 


la 


Thiều ủy Rết-xơ rỡ ,tàng là có. cảm tình. với 
Vai-xơ., Có thề cắm “tình, này 'xuất hiện là:vì hai 
„người đồng tuôi với nhau, mà ở đây, xung, quanh 
'Rếtxơ chỉ toàn những kẻ lớn tuổi mà thôi. Ngay 
cả bọn lịnh bảo vệ cũng đều đứng | tuổi cả, Rết-xơ 
mặt hồng hơi sữa, tóc dựng đứng như Tông nhim/7 
và râu quai nón rộng một cách vô duyên trên đôi 
má hẹp. Rết xở cư xử rất cảm động như quên mất 
răng hẳn bơn.Í Vai.xơ về. cấp bậc,. hắn. sốt sẵng 
giúp Va:xơ mặc chiếc áo choăng đen bằng vải 
sơn thấm đầy hợp: chất gì ‹ đó bốc, mùi thuốc sát 
trùng, khớ ngửi. 

Cơ-len ra 'lệnh, „cho, Rết-xœ dẫu: các nhân viên 
tình báo đi quanh trai, nhưng Đi-tưrich đề tránh 
mắc bệnh truyền nhiễm đã bỏ vào khu văn phòng 
nghiên cửu hồ sơ tù nhân. - 

Đó là một buổi sảng lạnh, trong lành, Những 
cây thông thân màu da cam phủ một lớp băng. 

_ mộng lấp lánh những chùm lá nhọn. Cổ cũng chìm 
trong sương băng, còn cái trên đường đổ kêu cót‹ 
"két đưới gót giày như tuyết lúc trời băng giá. Mùi 

‹ nhựa: thông, mùi , băng giá và mùi cổ hơi cay hãng 


154 - 


xông lần. Hầu trời trong suốt đầy ánh béo trời;. 

lạnh như nước đóng búng. NA 
Và chỉ ở dưới thung lũng — nơi bố trí trại — 

là mây mù dày đặc, màu giống như sử trắng đục 

không nhìn xuyên qua được. 


Rết-xơ đi mô-tô vào đón Vai-xơ. Anh ngồi 
vào thùng xe mô-tô, chân duỗi thẳng, phủ nggười 
bằng tấm choàng vải sơn. Rết-xơ nồng nhiệt nói : : 

_ — Tôi thật vô cùng thỏa mẫn nếu được chở. 
cậu vào thành phố. Chúng ta sẽ mua vui đôi chút, 
ở đây chỉ có cải cảnh buồn thìu như trong trường 
.của giáo chủ Pa-ven. 

— Cậu nói sao, cậu đã học ở đó à? 

— Ông hố muốn mình trở thành ca đạo. 

_— Vai-xơ nghiêng người nhin chiếc mũ trai SS 
của Rết-xơ có đường viền bằng nhung đen và tấm 
phù hiệu sắt in hình đầu người giữa đôi xương 
bắt chéo nhau, nói : 

— Cái chiếc này không giống hình thập ác 
đạo lắm. 

Nết- -xơ nhếch mép cười. 

— Trước đại chiến thứ nhất, bố tôi là giáo - 
sĩ truyền đạo ở châu. Phi. Vùng « Man-li-khe » 
bắn trủng cúc áo tung lên, 

— Šao, ông cụ chỉ bắn. vào cúc áo à? 

— đúc đé bọn da đen tỏ ra rất lí: h thiệp, cho 
nên chỉ vào cúc áo † 
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'— hộ, — Val-xơ hỏi : — Cáu đến đày lầu chừa ? 

— Ngay sau khi ở Tơ-rẻ-bfn-ca. Đỏ cũng-là 
một trại -thựẻ nghiệm, nhưng chức năng của nó 
luôn Tuôn là thủ tiêu, ở đó chủ: yếu tiêu điệt bọn 
Do-thải. — Hắn phản nàn : — Một nghề rất nguy 
hiểm. Cậu,có biet rang ở đó dùng hơi độc, đầu 
tiên khổng; còn sau đó ở trong .ngăn” ba" phòng 
kin.là khi độc. ' Lúe đó tôi luôn luôn bị đau đầu z 
thán khi hòa lẫn với hơi độc mãi không bay đi 
hết. Ở đó thậm chỉ tôi đã lên cơu suyễn. 

= Và vi thế cậu được chuyền .đếu đây ? 

— Một thời gian sau. Vấn đề là ở chỗ thống 
đốc Han-xơ Phơ-răng từ dinh thự riêng ở Cơ-ra- 
cốp đến chỗ chúñg tôi và tỏ ra rất không hài 
lòng với ban chỉ huy. trại, Ông ta pháf' hiện ra 
rằng khẩ năng tiêu thụ bị giảm tới mức không 
thề tha thứ được. Trước khi Tả về thống đốc triệu 
tập, tất. cả các sĩ quan lại và ,nÖÌ, : —« Chứng: tá 
hải lầm ø với bgn Do-thải 5 - Các ông nghĩ rằng. 
chúng ta sẽ đưa chúng đến Ốt-sian chắc? Cà. tin 
đồn nhảm này dẫn đến đâu ? Nói ngắn gọn, các 
òng hãy thủ tiêu “khủng. bằng các phương. tiện 
riêng của trại. ; Thống sứ ta TU như cả quốc xã 
phải không có bọn Do-thải » 

— Thế cậu ở đẩy làm cải gì q- N _ 


-— Còn làm gì nữa, cơ quan lãnh đạo TBöïu 
thanh niên Hltle» cử tôi đến «trường A-đôn 
.HiCle » học. Tôi tốt nghiệp phân khoa đặc biệt — 
học xẩn đề phản gián trong hàng ngũ ‹lân thường. 
Gòn ở Tơ-ré-blin-ca, sau khi Phơ-răng thăm trại, 
+ối không còn điền kiện đề làm công việc đó: nữa. 


Sà 
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sô Tại sao „` 

`. — “ôi cậu sao thế, kháng hiều à ? Cáo thư rhý 
chỉ mới kịp lập danh sách bọn mới đến theo thứ 
tự từng đoàn thì ngay lập tức bọn này bị liệt vào 
dạnh sách thải bồi. -Và tôi có khiếu nại lên thiếu 
tá. rằng * lội - không. được sử. dụng. theo đúng 
chức năng. \ 

— Thế ãno, cậu. bị bắt .phải tham: gia áo các 
`ụ: bành hình à + . 

Cậu nói mới lại Ở- đó, chỉ ong trường 
hợp hẩn hữu nhất, chọn. q61 mới kết, án! tử, hình 
mật tù nhân, " r s 

—: Thì, "ch đao... ..ˆ " 

.= Thị, đấy. không phải l mnÌk hình, — Rấết: 
xơ ngất: lời Vai-xơ, — nếu cậu định nói đến, việc 
thử. trêu,Án tử hìnH — đó là hành cùng trừng phạt 
6hính, thức cö-tồ: chức, Còn đây.... 

— Đây thì: sao.? 


—. Thì` đây. chỉ là việc thử tiên một phần đân, 
cư không có giá trị ở. các 'vùng:lãnh thờ đã được 
giải: phóng. ~ Hắn vội nói thêm : — Chỗ. trại cũ 
của tôi: còn có cả điều lệ riêng, trong: đó chỉ ra 
zằng toàn bộ thủ tục thủ 'tiêu phải. được tiến hành 
sao'chơ các đối tượng không thề xem xét được 
nó như, thủ đoạu trừng phạt. Vi vậy, khi đưa 
bọn chúng - “vào các pHỏòng hơi ngạt, chúng nghĩ 
rằng đang đi xào các töa nhà tắm sát trung hay 
bệnh viện. Ở đó còn treo,cả cờ chữ thập đỏ. 
Một bộ phận tù. nhân bị thủ tHêu đưới hình thức 
đo chiều .cao của chúng. Đạnm bản. xuyên qua tấm 


*y 


187 


vận đo đúng vào phỉa trên BáY, và đối' tượng 
bị bắn #hâm ‹ chỉ không kịp hiểu nồi. cái gì xảy ra 
với bản thân, cũng không cảm thấy đau đớn. 

— Thế làm sao cậu biết được điều này ? 


— Các bác sĩ š đó nói rằng, viên đạn bắn 
trúng, vào tiu não gây nên một cảm giáo đau 
giống như nhồ chiếc răng mà không gây Íê, chỉ 
khác là còn ngắu hơn. Còn tác động: nhiễm ' độc 
của khí ngạt diễt T8 trong khoảng năm. phút, sau: 
đó nhận thức bị giảm. đi, và đối tượng nhiễm độc 
chỉ còn - phần. ứng lại với cái chết trước mắt bằng 
việc Co - quắp bắp cơ một cách: máy, móc thôi. 

= Thế mà tôi nhận. rá cậu là một giảo sư 
rong nghề này rồi đấy. : 

— Chúng ta phải biết tất cổ F những điều đó... 
Vị nếu không. biết thìcũng-bị tác động vào tâm lý 
khi mà ngày. này qua: ngày “khác chỉ có GIẢ việc 

ở) thôi. “ 
-. — Thế, khi nào mị biết được. đâm ụ - Uống: bị 
túc động? +. bc NÓ * 
"— Chỉ những kệ uỀ. oải„ bị liệt vào danh sách 
đưa ra trận hoặc giét-ta-po Hy đị. 
— Thế cậu không bao giờ. uề. oải. à? 
‹— Tỏi cầu nguyện rất nhiều) cũ ban đém nữa.' 
— Và có công hiệu? : 
: 
—T öi đã cố gắng nghĩ rằng đây chỉ lâm giàn. 


Jù một lò Sát sinh, còn bọn chứng thi. tất 'cả- đều 
không phải là người mà là súc vật, - 


— Nhàc khá lắm, đã nghĩ ra cách rất đùng... 
158.,., 7 Ñ 


: „ ` 
— Tất nhiên! Và tôi, cậu biết không, đã học 
được cách không nhớ mít chúng, Điều này rất 
quan trọng tức là học được cách không Nhớ gì cả. 

— Thế nếu tự nhiên bồng nhớ lại? 

— Thì đề làm gì cơ chứ ?! z 

— Thế nhỡ lúc nào đỏ có người nhắc cậu ` 
nhớ lại? 

— Ai? Ai nhắc? _— Rết-xơ đây ác cảm hỏi và 
thậm chỉ cho xe đi chậm lai.— Bọn đó không khi 
nào còn nữa. Còn chúng ta thì ngay bày giờ đã 
không nói đến chuyện này rồi. Chúng ta coi như 
“huyện này không có và trước đây không xảy ra. 

— Càu. nhhĩ rằng chiến tranh đã kết thúc 

hay sao? 
l ~— Cậu nỏi gÌ?— —Rết-xơ lồnế băng hỏi. — Càu 
nói gì? : 

— Không sao cả, — Vai-xơ hòa nhầ nói. — Tôi 

_chơ rằng chiến tranh còn chưa kết thúc. Và tới 
lúc nào đó sẽ kết thúc. 

— Có thề thế, — Rết-xơ đồng ý nói, về đã yên 
tàm.~~ Chúng ta sẽ chiếm Mát-xc0-va, và lúc đó cả 
loài người sẽ nằm dười gót giày chúng ta. 

— Và đưởi gót giày của cậu? 

— Cả dưới gót giày của tỏi. 

— Chân cậu thích hợp đấu. Chạy bằng chân 

- này bay lắm, 


Vai-xơ nói rít qua kẽ răng và quỉm cười. Đã 
đến lúc phải chấm đứt câu chuyệm này khi mà toàn 
thân anh không nói đến nazeäng đã quặn đau rồi. 
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Anh không được làm tôn thương bần thân, mà kết 
tụ lại thành một nắm thép, chuần bị gặp mặt những 
người xô-viết đề kiên cườúg, lạnh lùng đi qua họ 
như thể đối với anh, họ không tồn tại. - 
3Thung lũng phủ đầy khỏi lạnh của mây mù. 

_ - Gát kêu cót két dưới bánh Xe mô-tô, đá vụn 
kêu lạo xạo.”Những bức thành thẳng đứng cửa hầm: 
đá đen ngòm cùng với những bụi cây con bị đốt: 
trụi ở hái bên sườn dốc. Những bỏng chòi cạnh 
bằng gỗ lờ mờ, hàng rào bằng dây thép nhiều lớp. - 
Trên các 'cột xám bình sứ cách điện hiện trắng 
lên, tức là đậy dẫn- dòng điện. cao thế chạy qua. 

._ § hiện rõ những tòa nhà bằng đá thấp có ống 
khói cao bằng gạch.. ¬ _- : 

_— Nhà thiệu xác đó à? ¬ ị 

— = Không, đó thử là lò nung các phiến gạch 
lớn,= Rết-xơ vui lòng giải thìch. Hắn dừng lại 
giày láf:— Nhưng chúng cũng được dùng... Đội 
khi thôi... “- 7 - Tản Củ 
.-__. Hai người đi qua một chiếc cồng, san .độ qua 
công thử hai cuốn dày đặc dây thép gai, hai bên 1à 
trụ bê tông có xẻ lỗ châu mai cho: sủng máy. Họ 
dừng xe ở cửa ra vào ban chỉ huy trại, ngôi nhà. 
gỗ. một tầng kiều nhà giam xẩy không có nồng 
trên các. cây gỗ, M" 
¬ _ Theo xỉa hè lải gạch hai người đi rả bãi tập 
trống trải.: Nếu càt ở đây được nén rất chặt, Roàv 
mồ .hôi và' nậu từ những chiếc chân 'bị đánh gãy 
lại JA chẩ! keo tốt cho cát, làm cho cát trở thánh. 
gần như đường nhựa. ¬ 
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Bãi rộng còn lại của trại được phân chia ra. 
bằng dây thép thành những khu rào kín, trong mỗi 
khu cỏ hai ngồi nhà giam thẤp mà người cao trung 
binh có thề với tay tới mái nhà. Những nhà giam 
này ở đây gọi là khối nhà, 

“ Cách hàng ràö dây théj gai vài mét là những 

vạch vôi trắng kéo dài. Bước chân đến rảnh giới 
này, người tù bị trừng phạt như tội chạy trốn. 
_—— Không có Tẩy một gốc cây nhỏ, không có lấy 
một ngọn tỏ khô, Cái. khoảng. trống đen bằng 
phẳng này có thề tròng thấy rõ được từ bẩt kỳ 
điềm cao nào. 

Các cửa sồ nhà giam mặc dù thấp nhưng kéo 
đài hầu như suết bức tường, còn những ống thông 
hơi bằng gỗ vươn lên hầu như kế tiếp nhau cứ 
mười mét lại một ống, nhưng vI sao đó chúng 
được đặt không thẳng đứng như các ống khói mã 
ngả về phia đối diện tường bằng những hộp có 
cạnh ngắn. „, ` 

Hết-xơ giải. thích: 

'— Đồ là đề nghe ngóng. ~— Sau đó hắn nói đầy 
tự hào :— Ngài Cơ-len đã đóng góp nhiều điều hoàn 
thiện. Thi dụ trung tá đã tránh các vụ xử tử công 
cộng. Nhưng mỗi xà im đều được trang bị đủ các 
phương tiện đề kế phạm tội có thể tự trưng phạt 
bản thân, tất nhiên nếu ngài trung tá coi việc thủ 
tiêu hắn là hợp ly. 


— Tức là tự sát có tồ chức ? 


— Ồ, sao lại là tự sát? Đó chỉ là việc tự do 
lựa chọn. 
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Nhìn thấy một đội tù nhân đang tiến lại, Rết- 
xơ khuyên Vai-xơ đề % đến họ. 


— Nguyên . tắc làm mất cá tỉnh cũng là. tư 
trởng của ngài Cơ-len. Bắt đầu từ chỗ mỗi tù nhân 
chỉ só số tú nhân, ngoài ra không còn gï riêng 
nữa, Chúng tôi khủng cho phép chúng có một vật 
gì nữa , IgOÀÏ - số' tù, Nhằm - mục đích này, hàng 
ngày mỗi tù nhân phải thay đôi nhà, thaý đồi chỗ 
trong hâm giam và nhóm của hắn. Chúng tôi chang 
lọc chúùg như chang cỗ lài tây. Đặc biệt là bọn 
Xô-viết gó bản năng' tồ chức phát triền cao. 
Nhưng bằng phương pháp này chúng. tôi làm tê 
liệt bản năng đó. Và thế là. đặt bọn: dại mắt vào dễ 
dàng hơn. ` ` 


— Bọn phát giác à9 


— Bọn tại mắt: Bỏ Ms từ riêng của ˆ_ chàng tôi, 
. nó chính xác hơn.. `" , 

— Chúng nhiều không? ? › - 

Rết xởi trả lời kiểu ước đoán ; ¬ 

~ Đó đà những nhân. viền: riêng - của trung. tả. 

~ Mã chúng tôi lại cần những tên như vậy. — 
Vni-xơ sôi nỗi thốt lên. — Tôi hy vòng là trại này 
sẽ nhường chờ chúng tôi vài tên. 

~ Xem trung tả ra lệnh tbš nào đã. 


Yai-xơ đặt tay lên lưng Rết-xơ và thân mật ôm 
nửa thân hắn, đề nghị: _ 
— Thôi thì, chỗ bạn hữu. Một đôi löại chấ6 ` 


chẵn vào, Chứ tôi trông thấy bọn suang § ở đây như 
lũ chết rét cả. 
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-~— Đâu cỏ, không phải (Ất cổ, có một con thổ 
có sức sống đến kỳ lạ. 

Vai-xơ khò khan nói : 

— Bọn dang được dùng đề thực nghiệm thì 
chúng tòi không cần. 

— Đâu có, tên này hoàn toàn thuộc giống khác 
— Rết-xư cười vang lên :— thuộc loại chó săn. Thế 
nào, cậu hiều không, một loại thô săn. Chủng tôi 
chỉ cho hắn chỗ qua lại ở khu hàng rào, hắn bèn 
xúi bẫy mnột nhóm chạy. trốn. Và, thế là sau đó 
bằng một cách thật đơn. giản như vậy chùng tòi phát 
hiện ra những đối tượng còn chưa mất cả tính và 
giải quyết với chúng. 

.— Hay dấy,— Vai-xơ khen. 


— Phương pháp khuôn mẫu, — Rết-xơ khiêm 
tốn nồi,— tôi mang nóxtừ bồi còn ở Tơ-rê- blin- 
ca đến, 


Vai-xơ đảo mắt nhìn lợi th một lượt rồi 
đề nghị : 


— Thôi được, hãy chỉ cho tòi xem dàng thanh 
niên đó. 
._ — Thì hắn đấy, đứng đối điện — bảy mươi ba, 
không không mười hai (730021 

Hiều rằng Bết-xơ nói đến số trên ngực áo tù 
nhân, Vai-xơ tìm ngay ra người tù này, Người này 
cũng như mọi tù nhàn khác ở đây. Không có gì 
tỏ ra đặc biệt. Mặt hơi xám, xệ xuống tai tròn rộng, 
lưng gù, mông xệ. Thế mà lế nào lông mày bén 
phải rụng cả vì Vết sẹo. 
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 .— Không, đạt yêu cầu của chúng tôi, hơi: già, 
=> Va„.xơ lạnh. nhạt, nói. ' 

— 'Hắn mới chỉ có ba mươi tuồi. ở đây ( tất: dã 
bợn chúng đều giống các cụ già: 
-, — Vai-xợ cảm thấy cằng thẳng phát điên lên khi 
nhìn vào các bộ ssấi tà nhân, nhìn thẳng vào mắt 
họ. Nhưng cải nhìn của anh chỉ“gặp phải ảnh mắt 
lấp loé trong suốt, đờ chết của những' con mắt, 
hình như không nhìn thấy anh, và không muốn nhìn 
'thấy anh. Anh không tồn tại đối với những 'con: 
người này _ đấy, con mắt cũa-họ có ý nghĩa nhứ 
thế. Anh không tồn tại— và có thế thối, Đối với 
“họ anh chẳng, là cái Bì. cả. Một cái ĐÌ xa lã trong bộ 
quân phục xám. Và cả giọng nói cũng sẽ được họ 
tuần theo nhự giọng của máy phóng thanh. 

„ Rếtxơ ngọ nguậy ngón tay và tuyên đọè: 

_— Bảy: thượi dư _ không không mười "bốn 
ứ4, 00H) ` ˆ- : 

` ên. chỉ huy khủ nhà gào áng lên: 

` — Bảy mươi te. không không mười. bốn, lên: 

gấp ngài, thiếu ủy - - : 

„ Một người bước rắn rỗi từ. trong. hàng raanhư 
hình bộ xương, bỏ chiếc mũ bằng vải : sọc trên đầu 
ra, đập chân. và đứng nghiêm. 

— Hãy hỏi đi, nếu cậu muốn, — RếL-sở cho 
phép Vai-xơ. 

Nhìn châm chằm vào mặt người này, 'Val-xơ : 
.hỏi to và mạch lạc bằng tiếng Nga: 
ˆ- — Anh có muốn đóng góp.-công Ìao của mình. 
xvới tư cách là người thay đồi Tồ quốc bay không? 
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Vì chiến thắng đủa nước Đại Đức và vì vinh quang 
của quốc trưởng? 
— Tôi không. hiều, —số 1á 0014 giợng hân 
khàn nội, - + 
.—. -Ta- nói "bằng tiếng. Nga không đúng hay 
sáo ?— Wai-xơ hồi. l 
'— "Tại: không hiều, 
—_. Anh không hiều cải gì? 
— Tôi không hiều, eó thể thôi. ` 
„`= Anh không ! muốn hiều 4 ằ li 
Người tùim lạng, - mm 
Rết-xơ hối rối Hỏi; 
——_— Nó trả lời cậu ra: . 
“—.Hắn. muốn: suy nghĩ kỹ — Vai-xơ ni. 
— C§u hãy: nỏi với nó rằng tôi đã bắt đầu suy ˆ 


nghĩ xem.có cần phải chữa, chạy cho bắn ở khu 
đặc biệt. bay không. Trông bắn thảm thương quá. 


Vai- -ơ ‹dịch sáng, tiếng Nga. 1 So 

Nét 'mặi người- tù trở nện - kém Tiơn, Nhếch 
một bên má cười, người này giọng khân khàn nói : 

— R là ¬ + 

— Anh rõ cải gì †— _ Vák xơ bói. 


-._= - TẤU cả, — số 740014 nói, Rồi i tiếp —Tức là. 
cử fụt xuống, đã đến rồi! --: 


“ 
vộ 





Thy 


“, =— Đi đều, bước !“— R Rết xơ ra lệnh và _ngạo 
,mạn nói với tên chỉ hụy khu nhà vừa - bật người 
tới: — Đưa tên này đến dích.. 


ˆ 
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— Rhoan đã,— Vai-xơ nói, mỉm cười đề nghị với 
Rết-xơ :— Cho phép chính tôi làm hắn chấn động. 
„ — Đề lại !— Rết-xơ ra lệnh" "cho tên chỉ huy 
khu nhà. . : 


GA 4£ giày 2 ;zÃ trển bãi từ nhân tôn về, ác 
nhà giam,. $ 
Trên hãi bỗng tự. nhiên trở nên. lặng lẽ như 
tờ, Và ngay' lập. tứo- cẩm thấy mài thối chua của 
này mù, mùi: thần khi của mồ hôi người và giế rách 
ướt,: mùi hăng hắc của thuốc sát trùng: Bên "hàng: 
rào dày-thép chó săn-chạy lăng xăng thành: những 
bỏng xám. Chúng không. bao giờ sửà); chúng đã 
được dạy. thuần thục lao vào cần. người mà không 
sủa một tiếng. " ` 

-Rết-xơ, đi. cần Thận. đề chong dâm ^ xảo lo vũng 
nước, bắn nói :. - ” 

Trại. này: đà. trại đan lọc, _ HÀ dưới. 

đưa tới đây sau khi đã sàng lọc kỹ rồi, ấy thế mà 
vẫn. .eö bọn cộng (sản, Điều đồ thật ngủy điềm, 


+ Và bảy giờ cũng œ những kẻ đáng: nghĩ 
ngờ chứ? í 


_ - Có, inà những một nố cơ đấy. 


K, - Sau đây cậu sể nói chơ tời số từ những t tên 
đó đề tôi không tổn thời gian vô ích được không? 


— Tất nhiên, — Hết-xơ đồng Ỷ. r Đó Ìà những 
kiếu mẫu tỉnh ranh. Chúng biết giữ gìn bí mật và 
"chỉ khi nào đi ra pháp trường chúng mời độ 


_ 


-ra thôi, 


vt: 


166 ; 


— Bằng cách nào ? 
— Thế 1@ lòng dũng cảm một cách vỏ nghĩa ly, 


Vai.xơ bước đi theo bãi tập đen sì, đàn hồi như 
da, bốc mùi đa mồ hỏi, và nghĩ rằng, ở trại này 
trước hết, chúng "giết những, ai không muốn kéo 
dài cuộc sống.của mình. Và coi cái chết chớp 
nhoáng tốt hơn là sự ngắc ngoái dày dọa kéo đài. 
Ở đây cũng có những người kiên cường, những 
người bị ngã gục chỉ vì thần chết có khả năng mà 
thôi. Mà =ũñng có củ những người khác nữa, clng 
kiên cường, nhưng họ lại cúi đầu, cúi đầu đến mức 
độ nhất định đề rồi ngầủg đầu lên, đề lại trở thành 
con người, chọn lấy cái chết cho bẩn than. Và phải 
tìm ra những von người này: Việc, này rất cần cho 
sự nghiệp mà Vai-xơ dang phục vụ, và những con 
người này đối với anh thật là vỏ giá. Nhưng lầm 
thế nào tìm ra họ 2 


„Như.số 74.0011 chẳng hạn. Người này là ai? 
Là thế nàö ? Số trong hồ sơ thế nào ? Nếu như Vai- 
xơ có là tù nhân đi nữa hệu người này có nói thực 
không ? Tất nhiên là không, người này §8 nói đói. 

Nhưng người này, số 71.0014. đã bị Rết-xơ kết 
án tử hình, Có thề, ngay bày giờ anh ta sẽ nói sự 
thật về bản. thân ? Nhưng đề làm gì ? Nếu như 
trước kia anh ta' không bị sự paau bội (uu v uUỘc 
thi tại sao bảy giờ anh ta lại làm điều đó ? Hay là 
anh ta sẽ nói đối đề sống ? Nhưng anh ta đã trải 
qua rất nhiều lầu kiềm tra, và trở thành kẻ dự 
định phín bội. 


Cần phải nỏi chuyện trực tiếp với anh ta. 
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đó thê, anh ta đã sợ những từ nhàn khác. 
Ngay cả phương pháp chang bài nham hiềm này 
cũng không trảnh cho « bọn tai mắt » khỏibị trừng 
phại. ở khu nhà xác thường tìm thấy bọn này đã 
là xác không hồn, Tức là có người nào đỏ đang 
trừng phạt bọn phần bội. Mà một người thị ' không 
đủ sức làm việc nay, can phải hoạt động có tồ chức. 


“Không có được một tia sáng, nhờữnö giá cớ thề 
nhin xuyên qua được con. người. Không và sẽ 
khỏng có, Nhựng Vai.xơ phải tìm ra. Phương pháp: 
Anh phải... 


Máy mù trổ nên âm tưới, gần như, không nhìn 
thấy gì cả. Rết-xờ bật đèn pha. mô-tô. Vòng. ánh 
sáng trắng lấp loáng trong màn' đêm: mây mù ngội 
ngạt. Hai người ra khởi thung lững. Trong rửng tùng. 
bách khô và sạch: Cát kêu rít dười. bánh. SẼ lăm,. 
. trong. tửa. số: những ngôi nhà của nhân viên trại 
chao đèn các màu. bằng lụa tỏa sảng ẩm :củng 





-Đi-tơ.rich bảo Vai-xơ nghi cứu hồ sợ. Ä SỐ 
Thắt inH. quải, hắn: đề nghị : - 


Ö~ Tôi. đã xem hồ Sơ cá nhân và. lập danh sách: 
Anh 'cũng sẽ lập. một, đanh sách như thế. Nếu các 
số tù đều lrừng thì thật là rất tốt ;. hai cái đầu bao 
giờ cũng tốt hơn. — Rồi hắn phản nàn : — Ông Cợ- 
len là một tay xỏ xiên hạng nặng, không muốn 

"địch mật mã các ký biệu ghì trong hö sơ cá nhàn. 
Phải SS: họ chỉ quen làm việc cho bản thân.. 


Thế là chiều chiều và cả đêm nữa, Vai-Xơ ngồi 
ở văn: phòng chị huy. Nhiệt tình làm việc của anh 
không chỉ, do những chỉ thị của Lan-xơ đoóc sính : 
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ra, mặc dù cũng khỏng nên hình tởm những chỉ 
thị này. Vai-xơ. có những suy nghĩ riêng đi xa 
hơn; anh quyết định trước tự*n phải tìm ra bọn tai 
mẶt « phái giác s;. Thực ra khi đề lộ « thỏ », Rết-xơ 
đã trao tân tay cho Vai-xơ một đầu sợi chỉ. Anh, 
nắm lấy đầu chỉ này và bat đầu cuộc bành trình 
của mình theo mọi sự phức kịp, rắc rối của trại này, 

'Vai-xơ không động chạm đến các hồ sơ lv lịch 
đề trong các ngín kéo bóng loáng, tạm thời anh 
cũng không chủ ý đến những kẹp hồ sơ cá nhán 
của tù. 


Những tờ ghi cung cấp thực phầm, n những từ 
biến nhận của các thử kho. Đó là những thứ anh 
cần trước tiên. 


Tất cả tù nhân ở đây đều đã bị ghép vào cải 
chết dần mòn vi kiệt sức. Và bọn SS trừng phạt họ: 
bẴng cái đói ; những-ai rơi vào khu nhà phạt giam 
thì hoàn toàn không được ăn trống gì cả, 


Kéo đài cuộc sống ở trại chỉ nhờ vào ăn uống. 
Thể là bọn SŠ khuyến khích những kế cần cho 
chúng bằng miếng ăn. Chỉ có các trưởng nhà — 
.#4 Ca-DÔ » nlur ở đây người tì gọi bọn này, mới được 
nhàn phần án thêm. Bọn phản bội cũng được nhận 
phần ăn thêm, mà phần thưởng cao nhất với chúng, 
là thuốc lá và rượu trắng. 

Vai-xơ cần thận nghiên cứu những dấu hiệu 
"rắc rối trên các giấv tờ ghỉ chép về thực phầm, 
phản tích các giấy biên nhận của bọn chỉ huy ! hạ. 
nhà đính kèm theo, Số của « thổ » anh cơi là chia 
khỏa giải mặt mã những tính toán tài vụ phức tạp 
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này. Và, thế là không mấy chốc Vai.xơ thấy rö anh 
đã chọn được đường đi đúng đắn. 

Trong danh sách œố người được chuyền sang 
khu nhà đặc biệt nóc nhà có là cờ trắng chữ thập 
đỏ hay phấp phới, mấy lầu anh phát hiện ra số tủ 
của «thả » Mà từ khn nhà đặc biệt không ai sống 
'sót trở về cả. Ngày tháng có mặt của thỏ » ở khu 
nhà này hại trùng với ngày tháng biên nhận củ chỉ 
huy khu nhà phần ăn thêm, thuốc lá và rượu trắng. 

Qưi luật này Vai-xơ lại phát hiện ra theo.các 
danh sách đủa. khu nhà: phạt giam nhận phần ăn: 
thêm. : 
_ Sau nhiều đêm làm việc ở văn phòng trại, Vai- 
xơ xác định rằng không phải hột mình « thổ » từ: 
các phòng kin tử hình trở về nguyên vẹn. Trong. 
các danh sách còn thấy có mấy « số »:nữa cũng 
nhiều lần rơi vào khu nhà đặc biệt và khu. nhà MMI 


bọn chỉ í huy khư nhà, 

Thế là Vai-xơ đã phát hiện ra bọn phần bội, 
Hồ sưanh chỉ đẫn đề thay thế số bằng tên. Ghi mật 
mã các tên này xong, anh giấu danh sách vào dưới 
lần lót giày ủng, còn các số tù anh ghỉ vào sồ tay. 


Các giấy từ biên nhận thực phầm không còn 
làm anh chú ý nữa. Bày giờ VaLxơ bất tay vào 
nghiên cứu hồ sr cá nhàn của từ nhân. Trong một 
số danh sách tên giétta-po Phơ-linh có đánh dấu, 
gạu khi tìm hiều. Vai-xơ hiều rằng những tù nhân 
có hồ sơ cá nhân bị Phơ-linlr đánh dấu đã bị giết. 
Những không phải vì thề lực suy yếu đến cực độ,. 
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mà vì họ vẫn giữ được về sống khoái và bằng cách 
đó gày ảnh hưởng tícH cực sang những người xung 
quanh. Vai-xơ ghi lên và số từ những người này 
riêng ra. Trong đám này có cá 74.0014 —chính là 
người tù mà anh đã công khai và có ngụ Ý tốt đề 
nghị trở thành kế phần bài tô quốc. Vai-xơ gọi các 
trường hợp nãy bằng tén của mình, mặc dù ngay 
cả những tên phát xít ngòng cuồng nhất cũng đưa 
ra các đề nghị tương tự thành những hình thức nhẹ. 
nhàng và khó xác dịnh hơn, 


Thần kinh căng thẳng vì những đêm mất ngũ, 
nhưng Vai-xơ rất hài lòng. Anh đã phát hiện ra 
phương pháp tìm kiếm, những người cần tìm, đã 
biết được đụnh sách những tù nhàn dũng cảm vượt 
qua mọi sự tra tấn và đón lấy cái chết một cách có 
phầm giá, cái phầm giá mà Ttết-xơ đã từng nhún 
vai gọi là vỏ nghĩa lý. Vai-xơ cũng ghí mặt mã lên 
những người này : anh muốn hoàn thành. nghĩa vụ 
của mình trước những người đã bị xử bắn, anh 
muốn rằng ở bên Tô quốc chiến công của họ được 
mọi người biết đếu và kỷ niệm về họ được ghí nhớ 
đời đời. 

Trời vừa rạng đông, từ văn phòng đi ra, Vai- 
xơ đến thẳng bãi đá — nơi tù nhàn làm việc và 
dứng hàng giờ theo đối những số tù mà những 
người đeo nó làm anh chú ý. *..:. nhậ.. ::ấ- rằng 
bọn khai báo cũng không vắt và lắm, bọn bảo vệ 
không cần ép chúng làm việc tốt hơn. Còn những 
người mà Phơ-linh đã đánh dấu thì tiêu thì bị đòi 
hỏi phải lao động với nhịp độ vô cùng cao và bị 
đánh đạp tàn nhẫn, Ấy thế mà những người bị ghi 


1] 


dấu này không những chỉ tự làm phần cả nhân mà 
còn giúp đồng đội yếu đầy %e cút kit chớ cát nặng, 
ướt, nàng những tầng đá lớn. Mọi sự theo đổi 
quan. sát này đều trùng với những tìm kiếm theo 
hồ sơ của Vai-xơ, đã khẳng định sự đúng đắn về, 
các kết luận mà anh rút ra..` 

"Thế là chẳng mấy chốc.Vai-xơ đã lập được 
một đanh sách mà: 'Đi-tơ>ich: chờ đợi. ›sAnh đã chọn 
lạc được những tên phản bội mà cả về thề lực lẫn 
những tài Tiệu về trí lực — it phù hợp nhất với vai 
trò của. têm nhảy dù phá hoại. Vai-xơ nhiều lần 
nói. chuyện với bọn nảy và xác định được rằng, 
những tên ngốc - nghếch này: khòng. cỏ. khả. năng 
giải được một: bài toán số học đơn giản hoặc nhớ 
được ba con số có hai nghĩa. Còn về vấn đề phác 
họa đường ¿ đi từ nhà giam có các lò bằng đồ gốm 
đến sản tập thì không thề làm nồi,.Bọu này sẽ làm. 
những tên gián điệp, khủng :hố khá chăng! Quản. 
đội phát : Xxit sẽ› có được, một, đại VN hinh, hùng 
hậu chăng!. : 


. Nhưng: Không một di Ì có thề “nghĩ. ngờ ao, 
Hồ sơ cả nhàn của những kê anli đã tìm ,thấy cần: 
thiết đưa vào danh sách của suình là CƠ SỞ: đúng 
đâu của việc anh lựa chọn. Còn. trong hồ aơ. riêng 
của bọn này đãi ghảỉ lại rồ như bai ngày tất cả 
những“g\ mà những Tình hồn nhút nhật :và khốn 
nạn nàm khai bảo đủ điều với bọn. dự 'thànr 
phát, xÍ. ".. 


. den chúng hình như có. sÍnh Kin. xởi nhau. 
đưước nẻn: tất cả. bọn này đều khẳng định rằng, 
:cbúng-đã khổ sở vì chính quyền xô-viết, là lận 
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- nhân của chính quyền đó. Từ đây nảy ra kết luận 
là chủng sẵn sàng trả thù những đau khô đã phải 
vhịu đựng ở bên nước Nó-viết, TẤI nhiên, có khá 
năng là một số tù nhân chỉ nói đối đề cứu lấy cái 
xác mình, Nhưng dù có thế nào đi nữa thị những 
lời khai tương tự vẫn là bằng chứng giấy tờ hùng 
hồn nói lên rằng Vai-xơ đũ chọn lọc bọn dự bị 
theo đúng-nguyên tắc chính trị, và điều đó không 
thề không-cho Lan-xơ-đoóc phải tán thành, 

Mấy ngày sau, mặc dù trời xấu, ði-tơ-rich vẫn 
mời Vai:xơ đi chơi rừng. Nõ ràng hắn coi mọi bức 
tường ở đây đều có tai. mà hắn lại muốn nói 
chuyện không có người khác nghe ngóng. 

Khi hai người. vừa đi sâu vào rừng thì Đi-tơ- 
rích lập tức giận dữ ca thản về Cơ-len. Hắn hoàn 
toàn không tín rằng Gơ-len lại tử tế giúp hắn lựa 
chợn nahững kể cầu thiết. Thật rõ là giét-ta-po 
không có ý định chía tay với những từ nhân thịch 
hợp nhất này. : : 

ˆ ` Yai-xơ nghiêm chỉnh nghe những lời than vẫn 
của Đi-fơ-rich, lặng lẽ gật đầu đồng ý với hắn vì 

"nhiệm vụ hoàn thành rất khỏ khăn. Anh đợi cho 
đại úy nguôi đi và chọn đúng lúc, anh mời bắn 
ngồi xuống một gốc cây đề nghỉ. Trong khi Đi-tư- 
rích thu xếp chỗ ngồi, Vai-xơ lấy trong túi đa của 
mình bản danh sách dự kiến mà anh đã lập và cả 
phần ghi trích hồ sơ cá nhàn của bọn chúng đề 
làm cơ sở. Vai-xơ tịnh trọng trao giấy tờ cho Đị- 
tơ-rích. Anh tỏ vẻ khiêm tốn và có cảm tình đặc 
biệt với đại úy. Anh đề nghị hắn coi công việc mà 
anh đã làm như của hắn, Đị-tơ-rich rất chăm chú 
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tìm biều cát giấy tờivà hắn rất hài lông. Suy nghĩ 
đối chút.xồi.hấn quyếi địñh cụi bản danh sách của: 
Vai-xơ như ïà Kết quả €ủa sự sáng suốt đặc hiệt 
của hắn. Hắn hy vọng việc này để nâng cao uy tín 
của hắn lên rất nhiều, nói chung là uy tín của các 
.nhân viên tình. bảo trước mặt Cơ-len. s. 
“Thế là chỉ cần một chuyện nhỏ mọn này clng 
đủ làm-cho Đi-to-rich trở nên vui tươi một cách, 
- dễ nhận thấy. Nét mặt hắn tổ ra rất tự mãn nhự 
là chính hắn đã lựa chọn được danh sách này 
thành công và toàn bộ công lao ở đây cũng là của 
chinh hắn mà không của ai khác. Hắn không đề 
ý đến, Vai-xợ nữa, cũng không nhận ra anh. Hắn 
cững không cảm - thấy biết ơn Vai-xơ.' Hãy nghĩ. 
xem, một việc lớn như thế này, mà Vai-xơ chỉ là 
binh nhấi — gần như lính dưới quyền hẳn, đã - 
kiếm được cho hắn một tài liệu bồ ích như thế. 
Nhưng mà đấy là một. kẻ đưới quyền hắn, đã cố 
gắng vì bắn, đã làm việc cho hắn. Và hẳn, đại ủy 
Đìi-to-rich, lề tất nhiên cỏ-quyền sử dụng những 
thành quả của công việc này, coi công việc này là 
của mình, Ở đây chẳng có gì phải bàn bạc ý kiến 
gì cả. "¬ co NA 
Đi-tơ-rich, miệng huỷt: sảo, chân. bước thếo 
uuhip trên tuyết Âm của đường rừng. Hắn hài lòng 
đến mức hấp tấp đi gặp Cơ-len, đến. mức bất chấp 
. cả những thói quen cá nhân. Hắn không sợ đi đôi 
ng mông bước bừa bãi vào mọi chỗ làm ướt chân. 
. - Đúng như Vai-xơ chờ đợi, xem xong bản danh 
sách tù nhân mà Bi-tơ-rich- hra chọn, Cơ-len và 
.Phơ-linh không lấy gì làm vui cho lắm. l 
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Phơ-linh tức giận nói : 
— Thưa òng đại ủy, ông thật tàn nhắn, Ông 
muốn làm mất tai màt của chúng lôi ở trại. Tôi 


phân đổi.. 
Đi-tơ-rich giương lòng mày đe trước : 


— Phần nào tôi đã hiều òng? ông định chống 
lại quyết định của hội đồng tưởng lĩnh về việc tiến 
bành chiến tranh bằng mọi phương tiện ta có 
chứ gì ?. 

Cơ-len không đề cho cuộc tranh cãi bùng nồ, 
bắn cắt ngang nói hôa giải : 

— Ông Đi-tơ-rich, tôi rất khâm phục óng, một 
tài năng chói lọi của người tình báo hạng nhất, 
— Hắn cười thoải mái, rót rượu đưa cốc Fa đề 
nghị : — Tôi hy vọng rằng ôòng sẽ chia sẻ với 
' chúng tôi, xin hãy kề cho biết, bằng phương pháp 
bí ần nào ông đã: có thề phát hiện ra toản bộ số: 
người báo tin và đề chúng tôi thành tay trắng. 

Mặc dù Cơ:len nói tấÍ cả. nhữug điều này ra 
vẻ như buồn phiền, nhưng đỏi mắt hắn vẫn long 
lanh lên vẻ chiến thắng. Hắn khòng đả động đến 
mọt điều là bọn bảo tin, theo ý hắn, qui giá nhất 
thì không rơi vào danh sách Bi-tơ-rich, và ngoài 
.ra, trong danh sách còn có một cặp cộng san đáng 
nghỉ ngờ dự kiến bị thủ tiêu. 

„Điều đỏ không động chạm gì đến Vai-xơ cả, 
cốn Đi-tơ-rích lại khòng nhận ra điều gì. Đi-tơ- 
rích đập tay "lên đrấn tuyên bố một cách đầy 
ý nghĩa : 
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— Rất tiếc, toàn bộ chia khóa mở tủ thép lại 
chỉ ở chỗ đỏ đốc. Ca-na-rit.. 


— Ỡ, tôi cũng đã nghĩ như thế ! — Cơ-len kinh 
cần thốt lên. — Cục tỉnh báo, đó là công đụ tuyệt, 
vời đề phát hiện ra các bí mật bên ngoái, những 
đồng thời cung là khói dá không g' thấm qua được, 
khi nói đến việc điữ gìn các Bí mật nhà nghề. Tôi 
hiểu. — Mắt hắn long lên một cách. tinh quái. ` 


Ngày hòm sau Vai-xơ phân nàn .với hết xơ 
là ở đây anh đã cố gắng vô Ích, đêm đênr mất 
ngữ mà đại ủy Đi-tơ-rich là một sĩ: quan phản. 
gián. giàu. kinh nghiệm, giải quyết: hết: MỌI: việc 
khỏng cần đến anh, Anh rất tiếc. vì chuyến đi 
côug cán: này của anh chưa chắc. được tấp trên. 
đánh giả tốt. - TÊN, 


Rết.xơ. thông câm với. Vai.xơ,, những hắn chỉ - 
có thề đề nghị sẽ chở anh - bằng Tmô-tỗ PiêHg vào. 
thành :phố, (đến hà, | TẾ nơi. bộ bexc bại ¡ ha‡+ 
trại đã đặt . cơ Sở, n _ 


Trong suốt những ngày: này * nghĩa ' về tù 
nhân số 74.0014 không. đề 'Vai-xơ yên. Anh lật 
đì› zlật dạPhồ sơ cả nhân của người tủ này 'và đần: 
dần đi tới mấy kết luận đáng chủ ý đối vời ũnh. 


Như ở trong lý lịch, nơi thường trủ được gọi. 
là Goóc-lốp-ca, còn ở cột nghề, nghiệp thị có 
nghĩa là «nông dàn cá thề». Nhưng lẽ nào lại 
cớ một nông đân cá thể như vậy giữa trái tìm khu 
công nghiệp Đôn-bát ? Ngoài ra- trong lý lịch số, 
74.0014 cồn ghỉ họ Nga, mặc dù :ở:đấy thì rổ 
người Nà dân tộc U-crain. Ẫ..... 
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"Vai-xơ dự đoán xem cái họ này sẽ đọc ra sao, 
nếu nhựt biến am nó thấnh cách phát âm tiếng 
'\U-crain, và bỏng nhiên anh phát hiện ra, đây là 
họ của một thợ mô nồi tiếng trong cả nước. Tên ghi 
trong lý lịch rõ ràng đã được ghi ra thật, nhưng 
cũng chỉ là một sự trùng hợp.. 

"Chiều tối Vai-xơ đến khu nhà đặc biệt, gọi chỉ 
huy khu nhà đển, và bằng một giọng không kìm 
được sự phản kháng anh cho hắn biết rằng được 
sự đồng ý của ngài đại tá Cơ-len, đại úy Đi-tơ- 
rích trao cho anh toàn quyền hỏi cúng bai tủ 
nhân.. Cũng bằng giọng chỉ huy như vậy anh ra 
lệnh dẫn -số 71.0014 đến hồi cũng, và đúng một 
giờ sau thì đưa cả « thỏ w rụng lòng này đến. ... 

Viên chỉ huy khu nhà tược giáo dục như rhột 
học trò và đã quen phục tùng vỏ điều kiện, dẫn, 
Vaixơ vào buông ngăn giành riêng đề hỏi cung 
tù nhận và đề anh ở lại đó một mình. 

Vai-xơ quan sát xung quanh. Trước tiền anh 
bị lôi cuốn vào chiếc tủ cao sát tận trần nhà có 
các cửa con khép không kin. Vai-xơ nở tủ và 
giật bắn người. 

Đó là chiếc tủ dùng đề treo người, kéo căng 
tù nhân khí hỏi cúng. Đây thậm chí khòng phải 
là chiếc tủ nữa mà là một các sụp lớn .t. 2Ạy một 
sự sắp xếp đặc biệt lắp ở bên trong, Từ trên trần 
nhà có treo các gòng khỏa tay lắp vào những ồ 
ròng rọc, còn ở nền là những góng khóa chân, 
Vai-xơ thử nhấc chúng lén nhưng không nhấc 
nồi. Khối bê tòng nối với chúng rất nặng. Rõ 
ràng Phơ-linb đã có công trong việc phát mình ra 


` 
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còng cụ tra tấn này. Thế mà một lần bắn nói phớt 
qua từ bé hắn không chịu. nồi kì nhìn thấy máu. 
Ngày mai mà có thể ngay hôm nay, Vai-xơ sẽ 
gặp tên Phơ-linh này, và sẽ bắt tay hắn, sẽ mữm 
cười với hắn, sẽ thăm hồi sức khóe hắn, và nói: 
chuvên với hắn về những điều vớ vần gì đó khỏng 
quan trọng như: về thời tiết và các đĩa hát mới,. 


.Vai-xợ đóng cửa: tủ, ngồi xÑống bên bản vá 
nắm chặt chiếc roi cao su phần cuối lấp ê-eu 
bằng thép, những ngay lập tức các ngón tay của: 
anh. lại buông lỏng ra. Anh hiểu rằng, trước mặt 
anh lần này cũng là phát, mình của Rết-xơ, Hắn. 
đã từng huyếnh:;hoang với phát mình này, gọi đùa. 
công cụ này là «đây chỉ huy đeo Các" nhẫn cưới + 

Có tiếng gõ cửa. Viên chỉ huy khu nhà: 'gian 
dẫn tù nhân số 71.0014 vào đứng. nghiêm - ở:..bên 
cửa chờ lệnh., Vai-xơ lại cầm lấy roi cao su, đi lại 
gần. hai người này và ra lệnh cho chỉ . huy: “khu: 
nhà ra khỏi phòng. Khua xoi trước mặt tủ ˆ nhấn. 
này, Vai-xơ: hồi hãng tiếng Nga : vở 

s— Tế nào, nói chử? — Và như đề thử- công T 
củ hồi. cung, anh đập. mạnh roi vào khung cửa, ' 
Sau đó mở cửa nhịn, ra ngoài. Hành. làng trồng : 


trải, kbông có ai cả. # 
Vai-xơ lại bén bàn, , nói, bó. 
_ - Ngồi xuấng f 


Người. từ hít hơi dài như trước khi ` 'nhấy. 
xuống nước, ngồi vào chiếc ghế con nặng vít liền 
với sàn nhà. 
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Nhìn chằm chẫm vào mắt người tù, Vai-xơ 
gọi tẻn thật của anh ta, Rồi nói thêm : 

v “Người Xta-kha-nốp. Thợ mỏ. Đăng viên 
cộng. sản. Đúng thế chứ ? 

Người tù khỏng :ñgước mắt lên, uề oải ngắm 
đôi tay của mình. Nét mặt anh tá trở nên bất động 
như chết. 

— Vai-xơ quát : 

— Nói đi, đồ súc vật, nói đi! — Và quất roi 
xuống bàn. — Nói ! , 

Ngượi thợ mỏ quay lưng. lại uy anh, theo 
thỏi quen hại tay ôm .đầu. 

Vai-xơ ngồi xuống đề nghị : 

=— Ta hút thuốc đã... l ° 

Người tù sửng sốt nhìn chấm chẫm vào anh, 

— Đúng, — anh tán thưởng. — Tất cả đều 
đúng. Khá lắm. 

— Còn mày là thểng khốn nạn, — rất bình 
tĩnh và đầy tự trọng, người thợ mô nói. — Đồ 
chó nhà khoác đa chó sói. 

— Rö, — Vai-xơ 'nỏi, — Diễn đạt rất chính 
xác. — Rồi Vai-xơ khuyên. — Mã anh hãy lấy cả 
bao như chiến lợi phầm, chứ sao nữa. 

` Người thợ mô không tìn tưởng kéo thuốc là 
lại phia mình, nhanh chóng đút hết vào ngực 
áo, hỏi :' 

— Định mua chuộc chắc. ?' 


+, 


+= Thì, nến như anh là của có thề mua 
chuộc được 


ø 


179 


..— Cũng như loại mày L 

- — Thôi được, -- Vai-xơ đề nghỉ, — xin. đủ 
chở ! — Anh: củi người xuống ; — Nhưng nếu tôi 
tin anh ? 

'— Mày. đang. mua chuộc, — người. thợ mỗ 
nganz hưởng rỲ nhấn lai, 

Vai-xơ đưa tay về phía người ¡ thợ mỗ và chút 
nữa thì gạt chiếc hộp sắt lớn đựng thạch - -©Ao rơi 
khỏi bàn. Anh máy móc hồi: ¬ : 

— Cái này đề đây làm quỉ-gi ?ˆ 

 = Muốn đùa nghịch chắc ? — Vẫn- Mình tĩnh 
người thợ mỏ khỏi. — Giả vờ làm lính mới à ? 
Mày còn đóng thạch cao vào mồm chúng. tao đề 
trong khi trả thù chúng ao không lâm âm lên: chắc ? 

7— Ra thế, hạy thật, — Vai-xơ chạm 'ngón day- 
vào chất lông lạnh 'trong hộp sắt, Anh. nhìn . động 
hồ rồi ra lệnh ; — Đi lại phía tao ! : : 

Người tù ngoạn ngoãn tiến lạ. 

. Vái-xơ lấy thích cao trong, hội ra TA. 
_7 = Há mồm. — Anh trát thạch cao vào mồm 
người tù, rồi giải thích : — Cầu đhiết đề . mấy. im 
lặng" không MỘC. tiếng. kêu. — - Anh tờ tủ. — 
Đứng vào ! : ¬ 

Người thợ mỗ theo thói quên dưa tp 'vào 
đông s!, — - " ` 

- `. = Không cần. Hãy rung tình: người, nhích 
lên một chút. °« 

. Người thợ mỏ lam theo lệnh. , 


le :— Bây giờ hày đừng tựa vào 'thành.tà và 
"không được kêu, tông Ông phát ra tiếng động. 
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Hiều không ? — Và, lần cuối cùng, anh nghiêm 
khắc nhìn chăm chủ vào bọ mặt: lủng tảng hăn 
khoăn của người thợ mó rồi đóng cửa tủ bê 
ra ngoài. 

Ở hành lang không có một ai. Trườc khu nhà 
đặc biệt cũng không có lấy một bóng người. Khu 
trại như hoang tàn trồng trải bao phủ đầy sương 
mủ đầy đặc bốc mùi bùn lầy hỏi thối. Ảnh sảng 
chới lòa chết chóc của các đèn pha cuộn lần vào 
sương mù. Và trong giày lát cảm giác không có 
thực của xung quanh xâm chiếm tâm hồn Vai-xơ. 
Những chỉ trong giày lát, viên chỉ huy khu nhà 
giam đưa anh ra khỏi cảnh nửa tỉnh nửa mơ này. 
« Thỏ » -— tén cùng đến với viên chỉ huy khu nhà 
nháy mắt đầy Ý nghĩa chỉ vào chiếc tủ. 

Viên chỉ huy khu nhà gian kinh cần nói : 

— Thưa ỏng binh nhất, tòi đã nghĩ đà òng 
cũng cần người giúp sức, ấy thế mà òng tự giải 
quyết xong xuôi cả. ˆ 

Œa bà người cùng vào phòng kín. Vai-xơ 
ngồi xuống hên bàn. « Thổ » tÖ ra sưống sä một 
cách khủm núm, cũng ngồi xuống không chờ lệnh. 

— -Đứng đậy! — Vai-xơ quát và lấy roi cao 
sư quất vào đầu hắn. 

« Thỏ » khóc nức lên, hai tay đưa che mặt. 

— Câm ngày! Vai-xơ ra lệnh và hất tav ra 
hiệu. cho viên chỉ huy khu nhà giam. Khi tên TV 
ra-rồi, Vai-xơ hơi hệ mở cảnh cửa tủ, mắt chñm 
chăm nhìn « thỏ ». — Mày!... — Và anh gọi số từ 
của ba tên khai báo nữn, Anh nói to Và rõ ràng. 
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Sau đó ngôi ngà lưng vào thài:h ghế, lắc đầu, nói 
tiếp: — Cả bốn người các anh, — Vai-xơ nhắc 
lại số tù từng tên một, — xứng đáng được tăng 
chức vì công việc làm của các anh cho giét-ta-po. 

—Nin cảm ơn, thưa ông bình nhất! —- 

—Ìnm ngày, Eév vòa chưa nói hết! Ngành tình 
báo lấy các anh sang hệ thống của chúng tôi. Còn 
anh... — Vai-xơ đưa giấy và bút chì cho « thổ », — 
Hãy viết tên những đứa nào, theo tài liệu của anh, 
thuộc loại phải thủ tiêu ngay, _— AJ 
. _ wThỏ» cầm lấy giấy và vội vã viết. Vì quả 
hăng hải, mồ hỏi từ trán hắn chảy xuống từng 
giọt. Khi hẳn đưa tờ giấy đã viết cho Vai-xơ thì 
không còn một dấu vết gì về sự suồng sã trước 
kia của hắn nữa. 

Vai-xơ: đọc hết bản danh sách. 

—¬ Tất cả phải không? Còn bây giờ thì ra- 
ngoài. Và hãy nhớ, chúng ta, những nhân viên 
tình búo, sẽ treo cô anh nếu như đám bêm mép.— 
Nhìn ra ngoài bành 'ang anh ra lệnh cho tên chỉ 
huy khu nhà đang đợi ở đó: — Anh dẫn nó đi, 
và đừng quên tộng cho nó mấy quả vào mỗm đề 
trông nó đúng là sau khi bị gọi lên nhà đặc biệt. 
— Vni-xơ tiễn hai tên này ra tận cửa, " 

Quay vào phòng, chờ một lát, anh lại ngoái . 
nhìn ra hành lang, sau đó mở cửa tủ : 

— Đi ra, — Rồi hỏi : — Nghe thấy tất cả chứ 9 

Người thợ mỏ gặt đầu. 

— Hãy xem danh sách. 

Người thợ mỏ tiến lại phía bản. 
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_— Và số của tới cũng đã bị loui rồi, đồ 
rần độc.... 

— Phải — Vai-xơ nói. — Thạt tốt là hắn 
không quên anh. 

— Tốt cho ai? 

— Thì cử coi là cho tôi. — Anh nghiềm khắc 
hỏi: — HBáy giờ anh hiều rồi chứ? 
Người thợ mỏ lại gật dầu. 
Vai-xơ khe khắt đặn trước : 

— Sau hai ngày nữa, khỏng được sớm hơn, 

— Được, — người thợ mỏ bình tĩnh nói. — 
Sau hai ngày nữa chũung tôi sẽ đè chết nó. ` 

Vai-xơ đặt ngón tay lên mới và nói rất khế : 

-. —. Anh hãy đồng ỷ vào trường gián điệp 
khủng bố của bọn phát xit. Hãy chịu đòn đôi chút 
và rồi đồng ý. Nhưng nêu nhớ: tỏi không biết 
anh hơn nữa, vù ở đó anh cũng không biết tôi. 

— Rõ. ` 

— Thôi đi, — Vạl-xơ ra lệnh và đi về phía cửa. 

Và bỗng nhiên từ phía sau vang lên tiếng gọi 
thàn yêu : : 

— Đồng chỉ Í — Người thự mÃ sọi. 

*Vại-xơ quay tại. 

— Tỏi sũng phải bị đánh, anh hãy nên cho ra 
trò vào! — Người thợ mỏ giơ nắm đấm ra, mắt 
lim dim, đề nghỉ : — Đánh đi ! 

, =— Tôi không thể.... 
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-:— Rhông thể nghĩa là thế nào? — Người thợ 
mỖ tức giận nói; =— Sao đồng chí lại không: thê 
khi cần phải làm ? < 

— Tôi không thể; ~— Vai-xơ nhắc lại. 

— Đồ hẻên, — người thợ. mỗ khinh miệt nỏi, 
Nghĩ giáy. lát rồi tiếp: — Một: tay nhu nhược. 

Thấy rằng tất cả những điều này - hông gày 
được cảm xúc đi cho Vai-xơ, người thợ mở dừng 
gay lại và kiên quyết cằm lấy chiếc roi cao.su ở 
bản bọc đầy é-cu bằng thép. ¬M 

_— Không cần, — Vai-xơ đề: nghị: . 

— Đồng chỉ nghĩ. răng sẽ ồn thỏa A?~- — _ Người 
thợ mô hỏi. - 

'— & ồn thôi, —' Vai-xơ nói. = ‹ 
+ Hai người. cùng rời khu' nhà. đặc - biệt, Người 
thợ mỏ nặng nề lê đôi chân (đi ở: 'phia trước, cdờn 
Va i-xơ đi phia saũ, tav' đặt vio- bao sửng mở' nữg. 
Ở văn phòng chỉ:huy trại, đnÍ'ra 'Tènh' cho tên l nh- 
trực ban bảo vệ dẫn người tù về nhà giữm. - 

. Sang ngày hôm sau: Vai-xơ đề nghị Bì-ta-rich: 
như! là theo sự giời thiệu. của Tết:xơ. ,gqhi: thêm tà: 
.nhân số 74 0011 vào danh sách đủ chọn: lọc: Sản. 
-đó, khi Vai-xơ cám ơn Nết-xơ vì đã, .giời thiệu tù 
nhân thích hợp và nói số th ra, Rết-xơ sững sốt 
nhìn chằm chẳm vào Vai-xơ. Nhưng' ngày lặp tức 
hắn nhếch mép cười và nói rÃng rất, .S0Ig sướng 
được giúp đỡ anh. Rõ ràng tên. này-cho từng hắn 
đã -khôn khéo xách tại được nhân xiện tính. báo. 
Hắn nhớ rất rõ rẰng, tù nhân số 24.0014 là: người 
dự kiến xử tử gấp, nhưng vi những nguyên do gi 
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mà các nhân viên tỉnh báo lại chọn lọc chính số 
này thì Rết-xơ không thêm đề ý đến. 

-LAc này, khi danh sách tì nhân chọn lọc cho 
trường tình báo pHá hoại đã được lập xong, đại dy 
Địi-tơ-rich có đẩy đủ cơ sử đ¿ cơi sử mệnh của 
mình ở trại thực nghiệm đã được hoàn thành, Và, 
như $ hắn đã hoàn thành có kết quấ. Hắn còn 
phấn khởi một điều là hắn đã thoát khỏi việc đi 
thăm trại vì hắn rất sợ bệnh truyền nhiễm. 

Trườc khi lên đường, Đi-tơ-rich và Vai-xơ 
được trung tả 'Cơ-len mời đến ăn cơm và cũng 
như lần trước, trong bữa ăn tất ›ả đều chào niừững 
việc “hai người đến mm trại. Cơ-len, Phơ-Hnh, 
Bết-xơ và Stơ-runm.-phen ngủ người trên ghế bành, 
bình thân nói chuyện về nghệ thuật, chỉ có điều 
bày giờ đề. tài nói chuyện của họ khòng phải là 
âm nhạc mà là hội họa. Đúng là. Vai-xơ không 
hiều ngay điều này, vì rằng phần lớn chỉ nói về 
cúc ảnh mầu.. 

Những kẻ nói chuyện nhanh chóng đi đến 
quan điềm thống nhất về hội họa hiện đại. Và 
quan điềm này phần nào làm cho Vai-xơ, một 
người đã mất thói quen ngạc nhiên phải sửng sốt, 
Thì ra bây giờ ở Đức nhiếp ảnh và hội họa đã hòa 
với nhau thành một nghệ thua. còng lự¿ tống 
nhất. Sở dĩ như vậy là vì chính cuộc sống đang 
tạo ra những kiều mẫu của cái cao- thượng, như 
quốc trưởng là kiều mẫu của sự hoàn thiện về đạo 
đức. Cá khách và chủ đều có ý kiến chung như vậy. 

Sau bữa ăn ngon miệng và no nề, Cơ-len lại 
mời tẤt :cả vào phòng làm việc của hắn. 
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Giáo sư Stơ-rum-phen bằng mội giọng đạy đời 
trao đồi rườm rà với Đi-tơ-rich những nhận thức 
của mình. Hắn ba hoa cho rằng nếu đã là con 
người như tỉnh chất muôn hình vạn dạng của súc 

và: thì. với tư cách là kẻ kích thích, cần phải sử 
dụng :2: phươ:c °Ö‡z có lợi nhất về mặt kinh tế :, 
dùng cải đói đề trừng phạt và cho ăn thêm đề 
khuyến khích. Những vụ trừng phạt và xử bắn' 
công cộng chỉ ảnh hưởng tới việc giáo dụa trong 
các trường hợp khi những người bị xử phản ứng 
mạnh mẽ,.*ích cực chống lại mọi thủ tục, tức là 
hành động một cách tự nhiên. Còn nếu họ phần. 
ứng lại mà thường thường xảy ra như vậy, một 
cách trắng trợn, phản tự nhiên, thi điều này sẽ có 
ảnh hưởng ngược lại đối với những người 
chứng kiến. 


Những lời răn dạy ghế tởm. thiết thực, đồng 
thời lại còn màng theo hình thức có vẻ khoa học 
này đã BẠY cho những người có mặt một nỗi buồn 
kinh trọng, nhưng lại không ai có ý định ngắt lời 
giáo sư cả. Thế rồi tất cả đều trở nên sôi nồi khi 
ltết-xơ hãng lên vì uống cốc rượu trắng đám cắt 
ngang bài thuyết trình còn đang kéo dài : 

› — Thưa ngài giáo sư, còn chúng tỏi ở Tơ- 
rẻ-blin-cn đã thiết bị mọt phòng tiếp khách của 
sqản  y viện ». Ở đây có những đi văng bằng 
nhụng và cả sừng hươu đề tù nhản treo .quần áo 
lên đỏ. Còn sau đó — «xin mửiy. Cửa mở toáng 
ra là cái vực sâu. Và di thẲng vào đó, ~ Rếtxơ. 
gỉ? ngón tay ra hiệu vào gáy mình. 
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Sự khinh bỉ, căm thù, tức giân —-đối với tình 
báo A-lếch-xăng Be-lốp — đỏ là những sự xa xỉ 
quá mức.. Vai-xơ ngồi im cũng như tất cả mọi 
người. Anh ngã mình trên ghế bành,` hút thuốc lá. 
Nhan phút mọi ngưỡt im lặng, anh kính cần nói 
với ®tơ-len : N 

— Thưa ngài trung tá, tôi cho rằng tất cả 
những quan sát tuyệt vời này có một giá trị khoa 
học to lớn, và tôi tin rằng ngài giáo sư kinh mến 
sẽ cho xuất bản chúng một cách rộng rãi. 

— Ö, tất nhiên, — Stơ-run-phen đồng ý. — 
Đó là nghĩa vụ của tôi. 

— Nhưng không phải ngay lập tức! — Phơ- 
linh kịp thời nói chen vào. — Trong khi sự thống 
trị thế giới của quốc xã còn đang được khẳng 
định, chúng ta phải có sức chịu đựng nhất định 
trohg một số vấn đề. Khi vấn đề liên quan đến 
một số dản tộc khác. 

_ „ — Tất nhiên là như thế, — Stơ-rum-phen 
đồng ý nói. 

Cơ-len nhắc nhớ : 

— Thi dụ như đổi với bọn Do-thái Ha-lan 
chúng ta còn tô ra lịch thiệp nữa : chúng ta gửi 
trả các gia đình hài cốt đựng trong những hộp 
kim loại hàn kIn. Và mỗi hộp cúi xây CÓ bấy ,aươi. 
lăm gun-đen (). 

Rết-xơ tiếp tục cầu chuyện : 





(1) Gulđen : tiếng Đức: đơn vị tiền vàng bạc ở Đức, Áo 
_ và một số nước khác hồi đó. - Ñ.U, 


* 
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.- —= Nghe nói ở Au-xvit chỗ chỉ huy trại là ông, 
Ru-đôn Hét, người fa chế biến tóc bằng hơi? sau, 
đó đóng gói thành từng tập đề dùng chơ việc. sản 
xuất đệm. Ÿà tôi còn nghe gói rằng 'ở. -Đa-khao 
xương được nghiền nhỏ liền phân bón. ruộng.: 
đó có thiết bị một loại máy đặc biệt để lắm 
việc này: _ " 


ở: — Vị ở đó qui mô toàn điện, = -Phơ-linh nói, 
về hiều biết vấn đề. — Nếu như họ không sử đụng 
các biện pháp kỹ thhật rộng rãi: thì đữ phải chiếm. 
các. khu đất đai phụ rộng lớn đề chôn cất tồi. 


_Cơ-len cất giọng. trách; ¬ 


— Thưa các ng; tôi tầm, thấy nói đển` những 
đề tài này: không thể có Jợi chó việc tiêu Tuỏa, được! 


+ — Đúng thế, — RếLxơ tản thành về nính hót, 
~ Bữa cơm, cũng như, mọi: khi, rất. mập 4 nhất đà. 
món cơ-ren. : : ĩ 


"` —. :Ông, là người: trả: của "ngột... 


— Tôi nhớ lại mẹ tôi. — - Rết-xơi mơ mảng hồi, 

— Bà cụ nấu ăn thì tuyệt vời$:..vN 
`: Phải, tất cả chúng ta đã từng. đà xrế. ếnn, — — 
Cơ-len uề.oäi nơi và duối. đôi: chăn, đị,: gậy Ẩ im 
trọng nhà thẳng ra, nhìn'ra cửa sồ. Nựa¿rơi- lấn. 
thyết. 'Cơ-len buồn rầu nói tiếp: — Gòn :báy. giờ 
đấu tôi đã bạc trắng như tuyết rồi. Vừa rồi tôi có 
soi đương rất lắu và nhân ra không Ít các vết nhăn: 
phân bội... 

_ Vũng, tiện thể xin nói thêm, — - Vakxe; gôi 
nồi nói,t— đại ủy Đi-lơrich và. bi vô sững, biết 
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ơn các ngài : vì các ngải để án căn. chuyền cho 
chúng tôi danh sách những người báo tin của các 
ngài. Đỏ là sự giúp đỡ to lớn cho Cục ta” báo. 


Phơ-linh quảng cho Cơ-len đang rất sửng sốt 
một cải nhìn căm thủ, ngờ vực. 

« Thòi được; — Vai-xơ nghĩ. — Bọn bay, một 
lñ khốn nạn, bày giờ hãy móc ' lấy nhau như lũ 
nhện trong hộp kín, Rõ ràng là Phơ-linh sẽ chuẩn 
bị Lõ giác, còn mày, tên đao phủ giả đời này cũng 
sẽ khòng chịu kẽm hắn, này cũng sẽ thu vén vào». 

— Xin cho phép, xin cho phép, — Cơ-len lủng 
túng nói lái nhái, — Ở đây có điều gì đó khòng 
như vày... : 

Vai-xơ 2kHônh đề chờ hắn nói hết lời, anh đửn 
đậy, bắt tay hẳn, mỉm cười khoan khoái nói : 

— Xin chuyền những lời chúc tất đẹp nhất đến 
phu nhân đáng kinh của ngài và công tử tuyệt vời 
của ngài. — Rồi anh quay sang phía l\ết-xơ : — Ông 
Rết-xơ đã vô cùng lịch thiệp với chúng toi vì giới 
thiệu tù nhân số bảy mươi tư khòng không mười 
bốn. Thì ra đó là tên báo tin riêng của òng thiếu 
ủy. Đúng đây là một hy sinh to lớn hiến dâng cho 
Cục tình báo Ì— Anh củi người chào tất cả, đập 
gót giày và đi về phía cửa, - 

Đbi-tợ-rích từ biệt một cách nén ruinh hơn và 
không coi việc cảm ơn là cần thiết. ˆ 

Hắn định dứt khoát rằng tất cả các -tài liệu lấy 
được ở đây hắu sẽ coi là sáng kiến riêng đặc biệt 
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và sự sảng suốt của cả nhàn hắn. Không thế thì sẽ 
không xứng đáng trước Lan-xơ-đoóc. Hắn hiều biết 
rất rõ con người này. 

Trong những năm chiến tranh thế giới thứ. 
nhất, Lan-xơ-đoớc, bạn của phỏn Pa-panh, dưới 
sự lãnh đạo của Van-te Nhi-co-lai đã tiến hãnh 
nhiều chiến dịch tình bảo rực rỡ: ở các cường quốc 
châu Ấn, Và bày giờ lão giữ. một địa vị đặc biệt 
trong ŠÐ, Hày- -đơ-rịch và Him-le đã quen có cẩm 
tình với lão. Ấy thế mà lão đang bị phạt : lão bất 
đồng vời sự lãnh đạo củi quốc xã trong các quan 
điềm về « vấn đề Do-thải ». 


Trong giai đoạn thứ nhất, khi quốc xã mới lên 
cầm quyền, lL.an-xơ-đoóc coi việc bắn giết bộ phân 
dân Do-thái là ` hợp lý nhất, vì việc này như lão 
thồ lộ Tả. « đã tập cho. thanh niện chưa cầm súng 
quen với thịt ». 


ng sau đỏ, sau khi chớp 'nhơ‹ ng chiếm 
được Ba-lan và Pháp, lão liền long trọng tuyên bố 
tư tưởng không cần phải bắn giết toàn bộ đản Do- 
thải. Những ai có khá năng Tầm Việc ; theo gương 
nó lệ cô La-mã, cần phải giam thấm vào” các hầm 
mỏ khai thác đề ở đó, trong Các xưởng trang bị 
đặc biệt họ tạo ra của cải qui giá khác nhau, Cũng 
phải đối xử với các nhà bắc học Do-tlfii tương tự 
như vậy : tập trung họ lại, cho sống biệt lập, nhưng 
đồng thời phải tạo fa những điều kiện đề họ có thê 
tiến hành công tác khoa học. Mà nhữ tÑŠ thì mọi 
thành quả của họ sẽ trở thành tài sẵn của các nhà 
bác học Đức, những người sẽ nữ dụng các thành 
V[uä này theo. ,# minh. 


' 
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Cách suy luận xét lại về một trong các học 
thuyết cơ bản của để chế Đệ tam này được đánh 
giả như chủ nghĩa tự do, và [.an-xơ-đoóc đã không 
được nhận dhức vụ cao mà lão rất xửng đáng 
được nhận. 

Ngoài ra Lan-xơ-đoóc còn có cách nhìn nhận 
rất đặc biệt về những người Đức chịư trách nhiện 
trong ngành tình báo. 


-—Chủng ta, người Đức,—lão suy luận,— được 
phủ cho khả năng nắm hoàn thiện mọi hình thức 
phục tùng nhà nước. Bán năng kỷ luật, bản năng 
thí hành một cách mù quảng của chúng ta phát triền 
rắt khác thường. Đây là những phầm chất rất cần 
thiết đối với người tình báo, Nhưng chúng ta không 
có đức tính nghệ sĩ như của người Pháp cũng như 
của người Sla-vơ. Đặc biệt là»người Sia-vơ, họ 
bầm sinh có những khía cạnh của đầu óc tưởng 
tượng hiện thực. Chính vì thế không phải ngẫu 
nhiên người Nga đã sản sinh ra cho loài người 
những Đỏ-xtôi-ép-xki, Tôn-xtôi, Tsẻ-khôp, Và lòng 
dũng cảm nữa, mẹ kiếp, họ đã hoàn thành được 
cuộc cách mạng đó (). 

Vi thế Lan-xơ-đoóc rất it khi khen ngợi nhản 
viên của lão. Trong các chiến dịch của họ bao giờ 
lão cũng tìm thấy khuynh hướng dùng thủ đoạn bạo 
lực khòng cần thiết, còn những hành động khủng 
bố ngoài kế hoạch lão coi là đấu hiệu suy nhược 





(I*-Tức .uộc cách niạng xã hội chủ nghĩa thá -g Mười 
năm E117 - N,Đ,. 
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thần kinh, là công việc cho thiên hạ xem. Và lão 
tỏ thái độ khinh bỉ Sten-gơ-lt: tình báo loại này 
chỉ là tên đồ. tế tầm thường đã mất hết cảm giác 
lưởng tượng. 


Đi-tơ-rich biết rằng xứng đáng với lời tán 
thưởng của Lan-xơ-đoóc thật. khó vô cùng. 

Ấy thế mà Vai-xơ lạ không biết rằng Lan-xơ- 
:đöóc đang chăm chủ theo đối anh. Chính ở viên bình 
nhất đang phục-vụ lão đây Lan-xơ-đoóc: tìm thấy 
tíinh-nghệ thuật mà các tình báo Đức không có: 
Lão nhận thấy một cách tỉnh. vì cải tính nghệ thuật 
này khi Vai-xơ,đọc cho lầo nghe cuốn tiều thuyết, 
Pháp. buồn: nhất, Vai-xơ có. tài năng. thề hiện: lại 
hầu, như, chưa từng. biết đến, Với. giọng hát rất 
sảnh sỏi, anh đã druyền được cả ngữ điệu, âm độ, 
cách phát âm của„ nhân vật mà những: phần. phụ 
tấu đài dòng của họ anh;,đã đọc cho. lên, gián điệp 
Đức lớn. bậc. nhất, một tài: ba: xề kinh nghiện lạc: 
đó. nằm lim dím ngủ. trong, bể | tắng,, — > một kẻ» đã: 
trung, thành ` phục 7M cả vun Đức,. cả. Hin-đen-buả Ỷ 
và cả Hit-le ngang như nhau, tuy nhiền cũng chỉ 
như toàn bộ tưởng lĩnh của đế chế đệ tam. 


v7! - ề 


Những trại giam chạy kéo dài. vò tận : tại gần 
mặt trận, trại tuyền lựa, vận chuyền, 'phản loại.: 
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chọn lọc, trại phạt giam... Những nghĩa địa công 
khai nơi những tử thì sống bị mai táng trong những 
ngôi mộ bằng gỗ của các nhà giam chạy đài vô tận. 
Cái đói, cải rét, bệnh dịch ở đây được kẻ khai trong 
bằng các phương pháp giết người tiết kiệm nhất, 
và tỉ lệ người chết càng tăng thi công tác của ban 
“chỉ hủy trại được coi là càng có kết quả hợn. 
Vai-xơ đã từng nói chuyện với các chỉ huy trại, 
đã từng nghe chúng ca thản. phàn nàn, suy tính, 
Những lời-ca thán thì gần như ở khắp mọi nơi đều 
giống nhau. Bạn chỉ huy trại buộc phải cho phép 
chửa trong trại không những tủ binh mà còn thủ tiêu 
số nhân khầu thừa trong «các vùng giải phỏng. Bắn 
giết, đó là biện pháp quá hoang phí vì.nỏ nuốt mất 
một số đạn dược lớn cần thiếtcho mặt trận. Nhưng 
rất tiếc là chỉ những .trại tập trung không lồ mới 
được trang bị kỹ thuật tiêu diệt cơ bản. Tất cả các 
chỉ huy trại đều tỏ ý thông cảm với các nhân viên 
tình báo, tìm được người đáng tin, cậy ở đày thật là 
khó. Vai-xơ ngạc nhiên một điều là bọn chỉ huy 
các đội đặc biệt không nhớ được mặt những tủ 
nhản làm việc-cho bọn Đức, mà chỉ phân. biệt được 
chúng theo số tù. Đẩy là một-sự thờ ơ đần độn thật 
khó hiềư, đôi khi lại còn không độc ác, giống nir 
quan hệ với sức vật ở lò sát sinh. Trong bọn. chỉ 
huy trại thường gặp những con thủ dữ mmạt người 
đang sáng suốt và khóng mệt mỏi nghĩ ra các cách 
tra tấn tỉnh vi, bọn chủng được coi là những tén 
cuồng tín kỳ quặc nhưng có ich. Tuy nhiên các thủ 
đoeameông khai đòi hỏi có những khả năng tô chức 
kinh tế. Và những tên cỏ những khả năng này 
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“se đánh giá cao hơn là bọn đồ tễ góp phần chính 
a tiêu điệt tù nhân theo kế hoạch, Mặt hoạt động 
này của các trại thì được kiềm tra nghiêm ngặt nhất. 


Vai-xơ bày “tệ lòng thông cảm kinh trọng ¿ đến 
các chỉ huy trại. Anh nói những lời: kinh. khủng 
nhất gân “hư ^! c3i máy: Anh hy vọng "hiếm. 
được cẩm tình của. bọn chúng đối với anh, muốn 
được biết nhiều hơn về những khó khăn mà ban 
chỉ hụy gặp phải. Anh cần phải lấy được các tài 
liệu về các tô!chức cộng sản bí miật trong các trại.. 
Anh cũng rất chú ý đến, những tin tửè bồ ích. nhất 
v°- mặt thực tiễn. nhữ cách, -chạy trốn, anh muốn 
biết hệ thống bảo vệ' tiến hành ra sao, - ngăn cần : 
các vụ chấy. trốn bằng cách`nào, heo đồi tìm kiếm . 
những người chạy trốn tiến hành T8 sao: Và «những 
buổi nói chuyện thân mật » này, trong để: Vaixơ. 
là người phụ Họa theo và khâm phục, thông ( cắm đã ` 
cho anh nhiều điều bà ch mà anh không quên, 
tận dụng... “ - +. + 

Mật.lần: trong. bọn xi hụỹ trại có một tên danh 
hiện tiến sĩ, giữ chức chỉ huy đội đặc biệt. Tên này 
tỏ ý nghỉ ngỡ tính -chất hợp lý của việc thủ tiêu 
hàng loạt tù nhân bằng cách thiệu đốt chớp nhoáng. . 
Hắn nHắc lại rằng trong học thuyết của quốc trưởng 
có một công thức « đăn tộc phụ » — cải từ chuyên 
món aày nhằm chỉ những người bị bắt làm laöò 
động mô lệ. Còn khi nào nước Đức quốc xã chính 
phục được toàn thế Miới, sẼ xuất hiện một yêu cầu 
to lờn đối với số lao động này. Hẳn tuyên bố` đầy 
ý nghĩa rằng, trước kia theo hiến pháp .Vày-mắc,. 
tồng thống được bầu nhiệm kỳ bảy năm; còn bây - 
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'giờ Hit-le được phong quyền quốc trưởng, suốt đời: 
Quốc trưởng có quyền hành độc đoán không hạn 
chế của một hoàng đế thực ®ự. Và chính Hit-le nói 
rằng từ nay «lối sống của nước Đức được qui định 
cho hàng nghìn năn: nữa », Khi quốc trưởng trở 
thành người thống trị thé giới thì quốc trưởng sẽ 
cần nhiều công nhàn cần thiết xây dựng những, 
'công trình khồng lồ, vượt quả Rim-tự-tháp Ai-cập 
đề khắc tên kỷ niệm Hit-le. Thậm chỉ hắn còn 
nhắc lại nô lệ ở nước La-mä cồ đại được coi trọng 
ra sao : nếu giết một nô lệ của người khác, tòa án. 
-của thượng ngh viện sẽ phạt đền rất nặng. Nhưng, 
một tên hạ sĩ SS phần đối tiến sĩ. _, 

—- Trong thời k‡ sắp tới, nước Đức quốc xã 
sẽ được cung cấp thừa sức lao động nô lệ. Riêng 
tù binh Ba-lan đã cỏ khoáng một triệu đưa về làm 
nông nghiệp cho quốc xã, còn trong công nghiệp, 
nơi trước đây thiếu công nhân thì bày giờ đã có 
thừa : tù binh Pháp đang lao động trong các nhà 
máy số lượng tù binh rất lớn khiến cho việc sử đụng 
hết chúng ở nước Đức là không thể được và không 
hợp lý, và 'đã phải đưa hàng nghìn tù bình Hà-lan 
và Bỉ về nước của chủng.— Rồi giang hai tay ra, 
hắn nói thêm: =— Vì vậy, thủ tiêu bàng loạt các 
chủng tộc phương Đông, đó là biện pháp rất hợp 
pháp, vệ sinh, mặc dù ở m#< 3ˆ ñào 3£ ^“ liên 
quan đến cả vấn đề!an nình: Vì tất cã bọn Sla-vơ 
ở mức độ nhất định đều bị tiêm nhiễm chủ nghĩa 
bốn-sê-vích không thê gột rửa được. 


Tên tiến sỉ chỉ huy đội đặc biệt vào những lúc 
không bận công việc của trại thì viết sách. Trong 
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những giờ đỏ hắn không. cho - phép bắn-sũng, vi 
hắn thịch -SAY: sưa làm việc › tưệt mình ¿rong cảnh 
im lặng. ˆ 


Những Tai liệu My: đườ? trong. hÖ sơ củ& trại 
xà rất nhiều những tài liệu khác má Vai-xơ cóp nhặt. 
được đồi hồi có chỗ: lưu giữ thật lớn. Và thế là, gói 
phòng xa cả tài sản “giàn có của mình vào trong 
bông và làm cho nỏ có hình đạng. chiếc giò nhỏ 
đài, Vai-xơ đănh phải hai lần cắt cả: chiếc săm ò-tô 
nguyên lành đề rihét vào trong đó gói tài liệu lưu 
trữ này của anh. Anh tin chắc rằng tất cả SỀ: được 
.giữ gìn'an toàn- Anh vấ: săm lại, nhét 'vàb rong 
Jốp; bơm căng. lên rồi đặt vào ga-ra.*e. Chiếc lốp 
phụ. dò ,aủh sửa thữa trong trường hợp cần thiết 
đã có tác: đụng không, kém hơn bốn chiếc lốp kia. 


Sau những ngày vò cùng cầng thẳng đó, Vai-xơ 

gần nhừ hoàn toàn kiết sức,, nhưng đần ứ€ anh vẫn 
sảng suốt, ' suy nghĩ vẫn chỉnh xác; CÒY. việc tập 

.trung thường xuyên đo, thần 'kinh“căng thẳng-Tuà 
điều này không có gì lạ›đã giúp ảnh tiếp nhận Ì mài 
vật chung quanh. một cách sắc bén, Hơn; phân biệt 

cái chủ yếu vời cải thứ yếu, nằm, ngay được một 

_ cách chắc chẩn: từng lời nói có thê bộ ich đối với 
_anl, Tình. trạng sức khỏe của ảnh cũng bắt buộc 
_ phải được tốt hơn. Anh bị viền: mắt, đầu các ngón 
tay đau tấy, và vì thức đêm iriền miền néu lúc não 

anh cũng buồn ngủ. Khi nào có thể ngả lưng xuống 

giường được là y như rằng anh ngũ thiếp đi ngay. 

Anh để làm xong một công việc khồng lồ: ghụ 

tóm tắt, dịsh mật mã các tài liệu về "trạj giam, về 

phác thảo địa dư việc bố tri cáe trại giam, việc bố 
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trí các đơn vị hay tiều đôi cánh giữ trại vào các 
mầu giấy rất nhỏ. Ngay trên các mầu giấy này anh 
ghi đanh sách bạn chỉ buy trại, báo số liệu thống 
kẻ những người bị thủ tiêu, tên các anh hùng và 
bọn phần quốc. Anh đặc biệt chủ ý đến các phương 
pháp 'chọn lọc mà kẻ thủ áp dung. + 

Và, có rất nhiều thí dụ như thế này... Chẳng 
hạn, một tù nhàn bị bất đứng hàng mấy ngày 
liền trong hầm bẻ tòng của nhà phạt, bồng nhiên 
được đưa ra khỏi đó, cho tắm nước nóng, cắt tóc, 
cạo ràu, khoác bộ quẫn áo thường dân lịch sự ấm 
áp rồi đưa rà'xe ô-tô chở đến một-trong số các 
« nhà vui » của thành phố, Sau khi-chọ ăn nống 
no say, dẫn đến ngủ với gái. Tầng sảng hôm sau 
lại lên xe lại về nhà phạt, lại phòng giam bằng đá 
kỷ quặc! Rồi vải ngày troỏi qua, một tên nhàn viên 
giét-ta-po gọi tù nhân này lên.Và anh ta phải lựa 
chọn lấy-một con đường : chết hay phản bội. 

Còn có những phương pháp tỉnh vi bơn, thi 
dụ, lén cài bọn khiêu khích tự khai là chống phát 
xi vào, Mục đích ở đây có hai mặt: mọi mặt gây 
cảm tình đối với bản thân đo đó phát hiện ra hộ 
mát thật củx tù nhân và mặt khắc, đây là điều phức 
tạp bơa, kết thân với những từ nhân rất ngoan 
cường, tuyến truyền chồ họ hiểu rằng đáu tranh 
không có ý nghĩa gì, lâm cha họ tín rằng tất cá tủ 
binh Liên-xô trở về tờ quốc trong bắt kỳ trường 
hợp nào cũng bị trừng phạt. Và đề !àm rõ ràng, 
hơn chúng tô chức chạy trốn thường xuyén cho 
từng tên khiêu khích một, sau đó quẳng chúng 
vượt qua mặt trận hoặc vào hàng ngũ du kích đề 
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cho-bọn phản bội này tuyên truyền vu khống 
những người: ngay cả ở trong trại điam vận giữ 
lòng dũng cảm kiên cường, lòng trùng thành với 
tô quốc, vẫn tìm thấy HðnG mình sức 'mạnh đấu 
tranh: với kể thù. ÿ 


hào dần Vai-xe học được giến tìm ra bọn phần 
bội. Trước hết ánh chủ ý đến: - những. fù nhân mà 
gay cế trong các.nhà phạt vẫn được khầu phần. 
ăn khá hơn. Sau đồ; đề tin: thật chắc, chắn vào sự 
đúng đắn của mình, anh nghiền, cứu Các, giấy biên 
nhận .thựẻ. phầm. Còm một điều nữa cũng được- 
khẳng định là trong các trại tập trung không thể 
hào tìm được bảu: sao báo cáo cho bộ chị huy 
cấp cao về các vụ chạy trốn, hoặc lệnh truy lùng 
có ghỉ các đặc điềm người ‹ chạy trốn. Chúng cũng 
không được tỉnh đến cả trong danh sách'những 
người chấy trốn và cũng không có: trong một bảo 
cáo tổng kết số người chạy trốn trong tháng., Và 
không một ai frong số: bạn tù của người chạy trốn 
này, hị xử tội, tnà bạn bè: của. chúng thường, đà các 
trưởng nhà giam, ầ : 


Bôi khí bọn phản bội. như vậy được chữnh làn 
chỉ huy trại ghi vào vụ chạy trốn tập thề: vì mọi 
„người đều đã rö, bọn chúng thường rơi vàÐ các #àÀ 
lim tối, cho nên có thề càng bộc lộ mình rõ hơn! tVà 
trong qu$ền sách ghỉ cần thận theo kiểu -Đức tất 
cả những. tù nhân bị trừng phạt thì bên “cạnh số tù 
bọn này không bao giờ thấy chỉ ra. nguyên nhân 
trừng phạt. Và mặc dù chúng thường thường, bị 
đưa vào nhà phạt, nhưng số tù oủa chúng không ` 
có trong đanh sách những người bị xử bắn. Không 
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phải đơn giản mà Vai-xơ phân tích ra được tất cả 
các điều này. Gông frinh lao động to lớn và đặc 
"biệt tỉ mỉ này đòi hỏi một sự căng thẳng cực độ 
của sức lực, của đầu óc, của sự suv XéI, của sự 
khéo léo hợp lò-gích, cửa trí nhớ toàn diện. Và 
Vai-xơ lại tuyệt tối bình tĩnh, điềm đạm khi anh 
làm việc với hàng trănn cân giấy tờ, thả mình cho 
công việc thầm tra. chỉ H, đòi hỏi sức chịu đựng 
rất cao và có phương pháp. Mối đe dọa thường 
xuyên -vẫn treo trên đầu anh. Anh hiều cải gì sẽ 
đợi anh nếu như chỉ một tờ ghi, chép của anh rơi 
vào tay bọn giét-ta-po và anh sẽ không, thề nào 
'giải thích có lý được là tờ ghỉ chép nàyšdùng cho 
mục đíclr gì. " ` 


. Đặt mìn dưới đoàn xe lửa của giặc, làm nồ 
kho xăng, thủ tiêu một tên Hit-le cao cấp, tất cả 
những việc đỏ có hiệu quả hơn, có tiếng vang 
hơn, để nhìn thấyt hơn-là lao động rất tỉ mỉ trong 
trại tập trung của Vai-xơ. 

;. Anh nhớ lại « Những mầu -chuyện Xé-váf-tô- 
pôn » của Tôn-xtôi, những chuyện mộ tả quân y 
viện, những câu chuyện miều tả cái mặt thực đề 
tiện của chiến tranh. Nhưng trại tập trung còn 
khủng khiếp hơn, ở đây tàm hồn con người bị 
những khô ải khòng có kết thúc và cũng chưa 
từng nghe thấy. Và, điều nào quải gở hơn tất cả 
những gì Vai-xơø đã thấy,từ trước tới nay, kinh 
khủng hơn cả v;ệc trông thấy cơ thê con người bị 
các mảnh đạn kim loại tiện nhỏ ra. 


Do mệt môi, thề lực khô cạn, Vai-xơ cảm 
thấy trảo lên một nổi căm giận lạnh nhạt thận 
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trọng, một niềm hào hứng trả thù, và cái đó lâm 
cho anh trở nêa dũng cửm, tự tín, tỉnh thần sảng 
khoái chưa từng lhấy. ` ` 


Anh hiều rằng công việc « Hai tập trung » do 
anh thưc hiện lúc này lai quan trọng hơn gấp 
nhiều lần cái gọi là « thủ đoạn bạo lực». Và khi 
nào trung fâm nhận được những tài liệu do anh 
thu thập, các nhóm tác chiến của tỉnh báo Liên- 
*xô sau khi Bộ tham mưu nghiên cứu các tài liệu 
“này, sẽ không những chỉ chĩa mũi nhọn một cách 
tin tưởng và (chỉnh xác chống bọn phản bội đã 
vượt qâa phòng tuyến mà họ sẽ còn làm những 
việc cầh thiết ô- hậu phương kẻ thù. Biếi bao nhiêu 
chiến sĩ Xô-xiết đẳng cảm, trung, thực bị bắt làm 
tù bình đã chặn đứng bàu tạy bần thiu của bọn 
khiêu khích định bôi nhọ tên tuôi họ. Lễ nào 
điều này lại không sánh ngang với việc cứu sinh 
tạng, thậm chỉ lớn hơn là cuộc sống, ]à đanh dự 
của con người hay: sạp Ÿ ˆ * 


- Mồm miệng bụn phần bội vu khống, bôi nhọ 
những người yêu nước, đó sũng là hoạt động phá 
hoại của bọn phàt xịt, và lẽ nào nó lại không thề 
gây chớ ta nhiều hy sinh BẰng việc dùng bom đạn 
phá hoại hay suo? Và anh, trong khi ngăn chặn 
những hoạt động phá hoại này, ngay bây giờ, có 
thể ảnh đã đang thực hiện hghĩa vụ chủ yếu nhất 
của người tình báo: cứu sống con người. Cứu sống 
danh dự con người, tên tuôi trùng thực. của 
COIn người. “ 


Trên tấm hình tượng trưng đầu tiên của người 
- tình bảo có vẽ thanh kiếm vã lá chắn, Phải, người 
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tình bảo đảnh Đại kẻ thù bằng thanh hiếm trừng 
phạt; nhưng lá: chắn trao cho người tình -bảo 
không phải đề, anh ta hộ thâự, mà là đề bảo vệ 
tất cả mọ người Xô-viết. Người tình bảo của Giéc- 
gin-xki, thầy học của. -Vai-xo đã nói với anh như 
thế này. 


— đả chẩn, đó là trải tìm người cộng - sẵn của 
đồng chỉ, xà không nó g bảo vệ được ngưới Xô- 
viết khôi tải họa: một cách đăng tin tưởng. bằng thái 
tìm trong: sạch của người, cộng SẠN. .ˆ 


x” 


Phải,. Wakxơ mưổn “được tiêu. diệt bạn phần 
tội, bọn. lật. mặt. mà anh “đã tìm.rA. ở đây, muốn 
tự tay giết hết bẹn` chứng: -Có thể, ở trai giam thực, 
nghiện tthỗ» kia đã bị người tiợ mô khử rồi, 
cũng 'có thề không tự, tay người thợ mỏ, vì ở đó 
có tồ chức: bí mật rất lớn. . Nhưng chẳng. lẽ-tìm 
hiều ra ai ần hảu dưới số tù 74.0014; chẳng lẽ tim 
ra người thợ mỏ lại không quan. trọng bằng phát 
hiện ra bọn phản bội "hay, sao? Bay giờ Vai-xơ sẽ 
báo cáo cho trung tâm về người thợ mỏ, và gia 
đình anh ấy được biết là người chồng và người 
cha bị mất bắt vô âm tín rất: xứng đảng được kinh: 
rọng- -Mại: người SẼ, tự hào về - đồng chí: ấ ấy, 
: : ., 


“Tuyết rơi ầm ướt; "Những cón điờng bị xe tăng 
cày: nát, những thành phố sụp đồ, những làng mạc 
bị cháy đen im iìm, -đất đai bị tàn phá, bị đào bởi 

.đề xáy các công trình phòng thủ và những xác 
hiến sĩ Xô-viết không được chôn cất. 
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Chuyến công tác đã kết thúc. Xe lăn bánh 
trở về Vác-xô-vi: 

Đi-tơ-rích lim đim mắt, kẹp chặt chiếc túi tại 
liệu vào ngực. Trong túi này là danh sách tủ 
nhân được đề nghị lựa chọn và bản báo cáo cho 
Lan-xơsđoóc do Vai-xơ viết theo lời đọc của Đi- 
tơ-riCú vớ: ,gồn .„ + -hng hồn, khoe khoang phù 
hợp với tỉnh thần quốc xã. 

Đi-tơ-rich rất hài lòng về Vai-xơ và hứa rằng 
anh sẽ được tăng lên chức trung sĩ. Hắn rất thích 
thái độ khiêm tốn phục vụ đều đặn của Vai-xơ, 
cả lòng yêu lao động thực sự kiều Đức của anh 
và sự kiên nhẫn đến ngông cuồng của anh. Nhờ 
nó Vai-xơ đã thu được ở tên trưởng trại giam 
các tài liệu đề hoàn thành - công việc mà đúng Ta 
-Đi-tơ+ich phải làm. 


Hit-le hứa: Ta sẽ nuôi dạy một lớp thanh niên 
khiến cả thế giới phải giật nấy mình. Lớp thanh 
niên này sẽ tàn bạo và hống hách. Không thề có 
chuyện bàn luận đến một nền giko dục trí lực 
nảo cả». Trong các gia' -đình qui tộc Pru-xfa mà 
Đị-tơ-ricb chính thuộc loại gia đình này, ý chí 
tàn bạo lên cầm quyền từ lâu đã được coi là dấu 
hiệu của đặc tỉnh Đức thực sự, còn việc giáo dục 
“quân, sự là cái duy nhất có khả năng đổi với 
con cháu. 


Đi-tơ-rich cho rằng, bình lính của kế địch 
đầu hàng làm tù binh phải bị xử tội ngay tại chổ 
đề răn. dạy binh lính Đức. Các trại tà bình hắn 
coi là một lãng phi vô Ích và hẳn tỏ ra rất hoài 
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„nghỉ đối với khổ năng chon lọc được ở đó nhưng 
tên phá hoại đáng tin cậy. Hắn tò thái độ khinh 
bỉ đối với bọn chỉ huy trại : theo cách nhìn của 
hẳn, đây là bọn hậu cần sống bám vào việc ăn 
cắp lương thực của trai, không bỏ qua bất kỷ khả. 
năng nào có thể kiếm lấy cái gì đó cho bản thân, 

Thật vậy, không cần thiết phải theo dõi đặc biệt 
đề nhận ra những chuồng lợn không lồ ở mỗi trại. 

Cũng không thề khóng chủ ý đến những chiếc 
xe tải chạy đến các kho rộng thênh thang: ở đây 
chúng bán búòn quần áo và giày dép của,những 
tù nhân đã bị giết. Còn bột xương thì chúng bán 
làm phân bón ruộng. Không một chút gì có thề 
lọt qua tay ban chỉ huy trại sốt sắng. Trong những 
ngôi nhà trang bị đặc biệt đề làm việc này những 
răng giả của người bị giết được nung nóng chảy 
trên những chiếc đèn hơi đê lấy những mầu vàng 
nặng mười gam? 


Nhưng: Đi-tơ-rich chẳng hơi đâu dính đến 
những chuyện này, và nói chung hắn cũng không 
muốn gây khó khăn cHo bản thản, mà hơn nữa. 
.tội gì rúc đầu vào cái vũng bùn lầy của trại. Và, 
mặc dù hắn rất tự cao, tự đại, nhưng hắn vẫn 
hiều rằng nếu như không nhờ có khả năng làm 
việc cần cũ lâu đài của biúua suất Vái-Au, X| HI 
hắn đã có thể giải quyết kết quả cái nhiệm ' vụ 
nghề nghiệp này của hắn, 

Mặc đù Vai-xơ trở nên hốc hác vì qua mệt 
mỗi, anh vẫn không đề mất thái độ niềm nở vốn 
có của anh. Vai-xơ luôn luôn chú ý đều đặn và 
kính trọng chỉ huy của mình. Nhìn nụ cười đề lộ 
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hàm răng trắng của anh -thát là thú vị. Ngoài ra, 
anh bình nhất này đâu phải tay ngốc. Anh ta 
nhanh trí, có học thức nhất định và quá, hồn 
nhiên trung thành với Sten-gơ-lit đến mức mỗi 
lần Đi-tơ-rich. dám chế giễu những nhược điềm 
của thiếu bị là y như rằng Vai-xơ giận đỗi với đại 
úy. ÐỂ tở ;?‹ coi !®rz *hung thành này là một tính 
tốt mà cha "hắn vẫn đánh giá ở những kế dưởi, 

"Vai-xơ cũng hài lòng về Đi-tơ-rích. Và anh 
cho rằng anh đã gặp may, phần nào cái của khốn 
đan này. lại chỉ la một con vật tiêu cực, lười 
nhác, Tên đại ấy đã hoàn toàn đồ lên đầu Vai-xơ 
tất cả mọi trách nhiệm của hắn, rất ít can thiệp 
vào cóng việc của: anh, hầu như chẳng chủ ý. gì 
hết đến anh và cũng khòng làm phiền anh. 


Ý nghĩ cúa anh không dừng thả ở Bi-tơ-rích. 
Anh kinh tởm nhớ lại « những người bạn» của 
mình ở bộ phản giét-la-po của trại, những kể 
quá ưa sạch sẽ, lo lắng ¡ đến sức khóc của bản thân, 
kinh hoảng vì sợ lay bệnh truyền nhiễm. Đề 
phòng bệnh chúng tắm mỗi ngày, ba lần, liêu tục 
xoa tay bằng cồn và cần thận cạo (ừhg sợi râu ở 
đười những làn da của mình đề trời phù hộ, -không 
gày ra cúc vết xước chảy máu, eòn nước - hoa thì 
được bơin ào ảo vào các chỗ cạo khiến cho ai đứng 
gần đó hồi lâu phát nhức đầu lên. : 


h Bọn: này suy đoán hầu hết nhữ nhau : aì rồi 
cũng sẽ phải chết, và ở đây chúng ta không giết 
th bính mà chỉ không giúp chữ họ sống đai hơn 
thôi! Một số tên trong bọu chúng tra tấn tù bình 
mất tỉnh vi tuyết đối không phải vì khuynh hướng 
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tàn :á@ mà chỉ vì một sự lo sợ mang tiếng là 
người nhàn hậu. Điều đó nguy hiềm, nên chúng 
chụp ảnh dđưởi giá treo cồ trong lúc xử tội tù 
nhân đề có bằng chứhg đặc biệt khẳng định sự 
thích hợp về nghề nghiệp của chúng đối với ngành 
chuyên môn như thế, một ngành an toàn nhất 
trong thời kỳ chiến tranh. 


Say sưa với-những thắng lợi quản sự của 
nước>Đức ở phía Tây, với việc phá tan quân đội 
các nước tư bản mạnh nhất, chúng không nghỉ 
ngờ gì vào chiến thắng sắp tới đối với hồng 
quân Liên-xô. Và vì thế tin tưởng rằng sự hung 
bạo của chúng sẽ không bị trừng phạt, chúng ra 
-sức quảng cáo rùm beng cho những hành động 
hung bạo này, -pHô trương các khối nhà y tế bí 
mật, khoe khoang cả những bình thủy tình. hàn 
kin đựng máu trẻ em rồi chở bằng máy bay đến 
các quân`y viện. Chúng gọi các khối nhà chuyên 
môn là lâu đài khoa học, ở đấy sinh viên ngành 
y của Đức được đạy môn: phẫu thuật không phải 
trên xác người chết lấy ở` nhà xác, mà là trên cơ 
thể tù nhân đang sống. 


. 


Sau khi: bọn giét-ta-po thường thường đồng 
tuồi với Vai-xơ chỉ cho anh xem các khối nhà 
chuyển môn, chúng thân mạc :o lắấu,„ -:: anh, cố 
gắng giữ cho anh khỏi bị lây bệnh: phun nước 
hoa cho anh, đồ nước nóng từ trong bình vào 
tay anh niểu như nhà tắm "hông làm việc. Và cái 
từ «súc vật» mà chúng dùng ở đây đề gọi tù 
nhân lại từ miệng chúng phát ra không phải là 
tiếng chửi. Hoàn toàn không. Chúng thực sự coi 
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tù nhân là súc vật giống con người và phân loại 
họ chỉ thành loại biết nghe lời và loại không biết 
nghe lời. loại có khả năng và kại không có khả 
năng tiếp thu day bảo thôi. 

Đôi khi, mọi cái xung quanh đối với Vai-xơ 
bắt đầu trở nên như một sư mê sảng bịa đặt giống 
những ảo ảnh mà kẻ điên rồ tưởng tượng ra. Đày 
anh đang chơi bóng lăn với bọn:đồng tười bên 
bàn phủ khăn suÉh rồi uống bia, Bọn, chúng kề 
cho anh nghe. về thời thơ ấu của chúng, về bố 
mẹ chúng, và` mơ ước chiến tranh chóng chấm 
đút đề c5 thể trở về nhà. Chúng nói đùa, chơi đàn 
phong cầm, uống rượu. Rồi sau đó một tên trong 
bọn đứng đậy với vẻ tiếc rẻ tuyên bố rằng đã 
đến giờ hắn phải đi trực nhật. Hắn đội mũ ca-lô 
đeo tiều liên ngang t0gực, lấy gây hoặc roi và bỏ 
ra ngoài trại đề đánh à đập, hành hạ, giết hại tù nhân, 

Và anh, A-lếch- -xăng Bê-lốp, vẫy tay tiễn tên 
giết người này. nồng nhiệt mỉm cưới, ghỉ số hòm 
thư dã chiến đề sau này trao đồi thư từ và nói 
lớn rằng rất tiếc lá anh bạn tốt như vậy lại bỏ 
cuộc vui.. 

__ Mối lần anh niên thấy. -ở đây một Ni: Xô- 
-viết bị tra tấn hành hạ, vết thương không trông 
thấy lại nhỏi đau trong lòng anh. Những vết 
thương như vậy ngày càng nhiều và anh phải tập 
luyện thỏì, quen chịu dựng cải đau đớn kinh niên 
không chữa được luôn luòn bám lấy anh vù không 
hy vọng rẰng nó sẽ khỏi. Anh phúi tập sống quen 
với nỗi đau ấy và thực hiện nghĩa vụ của anh sao 
cho cái đau xôt không cán trở anh, bằng cách 
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che giấu tình cắm của mình. Anh biết rằng côn 
lâu mới đến lúc anh có thể trở lại thành con 
người thực — con người vốn đúng là anh, Và đó 
sẽ là nguồn hạnh phúc biết chừng nào I.. 


ba mươi mốt 


Từ chặp tối quốc trửởng A-đôn Hit-le bắt đầu 
đau bụng nặng. Nhưng đến sảng dạ dày lại làm 
việc bình thường. Tức là cơn đau không phải do 
rối loạn đường ruột Bây ra. mà chỉ do thần kinh 
thỏi. Bảy giờ quốc trưởng ở trong tình trạng mệt 
mỗi dễ chịu nửa. nẵm nửa ngồi trên ghế bành và 
thủ vị nhớ lại ngày hônr qua cũng ở đây, tại phòng 
làm việc long trọng rộng lớn của mình, trong dỉnh 
thự chínH phủ quốc xã có cuộc-họp về vấn đề tình 
hình mặt trận phương Đông rất bất ngờ làm tất cả 
mọi người không thú vị Tấm. Bồng: nhiên Hit-le 
kêu rất đau bụng. Thế là tất cả các chỉ huy quản 
sự tài ba của nước Đức, tỉnh hoa của quân đội 
quốc xã, hầu như quên mất chủng đến đây đề làm 
gì, tổ rã vỏ cùng quan tàu, sàn lậz r9 triệu 
chứng khó chịu nhỏ bé nhất của thống soái mình, 
giúp cho quốc trưởng rất nhiều ý kiến chữa bệnh 
có lợi mà bấn thân chúng đã từng kiêm nghiệm. 
Hit-le chăm chú, nhẫn nại và có thiện ý nghe ý 
kiết tất cả mọi người. Còn kHi Cây-ten và l-ốt vò 
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cùng nhá nhăn, nhưng giọng tun lén vì tức giận, 
tranh cải nhau: quốc trưởng có cần thiết phải 
dùng đến các biện pháp tây dạy dày nhàn tạo hay 
không, Hit-le lại đề cho hai tên thỏa sức cãi nhau, 
mà không can thiệp vào cuộc tranh luận gay gắt 
Sây SƯA này. 

Khi các nguyên soái, thống tưởng ˆ những đại 
điện của các đóng goi quản sự cô nhất, tài giỏi 
nhất nước Đức vô cùng say sưa bàn luận về tâm. 
trạng này của quốc trưởng; trỗ tài trước mặt Hit-le 
.về sự Hiều biết. của mình đối với các phương pháp: 
chữa bệnh khác nhau, đã dẫn HiL-le đến, một ý 
nghĩ hài hước. Có thể, nểh như Hit-le cũng cho 
phép mình kề lại trước sự có mặt của các chỉ huy. 
quản sự âm ï làm hỏng bầu, không khi ở đây, một 
sự trả thủ đáng kinh tởm đối với một người Pháp 
có tài (họ người này quốc trưởng vẫn còn nhớ, đã 
từng nói với thính giả tư sản) thì sẽ không có ai 
trong số tưởng lĩnh ở đây tìm ra được điều gì 
đáng ché trách.' P 


Điều đó cũng 'đem lại cho Hitle một nhận 

.ỨC Say Sửa về quyền lực tủa mình đối với họ. 

đối với tất cá các hiệp sĩ Tép-tôn này,: những kẻ 

đang lên mặt vì dỏng giống của mình, về đanh dự 

dòng họ của mình, về những công lao quản sự của 
mình trước quốc xã.. 


Còn Hit-le hồi nào đã từng là rnột: gián điệp 
Áo vô danh tiều tốt với các tên Sich-gơ-ru-be, bình 
nhất, một nhà hội họa ngốc nghếch, có bộ mặt 
của anh bồi bàn, Hịt-le vươn lên trên tất cả bọn 
này là đo hoàn cảnh. :Nước Đức cần có lãnh tụ, 
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cần một người sẵn sàng vi nước Đức làm tất cả, 
"nhưng đồng thời lại khỏng đề miất sự sảng suốt 
một cách. thực tiễn yà không quên rằng người 
chủ thực sự của tình thế hoàn cảnh không phải là 
mình, mà những người chủ thực sự của nước Đức 
là Cơ-rúp, Stin“xen. Và mặc dù chiến lược của kế 
hoạch « Bác-ba-rốt-xơ » là đỉnh cao của tư tưởng 
quản sự Đức, nhưng nó vẫn cần phải được các 
ông trùm tư bản quốc xã bổ sung thêm. Vì những 
sòng trùm. này bỏ tiền ra cho chủ nghĩa- phát xit 
Đức vay, và nhất thiết phải thanh toán ngay với 
chúng bằng, han và kim loại Đôn-bát, dầu hỏa 
Ba-~cu, cũng nhữ cần phải tính thêm lãi phần trăm 
vào thời hạn đã hứa ở dạng các nhiên liệu phụ cho 
tài sản công nghiệp của chúng. ˆ : 

Phảt chiếm được Mát-xcơ-va và Lê-hin-grát, 
bộ chỉ huy tối cao coi chiến thắng có biệu quả này 
là mục tiêu chiến lược chủ yếu. Hội động tưởng 
lĩnh đã quen «suy tính bằng các thủ đỏ » qua cục 
diện chiến tranh ở châu Âu rồi. Vì rằng sau khi 
tấu công chiếm thủ đô thường thường chiến tranh 
chấm dứt. Các cường quốc cháu Âu đã có truyền 
thống đầu hãng:rồi. 

Mặc dù Hit-le đã tự xá định rÃng, Liên-xô là 
«chàng không lồ đứng bằng đói chân thối rữa », 
nhưng trong thàm tầm Hitle cũng dần đần cảm 
thấy chiến tranh với nước. Nga chứa đầy những 
chuyện bất ngờ tự phát và suy đoản, khắc phục 
được những bất ngờ này cả bản thân Hit-le lẫn 
các tùy viên thân cận của hắn đều không đủ sức. 
Ngay từ ngày 3 tháng 7, Tồng tham mưu trưởng 
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bộ binh, thượng tướng Han-de đã báo cáo hằng 
điện thoại về đại bản doanh : 

— Sẽ không phải là chuyện thồi phồng nếu 
như tôi nói rằng, chiến dịch chống nước Nga sẽ 
thắng lợi trong vòng mười bốn ngày. 

Ngày 7 tháng mười Hitle lại đành phải tuyên 
hố lừa đối rằng hầu như Hồng quân đã hoàn toàn 
bị đánh tan và chiến tranh với nước Nga.thực tế đã 
kết thúc. Hịt-le nói đối một cách có lợi cho hắn, 
Hit-le muốn bằng lời tuyên bố này kéo được Nhật 
vào cuộc-chiến tranh với Liên-xô, gây cho bọn cầm 
quyền Nhật bản cảm tưởng như là người Nga 
đang. đứng trước thất bại. 


Hirle là một chỉnh trị gia, mà nói dối trong 
chính trị đó là phương pháp biện bạch đề đạt 
được mục đích gần nhất. Chính Hit-le tuyên đọc : 

— Tôi có tính ưu việt mà không có phương 
pháp lý luận hay đạo lý nào ngăn cân được tôi cả. 

. Côn khi Hit-le bị những kẻ khác xun Xoe nói 
đối như Han-đe và các chỉ huy quản sự lỗi lạc 
khác của Đức thì nguyên là một bình nhất — Hịt- 
le cũng không thề không cảm thấy một sự khinh 
bỉ ngắm ngầm và khoan dung đối với chúng. Còn 
khi chúng nhận huân chương từ tay Hitte như 
nhận tiền chè. thuốc, Hit-le nhìn thấy trên mặt 
chúng sự thề hiện của kẻ tòi tờ. Khi HH-le khôn 
khéo tự nồi nóng và điên cuồng nhục mạ quát thảo 
chúng, nếu chúng đã phạm sai lầm, thì chúng lại 
bằng thái độ phục tùng theo thói quen biểu thị ý 
thức kỷ luật quân sự và lối phục tùng pru-xi-a, 
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lắng nghe hết mọi lời chửi mắng mà bất kỹ lời nào. 
của Hit.-ls lúc này cũng bắt chúng phải đồ mặt. Hit-le 
biết rằng sự giả dối của y xuất hiện thường là rất 
hấp tấp, nhiền khi tỏ ra quá lổ mĩng, và cũng 
thường mong muốn cho các tướng 4ĩnh của y tự 
nhiên với sự hoàn thiện rất cao của những học 
trò trường cao đẳng hoàng gia nắm được nghệ 
thuật này. 

» _ Nhưng bày giờ chuyện khác làm Hit-le lo lắng. 

'Hit-l€ gọi Cục trưởng tình báo, đò đốc Ca-na- 
'rit. đến \ề trút cơn thịnh nộ vào tên này. Hift-le 
nghỉ ngơi trước khi quên cơn tức giận mặc đù cơn 
giận này lại có lợi 'cho chỉnh: He: vi nó kích 
động đầu óc y. 

Ca-na.rit biết xoa dịu những cơn thịnh nộ ầm 
ï này bằng thái độ mềm mỏng, nịnh hót và mọi 
kiều cách rất khéo léo. Hắn khoác lác với Hày- 
đơ-rich ; 

— Người ta sẽ tiếp thu duau điềm của òng nếu 
như ông không làm họ tức giận. Và chỉ khi đó 62) 
mới có thề là người chin chẳn. : 

— Ca.na.rit chỉnh là con cáo giảo quyệt, là đồ 
=hỏ rừng trong chỉnh sirô.. ¬ - 

Ngay từ năm 1943, In-ten-Ht-gien xéc-vít (9) đã 
phái chuyên gia gián điệp tưn ly của mình sang 
Đức đề nghiên cứn các khuynh hưởng tâm lý của 
Sich-gơ- rabe Hitle. Bọn này được cung cấp nhận 


(1) Intelligence service: tiếng Anh — Cục tình báo quốc 
gia Anh. —N.D. ỗ 
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dạng: « Cao trung bình, tại hình khuyết áo, mũi to. 
thẳng, mắt lồi xanh, tóc đen, vóc người bình thường, 
thường khổ vì hay quá xúc cảm và dễ nồi nóng, 
những tính thường có ở các nhân vật đứng đầu 
một trắc lưu. chính trị HÔI, XIyểG có các nét 
đặc biệt o, 


Những tên gián điệp Anh cũng như những tên 
bồi -bút bản thỉu, ua tnu thập được nhiều tin 
tức sát nhất về quốc trưởng. Chủng còn được biết 
rằng, tất cả mọi dự định của Hit.le đào tạo thế hệ 
kế tiếp chỉ đáng thương thôi. Chúng khẳng định 
như là Hitle thích mùi mồ hôi riêng, và vì vậy 
HiLle mỗi khi giơ tay lên hầu như là đề ngửi ›:2ch 
mình. Còn sở thích, chuyện thần :bi của Hit]e thì 
chúng lại giải thích như một sự hư hồng cửa thời 
niên thiếu. Và «những tài liệu » như vậy Ca-na- 
rít dám mạnh đạn đưa cho Hitle,' quốc trưởng 
Đức quốc xã như là, đề bằng hành: động này tô rõ 
sự, giúp đỡ thần thiết đáng tin cậy , của mình, như, 
là mở toang ra trước mặt Hít-le mọi tủ thép của, cơ 
quan. phản gián Đức. 

HiLle vẫn còn nghỉ ngờ rằng, văn ,bến những 
-tin-tức cửa tình báo Anh đã bị Ca-na-rit giếu đi, 
còn văn bản này thì Ca-narít tự bí. mật thu thập 
hoặc cộng tác với Reẻm đã quả cố, Tên này cũng 
đã ra tranh ngôi quốc trưởng và muốn xúc phạm 
Hitle bằng cách nói bóng gió rằng, trong các tủ 
thép mật của Cục tình bảo có thu thập cả quần 
áo lói bẰn của Hit-le. 

He biết rằng, Ca-na-riL rất quan tâm sưu 
tập vào tà thép của mình mọi thứ bẦn thìu mà 
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chỉ những gián điệp của hẳn mới có thề thụ thập 
được về cơ quan đầN não quốc xã. Việc sưu tập 
tương tự như vậy có cả Him-le, Hay-đơ-rich, 
Rip-ben-tơ-rốp. tích cực tham gia không kèm. 
Những tập hồ sơ này vốn vàng riêng của chúng 
mà trong trưởng hợp cần thiết chúng có thê đồi 
lấy ngoại tệ của. bất kỳ nước nào trên thế giới. 
Nhưng Hít-le lại biết về chúng hơn cả chúng biết 
về bần thân, vì rằng mỗi tên trồng. bọn đều tích 
cực, hăng hải khai bảo cho Hit-le về đồng bọn, 


Nếu cỏ nói về công lao riêng của Hit-le trước 
quốc xã thi it nhất một trong các cổng lao này là 
Hitle sau khi trở thành quốc trưởng Đức, đã sử 
dụng' các kinh nghiệrn riêng về hoạt động chỏ săn 
cảnh sát cấp thấp và đã lập được một màn lưới 
khồng lồ về hoạt động gián điệp toàn diện. Đó là 
màng lưởi khồng lö bảo vệ an toàn những kể đã 
đưa HiLle lên cầm quyền như Crúp, Xtin-nét, Tit- 
xen, tất cả bọn trùm còng nghiệp những tên cầm 
quẩền thực sự của nước Đức phải có trách nhiệm 
dù sau này có xảy ra chuyện gì, bỏ tiền ra và 
đúc đài kỷ niệm Hit-le bằng mợt phần nhỏ bé của 
số vàng mà những sông. máu hiện đang đồ tran 
khắp châu Âu đang cuồn cuộn cuốn vào các nhà 
băng của bọn. chúng. . 

Caena-rit nhẹ nhàng, lon ton đi vào phòng 
làm việc của quốc trưởng. Bộ mặt hồng hào có 
mở tóc bạc Xòa xuống dinh trản cúi nghiêng chào 
Hit-le. Œ@a-na-rit làm ra vẻ thở gặp đề tỏ rõ sụ 

hăng hái phục vụ của mình. Hắn có mặt đúng 
từng giày.. Nhưng bắn lại hoàn toàn không thể 
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hồn hồn khi hấp tấp đến dây. Hẳn ngoan ngoän 
ngồi chờ hơn một giờ ở phòng khách chính phủ 
trước khi được:gói vào phòng Hitle, lội cuốn các 
tùy. tùng của xiuốc trưởng bằng chuyện phiểm vui, 
Ca-na-rit biết tán chuyện mà không đã động đến 
vấn đề gi cả, ấy thế mà vẫn gợi cho người tiếp 
chuyên thồ lô chuyện riếng một cách. quá 
nguy hiềm,. 


Qua viên tùy tùng: -của quốc trưởng cũng là tay 
chấn bí mật của ninh, Ca-na- nt được ' biết, vÌ sao 
Hi-le gọi hắn.. x 


Và qua Hày-đơ-rich, Hit-le cũng. biết rằng .Ca- 
na-rit đã rõ vì sao hắn được gọi đến. Hit-le cũng 
còn biết do ai mà hắn rõ như vậy, vì rằng một 
trong số các nhân viên thân cận của Ca-na-rit đã 
chuần bị lài liệu cho hắn trình quốc trưởng lại 

:]à gián điệp mật của lo Đa Còn Hày-đơ-rích 
-có báo cáo đúng cho qu c†rưởng hay không, thì về 
phần minh, Him1e sẽ kiềm tra, vì hẳn có các điệp 
viên riêng gài trong bộ máy của Hay-đơ-rích. Ca- 

na-rit cũng biết toàn bộ chuyện này. Hắn .coi điều 
đó Tà: cần thiết. Vì thậtÌà nguy hiềm nếu như một 
trong số tay chân của mình lập ra hệ thống 'giản điệp 
toàn diện lại không hiều nồi ý nghĩa của hệ thống 
này. Ca-na-rit am hiều rất rõ .vì sao được 
gọi đến, biết rằng trong cặp hồ sơ của`Ca.na-rit 
có kèm theo (ñI củ các tài liệu và cả bẳn ghi giải 
thích đã chuần bị trước Hit-le vẫn coi việc nồi 
nông là cần thiết đề bất thình lnh công kích 
Ca-na-rit và như lù bất ngờ bắt gặp hẳn. Không 
phải vô Ích mà Ca-narit với vẻ khâm phục: ca 
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ngợi rằng cơn thịnh nộ bất thình lình của quốc 
trưởng, đó là cách tiếp toàn năng và rất tốt của 

quốc trưởäg. Ngay cả một số nhân vật phái yếu 
cũng có thể khẳng định được điều này, 

Giữa giét-ta-po, SÐ và cục tình báo cạnh tranh 
ganh tị nhau vì chúng mong, muốn trở thành 
nguồn tin tức mật, tin cậy nhất cho quốc trưởng 
Đức quốc xã. Hit-le đã khéo léo vàn dụng đề 
kiềm tra từng kẻ thông báo tin tức. Hit-le có cả 
các tài liệu về từng tên trong bọn này — những 
tài liệu xúc thực chống lại dhúng và có thề làm 
cơ sở chính thức đề kết án tử bình. Và điều này 
mỗi tên điều biết rõ- 

Ngay đối với Gỡ-tinh, tên tay chân. thân cận 

của mình, Hit-le cũng có những tin tức, tài liệu 

mà bất kỳ lúc nào cũng có thê dùng đẻ chống 
Gơưinh được. 

'Gơ-ginh như kể mất trí vốn quen lừa bịp, từ 
làu ấp ủ mòng vượt qua các tên trùm công nghiệp 
Rua, thu được nhiều lợi nhuậu từ công-xéc-xi-ông 
của hắn bơn bọn trùm-công nghiệp hiện nay thụ 
được. Mặc dù theo chỉ thị mật ngay từ năm 1934 
hắn đã được bồ nhiệm làm người thừa kế Hitle, 
tuy nhiên hắn vẫn cho Tảng chỉ sự giàu có mới 
cho quyền trị vì vững chắc Ý::„ 7 thự^ it những 
kê khác và hắn ra sức cướp bóc ở tất cả các 
nước châu Ấu đã chiếm được. Hắn biện bạch tháo 
vát trước quốc trưởng như là hẳn chỉ có một 
thích thú thu thấp các tác phầun nghệ thuật mà thôi, 

Còn về Gơ-hen thì tên này đã bị ghi nhiều 
tội hình sự do tẵng tiu với các gái nhảy trẻ, trong. 
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đ'nh thự của hẳn có xây hẳn một nhà tập thê, 

kiều nhà chứa cho các gái này. Hít-le đã độ lượng 

giải thích rõ sự khòng xác đáng trong. nhiều bài 

diễn văn tuyên truyền của Gơ-ben, kề cả những 

bài k'ều truyền đơn đính kèm theo sồ. mua bảnh 

mì, nói rằng Gơ-ben đã tự hành mình khồ SỞ 
trong môi trường khác,. 


Và thể là mỗi kể có quyền hành. đều đã đề 
lại dấu vết trong hồ sớ những hoạt động đen tối 
cất giữ ở chỗ -HiL-le. 


Trong bản danh sách này có cả Ã các viên. trùm 
công nghiệp Đức, Hif-le có các tài Hệu chứng 
minh hùng hồn về sự hợp tác của các còng-xéc- 
xi-ông khồng lồ nhất nước Đức với các công ty 
Anh và Mỹ, tuy nhiền, vì lợi ich quốc .xã. 


Nhưng trong trường hợp cần thiết Hit-le cũng 

có thề cả gau và kết tội phản bội quốc xã kể nào đó 
trong bọn trùm công, nghiệp Đức, tất nhiên những 
kẻ nhỏ bé hơn. Hit-‡e giữ con chủ bài này làm dự 
trữ, mặc dù việc trao đồi các phát minh, sáng 
- chế quản sự, việc buôn bán hàng chiến lược, vũ 
khi, đạn. dược, chất đốt và mọi việc tương tự khúc 
được tiến hành với sự am hiều và tán. thành của 
bộ phận lãnh đạo quốc x, và ở Mỹ, Anh các. viêm 
trùm công-xéc-xi:ỏng cũng kuông làm chuye ện hợp 
tác này quá bí mật. 


Hit-le đành phải ngoan ngoän thực hiện vai 
trò cá nhân quỉ quyệt nhằm thấy rä tất cả. Những 
bản tiều sử chính thức ghỉ thêm cho Hit-\e những 

. tết này vì mọng muốn bịa đặt làm tăng thêm về 
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tầm thường, quê mùa của kể ngủ ngốc, và tính 
đa: n ỉ của kẻ nhu nhượè thì coi lv sự hãng hải 
của liên tà... . 


-Httte làm đúng tiieo trách nhiệm củn mình. _ 
trở- thành một người mà bọn chúng nhìn thấy 
cách *ử sự mọi hành động chỉ là cải binh thường 
của tĩnh tấu Hitle. Lúc này bị kích động đã quen, 
nhữ bị mất trí, Hitle quát tháo ầm ï. Sau khí 
thỏa mẫn. vời tiếng: quát tháo rồi, Hit-le cảm thấy 

cỏ một sự "bất tỉnh, nhẹ nhàng, thích thá như sau 
khi tiếng một lượng nhỏ thưốc mệ làm sảng khoái 
và táo động phục hồi đến hệ. thần kinh, Quốc. 
trưởng quát tháo, đe sọn, “êu lá điện cuồng và 
"khoan khoải với cản: giác mất tự chỗ say sưa nấy. 


Ca-na-Fit biết cần phải đối xử rá sao vào 
những lúc này: Mặt mày hắn nhấn nhó một cách 
thành thạo, thỉnh thoảng. biêu lộ vẻ sợ bãi, kính 
“kiding w giọng 'yan xin hà mình trên bộ mặt đầy 

: mỡ của. hẳn, Hắn nhấn mặt imr3ặng, đứng rất làu 
và do hoạt động căng thẳng bằng nét mặt này, 
các cơ, mặt hẳn bắt đầu đau mỏi, mồ hởi tuòn 
ra sau tai' và các ngón chân vử động giảt giát 
trong đôi giày ủng đánh xiỉ- đen hóng. 
` Và cứ thể kéo đài cho tới lúc cả hai tân nhận 
ra mình đã hoán thành xứng dáng vai.trè của 
minh. Trong trường hợp nà; mỗi kể đều tô ra 
đũng như yêu cầu đối wới hắn. Và chỉ lúc đá Mít. 
le mới ôn hòa, thỏa mãn ra lệnh cho Caons-rit 
báo cáo. Hit-ie. nghe xong báo cáo công vi+, với. 
thái đỏ quá tỉ mỉ bằm sinh của mình, y lỂ xem 
hết giấy tờ của Ca-na-rl!, rồi tuyên bố với vẻ am 
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hiểu cặn kế một cách ngắn gọn, chính xác rằng, 
hoạt động gián điệp phá hoại của Cục tỉnh báo 
chống Liên-xô, mặc đù chỉ phi cho nó hàng năm 
tốn 31 triệu đồng mác, tức là bằng khoảng 11 
triệu 70 vạn đô-la, vẫn không có kết quả tốt. Nếu 
như trước tháng bảy năm 1911 hoạt động gián 
điệp của Cục tình hào bị các cơ quan phần gián 
của Liên-xô và lòng trung thành vỏ hạn của nhân 
dân đối với những chuyện họang đường của chủ. 
nghĩa cộng sản làm cho tế liệt, thì lúc này cải yếu 
của công tác giản điệp Đức không thề biện bạch 
bằng cách gì được. Rồi Hit-le lại mất tự chủ, lại 
bị động, lấy tư thế thích hợp và bắt đầu lên giọng 
huènh-. hoang như là trước mặt hắn có cả một 
đám đồng người nghe chứ không phải chỉ có một 
kẻ duy nhất lại biết rất rõ cả những điều này. 
Hit-le đang bắt đầu cuộc chiến tranh mới 
chống người Nga và sẽtiến hành chiến tranh bằng 
các phương pháp phá hoại toàn điện đặc biệt, gián 
"điệp toàn diện và hoạt động phá nề toàn điện, 
Hitje sẽ phá tan Liên-xô từ bên trong ra. Liên- 
xỏ sẽ nhuộm đầy máu, các nành vụn của nhà mày, 
công xưởng. Cái chết sẽ treo trên đầu mỗi người, 
và sự kinh khửng của khủng bố sẽ !àm cho nhàn 
đân đờ. đẫn hẳn đi. Cơn dịch chết người-sẽ bắt 
đầu và sẽ có những giản điệp bọn người đặc biệt 
không tồ quốc được quẳng sang Liên-xò đề làng 
chuyện đó. Do sợ bị xử tội, bọn chúng sẽ gieo rắc 
cải chết, vì rằng những gián điệp như vậy sẽ được 
trao nhiệm vụ thủ tiêu bãi kỳ tên giết người nào, 
khỏng thi hành ý chỉ của bọn phải chúng điyieo: 
chết chóc. Tất cả các nhà máy, công xưởng, trạm 
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phát điện lớn trên lãnh thồ Liên-xô phải bị phá 
vỡ. Cưộc phá hoại này sẽ làm cho quốc xã đỡ tốn 
kém hơn bất kỳ cuộc ném bom oanh tạc nào, và 
thực hiện việc này sẽ do những kể vì lo sợ cho 
tính mạng cá nhân đi giết hại đồng bào của mình. 
Bit-le đầy củm hứng cất giọng: 
_ — Chúng ta phải lột lớp sơn mỏng Xó.viết 
trên người bọn tù binh phương Đông, và sa khi 
biến chúng thành thủ dữ, phải quẳng hàng nghìn 
tên nhảy dù đề chúng, như đàn rệp truyền sốt 
rét, bao phủ mặt đất Liên-xô, biến nước này 
thành địn ngục. . 
“Ca-nait biết ơn, kính cần nhìn quốc trưởng, 
nhẫn nại chờ đợi thời cơ sẽ có thể lại tiếp tục 
câu chuyện về công việc. Trước hết phải thảo luận 
.bắn báo cáo viết do Ca-na-rit chuần bị về việc 
thành lập bệ thống lớn các trường tình báo phá 
hoại đào tạo hàng loạt giáh điệp có nhiệm vụ 
hoạt động chống Liên-xô. Và dù có mệt lữ người 
vi nghe những ý kiến huyênh hoang của quốc 
trưởng, Ca-na-rit cũng hoàn toàn đồng é với Hit- 
le: vì việc tiến quản quá chậm chạp, không tốt 
của các quản đoàn quốc xã ở phương Đông, nên 
nhất thiết phải đùng'đến các biện pháp cấp bách 
và tiến hành trên phạm vi rộng lớn đề giúp cho 
việc tiến quan sang nước Nga có kết quả nhanh 
nhất bằng các phương pháp khác: Các phương 
pháp chiến tranh ngầm, chiến tranh không phòng 
tuyến và đã man hơn nhiều so với các loại chiến 
tranh thông thường. 
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Nhằm mục đích nà#, Ca-na-rit cũng đề nghị 
thành lập một ban tham mưu gián điệp đặc biệt 
dưởi tèn ruật &Va-li-a» ở một nơi thuộc vùng ven 
Vác-xỏ-vi và trong đó. mở rộng màng lưới các 
trường đĩán điệp phá hoại. fừ lâu Ca-na-rit đã 
bày ra trên ĐA ~ tốc ter+nø sơ đồ bố trí các trường 
này với đấu hiệu tất cả các cứ điềm và cả bản chú 
thích, bản dự tính, và danh sách thành phần chỉ 
huy — giảng "dạy. Tất cả những điều hắn để kịp 
đãng ký ở chính phủ quốc xã -như cúc công Việc 
tối mật, ngang với sơ đồ bí mặt các tồng hành dinh 
ở lãnh thà phía Đông. : 


Hit-le -thôi không nói huyệnh hoang nữa và 
bắt đầu nghiên cứu bản chủ thích, freu hà khìvọc 
bản .này Hit-le ngoáy đầu bút chỉ vào tai, Tâm bầm 
tán thưởng, đôi khi nghiến răng kêu cét két như 
những lúc công việc làm' Hit-le thỏa mẩn, Sau khi 
cho rất nhiều. ,nhận xét đẳng. đẩn và có lợi chứng 
minh ý nghĩn quán trọng của vn đề này và của 
cả khả năng sắt tiến trơng lĩnh vực tiến hành chiến 
tranh cồ nhất này, Hit-lẻ ký tên vào đó. Nó giống 
như một vết đo roi đa đề lại ~ trên bản thảo 
thành lập hệ thống mới. 


Đá đốc Ca-na-rit thờ đÀi nhệ nhồm, m. Ngay láo: 
đó bỗng nhiên Hit- ke bỏ chuyện giấy từ. và long 
tụ ọng tuyên bố : 

~ Ông đô đốc, tôi phải làn ông phẩn khởi. 
Tình trạng khó ở của tôi nưày hôm qua chỉ Ìá 
chuyện vặt thôi. Hôm nay tôi cắm thấy rất tạ 
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: ~ Thưa quốc trưởng, tôi thật vô cùng sung 
sướng ! — Ca-na-rit chân thành thốt lên, miệng 
nở nụ cười tuyệt đẹp. ` 

_ Ca-na-rit thực sự vui vì việc này, bởi vì nếu 
không diễn ra hhư vậy thì làm sao biết được bảo 
.cÁo hôm nay của hắn sẽ kết thúc ra sao và đề lôi 
kéo HH-k có cẩm tình hơn với mình. Ca-narit 
báo cáo rằng, theo tin tức của Lan-sơ-doớt, trong 
trại thực nghiệm tủ nhân đã bóp cồ chết bốn giản 
điệp. Và một trung sĩ nào đó của Cục tình bảo 
báo củo với Lan-sơ-đoóc rằng, những gián điệp 
này giả sống thì qui giá. biết chừng nào. Viên trung 
sĩ đã muốn nhận các gián, điệp này vào trường, 
nhưng ban chỉ buy trại lại coi trọng việc khai báo 
tù nhân của các gián điệp nạy hơn 1à giới thiệu họ 
sang cho Cục tình báo. Quốc trưởng đã hiền từ 
đồng ý trủy tổ Ban chỉ huy trại thực nghiệm và nói 
rằng sẽ ra lệnh cho gf@Øf-po làm việc này đề sau 
đây không còn kế ráo đám gây khó kRần cho sử 
mệnh cao cả của Cục tình báo, không gày khó khấn 
cho việc chuần bị tấn công toàn' điện bằng giản 
điệp ở phương Đông. 

— HakLtv HiLle † — Ca-ua-rit hô. - 


— Hai-lơ ! — Hit-le đáp. như đề chúc chính 
mình: Hắn cất giọng đáp chào môt-cách máy môc, 
bởi vì lúc đó tròng mắt mờ đục, mệt mỏi của Hit 
'le đang hưởng về bức chân đung ngày lễ của bần 
thần do công-séc-xi-ông «LG. Phac-ben-in-du-xtơ- 
ri» về bằng các loại màu rực rỡ mang đến cho Hit. 
le ngày 20 tháng tư —ngày sinh của hắn. Hit-le 
cũng chịu ơn những chủ công-xéc-xi-ông này 
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bằng sự vĩ đại của mình cũng như công-xec-xi- 
ông» LG: Phac-ben-in-du-xtơ-ri» chịu ơn Hit-le 
bằng những khoản siêu thu nhập khồng lö, mà 
suối vàng vò tản của nó cứ mỗi năm chiến tranh 
mơi lại tăng vọt lêu. 

__ Quốc trưởng đã hứa chắc chắn với các quân đoàn 
quốc vÑ. đang haat đáng ở mặt trận phương Đông 
rằng, chúng sẽ đón ngày lễ giáng sinh ở Mát-xcơ-va 
và bản thân Hit-le cũng không phản đối việc kỷ 
niệm lễ giảng sinh ở thủ đô nước Nga đã bị chiếm. 
Dù sao thì trưởng ban tham mựu tác chiến của 
quân đoàn «trung tâm» cũng đã chuần bị trước 
cho sự kiện này một chữ đầu họ tên quốc trưởng 
trong đoàn xe của cHuYến tàu thứ hai. 


Tuyết ầm rơi và tan ngay. Béc-lin màu xám 
bửng sáng trong ảnh nước. Trên các dòng mương 
vịt và hải an bơi tung tăng thành từng cụm trắng. 
Chúng ở ngay sát bờ. Những khách qua đường 
tốt bụng quẳng cho chủng từng mầu bánh mĩ con. 
Ô-tô chiếc nọ nối chiếc kia tiến lại phia toà nhà 
giết-ta-po. Từ trong xe những người tay bị xích 
ra sau gáy đi ra. Họ cũng“Ìà người Đức nhự bọn 
chở họ đến. Theo bậc thang họ đi lên tầng nhà 
trên và đứng xếp hàng ngàng đọc theo hành lang, 
mặt úp vào những bức tường lạnh quét sơn dần. 

Sau khi bị hỏi cung. một số trong bọn họ 
làm túng mau me ra sản nhà. bắt gạch tráng men và 
tự mình lết đến các phòng giam, nhưng đa số không 
thể đi được. Họ được chuyền đi bằng các xe cảng. 
dùng bánh xe xe đạp. Ở sở giẻt-ta-po cũng làm 
ba cả suốt ngày đêm như ở nhà máy, 
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Thanh phổ lặng lẽ như tờ và tuyết Âm là 
rơi từ trên bầu trời xám xuống không thề phủ 
trắng nồi ác đường phố. Tuyết rơi và tan ra nước, 
tụ thành các vũng ñnước hình mờ đục. Những ngọn 
đèn của cải thành phố kiêu hãnh xảy bằng đã xám 
này phản chiếu trong các vũng nước thành nh}ng 
vết nhơ* loang to dần.... 


“.- 


ba mươi hai 


- Trường gián điệp Đức ở -Vác-xô-vi cũng như 
một số phản hiệu của nó được thành lập tháng 
Mười năm 1911. Nó trực thuộc bộ máy tình báo 
phá hoại hoại động ở mặt trận phía Đòng qui ước 
gọi Tà « Bun tham mưu Va-li-a ». Trường nằm cách 
Vácxô-vi hai mươi mốt cây số về phía Bắc, gần 
vàng đân cư Rôm-bécfơ-vỏ và ga đương sắt Mi. 
lò-xna, ở khu vực Xu-lê-tru-ô-vếch trên đường phố 
Pa-đê.rếp-xki. Ở đảy còn có một phân hiệu của 
« Ban tham: mưu.Va-H-a» và một đài phát thanh 
cực mạnh thuộc ban tham mưu này. 

_ Phân hiệu của Ban tham mưu bộ máy giản 
điệp và ban lãnh đạo trường chiếm một 'tòa nhà 
trắng bốn tầng trước là nơi ở của các bà già. Nhà 
ở tập thề của bọn tình báo và các lớp học được 
dành riêng những ngôi nhà gỗ làm sẵn ở trong 
rừng thông. Khu vrrc trưởng và phản biếu « Bàn 
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tham mưu Va-li-a » cách nhan bởi © 'ưởng phố Pa- 
đê-rếp-xki, các nhà ở tập thề của tình báo đỗ bộ và 
tình: báo điện tín viên có hàng rao quây xung 
quanh. Các sĩ quan Đức và bính linh đội tuần tra 
ở gần đó, trong ngôi nhà gạch trước kia thúộc 
Đin-xút-xki vì trang hai trường trước đành cho 
trẻ øm.. ._ 

Xnng quanh có. sáu cột äog-ten của đài phát 
thanh mạnh, Nếu nhìn toàn cảnh từ trên máy bay 
xuống thì chỉ có Ban tham mưu cơ quan gián 
điệp là đáng chú ý: ngôi nhê của cơ quan này nồi 
bật hẫn lên vì kích thước lớn và mái ngói đổ. Còn 
những ngôi nhà khác thì nä mẫn. vào. các rặng cây. 


Trong dgôi nhà gỗ nẫm cách Ban tham mưu 
ba mươi mét Về phia Bắc là công nhân lấy từ tù 
binh lên gồm lài xe, thợ'máy, thợ đóng giày, ở 
đó có đặt cá: kho thực phầm và đồ đạc. Sân 
được quây quanh: bằng hàng :ào "gỗ. Ở giữa phần 
sân 'kÈ sát với ngôi nhà gỗ này hà „ngôi nhà kho 
một tầng nhỏ chứa đồ đạc riêng của tù binh và 
quần. áo dùng cho bọn phá hoại chuần bị nhảy 
đà sang bậu phương Liên-xô. Ở quá về phía tây 
của- trường cũng còn mấy ngôi nhà nữa¿.. 

Ba ngôi nhà xanh xây theo hình: ch& ` Ụ» 
giữa đảm thông cao hướng vẽ phia' đông; Trồng 
ba phòng của ngôi nhà phía nam chứa được năm 
mươi người, dùng làm nhà tập thề của gián điệp 
điện báo viên. 

Hai phòng của ngôi nhà phía bắc đủ cho ba 
mươi người dàng làm nhà tập thể cho giến điệp 
đồ bộ, còn phòng thứ ba đùng làm nơi học.. 
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Cả ba phòng ngói nhà giữa dùng làm lớp học 
cho điện báo viên, mỗi lớp có thề đử cho mười 
học viên. — Ti 

-Cạnh các ngôi nhà này là một ngôi nhà đá 
xám hai tầng — ở tầng hai của ngôi nhà nảy có 
một xưởng chuyên làm giấy tờ giá mạo đề trang. 
bị cho các gián điệp được quẳng sang hậu phương 
Liên-xô. Ở đây làm đủ mọi thứ cần thiết: triện, 
đấu, cả phòng làm ảnh. 


. Ngôi nhà của ban tham mưu có ba cửa vào, 
từ mặt phố phía nam là cửa chính có các cột 
sơn trắng, qua cửa này đi vào phòng tuần tra và 
từ đây vào nhà bến và sản. Vào .nhà bếp còn có 
thể đi bẰng mật cửa khác từ sản. Cạnh cửa này 
là một nhà gô dùng làm bếp. đã chiến. Nhưng ở 
đây hầu như chỉ dùng cửa thứ ba, cửa ở góc nhà, 
từ sân vào, nó dẫn đến cánh nhÁ phia tây xây 
bằng gạch đỏ. Ở tầng một của ngôi nhà này là 
bếp và nhà ở của linh, trên tầng hai là kho, tầng 
ba nhà sỉ quan và hạ sĩ quan. “ - 

. Chinh ban tham mưu cơ quan giản điệp chiếm 
ngôi nhà trắng. Đỏ là nơi: lâm việc của các sĩ 

ˆquan.' Trên. các cửa phóng làm việc, có các biền 
„đề họ tên. Ở hai tầng dưới mỗi tầng có mười hai 
phòng. Ở chải nhà tầng ba !* trạm điện đài. 
Có cả một rạp nhỏ một trăm năm mươi chỗ ngồi. 
Đề đảm bảo cho màng lưới điệp viên quảng, 
sang hậu phương Lièn-xô các giấy tờ: giả mạo, 
« Va-li-a ly lập ra mội đội đặc biệt « LG». Trong 
đội này có bốn năm tên Đức. Thợ khắc và vẽ sơ 
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đồ và một tù binh Nga biết công việc sẵn xuất 
quốc dân và quốc phòng Liên-xô do Cục tình báo 
chọn lọc. 


Đội «LG s cũng được giao nhiệm vụ tập họp, 
nghiên cứu và làm các buy hiệu khen thưởng, con ` 
đấu, triện. Đội này nhận từ Béc-lin các huàn chương 
và các **-. -:Ấu c'”_ :> khỏ làm, những loại như 
hộ chiếu, thẻ đảng viên. , 

Ngoài ra đội « Ì-G » còn có trách nhiệm ra chỉ 
thị cho các gián điệp về qui tắc lập và trao giấy 
tờ trên lãnh thồ Liên-xô. Ộ 

Các kho, xưởng may và đông giày đảm bảo 

cung cấp cho gián điệp quẳng vào Liên-xô quân 
trang, quân dụng và quần áo thường dân. ` 

__ Phòng « Va-li-a 2» lãnh đạo các hoạt động phá 
hoại và khúng bố ở các đơn vị và cả hậu phương 
Xô-viết. Phòng này có các kho vũ khi, chất nà 
và mọi thứ phá hoại khác đặt ở điềm Xu-lê-ưu-ô. 
vếch, nơi có ngòi nhè Pun-xút-xkiˆ Phòng « Va.li- 
a 3» lãnh đạo hoạt động phần gián, Phòng này có 
nhiệm vụ chống lại các tỉnh báo xô.-viết, phong 
trào du kích và hoạt động bị mật chống phát xit 
ở hậu phương quân đoàn và sư đoàn thuộc lãnh 
thổ Liên-xo do Đức chiếm. 

x Ban tham mưứu Va-liwe» được bồ sung cả 
một đội múÿ bay riêng gồm bến. đến sản chiếc 
dùng đề quắng gián điệp vào hậu phương Liên.xô. 

Trường Vác-xô-v] thuộc « Bạn tham mưu Va. 

`li-a », nơi đào tạo gián điệp lanh nghề la tù binh 
Liên-xô được coi là trường trung tâm điền hình. 
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Vi thể trường còn dùng đề giới thiệu với các nhân, 
viên cơ quan giản điệp Đức các phương pháp tô 
chức trường giản điệp và đào tạo điệp viên. Số 
hòm thư đã chiến của trường là 57.219, 


Cơ qủan tỉnh báo Đức đặc biệt coi trọng việc 
lựa thọn điệp viên vào trường Vác-xô-vi. Các đại 
diện của cục tĐìh bảo sau khi nhận ra trong trại 
tù binh có người thích hợp, trước khi tuyền lựa, 
"chỉnh bản thân đi nghiên cửu toàn diện học viên 
dự bị và thu thập “tác tài Hệu về người này qua 
tình bảo nằm ở trại. 


Trong . đại bộ phận các trường hợp thì Hh 
được lựa chọn không biết trước chúng được dùng 
làm gì. Chỉ khi học trong trường tỉnh bảo chúng 
mới rõ điều này. Chúng®&òn được nhận quản trang 
chiếù lợi phầm của Pháp hay Tiệp và bí danh thay 
chơ tên Ioài & 


Lan.sơ-đoóc ở trong một căn phòng của sHan 
tham mưu Va-li-a »'với đầy đủ các tiện nghỉ. Nền 
nhà và ghế đi văng phủ bằng các tấm thảm xù 
lông. Qua lần cửa kinh của chiếc tủ tròng thấy 
rö gáy sách nhiều loại của Anh.và Phap, nai góc. 
nhà có đặt hai giá đỡ đen, và tất cả những thứ 
này, đặc biệt chỗ nào cũng có họa, làm cho căn 
phòng trở nên rất đầy đủ. Vừa báo củo Vai-xơ 
vừa nồng nhiệt ngắm nhìn bộ mặt khô khan của 
Lan-sơ-đoóc, nhưng anh không nhìn thấy. đôi môi 
mỏng mim lại, cũng không thấy chiếc niữi thon 
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lẫn đôi má hóp hơi. tím lai sau khi cạo râu, cả 
chiếu trán dựng đứng quá ñái rữa. Anh chỉ khôn 
kbhéu theo đổi xem đôi mát lồi trắng đã ra theo 
tuồi giả nhưng-còn chưa tnất vẻ sinh động thể 
hiện ra sao, 5 


Lau¿sz đaáề nằm trên đi: vững tay đặt gối đầu, 
xà khòng thay đồi tư thế nẫm khi Vai-xợ vào. Lão, 
mặc bộ pi-giaema vÃ chiếc áo choàng ấm kiều Anh 
làm bằng len lạc đà, chân đi giày lộng ấm trong 
nhà của Thụy điền. Đèn trần không bật và chiếc 
đèn giá sáng chói chỉ chiến rẽ mặt Vai-xơ, Anh, 
hiều rằng không phải ngẫu nhiên chiế: ghế Lan- 
sơ-đoác mời anh ngồi lại đệ ở dười giá đèn, và 
mặc đủ ánh sáng làm nhức mắt anh vẫn không 
uụ¿bĩ đến việc dì chuyền „chế. 


Lỗi tiếp tương đổi thô thiền so với một giản 
điệp đáng kinh trọng như Lan-sơ-đuốc, Vai-xơ có 
nhận xét phư vậy. Vẻ phiền urhộn và lãnh đam 
mà. Lan-sơ- đoóc tỏ ra hằng cách không chủ'ý 
nghe Vai-xơ và cả những nhận xét hài hước nhản 
việc nnh.bứo cáo cũng thật là đơn sơ, Anh chàng 
binh nhất lại qua ngây thơ khi khàm phục hoạt 
động của đại Wy Đi-tơ-rích, sự thòng mình và suy 
nghĩ sâu xa của đại ủy. Tủy nhiên lảo không cắt 
ngang lời Vai-xơ khi anh quảng cho Đi-tơ-rich. 
những suy đoán gì đó đề phát hiện rõ phản ứng 
của Law-sơ-đoóc đối với têu® này. 

“Anh nói rẰug, đại ủy Đi -tơ-rich đã tô rö đầu 
óc quan sát tì:h vị, sâu sắc và đại ủy hoàn toàn: 
đúng khi cho ủng những tù binh NÑga dễ đàng 
đồng ý làn kẻ su bội liên-xô thì chủng cũng 
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có thể dể dàng phần lại nước Đức. Sự hèn nhát, 
thấp kém của chủng không phải là sự dảm bảo 
'chắc chắn lắm, chắc gì có thề làm chơ những tù 
bình này trở (hành các điệp viên sẵn sàng^làm 
tất cả mọi việc. Chỉ nén lựa chọn những tên thích 
hợp thôi, đó là con đường đúng đắn nhất. Nhưng 
con đường này không phải bao giờ cũng dẫn 
tới đích. : 
__ — Thế anh đề nghị gì! m Bằng giọng nói đầu 
đều và khàn khàn Lan-sơ-ổoóc cắt ngang lời. 

— Tôi à? Không có gj cả. Tôi chỉ nói những. 
điều tôi nghe thấy thôi. ˆˆ ^ 


Vai-xơ. phải căng óc suy nghĩ nói những lời 
này đề bằng cách nào gây cho Lan-sơ-đoóc tin 
tưởng hơn rằng, trừ những kẻ đo giét-ts-po giới 
thiệu, các “nhân viên tình bảo phải tự lựa chọn tù 
binh thích hợp hơn vào học trường tình bảo phá 
hbại, Trong trường hợp này 'Vai-xơ sẽ phần nào 
dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm đưa vào trường 
những người anh cặn: đề bắt đầu.công việc nguy 
hiềm nhưng rất cần cho tồyquốc anh. Anh phải 
loại trữ tội ác của bọn gián. điệp Cục tình báo và 
cửu những người sẵn sàng chiến đấu, có khả 
năng lập cbiến công. 

Vai-xơ nói không rổ ràng lần đề thăm dò 
CƠ SỞ: 

— Đại úy Đi-td-rích có cho biết dự kiến tránh 
sự trừng phạt của các tù nhân khác một số. cần 
phải-tranh gặp gở với chứng ta. Đó chỉ là một 
hình thức ngụy trang đặc biệt, mà muốn như vậy, 
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cần phải suy nghỉ, chịu đựng và khắc phục. Cần 
lựa chọn những tần có phầm _ chất phải có ở 
người tình bảo: 

Lan-sơ-đoóc ngằng ngay đầu lén, nhìn chẫm 
chẵm vào Vai-xơ nói rít qua kẽ răng: 

— Cỏ thề đớ là điều đặc biệt. Trong bất kỳ 
trường nựp uào cuug không được rập khuôn... 
Lão đăm chiêu sụy nghĩ, Nhưng rồi lại không muốn 
tỏ ra rằng, lão chú ý đến ý kiến này của .Vai-xơ, 
Lan-sơ-đöóc mệt môi khép mi mắt trắng lại, phàn 
nàn: — Cải thời tiết hay thay đồi nảy, lúc thì 
băng giá, lúc thì ấm lên, làm cho ta yếu hẳn đi. 
Vào cái tuồi của ta, con người trở nên nhậy cảm 
với mọi sự thay đồi. Rồi lão co vai vì lạnh và 
với vẻ mệt mỏi ngã đầu xuống gối. Nhưng trong 
lòng lño đang xao xuyến, không yên tàm. ` 

Vừa qua lão tự hỏi cung một số sĩ quan tù 
bỉnh Liên-xỏ gần như đồng tuổi vời lão, Tù binh 
là một người hơi gầy, cao, nét mặt cứng cỏi, bình 
tĩnh. Cái nhìn sắc sảo của đôi mắt xám hơi. lóe 
sảng của người tù binh đã thu hút sự chủ ý về 
mình. Người sĩ quan này bị dẫn từ quân y xiện 
đến chỗ Lan-sơ‹đoóc. ở quản y viện các bác sĩ 
đã kịp vá những vết thương cho người sĩ: quan 
này chỉ cốt đề cho đi lại được. Việc tiếp máu và 
tiêm ven các loại thuốc trợ lực trong thời gian ngắn 
ngủi đã phục hồi thề lực cho người sĩ quan trước 
đó đã mất hoàn toàn sức sống. Thề lực của ông 
yếu vô cùng. Tuy nhiên ông tạ thề hiện sự tự 
chủ ngắn ngủi bÑng cả sự cũng thẲng thần kinh, 
và khó mà nhận ra rÃng chỉ mới có một ngày. 
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đêm trước đây con người này còn nẵẫm trên 
bàn mã. " 

Người tù bình khòng tử chối cả cốc rượu cô- 
nhắc lẫn thuốc lá mà Ì.an-sơ-đoóc đưa mời. 

Ẫ Người sT quan tỏ ra đầy thế tự chủ, bình tĩnh 
khiến cho có thể cợi đó là sự càn rỡ nếu như 
trong thái độ của miìuh cảm thấy đù chỉ có một 
nét nhỏ`bẻ nhất dáng điệu thoải mái. 

Ông ta kiềm quyết từ chối không cho một 
tin tức -gì. Ông nhún vai, nhếch mép cười nói : 

— Tỏi cảm thấy tòi đã làm quá mệt mỗi 

' trước những viên dự thằm-trể tuồi, 'có năng lực 
hợn ông, những kê đã giới thiệu với tôi toàn bộ 
các phương pháp Kỹ thuật của giét-ta-po.—Rồi ông 
hỏi: — Hay ông muốn áp dụng một cải gì đặc 
biệt? Nếu vậy thì đừng đề mất thời gian nữa. 

Lan-sơ-đoóc phìn đồng hồ. _ 

— Bốn mươi phút nữa anh sẽ bị bắn. — Lão 
nhã nhặn giải thích: — Tòi cởi mở với anh như 
vậy chỉ vì anh là một sĩ quan, tòi coi trọng lòng 
dũng cản mặc dù sĩ quan nào cũng có lòng dũng 
cầm đó. 

— À ra thế ! -- Người tù bình nhếch mép cười, 
hồi khiên khích : -— Ông kháng nhận thấy rằng như 
thế thật rất giống đầu hàng hay sao ? 

— Về phía ai ? 

— Tất nhiên về phía ông. 

— Không cần phải hào hùng. ˆ 

— Thế Ìại sao ? 


— Thì đù sao cũng chết. Đó ià cái đuy nhất 
cần phải xem xét nghiêm chỉnh. 

— Ö, ra ông có khuynh hướng; trừu tượng. 

— Càn anh ? 

Người tủ binh hất đầu về phia phiên địch, hỏi 
lan-sơ-đoóc : . 

~ Ông muốn rằng, sau này anh ta sẽ sang Mường 
kỀ lại với cấp dưới của Ông về những suy tính tầm 
thường à ? " h 

. — Cửa nhà người ? — Lan-sơ-đoóc bực mình 

phần: đối. — Chính là của nhà ngươi I Ghết. vì lo: 
quốc thì còn gì tầm thường hơn l 

— Như vậy lá, — người sĩ quan nói tiếp, — 
ông sẽ có thề tránh kHôi cái tầm: thường lúc chúng 
tôi hỏi cung ông. đấy ! hà 

- — Ảnh tin vào sự hồi sỉnh à ? 

— Thôi - được, cứ đợi đến lúc người của. n chúng 
tạo sẽ hỏi cung các người. = 

= Thế anh thực sự cho phép cái ức thuyết kiều 
đó tồn tại À? Tôi thật rất bị Sủ) ơn ành nếu anh giải 
thích ¿ho biết có những khả năng gì thực hiện nó. 
: — Thôi đi, thôi đi | — Người SĨ quan nghiêm 
nghị nhắc lại hai lần. — Thật là một phương pháp 
ấu trĩ. 

— Thi cứ cho là nhĩ vậy, — Ùág 32 đoïo: lai 
nhìn' » đồng hồ, chỉ ngón tay vào mặt số, rồi hỏi — 
Như vậy cò đảng không ? Có thề, anh sẽ cỗn suy 
nghĩ nữa ? — Lán-sơ-đoóc hứa hẹn giọng `kinh 
trọng: — Tôi có thể đồng ý. Tbậm chi nếu anh 
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khóng khai báo điều gì cơ bản đi nữa. Tôi thật 
hân- hạnh được đảm bảo sinh mệnh. anh, 


.— Đề làm gì? 
"m=.Vì hôm nay tâm trạng tôi rất vui, mà tôi 
không muốn buồn chút náo. 

~ Ông làn việc đó thô thiên đấy, — Người ¡ LYỊ 
quan xỉ mắng rồi khinh hỉ nói thêm : — làm việc 
theo lối bịp bợm cò lỗ sĩ. 

Tan-sơ-đoóc nhắc.. 

— Còh mười phút. ⁄ 

_— Có R đồng hồ của ðng tơi. chậm # —. Người 
sĩ quan nói, tay chống vào. bàn, đề đứng dậy. 

"Fên phiên. dịch giường khầu sửng lục mà hắn. 
vẫn luôn luôn đề trong tay. _. „ 

-Lan- sơ-đoóc nói với người sĩ quan: 

— - Đừng vội, — lão nói giọng ngọt ngào. ` — 
Như vậy là anh cho rằng, chủng tôi sẽ cho phép 
anh chết như, một người anh hùng R? Anh ngây 
thơ đẩy. Các giấy tờ hỏi cung anh đã ghi đầy và 
trên tờ cuối cùng có sao lại lý lịch anh rất rõ ràng: 
Và chúng tôi sẽ đọc những lời anh cung- khai cho 
một số bạn đồng ngũ của anh, nếu như họ không 
tìm ra xu hưởng giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi vẫn 
đấmn bảo an toàn tíẫh mạng ‹áa họ 22 tra chí sẽ 
giúp cho người nào đó trong họ chạy trốn và vượt 
qua trân tuyến. Còn việc anh phân bội, dù là chuyện 
phản bội do chúng tôi bịa đặt ra, ở bên nước anh 
họ sẽ rõ( — Lán-sơ-đoóc ngả người trên ghế bành, 
rồi hỏi với vẻ căm thù lạnh nhạt: — Mà anh đã 
cho rằng, chúng tòi sẽ chỉ bắn anh như một sĩ 
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quan tù binh à? Chúng tôi sẽ thủ tiêu anh như 
thủ tiêu một con người, ` 

Sắc mặt người sĩ quan trở nén xám lại, những 
giọt mồ hôi nhỏ tuôn từ trên thái đương ra, đôi 
môi mím lại run lên, tải nhợt đi. 

Theo đổi người sĩ quan, Lan-sơ-đoóe cất giọng 
thỏa mãn: 

— Thế chứ t Tỏi cho rằng đối với những người 
như anh thì các phương pháp tác động về cơ thề 
không có hiệu lực. Tôi hy vọng, anh không nghỉ 
ngữ gì về việc chúng tôi sẽ hành động nhự vừa 
bảo cho anh biết chứ? 

ˆ Người sĩ quan im lặng,. Mất ông nhíu lại, hơi 
thở không đều, mạch máu ở cồ căng lên. Với sức 
cố gắng phi thường ông nhấc chiếc chân lành bắt 
chéo sang chiếc chấn què rồi rung chải. Và bông: 
nhiên ông cất giọng khản khàn : 

— Thế nào ? 

—-«Thế nào» nghĩa là sao? Lahơ-dooc 
nghiêm nghị hỏi. _ : 

— Hết bốn mươi phút rồi. 


— Tôi cho nnh thêm mười phút nữa, - _— Ban- 
sơ-đoóc từ từ mở cặp tài liện ra, rồi vời động tác- 
chậm chạp lão rút ở đó ra mấy chiếc ảnh — một 
phụ nữ và mấy đứa trề. lão đưa cho Rgười sÏ quan, 
—AẢnh quen những người này chứ? ~ LÃo hứa 
hẹn: — Họ sẽ xấu hồ vì anh. Cuộc đời anh sẽ là 
SỰ. nhục nhã đối với họ. ` 
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Người sĩ quan say sưa ngắm ảnh trong giáy 
lát. Mắt anh sáng lên, gần như rực lửa. Và ngay 
lúe đó anh ngẻ người ra lưng ghế, thở đài nhẹ nhõm. 


—Họ sẽ không tin! — Anh nhắc lại về chiến 
thẳng.' — Họ sẽ không tin! — Và định đứng dậy. 


. .Lamsœ-đoóc bấm nút chuông ở dưới bàn. 


Hai tên bảovệ chay vào, lao vào người SĨ quan. 
Ông đảnh khuỷu tay vào mặt một tên và quay tránh 
tên kỉa. Thần kinh tên phiên dịch không gìữ vững 
nữa, — một phát sủng mồ. 

_ Khi xác người sỉ quan đã được khiêng đi rồi, 
Lan-sơ-đoóc nói với tên nhiên địch : 


- — Hãy truyền đạt clế thiếu tá Stên-gơ-lIt biết 
rằng trong trường hợp này tôi không thể coi đề 
nghị của thiếu tá là hợp lý được, Rõ ràng là tên sĩ 
quan này vững chắc tới mức áb dụng. tbủ đoạn này 
với hắn không có ý nghĩa gì cả. 

Và cho tới lúc. hết ngày làm việc Lan-sơ.đoóc 
vẫn có cảm giác nhưr là lão vô cớ bị làm nhục vì 
phải thừa nhận hình TT xa, Lầo thấy khó 
chịu về cảm giác này và khó chịu hơn khi nghĩ 
tới vấn đề tồ chức các tình báo viên mà lần đầu 
tiên }ão đã đệ mất tính thực tiễn đơn thuần vốn 
quen thuộc đối với Lan-sơ-đoóc mà tính thực tiễn 
này lão thường coi là cơ sở vưng chac dc chọn lọc. 

Ngay những năm còn trẻ, trước khi bùng nồ 
đại chiến thứ nhất, [an-sơ-đoóc đã cộng tác thân 
thiết với một sĩ quan Pháp. Lão cung cấp cho tên 
này tài liệu mật và nhận lại cũng những tài liệu 
tượng tự. Việc này làm cho cả hai bến dễ dàng tiến 
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lên trên môi trường hc‡ động vaa chúng lựa chọn . 
muột tên ở Bộ tồug th ¿ mưa Bức, một tên ở Bộ 
tỒng tham mưu Pháp. %à, căn phải nói rằng không 
bao giờ hai tên này lừa dấi nhau, không đề mất 
danh dự sĩ quan của mình/ và. tất cả tin tức mà 
chúng trao đồi đều có gi trị và ý nghĩa như nhau. 
Cho đến tân hày giờ ï an-sx.đoóc vẫn không hề có 
trong đầu óc Ý nghĩ là lúc đó lão hành động không 
chân thực. Dũng cẩm, nguy hiềm? Đúng, về mặt 
này lão đồng ý. Những chỉ có thế thôi. 

Mọi ý nghĩ của Lan-sơ-đoớc Jại trở về với 
người sĩ quan Liên-xô. LÄo 1ức giận về nhữhg ý nghĩ 
này. Lão cảm thấy bị lừg@M£¡. Mà không phải bị người 
sĩ quan này, không, Miố“hình dung về dân tộc này 
hoàn toàn- theo cách khác. Nếu khóng thắng họ thì 
sự tồn tại của nước Đức quốc xã sẽ khòng vững 
chẮc. Và lần đầu tiên trong những năm gầo đây 
Lan-sơ-đơóc cảm thấy có điều không tin tướng. 
Tuy nhiên lão tự biện bạch cho đó là sự mệt mỗi 
do tuồi-tác và do. sự không an lâm xuất hiện sau 
cuộc nói chuyện mới đây giữa Mio và Ca-na-rit. 

- „ Quốc trưởng đã mấy lần nỏi cho Ca-na.rit biết 
sự không bài lông của xnình, vì rậng Liên-xó là 
nước dưy nhất mà mọi dự định thành lập « cột 
Năm» ở đó đều không có kết quả. Khi Ca-na-rit 
kề lại điều này với Lan.sơ-đoóc, lầo cũng không có 
ý định bảo cáo với.Ca-ua-rit rẰng, trong các trận 
phòng ngự ở Oóc-sa có cả các tù nhân nhà tì Oóec-sA 
tham dự và chỉ có vài tên chạy sang phía Đức. 
Sau đỏ khi các trận tấu công của quân Đức đã bị 
bể gầy, tù nhân lại bị đưa vào nhà tù. Tuy nhiên, 
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tư lệnh sư đoàn Liên-xô vẪn đề nghị cho phép 
mình thanh lẦp các tiều đội biệt lập trong số tù 
nhaân.. Lan-sơ-đoóc biết được điền này quyết định 
đưa số đã chạy về phía Đức vào đơn vị này đề 
hoạt động phá hoại, những binh lính nguyên 1à tù 
nhàn, đã lặng lễ bóp cồ giết hết bọn này bằng 
mũ sắt. 


Đó thật là điều bất ngờ đối với Lan-sơ-đoóc, 
vì rằng các nguồn tỉ có cơ sở khẳng định chắc 
-chẳn rằng ở nước Nga sau khi tước ruộng đất của: 
các nông dân khả giả và sau mọi sự đàn áp khác 
. nhau liên quan đến nhiều người thi tạo ra một cơ 
sở khá thuận lợi đề cắm chặt các đơn vị đặc biệt 
có khả năng tiến-hành hoạt động phá hoại rộng lớn. 

Và mặc đù Béc-lin đã cho các chỉ thị cụ thể về 
vấn đề trước nhật phải xét những hồ sơ lý lịch của 
tù binh khi tuyền lựa gián, điệp,, song những chỉ 
thị này thường không ăn khớp với thải độ người: 
Nga trong lúc hỏi cùng, làm cho các nhân viên Cục 
tình bảo rơi vào tình trạng khở khăn. 

Vì thế sau khi nghĩ kỹ những lời của viên binh 
nhất thông minh, Lan-sơ-đoóc quyết định : trong 
trường hợp ngoại lệ có thể 'cho phép- nhân viên 
phòng Một Cục tình báo lựa chọn đề tuyển lựa vào 
các trường tình bảo cả những tù bình ở trong các 
trại không tô ra phản bội công khai, vã trong các 
trường hợp phư vậy được tự ý giải quyết không 
cần phải xin ý kiến giết-ta-po. 


Nhưng, tất nhiên, lão không. coi việc trao đồi 
với Vai-xơ những Ị kiến này của lão là cần thiết. 
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¬« ` #237 


Ngay ngày hôn đó lão ra chỉ thị nhận bình 
nhất Vai-sơ vào đợn vị « Ban tham mưu Va-li-a » 
làm phiên dịch, tuy biết rõ rằng kiến thức tiếng 
Nga của người bình nhất này cũng có hạn thôi, vì 
rằng Vai-xơ khỏng biết những - cái tỉ mỉ của từ 
vựng thưật agữ Liên-xô và chưa làm quen với nhiều 
cách cấu tạo mới hiện đại của ngõn ngữ Nga Xó- 
viết chuyên món, : 

Đó lá điều tất nhiên đối với một người Đức 
miền Ban-tich học tiếng Nga qua một kiều dân Nga 
trắng. Và khi giao thiệp với các phiên dịch, Vai-xơ 
tuyệt đối cảnh giác theo dõi ngòn ngữ của minh, 
suy nghĩ kỹ từng từ Nga mọộit trước khi nói. Cái 
công việc trí óc khó khăn này đòi bỏi sự chính xác 
quá mức, nhứng sinh mệnh của Vai-xơ lại phụ 
thuộc vào nó, tất nhiên cũng như phụ thuộc vào 
nhiều hoàn cảnh mới mà anh phải nhở không được 
mệt mỗi. ' và Số 
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lịch sử tình báo của các nước tư bản còn giữ 
lại những bảo cáo hưvênh hoưng về các chiến dịch 
vũ bão có thể coi như lä sự ăn cắp thỏ sơ : rÝa sạch 
máu và bùn: cho chúng và trước mắt ta đã là mọt 
tiều thuyết cò tráo trở. 'Cái khác nhau chỉ ở chỗ 
các nhân vật ở đày đã mất hết sức,linh động của 
đầu óc tưởng tượng và bị hạ thấp thành những kẻ 
thừa hành nhỏ bé một ý đồ mà chúng khỏng biết. 

Thí dụ như tháng giêng năm 1940 bọn thủ lĩnh 
quốc xã phẩt xit quyết định đã đến lúc tiến bành 
giai đoạn chiến tranh « đùa dồn s và « đồ chơi » với 
Pháp, một phi công Đức được lệnh vào ngày trời 
mây mù hạ cánh xuống lãnh thồ Bỉ. Phi công này 
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đã thì hành mệnh lệnh, và trêm người tên này cô 
tìm thấy một túi tài liệu chứng mính rành rành rằng 
nước Đức, sẽ lặp lại kế hoạch Slip-phen đã từng 
được thử thách trong chiến tranh thế giới thử nhất, 
nghĩa là sẽ tấn công vào HỈ. 

Và, các chỉ huy quân sự Anh — Pháp đã tin 
vào trò giả tạo thô sơ này. Quân Đức chọc thùng 
phòng tuyến ở vùng Xe-đan, còn quân đồng minh 
sa vào bẫy. Những sự mô tả các chiến dịch ác liệt 
này có thể tìm thấy ở các tập phiếu ghỉ tên sách 
của mọi cơ quạn gián điệp thế giới. Đỏ là việc đọc 
sách tương đối thủ vị. Nhưng sử mệnh rơi vào Vai- 
xơ lại không dễ dàng như vậy, Không phải cuộc 
đấu chớp nhoáng với mọi quảdrÏnh xác định trước, 
mà là sự thử thách cao nhất độ bền vững về tỉnh 
thần của mọi niềm tin, của các khái niệm đạo ức 
và của việc biết khôòng mất niềm tín đối với cả 
những người bị cướp mnất tỒ quốc.và danh dự, 
lương tàm bị xây máu, Đó là cái anh phải trải qua, 
là cái đang chờ đợi. LỆ ì h 

Vai-xơ phải vượt qua những khó khăn lớn, 
như vậy.. Đó là khó khăn của một người được trao: 
nhiệm vụ thuyết phục các thương bình mới đưa từ 
mặt trậnxề và đang quần quại trên bàn mồ trong 
một lều bạt của quản ÿ viện gá cuácn, Pia: làá¿a sao 
đề họ ngay lập tức trở lại đội ngũ, hoặc là thuyết 
phục cúc lHnh đào ngũ đã quay súng bắn lại phải 
có chiến công ngay. 

Trước mắt Vai-x phải làm việc với những 
người là vật by sinh của các trận chiến bại nhưng 
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lại không chất ngoài trận địa. Họ là những người 
không còn bầu trời nữa. ' 

__ Bầu trời của họ đã bị đảo lộn, bắn phá, đầy 
xéo trong bùn nhơ, Đá là chỗ mà xác những người 
hy sinh trong chiến đấu đã tự gắn bản thân mình 
'vào bề mặt hành tính đã bị chiến tranh làm cho tan 
nát. Øo su chỗ ñus⁄. sJang những xe tăng bị chảy 
đen biến thành đống sắt vụn, bị nỗ tung bởi đạn 
trải. phá và vỏ thép thứng lỗ chỗ của chúng phủ 
đầy gỉ sắt xám. Nơi đó còn ngồn ngang nbững khầu 
'súng nòng chĩa lên không trung, bị nứt toác, vỡ 
tung vì quả đạn cuối cùng đái. vào miệng súng đã 
-nóng đổ lên. Nơi đỏ chiến hào là những nấm mồ, 
còn hầu: công sự là lăng mộ, ngang đọc cuốn đầy 
những cụm dây thép cứng xám bị đứt. Nơi đó trên 
mặt đất chôn đầy min giống những cơn rần xanh 
nằm ,cuốn tròn hình xoáy ốc phẳng, lửng lơ mây 
mù: ầm rớt đầy thán khí, mùi thôi của nỉ-tơ. Nơi 
đỏ tất cá bị bao phủ bằng lửp mồ hóng đen, béo 
và dính do chất nỗ chảy tạo rên. Nơi đó càỹ cối 
bị đạn bắn sử! sẹo và nhấp nhỏ những gốc CÂy cao, 
tuyết tan đọ. „ đỏ hung xông mùi gì sắt hăng hắc, 
và đất bị chây: xém đi, lẫn đầy mảnh đạp, mìn. _. 


ở: nơi đó đã. là bãi chiến trường và không có 
bầu trời. ` 
Bầu trời đang phụt lắt đi trên đầu những người 


mà số phận cay nghiệt của trận chiến bại biến họ 
thành chiến lợi phầm của kẻ thù. 


Trong các trại tù bình của Hit-le xây dựng một 
hệ thống nhằm giết chết mại cái mang tính người 
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trong con người. Trong số nhiệm vụ của trại có cả 
việc tiêu điệt hàng loạt về thề lực tù nhân, do kế 
hoạch kinh tế quốc xã nghĩ ra trước. Những trại 
tập trung này có trang bị thiết bị kỹ thuật tường 
#ng do các công ty lớn nhất của Đức đặt vào đúng 
cầề kỷ hạn định trước. 

Vú-xơ suy, nghĩ về những cái đã trông thấy ở 
nhiều thại tù binh, với cảm giác phức tạp và dày 
vò. Anh biết rằng hàng nghừy người Xô-viết đang 
ngầm tiến hành đấu tranh: ngấm ngầm ở đó đề 
không bị mất. phầm giá 'cón người. Đó là thứ đối 
với họcòn quÌ giá hơa cả sinh mệnh. Nhưng tròng. 
số những người mà trước mắt 'Y¿i-xơ phải có quan 
hệ với họ trong trường gián điệp phá hoại Đức, lại 
có những người tư tưởng cao và trong sạch, ý chí 
xững vàng. "¬ ` 

_ Có các loại người khác nhau vào trường này 
học mà phần-lỡn là những cặn bã được chọn lọc 
cần thận, với về hẻn kém thờ ơ đến kinh tớm tự 
giới thiệu trước kế thù. Ngay trong ý nghĩ Vai-xơ 
.cũng không thề đặt ngang chúng với những tù bình 
mà trong các điều kiện bị hủy điệt mọi tính người 
họ vẫn là nhữ¿§ người Xỏ-viết, vẫn giữ được phầm 
giá và tỏ rõ chủ nghĩa anh hị::z 7 đại "hố! chủ 
nghĩa anh hùng vỏ danh, Họ dũng cảm đấu tranh 
đề kéo đài sự tồn tại không phải đề cứu lấy bản 
thân, mà là đề không chịu khuất phục, sống làm 
người Nỏ-viết cho tới giờ chết và khẳng định cái 
bất tử của mình bằng chính cái chết., 

còn những kẻ khác chỉ là xác thứ vật. 


- — Vàlòng căm thù những thây người sống này 
thiêu đốt tâm hồn Vai-xơ, Anh phải nén mối căm 
thù của mình và đồng thời không tổ ra độ lượng 
thương xót những kẻ đã trở thành vật hy s nh của 
sự thờ ơ cả nhân. 

Và nhiều lần anh nhớ lại lời Phé-lích Gie-rơ- 
gìn-xh: « Cun ng.:>) shŸ thông cảm với sự đau khô 
chung nếu như thông. cảm với những đau khô ,eu 
thề của từng người ».. 


Tất nhiên, trong số bọn phản bội chắc chắn là 
có những kẻ bất hạnh ngoan ngoần đầu bàng, không 
tìm được trong mình sức mạnh đối khẳng. Lễ nào 
anh cũng thông cảm với bọn hèn nhất hay sao ? 

*.. Nhưng lẽ nào tấm lá chắn của tồ quốc lại không 
xoè rộng ra che đỡ cho cả những người đã mất đi 
hết thảy mọi thứ, nhưng không phải mất hết hy 
vọng và có thề còn được trả về cho tồ quốc. Và 
tấm lá chắn này đã trao cho anh, cho Vai-xơ. 
Nhưng ở đây thật kuó. khăn không gì sánh được và 
khó khăn hơn cả việc nắm chắc thanh kiếm trừng 
phạt, nhưng anh phải xử đụng thành thạo đề không 
_#tao cho kế thù một cách vỏ ích. Nhữn,, người đã 
bị lâm nguy nhưng còn có: thề vùng đậy được nếu 
đưa tay ra cứu họ. Thế là chỉ cờn vấn đề anh có 
đủ sức lực, lông quyết lâm giúp đỡ người bị treo 
lơ lửng trên miệng vực thẪm khỏi bị rơi xuống 
hay không. ¬ 

Hồi oòn học ở tư ong trường nhiệm vụ đặc biệt 
Bè-lốp đã nắm được sáng suốt cần thiết đối ' với 
người tình báo, ánh  hiều chắc chẩn rằng, những 
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kiến thức hày sẽ trở thành vũ khí đáng fỉn cậy 
trong cuộc đấu tranh trước mẮẤt. Vai-xơ tin rẰng 
những Kiến thức này sẽ giúp anh vạch trần mưu 
đồ của kẻ thù, kế đã tuyên đọc tư tưởng « bạo lực 
không hạn chế » và đã tuyên bố rằng trải đất + đó 
chỉ là giải thưởng luân lưu dành cho kẻ chiến thắng 
có đấu chữ thập trên cờ. 

Anh thuộc thế hệ thanh niên Xô-viết mà trái tím 

đã bừng cháy vì những sìr kiện ở Ty-ban~-nha, và 
những trận chiến đấu của những người cộng hòa 
'Tây-ban-nha. Cnộc chiến đấu của các bính đoàn 
tình nguyệa chống các cánh quản phát-xit PHơ- 
răng-cò, Mút-xô-li-n, Hit-3e đã đề lại đấu vết khônz 
phai mờ trong người họ, đã khêu gợi lòng quy ết 
tàm không gì lay chuyền nỗi cống hiến đến cùng 
cuộc sống minh cho cuộc đấu tranh chống chủ 
nghĩa phát xít, chiến thắng và tiêu diệt chủ nghĩa 
phát xịt. 

A-lếch-xăng He-lốp đã-chọn tấy con đường hy 
sinh và bở môi trường hoạt động khoa học. Chắc. 
chắn rồi anh có thề đạt được điều gì đó dưới sự 
hưởng dẫn đầy thiện ý của viện sĩ hàn làm Li-nép. 
Anh đã tự chuần bị cho mình sự đã chọn đầy gian 
khô. Nhưng vì từ bỏ được nhí: -1i nề:: 2n sũn † 
khước từ bản thân quyền độ lượng với những kê 
trước cơ phong ba vì lý do này hay khác đã suy 
sụp # chỉ. 

Những quan điềm tương tự của Vaj-xơ đã hình 
thành dưới ảnh hưởng của các khái niệm về phầm 
chất mà người tình báo phải có. Do nắm vững 
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nghĩa vụ cao cả nên đã giúp anh khắc phục được 
những tần mạn về tâm lý, Anh coi mình như một 
nắm đấm, bắt tất cả mọi hành động, suy nghĩ phải 
phục tùng ý chí. Làm thế nào hoàn thành tốt hơn 
nghĩa vụ trước Tồ quốc. ` 


Phải, cho đến này Bê-lốp. tự coi mình đã được 
vũ trang đầy dủ. Nhưng còn h:mhr thức hoạt dòng 
anlr sẽ trải qua trong « Ban than mưu Va-li-a s» tỗ 
chức gián điệp phá hoại của. Thất XÍt hày thì anh 
rối loạn hắn lên, , 

Anh phải có quan hệ. không: phải với bè lũ 
Hit-le, mà với lũ tay sai của chúng. Những người" 
cùng tổ quốevới anh. Bọn chúng đã lớn lên trong 
lớp vỏ bị thậm và- bần thu của sự đê tiện, của 
tàm hồn yếu đuối: Phải tñế nào xuyên qua được. 
lớp vỏ bọc này đi vào những tâm hồn xa lạ một 
cách kiến nhẫn, bí mật đề. kiềm tra xem hện trong 
bị thối rữa rồi hay chỉ bị đen xạm #*ˆ màng ngoài 
như máu trên vết thương con người t Vì chỉ có thề 
trả lại cho những con người này niềm tin vào cuộc 
sống, nến như bắt họ lại birớc lên con. đường đấu 
tranh mà. họ đã lãng tránh. cà 

Vại-xơ nhớ lại những năm sinh- viền ha ảnh, 
những cuộc trahh luận về Bốt-tôi-ep-xki. lAnh thật 
-lủ ngày thơ khi quá tự tin khẲng định rằng, việc. 
đào bởi tìm kiếm những tâm hồn quê quật trong 
buồi hoàng hòn lầy bữn ở dưới lòng đất là một ý 
định khoải lục vỏ nghĩa Iš và không còn gì hơn 
uữa ! Có thể, diều này có ý nghĩa gì đó trong thời 
đại Đốt-tòi-¿p-xki. Còn trong con ngưỡi chúng ta. 
trjày nay không có và không thổ có gÌ tực: ng tự thế, 
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Ẩy thế mà bày giờ anh phải bởi tìm trong đồng 
bùn lầy những tâm hồn con người, phân loại chứng 
đề cửu vớt, kéo thoát chúng ra khỏi bàn, tay trói 
huộc của kế thù. Và, đối với anh, nhiệm vụ không 
cho kể thù khả năng sử dụng bọn nhân. quốc đã 
dễ đàng rồi, Anh cho rằng, đề làm việc này phải có 
đủ phương pháp và điều kiện. Ở đây lại hoàn toàn 
thích. Hợp, hơn nữa Trung tâm cũng sẽ giúp đỡ 
anh tỀ chức một cách tốt nhất và thảo ra kế hoạch 
hoạt động chính xác, tin tưởng: nhất: : 





bà mươi bÃ) ˆ 


Thiến iá Sten-gb-Mt rất. tiếc xẻ chia tay Vai- xơ 
như chia tay một lái.xe Tiếng, nhưng cũng chuẩn 
bị chào mừng nhột đồng nghiệp mới, nhân viên 
“cục tình bảo. VÀ: dt sao bắn: cũng coi việc ngàn 
ngừa trước Vai-xợ là cần thiết : 


— Chúng tòi đòi hỏi sự kiện. chứ hoàn toàn 
không phải những "kết Tuận suy tỉnh của añh. hết 
luận thì, tự chúng. tÒi sẽ nútra. Trí nhớ — đó là 
nghề của người tình báoA~— hắu với giọng bặc thầy. 
khuyên răn trịnh trọng : — Bôi khi cầu phải có 
lòng đăng cảm: để lộ mình như một kế hèn nhát, 
Nhiệm vụ xâm chiếm thì trao cho những tay đồng 
cảm, côn phần thưởng: thì chỉ những người lãnh 
đạo trong bộ máy chỉ huy được: nhận. — 


245 


7 Cho đến nay Sten-gơ-lHit vẫn chưá nhận được 
chức vụ chờ đợi từ lầu, và vẫn cứ phải thực hiện 
các chức năng kiềm tra không rõ ràng như cũ. Hắn 
luôn luòn nghĩ là mình đã bị bỏ quên rồi. 

Chỉ vừa nhìn thấy Vai-xơ ở địa vị mới, Đi-tơ- 
rích đã thành thạo báo cho anh biết rắng, trong 
bạn tham mưa c2 2! phiên địth người Nga tẻn là 
Ma-xlốp. Nhưng mặc đù tên này là đại tả quản đội 
Nga hoàng, vẫn cần phải chủ ý đến hắn, vì rằng 
trong một số it kiều dân Nga trắng có đần óc dân 
"tộc tô về bất mãn trước những thắng lợi của quân 
đội Đức ở nước Na. . ẹ 


Trường còn chưa tập trung đủ thành phần chỉ 
huy, giảng dạy, huấn luyện, hầu hết các phòng ở 
đều bỏ trốn +, và Vai-xơ có khả năng chọn cho mình 
một phòng tốt nhất, nhưng anh đừng, lại ở một 
trong các phòng tồi tàn nhất, vì anh cho Tầng sự 
khiêm tốn là myột cách tự giới thiệu không thừa. 
Việc lựa chọn yà suy nghĩ khác đã ảnh hưởng đến 
›anh. Kế sát cần phòng cuối bành lang này là những 
căn nhà phụ : nhà kho và nhà bếp bày giờ còn bỏ 
trống. Thang lên gác thương cũng ở ngay bên cạnh, 
và trong trường hợp cần thiết Vai-xơ có thề lợi 
dụng không những khu vựe phụ mà còn cả lối ra 
dự trữ, anh được lên mái nhà là ồn cả. 


Bi-tơ-rich, đề nhẫm các mục đích tiếp xúc với 
học viên vào ngoài giờ hành chính, đã khuyên Vai- 
xơ thuy quân phục bẰng thường phục. Hắn nhận 
xét rằng, một người Đức miặc thường phục biết 
tiếng Nga” sẽ đễ khêu Hợi sự cởi mở hơn là mọi 
G2000 Đức, mặc quân phục của kế chiến thắng, 
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Vai-xơ suy nghĩ mung lung xem nên cư xử với 
bọn đồng nghiệp mới của mình ra sao, anh quyết 
định là ngay từ phút đầu tiên phải tr đặt minh nếu 
như không được ngang hàng với. chúng thì ít ra 
cũng phÄi làm cho chúng cảm thấy anh là một con 
người có phầm giá riêng đứng đần, có đầy đủ nhận 
thức. Đồng thời phải cho chúng hiểu rằng, anh-có 
những khái niệm rồ ràng về nước Nga và mong 
muốn bồ sung thêm một cách chắc chấn những 
hiền biết của mình đề chuyên môn hóa bản thân 
theo hướng này không phải với tư cách một phiên 
dịch, mà là ở chỗ hy vọng đần đần sẽ, nhàn được 
chứ: gì đó xứng đáng dưới trường tỉnh trưởng phát- 
xit, chẳng hạn như thống sứ "Mắt-xcơ-va. 


Anh cũng quyết định rút ra ở tên qui tộc pru- 
xia Phôn-Đi-lơ-rich những kiều cách và phong 
cách hành động, lấy chúng làm vũ khi tâm ý. Như 
sự nhã nhặn một cách lạnh nhạt lãnh đạm, điều 
luyện, biết trong lúc nói chuyện dùng hàng loạt các 
câu vớ vẫn, hầu như không có ý nghĩa gì, rỗng 
tuyếch, những cảu được cả bọn tay sai lẫn bọn qui 
tộc thích đùng như nhau. Tuy nhiên, đối với bọn 
qui tộc những câu này được dùng như khầu lệnh 
tốt giọng của nền giáo dục tốtvà cần thiết đề giữ 
kẻ tiếp chuyện trong khoảng ảnh có lơi, \ 

Nói đúng ra Vai-xơ lo ngại bọn đồng nghiệp 
hay cởi mở, quen bềm mép hơn là hhững tên khô 
khan Ít nói, không thíclr giao du.và đáng nghỉ ngờ, 

Việc giao thiệp với Lan-sơ-đoóc cũng cho Vai- 
xơ những điều nhất định. Tính hiếu danh đã.làm 
con người ;iày khồ sở. Cũng như bọn nhà nghề xuất 
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sắc khác, những tên gián điệp hoạt động nồi tiếng 
của ĐứczLão khát khao thảo ra một chiến dịch 
chưa từng thấy trong lịch sử, bằng nghệ thuật giáo 
quyệt vượt qưa cả các tình báo nồi tiếng nhất. Lão 
muốn nồi danh trong môi trường hoạt động này, 
trở thành kế săn bắt tàn hồn son người mà mọi 
người cânzz "hận, làm hẳn thân hắn trở nên bất 
diệt, tên tuôi của hắn vĩnh viễn được ghi vào lịch. 
sử các. cuộc chiến tranh bí mật. 

Tắt cả mọi ý định của Lan-sơ-đoóc đều đã nhằm 
vào chiến dịch này, lão rất tin tưởng vào một ngày 
nào đó nó sẽ làm lão trở thành người nồi tiếng. Và, 
chỉ ban đêm, khi có thề rũ sạch mợi sự bận rộn. 
hảng ngày đến phát cháu lên, Täo mới cảm thấy 
mình-hạnh phúc; say sưa suy nghĩ tất cả mọi cách, 
mọi bướê 4hòng mính của chiến địch này trong im 
lặng về trước chiến thắng-đang. chờ lão, Ban đêm 
thì như vậy, càn:ban ngày do ý chí của số phận 
không chính đáng lão đành phải làm cái công việc 
nhỏ bé. Và, rất tự nhiên thời, Lan-sơ-đoóc tiếp. 
nhận nhiệm vụ lựa chọn tù nhân cho các thủ đoạn 
gián điệp, phá boại rộng lớn như một sĩ quan chiến 
đấu nhàn lệnh về vùng hậu phương -xa xôi: đề đào 
tạo tấn binh. : đố SỐ CHẾT 

Mà dù cấp trên có chúc mong điều đó, Lan-sơ- 
đơóc cũng lấy đâu ra chỗ tung hoành. « Phòng thí 
nghiệm tàm lý bộ quốc phòng Đức », « trường tình 
báo cao cấp » do Hip-le lập ra ở Dw4'a-ri-a », « Các 
khóa nàng cao trình độ nghề nghiệp a ở ngoại ô 
Béc-lin, những nơi các gián điệp loi lớn theo từng 
thời kỳ được đào tạo lại, đó mới là vữ đài hoạt 


động thích hợp đối với lăb, ở những nơi đó lão mới 
có thề làm nồi bật sự hiều biết về nghề nghiệp của 
mình, tài ba của một gián điệp lành nghề nồi tiếng 
đối với nhiều ngành tình báo thế giới bằng những 
công trình. lao động của mình. 

« Ở đây thì đành phải làm cái công việc quá thô 
thiền, không xứng đáng với trình độ. lành nghề của 
lão và hơn nữa lại vô nghĩa lý. Từ lâu Lan-sơ- 
đoóc đã hiều rằng, chiến lược dùng các nước Châu 
Âu khác lại hoàn toàn không cớ cơ sở trong cuộc 
chiến tranh với nước Nga. 


.Các nước Châu Âu đó đã bị xâm chiếm hai 
lần : lúc đầu bị bộ máy gián điệp toàn điện bí mật 
của Đức bao vảy tất cả, kề cả các giới cầm quyền, 
và chỉ sau đỏ quân đội mới tập trung lực lượng 
của mình thành quả đấm thép, chớp nhoáng đánh 
bại, và đày xéo lên các quốc gia đã bị sự phảo bội 
ăn rữa từ bên trong. 

Ở nước Nga thì không có các đ.ều kiện đềthực 
hiện màng lưới gián điệp toàn điện. Gián điệp Đức 
ở nước Nga đã bị thất bại từ những năm trước 
chiến tranh và ngay cả lúc bắt đầu chiến tranh. 
Ấy thế mà -hướng này — mặt trận phía Đông lại 
lại được coi là chủ yếu trong toàn bộ hệ, thống các 
ngành giản điệp Đức. ' 

Vị không đủ sức thành lập ở đấi nước Xô-viết, 
một cải gì đó tương tự như « cột Năm » nén tỉnh 
bảo Đức bước sang con đường giả mạo và xun xoe, 
biên soạn các sự kiện khẳng định các ý kiến của 
Hịt-le về những mặt yếu của nước Nga. Tin này đã 
giúp quốc trưởng đánh tan những kể bảo vệ tướng 
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Xéc-tơ-kế từ năm 1920 đã báo trước : « Nếu Đức bất 
đầu chiến tranh với Nga thì sẽ là một cuộc chiến 
tranh không hy vọng ». Mọi chuyện giả đối được 
sử đụng rộng rãi cả đề tuyên truyền nữa, nhưng 
chúng không cho và không thể cho người ta khái 
niệm chính xác về lực lượng thật sự của đối phương. 

Lan-su-.¿c biế: !Ý!: +3 chuyện nấy, nên đánh 
giá việc đào tạo hàng loạt gián điệp lấy từ tù binh 
lên như một biện pháp phụ, không có ý nghĩa 
quyết định. 

Ở nước Ngà tất cả đều: khác so với các nước 
Châu Âu chiến bại. Hình thành được « cột Năm » 
trên lãnh thô các nước đó đã đặt cơ sở trước cho 
các hoạt động quân 'sự và: xác định được kết quả 
quân sự, Còn ở đây thì chiến thắng lại hoàn toàn 
phụ thuộc yào các quân chủng quốc xã. 

Vi thế Lan.sơ-đoóc có khuynh hưởng đào tạo 
qua các trường này càng nhiều người càng lốt. Lão: 
định trước một điều là các nhóm phá hoại sẽ không 
lấy bồ sung thêm dàn địa phương. Tức là tròng 
các trường cần đào tạo không phải là kế đi tô chức, 
mà chỉ là bọn thừa hành, đần. độn, ngoan ngoần 
phục tùng ý chí những. kể cử chúng di. Chúng sẽ 
ngoan ngoãn phục tùng chỉ vì sợ hãi bị xử tử và khi 
chạy về với đồng bào mình cũng sợ người Nga 
không tha tội phản quốc cho chúng. 

Phôn Bi- tợ-rich không tán thành sự hoài nghỉ 
của Lán-sơ.đoóc. HẤn cho rằng, trong số bọn đã 
được lựa chọn có những kẻ có khả năng trở thành 
gián điệp lớn, có thể lọt vào được các bộ máy của 
chính quyền Xô.viết. Và hắn rất hy vọng rằng-Vai- 
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xơ sẽ giúp hẳn. phát hiện ra bọn này. Vì thể ngược 
lại với thỏi quen của mình, Đitơ-rich bắt đầu bộc 
lộ một cắm tình độ lượng vời Vai-xơ mà nguyên 
nhân của nó Vai.xơ cũng chẳng phải khó Khăn gì 
không đoán ra được. Thế nhưng tại sao Lan-sơ- 
đoóc trở nên lạnh nhạt, thờ ơ với anh, Vai-xơ không 
thề hbiều nồi. - 


Hàng ngày, mỗi buồi chiều tối họ được chở 
đến đây một chuyến, ít khi bai chuyến, thành 
từng nhóm nhỏ bằng xe tải, thùng xe phủ kịi, cửa 
con chấn song sắt và cửa kính che vải bạt. Bọn 
SS -áp tải họ đến, lặng lễ, cau có, mặt mày xám 
xịt như đá cuội. Chủng được lệnh chỉ có quyền 
bắn những người này trong trường hợp họ định 
công khai bỏ chạy. Và, sau nhiều lần kiềm tra, 
khi chiếc xe chỉ mới đi vào địa điềm và linh cahh 
phòng ở đây ký nhận mặt người hoặc các giấy tờ 
về họ, lập tửc bọn SS lên đường trở về. 

Trước tiên những kẻ được đưa đến đây xin đi 
vệ sinh. Trên cả con đường, thường rất dài, mà có 
lệnh không được phép`ra khỏi xe lần nào. 

Hạ không biết được chở đi đâu, “và đề làm 
gì. Vì không biết gì cả, nên mắt họ đều tối lại, 
lo lắng như nhau. ' 

Phần lớn số được chọn lựa đến đây là những 
kẻ mả sự phản bội của chúng đã được kiềm tra 
trong các trại. Những kệ đã tự lộ rnình ra như 
là «trưởng nhà giam», mật thám, khiêu khích. Ở 
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đây còn chú ý cả đến những tin tức đo tù bình 
tự báo vì bợn này mong muốn tỏ ra mình là kẻ 
thù không đội trời chung của chính quyền -Xô- 
viết. Trước khi tuyền lựa từng tên trong bọn 
này Ban lãnh đạo trường nghiên cứu toàn điện 
qua hệ thống giản điệp trong trại và ban chỉ 
huy trại. 


Còn nếu kế nào đó là dân địa phương vùng 
bị quân Đức chiếm thì giét-ta-po kiềm tra theo 
các giấy tờ đoạt được ở đây và tra hỏi nhân dân 
địa phương. : 


Bọn mới đến bị cẩm chuyề8 trò. Tên linh 
gác súng tiều liên deo ngang ngực, tay” cầm dùi 
cui ngồi chính giữa nhà giam và theo dõi nghiêm 
ngặt đề bọn này tuân theo điều kiện im lặng. 

Khi đi Yập giấy tờ thì họn này được dẫn đi 
từng tên một, : 

Vai-xơ không chỉ thực hiệu. vai trò người 
phiên dịch. Đi-tơ-rich đã trao cho anh nhiệm vụ 
tra hỏi sơ bộ, khaj`thác chớp nhoáng đề, sau khi 
phản: tích xong sự đúng đắn của những tìn tức 
thu được sẽ có thề hoặc là vạch trầu sự giả đối 
của kẻ được tuyển tựa, hoặc là phát hiện ra sự 
vô dụng về tàm lý của chủng. ` 

Từ lúc đó trở đi, nỗi lo sợ bị trừng phạt 
ngay tức “khắc nên mỗi tên không được nói họ 
tên thật của mình cho bất kỳ ai. ĐC vào đó 
được nhận một bí danh. 


z —Nào† — Vai.xơ ra lệnh. — Nhanh :và gọn 1 
Trong khi tiếp bọn này, nét mặt Val.xơ thề 
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hiện r rõ về «a.ri.a» lạnh lùng kiêu ngạo và khinh 
bỉ -> mà có thề coi sự thể biện này như đỉnh cáo 
của nghệ thuật của một nghệ sĩ biều diễn bằng 
nét mặt có tài nhất. Mà đúng là lần này nó đã 
truyền được tình cảm *chân thực của anh một 
cách tự nhiên, 

Kẻ đứng trước mặt anh đã mất thỏi quen tự 
suy nghĩ và vì thế im lặng. Mồ hôi toát ta trên 
chiếc môi đầy và dài của hẳn, phần hỏi giữa 
đỉnh đấu cũng lãm tấm mồ hôi. Vaixơ khẳng 
định. hồi : ˆ 

— Tức là « Hỏi »? " Z2 + 

Tên này cũng vẫn lạng 1ã, nh. trước” "gật, đầu 
đáp đúng. 5 

Vai.xơ quay sang tén thư mm ¬ 

— Hãy ghi lên « Hỏi » vào, — và anh vui sưởng 
nghĩ thầm: «Một loại tốt đây, lại có cả cải bí 
danh lộ ' liêu nữa !», 

Ngay từ đầu Vaixơ đã quyết định - đề tiến 
hành công tác sau này phải đặt bi đanh theo đặc 
điểm của bọn học viên. Và, trong. nhiều trường 
hợp anh lim được điều này, 


Tén Hỏi được ngồi xuống chiếc ghế đầu ngay 
trước tấm khăn vải trằng treo trẻn tường; và tên 
lính của Cục tình báo phòng «G » chĩa máy ảnh 
«cLây ca» chụp chính diện, rồi chụp nghiềng — 
như. vẫn chụp ảnh trong nhà tù. 

Vai.xơ chăm chủ quan sát tên Hỏi. Trong quả 
trình chụp ảnh hộ mặt hắn thỄ hiện về sẵn sàng 
với nụ cười trên miỏi. 
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Vai-xơ ra lệnh: 

— Nghiêm ! 

Nét mặt tên Hỏi ngay tức khắc trở nên đền 
độn, bát động. 

Viết xong hồ sơ hắn ký tên rất nắn nót và rõ 
ràng rồi chuyền sang viết tiều sử. Hắn viết lâu, 
có suy nghị, thương nồi : 

.— Có ghỉ phần , bao giờ tôi cũng gaph: tên 
các ứng cử viên của chúng vào Xô-viết tối cao 
khỏng? — Hắn báo cáo thêm: — Nhiều lần tôi bị 
lôi vào chuyện tòa ứn, chỉ nhờ tài thảo vát của 
cá nhàn mà lần nào cũng thoát. 

Viết xong tất cả các giấy tờ cần thiết; hắn lại 
viết nắn nót và rõ ràng họ tên mình dưới tờ cam 
kết — đảm bảo làm việc chó tình báo Đức, Ấn 
đầu ngón tay trỏ bói xi ở một tấm: vải bông đặc 
biệt vào giấy, rồi chùi tay và thoải mái tuyên bố: 

— Thế là xơng, bày giờ thì sạch rồi Ì 

— Ai sạch? Vai.xơ khe khắt hỏi. 

— Thì cái ngón tay này. 8, — tên Hỏi sợ hãi 
co rúm người lại, lắp bắp nói. — VÌ 'tôi. chỉ nói 
đến ngón tay này thôi, ˆ 

“Tất cả bọn vào trường này đều phải qua bước 
thủ tục giấy tờ như yáy. VÀ ngay từ lúc đỏ, từ 
giày phút đầu tiên đà: bọn này, đã có thề nắm 
được những đặc điềm riêng nào đó của chúng. 

Một số tên tổ ra suông sẽ hết chỗ nói như 
muốn đề nhấn mại sự say sưa sẵn sàng làm tất 
cả những gì người ta đề nghị chúng. Nhưng, cũng 
có khả năng, chúng cbŸ dùng cách cư xử này của 
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mình đề che đậy những khồ đau đẫn vặt của 
lương tâm hoặc là cố tinh làm trò đã bịa ra 
trước, tự lộ mình như những kẻ vô dụng, những 
kẻ coi biền cả chỉ ngang đầu gối. 

Những tên khác mắt mờ đục như xác chết, 
vì thất bại đè nén, bành hạ, trở nên đần độn, 
ngoan ngoãn phục tùng, uề oải và thờ ơ làm tất 
cả những gì người ta yêu cầu chúng. 

Bọn chúng ngoài mặt tổ ra tỉnh nhanh, 'tháo 
vát, Bọn chúng thành tháo hỏi han mọi điều kiện 
cung cấp trong Tường: Hoặc cỏ những tên thì 
thầm nhắc lại công laa của mình ở trai tập trung, 
rồi lo lắng nỏi rằng, chúng sợ mọi người sẼ qnên 
sự phản bội của chúng, saử này sẽ lầm lẫn 
chúng với những (èn khác. 

Lại có những tên tổ ra rất độc lập. Chúng cố. 
gắng nói bằng tiếng Đức và tuyển bố mình là kê 
thù về nguyên tắc của chính quyền Xô-viết, Trong 
hồ sơ bọn này cũng cương quyết nhấn mạnh rằng 
chúng không bị thương và không bị bao vậy, mà 
tự nguyện đầu hàng làm tù binh. Trong tiều sử cá 
nhàn bọn này khai bảo tỉ mỉ bố mẹ chúng có 
những tài sản gì trước cách mạng. Trả jJÈi câu 
"hỏi : «Có ở trong công đoàn khòng ? » -— nhất thiết 
'chúng điều ghi «Bị cưỡng ép vào công đoàn». 

Một lên trong số bọn suông sa người vạm vỡ, 
mắt long sòng sọc, không chờ đợi, tự nhắc bí danh: 


—« Giầy bện ». 


Xem qua bản hồ sơ, Vai-xơ đọc cột « Chức 
vụ trong quân đội»: chiến sĩ đội chôn người. 
Trước chiến tranh không có các đơn vị như thể. 
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này. Cội trả tời câu hỏi về nghề nghiệp ghỉ 
« Thợ giầy». “ˆ ` 
Vai.xơ nói: 
— Chỗ chúng tôi có xưởng sửa chữa, tôi sẽ 
nhận anh vào đó. 
_ Tân - - “tầy bả» » ^o rúm người lại. xau đó, 


rất phấn khởi vì đã tìm ra lý lễ đáng tin tưởng, 
hắn nhếch mép cười, nói vẻ hờn giận : 


~— Nhưng chắc rằng tôi được tuyền lựa không, 
phải làm thợ khâu giầy. Tôi đã trao bản cam kết 
làm giản điệp. Vì sao lại có sự hạ má chức vụ 
như vậy ? 

Lý lịch. của « Giầy bện » viết rất rõ ` rằng, + xẻ 
cỏ học mặc dù hắn khẳng định mới bọc hết lớp ba 
tiều học. 


Vai-xơ đánh dấu.tất cả bại, 'nhưng tạm thời 
chưa coi phải chú % đến, tên nào là hợp lý. 

Khi bị hỏi, viết tbồ sơ, và lý lịch bản thân bọn 
tù này tỏ thái độ rất khác nhau. Một số thì như 
muốn báo cáo nhiều hơn về bản thân, ngược lại, 
một số khác chỉ hạn chế bằng những ° câu trả lời 
ngắn gọn cho các câu hỏi bắt buộc và - hết sức. 
trành dùng những lời xúc phạm khi viết về giai 
đoạn Xô-viết của đời mình. ; 

Vai-xơ nhận xét như vậy với một tên tại Hân 
cau có đáp : 

. — Thì tôi đã trao tờ cam đoan cộng tảo, ông 
côn muốn gì ở tôi nữa? 
— Vai-xơ nói: ; 
- + 
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. ¬ Anh phải cho v kiến đánh giá. chính.. trị 
về chính thề Xð-viết. 

— Đè làm HÀ 

—, ĐỀ sau này nếu như anh sẼ có ý nghĩ chạy 
về hên đó và trong trường hợp nếu như bản ghỉ lý 
lịch của anh lỡ rợi vào tay chỉnh quyền Xô-viết, thì 
ở đó chủng sẽ treo cỗ anh không hề khoan nhượng, 

-— Mà không cần thế họ tũng sẽ trẻo cồ tôi, 
ông cứ yên tâm. 
— Tức : đà Anh coi bị xử tửả ử bên đó hơn, ở 
đây a? : 

— Tỏi có cải ø “hơn, “chuyện đó, Tô rồi Nếư 
không tôi đâu có Znặt ở đây. Vua Tát no 

=- Ử trại anh làm gI?... ' 

— Làm người. ¬ ` 

— Tôi hỏi, — Vai-xơ nghiệm nghị nói —anh 
có những còng lao gì. đối vời chúng tôi? - . 

— À công lao?...— Về như bảy giờ mới hiều 
ra câu hỏi, tên này nhắc lại; — Những công lao 
bình thườug nhất. Một tên chỉ cho tỏi đường ngầm 
chạy trốn, và bóp cồ chế -hắn đề: không lòi kéo 
kể khác chạy trốn. 

— Nhưng có thề, fền nàv nguyên lÀ « thô » 
ngầm của chúng tôi, — Vai-xơ đáo mắt tô -TÒ 
nhin, hỏi lại, — và anh đã giết hẳn, - 

Tên này biển ngày sắc mặt, nhưng vẫn còn 
tự biện bạcb : 

—.Giét-ta-po đã bắt giữ tôi, — Hắn nói rÍt 
qua kẽ răng. Lật áo lên và chỉ vào các vết sẹo. 
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— Đấy, ông thấy chứ, các vết. đóng dấu, đã được 
kiềm tra.. . 
Một tên đầu hỏi, đửng tuôi bụng phệ tỏ ra 
'đường hoàng với giọng chỉ huy, giảng giải tỉ mi 
với Vai-xơ tại sao hắn đi sang con đường này. ˆ 
Phải, hắn là một cán bộ chỉ huy, nhưng qua 
bằng 1.h*! quá >'*É sông tác của hắn thấy rõ, hắn 
đã giữ mãi một chức yụ trong nhiều năm, không, 
được tăng. cấp bậc cũng như tặng thưởng cá nhân 
nào. Hắn cho rằng chiến tranh sẽ mở ra cho hẳn 
những triền vọng tiến lên. về mặt nghiệp vụ. Và 
hắn đã hành động kiên quyết: ra lệnh cho một 
đơn vị không thuộc quyền hắn chỉ huy xông lên 
khỏi tuyến phòng ngự vào đúng lúc không phù 
“hợp chuyền sang tấn công giáp lá cà. Cả đơn vị bị 
chết ngập dưới hỏa lực của quân Bức, còn một mìnb 
“hắn sống sót. Hắn biết rằng sẽ bị đưa ra tòa án 
quân sự. Thế là hắn coi đầu hàng có lợi hơn. 


— Thật đúng lúc, — tên này nhắc lại, —trong 
đại chiến thứ nhất tôi cũng bị bắt làm tù binh và 


suốt đời ghi nhớ những kỷ niệm tốt đẹp nhất về 
lòng nhân đạo của người Đức. 


— Khi đó anh la sĩ quan 'à? 


— Chỉ là người tuyên truyền tổn giáo thôi: 


Nhưng giấy tờ phong cấp linh mục cho tôi đã gửi 
về trung đoàn rồi. 


- Một số trong bọn quyết. định phản bội tổ quốc 
,cho rằng, tội phản quốc của chúng sẽ được bọn 
Đức đánh giá một cách rất đặc biệt, và chúng ra 
sức: đỏ bỏi phiên dịch xem chúng có thể tin tưởng 
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vào những đặc quyền gì. Phần lớn chúng thích thủ 
một điều : liệu sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu 
còn sống sót, chủng có được quyền nhập quốc tịch 
Đức hay không, hoặc ít nhất cũng có khả năng 
giành những địa vị gì có lợi ở lãnh thổ Đức chiếm. 

Một số tên đưa ra những câu hót đáng chú ý, 
thiết thực, một số khác như Vai-xơ dự kiến còn 
chưa rõ ràng, đưa ra chỉ đề gày ý nghĩ như là 
chúng thực sự hy vọng ở việc khen thưởng. Vì vậy 
chúng cố gắng dùng đủ mọi câu hởi tương tự đề 
che đậy điều mà chủng mủốn giấu bọn Đức ở đây.: 

Vai-xơ đành phải tiến hành hỏi cung suốt từ 
sáng sớm đến chiều tối, Trong nhà giam nặc mùi 
thuốc sát trùng và mùi mồ, hôi chân giầy, mùi bần 
thỉu chua hoắc của những ` cơ thể lâu không tắm. 

Điều khô sở nhất là phải nhìn vào mắt những 
con người này. Một số tên đôi mắt mở to ra trong 
sự rên laim lặng của thất vọng, con người như 
những vết dhương xuyên qua máu tụ lại Những 
con mắt gào thét không r& tiếng như vậy, có lẽ chỉ 
có những èon người nhất định đã kết tội tự sát cho 
bản thân. 

ở một số khác đôi mắt nheo nhỏ lại như lưỡi 
đao, lạnh lùng, vì tàn nhẫn với bản đhân v và với tất 
cả, thề hiện sự sẩn sàng mù qu2::„ ^`..n gì cZa được. 

Còn số thứ ba đôi mắt nhanh nhẹn, tò mò long 
lên sòng sọc, khó nhận ra, và trong đó có chẹ giấu 
một sức sống của sự tháo vảt gian giáo, 

Có cả những đôi mắt lờ đờ, nhìn bất động như 
mắt của người đã từ giã cuộc sống nhưng còn tiếp 
tục tồn. tại qua ý chí và nhân thức của mình. 
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Có những đôi mắt sáng sủa, độc ác và cerr ngươi 
của chúng như chấm đen của miệng khẩu súng lục 
đang chữa ra, tủy đạn đã hết nhưng con ngươi còn. 
sưởi ấm niột hy vọng ngấn ngầm : vẫn còn một 
viên cuối củng. Và, anh ta đang đao động là sẽ giữ 
đến. LỆ cuối cùng cho bản thân hay bắn vào quản 
thù?.. 

Có những đôi mắt trắng như mắt lợn, nhìn tất 
›cá mọi cái đều nhự nhau dù ở đâu đìi nữa. Đá là 
cái nhìn của một con vật vô từ, 

Có những đòi nắt rực sáng như cháy tự liền 

trong, như kẻ sốt rét dang mẻ sảng, không còn- 
khái niệm về Hiời gian, về bản:thân nữa Tất cả 
dường như chỉ là chuyện tưởng tượng, ngay cả sự 
tồu tại của bản thân cũng là giả tạo, không đúng 
sự thi. „ 
Lại có những đôi mắt có khả năng giữ được 
sự bình tĩnh không gì phả nồi. Hình nhự những 
đôi rất này không phải là mắt thật của con người 
mà đằng thủy tỉnh uhân tạo, chỉ đề không, làm con. 
người kinh sợ vì hõm mắt đenrổng  : - - 

Lại có những đôi mắt chăm chú vô cùng tinh 
nhanh, luôn-luôn nheo lại như mặt'xe: 4hủ. đang 
phục kích. Anh ta biết rất rồ. từng phạt. đạn, của 
mình không chỉ là mối tồn thắt cho “kế địch mà 
đồng thời còn là sự phát hiện, ngụy. tráng ‹ của kể 
“địch. Vì bằng phái đạn này anh ta sẽ kéo. hôa' lực 
.của kế địch về mình, và cần phảL cẩn nhắc kỹ cảng, 
bình tỉnh trước khi bòp cô, 

Cũng có thẻ đây chỉ là điều: Vakxp sâm thấy. 
Anh rất muốn tìư rằng trong số những kế. 4 —u5 
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trước mặt anh có thÊ.tim được những. người, có 
các ý định bĩ mật, những người còn chưa mất hoàn 
toàn các đặc tính con người ngay cả sau: những cơn 
thử thách tàn khốc nhất. 


Việc khám bệnh chớp nhoáng cho bọn tuyền 
lựa không nhằn đề xác định thề lực của bọn này 
có sử đụng được bay không mà chỉ đề nhẫn” mục 
đích duy nhất — tránh cho nhân viên người Đức 
Rhôi bị lày bệnE, Ngoài ra, nếu trên cơ thể có các 
dấu vếcủa nhiều lần bị thương trong chiến đấu thì 
điều đó sẽ gây nghỉ ngờ, và tên này phải qua lần 
hồi cùng thêm đề xác định bị thương trong: hoàn 
cảnh nào, đó có phải là kết quả của biều biện anh 
hùng hồi nào kbông. Những vết thương này có. là 
tang chứng chống lại hắn không. Tất cả mọi tang 
chứng nghỉ ngờ đều ghỉ vào rong hỗ sơ kẻ được 
tuyền hra vào trường. . 


Có' những tấm thân gầy còm chỉ có da bọc 
xương, giống như trên các văn.bản thời cô, ta đọc 
được đùng những phương pháp và công cụ tra tấn 
gì đề hành hạ con người đến mức độ thất _vọng, và 
đầy con người tới đây, ` 


Lại cö những tên béo. phê một cách, .ốm yếu 
trong trại vì bông lộc các bại mà chúng ngấm ngầm 
"ăn sống nuốt tươi, vội vã và “h¬à lam, la sợ bị trở 
thành tang chứng trong vụ bồng lộc nÀY. VỊ nó sẽ 
là “bằng chứng không chối cãi được về tội phần bội 
của chúng. Mà chúng trở thành bọn phần bội chỉ 
vì món bồng Jộc này, vì được thoát khỏi các công 
việc khô sai, ần nấp tr ong các xà m cá nhàn tránh 
mặt tất cả mọi người như con thủ trong bang, sặc 
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mùi máu thít những người bị chủng nàng" vào đây 
vì bất lực sau cuộc hành hình. 

Vai-xơ phải nhìn tất cả bọn này một cách Khim 
chủ, có ghỉ nhở, thâu tóm và phản tích các đặc 
điềm, nhưng lại không thật tin tưởng rằng anh đã 
phát hiện được dù chỉ một điềm đề anh có thề dựá 
vào.đó; Nghĩa là tạm thời chưa có điều gì làm cho 
anh tỉn tưởng cả. . 

Trong suốt những ngày này, Vai-xợ c cảm thấy 
một sự lo âu bệnh tật, thậm chí cả sự kinh hoảng 
nữa. Vì cứ mặt đối mặt mãi với bọn người. vỗ tận 
bị sa ngã đến mức này, anh sẽ bị thất vọng, trở 
nẻn ngờ vực, liệu anh có thể vượt qua tất cả được 
hay không. Anh có vượt lên trên nhận thức đang 
lắm tâm hồn trống rỗng và có thấy được trong số 
đồng bào của anh ở đây có những người số ng, làm. 
việc và tồn tại bí mật, âm thầm như anh không. 


Cũng như nhiều thanh niên cùng thế hệ với 
anh, Vai-xơ đã có thói quen suy ríghï rằng chỉ có 
kẻ thù giai cấp mới có- bộ mặt với những đặc điềm 

“dễ dàng nhận ra. Đó là những đặc điềm đã từng 
được xác định qua đấu tranh, những. đặc điềm 
rö ràng như các dấu vết bầm sinh ra. Phải, ở 'đây 
có cả những kể có các đặc điềm rõ ràng. Đối 
với chúng, tất cả đều đơn giản và rõ ràng ngay 
cả nhận 'thức về sự minh bạch cũng đã tránh khỏi 
sự cần thiết phải. giải thích vất và sự phản bội 
của chúng. 2 

Như vậy, có điều gì đó của nÝềm tin thầm kín 
nằm bên trong đạo đức và được thể hiện qua tính 
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tình sắt. thép không gắn liền với tình cảm của 
tính tự ải. Thái độ phục tùng hoàn cảnh làm con 
người mất ý chỉ. Con người kHông có tỉnh thần 
chống lại hoàn cảnh cũng như không thề thay đồi 
được nó. 

Nhưng lạP có sự giảo quyệt của đầu óc mệt 
mỏi, sự giảo quyệt phản bội nhắc cho con người 
bị rơi vào cảnh bế tắc một lối thoái nhục nhã 
và đáng thương, và con người không nghỉ rằng 
lối thoát tìm thấy lại đầy họ xuống vực sâu, vô tận. 


Sau khi nhượng bộ kẻ thù Hìn thứ nhất đôi 
khi con người đi đến tâm trạng thất vọng điến 
cuồng, mất sức kháng cự và bước vào chỗ thụt 
sàu của đồng lầy, cảng ngày càng tụi sâu xuống đáy. 


Và nếu biết con người lấy được tỉnh thần 
đẩu tranh từ những nguồn trong sạch nào. mặc dù 
cuộc đấu tranh diễn ra trong các điều kiện gay 
cấn thế nào đi nữa thì những chất độc lưôn luôn 
đầu độc tâm hồn người, hèn yếu chống lại tính 
người này cho đến cùng cũng vẫn bí ần. 


Quyết định của tất cá những còn người này 
đi vào con đường phản bội tổ quốc đã cất đứt họ 
với tồ quốc Xó-viết; Và chính họ sau khi chứng 
thực quyết định này bằng chữ ký cá nhân th† họ 
đã như ký cho “mình: bản: An không chôi cải 
được nữa. 


ở đây tất cả mọi việc đều đã rõ, Vai:xơ chỉ 
còn tìm cúc biện pháp đề thí hành bản án mà 
chỉnh bọn phản bội đã ký cho bản thân. Và, bản 
án này được thỉ hành sớm bao nhiêu anh sẽ càng 
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bảo đầm an toàn vững chắc cho người Xô-viết 
tránh khỏi những. lội ác mà bọn đầu hàng này 
sể lrở thành công cụ thực hiện chúng trong tay 
kẻ thù., 


Nhưng chẳng lẽ anh cỏ quyều - -tuyên án vô 
.căn 'cứ tất cá những người đang đi trước mặt anh 
ở đây hay sao? Khong, nhãit thiết phải « điều tra » 
mà kết luận của nó sẽ dựa vào sự nghiên cứu eon 
người. Vi mọi tài liệu khác Yiáng tin cây hơn trong 
trường hợp như thế này anh không có và sẽ 
không có. Vai-xơ phải giải quyết việc này dựa 
vào niềm tin của mình. Mặc dù tàm hồn những 
con người này có bị động chạm, thế nào đi nữa, 
nếu nhữ nỏ còn chưa mất một phần: nhỏ sức 
sống. của Tồ quốc thi vẫn còn: hy vọng là phần 
nhỏ bé nảy sẽ cô thề chiến thắng mọi,thế lực đen 
tối, chết chóc trong con người. 


Và ở đây, ngay giữa kẻ thụ đông đảo nàyz 
Väi-xơ - phải: tìm chờ mình:bạn đồng minh. Anh 
biết rằng, chuyên đó đòi hỏi sự tập trung căng 
thẳng mọi trí hc của anh. Đó, là chiến công thực 
-sự cần phải: giành được. 
_—' Vaj-xơ tò, mò, nghiên cứu ngắn nhìn kỹ từng 
tến đi qiía trước mặt anh, kiến quyết. tu bằng 
- được điềm tựa đôi khi có thề hư äø, không đúng 
sử thật: Nếu như phát hiện ra điềm đó, nhất thiết 
phát làm nó lớn lên như một bàn đạp đề ahinh 
phục.con người. Sau khi quyết định, con người 
đó sể có quyền trở thành bạn chiến đấu của anh, 

của Val-xơ. - 
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Còn đối vớ bợn khống đảng tìn cậy, không 
có khả năng chuộc tội đen tối của mìxb, thì ở đây 
mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Vai-xơ cần thân 
suy nghĩ xem anh phải áp dụng những phương 
pháp kỹ thuật nào. Anh được vũ trang nghề 
nghiệp khá tốt, biết khá đầy đủ nghệ thuật tác 
chiến, các phương pháp tồ chức công-tác tình 
bảo được áp dụng hợp lý nhất trong những điều 
kiện này. Và anh biết rằng ở dảy anh sẽ không 
đơn độc. Sau khi ở nhà nhận được các đề nghị 
của anh, các chuyên gia trong lĩnh vực này sể tốn 
không Ít: lao động tỉ mỉ cho việc thảo kế hoạch 
của mình. 


Những suy. 'nghÏ về vấn đề đối xử ra sao để bón 
đồng nghiệp ở «Ban tham mưu Vali-a» đánh giá tốt 
sự nỗ lực công túc của anh cũng trùng theo những 
diều đỏ, mà làm thế nàø không gây nẻn sự gen 
tị, khiến chúng thấy rằng người bến đồng nghiệp 
trẻ tuôi của chúng cỏ một số khả nẵng chủ yếu 
là do lóng 3 yêu lao động không mệt mỏi, Và làm 
như: thế, một mặt gây được cảm tình với bon 
đồng nghiệp, mặt khác sẽ tiết kiệm thời giao và 
sức lực nhằm giãi quyết nhiệm vụ chỉnh của aui:. 
Nhưng không có bộ giáp bảo vệ như vậy, anh 
không thê bước lên vũ đài chiến đấu. Cỏ cầu phải 
nởi tới sự căng thẳng về tr: lực và thể cực uới hồi 
ở Vai-xơ đã lớn tới mức độ nào hay không ? 


ba mươ'! tư 


Khác với các đơn vị thông thường của quản 
đội Đức, tư cách bọn sĩ quan cục tỉnh báo không 
có sự khác nhau giữa lúc làm việc và ngoài giờ 
làm việc. cũng nuung có tính kỷ luật hay qui định 
nào đó nhấn mạnh trong khi làm việc, hơn nũa 
lại côn tổ ra quá càn bậy vượt ra ngoài cả giới 
hạn phục vụ nữa. Bọn [nh phần lớn xuất thâu 
trong thành phần trí thức và biết rất rõ ranh giời 
giữa sự kính trọng và nửa suồng sã 

Các sĩ quan cùng cấp thì trong giờ làm việc 
hay ngoài giờ làm việc đều gọi nhau theo tên và 
xưng hò «anh » «tô.». Đối với sĩ quan cao cấp 
từ tưởng trở lên và đôi khi kề cả đại tá nếu viên 
này giữ cbức vụ của thiếu tướng thì gọi theo cấp 
hiệu và thêm từ « ngài » vào; còn theo công việc 
phục vụ, gợi theo ngôi thứ ba. Ngoài giờ làm 
việc gọi theo ngòi thứ hai, đặc biệt nếu khòng 
phải lần đầu tiên thấy chỉ huy và câu chu:ên 
khổng phải là nghỉ 'ễ chỉnh thức. Điệp viên gọi 
SỸ quan các cấp chỉ theo cấp hiệu, không cần 
nhắc đến họ tên cũng không thêm từ « ngài », 
Chào nhau theo kiều nhà binh — đưa tay ngang 
mũ chứ không theo kiều Đảng như ở SD, $S và 
giết-ta-po tay giơ thẲng ra phía trước. 

Thực chất, tất cả bọn này là các chuyên gia 
lành nghề — những tay nhà nghề đã chai mỏng 
ra rồi vì phục vụ lâu năm trong một ngành như 
vậy, Trong bọn này, những tên thảo vát hơn đã 
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bộ sang SÐ, giét-ta-po hoặc sau khi trở thành tay 
chân tin cậy của Ca-na-rit thì đóng đô vững chắc 
ở Béc-lin. Một số tên ngay lúc còi thanh niên đã 
thực tập qua ngành mật thám, một số khác — 
bọn này chiếm đa số — có kinh nghiệm cơ bản từ 
những năm đại chiến thử nhất trong công tác 
gián điệp : tình báo và phản gián. 

Bọn chủng là những chuyên gia phạm vi hẹp, 
nên mỗi tên đều tin tưởng trong lĩnh vực của 
minh rằng ngà-:h tính báo luôn luôn được bọn 
cầm đầu nước Đức tỏn trọng. Họn chủng tự coi 
là những người thuộc phải đặc biệt và sự đồng 
nhất của phái này tạo nén giữa chủng một không 
khí tin tưởng và tôr, trọng lẫn nhau. 

Vi vậy việc xuất hiện của Vai-xơ — một tay 
mới trong lĩnh vực của chúng đã gây nên một sự 
không tin tưởng, boài nghỉ, không những chỉ ngờ 
vực về chính trị mà còn hàng bao nhiêu vấn đề 
đạo đức nữa. Ngoài luật lệ có giáo dục của sĩ 
quan ở đây còn cớ luật lệ đạo đức nghề nghiệp. 
Nó chính là ở chỗ không được gọi mọi thứ theo 
tên của mình. 

Những biện pháp, phương pháp bỉ ồi nhất, 
những mục đích kỳ quái, đã man được gọi bằng 
các thuật ngữ nghề nghiệp rất mỹ miều và được 
xét với một về lãnh đạm. Ngay cả những kẻ sau 
khí thực tập ở ngành cảnh sát hình sự đã hoàn toàn 
nắm được tiếng lóng của bọn hình sự chuyên 
nghiệp, của gái làm tiền, ở đây cũng không dám 
sử dụng vốn ngôn ngữ truyền miệng phong phú 
này và cố gắng nói bằng giọng tế nhị. 
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Đà có hgạc nhiên thể nào di nữa, song với 
môi trường cẻ giáo dục cao như đã làm phức 
tạp bơn mà ngược lại, nhiệm vụ của Vai-šơ càng 
đễ dàng hơn. 

Những kiến thức xuất chúng của anh, những 
sự hiểu biết về văn học cô điền Đức, về triết học, 
về các !4e nhẦ n ¬34 những nhà bác bọc kỹ thuật, 
về-các tác phầm của những nhà sử học và luật 
gia cỗ, cũng như các sách về đủ mọi lĩnh vực 
kiến thức khác nhau viết trước thời Hit-le đã là 
nều tảng vững chắc đề xem anh như một người xa 
lạ với những tập tục tầm thường của bọn quốc xã 
diền hình và đồng thời lại như một: người khả 
tinh tế và biều biết nhiều đề không tỏ ra là kể 
cỏ những trì thức hơi lỗi thờ, 


Ngay trong các buồi gặp gỡ đầu tỉ`n với bọn 
đồng nghiệp mới, Vai-xơ đã cho chúng hiều rằng 
«chủ nghĩa bảo thủ. Đức » của anh — đó chỉ là 
dấu vết cuộc sống ö ở ngoài nước Đức, ở. vùng Ban. 
tích, nơi sự gắn hó với Tồ quốc chỉ được biều 
“hiện bẵng sự gắn kó với mọi cả? mạ dân tộc Đức 
đã tạo nên trong cả quá trình lịch sử của rnình. 
Sự -tiừa nhận này đã gây nên Xà k2 xóc đúng 
đắn nhất, 

Vai-xơ thấy cần thiết phái tuyên bố rã v, 
nước Đức theo chế độ mới, khi mà 'anh sống ở 
nướïc ngoài, theo anh hiều thì rất cao siêu, lãng 
mạn. Anh thấy mình có trách nhiệm trước quốc 
xã và vì vậy bất kỳ công việc nào được trao ở đây, 
anh cũng. sẽ thực hiện với sự cống hiến toàn bộ 
sức lực của mình, bởi vì anh hy % vọng rằng. những 
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cán bộ có công và giàu kinh nghiệm hơn sẽ không 
từ chối chân thành khuyên bảo và giúp đỡ anh. 
Và đề đáp lại, về phần mình, anh sẴn sàng đến 
ơn họ bằng bất kỳ giá nào. 

Sự khiêm tốn và cầu tiến bộ này đã tác động 
không ít đến việc làm cho thành kiến trong quan 
hệ đối với anh mất đi, còn thái độ nhã nhặn sẵn 
sàng thực biện các trách nhiệm của người khác 
được coi là có ý tốt. * 


Với tấm huy chương và việc nhắc đến sự quen 
biết những nhà hoạt động nhất định của giét-ta- 
po và SÐ cũng là cách báo trước vị trí của anh. 
Rõ ràng là mặc đù Vai-xơ, một thanh niên tốt 
bụng — nhưng anh không phải là kể tầm thường 
đi tìm sự giúp đố và che chở cho kẻ khác. Anh 
thuộc loại người yươn lên đạt kết quả trong công 
tác nghiệp vụ, nhưng lại chỉ muốn cái mà anh có 
thề đạt được *hôi. 


Sự nhanh nhẹn, cỏ đầu óc suy nghĩ và khả 
năng làm việc của Vai-xơ trong những ngày đầu 
tiên thành lập trường đã nhận ra ngay và đập 
vào trí nhớ con. người. Anh đã rất sốt sắng cống 
hiến sức mình cho các công tác 4Š chức trường. 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ cá nhân, theo sáng 
kiến cá nhân anh lập mội ban hồ sơ tom tắt đặc 
biệt, trong đó dùng các mâu xác định đề chỉ mức 
độ đáng tin cậy của từng tên được tuyền lựa. 
V'ệc này rất thuận tiện cho bộ phận chỉ: huy vì 
rằng nó cho phép xác định ngay được giữa một 
nhóm người với muôn màu muôn sắc. 
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Trong trường hợp thay, đồi phần nhận xét 
lư cách phải đỗi đấu hiệu màu qui ước thì hoàn 
toàn chẳng khó khăn gi. Chỉ cần phảt đính thêm 
bằng chiếc cặp ghép một miếng màu nhỏ vào hồ 
sơ mà thôi, 

Tập hồ sơ do Vai-xơ lập không có tính chất 
chính'thức và chỉ được dùng trong nội bộ ngành 
nghề mà thôi. Vì loại hồ sơ chính thức lập theo 
khuôn khồ quy định rất cồng kềnh. Vai-xơ đặt 
làm một bộ ảnh phụ đề. có tập hồ sơ riêng, vi việc 
đặt làm này không thề đưa vào khoản: sồ lương 
được nên Vaixơ trả tiền công cho tên thợ ảnh: 
bằng tiền của anh, Còn việc trong tay anh có bộ 
ảnh thứ bai thì có thể coi đó là phần thưởng 
tặng cho đầu óc tháo vát và như một loại chiến 
lợi phầm. Đúng, Vai-xở vẫn coi việc đặt bộ ãnh 
thừa trưởc mặt tên thợ ảnh là cần thiết vì thế 
anh gói chúng „bằng bảo cũ. Đây chỉ là phương 
pháp tương đối. “đơn giản, vì rằng báo cũ anh dùng 
đề gói không phải ảnh bọn học viên, mà là một 
tập. giấy bóng, có độ chặt cũng tương đương 
giấy ảnh. 

Chinh bằng cách này, Vai-xơ tránh được cho 
bản thân sự cần thiết phầi thực hiện vai trò họa 
sĩ, làm lại một. việc làm có kết quả đề cung cẤp 
cho Trung tâm các tin tức tài liệu, * 

Vai-xơ quyết định chọn phòng của thượng úy 
(ra-hen, một sĩ quan có những quan hệ thân thiết 
nhất làm nơi cất giấu bí mật tập ảnh. Anh suy pghĩ 
đôi chút, lấy băng dáo tủi xựng ảnh vào mặt sau 
của chiếc gương lớn treo trên chậu rửa mặt. 
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“Tất cả những. việc làm đó là sự, "khởi đầu rất 

có triền vọng cho con đường mới của Vai-xơ với 

chức trách là phiên dịch, chỉ đạo viên thuộc «Ban 
tham mưu Va-li-a » gián điệp và phá hoại, 


Ở đây, ban đêm tĩnh mịch như nằm dưới vực 
sàu, Và, màn đêm cửa sở cũng nhớp nhiáp, lạnh 
như bùn lầy. Ngay cả đàn chó canh phòng-eñng đã 
được tập luyện đề không sửa ầm ï ï. Chúng chỉ lặng 
lẽ lao vào người thôi. . 

“Trên giá treo: bộ . -thường., phức và -chiếc áo 
choàng quản nhận. của xai-xqy, :Vai-xø. nằm trên 
giường, nhì nỉ tững bộ quần áo Đức mà cảm thấy 
thiếu tự do. Anh: vẫn Không được nghỉ n ơi, bắt, 
đầu ngủ rất kém. Mà ah cần ¡ được ngủ. ủ Ấy giấc, 
dù thế nào đi nữa, ` 

_Ÿi ngay cả khầu súng nếu lúc nào cũng đề ở 
trong tư thế chiến đấu, đò, xe- mô cờ sẽ yếu đi, 'và 
có thể bắn hụt, - . 

1ò xo yếñ đi vì cũng hãng thường Xuyên: Cộn 
con người Ÿ Thư có 

- Hầu hết nhàn viên. « lan tham mưu. Va-lig» 
ở - đây có lối sinh hoạt rất. đúng giờ, giấc, điền độ 
và vệ sinh. xì sĩ quan là £Ì than ä tên é: _ng tuôi, nên 
chúng rất cầu. thận chăm: lò “sức. khỏe cá nhân: 
Kiêng- khem đủ thứ.' Trước Khi ngủ đi đạo một 
mình trên bãi tập, 'chân bước đều từng bước. Nếu 
gặp nhấu chỈ.nói những vấn đề nhẹ nhàng không 
làm mệt đầu óc. Lúc đi dạo chơi trò chuyện là 
như vậy. _ 
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._ VỀ cứng việc thì chúng chỉ nói đến trong lúc 
làm việc. Ngoài giờ làm việc nói những câu chuyện 
như thế không những là điều lạ mà eòn bất lịch sự 
nữa. Đối với bọn này những hoạt động mà chúng 
lựa chọn chỉ có tính chất ngành nghề mà thôi: Có 
lẽ chỉ có -tình cắm mang tính chất đoàn thể phát 
triền manh hơn ở những ngành khác. Kinh nghiệm 
nhiều năn: đã luyện cho chúng có quan hệ như vậy 
đối với bọn gián điệp do chúng đào tạo. Quan hệ 
của các ông thầy quá cầu kỳ đối với học sinh lấy 
kỹ luật là chủ yếu. Giáo học pháp, phương thức đào 
tạo được hình thành do hàng chục năm thực hành 
rộng - lớn -và đã được kiềm tra bằng các hoạt động 
ở nhiều nước của những tình báo do chúng đào 
tRo. Một số bằm sinh hiến đanh sư phạm, và chúng 
tự hào nhớ lại những tên được chúng đỡ đầu có 
các chiến công đã được ghỉ vào văn tuyên gián 
điệp Đức. 


`. Những sỉ quan kỳ cựu như vậy của” Cục tình 
báo từng. quen làm việc với hệ thống gián điệp 
người Tây Âu — tuyền lựa trong số bọn có chức 
trách, có nhiệm vụ nồi tiếng hoặc có địa vị cao 
trong lĩnh vực thương mại: Và có được địa .vị này, 
đôi khi cũng nhờ vào tình bảo cho nên những tên 
gián điệp lão thành nhự vậy coi nhiệm, vụ đào tạo 
điệp viên từ đầm từ binh chỉ là công việc nhỗ mọn, 
không đẳng kề, là sự coi.khinh trình độ lành nghề 
của chủng, và sử dụng người khởng đúng chức năng. 


Sau khi xem hồ sơ cá nhân tù bình — những 
gián điệp tương lai, chúng than phiền là trong số 
này chẳng có kể nào đã từng có địa yị cao sang, 
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đảng kính ở bên Nga hoặc chức vụ sĨ quan cao cấp. 
Theo quan điềm nhà nghề của chúng. „đây -1à bọn 
người. thấp kém nhất và không vững chắc. Bởi lẽ 
nếu những cả nhân này đã không đạt được nhiền 
cải ở nườc' minh, tức là chúng không cở các khả 
năng và chúng khóng có những tư liệu cần :thiết 
đối với giản điệp tính báo nhà nghề. Trong bền 
chúng không có những tên có triền vọng, lớn có: 
phẩm chất riêng biệt có thể cài lại lâu đài và có khả 
năng luồn sắn vào các cơ: quan: xô-viết quan trọng 
đối với ngành tình bảo. ¬ 

_ Khi đợc phần tiều : sử 'ghỉ | lại. những tai họa và 
tồn thắt khác nhau: do chính quyến xó-viết gẤy ta, 
bọn chúng nhúà vai cho tÑng, một người có đầu óc 
và khỏn -khéo thì dù tròng bất kỳ hoàn cảnh nào, 
dù ngay cả khi có thái độ thủ địch với chế độ đang 
tồn tại, cũng có thể tìm thấy cho mình hãng. nghìn 
cách đề không rơi. xuống. đáy, mà nỗi lê trên 
mặt nước: : - 

'Tên « Nhim» —- nguyên, tôi, phạm hình SỰ CÓ 
kê khai tất cả các điều khoản và thời hạn tù mà hẳn 
bị kết án, kề cả "những hoàn cảnh: mà hẳn bị đầy 
vào. Tên này.bị coi.Ã một nhắn: YẬC ít triền vọng, 
bởi 'vi nếu: hắn luôn luôn ha»! Sóng Aem: độc tức 
là hắn mắt khả năng (ồ chức. Mà tất cả cáo nhận ` 
viên hình sự nhà nghề loại lờn.ở châu Âu từ lâu 
đã nắm chắc được thực tiễu phản phối lo động 
phải tiến - hành bằng tỉnh kỂ luật và tồcchức nghiêm 
ngặt nhất. 


BeGehen giọng bậc Thầy: nói với Vhaơ: 
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— Vai.xơ, anh hãy nhận xét xem, bọn Nga phần 
lớn bị mất tính thực tiền và sự thông mỉnh tối thiêu 
về đời sống. Cũng may mà đặc điềm này Đốt-xiôi- 
ép-xki đã nhận xét mội cách rất tài ba còn bọn 
bôn-sê-vích thì lại phát triền nó quá mức. Ở đây 
chúng ta cho bọn người này những trí thức nghề 
nghiệp :z.:.“: địn!:.  /2> giáo dục tiếp theo sẽ làm 
chúng có ích đối với ngành nghề ở mức độ nào đó. 
Tính chất đặc biệt của ngành nghề là ở chỗ không 
cần thiết có các khái niệm đựụo đức khác nhau. Tòi 
"muốn nóikrẵng, chúng đang thoát ra khỏi những 
qui định đặt ra làm che cá nhân gắn chặt với các 
khái niệm về tổ quốc, nghĩa vụ, danh dự vân vân... 

Một người được tuyên lựa ở nước này đề sử 
dụng cần thiết cho nước khác phải thoát khỏi sự 
gắn bó dân tộc, ý thức chỉnh trị và phải trung thành 
phục vụ hơn ai hết những lợi ích riêng của chính 
bản thân. 

Chính sự giác ngộ trách nhiệm của mình như 
vậy vốn sẵn có trong các gián điệp xuất sắc do 
chúng ta tuyền lựa ở nhiều nước châu Âu, Còn bọn 
Nga này đang trải qua một tấn bí kịch gì đây. 
Chúng không ngủ, đầu óc căng thẳng, và hoàn toàn 
không phải vì chúng sẽ bị nguy hiềm khi quẳng 
chúng vào hậu phương l.iên-xô. Không, chúng đang 
tìm cách tự bào chữa. Trong vấn đề gì ? Có lẽ là 
vấn đề lô-gích của hoàn cảnh. Chúng đã hành động 
có lý trí với tư cách kẻ chiến bại đi phục vụ cho 
người chiến thắng ! 

_ Ảnh phải biết, rấi ñ\ ten trong bọn chúng hồi 
đến các hình thức thưởng công. Lúc đầu tôi thấy 
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nghỉ ngờ điều này, nhưng sau đó tôi hiều ra rằng, 
bọn chúng bị ám ảnh bởi những ký ức cảm độ 8 
một cách bệnh tật về quá khử của mình đến n 
mất khả năng tỉnh táo, thiết thực quan tâm đến 
tương lai của mình, mà cả việc đánh giá rõ ràng 
địa vị hiệp nay ' đầy ưu thế của mình so với địa vị 
của đồng bào chúng hiện ở trong các trại tập trang 
của chúng ta nữa. Chúng không có khả năng hiểu 
rõ và lànr cho bản thân thấy ràng trong những 
hoàn cảnh tương tự thị bất kỳ một con người bình. 
thường nào sẽ có ý nghĩ gì trong đần óc. Nếu như 
chủng đã đồng ý thoát khỏf trại tập trung, tức là 
chủng ta đã cứu chúng khỏi chết. Như vậy sinh 
mệnh của chúng thuộc về chúng ta. Chúng đã mất 
quyền sở hữu sinh mệnh cá nhân là kế phá sẵn 
mất quyền sở hữu. Nhưng chúng tá dang trả lại 
chỏ chúng sinh mang, c ì quyền sở hữu cá nhân, triš 
chỉ giữ lại quyền sử dụng chúng một cách có lý trí 
và hợp lẻ thôi. 

— Thế anh đã nói cho chúng hiểu như vậy 
chưa ? — Vai-xơ thích thú hối. 


ũa her đăm chiêu trả lời: 

_— Đã. Tôi có nỏi với một tên theo tỉnh thần 
này, nhưng tôi cảm thấy nó nghe tôi nói như một 
con chiến nghe tên thầy tu giảng đạo.. 

— Xin lỗi, tôi không hiền, — Vai-xơ nói, mặc 
dù anh hiều rõ câu đó, nhưng anh muốn làm rõ 
những lời của Ga-hen,— Vì phần lớu chúng là 


bọn vò đạo. ` 


275 


— Tôi dùng từ «con chiên » không theo nghĩa 
đen, mà theo nghĩa bóng — vũng như từ đồng 
nghĩa của chữ cuồng tín. ... 

V_— Thế anh nói với -tên nào ? 


— Tôi không nhớ rõ. — Ga-hen lắng t. _.h trả 
lời và nghiêm nghị nói. thêm : — Điều đó nói lên 
rằng, co pao nhiệu te hiểm có rơj đến đây thì 
cũng có. bấy nhiêu tên không cần thiết. - 

— Tôi đám phản đối anh đấy, —— Yai-xơ nói, — 
Trong bọn chúng có những têu rất khá, những 
kẻ thù. địch không đội trời chúng của chế độ nhà 
nước Xo-viết. ˆ 
.._. —= Anh “định nói dến bọn ở 'các- trường đào 
tạo Bemtin, Brai-ten-phua và Noi.cu.ren đưa đến 
trường ta ấv À? 

Vai-xơ gật đầu. .  ^ 

Gạ. hẹn lại trầm ngân suy nghĩ. 

— Những tên quí giả nhất trong bọñ chúng 
thuộc..kiều dân đá. rắn, đó là bọn dân tộc chủ 

nghĩa. Tư tưởng: của cbúng là thứ chất nồ tác 

động nhất đề chúng ta nồ dịch đân tộc mà chúng 
là-đại bền. Phương pháp chia đề trị' đã được 
thí nghiệm của nước Ảnh khẳng định chân"lý này. 
Nhưng, thực chất, tất cả bọn chúng đều là )ñ- mơ 
tưởng mù quảng. 

— Tại sao lại là l mơ tưởng?- 

Ga-hen lên giọng bậc thầy giải thích ' 

— Bởi vi những phần, tử đán lộc này hiện giờ 
cần cho chúng, ta chỉ là đề sử dụng chủng ở các 
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vùng đã chiểm được.Chúng ta đùng chúng đề làm 
tan rã kẻ địch, làm suy yếu sự thống nhất của 

kể địch, Nhưng sau đỏ, sự tồn tại của bọn đận 
tộc chủ nghĩa sẽ không phù hợp với chủ nghĩa 
Đức hóa và thuộc địa hóa các lãnh thồ dan tộc, 
ngay cả trường hợp nếu như chúng ta xem xét các 
lãnh thề này chỉ như là khu vực xuất cảng, nơi 
cung cấp nhiên liệu hoặc ở đây đã tuyệt đối tự do 
như các chư hầu. 

Điều này. cũng liên quan với các tu sĩ và 
những người cho rằng nhờ có quân đội Đức ở 
nước Nga sẽ phục hồi chỉnh quyền đàn chủ tư 
sản kiều kẻ-ren-xki., ` 

— Nhưng tại sao lại có thề không ? 

Ga-hen tức giận trả lời : 

— Đó là vị Liên bang Xô-viết bao gồm các 
` dân tộc mà trên thực tế nhận thấy cái lợi của Liên 
bang này. Các dân tộc đã quen tính toán sức 
mạnh và sự vĩ đại của mình bằng cách tổng hợp 
nền kinh tế chung và đo sử dụng lợi ích của nền 
kinh tế tông hợp nảy, họ đã quen với mức sống 
nhất định, và có quyền bình đẳng. - 

— Thế thì sao ? 

—- Cho: nên nếu chặt ñbỏ chúng ra với hy vọng 
những mảnh nhỏ ấy sẽ khong kết lạc với nhau 
nữa thì chỉ giống như định dùng tràm cải đầu 
mà phá bề chứa nước. 


— Vậy có thề có con đường nẠo ? - 


— Tôi cho rằng. — Ga-hep. -cửng côi nói 
tiếp : —Bắng con đường duy nBất: mà chúng ta 
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đã lựa chọn đối với nước này. Nếu ¡hư một số 
người đã cho rằng, thái độ của quốc trường trong 
việc giải quyết văn đề này trước kia là quá thẳng 
thắn, thi báy giờ chúng ta đã thấy rõ: không có 
và không thể có con đường nào khác. Chỉ có áp 
dụng bạo lực với mức độ cao nhất mới có thề 
giữ được ¬4e lãnh thì này cho quốc xã. Cần phải 
phá tan tình và phải phá một cách - kiên quyết 
nhất cái kho người không lồ này. Sau đó những 
“gì còn lại ở dưới đáy sẽ sử dụng như một lực 
lượng lao động phụ, điều chỉnh mức sinh để sao 
cho trong tương lai không có gì thể đe dọa lật 
đồ chúng ta. — Hắn nói thêm giọng bậc thầy: — 
Anh bạn trẻ của tôi, hãy hiều một điều : Các đân 
tộc ở lâu dưởi ảnh hưởng của chế độ Xô-viết và 
được nuôi sống bằng thành quả của chế độ này 
thật giống như Hô-mun và Rêm được sói cái 
nuôi. Có thề giết được sói cải, nhưng nó đã bú 
sữa rồi. Và những kẻ khi rơi vào tay chủng ta gọi 
sói cái là thú dữ, kêu gọi giết sói đi sẽ hành động 
hung ác đối với những kể coi sói cái là mẹ. Cho 
nên chỉ cần dựa vào từng tên riêng biệt mà không 
được dựa vào cả bộ lạc. 

— Thế thì chúng ta dựa vào ai 9 

Ga-hen mỉm cười một cách độ lượng, nhấn 
mạnh tính hơn hẳn trơng lò gích của hẳn : 


— Chúng ta dựa vào bọn dân tộc chủ nghĩa 
bằng cách ủng hộ các ảo tưởng của chủ nghĩa tự 
phát riêng lé của chúng và sự phục. hồi chế độ 
dân chủ tư sảu, dựa vào những kẻ đã nhúng 
vào vụ đã giết hại đồng hào mình, đề chúng trọn 
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đời gầu chặt với ngành chúng ta. Đỏ: là những 
loại chủng ta phải cùng cộng tác làm việc, 


Những điều gì trong sự phán đoán của Ga-hen 
là kết quả của suy luận riêng của hắn, còn cái gì 
là sự giả đối là thỏi quen nhà nghề hai lòng và 
là sản phầm của thới quen mọt cách máy móc bắt 
nọn kẻ tiếp .chuyện đù người đỏ là ai. Nhưng tất 
cả những điều này đã mở. rộng khái niệm của 
Vai-xơ về bọn đồng nghiệp của mình, đưa lại cho 
anh những phương pháp quanh co qua tiếp 
chuyện với bọn đồng nghiệp. 

Dù sao ,Vai-xơ cũng phát hiện ra: những điềm 
yếu trong bộ máy tỉnh thần của a-hen đủ được 
bảo vệ chắc chắn bằng bộ giáp dê dặt nhà nghề. 
Tinh hiếu danh của. hắn lại chính là điềm dễ bị 
lợi dụng. 

Ga-hen coi mình là nhà lý luận khoa học về 
tình báo. Hắn cho rằng sự ham muốn hiều biết — 
đỏ cũng là một dạng đặc biệt của hoạt động tình 
báo. Sự vững chắc của chính quyền nhà nước phụ 
thuộc vào mức độ chân rết của sẽ thế, 11:1 báo, 
và mối nguy hiểm cỏ thể đe đọa chế độ đang tồn 
tại chỉ khi nào hệ thống tình bảo không đột nhập 
được vào. Đảy là quan điềm ăn cắp trong học 
thuyết gián điệp toàn điện của Nhật mà hệ thống 
của nó đã được Het-xơ nghiêh cứu ở Nhật và đưa 
nó có kết quá về đất quốc xã đệ tam. 
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- Ga-hen' bị viễn thị, y cầm bản thảo ở tay 
duỗi ra rồi cao giọng đọc cho Vai-xơ nghe những 
đoạn chọn lọc. Trong khi đọc, bộ mặt xanh xao, 
mềm nhữn của Bắn trở nén rất trang nghiêm nom 
giống chắn dụng bức tượng Nê-ròn vừa nặn bẰng 
bột thạch cao. 

Ga-hen đọc nuyenh hoang theo giọng của 
người ngâm thơ : ˆ 

Một người dẫn đắt được tất cả là một người 
có đủ quyền lực biết rở kẻ địch. thì coi như đã 
đành được một nửa thắng lợi. , 

Chân lý này thật tiến bở và chung nhất. Cũng 
như việc đề cho những sinh vật hạ đẳng phục 
tùng sinh vật cao cấp tức là con người thì nhất 
thiết phải dùng đến các phường pháp động lực 
như gây cảm giác đau đớn. Chỉ khi nào hệ thống 
các ngành mật báo vững chắc mới đản bảo cung 
cấp cho những người cầm quyền những tin tức 
bí mật của xã hội d2 họ lãnh đạo và làm tặng 
thêm cho họ sức bền vững của triều đại. 

Vai~xơ hỏi vẻ ngây thơ : F 


— Nhưng dường như quốc. trưởng không có 
ngsờ thửa kế thi phải ? 


— Đúng, Gu-hen đồng ý. — — Quặt trưởng có đức 
tính chính trị vĩ đại nhất nên mọi thử pgười đều 
có sự hy sinh. 

Vai-xơ nhận xét vẻ rà! nghiêm :b;nh . 


— Những nhận định củA anh đang mở ra 
những điềm sâu sẮc trong hoạt động của chúng ta, 
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chững `minh rằng hoạt động này có triền vọng bất 
ngờ làm tôi rất sửng sốt. _. Rồi Vai-xơ khiêm tồn 
nói thêm : — Rất tiếc ià tôi không có trí thức đầy 
đủ đề đánh giá ở nghĩa những điều anh.vừa nói. 


Ga-hen cảm động vì lời ca ngợi của người tiếp 
chuyện chất phác, Hắn hửa hẹn:: ï 


— Tôi sẽ giúp anh đôi hút: Tôi cho anhxuyền 
sử dụng thư viện của tòi. 


Những buồi nói chuyện về sách mã Vai-xơ Ï2y 
ở chó Ga-hen đã cho phép anh tăng thêm kiến thức 
về các phong cách, thủ đoạn mà tình báo Đức 
áp dụng. ¬ Ko U 

Đối với trường tình bảo đào tạo gián điệp phá 
hoại là.th binh Liên-xô, bọn chỉ huy tình báo Đức 
đã ra lệnh đặc biệt cho những viên lãnh đạo trường 
này, giảng viên và chỉ đạo viên phải thu xếp công 
việc của mình sao cho chính phục được niềm tín 
hoàn toàn của học viên. Nhậm mục. đích này nền 
có lệnh là trong khi tiếp xúc với học viên phải nhã 
nhặn, yên cầu cao, nhưng phải chính đáng đề gây. 
được cảm xúc nhân đạo và có văn hóa cao. Cần 
làm cho học viên tin rằng, người Đức đang thực 
hiện một vai trò người trung gian giúp đỡ các 
Trung Yâm hải ngoại cÈếZ=z Tliên^ đề giải 
phóng Liên bang Xô-viết khỏi ách bôn-sê-vich. Phải 
gây cho học viên # nghĩ họ là»hững đứa con quị 
giá của đất nước mình trong chế độ mới. Hẹ đang 
tỉnh nguyện hoạt động theo sự mong muốn riêng 
mà người Đức khòng can thiệp vào cuộc sống nội 
.bộ của họ, mà chỉ giúp đỡ cho họ có đủ sức lực thôi. 
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Sách lược hai mặt — cái gày và củ cà rốt hay 
sự lai giống tên đao phủ với người làm bánh kẹo, 
giống chó rừng với cáo là những chuyện không xa 
lạ gì với Vai.xơ. Theo các cuốn sách chuyên món 
biên soạn từ những lời thủ tội của các gián điệp 
bị sa lưới, Vai-xơ nghiêu cứu về cái trưởng đẻ tiện 
của tình hảo quốc xã. Ảnh: biết được khá rõ những 
quỉ kế theó phương pháp hệ mà ngành tình báo 
dùng đối với gián điệp của mình. Anh thấy zõö bọn 
săn bắt những con người quá. mệt mi với kỹ thuật 
tính vi của sự lừa đối xảo quyệt thực hiện sách 
lược của mình ra sao. Vai-xơ thấy rõ công việc 
hàng ngày hàng giờ cúc bọn đao phủ trước khi hành 
hình đã trồ tài nhấ nhặn với các nạn nhàn của chúng, 

Cầu có những lời truyền đạt buồi nói chuyê nu 
«chỉ tình » của GŒa-hen với tên có đòi mắt chết, 
ngừng hoạt động trên bộ mặt vàng bằng, phù thủng. 


Trong trại có tên bí danh là « Qua» từ chối 
không chịu đạp đồ chiếc ghế ở dười chân người bị 
kết tội treo cồ. Hắn bị đe dọa kết tội treo cỗ như. 
thế, song hắn lại từ chối. Lúc đỏ người đã bị dây 
thòng vào cồ nghiêm khắc ra lệnh : 


— Rhỏng được chịu chung: với tới ! T ì nguyện 


nhận lấy cái chết tức là làm việc cho bọn chúng. -— 
Hồi anh đề nghị : — Hình tĩnh lại, đồng: chỉ ơi ! 


« Qua » đã làn được củi việc mà người bị xử 
tử thấy cần thiết cho cuộc đấu tranh với bọn phát 
xít và xứng đảng nhất. Nhưng tù nhàn không tha: 
thứ cho « Qua ». Hắn hén vếu, tụt xuống làm trưởng 
nhà giam. Và bây giờ hắn ở đây, làm học viên. 
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Ga-hen vuốt ve giảng giải cho con người có cái 
nhìn đã tắt rằng, nếu như những người cộng sảo 
không lập các tồ chức hoạt động bí mật trong tủ 
binh và tù bình phục tùng tất cả mọi nội qui thì ở 
trại đâu cần phải dùng bảo vệ trại bằng quân đội, 
đâu cần phải dùng chế độ hình phạt, vì tất cả những 
việc này màu thuẫn với tính đa cảm bằầm sinh ở. 
người Đức gây cho những người thi hành án mọi 
đau khồ tỉnh thần, thêm vào đó là những dau khô 
nặng nề hơi cả về 4hỀ xác của những kể vi phạm 
nội qui. 

Còn khầu phần ăn của tù nhân ' bị hạn chế thì 
điều đó được giải thích rất đợn giần. Nước Đức 
nhận lấy sử mệnh qưôi sống tù binh Liên-xô, hưng 
sự phá hoại ngầm của các công đân Liên-xô trong 
những vùng chiếm đóng đã làm Đức mất khả năng 
thu được ở đó số lượng lương thực đủ đề cùng cấp 
cho tù binh. Vi thế mà chỉnh các người Xò-viết ở 
trong các vùng chiếm đóng phải chịu trách nhiệm 
đề tù binh Liên-xô đang chết đần vì đói. 

Ga-hen nói IẤt cá những điều này bằng giọng 
khàn khàn, thỉnh thoáng nhìn vào đôi mắt chết 
của « Qua », 


« Qua » ngồi trước mặt Ga-hen trên chiếc ghế 
đầu, người vươn thẳng như theo lệnh « nghiêm », 
Hắn đề đôi tay ngoan ngoãn trên đầu gối, mần thuốc 
hút đở cháy xém vào sát môi nhưng hắn không 
nhận thấy. Nét mặt hắn vẫn lãnh đạm và chỉ có 
chân phảigun lén bần bật, rõ ràng là bằng chàn 
này hẳn đä đạp đồ ghế ở dưới chân người đồng 
chí bị kết án treo cồ. 
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Ga-hen cúi người về ›¬:a + 2:4 š, miệng mỉm 
cười gọt ngào : 


_ Dân tộc Nga làm. dš£ tộc tuyệt vời, Họ có 
tàm hồn tốt đẹp và binE dị, có những: bài ca rất 
hay. Đỏ lá tihững người đản cày tốt, yêu lao động, 
Chúng tôi rất yêu qui đã›: tạc Nga. Và chúng tỏi sẽ 
giúp đỡ củu mục da ¡ véa các ánh đề nước Nga lại 
trở nên đầy đủ nhứ ngôi nhà gỗ thân yêu đối với 
các anh. — Hắn nhắc giọng ngọt ngào : — Bên các: 
anh đã từng có nữ hoàng E-eca-tê-ri-na đệ nhất và 
cả đệ nhị. Những phụ nữ Đức — öi ! Các nữ hoàng 
đã lo cho nhân dàn Nga ra sao ! Còn nhân đàn đã 
gọi các nữ hoàng là « Mẹ », tức là mẹ hiền. Thật 
đẹp để biết baơ! — Gá-hen đảo mắt, sau đó cất 
giọng nghiêm nghị, buộc tội : — Tất nhiên người 
Đức chủng tôi có lỗi trước các anh là đã không 
vạch trần đúng lúc trước thế giới những tính chất 
tội lỗi của hệ tư tưởng: Mác. Các anh đã trở thành 
nạn nhân của hệ tư tưởng này, Và hày giờ chúng 
tôi chịu trách nhiệm vỀ việc Mác đã sinh ta trên đất 
nước chúng tôi nên chúng tôi buộc phải cứư vớt 
các dân tộc khác, khỏi những tư tưởng độc hại này. 
Những người lính Đức dũng cảm sẽ giúp đồ chúng 
ta trong việc này. „+ Hẳn quan tâm hỏi: — Anh 
hiều tất cả chứ ? 

- Qua ».vùng đứng đậy, tư thế nghiêm :- 

_ =Rõl — Nhưng đôi mắt chết của hắn như 
Vai-xơ nhận thấy, trong giây lát nào đỏ loẻ sáng 
lên về độc ác và nhạo báng, song lại mở đi và chết 
ngay. : 
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.Khi « Quạ : » đi rồi, Ga-hen đề nghị Vai-xơ mở 
cửa số con của văn phòng, kinh tổm nỗi :. - 

— Lũ súc sinh này sặc mùi chó con, — - Rồi hắn. 
hồi về sồi - nỗi, giọng khoe khoang : — Anh nhận 
thấy tên này câm động ra sao khí tôi nói điều thích 
thủ về bộ lạc của hắn không ? — Bồi hắn tuyên bố : 
Chúng ta phải biết rõ : lịch sử nước chủng, cả các 
phong tục nữa. Điều đó vỗ về được bọn chúng và 
kịch động các bản „tăng lành mạnh. của .bọn đồng 
hương. 

Mỗi tên trọng số lãnh đạo, giáo viên. và huấn 
luyện viên của trường đều có:các, khả năng sành 
sỏi riêng đề hoàn thành nrột cách tốt nhất lệnh mật 
về việc chỉnh phục. Tông tin của: học Viên: _ 

Trong những đêm tỉnh mịch; khí mà ở đây tất 
cả bất lực trước sự Ím lặng chim. đẳnn trong cảnh 
chết thì những ý nghĩ nóng bỏng lại thiêu đốt đầu 
óc Vai-xơ làm anh mất ngủ. ~ 
. _ Ảnh có cảm giác như minh: bị: ơi Vào bẫy của 
cái lệnh giả quyệt: này. Nó làm anh mất khả năng 
tìm ra cơn đường tiến lại gần Xời học viên. Nếu 
như bọn lình đạo; giáo Viên và huấn lnyện viên 
tuân théo lệnh này sẽ chỉnh phục được niềun tin 
của học viên bằng thiện ý giả dối thì tất nhiên, sởm 
hay muộn ở những con người cần cho Vai-xơ sẽ 
xuất hiện thái độ không tin tưởng sâu sắc ở những 
tên Đức đang tìm cách gần gi họ théo con đường 
như thể. Bối vớt Vai-xơ'con đường đó: không đùng 
được. Tất cả những gì anh dự định làm sẽ là cạrn 
bẫy đối với những người côn. đang hỷ Vọng thoát 
ra ngoài tự. do, - 
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Cần cho những người mà ai:h đã dự định chọn 
dùng hiểu rằng, BỊ cả cảm Mắc thẩm thiết Kọn bọn 


Z2... 


làm thế nào ? Muốn thế ảnh phải chiếm được lòng 
tin của họ trước đã. Nhưng khi tất cả bọn Đức ở 
đây cũng đều mong muốn điều này, thì những người 
anh lựa chọn làm thế nào có thề phản biệt được 
lòng mong muốn chún thành của anh với lòng 
mong muốn của bọn nhàn viên Đức ? 

Và còn một điều nữa rất quan trọng, Vai-xơ 
có tài thề hiện lại, sau khi đã chuần bị trước, anh 
buộc mình phải thế hiện lại thành một người Đức, 
trở thàuh mọt tên Đức, trong. khi đó anh vẫn là 
anh, khỏng thay đồi. Khi đóng vai này anh luôn 
luôn hoàn thiện nó, rút ra một cách dễ tiếp thu ở 
những kế xung quanh các nét nhỏ bé nhất cần thiết 
cho anh. xhững nét này anh luôn luôn ghỉ nhớ và 
tập họp lại tỉ mỉ. Sau khi đoán đúng tảm lý những 
kể mà anh phẩi giao thiệp, anh đã tải hiện lại một 
cách chính xác như taáy những cậu nói nguyên tắc 
ñóa về tư tưởng của chúng, vì những câu này là 
bùa hộ mệnh của anh, là bộ giáp tưyên truyền có 
thế lực của suy nghĩ. Tất cả những điều này anh 
đạt được một cách khả chắc chắu, Những đột nhập 
được vào tám hồn kẻ đã phản bội Tồ 0S) phải 
tự đặt mình vào địa vị của tên này để cần thận 
theo đồi xen cải gì mang tỉnh người còn lại trong 
người hẳn ở những hoàn cảnh như vậy, còn,những 
cái gì đã chết hắn, thì điều này Vaixơ không 
làm được, 
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Anh còn có thể hình dung ra mát người đã 
quá mệt mỏi bị đánh đập tàn tệ, ý chỉ bị yếu đi, 
vào lúc thất vọng đã định lần đầu tiên nhượng 
bộ kể, thù «với tư cách thỏa hiệp tìm thời có ý 
chí » và bị cuốn vào vòng nước xoáy thứ nhất. 
Sau đó rơi xuống cảng sâu hơn, cuối cùng ỗị các 
vòng nhỏ hút xuống đáy chết, 

Anh phải hiều cou người nhưứ vày và phải có 
khả năng tìm ra lò-gich thuyết phục đề gây cho 
con người đó lòng dũng. cảm đã bị mất đi một 
cách nhục nhã, rồi san đó gây hy vọng, làm cho 
họ tin tưởng rằng nếu lập được chiến công, họ 
lại có thề trở yề với nhân dân mình: 

Cũng cần phải nghĩ rằng, nhiều người đã trải qua 
con đường sa ngã như thể. Nhưng trong số bọn 
đã phản bội vì sự yếu hèn cá nhàn lại có những 
kê khác bày giờ đang phạm tội phảa bội còn thô 
bỉ hơn. Bọn chúng nhẹ đạ ngắp đầu vào những 
lời hứa giả đối mà bọn phát xit đưa ca. Những: 
tên hèẻn ñháit này dám hy vọng sẽ trở thành kẻ 
tòng phạm tin cậy cắt xé theo lối ăn cướp tồ 
quốc của chúng ra từng mảnh, Chúng' tín tưởng 
rằng mỗi mảnh như vậy đười sự bảo hộ đầy 
thiện ý của Đức quốc xã sẽ trở thành +hn vực 
cấm riêng, của tất cả những sì cồ xưa. thủ cựu 
và nước Đức sẽ quan tâm đến các dân tộc nông 
nghiệp được bảo hộ đến các nguồn cũng cấp 
nguyên liệu của Đức. “ 

Yai-xơ không thể tìm được chia khỏa mở nhận 
thức những con người như vậy vì anh: không hiều 
chúng. Mã lại có những kẻ đặc biệt trong số bọn 
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được đưa từ các trường đào tạo dự bị tới là bọn 
được các trung tâm tư sản dân tộc chống Liên- 
xô nuôi dạy. Bọn chúng mang đầu óc ngoan ngoãn, 
phục. tùng của đân tộc mình, ngược lại lịch sử 
của các thời kỹ xa-xưa, thủ cựu, đầu óc sống an 
phận dười mái nhà lọp ra, đầu óc tồn tại « tự 
nhiê:. „. \'` đề ở:->: ¬hư thế, chúng-sẵn sàng bắn 
giết nhân dân mình, nhân dân đã đoàn kết lại 
trong gia đình các dân tộc Liên-xô lập nén một 
quốc gia xã hội chủ' nghĩa. vỉ đại nhất. Nhưng 
đồng thời cũng không thề khòng nghĩ rằng, ngoài 
những kẻ mà quan điềm của chúng bị kẻ thù trói 
buộc đã gắn liền với xượng máu chúng, còn cỏ 
những kẻ khác với các quan điềm trên chỉ có thể 
là lớp sơn bảo vệ, là cách hộ thân thôi, 


Mỗi hợc viên trọng giờ học thường kỳ phải 
viết luận về đề tài « Vì sao 'tôi là kế thù của chính 
quyền 3 Xò-viết s. 

Afột mặt bài luận này phải trở thành một kiều 
văn tự như 3n đặt cọc của kế đã bán mình cho 
giặc,..mặt khác phải cung cấp. tài liệu đề điều tra 
theø đốí. Nhưng qua bài luận này có thề xét 
được sự phản bội được thực hiện gắn bỏ với các 
say luận của tên phản bội về tÖ quốc mình đến 
mức nào. 

Đù những bài luận này rất ghè tởm, nhưng 
Vai-xơ cũng dành nhiều thì giờ cho chúng, Anh 
tập trung, chăm chú phân tích từng càu, tìm kiếm 

"trong .đó c\c ý Ấn, ý đối ngược hay sự thảo và 
khi dùng nó đề tránh được sự cần thiết làn: nhục 
cải thiêng liêng nhất đối với con người. Anh còn. 
“ , : 


mong muốn hiều thấu cẢ sự ngốc nghếch có chủ 
tâm mà đẳng sau có thề Ân giấu sự ràng buộc 
vời quê hương mình còn chưa bị mất hoàn toàn. 
Những phiên dịch khác không nắm được tiếng 
Nga tới mức này trong khi đọc bài luận, nên 
không thề nào nắm được. ý ần của bài luận một 
cách hoàn thiện và vì thế không có khả năng hiều 
thực được: ỷ nghĩa của các câu văn trong đó mà 
Vai-xơ tìm ra. chủ ý, ‡ kép cũng như ÿ m 


Còn sự tức giận một cách ngốc nghếch vì bị 
mất quyền sở hữư cá nhân và hy vọng sở hữu cả 
nhân này sẽ được hoàn lại:thị các phiên dịch 
Đức lại cơi như là ý đồ 'càn rỡ của nô lệ đôi. 
phần mà chủ nô cướp được. Và bọn này được 
đánh đấu như những kể đìu khỗ vì các ảo tưởng 
hão huyền. „ ” 


Ở đây mỗi tên đều được khuyến khích may 
cho mình bất kỷ lá cờ gì bằng giễ rách bần trong 
đống rác tuyên truyền chống Liên-xô học viên 
được phép coi mình như đồng minh bí mật của. 
quân quốc xã, nhưng chủng chỉ là lũ chuột đen. 
bị quảng vào tàu chiến của kẻ địch để chúng ãn 
nát tất cả những gì: vừa răng chúng trong hầm tàu. 

Tìm hiều tâm hồn' bọu g:á.. điệu 44^ Việc 
chúng thố lộ bằng luận văn, các nhân viên cục, 
tnh báo M- thái độ tích cực kiều quan chức cứ 
tính tổng số các câu thề hiện chống Liên-xò.rõ 
ràng với những câu còn đáng ngờ vực. Nếu cân 
đối nghiêng về phía học. viên thì học viên được 
giú điềm tốt, còn ngược lại, thì bài luận mà: 
viết lại. : ì 


Vai-xơ cũng có sồ riêng. Anh ghi nhớ trong 
óc bi đanh ðhững học viên mà trong các bài 
luận của họ có thề ghi đấu ý kép lắng trảnh hoặc 
cả chỉ tiết như viết hoa « lồ quốc » và nhiêư nét 
tình vì khác. Có khả năng đó là mật Ần ý gì đấy, 
mà cũng có thề đó là cách viết máy móc. của thói 
nên con chưa DỊ suáu  ˆ 

^ Sự tức giàu một cách ngốc. ngếch: vì ' không 
tìm kiếm được chứng cở.đặc biệt đề chứng míuh. 
sir.sẵn sàng 'ñưdoan ngoãn. thị hànH ý chỉ của kế 
mạnh. Khi¿báo cáo với Lan-sơ-đoóc về những 
tên viết luận kiểu đó, Vai-xơ nhấn mạnh sự trùng 
nhau trong lý lẽ của cbúng và thận trọng nói bóng 
giỏ. rằng, bọn này: không gây được cho anh lòng 
tin tưởng. Anh nghị ngờ lòng- chân thành của 
chúng vì bằng chứng là lấp lại mọt cácH“ máy móc 
chỉ mỗi một: loại, ,CÁC ý chống Liên-xô. 


.Lan-so-đoớc khen ngợi anh về ự sáng suốt. 
rò ¬".: 

Ga hen đã nghiên cứu: xông „chiếu thuật đưa 
bọn phá hoại vào Liên-xó. Hắn đệ rọ #: kiến cũng. 
một lúc đưa hai nhóm đi, phận. chia,hức. riăng 
của chúng : một nhóm có nhiệm yự trực tiếp thị 
hành nhiệm vụ, còn nhỏm thứ hai tiễn bánh theo. 
dõi kiệm tra song: song theo nhóm niột 'và. roug: 
trường hợp nhỏm này không hoàn thánh, Nhiệm vụ 
thì tiêu điệt nó đi. 

+ Vai-vơ cũng viểt xong bản báo cáo tưởng tự 
nhự vậy. Trong đỏ các đề nghị của anh đền trùng 
với phần - nghiên cửu của Ga-hen. những một thời 
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gian ngắn sau mới trao cho T.an°sơ-đoóc bản báo 
cảo anh viết tÌ mỉ tại sao anh coi bảo cáo của 
mình là sai lầm. 

Trước hết Vai-xơ đưa ra lý do về kinh tế: 
làm giảm các phương tiện giao thông, tiêu .‹hao 
nhiên liệu, vũ khi và các phương tiện liên lạc. 
Thử hai, sự chính xác trước Béc-lin. Nếu như đề 
hoàn thành mỗi nhiệm vụ đều đưa số điệp viên 
đi gấp đôt mã kết quả còng tác lại chỉ xác định 
bằng hoạt động của một nửa số điệp viên này thì 
hiệu quả công tác của. trường sẽ bị giảm đi một 
nửa, Và lý đo thứ ba: nguyên “tắc của quốc tưởng 
là giản điệp toàn diện. Muốn thấm nhuằn nguyên. 
tắc này, cần phải tung đi hàng loạt gián điệp. 
Nguồn dự trữ đề làm việc này rất lớn và thậm 
chỉ sẽ có một số nào đó bị rút, thì chúng cũng sẽ 
không thoát khỏi cái chủ yếu. Đó là các chỉ thị của 
quốc trưởng. 2 

. Lan- sơ-đoóc tiếp nhận lời tự phê của Vai- 
xợ. đồng thời không cho thực hiện báo cáo của 
Ga-hen. Lão:tuyên bố rằng, chiến thuật do Ga-hen, 
đề ra chỉ sử dụng đến trong trường hợp có các 
nhiệm vụ rắt quan trọng.' 

Thế là Vai.xơ đã 'chuần bị được cơ sở đề có 
khả năng làm tê liệt hoạt dọng cua cac nhóm 
được đưa đi trong các trường hợp nếu ở trong 
nhóm sẽ. có một người. nào đó có khả năng kiềm 
tra điệp viên xà khi cần thiết sẽ thủ tiến chúng. 
Ngoái ra Vai-xơ còn làm cho Lan-sơ-đoóc đồng ý 
với vấn đề là từng nhóm riêng lễ không thề Hoàn 
hành được nhiệm vụ, Nhưng sự thất bại này sẽ 
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không có ý nghĩa đặc biệt vì rằng số người trong 
cức nhóm thưa đi càng ngày càng tăng lên. 

- Nhằm mục đích này, Vai-xơ xuất phát từ niềm 
tin không. gì lay chuyền nồi của minh: Anh cho 
rằng ngay cả ở đây, một số kẻ phản quốc trong hảng 
ngũ tù binh về bản chất không đáng kề và khi 
lựa chan người cần thiết, các nhân viên cục tình 
báo sẼ thụ thập không những bọn này, mà còn 
cả những tầng lớp tủ bình Xô-viết vẫn giE được 
lòng trung thành với tổ quốc, còn nếu thông báo 
cho những tồ chức hoạt động bi mật ở trại, thì 
những người đến các trường đào tạo này sẽ do 
chính các chiến sĩ bí mật cử đi đề lập chiến công. 
` Vai-xơ còn dùng cả đến lý luận chủng tộc 
đề gây cho bọn đồng nghiệp ý nghĩ là các đại diện 
của chủng tộc thấp kém không có khả năng hoàn 
thành các nhiệm vụ tình báo phức tạp. Sự hèn kém 
về tinh thần, sự thỏ thiền về tâm lý. đặt ra trước 
bọn này những chướng ngại vật không 4hỄ vượt 
qua được. _ 

Còn Ga-hen thì anh an ủi, nói rằng,. thậm chí 
nếu một số nhóm nào đó có bị thất bại hoặc 
chạy sang phía kể địch thì điều đó sẽ chỉ làm cho 
bọn Nga kém cảnh giác đi và sẽ tạo nên những 
điều kiện thuận lợi tức thời đề cho các. nhóm 
khác hoạt động. 

._ Œa-hen đồng ý với Val-xơ gọi đó: là chiến thuật 
nhữ mồi. Hắn còn nói rằng, chiến thuật như vậy 
là một vấn đề mới trong các điều kiện hoạt động 
đặc biệt đảm bảo cung cấp cho một số lượng lớn 
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tải liệu, không phải trả công như trước. xin phái 
trả trong môi trường chiến tránh Tây Âu,. - = 


A. 


ba mươi lắm 


Tà nhân. số 74.00.14 của trại thực nghiệm 
« O.X. 247 p chỉnh là -người đã được Vai-xơ. cửu 
sống ở đó và đề lộ cho biết mặt thật của mình đã: 
đến trường thuận buỐng xuôi gió và sau khi làm 
thủ tục gấy tờ được nhén bĩ danh « Ất ».. 

Nhưng ngay trong buồi nói chuyện đầu tiên 
với VaLxơ, anh ta đã đề lộ sự bất bình công khai vì 
việc anh ta bị lôi ra khỏi cái chết trơng trại. 

Át bảo cho.Vai-xơ một cách khô khan và đội 
chút tự cao rằng, ở trại anh ta được bầu vào ban 
lãnh đạo tồ chức bí mật. Họ đã bắt được liên lạc 
với các tồ chức bi mật khác và thành lập Ban chấp 
hành liên đoàn tủ binh — sau đó họ định gọi tên 
là Hội đồng tối cao Liên đoàn tủ binh Ha sẽ chuần. 
bị khởi nghĩa cùng một lúc ở tất cả các trại bằng 
mọi sự Âð lực fhống nhất của mình và nhờ sự ủng 
hộ của các tồ chức Đức chống phát xit. Ví thế Át 
coi sự có mặt cña mình ở đảy là khóng hợp lý. Và 
mặc dù công tác mà Ủy ban đã làm tạm thới còn 
chưa đáng kề lắm, nhưng dù sao thì chỗ đứng của 
anh ta yẫn là ở đó — ở trại giam. 


Đây thật là chuyện không ngờ đối với Vai-xơ. 
Như vày có nghĩa là bị mất ruột người mà ở đây 
anh có thề dựa hoàn toàn vào được ¡ Đồng thời, 
sau khi trở về trại, biết. đâu Át lại có thể giúp được 
cho Vai-xơ và các trường tình báo phá hoại sẽ nhận 
được các từ bình do các tồ chức bí mật ở trại lựa 
chọn riêng cho công tác này. 


_— Vai-xơ hứa với Át là anh sẽ cố gắng, viện lý là 
Át có lỗi lầm gì đó hoặc không có khả năng làm. 
còng tác gián diệp nén gửi trả ana ta trở về trại 
ngay khi nào'anh ta tìm được cho mình người thay 
thế xứng đáng. và trung thành trong s số học viên 
ở đây. 


Rồi từ tác đó anh bắt đầu tránh mọi cuộc gặp 
gỡ với Át. + 


Cũng không thề không da ý đế những phong 
cách tự tin mới mờ của nguời trưộc kin mang số 
tù 74.00.14. Anh ta ra về rộng lượng, có ưu thế 
không hề giấu giếm, nhếch mép cười một cách`khó 
hiều nghe các ý kiến của Vai-xơ như muốn làm cho 
Vai-xơ cảm thấy rằng, anh ta bây. giờ không còa là 
người như trước. Bày giờ anh ta là một nhấn vật 
đã được phú cho các quyền hành đề cao anÌ- -tạ lên 
rất nhiều, và còn chưa rõ ai sẽ làm việc cho ai — 
anh ta làm việc cho chiến sĩ tỉnh báo Liên-xô hay 
ngược lại. 

Và mặc dù những dấu vết của thiếu thốn. của 
các trận đòn, của đói khát còn chưa biến khỏi bộ 
mặt của Ât, còn bộ quản phục Pháp được nhận ở 
trường khoác trên người anh ‡a thật như trên người 
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mẫu và những ngón tay kếch xù của đôi tay công 
nhân với các thở thịt con sắt lại bí nát toác vì Ïaa 
động đập đá vô cùng nặng nề thật giống như hai, 
chiếc đính đập bẹt làm bÃng các ngón tay bện lại. 
Mặc dù thế, từ cả thân hình änh ta vẫn toát ra một 
về vĩ đại mà không thề biện được bằng đồng đen 
hay bằng đá hoa. 

Chính niềm tin mà mọi người dành co anh 
ta khi bầu anh ta vào ben lãnh đạo tồ chức bí mật 
đã làmanh ta trở thành người đường hoàng. đầy 
lòng tự trọng như vậy. _ 

Đó là người đại biều nhân. đân đã tin tưởng 
chắc chắn rằng min] có quyền hành quan trọng 
nhất ở đây. 


Đấy, vì sao Át: nghe Val-xơ nói với thái độ hơi 
rộng lượng, anh ta cho rằng mặc dủ Vai-xơ là tỉnh 
báo Liêm xô có thề là trung ủy hay đại úy — nhưng 
dù sao căng chỉ là một nhân viên. Còn anh ta, Át, 
có thể nói là đại biều của khối đẳng viên và ngoài 
đẳng. Và anh ¡a được bầu không chị đại biều cho 
trại thực nghiệm « O.X-2 », mà còn eho Liên đoàn 
tù hính các trại nữa. Liên đoàn này phải chuần 
bị cho cuộc khởi nghĩa của tù 'nhân trong các trại 
tập trung, Và Anh tA ở trong nhóm lãnh đạo 
Liên đoàn: các trại này. Ki: 2.`. xors zˆng tác 
của Liên đoàn, các ủy. viên Ban chấp hành đã 
bày tỎ những quan điềm khác nhau về chiến 
thuật khởi nghĩa. Đành phải tiến hành đấu tranh 
với các ý kiến Lä khuynh, cục bộ của nhữrig người 
khẳng định rằng, việc quải gì phải tốn thời gian vò 
ích cho hoại động tồ chức, cho công tác tuyên 
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truyền, ®lÁ chỉ cần tạo được hại nhân đáng tín cậy 
sẽ nên đòn chỉ tử vào bọn bảo vệ, và khi đỏ quần 
chúng sể:tự mình kết lại với cuộc khởi nghĩa. Và 
nếu như làm thế mà tất cả tà nhân có hy sinh thì 
cái quan trọng vẫn là hoàn thành hoạt động này. 
"Tự áo hay là chết !¡ Bỏ là khẦu biệu củahọ. — - 


- - Lại có những người theo các quan điềm cơ hội 
chủ nghĩa cho rằng nhiệm vụ của Liên đoàn chỉ 
là đảm bảo được sống thoát tối đa và rö ràng chiến 
thắng của Hồng quân là tất nhiêu lịch sử, chỉ cần 
hướng tới chỗ : sống sót, còn nguyên vẹn cho đến 
thời điềm lịch sử giải quyết rnọi vấn đề này. Vì thế, 
những người này nói, không cần phải lập các tầ 
chức cộng sản bí màạt, mà đảng viên cộng sản phải: 
tham gia vào Liên đoàn không với tư cách đại biều 
của các tồ chức này mà trên những cơ sở chung. 
Và căn phải thành lập Liên đoàn theo tỉnh thần một 
tồ chức phục vụ chỉ cho những mục đích tương 
trợ nhau và giáo dục văn hóa chung. Khi đó, trong 
trường hợp bị thất bại, các hội viên Liên đoàn sẽ 
không bị-bắn giết ho àn toàn, mà chỉ một mìẫh lãnh 
đạo by ainh. Mà có khả năng, ở một số trại các 
Ban chỉ huy trại sẽ đồng ý với hình thức tỒ chức 
xô hại này của tù binh, và khi đó tiếp theo có thể 
sử dụng được Liên đoàn cho các hoạt động tích 
cực hơn.. 
Những cuộc tranh luận gay go này diễn ra 
trong chiếc hầm bẹp. Các ủy viên chấp hành chen 
chúc nhau bô vào một hang đá, nẫm đầu kè lên 
nhau — thuyết dbục lẫn nhao, trong khi đó các đồng 
chí được cử canh gác hay che đỡ sập các tắng đá 


ở phía sau họ lại tạo nên một đồng lớn khống thề. 
luồn qua được. Nhưng không khi vẫn lọt vào.và. 
các ủy viên chấp hành thở ngột ngạt, mình đẫm mồ 
hôi, đau ngực và nghẹt thở như cái nghẹt thể của 
người bị chòn sống, say sưa tranh cãi nhau đề tìm 
ra cách giải quyết chung nhất mà tất cả tù binh 
không thề tranh cäi được nữa. - "¬ là 

Thông bảo của Ất về các kế hoạch lập Liền 
đoàn tù Binh đặc biệt ở độ ngắn gợn, chỉnh xác 
nhất. Có khả năng Ất đã rút ngắn thông bảo nhự 
xậy vì cô tính đến thời gian ñtồổi dành cho cúếc 
gặp gở của hai người, nhưng cũng không loại trừ 
vấn đề là Át muốn cho .Vai-xơ thấy sự thành thạo 
công việc ở mức độ cao mà công tác của Ủy ban 
trại đã nắm chắc được. `-_ ¬— 

“Nhưng thế cũng đủ đề Vai-xơ cảm thấy sự 
ngoan cưởng bất diệt của con người và sức sống 
hùng mạnh của những con người Xô.viết. Đỏ là sức 
'sống không gì có thể tiêu điệt được nó, cũng như 
không thề tiêu diệt được sự sống trên trải đất này. 
. Trongcon mắt Vai-xơ hình như ảnh hào quang 
đặc biệt rọi sáng sứ mệnh của anh đã tắt mất. Bởi 
vì hàng ngàn người giống như người tù số 74.00.14 
đang lập chiến công ở sau lưng kể thù giống nhự 
chiến công của anh, sử dụn+~ mọi phh>ờẽ ng pháp, 
giống như phương pháp của anh. Và thực ra trong 
trai giam họ còn phải đấu tranh, khó khăn hơn rất 
nhiều. Họ như đang ở đưởi đáy nấm mồ khồng lồ. 
Còn anh, Vai-xơ bề ngoài lại ở một địa vị có đặc 
quyền hơn, mặc dù chỉ một. sai lầm nhỏ bé nhất 
cũng có thề đưa anh đến những cuộc tra tấn khủng 
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khiếp, kéo dài dã man không kém những cuộc tra 
tấn ở trong trại. trước khi bị ¡ giết, và không thê 
thoáì khỏi cái chết. 


- Thiếu tá Sten-gơ-lít thích thú với lời khuyên 
của đân. tộc Pru-xi-a, « Con người không có nghĩa 
lý gì, tồ chức là tất cổ, phải dành hết cho những 
hoạt đônz hành chính tủ chức». Phương pháp sản 
xuất dây chuyền đào. tạo hàng loạt gián điệp mà 
lúc đầu hẳn tỏ.ra hoài nghỉ, đần đần đã thu hút 
được hắn bằng khả năng lóe lên một loạt bảo cáo 
về tồ chức gửi về, Béc. lia. Hẳn đã cùng với Ga- 
hen chuần bị báo cáo thống kê, trong đó dựa vào 
những thắng lợi sắp tới của quân đội, chúng lấy 
số phần trắm số người của các quân chiến bại 
liệt vào hệ thống các trường của mình. Và những 
con tính dự đoán nấy thật không lồ và khích động. 


Thời gian biều hàng ngày ở trường không 
bao giờ bị ví phạm. Ngũ dạy lúc sáu giờ, tận thể 
dục từ sáu. giờ mười phút đến sảu giờ bốn niươi 
phút, thời gian đánh răng và rữa mặt là hai mươi 
phút, ăn sáng từ bấy giờ đến tám giờ, học tập từ 
tám giờ đến mười hai giờ, ăn trưa từ mười hai 
giờ đến hai giờ, học tập từ hai giờ đến sáu giờ thiền, 
ăn tối đến bảy giờ, diềm danh buồi tối — chu, 
giờ rưỡi. Đi ngủ — mười giờ tối, 

Chủ nhật nghỉ. 

Báo chỉ đưa thẪng đến nhà ( ở cho học viên, 
đó. là báo chỉ và (ập sua của bọn kiều đân bạch 
vệ có đủ mọi khả năng chồng Liên-xó. Bói khi có 
buổi nói chuyện ngắấu vẻ đề tải, «Lịch sử nhà nước 
Xe-viết ": 
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Suy nghỉ về hệ thống tÔ chức và giáo đục 
đang hoạt động rất mạnh mẽ, cả về mắt hiệu quả 
nhánh chóng của nó, Sten-gơ-lít tỎ ra lơ, ngại 
trong những điều kiện h2än hảo như vậy sẽ làm 
học. viên sau khi quen nhuyễn với lối sống và trật 
tự kiều Đức có thể quên những điều kiện mà 
chúng sẽ phải hoạt động. Vi thế hắn Pa chỉ thị 
treo các tranh áp phích tuyên truyền Xô.viết đã 
'crớp được lên tường các nhà ở của học viên. Hắn 
cũng ra lệnh cho học viên. phải gọi nhau. bẰng 
«đồng chí» và chủ nhật nhất thiết PC bát tập 
thể cúc bài đản cả Nga. : 


Đi-lơ-rích thị bán lo tiành lập một: hệ, „thống 
vững chắc của. sặt gội: Jà « sự phục vụ tác chiến bí 
mật của thành phần thính giả trong trường». 


;Hấn lựa chọn trong đảm học viến những | tên 
đáng tin cậy nhất tiến hành các nhiệm vụ khien 
khích. Hắn ra nhiệm vụ tìm một số phụ nữ mang 
về trường đề. thử thách những người nghỉ ngờ 
chủ yếu trong các trưởng hợp.có límh tỉnh láo 
hiệu và kiềm tra. thái độ chính trị của tửng học 
viên ấy. Hắn cũng quyết định là cho phép bọn 
này có kBả năng đi ra ngoài phạm vi trường đề 
theo đổi thái độ chúng khi được tự đo. Hắn ra 
lệnh cung cấp'cho hắn khá nhiều rượu đề thực 
nghiệm, và cho học viên ưởng rượu vơi : hy vọng 
sẽ thu được những tin tức nào đó về fảnt trạng 
của học viên qua hơi men. Hắn cần thận nghĩ ra 
các âm mưu kiểm tra đủ loại với những kẻ có 
hạnh kiềm đăng nghỉ. ngờ, Và ra lệnh đặt máy 
nghe trong nhà tạp thề, X l 
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.Tóm lại, mỗi tên đều bận bịu với công việc. 
của mình. 

Chí riêng có mình Lan-sơ-đoóc là không hề 
vỉ phạm nhịp điệu sống bình thường mà lão tự 
đặt ra và cũng chẳng hào hứng gì nghe đủ: mọi 
báo cứo huyệếnh hoang của bọn cấp dưới. 

Lão thường dày vò Sten-gơ-lit bằng sự hơn 
hẳn VỀ. đầu óc về sự hoài nghỉ giết người của lão. 

. = Ông thiếu tá, ông hãy. làm ơn cho tôi rõ 
một điều : chúng ta nhận được cửa ni những tin 
tức ngủy biềm với khả năng quân sự của nước Pháp. 


Sten-gơ-lit kề tên những gián điệp mà '“ần biết 
với sự chuần bị trước. -: 


- =Nới bậy! — Lan-sơ-đoóc khinh thường 
nói. —= Chuyện nhằm nhi! Năm một ` nghìn chim 
trăm ba mươi tám,%ướng Pháp Sô-vi-nổ cho xuất: 
bản cuốn sách «khả năng bị xâm lược» với lời 
tựa của thống soái Pê-tanh. Cuốn sách ấy trở 
thành cầm nang đối với ,chúủng ta. — Ngắm móng, 
tay-minh, lão hỏi : —Côn về nước Anh? ˆ l 


.Sten.gơ-ltt đứng nghiêm-i im lặng, mặc dù hắn 
rất. muốn nhắc. đến công trạng cả nhân mình. 
ˆ” —átđen Hac, nhà sử học quân sự nồi tiếng 
người Anh cho xuất bản tác phầm, « Sự phòng 
thủ nước Anh». Quốc trưởng đánh gìả cao cuốn: 
sách này, Còn Hớt-xơ thì nhấn mạnh rằng, cuốn 
sách này quan trọng đối với việc đánh gìá đúng 
toàn bộ hoàn cảnh chuhg và nội đụng của nó sẽ 
có ý. nghĩa áp dụng thực tế rất quan trọng. — Lão 
trách : — Ông thiểu: tả, ông :đừng có tự làm mình 
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phiền toái vì những kiến thức thửa. Và thật vỏ 
ích, —.]Äo nói một câu đầy ý nghĩa : — không phải 
nhất thiết bao giờ cũng dùng các phương pháp 
giảo quyệt đề ăn cắp, chiếm đoạt hay ăn cướp các 
chia khóa bì mật quốc gia hoặc đoạt lấy bằng cách 
sản xuấÈ hàng loạt những cái móc lọại tồi. Những 
người biết suy nghĩ có thể nhận được các chia 
khỏa này qua-những nhà bác học, sử học, nhà 
nghiêh cửu, những hgười đó đôi khi quan tâm đến 
cái hư danh của mình hơn cš lợi ích quốc gia. ˆ 

Sten-gơ-lit bực mình, cố: nén rồi nói : 

— Trong quầy hàng của phu nhân At-xio, một 
người yêu chuộng quốc trưởrg chủng tạ — bất kỳ 
một điệp viên thực lập nào cũng có thề biết được 
một giờ trước độ Sớc-sin nói gì. Muốn thế điệp 
viên chỉ cần không giấu giếm anh ta là gián điệp 
Đức. Ở Pháp tòi có thể gọi tên một số bộ trưởng 
hàng tháng nhận ở các quï riêng của đô đốc Ca- 
na.rịt những phần thưởng vượt quá mọi đòi hỏi 
kiều bộ trưởng của họ cho ngài nghe.. ˆ 

- Còn khoản xuất ra chọ công tác gián điệp ở 
Liên-xở thì rất tiếc, ở đây chúng ta chỉ đạt được 
một khoản tiền tiết.kiệm, mà điều này có thề làm 
cho toàn bộ công việc của chúng ta trở nên đáng 
nghỉ ngờ. Tất nhiên, — hắn nói tiếp :— nếu không 
kề đến các khoản chỉ phụ cu bọn ki5S¿- dân và 
tiền trợ cấp cho các gia đình điệp viên người Đức 
của ta sau khi các cơ qưan Liên-xô ngắn cấm hoạt 
động của họ. - _ 

_ Thôi được, ông không nên nổi nóng, — 
Lan-sơ-đoóc xoa dịu nói mzn trớn. — Tôi đánh giá 
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cao họi hỗ lực của ỏng và tôi hiểu những khó 
khăn của--ông. Lão trầm ngắm: nói tiếp. — Bồ 
ràng là bợn bởn- sé-vích đã làm cho nhân đán 
:Nga có ý- nghĩ : .nhìà ñước:ở. mức độ nào đó là sở. 
hữu của mỗi n§ười và chúng bảo vệ các. lợi ích: 
-quốc:gia cũng như tôi với òng. hảo vệ-tữi:sản của 
tình, đọc d v= đọc ; xe Điần bản, cáo - cuộẻ hồi cung, 
tủ bính. Tế ra mật số tên từ: gIẤ. cuộc sống của 
mình đờn” giản hơn là những. tài liệu mà. chúng 
cỏ. Vấn đề nàn giải thật, nan giải thật. Và vì thể, 

tôi nhắc -Tại một lần mổ hãy mềm: mông hơn, 
mềm rồng hơn nữa với: chúng. Và nến ông coi 
-là cần thiết thi có'thề đưa những. tên đặc biệt có 
hy vọng về Béc-lin vài ngày đề: đánh: bại sửy nghĩ 
'cña chúng. bằng - trình độ „văn Tnỉnh:và .điền kiện 
thuận lợi của "Yhúng. 1ñ, bằng các điều kiện, 

sinh hoạt. bằng các cửa hàng. 'Ï hàm: Tchỉ cứ: chơ. 
„chúng mua sắm cái gì đó, Fồm lái, thãy” thử gây 
*tác động không. những chỉ bằng:tứ tưởng, “mù. còn: 
:bằng. Sát ch hà của chứng ta nữa..Ông biều tôi chứ ?Ð 


-- Qua câu: chuyện này Stengo-Mt: chỉ hiểu: rằng, 
Lan-ấ0-đoóc đang 1o ngại đối với những học viên 
này và theơ ÿ kiến của lão công tác gián điệp ở 
xeäc nước Tây Âu có cờ sở thuận. lợi hơn 1à ở. 
-nước Nga. Sten-g rlt hoàn toàn “đồng # về Văn đề 
-_ thứ- bại. . : * 

Theo đãi cúc buồi học. tập của, học viềN Šhân 
hiểu rõ ràng dày là bọn ngốc nghếch,. không có 

"khả năng. Ngự những vấn đề cơ bản nhất cũng 

- phải khó khăn lắm mời nẴm được, ` tri nhớ, của. 
toãn hệ học viện ˆ đều kêm, không, <ẻ đầu, óc 





tưởng. tượng; và vì thể kỳ hạn học tập bị kẻo dài 
không thề chấp nhận được. Hắn đầy lạng tự hào- 
thay cho đồng bảo mình khi nghĩ đến viên lái xe 
cũ của hẳn — binh nhất Vai-xơ — con“ người thể 
hiện. sắng . ngời mọi đặc tính xuất sắc của dân tộc 
Bức. Bởi Yì chỉ saa mọt thởi gian rất ngắn con 
người ấy đã nắm được hoàn toàn những trí thức. 
cần thiết và giành được địa vị xứng đáng giữa 
các nhàu viền tình báo cð kinh nghiệm nhất. Còn 
tròng khối bọn Nga đây, Sten. gơ-ÌliLkhông, nhìn 
thấy thanh niên nào có tài giống như Vai-xợ và 
bắn tin tưởng rằng, đó lá sự thiễn, cận đản tộc, 
là sự lạc Hiệu làu: ng thế ch s $Ơ vớt các, đân tộc 
chán. _Âu khác € 


- Những tất Thế, lâm s sao sẽ Sten-gơ-lit cổ ø thê 
biết được rằng sự ngủ đần không thề tha thứ được, 
trỉ nhớ đần. độn cũng th thiểu khả năng tưởng 
tượng. của nhiều học viên đã đòi hỏi họ;. Tưởng 
tượng thực sự điệu luyện và đầu ức quan sắt sắc sảo.. 





. Những cải giả vờ này cũa một. số học viên đã 
đặt Vai-xơ cũng như Sten-gơ-lit vào tình trạng khó 
khăn, và làm cả hại cực khầ, mặc dù không cừng 
mức đố như nhậu và do nhữ: # nguyên nhân hoàn 
toàn. trái ngược: nhau. Cờn ›:guốn gốc. khỏ thần 
đối với cá hai người đều lä một, 


Cho đến lúc này Vai-xe vẫn” không | thê coi 
dược rằng anh đã „nghiện cửu xong: hoàn toàn đủ 
chỉ là một học yên. “Chinh: đớ là. một. ngu*én nhản 
suy nghĩ làm anh mất: mgủ khi mà phải lựa chọn 
trơng trí nhờ hàng nghìn : các: "đấu:hiện nRỏ bé 
nhất, lẻ tẻ, khó cằm thấy, vì: những 4 “ấu. hiệu này 
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ebÏ rõ ràng, con người vẫn là con người. Nhưng 
những nét nhỏ bé đáng, tin tưởng này đã kết hợp 
với rất nhiều cái phủ định khiến cho chưa cỏ khả 
năng đi tới bất kỹ một kết luận nào.. ˆ 


- Nhưng thời gian cử trôi đi và đòi. hỏi phải có 
hoạt động mặc dù Vai-xơ thường xuyến truyền tin: 
về Trung œun qua 2ương thự mật.do En-da cho 
biết và ngược lại qua liên lạc nhận được những lời 
chỉ dẫn, ý kiến khuyên bảo, thì ngoài Át ra, cho 
đến nay anB không tìm được ai đáng tin cậy nữa. 


Khầu phần ăn bàng ngày của học viên gồm 
bốn trăm gam bánh mi, dầu thảo mộc năm mươi 
gam, păm mượi gam giò nhân đậu hoặc giò ngựa.và. 
ba điếu thuốc lá. Buồi sáng vã tối có cả phê đại mạch 
hay cà phê eủ cải. So với ở trai thì khầu phần ăn 
này có thề là phong phủ rồi. ˆ 


Học viên khồ, nhất lạ thiếu thuốc lá. Cũng 
giống như người tù trong lúc chờ kết án chỉ giải 
sầu bằng hút thuốc triền miền. Những người . này, 
cũng vậy, niộf -số uề oải, nắn chỉ, mọi cử động 
chậm chạp dần, một số khác bị khích động. đến. 
loạn thần kinh. Tất cả đều cảm thấy khô sở vì đói 
thuốc lá, « ¬ 


Có một ăn Ga-hen tá bụng hứa với :họ giọng 

vui về:. ` 
“ — Các ảnh sẽ có thuốc lá khi nào chúng tôi: 

chiếm được Cô-ca-dơ ! cài 


Mặc dù trong khi dịch sang tiến Nga câu này: 
có mang theo hai ý nên có người nhễch.mép cười, 
nhưng lời. hứa hẹn này không an ñi được ai cả. 
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. Sau lệnh ngủ, cùng với các phiên địch khác, 
Vai-xơ phải thường trực ở văn phóng, VaÌ.xơ đeo 
ống nghe ngồi bên hệ thống của oác máy thủ thanh 
đặt trong nhà ở của học viên. Nhờ có công tắc: mã. 
anh có thể nghe được học viên nói với 1 nhan về văn 
đề gì ở bất kỳ nhà nào, ˆ 

. Sau khi trực bàn, anh phải. trao băng. ghỉ 
những ` cân chuyện chủ yếu cho Đi-tơ-rieh. Đồng 
thời Vai-xe cũng dự tính rẳng, những máy thu 
thanh như vậy biện có đặt ở các phòng riêng của 
nhân viên Ban tham mưu, nhưng chỉ có nhân viên 
phòng «8 » thứ bá và bản thân Đi. tơ-rịch mới được 
nghe hệ thống nậy. - " 

._ Ga-hen cho 'Vai-xơ 'haï cuốn tiều thuyết lịch sử 
của Vin-l-ban. Ariếch-xit Hẳn nói một cách cô 
ý nghĩa. `. 

- — Nhà lãng: mạn: vĩ đại của chúng ta trong 
thế kỷ trước. 

- «Một sự thiền cận cục bộ kỳ by một sự huyềnh 
hoang kỳ lạ» — Vai-xơ nghĩ thể, Ngöi trực ban, 
đọc những trang sách này-anh cảm thấy tâm hồn 
đau nhức nhối. Anh thầm nghĩ : vào thời đó Tôn. 
xtôi, Tsê-khốp, Đốt-xtôi-ép-xki cũng viết, 

Vai-xơ nhớ lại cuốn «c>‡Ê= :zanh +3 **z 'a bình 
và mọi ký-ức đến với anh tựa hồ như đó Jà cả: 
cuộc sống của anh mà ở đây. anh đã bị mất. đi. 
Nhưng khi anh nhớ đến các tràng viết về Pla-tôn 
Ca-ra-ta-ép, về thái độ hiền lànhdịu dàng ngoan 
ngoãn với kẻ thù của Pla-tôn, về khả năng lặng lẽ, 
nhẫn nhục, không buồn phiền, thích ứng với tất 
cả mọi cải, xúc động phấn khởi chỉ vì Pla-tôn đang 
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tồn tại,.Bóng dáng Pha-tôn hiện ra trước mắt anh 
ở tên học viên Đệ- nhi-xổp với bí danh « Vịt đực » 


-Đó. là một tên tóc" mâu: hạt để,. mất xám, phát 
ânr« a » ra « ộ » trên nét mặt nự cưới cầu xin đã tắt. 
Trong bài luận ‹ của mình,. Đề-nhixốp viết: « Như 
đã rõ, con người sinh ra trọng cuộc. sống chỉ cỏ 
một lần: Nhưng trong kHíđó, điều con 'người này. 
thưộc nước nào lại không phụ thuộc vào bản thân 
mình. Do hoàn cánh tự nhiện nrhư vậy tôi là: người 
Xô-viết) Sa Thẻ 

- Ở kho 'quân-trang Bè nhì xốp, .đã lựa chọn rất 
kỹ chó mình bộ quản phuc cữ chiến” lợi phầm Pháp 
— thứ tốt hơn cả. Hắn`tm mãi đôi. điày cao cỗ có 
đế Ït bị toè hơn, vị hắn thừa biết răng tất cả những 
thứ này không dùng được, chợ tới cuối khóa vả sau 
-các khóa học hỄn .sẽ được nhận . mọi thử khác. 
Mặc đủ vậy: hắn cũng không thỏa mãn và Đê-nhi~ 
xếp tẩm cười súng 'aưc: ng khi hắn lực,. -tìm được 
trong đồng giày một đói cao. cô để kép. 


— —= Loại tốt — 'Hãn, thôa niăn nói. Được tInã 
toán đề chờ người đứng đắn ° sử dung. đây... ¬ 


. Ở nhà ăn hắn: ăn chậm,. đăm chiều suy " 
Khí. nhai, cổ lông màyy.tai, các cơ bắp JẤn mở. 
'töc cứng trên đỉnh đầu hắn đều cẾ-- động. Hắn rất 
.sẵn sảng đồi. một điếu rưỡi thuốc lá. lờ một suất 
đầu thảo- -mộc, : 


. Hấu học tập rất c6 gắng, cảm thấy. chản thành 
thôa mãn khi: nhận đượo. điềm khả, buồn. rầu vì 
điềm kên, hấn, -cở đạo điềm, rẤt nhấy! —¬T ` 








" “Thể là bây giờ Vai-xơ kẹp. ống nghe vào tái: 
nghe cải giọng nam cao ngọ† ngào rất: kêu và thànH 
thạo èủa hẳn, Có l# nằm ở giường, hắn quy luận : 
`. lở tỉnh lại, điều đầu tiên mà tớ sung sướng 
là còn sống, và trận đánh kết thúc. Lúc nào cũng 
ngẫm nghĩ rằng bọn chúng nhắm bắn chính vào 
thăn xác tở thật là không thích thủ..Một người Đức 
tiến lại gần, tớ đứng trước mặt người nảy, run lên 
vì `. Tớ nhìn-eon. người vẫn chỉ là con tigười, tớ 
mỉm cười. tế nhị. Ấy thể mà người Đức này đã 
thương hại tớ, dân' tở đi, súng tiều liên kè kè san 
lưng. Xung quanh đề¬«+ đội của. tớ nằm ngôn. ngang, 
tớ thương bại vì không thỄ cở chuyên hội sinh. Tớ có 
an bạn. đồng hương cùng. đại đội, vế chuyển tủ 
bình thì tớ rất ngại ảnh ta, _Nhứng anh ta đã chết 
rồi, cũng trongWiều đoàn quản y, tức là không. có 
người chứng kiến. Còn tờ thì lại sống sót, thế là 
có. khả năng tiếp tục tồn tại. "Tớ có Bàn cuộc, sống 
tắt nhất đâu, tớ chỉ cần cỏ. úp Tều trú chân vá chút 
ánh mặt. trời, và - có được - miếng. ăh. "Tờ. không 
ghen tị gì, tở bị đưa đến đây: chỉ Vì: một "hành 
động. Ngay lở trại tớ: sống đã: qướn rồi và "thích 
hợp với tất cả mọi thứ. Mọi người hưỗn khổ: vi bị 
trừng phát công minh, còn tở“thí vẫn tiếp tục sống. 
Có ñhững nguyên nhân phụ. thuộc vào chúng ta, 
hưng có những ø nguyên nhàn không phụ thuộc. Có 
các trại giam, lại có các trường giản. điệp, cũng 
thế thói. Tất nhiên; sẽ có người chiếm được: chỗ; 
thế nhưng tại sao lại không phải là lờ.. “Tờ không đi, 
người khác. sẽ đi, cơ học thật rõ rùng;, 
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..== Cậu cẦn thật, thế chẳc chắn cải ø cũng sẽ 
cần thận. 

Một giọng ồ ồ của người mang bí danh: s8 
Định » nhận xét. Mặt.người này sau khi bị Bữngg 8ã 
bóng lên, căng ra, hơi trong, màu hồn “Tông hệ 
sơ lý 1;-3 ghi nÈ3....:Va quốc phòng:. 
vực rằng: ,đây là chiến sĩ xe tăng hay, 
cháy bỏng trong xe, ˆ # 

.— Tở thì không phải như thể, Đà-nhị ốp phản 
đối. — Tớ rơi vào nghề điện đài, đồ trình độ ] hiều 
biết, tớ cho rằng sẽ được kinh trọng, hồi côn-ở- 
nông trang tớ luên luôn làm Màn, tác, Đà n giấy, 








sạch sẽ. 
— “Cậu tài Tiếm gót đấy 


.—Mhà đấy là de sự lịch thiệp c của tở. Tổ cỗ kinh 
nghiệm sống cá nhân : kính cần và tôn trọng bất 
Xý cấp trên nào. Bộ óc tớ có ?hễ không to, nhưng 
tỉnh khôn. Trong thời gián tập thề hoá người tả 
ra lệnh "gặt thị tở gặt, nhưng sau đó, ai bị đi đầy 
vỉ con số thống kê của tớ th tớ xin lỗi những người 
thân của họ. Tất nhiên không phải tở mà là chính 
quyền! Nếu tớ bác bỏ, họ sẽ không đề cho yên, 
tất cả đều hiều, nhân đân ta rất 'giác ngộ. Những ' 
kể bị. "bắn vào cửa-sỗ, còn tớ thì không, Tử là co 
người chất phác và ổb đó có Ích... ;.. 

Ti Như loại thuốc mửa?' h 
.›' = Nhưng bằng sự lỗ mãng như vậy anh không 
'thề:-động được vào lòng tự ái của tôi đâu. Không 
đâu! Muốn thì cử việc phÏ với nhồ. Tội phủi một 
-eái là hết, chỉ cần: anh không mắc bệnh truyền 
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nhiễm thôi. Nhề nước bọt, đó chỉ H chuyện bề 
ngoài thôi, nếu ở đâu đỏ anh muốn dùng vũ lực 
với tôi.... Tôi cũng sẽ không tự vệ đâu. Nhưng chỉ: 
huy sẽ biết rổ aÌ gây tồn thương cho tôi, nhất la 
tôi đàng nẫm trong danh sách kiềm kê tài sẵn của họ. 


`. - Ở trại giam chỗ tớ cỏ một cậu loại như thế 
đã bị đè. chết tại nhà xí, — « Cái Đỉnh » đăm chiêu nói, 


.+ Và vô ích, — Đê-nhi-xốp. phần đối. ¬ Giết 
một kẻ, ta cứ cho là khiêu khích đi nữa. Nhưng 
vì một cải, xúc đệ tiện của hẳn mà sau đó 'sẽ có 
hàng ba chục người tốt bị bắn. Tôi vẫn luôn luôn 
chống lại. cách làm đó, và cỏ thể nói rằng, tôi đã cứu 
không Ít người tốt bằng cách ngăn: ngừa trước SI 


. =— May tố giác à? 


.__— Thì chỉ một hai người chủ mưu thôi, mà 
'bằng cách đỏ tôi bảo vệ được tinh mạng hàng chục 
người khác. Anh hầy. nghĩ kỹ mà xem, và sẽ 
được phép tính có lợi đấy, 

:¡. == Mày chỉ một miếng... 

NI Vai Bằng. mồm miệng anh muốn xúc phạm tôi 
thế nào vũng được. Tôi. không tiếp thu tính lỗ 
mãng đâu, -và tôi cũng SẼ không xúc phạm lại anh, 
Vị rằng với tới, bất kỳ n§ười nào cũng chỉ là eon 
người chửi không phải là súc vật, gia súc, mặc 
dù với súc vật tôi cũng có lòng thương yêu. Trước 
kia đưởi tay tôi súc vật đã lớn khôn, và nếu anh, 
muốn biết tôi buồn nhớ súc vật thế nào tôi sẽ kề, 
Còn con người thì sao nào. đàu con - người 
cũng có mặt, và: lất cỉ đều là con người, ai cũng 
có số phận riêng của mình, 
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. 7 - VÃ TAY 4 48 ' Ragiền dưới chính uyên, Xø- 
viết rồi chứ? „ xế 
= - Bình. tường, nhữ tất cả. ¡ ĐỀ: tử ngày ra 


đời chỏ, đến ì ,Igày mười bây, tháng bảy năm nay,, 
khi chúng: ta, b hao vày -Đènhixốp THanH 






An tia. như t tớ được cử di ¡ ủng ¡dâp. si câu 
lạm nhiệm: vụ 2 câu là. người: biết SUY: nghĩ ehín. 
chẩn, đi vết: câu không de, thất “bại. Ta Đi ng 


1A _ con mắt anh. Làng Tang diệt lắà. 
Người Đức hợ xã chúng tá không linh động, không 
phận biệt. được, còn tôi: thì đã cẩm thấy, là anh: 
đeng 1o.lắng. Anh -sẽ, không chạy về với người 
mình, "Không, . tôi không nóï` đến. điều :đủ. Thậm: 
chí khổng mây..may: Cứ cho là, ¿nh sẽ-đến chỉnh, 
quyền nói, xin ;cHào, cho phép được ăn 'nãn: hốt 
lỗi.sCòn ảnh tHÌ, hấp — vào Bộ nội vụ. Người ta: 
có thề, ngay lắp tức, không cần dày đưa làn gì,. 
cho anh về chầu tð, mà cũng có thề khóàn. hồng, 
sẽ clo haí mươi lãm xu. — Rồi hẳn trách: —. 
Trong. chủng ta sẽ:tìm thấy, theo tôi dự đòán, 
những. kế ngày thơ mơ mộng chuộc lại tội lỗi của 
EiRISE ở nơi phạt. giap. Mơ ước. ao con trẻ, bởi 
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vi nó là kirõi kiếm trừng phạt» trong tay giai 

cấp Vỏ sẵn đề giảui bớt những kẻ ngày -thơ như 
chúng tA.., x- Ậ 
cả Đùh hỏi : 


= Thế cậu, được thưởng thuốc lá: hay. xhổ vì 
công tác huyện truyền này? + : 

= Khô-òng, _ “tôi tình - nguyện thôi. — Rồi lo 
'lắng bỏi: — Thế sao, chẳng: lễ người ta chờ tăng, 
thêm khẩu: phần vi nói chuyện đúng àÀ?. '.. -- 


~_ Cho thêm, — - Cái: Định nói. — Nhưng không 
phải ở đây. b 


— Mà. anh đừng: Tâm, Tôi hiếp ¡ Sợ. Những bả: 
khác, loại như anh, trong trường bợp sa lưới, t6 
thề, nuốt thuốeđộc. Tôi :thi. không. Tỏi sẽ sẽ không 
chơi trò tự sát. Ông huấn. hiyện. viên :©6` khuyên. 
đúng đẩn: trong trường” lợp. như.-Vày, phải 'bịa 
rạ việc "lầu thủ. Luật pháp. 1iên-xỏ tài biết rõ, 'đầu . 
thủ ngay/ và thành khần theo' qgiểu lưật được | giảm ' 
toi. Tôi: cũng tứng sống ở. Xiại, ở độ 'Sö mọi người: 
khác. biết, chử S40. pc mi Lông 
2Ô mày thật R cái: tường: rân % «Vịt Đực » »ạt: 

. _-TÑh: người tự đã thống bảo chở nhà anh —. 
Bê-nhi-xốp tức giận nói, — Đừng vớ mà vudi lứcE 

"Chiếc đệm rơm kén. sét .... lề hắn 
nã®a xuống ngủ. Im lặng.:; nh... 

Vai-xơ quay tay: 'hày d mở thông, sang nhà ở 
khác. Ở đây dang, chợi bãi ăh thưốc lì và khầu phần 
đầu thảo mộc. Anh ghi băw+: «Nọc viện “Cái Đình 
môi với học viên VẬ' Đực; nếu Vật-Đực sau này 
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muốn chạy sang hàng ngũ địch, Cái Định sẽ bắn 
hắn. Cái Đỉnh đã gây ảnh: hưởng giáo đực đúng 
hắn. Có khả năng, CHÁI kết Hộp hai tên này, lại 
khi làm nhiệm vụ, 

._ Anh nh#'Ồà. mẠt tần, đáp lai nhận xét của 
anh, Cái Định nói: « Thưa ông huấn luyện viên,. 
tôi chỉ có. con mắt là táo tợn, chứ. cờn thì tôi 
hiềo lành như thẳng ngốc, ống cứ hỏi bất kỳ ai 
ống. muốn». Cách đây. không bao lâu, - VaÌÏ-xơ 
được chứng kiến. trận. ấu đả của Cúi Đỉnh với tên 
« Hền rĩ», nguyên nhân về hình sự: Khi "phát hiện 
ra: nguyên nhân anh hiều rằng « Rền rỉ g bày tô 
ÿ kiến giả định bần thiu về vợ Cái Định và vì 
thế tý nữa bị Cái Định giết chết. Thế là cả hai bị 
đưa vào phòng giam "kin. «Rền rÏ» van lạy mãi 
xin được. giam riêng, hắn. khẳng địpB rằng .Cái 
:Điịnh loạn thần kinh và,sẽ bóp cổ hắn. chết. vì bà 
xã của. .mình. 


: :Sau phiên' trực ban- trong bẵn hồ sơ lý. lịch 
Vai-xơ tìm được .ra địa chỉ Cải Đỉnh và soạn 
mật mã: anh đề nghị tìm vợ Cải ĐỊng và đề nghĩ 
chị ta gửi thư cho: -chống.. 


;. Ảnh. kẹp một miếng giấy "vuông, màu vàng 
vào hồ sơ. của. Đé- nhỉ- -xốp: không . đáng tin. n 
'sòn hồ sơ của Cài Định —~ màu xanh : đã kiềm 
tra.. Anh làm việc này không phải cho - bản tham 
mà là nhằm chơ bọn đồng nghiệp, nối rõ: ơn, đề 
Sm lạc hướng chúng. _ 


uyết rơi nhẹ và thưa .thới. Không khí mờ 
đục, lọc viên tập thề dục, kg sân —` ngồi xông, 
“tây. “đuổi rA: đt : 


” pe.nhi.xốp ' làm động tác này tích cực hơn 
đồng đội. Các bắp cz của hẳn đả hồng lên, mắt 
bừng sáng vì đthồa mãn là vẫn sống, đang thở và 
sẽ còn được sống bào nhiêu làu nữa, 

„Cái“ Đình vưng tay lên nhanh nhẹn, mạnh mẽ, 
bộ mặt Đóng hồng không động đậy như chiếc 
mặt” nạ sòn. 

Học viên đấm chân trên tuyết mồng, mềm 
mại, đề lại °fren đó những vết chân : 'đen ngòm, 
ngay sau đở toàn đầy nước tuyết tan, 

. Những cây thông | to cao thâu hồng vàng, vỏ xếp 
thành từng lớp mỏng _ có vầy mảnh rộng cành 
với các chùm: lá nhẹn xanh tỏa ra xung: quảnh, 
Nếu ngằng đầu lẽn : ngắm hồi lâu những ngọn cây: 
xòe tán và còn cao hơn- nữa. là bầu trời, Nhìn 
cho tới lúc đầu hơi bị choáng- thì cớ thề có cảm 
giác say sưa điều đớ là không có gì hết, đã không 
xây ra, không thê có và thế là bây- đâờ Vại-xơ 
đưa. mắt nhìn xuống sẽ thấy..: ` ` 

_ Không, không;*không nên. tự do' quả trớn, tự' 
thòng ghẹo mình, - - đùa bốn. óc tưởng- tượng. 
của mình, 

Hôm nay. buồi học đào tạo điệp. viên bằng cácÌL‹ 
hỏi cung nhau. Phần này. được dành nhiều giờ.. 
Một tên tính báo đóng vai nuàn viên ghẩn gián 
Liên-xô thực ,sự, một tên khác — trong vải kẻ bị 
bắt giữ, đáng nghỉ ngờ ở vùng hậu phương quân 
đội Liên-xô. Tên thứ nhất: phải buộc tội «kẻ bị 
bắt giữ » là người của cơ quan tình báo Đức, còn 
tên thứ hai, tự bào chữa bằng mọi cách đề bác bỏ 
lời buộc tội này. = 
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« Các vở kịch » diễn ra theo từng cặp bén từng 
chiế»~bàn đã chơ Vai- -xơ nhiều chứng cở mới lội 
trần. mặt nạ không thể, chối cãi được, đối” xới một 
số và củng cố niềm in vào một số khác, Những 
người, anh gi dấu và bắt đầu nuỏï một cảm tình gì 
đó. không nhự cảm tình thầm Kin. ˆ,`~ 


ˆ Đê-nhi- -xốp diễn va? của mình rất chàn thành. 
Đòi mắt 3 xám "hư tiước' 'bùn, của hắn trớt đấm. Hắn 
van lạy, xiến 'dự thâm » mặt: cách. he nhà \ và đáng 
thương. = gc Ợ .,#` s7 

'—=Xin eúg hãy đối Xử với tôi như con người. 
Bị bao vày. lôi, hỗ. chạy: Tài liệu: đã. thữ tiêu hết... 
Cổn- những thứ: nàt kì Làm SâĐ” mà tôÏ' biết được 
rằng chúng, Hà e gRỜ, tờ giả mạo, *.Tôi.vượt: phòng 
tuyến cùng với một đồwg đội bị baö xây, Anh ta đã 
bị trỗa. lực bắn chết) Tòi.. lấy giấy {ở của ạ nh, ta: 
tòi dự định sẽ nộp :cho chính quyền .v& tRế là chạm: 
phải - tuần tra, Hệ hộ: Giấy đàu } HỆ Tòi. giúi giểý tờ 
này cho họ. Nếu nhớ tôi "biết được đồng đội của 
tôi đà gián điệp; tòi đã tự tav khử hắn rồi, Hắn đã 
bám lấy tòi; tên khốn kiếp ! Tòi không thuộc loại 
mật thám để hiều hắn: là loại người nào. Tại sao tòi 
lại lang thung bê -đường xe lần ư,* Thì tài còn ở 
đâu được ? Tòi miệt rÏ ta rồi vÌdo#ree£ ›uốc bà. Tọi 
mong ruốn được nhấy lên đoàn tàu cùng chiều. 
Bề, đi đâu ? Bến vùng dân cự lớì nơi cổ cơ quận 
Bộ nội vụ. Phải bào Cáo cấc củw bệ quản sự đạc, 
biệt. Chắc họ lìm ngay ra người "an erử của tên 
đồng đội của tôi... Mũ ông có kinh nghiệm qua hạn 
gián điệp. Chính trợi ban cho ông 'tài phản biệt 
"ÿjườj trong, sạch với kể không trong, nạch,e Lm 
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trấn — nghĩa là gì ? Tôi không lần trồn Ãi cả. Tói 
chẳng việc gì sợ người mình, đó 1a khi ở vùng hậu 
phương bọn` Đức tòi lần trốn, có thề, thói quen này 
còn bị ần nâu thì tôi xin nhận lổt đó... 


GáÌ ĐìnH say mè đóng vai dự thầm, gay gắt Ì nói 
với tên «Cải Ga » đã đứng tuồi, bệ vệ... nguyên là 
tính Pết-lưra,ở đây coi mình là cao hơn cả. Hắn 
lên mặtỳi công trạng quá khứ của hắn vời bọn Đức.. 


..— Mày là một thằng khốn kiếp, trước. đã bán 
rẻ U.erainn cho bọn Đức. và bảy _ Đi côn ngàn 
cả tuột gan 1 


.( Thưa òng dự tiâm; ðng “Không. có - bằng 
chứng gì CÃ,, T—. v. Ca. trịnh. trọng phần đối: 


.`— Thế vũ khÍ ? Người tà tìm thấy .vũ khí trong 
người mày ? Mày đã bắn giết gười Xỏ-viết, đồ ký, 
sinh trùng Ì ân . « ⁄. 

— Tòi màng ` vũ khj đề tử vệ. Tổi đề phòng 
nhề "8 kẻ mà. ông nhận nhầm tôi ra chúng. -. 


— là linh h phản. chiến à +. 


vụ trong. quân dại không nhất v vì Ì các: lý đơ chính 
„trị mà vì các niềm. tin tin ngường, 


—- Chúa của mày không đeo thập. Ác, mà đeo 
chữ tháp đen: Mày, đã lắm nồ. tùng một 'đoàn, tìu 
khở người Ệ 


ZT = 


— 1ử đâu mà ông có những tin tửo không thề 
tin được mÍnr vậy ?° ` 


— Thì chịnh máy tự khoe khoang đỏ tHiỏi ! 
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~ Với ai ? : 

— Với taô. - A. chói 

— Ở đâu ? Khi nào ? : 

=Ở nhà ngũ, mới đây thôi: Nheo mắt gì nữa? 

VaÌ.xơ thay ở Phạp. là cần thiết; anh. nghiêm 
nghị nói : ` 

- Học viên Cái Đình; anh phải sử dụng những 
chứng cớ dự kiến rạ mà anh có khi bắẮt giữ...— Và 
nói giọng ông thầy với Cải Ca: — Đồng thời, anh: 
cũng nên biết rằng các cơ. quan Liên.xô trong khi 
bắt giữ có thề đòi khai mọi tài liệu lên quan đến 
quá khử của anh. Vì thế đừng löái trừ khẩ- năng 
©ó cúc câu hôi tương tự.. ĐỀ luyện tập có kết. quả: 
hơn anh hấy kề ra cho 'học viên Cái Định nghe 
những sự kiện dù chỉ là cơ bản nhất chống lại anh, 
đồng-thời đề khi Cái Đình quay lại chống anh, anh 
sẽ Hm chứng cở đối lập. Š 

ái Ca có người, thở dài, rồi. bắt đầu kế cho 
Cái Đình những hoạt động đã qua của mình, ˆ 

.Mặt Cái Đỉnh trở nên xám xịt, căng thẳng, mắt 
long lanh dữ tợn. 

Vai-xơ làm ra về theo đồi một cặp 'khác, đứng 
quay lưng về phia Cái Ca, chăm ohử nghe hắn kề. 
một số tội ác của bản lân mà hẳu coiđà có khả, 
năng cho ngược lại đề tập hỏi cung. ` 

Sau đó Vai¬wơ đi sang một cặp mới. 'Tên thủ 
vai dự thầm uễ oải tra hồi tên bị hỏi cũng: ` 

'— Không, mày. hy nỏi thẲng với tao, tại sao 
mày tự bán mình cho chúng,, ,Ì. sRO: đi King lại - 
>2) mình ? 
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— Ma tôi eó đi dâu. Tôi bị cưỡng bức đì, Và 
sau đỏ nghĩ ra, có điều kiện sẼ chạy về với nghời 
mình. . 
___ ~4e:Thể tại sao không đến gặp ngaÝ chính quyền ? 

« 'Tôi sợ điều luật, 

=— Thế mày đã bị giam ¿ ở trại bên đó ? 

_ = Trong trại giam ạ.. 

— Thế là đi làm gián điệp đề thoát trại gam à ? 

_ — Đúng, chỉ vi thể, tự cứu thân thoát chết thôi. 

— Tức là bây giờ mày vỏ dụng đủ mọi mặt. 

—.Còn mày thì không đấy ?= Tên bị hỏi cung 
bực mình nói. —'Ở trại giam kẻ nào khai bảo người 
"của ta ? May I ` 

Vai-xơ nghiêm khắc ngăn ngữa: 

— Kẻ bị hỏi cũng không có. quyền đặt cầu. bởi 
cho dự thầm. 

Tên bị hỏi cũng phản nàn Í 


, — Nhưng hẳn xúc phạm cả nhân đôi không 
đúng sự việc làm gì cơ chứ? -Tôi đóng vai kẻ hối 
lỗi, nạn nhân đen tối của chủ hghĩa phát-xít, thế 
mà hắn lại đưa tài liệu ở đày của chúng ta đề 
chống lại tôi.. : và - 

Bống nhiên có tiếng tát, tiếng. rền rĩ ' vang lên. 
Vai-xơ tiến lại bàn chỗ Cái Đỉnh và Cái Ca ngồi 
bên. Cả hai chôm đứng đậy, đứng nghiêm trước 
mặ Vai-xơ. 


— Anh ta dùng hết sức đánh tôi! — Cải Ca 
thốt lên, bộ mặt bự thịt của hắn hÃn các vết tím bần) 
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Cái Định cong môi khô và ngỗ ngược nhìn 
thẳng vào mắt Vai-xơ giải thích một cách láo xược : 


` — Thế thì đã sao? Tôi là dự thầm. Còn hắn 
thì ngoan cố, thế là tôi cho hắn Tiếm đèn. Chính 
chúng: tôi được khuyen củng ở-cơ quan dộ. nội: vụ 
cười ta cũng tra tấn, — -Hắn gật đầu về phía Cái 
Ca, "giải thích : — Thế là tôi chỉ luyện tập cho hắn. ` 
Cứ đề cho hắn.luyện.quen đi: — Đôi mắt nhỏ hơi 
xanh của Cái Định lấp lệnh ngọn lửa nhạo: báng. 


—- Cà hai,vào phòng giam | khi! Ị —Vai<#ơ ra lệnh.. 
— Thế vỉ sAO gian t tôi #=CAi Ca ngạc nhiên hồi. 


- = không tô Pa: -kiển sườn: phịn đựng, lãnh 
đạm. Ba ngày “đêm 


__-F hình thoïng ở ở văn n phòng mới ¡ xuất: hiện một. 
phụ nữ cao và gầy có bộ mặt đờ đẫn, bẩt động, đeo 
kính gọng: Người này tỏ ?a có tự thế, thành: thạo. 

Theo lệnh của -Đi-tơ-rich, người. -ta cho Thụ xem ảnh 
"học viên này haý học viên kia và báo cáo những 
nét đặc biệt về học viên đó. -. : - 


“Mụ chăm chú nhìn ảnh một cách đáng ghỉ nhờ, 
lăng: lễ nghé kề hết những gì người ta báo oho. mụ 
về các đặc điềm, lặng lễ gật đầu rồi bỏ đi, châu 
bửởo rắn rỏi trong đòi giày bán cao cồ Jàm “bệng 
da đánh xi có đôi nơ con. 


_. Đỏ là thiếu úy Phơ-linh. Nghề của mù: - ` nghiền 
cứu thực tiễn từn; nhân vật bẰng một nhóm gải 
lêu lồng được lựa chọn riêng cho công tác này. 
Trong những lúc không. bận. nhiệm vụ: nióm. 
gài này có thể làm công việc thủ công bình thường: 
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không phức tạp gì cả của mình bằng cách khẩu số 
phần trăm nhất định của, số thu nhập vào quỹ 
tặng phầm ngày lễ cho lính mặt: trận. 

Mu Phơ-linh phụ trách việc lọc ấp của nhóm 
Hải. Sáng sáng sau khi tàp thể dục, tấp đội ngũ, 
củn hai giờ trước bữa cơm trưa dhì lập luyệm lắnr 
tình bảo. ˆ 


Những học viên bị coi h hoan toàá, không 
đáng: tỉn cây thì bên. cạnh hàng loạt các 'đợt kiềm 
tra khác còn bị' dheo” đỗi bởi bọu: gái lẻéu lồng nảy. 
Bọn gái này được qui định dứt khoát đà phải hộc 
thuộc lòng một bài khiếu ñại nào đó của - một nạn 
nhân của cbủ 8u) phá£xit đề Rhêy gợi Sư Tu: 
cảm vời chúng. SA T thưết # nợ ẫ 


' Số lượng rượu thích hợp phù vụ diải các mmc 
đích này cũng như quần: sáo: thường đăn, các loại 
của nhóm gái này đo đơn vị phụ trợ nữ giới của 
thiếu úy Phơ-linh nhàn ở Kho của. « l0 tham 
mưu » Vạazli-a.” ¬ SP Ể 

Khi thả một học v viên nảo đó ra: ngoài doanh 
trại đề thử thách, thiếu úy Phơ-]ình dùng ảnh: và, 
nhàn dạng cử một tên tt.ng nhóm g gái theo đội, 
Tên này săn đuồi học + ien, và theo lệnh. nhận vai 
mình là ai, như người  ửa bát đĩa, hầu phỏng, quét 
nhà cửa. Các ả này đều Rkuỏng cồn trể, có kính 
nghiệm, khỏn ngoan và thưởng: Thường nắm được 
chắc chắn vai của mìnẨ, và thông bảo cho: Phơ-linh 
những kết quả của việc kiêm ta tự tưởng kẻ bị 
thử thách. 

~ Một lần hi bío cáo với. [an sợ-đoóc về tình 
hình tư tưởng học-viên phát biện ra nhờ nghe qua 
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máy: thu thunh, Vai-xơ tuyến bố bằng một giọng 
bất - thường đứp lại câu. hỏi, liệu Đí-tơ-rich có cần 
phải làm phức tạp thêm các phương pháp kiềm 
tra không :- ~ 


— Ông đai ủy Đi-tơ-rich là một. nhân viên. 
phản. giãn xuất:sắc tôi khàm phục tài năng của 
ông đại ú`. `. \ 

. Lan-sơ-đoác: ngạc nhiên rigước mắt nhin. 
.Vai-xơ cau mặt, sờ tai “ninh, sau đó chỉ, lên tường 
và nhắc lại cũng đồng dạc như trước : Tủ 


- — Đại lý Địi-tơ-r ich là bộ báchxkhoa toïn thư 
thông dụng của mọi phương -' pháp - — kỹ. thuật tịnh 
bảo hiện đại nhất. : 


Lan-sơ-loóc không. nói đì cả: N hưn mấy ngày 
.§ sau, khi gặp Yai-xơ ỏ ở ngoài sân, lão bề 
` — Vai-xơ, ta cùng với đại ủy Đi-tơ„rÍch đi Vác- 
xô-vì, sáng mai mới trðvề. Lúc ° ta .vắng mặt sẽ. 
cớ lịnh-thông tín đến. Hãy, chỉ cho hắn phòng ngủ 
-của ta và' phòng ngủ của đại ủy. VI điện thoại có gì 
hồng” thì phải. ~- Rồi ughiệm nghị ra`lệnh : — Hãy 
giúp đỡ hắn, vì hắn ` sẽ cần đến sự hỗ trợ. Ñhưng 
chỉ eho phép anh và hắn, không được a? hơn nữa. 


ˆ —.Xin tuân lệnh, — Vai-xơ nói: 


Với trinh độ rất lành ngHề anh đã giúp đỡ tên 
linh thông tìn khống những chỉ đặt ở trong phòng. 
Đi-tơ-rich máy thụ thanh bí mật nối sang phòng 
Lah-sơ-đoóc, mà côn kịp lẤp một máy thụ thanh. 
như vậy vào phòng l.un-aơ-đoóc, đầu giày của cả 
haj. máy thu thanh nối sang phòng trường, giấu 
chúng dưởi dạng giày điện, \ 
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Bay giờ troñg khi trực ban, Vai-xơ có khả năng. 
mghe các câu chuyện không chỉ của các học viên. 

_ Khi Lan-sợ-đoóc trở về, Vai-xơ báo cáo rằng 
auh không thể giúp đỡ gì cho người linh thông. 
tin được, rất tiếc là anh không -ö đủ kinh nghiệm 
và kiến thứt đề lắm việc này. Một mình người 
linh thông tin để tự làm được hết. Vni-xơ đã kiềm 
tra các máy điện thoại đều làm việc tốt... 


Người lính thông tin đã trở- về đơn vì mình. 


` 


ba mươi sáu 


kả 

- Đề đưa đi làm nhiệm vụ, các tốp nhỏ được 
thành lập. Tốp trưởng thường được chỉ định là 
điện báo- viên, nhưnz cũng có trường hợp tốp 
trưởng Ìà tình báo- -đề hộ. 

_ Phần lớp học viên: trường. tình: bảo — điện 
báo viên trước kia chưa! biết công việc điện báo. Khi 
bị bắt các chiến sĩ điện báo Liên-xô đã: kiên quyết 
giấu với kể thù về- quân chúng của mình theo: 
đúng nguyên tắc qui định. Ngay cả những kẻ trong 
số họ đã phản bội cũng thế, "do những nguyên 
ắc khác, giấu không nói rằngymình là điện báo 
viên, và ở trong trường đều Ít nhiều giả vừ như 
bắt đầu học môn điện bảo. 


Ngáy buồi học đầu tiên đã tiến hành.viết bài 
kiềm tra bằng tiếng Nga. Do. trình độ văn hóa 
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thấp} giả vữ hay đúng sự thực, một số học viên bị 
loại ngay và đưa vào trường tình báó đã bộ. 


Việc bọc tập. tiểu hạnh trong các ' lớp cớ thiết 
bị máy "phải àm' và ống điện thoại kẹp tai: mỗi 
ngày bẢy giờ. “Hai tuần đầu dành cũo việc nghe 
cát-chữ “tái. Mỗi HgÀY 1yun¿z bình bọc nghe hai chữ, 


N Sau hột tháng, Juọc tạn những ai không -có 
khả “nắng - hay giả vờ: không„có khả' năng nắm 
đượt cách nạhe" chữ moóe-xơ thí bị. loại khởi 
trưởng điện “bảo, và đưa. sang tr 'ường . tỉnh hảo, đồ 
bộ. VaiÈxơ cần: thận` nghiên cứư danh sách số bị 
loại, này đề nắm, :vững thực chất của từng nigười. 


.¬ Giai đoạn luyện tập trọng nhỏm. coi như kết 
thúc khi mỗi học viên đã Èó: khả: năng 4hu với tốc: 
dẻ: tối thiên. bảy „nươi đấu chữ cải trong. tmột phút: 


ng đó- nihhồm nghiên cứu hệ thống. các tin 
liệu, t các qui, tắc ghỉ: mật mã và dịch. mật n1ä. 
Nhóni: chia rà-từng đôi: một, tử các lớp. cạnh-nhau: 
tráo đồ ? điện. báo£ Huấn luyệ ện, viên mở ống nghe 
kẹp: tại của mình kiểm la các: cặp và phản tích, 
sại sói khi hưồi truyền tin kết thúc..: ` ' 


Saử đỏ chuyền sang làm: rviệe ở mày điện đài: ` 
Họ viên. đi sào, rừng và trong khoảng cá€h nău 
bà cây số từng: nhóm liên lạc với nhaù bằng và: 
tuyến điện Các khu rừng nơi "tiến: hành: hợc đập 
điện, đải,.có bắn vệ cùng chó sẵn tuần tra. va 


“ Mười ngày dành chó việc nắn được diện: 
đạc ngắu. : 


` Dạy: vim được liên Lạc dÑi cũng là mười: ngày: 
Phòng viêu lạ triệt “trơng số cẶc đài phụ thanh ở 
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Kẻ-ninh-dờ-bec phán nhánh trang tâm gián. điệp 
của cục tìuh, Báo dược chuyền mòn húu, dưong 
nhiền văn: chỉ Tighiêm cứu phường Đôn. : 


"thờ. ham đạo tro điện Báo viên thu. thanh 
lạ từ ba đến bốn tiàng, tày thuộc vào khả tung 
và sự, nỗ ÄJực của học viên. Cúc nhóai điện: báo 
viêw có số hiệu chẳng các, nhỏm giấn điệp đồ bộ 
số Ìé.. ". _. - 


ˆ Wkxở Cả ám. -fhÑy ghê À tởm nhất điện Hảo: viên 
bí danh « Pha „co < 


_ ` Tên thanh niền -tuôi mười ©' bán "này đúng: là 
trước chiếu tranh rất ham thích vũ tuyến: điệu, là 
đội tiếu: đậu quần Mátzxcơ-v , những tị đây hau: 
xuấi sắc Không chỉ về khả. năng xaxđi-ờ/ Bằng thái 
độ ltth thiện khón khéo và cách nìĩnh thớt, niềm 
“niồng: quần, 4 đã có phê thiếm được: cảng tỉnh của 
nhiều tẻn lăulỲ đạo: trong: trường, “hơn nữa. chí 
sat một thời gian ngắn ở. trường, hấn để nói duc 
thánh thạo tiếng Đức. 


gh 








vi cố , 

; Hấn cầu rỡ, suống sĩ; “trêu bộ mất gây dò 
.ínH nhọn của hắn luôn luòn điện, nự “cười "hải 
Thược, Hi, tự cụuø tr tớc ` các, bọc viếm kbá: xà 
khùng thàn với một học viên não, -Hài lậu hẳn viết 
,théo đề tài bất luộc, đặc biết: khủing những tÌị 
vì, tính, văn, học điềm dủa, khóc khoang. xuà ,còn. vị 





Một lần. được Vại-xơ gối: :iên: móÏƒ chuyện, hấu 
~ xến xoóc khim. nứu không chề gián giếm. 


“ 
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toán vị sao hẳn đồng ý với cúc quan điềm giả cễi 
về phạm trù đạo đức. Hắn tuyên bố không có ý 
định đưa lên mmức đạo đức cao siêu những. khái 
niệm trừu tượng như tô quốc, danh dự quán nhân 
vân vàn. Hắu nói rằng, thực tiễn chỉ huy lý trí 
một con. người lành mạnh, và nếu như nước Đức 
phải xit thực tế dan, chưng. mịnh được là Đức mạnh. 
hơn..Liện-xXô thì quyền tất nhiên của mỗi đặc tính 
tự do phải thuộc. về. phía kế niạnh. Bà 


"Hắn trích đẫn bằng ' tri nhở những tiềm pÍù 
hợp với ý kiến của mình (rong các. sách: 'chống. 
Liên-xô mà học. viên: được xcung. cấp rất- nhiều. 
Nhưng hấn trích. đẫn với vẻ tin trổng khiến Vài-. 
xơ không còn thấy mẫy.may 'nghỉ ngờ gì là trước: 
mặt anh không chỉ là một lên. phần: quốc được 
bọn Đức tuyển lựa; mà-còn là một loại khốn nạn: 
hiếm có đã chào thành và' hoàn toàn phẩm: bội 
những, niềm tin Xô-viết của mình. Sự thải: hổa tư 
tưởng. nhanh: chóng, đó. .Vai-xơ coi là tỉnh nàn 
nóng, càn bậy mà 'tến) này Innốn dùng đề chiếm 
được. địa vị đặc quyền, Nhớ hắn lên trên cặc lọc 
viên khậc. vi 


“Nghiên cứu' thông. bảo từ' các 'ngiễn khic 
nhau đưa đến về mặt tốt cũa các học viên, Đì-tơ-rich 
tách riêng Pha ra, Sau khi nói chuyện: riêng vềi. 
hắn, Đi- fơ-rich thấy têu này xứng đảng được đức. 
biệt. tin cậy, côn những khả năng mà Pha tổ 'a 
xuất sắc ở đây rõ ràng đã cho những cơ sở Jề 
khẳng định hẳn như một huấn luyện, viên về - 
ra-đi-ở, 
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Hiểu rằng việc nhận Pha vào thành phần cần 
bộ giẩng dạy — huấn luyện của trường sể gây 
thêm cho an những khó khăn gì, Vni.xơ đã định 
phẩn đối, Đi-tơ-rich, những tiếc rằng vỏ hiệu quả, 
Một điều làm-.Vai-xơ ngạc nhiên là phó chỉ huy 
trường, thượng“ ủy Héc-lác lại ủng hộ sự phản 
đối của Vaixơ đối với việc đề bạt tên Pha. 

'Héc-lác đã kinh qua con đường sống không 
dễ dàng. Bố hắn là thương binh, bần cùng hóa. 
Hồi còn thiếu thời Héc-lác đã từng làm chuyện 
ăn cắp quầy hàng nhỏ. Nhưng việc không thành, 
bị bắt, Hắn ngồi tù hết kỳ:hạn đối vời tội phạm vị 
thành niên. Rà kbỏi tù một thời gian đài vẫn 
không có việc làm. Hắn đấu duân ra mặt trận vì 
lúc đầu bị cám dỗ bởi bộ quản phục. nhà nưỡc 
và những bữa ấn khòng mất tiền. Dần đần bắn 
cũng trở thành một tên tỉn tưởng mù quảng cũng 
như nhiều tên đẳng: viên quốc xã khác, luỏn luôn 
sẵn sàng cống hiến cả đời mình ví, quốc trưởng; 
không phải chỉ do trung thành Với các lý tưởng 
của Hit-le, mà còn do nhìn thấy ở quốc trưởng 
một con người cũng xuất hiện từ các giới cặn bã 
nhự chúng. Lòng căm thù người Do-thải và giới 
tri thức đã làm Héc-lác giống với quốc trưởng 
của hắn. Hắn có thề trút hết sự tức giận của mình 
một cách vô tội vạ về tất cả những gì đã trải qua 
lên đầu dàn-Do-thái. Còn sự khinh bỉ giới trí thức, 
việc theo dõi họ như đã đặÈ hắn — một tên vô 
sản lưu manh — lên cao hơn những người có học, 
bắt họ phục tùng ý chỉ độc ác, mọi rợ của hắn. 
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-Hikle đã, thấy: - được: toän bộ những gì bần 
thỉu từ đây xã hội, lộn, Những cắt bạ đó đã nhịn 
thấy ở Hit le, một Xí giảo chúa; thủ, lĩnh của: mình: 
" trong, cỉ ung crÖờng, xẵn _nóÏ đê 
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.„ Hệế- -lắc xhất si ở Achả. nàng, tu Niệẻ. khác 
thường, hắn “không trao -chọ ai việc gì - biết, huống: 
(ự*lànt,lấy.. 'KẤU cả, -l2h kể đu nghỉ, c cau Cói Tigang, 
bưởi, hầu "không: tín tưởng cả những Rèu cáo 
hái vả sếp về danh nà ú . chức vụ. Hầu: dũng. tăm, 
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+ _ _ 





bảo vệ điều mà hẳn tín hún hiểu rõ tằng, quả-khủ 
phát xit, tuyệt vời của hẳn là sự đấm bảo chắc 
chắn cho `hẳn. : 


.Héẽláo nguy "hiểm đối với Vai-xv không 
những vài vỲ tính đa - nghỉ cánh giác của hấu, Ở, 
đày, Hấn là kẻ duy nhất coi công việc trong trườnh 
tình bảo - phả “hoại không chỉ đơn' giản như lắni 
nghĩa vụ quản sự, mà như việc phục`vụ đúc biệt 
-eho một đấng tối: cao và- -qướn mình hy sinh cống 
hiến tất cả sức lực cho: công việc, ngoài công việc 
ta. không, thích thú gì khác. l§ 

- Đối với tù. bình Xô-viết, hắn có tháí. dò căm: 
thủ kiều: “thù vật và thậm chí không cho. phép xö, 
ý nghĩ là những sinh vật hạ đẳng này lại. có thể 
phục xu` nước Đức- tước, không „ có lý do nàu 
khác: ngoài sự sợ "hãi Cải. chiết. 


vì thế hắn không tin rằng học. Viên Pha đáng, 
tin cậy. “Thế là hắn kết hợp những ỳ lế của mình 
với sự phản đối của Vai-xơ, :„ -: 


Những ĐiÌo-rich kiên: quyết giữ ý kiến tieÖg.. 
Sự kiên uya hày rõ răng ginh` ra đo thái độ 
khó chịu mà về phần ninh, hắn cũng cảm thấy 
đổi với Héc-lác — tên. càn, rỡ xuất thân trọng đầu 
thấp kém, Trước kia nhữu, hẻ mhứ ZF$c-lác chỉ 
ở địa vị mình đề: mà hoàn - thành: vai trò của một 
tên đao phủ tàn sát phong trào. công nhân Rã Hội. 
Đức -một nối nguy hiềm không, nhỏ đối với chúng. 


Chỉ huy trưởng trường tình báo là đại úY Hec- 
đơ, con rề., tên: chủ nhà máy Yenlinh. 
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ˆ Một đạo Hec-đơ cũng như bố vợ hắn đã tin theo 
/các quan điềm của chủ nghĩa quàn chủ -và cho tới 
năm ba mươi lăm hẳn còn có quan điềm. bảo thủ 
đối với Hit-le: Sau đó hắn tin vào quốc 'trưởng như 
vị. đứng đầu để ` quốc thứ ba, một hoàng đế của 
nước. Đức mới. Mặc dù có những lý do khác với 
Hèc-lác, tÌ¡ưing hấu vũng như Hếc-láo, với lòng 
trung thành mù quáng đã hiến thân mình cho việc 
phục vụ quốc trưởng. 


__ Sự xâm lược kiều đế quốc của .nước Đức phát 
xít đã hứa hẹn với công ty của 'Ven-]inh khả năng 
chiếm địa vị độc quyền. trọng sð các tên trùm tài 
chỉnh mà các nguồn phụ:thuộẻ nguyên liệu phương, 
Đông lại là các móm lời không lồ: Hec-đơ, cũng 
.nhứữ Héc-lắc làm việc nhiều và tận tầm. Đó chỉ là 
một sự nỗ lực kiểu quan chức đã mất hết mọi hăng 
say. Hắn nghị chỉ một điều là šao cho những báo: 
cÁo gửi về Béc-lin phải đường ¡ i.oàng và trang trọng. 


,  Héc- Mế biết rằng Hec-đơ sẽ không muốn làm 

căng thẳng quan hệ vời các sĩ quan phòng «§s 
thứ ba chỉ vi một học viên nào đó, và vì thế hắn 
đành phải nhượng bộ sự kiến, quyết của Đi-tơxich. 
Tuy thế hẳn vẫn khuyên 'Vai-xơ nộp báp cáo svề 
những ý kiến của anh có liên quan đến: học viên 
bí danh qPha», “ˆ : 

Sau các buồi học tiến hành trên`mô-hình khối 

một thành phố Liên;xô và sau khi xem bộ phim tài 

:lHiệu về khu liên hợp gang thép pằm trong thành 
phổ này, nhà máy được ghỉ dấu là đối tượng của 
hoạt động phá boại, học viên « Cụt Đá » đến bên 

- Vai-xơ và nói thầm rằng hẳn có một tìn mật. 


` 
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Cục Đá tự khai là con viên chủ trại nuôi ngựa 
trước kia ở thảo ngiyên Xa-li, trong. những - năm 
nội chiến đã làm sĨ quan tùy tùng của tưởng. Gơ- 
nilô-rư.-bốp. Dưới chính quyền Xô-viết Cục Đá làm 
thú. y sĩ của trại nuôi ngựa trên sòng Đòng. Hắn 
khẳng định rằng hắn là tên cô-dắc, mặc dù,thực 
tế thì là con viến đồn trưởng cảnh sát ở Oóc-lốp, 
khi kiềm tra thì té ra hắn không biết đến long 
ky bình. 


Là một tên hèn nhát, da trắng xạm, mặt đàn 
bà, mắt cừũ trong sáng, lười biếng ýà ngốc nghếch. 
Sau khi vào trường tình. bảo phá hoài: hắn ra sức 
vu khống vời kbả năng có thể. Nhưng› học viên 
Jại tránh xa hắn. Hắn làm học viên nồi giận vì thải 
độ suồng sä, vì lời tĩan vấn, vi các ý định lỗ mãng 
đố hỏi những điều nghiêm cấm và có trường hợp, 
hắn bị châm chọc một cách kín đáo, Lời khai của 
Cục Đá quá vụn vặt khiến Đi-tơ-rich ,phải gạt ngay 
tên hắn khỏi danh sách bọn báo tín: 


Thường thường cán "bộ. giảng dạy và huấn 
luyện viên nghẹ các lời khai báo. trong một phống 
riêng bên cạnh văn phòng: Đó chỉ là một gian nhà 
nhỏ kiều như nhà kho, có cửa riêng:ra sân. Cục 
Đá báo với Vai-xơ rằng hắn thấy học'viên Át trong 
khi nói chuyện với học viên Cải Định nói : « Thả 
chết kiêu hãnh, đẹp để vì sự nghiệp còn hơn là 
đảnh,cổ canh bạc cuộc đời mình bằng hành động 
bỉ ồí». Và Cải Định đã đồng ý nhữ Mai Và nói 
rằng. sẽ suy nghĩ xem. 


-Yai-xơ tín tưởng nói : 


~~.Tội cho rằng ảnh tạ nói đến sự nghiệp của 
nước ° bại Đức. - 


~ 


_. Cục Đá co dgirời lại, „đụng lấy được căn đấm, 
“hắn phản đổi. : 


¿ m Không đúng.- Hân nhhĩ hoàn” toàn .theo. ý 
tigược lại..Vá còn u¡ thầm với bọn khác. nữa. 


__ = Thôi được, — Yakxơ ngắt lời hắn: — Rã. — 
Và ra “lệnh: '— Nếu còn được biết gì chỉ khai báo 
-cho tathòi. Tạ tự giải quyết với Át.}) 


'*®“—X¡n tuần lệnh F — Cục Đả ngấp n#ững một 
chút, rồi nói nhệ — : Nhưng côn tên này nữa, thuộc: 
loại trí thức, tên Pha...—Hắn giải thích 'nhứ là Hịt-le 
đã ra chỉ thị. chọ ` phép, toàn bộ dần cư vùng nước 

Nựa đã bị chiếm. đóng chỉ. được học hết lớp bốn. 
Vì à còn nghiêm cấm không được: tiềm chẳng, tức 
ià đề trẻ eon chết tự do. Như vậy-sẽ điều: chỉnh số 
dàn eưở đó,—T óm. 1ại, bói ha: Lộ) đã BÁY chơ tôi 
.eh` nghĩa bí quan, va ân 

 — Bề lâm gi # cố 

“: =— Đề $nủ này chúng tôi buồn nhờ nhà. thì hắn, 
HẾU thẴng đều, sẽ thắng chẳng: tôi bằng, SỰ. r sảng 
khoái cá nhân bủa hắn. - _ \ 


Vai-xơ UY nghĩ rồi ra lệnh : 2A 
=c - Viết báo cáo.về hắn cho ta Ị _- 


Vai-xợ ký tên dưới bản báo cáo của Cụo Đá: 
khai. báo về Pha, ghi ngày tháng rồi giắt;vào kẹp 
hồ sơ bảo cáo cho thượng ủy Hẻc-lắc.. — - 


._ Dù sao anh clng vẫn chưa chịu bồ hỳ vóng là 
'anh sẽ chọn được tên dự kiến khác, thích hợp hợn 
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lên chức chỉ đạo viên rd-di-ò thay tên Pha, Còn về 
phần Át thì phải cố gắng loại trừ anh ta ra khỏi 
trường càng s sớm cảng tốt. Vai-xơ biết rằng Eục Đá, 
sẽ không chỉ bó hẹp việc khai báo cho mình anh, 
hẳn aE\còn nởi lung tung cho tất cả cản. bộ: giảng 
dạy và huấn luy ện viên khác nữa, ` 


Lợi dụng lời khiếu nạÌ của Ban ~chỉ huy. gại 
giam thực nghiệm về vấn đề đại ủy-Đi-tơ-rich sau 
khi lũy về trường hầu nhír tất cả gián điệp nội bộ 
trại đã đặt sự lãnh đạo trại vào tình trạng rất. 'khỏ 
khăn; với lý do này Vai-xơ khuyẻ en Đi-tơ-rich: trao 
trả :Át cho trại giam. - ~- ` Ma 

Trả lời càu hỏi:cỗá: -Đitơ-fch,- lên Học Xiến 
này có giả trị không, Vai-xơ nói: Bộ 

- — Thất: thường về tâm lý, mắế bệnh nhớf nhà, 
thể lực:quá kém, £M cớ trại giảm + mới No. là chỗ 
cña hắn. 


Đi-tơ-r ích ký lệnh, và Vai-xơ ọi “Át lên đề căn 
đặn anh ta về việc phải làm .đề hoàn thành, các 
chức năng của người gián điệp trong: trại Át nhận 
được những ý kiến giới thiệu quan trọng cúa Vai- 
xơ lien quan đến công tác của Liên, doàn từ bình. 


Trước hết Vại-xơ khuyế "- hãy ; ghi địa chỉ Béc- 
lin trên tất cả các truyền đơn mà Kiên đoàn tù bình 
viết ra, như thế sẽ có ý bjếg bất Phải nguy trang 
nơi ở của tỒ chức. , - s: 


.c— Thiên tài! —Át. nói. — Thật đúng là thiên tài! ! 


Đãi với những. học viên gà Át đề cử thay thế 
mình, Vai-xơ đã chú ý từ trước và phấn khởi vì sự 
theo đối của hai người trùng nhàn. 
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_ .Đưa tay ra từ biệt Val-xơ, Ất chân thành nói : 

— lẤt phục anh.—Im lặng giây lát, rồi nói 

thêm : — Tỏi vốn không kinh trọng ông anh của 

anh lắm, mhưng ở anh tôi đã thấy là một con người 

như thế nào rồi : sản nhẦm của Đảng. — Nhếch mép 

soi Š :— Hày giờ ở đây tất cả chúng ta là những 

š tình bảo chống :pbát xit. Chính thức hay 

không chỉnh thức, “hưng là tìñh bảo, — - 

— Thổi được, — Vai-xơ nói, — Mãy giữ thân ! 

`— Tất nhiên, ~ Ất hứa hẹn, = Bậy giờ tôi đã 

là của. Lại của Nhà nước... ¿ 


liệt, 


\ 


: ® “ 

“Si2v0o ủy Héc. ác quyết định dụ: sao cũng 
phải kiềm tra Pha yà-nghiên cứu thảo ra bản kế 
hoạch kiềm tra này - tương đối khớn khéo. Hắn cho 
Pha vào thành phố chời và cho mang cả sủng lực 
bảng vạt nhần, và đạn đã thảo hết thuốc. Hắn bảo 
cho- -Jhiểu ủy 'Éhơ-linh đề mụ đưa một gái đi theo 
đối, Ngoài ra hắn cửn trao nhiệm vụ cho một tên 
giản điệp đóng vai tù nhân chạy tt ổn. khi trại giam 
muốn lỏi cuŠn sự thông eằm của tên học viền trẻ 
đối với ninh. Sau khi chuỀn bị một :cách có căn 
cứ nhữ vậy, Hée-lác nông lòng chờ. kết quả, 

Nhưng kết quả đợt kiềm tra này lại trở thành 
tai pạn đối với toàn bộ bàn lãnh đạo trường, 
: - Trên đường cải người ta tìm thấy một bgười 
lài mỏ-tô không vũ !rang đầu bị súng lục bắn vỡ. 
Tên lái xe nà; phải chở Pha đếuy Vác-xô-vi, : còn 
-Pha' \hì biến mã, mang theo-cả cácvbản mật! mã 
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vô tuyển: điện. lẽ vàng là Phạ đã cướp mang đi 
vỉ cho, rằng cáo bản mẬC mÃ này không chỉ dũng 
đề học. 


Một đoàn diều tra từ Rée-lin đến, Val.xơ không 
biết gì về. toàn bộ việo này, Vào ngày Ất:bị đưa 
trả về trại giam Ÿai-xơ đi cổng túc xa. Anh được 
trao nhiệm vụ chọn trong khb chiến lợi phầm cúc 
phim tài liệu Liên-xô có lợi cho việc^đào tạo giản 
Điệp dùng, đề tung vào cáo thành phố và khu vục 
nhất định, 


Ngồi. trong,phông chiếu phim trống, trải, hội 
hám;, sặc mùi bụi bằà,. %aÌ-xơ xem phim bá ngày 
đêm. Cuộc sốn3 cúa Tô'quốc lại-diễn ra trườc mắt 
anh. Đỏ là cằm giìc xúc động khống thề đo được. 
Anh trở về với cuộc sống thực, cuộc sống có khả 
năng du nhất đổi với. cơn người, hiện thực duy. 
nhất trên đới. Đỏ là sự bừng tỉnh sau giấc mơ 
nặng: nề, mờ ao, 


Vai-xơ biết rằng những thước, phim này đối 
với nước anh đã là quá khứ rồi. Bây. giờ tồ quốc: 
“anh đang gi:n khồ, nguy hiềm, căng thẴng trong 
cuộc đọ sức đầy bi thẩm. Nhưng ở đây, trên màn 
ảnh, lại là đất nước Xo-viết, tồ quốc s anh và anh 
vẫn !â người như con người anh trước dày không 
làu. Vi tất cả những cái đó anh đã sẵn sảng cống 
hiến cuộc đời minh như hàng triệu đồng bào anh 
đang cống hiến. Họ từ bỏ những cảnh hội hè phÑn 
khởi đi ra mặt trận, xông vào cái chết,. 

Và cả những kẻ bước theo con đường phản bội 
tö quốc cũng sẽ xem cúc cuốn phim này, đề có thề 
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làm hạ. nhàn đân nhiều hơn, hại đân lộc tà chủng 


` 


đã phản: bội. - - h 


--Đô lu ba ngày đếm *buồn khồ' đối -với Vai-xơ. 
Anh trở về « Ban tham mưu. Vasli-a »ị gần như kiệt 
sức,, kiểu nh simu-khi khôi ˆ bệnh, khi nửa. cơu: sốt 
và mẻ nraniàm kiệt quê: sức | lựa tỉnh thần và thề xúc 
của con. người tới mức khòng thề khóc nức lên vÌ 
chuyện viền-vông,` vì một lời. nói k' .ống “địy dáng, 
vì tiếng ầm bất thình lình và rơi vào tình” trạng. loạn - 
thầ kinh "nếu, như chiếc cúc, ÁO s$ơ-mi không 


ch 


được cài. " tr = 


VaLxơ được gọt: ngày lên: ngôi nhà bản tham 
mừu một. chải, đề-hỏi. cung. x : 


X 


“Các ủ ủy 9 viễn bạn điều tra ngồi. sau bản, Các lãnh 
đạo trường ngồi trên ghế tựa cách xa đó một chút, 


Vai. ơ không thê nhận ra bộ ruặt, dài thuốn: 
xanh: xao của Đi.totrich ra. sa0,ˆ Néc-láe vẽ 
chiến thắng. thế nào, -Sten-gơ-Ïit xửe động ra- sao, 
còn Lan-áơ-đoóc HẠ láng thế nào. Chỉ riêng có 
He ¬-đơ là ngồi trong 1ư thế "thở ở, bình tĩnh, hầu - 
như nưọi chuyện xây ra ở “dày. không l H n. ngàn gÌ: 
đền. hắn. " h 


_ Đũ việc chạy trốn của học. viên Pha. 'đổi Wới- 
Vai-xơ có khó biều thế Tho, nhưng. trong đầu áe 
mệt mỗi, đau dớn của anh, không thoặng „ g— 
khác ngoài sự ngạc nhiền.. , ` 


._ Anh không còn đủ sửc đễ tự trừng phạt 'nính 
vÌ-sự cặm thù rồng nảy quá mức của anh đối với 
người thanh niên này, bố xo 
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Anh chỉ ngạc nhiên một cách đồn độn, có thế 
thời, Có lẽ sự hối hận, sự tức giên vì.cái nhìn. thiên 
cản của. nình, vì việc thiếu tỉ mỉ trong quan sát" 
theo đôi sẽ đến chậm hơn, và nhất định sẽ dến... 
Nó sẽ cắn rứt anh không thương tiếc. Nhưng bây 
giờ anh chỉ thấy ngạc nhiên thôi -` „ 


Hình như tất cả mọi việc đã diễn ra trong Giác 
m„Ơ, ^ Chẳng muốn nghĩ. gì cả. Thực ra tron; taàn 
bộ câu chuyện về người thanh liền nà anh tuyệt 
đổi trong sạch, và không đc: dọa g gì anh ta cñ: Và 
cảm giác an toàn này như Tàn quên hết môi tình 


cầm „của anh. ¿ VN Bàc 


« Thế vấn KT lắở đậu 35, ~*Vaisơ uễ oảÌ - suy 
nghĩ: _ẢAnH: chẳng: đã phân, đối Đi-tữ-rích, cùng với 
Héc-lác cho rằng không. nên đựa aiihi thanh niện, 
này lên làm huiiu: đuyệ Šñi việu vài § DHD trướczcho chỉ 
huy 4rưởng,của trường đó ®Ạ0.. : 


SWy người thanh niên này-mà thời gian-cuối đây 

đại úy Đi-tơ-r ích, trở nên rất lạnh nhạt, với anh. 
Bảy giờ thị mặc chớ hắn đền tối. ` 
Phải, Đi-tơ-rich sẽ đền. tội. Nhưng, lẽ nào Đi-. 
tơ-rich không cần chọ Va2xơ hơn nữa? Sẽ có kế khác 
đến thày thếhắn. Nhưng tên, nào?:Và hắn sẽ đối: xử 
thế nào. với Vai. Ỳ Gòn -5ten-gơ-lít nh |. hắn 


tơ-rịch: hắn có: lợi. Chuyện. ý gì sẽ 'xẩy „ với, SÍem 
gơ- lít nếu như Địi-tơ-rịch bị truất Mà: lại còn Lấn” 
sơ-đoóc ? [8o vốn tốt với Đi-Ìơ-rich Và: không phải 
xì lão nhìn thấy ở+i-tơœ-rich một nhân viên có khả 
năng : lão đánh. Miá cao con người qui tộc Đức 
tEONG: Đi. tơ-fth. Kẻ nào thành công qua toàn bộ 


ba ` 
, 
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chuyện này ? Háe-làc, tê phát xẦ. tin mù quảng, 
băng say làm việc, kế có lợi nhất ở đây đối với 
trường. Mà đã là cở lợi nhất thì tức là nguy h êm 
nhất đối với Ÿaivơ. ` T ườnm Ô 
- .' Những ý nghĩ này lúc đầu vụt qua trong đầu 
óc Vai-xơ càng nề ¬3: thì về sau càng sôi nội hơn, 
Đó là ý nghĩ sáng suốt chỉnh xác và căng thẳng 
theo thói qúen đối với anh. Nó:là' sự suy nghĩ có 
tỉnh,chiến đấu mà anh định đề mất, vì cho rằng lúc 
hày không cần đến nó cũng đã được phục hồi. Và 
giá như anh không có sự tập trung suy nghĩ, anh 
có thề đã mất hẳn cái mà anh chịu đựn8 bao lâu đề 
tìm kiếm (một cách-mềm nồng và- nhậy bén đến 
khó tin' trong việc gần gũi những con người này. 
'Vai-xơ hất hàm, mắt loé sáng và anh biết kim 
mình, lãnh đạm nói với trưởng ban điều tra: - 

_ — Thưa ngài thiếu tá+'Tôi công nhận là lúc đầu 
mình không có những tài liệu xấu về học viên bị 
(janh «Pha », nhưng đại úy Đi-tơ-rich đã kiên quyết 
ra lệnh theo dõi hắn. Sau đó tôi nhậu được lời khải 
của học viên Cục Đá về học viên Pha và đã chuyền 
lén. ngài thượng ủy Héc-lác, những ngài thượng ủy. 
đã đề bản tìn này ở một chỗ không thêm chủ ý 
đến. — Anh nhìn Héc-lác nói tiếp : — Thượng úy, 
vì ngài bão vệ quan điểm của mình đối ngược hẳn 
với các quan điềra của đại áy Đi-tơ-rich nên tỏi đành 
phải, đồng ý với ngài như một người cấp đười trực 
tiếp của ngài. — Anh nhìn léu thiếu tả, bảo cáo : — 
Bản khai háo có đề ngày tháng và chữ ký chứng 
Thận của tôi hiện nẫm trong cặp hồ sơ báo: cáo cho: 
thượng úy Héc-lác. ` ¬¬ 
386. w Vy 


Mội:tên SS theo lệnh thiếu tá ra khỏi. phòng 
và Hang cặp bồ sơ đến. Bìn khai báo của Cục. 
Đá chuyền tay qua các ủy viên bạn. điều tra. 


Bọn chủng nói với Vai-xơ là tạm thời anh 
c thề, ,được tự đo. 


.£ũng không bị gọi lên bơn nữa. 
vời khối trường dưới sự eanh gữ của 





ˆ Nhưng/Sh[ cò nhật mình Sten-go-IÝ tim ra dã 
có khả năng đánh giá cổng: khai hành động của 
Vai-xơ. Gặp anh ở ngoà, „hành lang, Sten-gơ-Ht 
nhảy mắt, vổ vai anh,'tRân. Lai Tnột: ngón - tay 
vhạrg vào trần anh; hắn nói ; 

— Trong chuyện: này 'cậu có. à # gì đỏt 

Đại ủy Hec-đơ trở nên rất lich sự với Xai- 
xơ trong-đó Ần giấu một gự: đề phòng. : 

. Lan:sơ-đoóc cười nói: ˆ ¬ 

- =— Một cấp thấp cứu được-sính mạng một sĩ 
quan. Té ra. anh cũng là một chàng pru-xi-a tỉnh 
khôn đấy. Ta vẫn nghĩ là anh chất phác hơn: 

Còn riêng Đi-tơ-rich` thi lại, bắt đầu tránh gặp 
Vai-xơ, và khi: gặp nhau mm nhìn anh chăm chủ 
tò mò không thân thiện và ngn: nơ uúng cơn 
mắt lạnh nhạt như muốn cho Vai-xơ cắm thấy : 
dù chuyện có thế nào đi nữa thì hắn, đại ủy Ô- 
xca phôn Đi-tơ-rích, nhân viên phản giản cũng 
không tin vào bấtkỳ. chứng cở nào tốtcó tình 
người cả. N 
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¡¬Vài¿sở suy dghĩ rất nhiều đấni thái Äộ! Không 
thân thiện của BíHớ-+ich, vá at xnưốn xác định 
ngu, ên, thi thái › đệ đối + 300 Tới ¬.. 

+58: khả' nắng tàn qui tộc Đi-tơ-rich tự Cho tự 
đại hay khinh bỉ thấy kinh tởny điềư “hẳn "phẩ? 
biết ơa ;ấ-. đưới: ?Z ~*u ,hắn,: Găng kuông loại 
trừ một: khả năng | khác, đụng, lời. nói, đối, ;hắn 
thầy bị đ để” nặng bói điều ` Vai-xơ cũng nhự. -Lam 
sơ-đoóc và Sten- gơ-lít trở thành người "chứng. 

kiểứ "sứ? Hhục “th của) 'HỂn. Cang. cở thề”e@ Cách 

döiKHăC: Đi46-vidh háy giờ 'vŸ gia ở, '4ố “hận” 
diÌtth: với 'Vai£vơ: dẽn' hắn" Kiith-tổng *chèt tiợPVatZ 

xữ )sẽ:itiác hân (Í wề'cống: ơfi!:Eủả: minh Và) tRậñi' 
chị hơn thế, có thề sẽbia“z “Kược ° đồi Hiướng. ` 


'NhữằngttHự€” rả”VúiExờt 'Không làuw Bì như thể 
cả, Anh “ehÏ, nói;ivới, Ban, điều tra rữug Bi-kd-rích 
có quan điềm gối ngược zvði qiap điểuh của. Héoa. 
lác,. Còn diều 'Đi-iơ-rich được sự ủng hộ rõ: ràng 
của Lan-sơ-đoóc và, Stengữ-IŸf đề có Thể hăng hải 
nấy a Hốtthớät “th đồ lế chwyện:tién§ của Đị- 
kư+ . không, le: \ush 'ø "đến: ảnh: cầt 920 


bếnh đồng thế nào 'đầy vÙ( G hẻ Biloyich 
b ng /Í thừ ' ý ảnh 'sẽ hong: Chồ"Bữnh 'động 

kài 'ônH. đỡ ÿ “nghĩ ýi hơi vừ cikfkhòng Tiiều 
bậc thang, danh vọng của đại d$ bởi the: đụt kvi 
xuống bào: nhiêu ñay' ao? -: "“... : 

Š đhông, thải ' độ cứu vớtđơu' giản. bày” gử d để 
l} Toại kHôI 'y 'AgHf tủA Vài-xơ, Anh tUuữ cũng ©Ð' 
vững 'kWật ddnh tiếng kho miah lỶ một người biết 
suy nghĩ, thông minh đến mức trong t trườ bự Hợp 


để” ' 




















-RÀY. TỘC, “l7, hg9% thơ. giả tạo +âng. tê thỳ có bại, 
khên:BÊLANh ch án co, con chối 
tàu ïNghfa'la;/tốt nhất hấy kiên nhấn “hờ: › đợi 
xà luốn:luôn ' cảnh giác, bằng thái độ thờ: ở lạnh 
'nhật lãHÈ thà tữn giận giữ của. bí2tớ-rích. ` 

Mấy 'DgÀY ⁄au Vai-xơ thấy trong hòm thứ BẠN 
của K tỏ tiệt bức thư án chờ, tử Tạu: Đó là 
thữ cña vợ Cá Đính” gửi, che hô, để ảnh đi đề 
Â S1) NH: nung JHc l2 ộ 








sả đn( quan sắt “tực 

„Xÿng chặt sự l 
toán đúng đắn của „ Vai-Xơ. : xó ghế bắt dầu, công 
việc với con, người. mày. : 


"" ấ trà hị tạ 
"đại 'Cải Đình. Jêu nói; “shyện, bã “chính: trị 

Thưởng kỳ, Anh: :gợì 5, ĐT X9}. sa HụHỢ co 
my Như: nguyên: soái @ơ.rinh, đã tuyên, bố, vì 
li ích chính trị kinh tế làu đài tất cả các lãnh 
thồ đã chiếm. đóng ô ở phương:Đông sẽ bị ; bác lột 
như các, thuộc địa. bằng các ph dơng pháp ở thuộc 
địa. Vì vậy những đại, . điện của các: dân tộc 
phương Động, — những nšười đã cống hiến thân 
mình cho. việc phùng,. sự hước Đại Đức — có thể 
tín tưởng. vào” một số 'dyi đa sK: Vài người: 
cùng. bộ lộc nìnnh, Ni Nhn hs 

hộ —.Rồ, _— Cải, Định. nói, ` — Xin, cảm, Bi. lời 
giảng giải,. „chứ như mật số: tên, ngốc cho. rằng 
người Đức chỉ chống chủ nghĩa bón:se@vich, 
Nhưng hóa ra, các ông, thông mịnh, my nghĩ kiều 
chủ. nhân. “thuộc địi và châm hết.. 
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- ,— .Vì sự nghiệp giải phóng các đân tộc phương 
Đông khỏi ách bôn-sẻ-vich, vì sự giúp đỡ như thế 
nước Đức phải nhận được sự bồi thường về kinh 
tế, và điều đó thật chính đảng, — Vai-xơ nói, rồi 
bổng. nhiên hỏi nhanh ` và nghiêm khắc : — Anh: 
tự nguyện #31 hàrz !^m từ bình đấy chứ? ˆ 

Cái Định 'cảnh. giác nhìn vào mắt Vại-xơ, 
Trên nẻt mặt anh ta “đã : mất hẳn: nụ cười thỏa. 
'mãn,„ các bắp .cơ căng lên z 

ˆ>— Ở trong -tịnh trạng mé man bất tỉnh xì 
chẩn thương, tỏi thấy rất khó xử hoàn toàn nhữ:› 
một hgười chết còn sống. " 

- Vai-xơ. khinh bỉ nói: , -- v ` 


— Tức là đầu hàng, như | một tên ¡ hến nhát, — 
Anh nhắc :ai vẻ giận dữ. — Như một tén hẻn nhất 
-Cái Định làm một động tác đề nhồm đậy. 
Những: nhớ TP. „bại quả. đấm tay chùng . xuống 
nhữn đi. 
sả _—t Đăng. “—Anh ta củi người và hồi: — Thể: 
sao, ông muốn tôi là người dững cảm cài? ` 
—.Mong muốn thế! ` Tẻ 


— Thế với ý nghĩa gì? Tửo là ;‡ tôi sẽ 'đánh 
người của các ông ngoài mặt trận, sau đỏ là người. 
của mình cũng bằng cách đó? Ngoài mặt trận 
người nào cố gắng tiêu điệt quản các- ông thị : 
'không bao giớ người đó động đến quân mình. Dù 
gó xé xác người đó ra từng mảnh, người đỏ cũng. . 
không làm ! 

— Tức là, anh cho rằng ở đây tất cả đầu là 
bọn hên nhát ? 
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.__ = Không, sao Hi thể được? Đó lạ những: 
anh hùng. Còn gì hơn`nữa1 Không có nơi xa hơn 
nữa được — ~ 

— Khôngcó? .. 
— Không, tại seo, chÈ' có địa chỉ sau đây — 
đến giá treo cồ. Ta 
— Ở đó và ngay đây ? Thế anl, coi ở r đâu: hơn? 
. = Ông đừng có bẫy tôi, bo li nên —:CẢI” 
Định giọng kệ cả đề nghị — -  c. 
— Anh là đảng viên cộng. sản ?- bề . ì 
— Xin chào! .Muốn gôi. tất cả lại chào? 
„ — Côn Ất là đẳng viên cộng. sản? : 
` = ĐójA người thế nào) “So 
— Ủy viên ban chấp hành liên đoàn tù bình. 
— lôi không biết ai và không. biết gì hết. 
— Thời được, chúng. ta sẽ hỏi cách khác vậy. 


- = Muốn tra tấn à? Cái đó không sạo, có. thể 
lắm. Sau khi ở trại tôi đã mất đôi chút thói quen 
rồi, tất nhiên thôi. Nhưng tế ra mất thỏi quen 
là vôich. ` ˆ-¬ 

Vaï-xơ tiếp tục nói như không nghe thấy. 
nHững lời này $ 

— Átđã cho dẫn chững là anh.sẽ đồng ý ý hoàn 
thành nhiệm vụ của anh- ta, 


Cái Đinh cau cô .nhìn chàn mình, rồi đề nghị : 

— Này binh nhất, mày nói gì vậy, hãy bổ cái 
chuyện' bốc bụi mù- ấy đi, Dùng lời lẽ cào cấu 
họng tao thế là đủ rồi, tao kiên quyết: như vậy đấy! 





1 


ST À; ra thế, — Vai-xơ, mỡ. bao sắng.. 4 
¿ Gái Đình: nhếch' mép cười: :'¡ :: l 


— Làm hoen ố nền nhà đề làm gì cơ: Tử rêu 
buy của mày sau này lại sẽ không tài Tôn. 


ta. ĐÌ,— Vai ưa nh” l8. bột vấn 


-› Vai-Xơ, dẫn, Cái Đi h đến hàng Tảo, 0,sad khu, 
nhà khó BÁU 'đứng quay, Mật 'NàỐ, Tưởng, đỗ, cần 
thận- gì: tiồng sửng xảo. gây anh tá; nói 3' lÓ, 


Mớợ à tr €ỉ 
— Thể nào, lần cuối tổng "b'Nồ | đi cHứ với ` 


,D N9 hệt: Sĩ rà 









TH lính 


_——Củi ca -Vá tờ. ki l5: 
$ HH, ái S8 


-=— Thẩng khốn nạn, này lại côn cuốn tao củi 
đầu trườc mấy: chỉ ò đều: nữa cơ k#— Cãi- Đính quay 
ngoắt‹n : wời lại, và: Áức giản vít tñắngg Ì vao. mắt 
Vaj-xg đòi : :>»Nồ vào mặt 4ø đi: kTIHE: mào ?~.. 
3¡ Nai-xơ bỏ tản. NÀO. ãœ n..i m3 nêu HỆ «—. 
a9::cš°Tói buộc ghải dùïlg đến :cákh: để; đạc nghụ 'QKo 
tấmigỗ cảnh đó, anH đề''nghị 21T 1% gồi khứ 9c 
Rút bức thư cuộn tròn trong chiếc bót' thưuổei là viết 
trên 'giấy.| thuốc lá za, anh đưa cho QảÌ!Đinhi¿~ Đây 
là của vợ anh gửi. — Vai-xơ giải thích,«i Töi: tỉn 
rằng, bây giờ anh sẽ không còn, nghĩ;hgẻ gì nữa, 
“Cái Đỉnh không tin tưông*eầni Tẩy Óng HH, 
mở Ta›wà hắt đầu đọc, và dần dần: nét tưặt ánh ta 
mất. ›hẩn vẻ khe khắt, mầm yếu đi. §au độ; anh rưn 
lện, và. bỗng nhiên, Vaj-xơ nghe thấy không. phải 
tiếng bọ, sng không phải; tiếng kbàn khảo nức n‹ hờ. 
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jeaAanh sđứng: dây Ivà bộ rạ rhột chỗ:....ăi _. 
+\¿Ð Trên Swời Qáa đàn Yhây đen tím: sáth „lưới: thưa: 
vì cố "tuyết 6u - lại! dia€h - từng dải, Saẻ lấp đánh oêi 
rihŸng`eh® kii6hjð Si: 'yhậy-,ĐRạc Mặt. fNii THYẾE 
ướt bầu bếo, wiũi9bửn ehấ&. tín 22 ó6 2! pướn| 
S Tưởng Eáo 'lÊÄo"đh Vifia ⁄£.có ' chẽ! Biện để 
cuốn dây thép gai tốa bóng đen xuống' :nh sắt 
tường dIN- 1k wiapäbu vẽ /đẤy-- Im. 'lfng nhũ trong 
wÑài mồ, od Vỗ[ búi v gaila dng öoex ủG -- 1uda lạm 
Cải Đính tiến lại. Bộ mặt ahh t&:qdaxpấy:phúE 
vừa sồi: trả nên qhốni háo hân di, nhựng; mất thì. 
bong gánh Bởi Aph; ., ĐÀ BE ĐĂNG: t8 „ Hi 


TIÊN bép tôi. gọi .#sh là ạ đồng chỉ » 
khử? Thả ớt cỗ nh đc | PP i h nh SA chưa 
nế khi mà tội còn chữa. CÍ HH nutb' bế dự đi su 











¿P46Ý: + tận mat ,RÍ gối TIẾT TƯ 
2 4đ98g) Ma tiy h Ấn giã 4 Edigfvói ¡ ‡Đ ñu 
+) Vinh hẳn ñ ñg Thy sẻ Rh, 'dhE6i Ì 


q9ïd: tt. 


TƯYUT 





SHN tồU vân” là bít 
$ tất 


: trung. vì La kin, _ kex) 
_ Nhiệm vụ. thứ nhất. hy; „ao để $ 


trị cũng thế, Không được kinh: tởm toàn “bộ chính 
sách chống Liên-xỏ náy YÌ' nó sẽ có lợi đề chuyện 
trò với các học viên khác.: Đừng đề như'tôi' nhận 
thấy, anh đang kinh:tởm, Năm ngày: nữa; sau giờ 
học anh sế hỏi tôi về vấn: đề gì đó.“Tôi sề- 9Ì ‹ anh 
"lên hỏi chuyện. Xong.. Về.-nhà ở đỉ I xo 


bề SỈ 


— Đồng chỉ, ~ bỗng nhiên Lu-kin đề nghị một 
cách đảng thương, — hay cho phép tôi ngồi lại đây 
một chút. — Rồi thủ nhận vẽ biết lỗi,_ Bói chân nó 
cứ làm sao ấy, dù sao tôi vẫn hồi bộp vì cái chết 
trong tay anh. Khi anB chĩa súng. vào, toàn thân 
đã cứng lại. “Nhưng hây giờ qua rồi, thế là tôi có 
yếu đuối. ` 

~ Thôi được, — — Val-xơ. đồng. $=—= 'Hãy nghỉ 
một chút. — Dù sao anh cũng thử lối cho tôi vì đã 
lãm anh lo lắng. ® .... ` 

'— Thế thự của vợ tôi. không nên giữ chứ? - _ 
Lu-kin hồi giọng thì. thầm, rên TT. 

— Không, —~ Vai-xơ nói. ~Trong bất kỳ trường 
bợp nào cũng hông được. 

Vai.xơ đốt mẫu giấy thuốc lá, dẫm nắt tàn rồi 
bổ đi không ngoái lại. Anh cẩm thấy mặt anh bừng 
sáng lên trong đêm: tối : niềm hạnh phúc bất ngờ 
xảm chiếm (âm lồn anh. Vì hạnh phúc cửu con 
người khỏi cái kinh khủng nhất, khỏi ` cái sa ngã 
chết người. Niềm bạnh phúc của hoạt động do 
những quan: sát tỉnh tế nhất mọi khia cạnh nhỏ bề 
của tình cảm con ngưới, mặc dù đôi khi hình như 
người mà anh chủ ý đến tự lật nhào xuống 'Yực 
thẳm phản bội, như là ở đây khóng có những còn 
người chân chính, chỉ một loại rác rưởi bỏ đi. 


- Đỏ là cuộc đấu tay đôi trên mũi nhọn: chết 
người. Đó là cuộc đấu vì con người. Con người 
này đảng bị trừng phạt lắm, nhưng Vai.xơ đã. đấu 
tranh đề cửu anh ta khỏi sự trừng phạt bằng ‹ cách 
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tạo cho anh ta khả năng lập chiến công chuộc tội 
lỗi của „minh. - 


Chuyện này mới khỏ khăn lâm sao. Bó w 
chuyện đột nhập vào tám hồn con người đã: bị đè 
bẹp bởi gánh nặng phản bội... 


Còn anh thanh niên bí danh- Pha... - Mấy ngày 
sau khi chạy trổn thì anh ta bị bắt. Bọn đi truy 
lùng đuồi anh lên tận nóc nhà, nơi anh Ần ở gác 
thượng. Pha bắn đến viên đạn cuối cùng rồi nhảy 
từ nóc nhà xuống đất như một con nhn — giống 
như nhảy từ cầu nhảy xuống nước. 


Chúng lôi anh, lúc đã ngắc ngoải chết, lên hồi 
.cung. Anh im lặng, Tba hết sức nắm tạy lại, nhưng 
anh không còn sức giơ tay. len - đấnr vào mặt tên 
phiên dịch đang củi %uống, Và anh (chết với. các 
. Hồn, tay eo lại thành nắm đấm nhự vậy. 

"Vai-xơ có cảm tưởng như anh cỏ lỗi trong cái 
chết của người thanh niên này. Anh ta đã tự dấn 
thân vào việc ngụy trang kín: đáo trong cảnh đơn 
đọc khủng khiếp nhự vậy đề đũng cảm, táo bạo 
trả thù quản „giặc ! Và Vai-xơ đã không chọn lấy 
được dù chỉ nửa lời xa xôi, huyền ä ảo nói đến cái 
gì đã nảy sinh trong tâm hồn anh, _ 

Các học viên được nghe tuyên bố là học viên Pha 
chuyền sang một trong các phẩ: niệu -*^ trường. 

Vai-xơ thông bảo cho Cái Định sự thật này và 
khuyên bãy thật cần thận kể lại cho tất cả những 
ai Cái Đính coi là tin cậy, Vai-xơ cũng ` bảo tin cho 
Ttung tâm về hành động anh hùng của Pha, anh 
dân quản An-drây An-đrê-ê-vịch .Ba-xa-lư-ga, sinh 
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ăn :J822, sinh. viên trường, Bạt bọc tông;hợp, Mát- 
xcơ-vä, như sau này phát hiện ra du&:hồ ¡40:8 
nhập học ` việ NÓI 2Ø) TƯ ván NA THỦY) 

:,Kbậ nghĩ xề ; An-âg A0. cảm thấy nỗj,đạn 
lồng vì mất mái và, tình,cảm. khám, ,phug .4Fướ£ 
người thanh niên tuy txời này. “Con n gưỡi có, nghệ 
thuật; giả. vờ nhà suh cẩm tẩy bất lực: 'thốn, 'ĂnI 
~ũng để vê An tặP KHỦ 
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Mini thành lại dảng -ảuieckik cung dhắc. thôn. 
n3 “Việc chay trên Ý và «sự ] phh Ñ ' Bội Ix của Hiyn Viăn 
Fha như YẾt nhọ bội VÀO: triờng đu Đập "Ung 
tâm điền hính ˆ thuộc « Bán tham ` Nữu Naä lao. VÀ 
"keo thếo: thình sự GàI (ent ng hóc dồi' khðng' những 
'cHỉ Hùc viên “mà c§ thWñl0phfg iñNg§ "dạÿ? hiển 
1u) “viet hhng đã í đài không "vá, €ớ được) 


: Ì~ h ñg ` Với, nh Bi hiện xiiấn 
thuật 2hốt Lộ phả Liệt gi bảo, 4 tả thô 
“tác Đện | pháp tương ï lo nga: nh, 
viên có uy-tín của cặc HP đo BI) Việt tụ ? 
'HẢ©k? KiệN tráy` 


DI Su Ó, øẴ) Đó 














93/01 t/fyr] 1 d3: phải SẮ 2. 

b Ậi 2u2 AOTÊ )êng g¿2 dễ › 
vấg tt nó dung :aho Siid nuôi Đxin# 
tí DiỀnU áo t2 túc CÓ cói sàn? srẫa, tàntT, y§t HêzynmibÍ 
nø¬ ;§hbeo.đibững chỉ dị nhận: đượt của /WeitxteiGái 
đ8inh-lểt đầu trọi hÃa lên sẻ! kết, tuúäï học đập teodg 
học xiên Xiệc. thăng: say. đóc sách ;hão tuyônx truyền 


: shống›L4ên+xó 4tä cho anbi, khá ¡păng ủng hộ rất rõ 
tàng clinh;eáckxcủa,:Hi-le. Thêm vào:đú: Phày đi" 
anh đã tỏ ra;gtơngrnäe vỀ:Mự sẵng: khoái Yày 


th ¡8h điều độ sinh ra m lui 'dỆ chịu LÒ 
TY VI hủu là nhà h, ụ H đIỀM tại Bình, hhhđưge 
m THIẠP 3y dì HHá, Á hệ Bề 
"một T92 f1 0%rt13( t0 t2E ðf ijX 
.... „ Nhộm N1 0E) mội nhà riêng, (Ở 
„đây, yiên,,sĩ quan .Ce, nh. báo giới đbiêncyói. bẹc 
. viên hai Jeai .đe» nồ. mới,  nhất,,củg. Bức, đề, heet 
„ động phổ: hoại, và,abẵni,nai.day họo viên.cách thức. 
sử dụng chúng. ñh nai pữu lậnt, 
ru: Logh#hfunhấ! đùng,đề,phá. đường, ,sÉt-.Ðô là 
một ống kim,loaithình nón cụt2bát đầu ở đây. bằng 
^một chất;kẹp dân ;bám, chặt lấy) bất ky, vật gh: T»ên 
„đỉnh. ống: ià:một. chiếc. nắp ;xeáy, £ó..gắn. ấy: kp 
„1Ô: LYÀO-jcI ọi 1 tho I1! suii+ “ai ĂT"Í.. 
Min này phải: “gắn sát vào đường-fay, còn sau 
:-đó,'tháo: nữp:vặn: ma; Kéo đấy. và chạy: chật nhanh 
sđến: 42L) . vì TÔ 5 vân _ sẽ: Š,prờit rr vai như 
PEokẺ thời: gi kg 
'êU TagŸ thử hai ` 'dùng đề! ghả tắc sặt -dieu thoại 
. VÀ bột đây điện trông 'giống :nhữ' chiếc đỏ. Chất 
-losš “bột. nhào, được 'gót: trong: giấy không thấm 
nước. Trước khi nồ chiếc kip được .đặt:trên đầu 
cuối của dây ngòi đập. vào «chiếc do». — 
sgế và Ngoài rœ viên sĩ quan này. còn giới thiệu với 
học viên bộ các chất thúốc cháy, +hật đúng -]à các 
hg lành nghề Đức đã tham gia vào việc chế tạo. 
-. Tất cả những điều đó tiếp. theo bằng việc nhóm 
si? .aẽ thực biện các nhiệm:vu'phủ. hoại. 
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Các bài thuyết trình hoàn chỉnh đã đọc xong :. 
đã giải thích rõö tránh bị theo đöi ra sao, hành 
động ra sao khi bị bắt và bị hỏi cung. 


Vấn đề hành động ra sao ở nơi bị giam giữ 
thì do viên thuyết trình đứng tuồi giảng, tên này 
thở khỏ nhọc vi quá béo. Hắn kể lại các tập quán 
nhà từ v3 sắc phzz¡g pháp thích ứng thật tuyệt 
đẹp, mĩ miều, với một sự hiều 'biết sảu sát vấn đề, 
khoe khoang tài tháo vát và khéo léo riêng của bản 
thân khiến: cho tự nhiên có ÿ nghĩa : hình như sống 
trong nhà tù, đó là những trang cuộc "đời tốt đẹp 
nhất của tén này. " 

Nhưng khi bắn trả lời các câu hồi thi có một 
sự. quá màu thuẫn. Một: mặt hẳn phải gây sảng. 
khoái và hy vọng cho học viên và vì thế hắn không 
thê dọa: dẩm học viên bằng oác Chế. độ khắt khe 
của nhà tù. Mặt ` khác hắn phải đập tất mọi hy 
vọng của -học viên và làm học viên kinh khủng, 
vị tù tội và những khủng khiếp. của nhà tù đề họ 
coi việc. tự sát tốt hơn là tự nguyện trình diện đầu. 
thủ. Vì _VậY, ‹ đề tránh trả lời. thẳng, chủ yếu hắn ra 
sức quảng cáo các viên thuấc độc như một thành 
tựu tuyệt Vời của nền công nghiệp hỏa hợc Đức, 
tác động chớp nhoáng \ và tất nhiên, hầu như: không 
đau đớn gì. . 

- Bản điều lệ về cách sử dụng e cắc giấy tờ giả 
mạo đo miột tên mặt nhỏ tròng thiền não, người 
đầy: đò, đầu hỏi phụ trách. Răng của hẳn đã rụng 
cä, phải lắp răng giả, và khi hẳn nói xương hàm : 
của bấn đập vào nhau như mỗ bẫy sập. Bọn Đức 
thả bắn, ra khỏi nhà tù mà bắn bị giảm trong thời 
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hạn thường lệ vì tội đầu cơ ngoại (tệ. Đó là nghề 
đi truyền của hẳn, và vốn gắn bỏ với nghề này, 
hắn đã nghiên cứu kỹ vấn đề sản xuất của Ai cơ 
quan hành chỉnh Liên-xô. F 


- — Thiều não nhìn cái bụng gầẦy nhom của mình, 
hầu lải nhải: 


— Trong công lệnh các anh phải ghỉ ngày 
tháng?vào.: ghỉ sớm một ngày đêm trước khi bay. 
Thời hạn công tác — theo luật đang có biệu lực — 
là mười. lăm-ngày. Vì vậy theo thời bạn: đÃ qua 
phải ghi cẦn thận hết vào công lệnh mới. ` 


Khóng được giữ các giấy tờ thướng dân ` và 
quân nhân ở cùng một chỗ. Trong trường hợp øì 
đỏ trước. hết phải thủ Hiêu giấy tờ qưên "hhản.. 
Nếu như bị phát hiện ra là giấy tờ thường đân của 
các anh giả mạo, các anh có thề chối cãi rằng đã 
mua chúng đề khỏi phải phục vụ trong quân đội. 
'Cải lớn nhất là sẽ bị đưa ra mặt trận. Còn nếu bị 
"phát hiện ra cả. hai bộ giấy tờ~ thường đản và 
quân nhân—thi thật khó mù chứng mình được rãng 
các anh không phải là người được ngầm cử đi. 
Khi hào tới các điềm định trước các anh phải trÌnh 
sồ ở viên quân quản thành phố. Nhưng đừng có 
vội vä. Nếu như nhận thấy rằng viên trực ban hay 
hoạnh hoc thì hãy chờ đến rzây hôm sau. Hãy tìm 
nhà tư mà ở, đừng ở khách sạn, tốt nhất là ở 
những nhà mụ góa. Việc thoát khối nghĩa vụ quản 
sự chỉ được phép với việc khám lại- sức. khoẻ. 
Điền lệ thì các anh' tự chọn lấy. Chỉ mong rằng 
các anh có các bệnh đó dù những-dấu hiệu nhỏ. 
Nếu không thì hãy nhận cá: bệnh thần kinh, như 
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giể V chẳng ; Jận; V1, ,AẼ ¿ có buồi, rao đồi 
kinh, IÊn) : %/111 bạn 
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„¬ Ti mitteb Mi Š d lắp 2h đŒ tổng 


lấp lánh hơi-xanh:,. sx náT f6ids dd ngứp 
quudrsđdllSng; tô| đã làm có kết quả „ b thư hệ 


điện. Còn cả bệnlŸ ứng thư nữa, nhờ nẹ 0, 11A ăn Ở 
các nơi bí giam không bạo giờ phải” cây cục xin 
đN "kiết hp. = Máu únh". tâm "ỗ ¡4£=Cð8£ tígliiệp ấn 
f&u Bến tlnu"ế SRU 2WiNH” 0% đ'địcH) +38 li 
km "tệ BÍ + t6 Nụ, là "há Tiợn: TiưØibft€fnMdE 
Hán lên VỀ hiề XI hi —L TẠP ñ° 3hử Đó, YhE'Điểm: 
được giấŸ Tờ VÀ, hũ 16 tối! 3l gựU Đó Và tWBif giữ. 
của¡°Riðngr ›efU nền #ôät1d?töE: kh\vêx: đừng lền vào 
tủg "it lộ! 'Jhwnứ” Jsö1dy léâu, wtNtrntwiiric4iSwée 
kñd'aưlÈehúnb 'ctlag: ông \háuad: 3f†nwsitiEm ba 
:iBẩif tồi: cua tỳ x4ln6 ;ưbg. ?ligp)4daMg 8: uiến 
thự “thế: À 2 V201 BÌ g In sêa 
nà Alứớnw là hịn, 1Ä ý đun Ú hao ki ơùi “gộ' iia 
kiẩng ` tủa mi SAU chữ VN tấu tuc “sắt, "8ó thờ điểu 
Xuẩc hạ tin "nó ụ! êm, ly ,HÑNNÝ NiềÀ "ôn Ru 
xiätPR§ phút g" hề: the độn. đầu» “BỊ ,giùW ở 


Jổ hộ Linh Xrii cả HiYP iù bờHú A ha "H tại ây \: 




















h ï c§U đủ, ta Phả th v “tdän thật 
ñy các bụng l8 và Tàn “ENhát” ghủ thân; 
tua cấu THÍ t“ð cing ( thự ki HẦI Tin ly 

bằng cát lóal nữòÝ "rời, VỤ cá thhểth 


Mi. học c viến, nhật, Chụp bà LÊ tự cần 
#Hh, viền, DU và hại, lần đàn đo LIỀN ÿng 
l Hn dÌag "đề. -lâJh, hộ, ve) u, L4 đẾy 9 xÈệg 
tim À n "Mái c) e họ qua một, ch || hóa h học. đềi tông 
điện dãy ờ không § tó, hử một, ;hẢ HM ¿ gu NGÃ H319 
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của 


kiểm được, ẻ 
0017100001121 100) 70 Mu 
nhận, và phát hiệh rả rằng tác W) thế ĐÀ 1 của 
*tợ© 286: thiết Noƒ' bảng Hơn,ˆ2và triết Ha ch theo 
bwWMf tếy:hiệu' rất +6 ứnh: 2hẩn 4 lôèL4Ảt(gidAwh 
tồM/:nhậu tHRy+flg'khí Ba⁄bd-vlrteWrihWRW (ánh 
phiến: nhận điền: :đẳng : nhíira khỏi các, quyền sồ 
thaqh toàn kủn thành: phầm tảng viêr {ti chiếc kép 
nhỏ màđão:dũng ;đề dắt nu đề lại trên gáy sub cát 
TẾ tgoẫn :ngÖèo:.oÍ ¿2 on: hơne2 GỀ, dua 6D 

:'Tất'cả những: điềử:' này +Ä cả thấu loái "B1 MÈ 
dân/ dảnh vào giấy tờ: tantr đềủ-gửi theới đường thứ 
BHENE- 'Trúng đắn 2 012:/3((1l- 19g tòb rà¿[ dữa 

: Pdờẻ'khi'tiáơ? giấy 5 tý Nhớ: :hú#)kieh ,'đaf'hy 
Hebiđp" tập trưng: tả. Tnướln “hút dỀ-hưẾnS4H}-1n 
:ctốï-:cùng: d$ 9: hả ~Ð guớiid ụn 2112 lòia 4U đ-ng 

- Hắn nghiêm nghị nói rằng, hắn cHở:đợi “döng 
.việc. làm›chinh: X&cc,Nếu jhịagđặt ra những: tài liệu 
tình :bảo thật Jà vôrlý|5bởi 1. mọi dín (bức:sẽ được 
iMiềm dra: 'hại, Bất: ky: :ýiđịnh mào:zkhải.:báo wvúi:Bộ 
xười vụ 'Liếns#ö „ đều: -dẪw‹fgười: rgiún điệp đếm: An 
chết.. Bộ chỉ huy Đức: chịu lồnthất rất nhà: bé... 

:;Sau:đớ: tắn đứng: dây; mỉm cưbý Khohn khoải, 

Hồ đề nghị NHN HằằCdi sa 
—.À†-eÂm thấy:;dao động: hoặệ: sợ liãi tì ngay 
bây giờ hãy tuyên hố cho. biết, Các;anir-được. tội 
khả năng. cuối củng, là kh ĐI sẽ đạm, ,việc vở: 


về trại hoặc một địa qiểm \ mới mà công việc Tấn 
với sức: an ta, : 


ấn TƯ hi 


5: 


Hắn chờ mi. Nhưng không có kẻ vào ngây thơ. 
nhẹ đạ đi thú nhện như vậy. : 


Về toàn bộ. sự xiệc “này Cái Đình đã được ad, 
xơ bảo trước và: đo đó Cái Đỉnh đã chuần. bị được” 
hai ` người đảng tín: cậy nhất cho nhóm của mình: 


“Mấy ngày (tước khí lên đường nhóm này được. 
thay tráng, phục. Họ dược: phát. đồ löt' ẩm. - Quờn 
lót bằng vải bông trắng:và bằng vất nhlông màu 
da cam. Áo sơ-ml Tnàu xanh lơ. Ảo len eð lọ màu 
xám viền xanh ở cồ vá' vạt tay, áđ. Khăn học châu 
ấm của Liên-xò bằng vải. phơ-la-hen — chủng bị 
cắt làm đôi nén: hình uông. Quần thì trong: kho 
chỉ côn lại loại của Hồng. quảp bằng vải chếo, côu 
áo choàng của loại chí huy Ủy ban cách mạng Hồng 
quản thì nói chưng: không c có. 'Giày ủng tuyệt đại: 
bằng da giá. TÀN 
- - Quần áo thường, dân may kiều nước hgoäi:: 
quần có bai túi sau,-áo vét một đường viền vạt 
cắt rất tròn: Áo sơ-mi ñôi. chúng không cồ. Đôi khi 
cb được làm thêm ở trong xưởng lấy vẬi -ở gấu 
áo đề may, và do đó rất dễ nhận ra, còn nếu vải Rẻ 
sọc thì đường kẻ sọc trên sồ áo không. năm. "gang 
mà thắng đứng.;- Ã 

Tất cả được nhận giày bán cao. cà xu, vài 
gai xảm tó.mũi giày đen. : ¬- 

-Quần ảo tà. giày đếp này không, được phép 
mặc trong, trai, ngay sau khi mặc thử tất cả đều 
phải cho đóng gói. Nếu như việc khởi hãnh củá 


nhóm bị chậm lại thi quân trang hải nộp trả kHo 
với nhãn. hiệu nhỏ ghỉ thử nào củn ai. 


7 Tất sà mọi chỉ tiết nhỏ bé này: tưởng như 
không đáng kề đã được Vai-xơ ghỉ đấu chỉnh xác 
vì có ý nghĩa quan trọng. Đó là những chứng cớ 
xác nhận bọn tội phạm. Ngay cả. việc bọn Đức 
không cho điệp viên của mình“ mặc quần ảo này 
cũng có thề trở thành vết tích clío việc theo đổi 
tỉnh tường của người Xô- viết. Quần áo chưa: mặc 
trong những năm chiến tranh và thiếu thốn, it nhất. 
đó là quần áo: của bọn ăn cắp- hoặc phần thiến. . 
vã Steri-gơ-lÌt hoài nghỉ. theo, xơ các thủ. tục thử 
quần áo. 2A > 
_` Trước khi tấn tông vàơ Liên-xô,° “tong quá 
trình chiến tranh vời eäc nước châu Âu, Hit1e đã 
cho mở rộng thêm pHạm 9{ - các hoạt động quần 
'sự gián tiếp và bỗ một số:tiền đặc biệt vào đây. 
Hắn đặt hy vọng vào các điệp viên tự đo và bị bắt 
bưộc trong các giới cầm quyền của - những. nước 
này vào lòng người yêu danh dự cá nhân cũa chúng, 
vào lòng ham chuộng uy tín. 'Bợn trùm ngân hàng, 
trùm công nghiệp đã. cộng: tác có kết quả với các 
hạn hàng người Đức. của mình trong các ` công- 
xec-xỉ-ông quốc tế, do đó giàu. lên nhờ. rên. độc 
lập của nước chúng. -“ : Đụ 
Cho đến nay bộ chỉ: huy Đức. thíế" ÿ chủ yếu 

không chỉ đến những hoạt động quản sự trực tiếp, 
mà còn cả việc tấn công vào kể địch tủ. sau lưng 
bằng hình thức này hảy hình thức khác. - 

. Sten-gœlit biết rằng : trước khi Hit-le bắt đầu 
chiến tranh từ chỗ: dân chủ hóa và phá hoại tỒ 
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chức của kế địch. Mục đích tối cao của chiến tranh 
MA độc, tiêu: diệt. ÿ- chỉ ›đề : kháng: của, kẻ:. địch: 

ˆ ⁄PHế: bọủ'gỌi Kà đöját điệp 5: "ấy, 1Á hững Kế 
nãM#'Đốn?” "táo Tirổi;' Tuoái “xác ' thú. Tú đặt xuống 
đười'€hân- đề “xửa :đuồi vào éộnš 'hữt cña -kể:tịch 
như tđđw =024t'bà4!2'5< Tãi đt củi Kế dị 
tiết (ÁN: 7eNflb” rà? điñÿ“ Hữ'Xiee' 'Blät hiện” 'ra 
iiuh nguy Biền bí mật trong 'qóành đá? KeAiĐR” 
phát Hiệu #k hlững kiiếc bẩy? W Bạy SẺ dâm? đái, 


vi! pển2ghớ lãi iÑHữi là: điể[i'bỏ'kihi' '8fhiem 
lựa chọn được ở các nước. châu Âu phôn' 9h *V 
mặc duobpi onày › cũ ngzxa nhạo vỏ thắng;‡- rườmng' hắn 
b!ò4.-jeônrm, thấy; diỡng nói: Qhunig ›Yởn Xăng: đề 
đạt:dươc,en điệu, biếUlân,paus.Vì Lbonssàv xà bắn, 
đệu có,chụng pyạe.lielụ số, Nam; t3yRNđ; bẻ 
bắn th Hy lâm qhón lên ÓN, nhà : 


TH, n Mở 









;hêi Hà th thik bồng ¿phế phần tắt đợi ích. 
Nợ, tà °B : dt bội, chính, phẾ, kh 
trưởng hẹn: thí & 





Đụ LTU quản: s sự tÌh s sẽ cử có. ANH 
gia ° phải thuỷ đỗf' chủ °Nani” phải AIngC KD 

bãh‹ th the sống 'tiổi tèi mưết liWwŸ4 Nề treiăne 
bất: kỳ °phương \pháp: nào: ¿2Ð .21 sổm gpoo- 9x” 


tr nh Muyu đ0{ 





Còn bọu này ? 


1¡ PRÈ chứNg' sẽ tiết thớc, nhủ hoại,' Vui các 
dị" bực biên điệp. “Nhưng chủc ' # chẳng `cở' “tá 
hằng ấu' đạc) Tàn sủỷ yếu ý dhí' chiến ¿ ẩư cửa. kể 
dịch, chiếm được sự thông 'cầm, ` tấg hệ cũa” các 
giới Xó-viếU! hào đô? Khi nghiên cứu cáo tủ:binh 
Kiên‹xô; ;8ten‹go‹Hf từ lạu đã nghỉ ngờ: tảng, ¿ chiến 


ss 


được chịnh trị.:clê quộc ghiến tranh chống nước 
Nga đã được xây dựng trêu. điều :liện - khiết yếu 
giá, dối, trên Au chuyện hoạng dưng yề,sự tồn' 
HÀ vh Toà TÔM.) ự đãi lập tới, ;Chế độ, VÀ chính 
Éii-xô; HH: £ nà; đỤ h tiện: dg tnẳy 
điiá in nhạc điền, độ dân ứng, đựợsp thực: diễn 
thì; vân nhân yiên.,cuo, tình báo, đã ;đủ. đềnpbát biện 
z8;ahữg người.vừa ý .chưag bằng nhượng phứp 
nhù, hợp trong,khối h, bình, Ä¿-xiết, -Yhưng niếc 
tầng đất xi là.hoàn toàn khác, 201321 nề siêu 
¬x(8ố:chủ: yếu: đã lực phọn” được- chi gĐfn bội tứ 
thờ ng: :yếu: tuổi, nhữhg kè:vốn: Bị'bN đãi nhà. wiárn 
làwwbhø từnï tạý 'êơi °eorwcđdtởhj' phẩy: bội còn tốt 
nh NI EbffbriAv sấu, nh THẾ thiêu: tac p 26m 





. Hân “khinh; bỉ bợn này: cũng ,« GA, gdHtệE NHIẾP 
xiên, hình SỰ. nhà nghề. đoại, lớn, khinh ;hi. bọn săn 
cắp vặt chỉ vì bị sự đẹ, dọa. trước. tử, thần chất, đói 
thúc, MẪU. 6 2 


qẹ 5„Sten-go-lit lặng lẽ; khinh Bỉ: thếo dõi ï-bọn ¬ giản 
điệp: mặc thử quần áo: Và ngay cả những quần áo 
rẻ tiền. này của chúng,, những.:thứ không có vẻ 
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hào nhoáng sang trọng kiều châu Ấu, cũng gây 
cho Sten-gơ-lit sự kinh tớm: 


Chắc Lan-sơ-đoóc cũng cảm thấy như vậy. 
JÃo quen biết Bê-nì-tô Múi-xô-li-ni ngay từ hồi 
những năm đại chiến thứ nhất, khi mà Mút-xô-li- 
ni. hoạt đồng ñhự môt gián điệp thường của 
« Phòng nhì». Hắn làm việc cho gián điệp Pháp, 
đồng. thời vẫn giúp đỡ `cả Lan-sơ-đoóc, một gián 
điệp qui tộc Đức giàu có được tiếp đón trong các 
nhà sang trọng nhất ở Pa-ri, La:mä, Luân-đôn. 
Chính phủ Ủyn-xtơn Sóc-sin đã bắt đầu con đường: 
cổng danh chính trị của mình từ một tay tình bảo 
và làm thế nào biết được, ‹ nếu như Lan-sơ-đdóc, 
vốn đã qưen biết,hẳn: “trọng những năm đó, dự 
đoán được ‡ương lai của hắn thì nhiều cái có thể: 
đã khác “rồi... Còn HíL-}e5 Không: phải ngầu nhiên” 
đười triều hắn. ngành. gián : điệp Đức. được phồn 
vinh như thế này: Gớt đã viết luận án của mình 
sau khi cống tiến nhiều năm - cho việc nghiên. cửu 
bệ thống giản điệp toàn diện của Nhật, và sau đó: 
hệ thống này đã được “đưa: sang đất quốc xã với 
qui mô toàn điện... 

- Trường hợp học viên Pha đã gây, cho Lân dc 
đoóc cảm xúc năng nề. Lão không thề đoán rạ 
được 6on người có ý chỉ mạnh mề này. Buồi nói 
chuyện với Pha đã gây cho lão niềm. hy. vọng là 
người thanh niên có nghị lực, có học 'thức này. 
con trai một bác sĩ, do Ăn tưởng vào các giáo dể 
phát xít sẽ có thề hoàn thành nhiệm vụ phức tạp. 
Và thế mà lão bị lừa ! Bây giờ, thấm thia linh cảm 
an toàn nghề nghiệp. Lão tự Kt bỏ mọi dự định 


»s 


mới tìtn kiểm trong học viên một tình hảo xuất sắc 
giống loại mà lão đã từng lựa chọn đề: dùng ở 
nhiều nước châu Âu. 


Bây giờ Lan-sơ-đoóc hạn chế cả các bảo cáo 
của đại úy He€-đơ, lão đời hỏi Hec-đờ những tin 
tức viết chứ. không phải truyền miệng đề trong 
trường hợp nào đó :chỉ đưa ra những tài liệu đã lựa 
chọn đặc biệt và thủ tiêu những tài liệu có “thê là 
bằng chứng không lợi cho lão. ˆ “ 

Và chỉ có Đi-tơ-rich giản dữ: vì, câu đi tì 
học viên Pha, hắn theo. đối quá chỉ lý mọi quá trình 
đào tạo nhóm đặc biệt với một nghị lực khác 
thường đúng là bằm sinh khóng thuộc tính bắn. 
Thế lù hắn nhận thấy một học viên thử giảy cầu 
thả, và khi thủ kho bảo học sinh chú ý đến: hình 
như đế một chiếc giày cao cô bị hơi dài, thì tên 
này lại khinh xuất nói : « À,-Yhối được, không sao ». 
Và chỉ một điều đó cũng đủ đề Đìị-tơ-rich loại 
tại chỗ học viên này ra khỏi nhỏm đặc biệt, ˆ 

'Qua đày VaL-xơ có thề kết: luận là sự chủ ý 
quá tập trung của Đi-tơ-rich bảy giờ trở nên rất 
ngùy "hiểm nay. cả đối với bản thân anh, 

Anh cư xử với Đidơ-rich bằng thái độ nghiêm 
'tức dứt khoát, và- tránh moi câu chuyên không 
liên quan trực: tiếp gì đến công việc. š 

.Vai-xơ cất ngang những dự định 'của Đi-tơ- 
rích muốn tìm hiều xem cải chết của học viên Pha 
đã gày Si) anh cảm. ` xủế' gì bằng những lý lẽ 
"bằng quợ : 

— Tên nhóc loạn n thần kinh. Sợ công tác giản 
điệp, vì thế chạy trấn. 
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NH Nhưng nó.đã bán đến xiên đan cuối cùng 
; ¡n= VÌ sợsẽb‡ trưng: trị: về tội :chạy trấn: — 
Rồi anh nói thêm miệng cười. nho bảng :—Wi 
hạt vong, Sơ. bị: tra đặn, có, thế thôi. 

:+P& bi bí dan «Ghiny: sơn tước ¿ M, _ trưởng 
tt tiấp viêtt::Đó: Là 'rfộf tên Người tặng 'wề, béo 
qu—: Hồng: 1ráoH:và đöê hồi quả cao vớihọo viên. 


rdng đi hữý chiến tranh: thế giớf thư ribất 
hắn bị, Đức bắt làm 4È. bith:`Đến hãm Bá tiưới"là 
thành viên: đỡ 'đạa-hiều “hương nại!Ÿien2xô — 
Ỉ trực -trád?!nlfemgr-tia báo Fất: phầm 
#NđdoØt cÌio: 'nướnh: diệt Hằn/đã ở lại: :Đức, THiắn 
được ˆ gự giúp! đồ: vờ vặt chất cũu? rntfgf tam lạch 
vệ, khái bữo cHữ gi6eE-dcpo (dWrw#tfiöa đâu: 'ring 
từ trữnNg Xớ:tiếtHiớm. :BỆ qulngHÊn cai£hÌ điệp V&o 
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nghĩa. quân chủ, Nga... theo những 
nước, Nga thống nhất vĩ đại, theo những kệ, gậy, 
thơ cho tặng chỉ cần nước Nga được thoát. khối 
ách bôn-sẻ-vĩth ` một:cải là Nơa: HoÀng sã Tại hước. 
lên ngai vắng TAY, còn người Đức sinh nguy ện 
bồ đi, Đị- tờ-rÍch cho” rằng "kiệu Sử nghĩ, như Vậy: 
sẽ để ra những ảo tưởng không - những. chỉ. vu vơ 
mà còn có hại nữa. Nước Nga, U-crai-na, Cáp-ca 
"dơ, đó h những: 'iuð€tla: khðiig thề bồ qua được 
của đế quốc Ðạí'Bức.:Và "không ;có Hính thức hảo 
khác quản âý oáe:lãh thồ. này có thề chấp -nhận: 
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được. Ai có lối suy nghĩ khác sẽ bị nghỉ ngờ. Đi: 
tơrící đã đặt sự theo dõi Chim sơn tước. Hắn 
cũng không tin tưởng cả điện báo viên trạm phát 
thanh tham .mưu nguyên là phi công chiến 
đấu Hảằc-ke. Hắn nghỉ ngờ tên này vì thái độ 
thương xót “thành Rêm bị quốc trưởng trừng 
phạt và những cau nuy lái máy: bay khác ngày 30 
tháng Bảy nặm 1934 chiếu thed các -yêu cầu của 
hội đồng - tướng" lĩnh Đức, Hẳc-ke là đẳng viên 
đẳng xã hội đàn tộc tử năm 1930, hắn vẫn trụng 
thành với Đẳng quốc xã chẳng khác gì thượng ủy 
Héc-lắc, nhưng ˆ phần nào thông minh. hơn. Nói 
đủng hơn là hắn đủ đầu óc đề hiều được rằng 
sau khi các phi công làm .Xong "tái công việc. đao 
phủ đen tối nhất thì đã làm nhân dân Đức kính 
hoàng và Hit-le đã chỉnh phúc được cúc tên trùm 
'công nghiệp Đức thủ nhận "được lệnh của chúng 
“chuần bị : chiến tranh dưới sự đỡ đầu của Bọ tồng 
tham mưu, còn bọn quốc xã loại tốt đen thi: chỉ được 
phân cho vai trò cốa những tên cuồngtin điên rồ, 
không. biết suy nghĩ, làm lực lượng chỉnh phạt phụ 
của quân quốc xä, không hơn khòng kém bằng 
các chiến cóng đẫm máu bần thỉu: của chúng. Và 
vi thế Hắc-ke cũng như Hêẻc-lác cỏ thái độ cau có 
không thân thiện với Đi-tơ-riÈh, v1 nhìn thấyở lên 
đại ủy một trong số những đại diện của. ˆ giai: cấp 
cầm quyền làu đời của giới: qui tộc, quân 
SỰ pru-xi-a, 
. Hắn cũng có thái độ như. vậy, với Hec-đơ. vì 
hiều rằng, đối với.Hec-đơ việc cộng tác với- đẳng 
quốc xã chỉ là hình thức hoạt: động éó đì cö: lại 


'của giời tư bần độc quvềể vời bọn, trùm quốc xẽ 
mà-thôi, Không có gì hơn. 


,Hần: ẩm thấy mọi hy vọng của mình đều bị 
lừa đối. Là: một tay lão thành trong phong tràơ 
quốc ›xä,' hẳn đã. tỉnh toán đến địa vị cao sang 
hơn địa vị mà hắn giành được khi bị đưa Vào 
hàng nigũ cản bộ tình bảo một của đẳng: quốc xã 
đề theơ đôi sự đảng tỉd tưởng về mặt chính trị 
của từng đẳng viên quốc xã không kè,b kỹ chức 
vụ bay cấp bậc nào. Mọi ý định « bắt mạch » Vai: 
xơ của hắn đều bị anh làm. thất bại vì cách tiếp 
'xúc rất thông mình, Là mgười hiểu biết sậu về 
-lịch sử cồ Hi-lạp, Vai-xơ đã kề rất hấp đẫn cho 
Hắc-ke nghe những qui tắc "lễ nghỉ nào và những 
điền hình nào mã đẳng quốc xã rút ra. được ở 
người. Hi-lạp. và chúng có ý nghĩa gì ở. hình thức- 
ban: đầu của nó. Điều này cho phép VaExơ tránh. 
khỏi. những câu trả lời cho các càu- hồi và đồng 
thời phô ra được những. tài thức` sâu sắc của mình: 
trong các khia cạnh của bản kinh phát xIL 


_ Nhưng- euộc sống. của Vai'xz ở đây không 

phải .chỉ thù lượn mọi quan hệ có khả năng ở 
xung quanh -anh mà `ình còn dựa vào chúng đề 
nghĩ ra sách lược hành động với từng tác LUỘI, Ảnh, 
không thể: tập trung: mọi sức lực của mình và cả 
trong vấn đề đó chỉ là vì với nghĩa tổng quát đã 
hợp lại thành lao động của anh,. một: người tính 
báo, là thu thập, chọn lọc và lập thành tải liệu rồi 
truyền chúng về Trung. tâm và đồng thời nghiên. 
cứu cả những kể nẵm trong tầm mắt của anh. 
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.Đề'có khả năng. thức hiện nhiệm vụ trực. tiếp 
của mình; trướể hết anh phải được thừa nhận là 
nhân viên Cục tình bảo Đức. Và khí anh còn chưa là 
nhân vật chỉhuy mà chỉ là kẻ thừa hành mệnh lệnh, 
phục tùng nhiều kế khác thì rõ.ràng là-anh phải hoàn 
thành không những chỉ một. phần còng việc của: 
những ké mà anh phải phục tùng. Và không chỉ 
'dơn gián hoàn thành, mà phải hoàn thành xuất 
sắc với độ cực, kỳ: chỉnh xác, như bọn nhàm viên 
Cục. tình báo, vẫn nói, độ. chính xáo có, trong: bày 
tráu người Đứt chịnh 'Đống, 


Vai-xơ biết : "chỉ cần: 'phạm: một ‹ sai sốt nhỏ bế 
.hất xề công việc, dữ bất kỳ tên não' cảm thấy là 
công việc không hoàn: thành, -anh sẽ bị thải ra 
mặt trận: chứ. khóng thơất. đi đi được. _VaÌ-xơ 
luòn luôn phải tỏ rõ -sự,cảnh . giác gấp đôi : : một 
mặt về ngành nghề, không, phút giầy nào 'anh 
“được quên. mình - là: nhân. viên Cue tình bán Đức, 
mặt. khác, sự "cảnh giác: của: người: tình, hảo. Tiên 
xô mà kết: ;quả công tác: của anh phụ thuộc vào 
chính kết, quả sự Thụ: vụ tũa Anh trong. Cục tình 
báo" Đức, : Am 


Ỡ “Và thật rõ răng, .Vai-xớ: không tứ. tai NHc 
công “tác này so với công tác, -Rià VÌ quả. bị vất. 
vả theo một công việc. Ngược lại vừa. mời nhệ 
được nhiệm vú. theQ một hướng, lập ` tức như, 
chuyền động của con thoi, xuất hiện ' tigay - một : 
vách cân đối yêu cầu tăng cường thoạt động sả LÊ 
thưởng ngược lại. 

Tóm lại, nến vứt bỏ nhữn khoảnh khẩe- ìnang 
đạc NÓ tàm . Mu và không mghị đến những mục 
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tiêu cao: xa cuối cùng đã chỉ đạo Vakxơ 4hì các 
chuyên gia nghiên cứu vấn đề vệ sinh lao động 
(dứt khoát sẽ.đi tới kết luận l& sự kết hợp hoạt. 
động, căng, thẳng. và nhiều hình thức nhữ vậy đòi. 
hỏi ở Đọn người một sự chịu đựng kích. động 
thần kinh rất cao mà thường chỉ những hgười 
e3 cơn. cắm hứng quên mình mới có. 


› Nhưng 'A-lếch-xắng Bẻ-lốp lại hoàn toàn tất 
quyềö“eó các: cơn' như vậy. Nguồn: duy. nhất mà 
anh dừng đề thù thập sức lực dự trữ 1à. tính chất 
- có lý uÝi tình thắn, . thận trọng.. 


Anh đã tự luyện mình ngũ không mơ màng dK 
.đầu óc có thÈ được: nghỉ ngơi hoàn toàn dù trong 
khoảnh khắc, Anh kũng đã rèn luyện được, tất 
nhiên..rong các trường -: p có khả. năng. như, 
làm thể nào kìm hãm: nhận thức của mình, biến 
thành chàng ngốc. ngừng Êích động thần kinh: 
trọng một thời gian. Anh tự ngày trang cho mình 
sự chăm chủ làm,ra vẻ kinh cần lắng nghe những 
lời huấn thị dài dòng của. bọn:chỉ huy cấp. dưới, 
nhưng bản thân anh, thì lắc đó lại thích thủ tự 
yếu mềm đi và `không ˆ nghĩ gì hết, .không. nhờ lại 
8 cả đề đầu: óc được. nghị ngơi. ' 


Những: h lúc nghỉ. ngơi nhự thế đã giúp cho 
, Vai-xơ vượt qua Inột cách: Xuất SẮC, VƠI dộ chính 
.xác cần thiết tinh chất Thai rhặt. trong cương vị cửa, 
_ anh, và Sự: 'đòi hổi, toàn bè: sức lực anh... ` 


Chỉ riêng trách: nhiệm: của người, phiên: dịch — 
huấn luyện viên đã chiếm mất của anh, mỗi ngày 
chín mười giờ rồi, và chức vụ này không những 
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chỉ mất thời gian mà còn hao. tốn trí lực của anh 
nữa. Muốn hoàn thành có kết quả: cóng tác này. 
cần phải. có sự sáng suốt không mệt mỏi. Hơn 
nữa phải cộng thêm vào các nhiệm vụ hành chính 
và kinh tế mà anh thường được trao, với sự cỀn 
thiết khi tiếp: xúc với bọn đồng nghiệp, ở ngoài 
giờ lầm việc phải sin.động, vui tươi, hháảnh nhẹn 
và duyên dang trong iử: ẩn tiếng nói. như bất kỳ 
một người có giảo dục tốt, nào.. 

Vi vậy mà những thời gian tự do thỉnh thoảng 
đến với anh, Vai-xơ như ép chúng lại: thành thức 
ăn khô, nén chặt một cách cỗ. uy nghĩ ở gến: 
giới hạn tối đa. -‹. 

: Những, chuyến đi Vae-xô-vi dù“ ngắn ngủi “thế 
nào đi nữa Vai-xơ cũng cổ. găng sử hỗ có. lợi 
uhất, như một lần nè làm quen được với. 
viên quan chức nhỏ đùa Đức: đrang' mhộn: “thanh 
tra phối liệu .ở Phủ thống: sử ˆ..s. & 

AC: -Vaizxơ. giúp-. viên" quan ' “hứờ này - mà việc 
nhỏ bìng .cách-thu xếp chọ chiếc ; xe. cửa läo , ta 
được sửa chữa trong ga-ra nhà. bính. nh ch 

Về phần mình, viên quan này rõ ràng. mong. 
mmiến được đề cao trước con mẤt. của Vai-xơ, đã§ 
huyếnh hoang khoe rằng nhiệm vụão được tra. 
cô một tầm quan trọng đặc biệt, Trướo đây ít làu 
chỉ chuần bị sẵn qiận phục mùa động `cho nác 
đơn .vj vùng, đất chiếm được. Nhưng bây giờ đã 
nhận. xược lệnh cung cấp đồ ấm oho. tất cả .các 
quân Ằoàn mặt trận phía Đông. S0 đệ V& độ 

` Điều này nói lên rằng, mặc dù Hit-le và hội 
đồng tưởng lĩnh của y đã hửa hẹn chấm đứt 
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chiến tranh với “nước Nga vào cuối nắm 1941, 
nhưn‡£ Bộ tông tham. mưu vẫn chuần bị chiến 
tranh kéo: đài, 

: Vai-xơ đặc biệt chủ ý đến tên thợ máy — 
chuyên gia vỀ các máy tỉnh — được cử từ Béc- 
linđến đề. chỉnh lý chiếc mảy ghi mật - mã đặt 
trong. khu: nhà của đài phát thanH `: 


Các máy Tnật mã kiều này do một công, ty 
Thuy điền sẵn xuất, nhưng mấy năm trước đây 
bọn Hitle đã mua được bọn “kiềm tra cồ phiếu 
'và trở thành chủ thân' thực: sự công. ty này. 'Công 
+y đấm bảo: cừng. tấp sản phầm của mình cho 

nhiều: ngành chuyên môn trén thế giới. Và thế” Tà 
đang nhiên: công - ty từ chối không thay thế những 
bộ. phận. thảy mật mã đự trữ chóng bị: môn đặt 
dùng ở các nước châu Âu mà Hitle chuần bị tấn 
công vào. Cảẻ máy này. bị, hỏng đúng vào: lúc; 
"ngành chuyên môn các Huy nìy cần đặc mạ ráo 
riết shoạt động. - 

.x Tên thợ máy tổ vẻ: 'quan trọng kiều. BiáO - sư 
đai học. 'Vai-xơ đón hắn ở nhà ga Vác-xô<vi, chở 
hắn về doảnh trại, « Ban thảm mưu Va-H-a» và 
còn nhưởng cho hắn phòng riêng của an đề chí 
được quyền tối: tối nói chuyện với. hắn. 

_— Waisxơ đã có một số khải niệm về kết cẩn các 
loại máy kiền này. Viện sĩ hàn lâm nếp cho 
rằng, đần dần chúng có thề được sử dụng như 
một bộ óc tích trữ tin tức loại khồng lö,'và khẳng 
định rằng tương lủ vĩ đại thuộc về những mầy này. 

— Trong khi nói chuyện với tên thợ máy, Vai-xơ 
hài hước và độc địa nghỉ ngờ khả năng làm việc 


, 
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chính xác và: liên hợp rất chặt chể của các loại 
máy giống. loại mật mã, do đó. ngầm. làm tỂn thợ 
máy tức giận. Nhưng Vai-xơ lại củng cố quan, 
điềm bảo thủ của mình bằng sự biều biết sàu: 
rộng về kỳ thuật. Và đề đánh bại Vai-xơ, tên thợ, 
này không những chỉ giởi thiệu với Vai-xơ một cách 
có cơ sở vã tÌ mỉ về sơ đồ: kết đấu máy mật mã, 
nhưng ¡ ấu giải thíot, trung lúc tranh cäi,chỉ vẽ gạch. 
trên giấy ' chiếc mày này hình thành hệ thống đùng 
mật: mã, “việc : nyáy: tự "kiêm tra các dấu mật mĩ ra 
saø và chinH/ những: chỉ tiết nàö. do: làm việc "không: 
chính xác có thề làm hồng độ:đúng đắn của bản 
mật mã lẫn bản dịch vàiđề giảng. giải, hắn chỉ trên, 
các hình mẫn sai hồng ởZ đâu,shơi nào bị mòn.” 


` Vai xơ lại truyền. tấtcá những chỉ tiết tần nạn. 
này về “ung tả tâm. ở đó đã tìm rà. chìa .khóa địch 
mật mã này,. tan 62 Ms 


ˆ #hật đã rõ bŸ mật mã nẳY được: cất giữ trọng 
chiếc tử thép cùng một ] lúe nở được bằng hai chia - 
khóa. đo những, người. khá nhau giữ,, _ngòài TRy. 
gòn một bộ `mật mã nữa cho chiếc chìa khóa thứ 
Đa: rất: đặc biết, thay đỗi dần ,như. hàng tuần... sp 

“ĐỲảnh .cắp những bí mật nhữ vậy ở những 
ngành ngoại quốc-khác, cục tình bảo: đã thảo ra 
các chiến dịch cỏ áp dụng cẢ sự fida chuộc, ám, 
sä( phá mồ, và'có Ràng nhóm các tình, bảo nhà 
nghề cảo giả nhất tham gia. Không những chỉ có 
-áự. nhanh trí và thảo vát đã giúp Vai-xơ, mà chủ 
yếu bòn nhờ 'có những khẢ năng toán học xuất sắc. 
fnt.anh đã hy sinh cho môi trường hoạt động niới. 
khớ jkbăn này của mình nữa, 


, 
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Và mặc dù mật mã thay đồi từng giai đoạn; 
nhưng trong khoảng thời gian nảo đố, tfong khi 
nó. có tác động, thì trung tâm cũng. đã .có “được 
kh. nừng dịch mật mÃ các bản/tín của 4M pha 
Hạnh c.Ban tham mưu Va-li-a ». 

- xfất cả những chuyến đó là lao địng bàng nóày 
của. chiến sĩ tìnH bảo A-Jếch-xãng “ Bê-lốp, - nó \ 
không tách khôi: tao động của binh nhất l-ô-han - 
Vai-xơ.. Vì. .ngoàÌ công tác phiên dịch hàng tgày ở 
thường, anh còn phải thảo các bảo cáo hành thính: 
hỏi dụng tỏrn tắt với “đủ các: tìn: tức khác nhan 
về những vũng: Liện-xỏ đã cđược dự: kiến tung các. 
nhóm phá hoại vào.” Ngoài ra. anh còn mất' thời. 
gian vào những nhiệm. .vự của Bạn chỉ huy tử việc 
gởi bưu phầm về chờ gia- đình cho đến những bá6 
cáo tài chính anh phải viết thay cho viên phó chỉ 
huy trường phì trách hàùh chính vật chất” 

"Thêm vào đỏ : Vãi:xơ phẩi luôn Tiến theo đối 
những học sinh chơ các mục địch của mình. Cái 
Đinh đã thận trọng tìm thiểu những ý nghỉ thăm 
kin của họ, hanh chóng học được. cách “hảo cáo. 
ngắn gọu về họ cho” Vai-xở trong bác - buồi gặp 
mặt trên đường ( đi từ bãi tập đến nhà ô ở, ni 

Mặc dữ công việc:Vỏ cùng nặng uề nhưng mọi 
việc ở Vai-xơ' diễn ra: vẫn: rất tốt : lạnh bất thường 
của đại úy: Hec-đơ ngồi vào xe với hẳn đề đi theo 
một nhóm đặc biệt đến sân báy gần mặt trận, đối 
với. anh thật quả bất ngờ, _ = N - 

Hec-đơ chỉ cho. phép: đi chuẴn bị trong, 'giây 
lát: thay giày cao cồ bằng ủng vừ ấy mang theo 
một bộ quần á2 lót ấm. 
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Val+ơ nhận thấy tằng, ngồi cạnh tên lái xe 
tải có thùng xe kin, trong đó là các điệp viên, là 
điện báo viện Hắc-ke với nét mặt oau có. Và trong 
số điệp viên vì sao lại có cả trưởng trại Chịm Sơn 
tước — tên này chưa được đào. tạo đề trừng sang 
"hậu phương Xô-viết.. . ¬ 
 -Ghỉ trong. trường" hợp” hắn hữu, tèn đại ủy 
mới tiễn các nhóm ra sản hay, “Thường là một 
trong SỐ các sĩ quan... 

_ Hầu như suốt đọc đường hắn nói chuyện 
"thiện với 'Vai-xơ.. thâm chí cờn cỏi là `cần thiết 
phải trao đồi với anh cácˆÿ kiến về vấn đề:phục 
vụ trong trường tình báo có-lợi ra sao. Chẳng hạn 
đối với hắn. thi công tác này - có lợi cho hắn nhiềú, 
mặt yì ở đấy hắn tích lũy được kinh "nghiệm quị 
-bảu mà dứt khoát hắn sẽ 'ửng đụng vào trong các 
“hoạt động thương mại tương lai cửa mình. . Và 
Súng hà Vai-xờ. có được biết: sự tần tại : của Phòng 
-«N. V-7% của eơ quan fình bảo kinh tế «I:6.Phác- 
benán-đu-xtơ-ri » —nơi cứng cấp cho công-xee-xi- 
ông lỡÿn hắt này khả năng n nhận được tin tức 
trước tiên. Và kinh nghiệm hoạt động: giản điệp 
của «Ban tham mưu Ứa-li-a » đúng là -sẽ làm giàu 
:phường pháp của ngành tình báo thương mài, thiến 
_ngành này thi không một công tylớn nào cô tò 

phát triển một cách có kết quả được: ” TÔ ấ 

. Yã hắn thân thiện khuyên Vaixơ bầy. sbùn vn: 
môn hổa trong lĩnh vực gián điệp kinh tế, vì rằng 
trong trường nếu nước. Đức chiếm được. loka 
thế giới xà sẽ không còn ước hào cạnh` tranh 
nữa tHỊ sẽ 'còn sự: caụhi, trạnh giữa các cộng xec¿ 
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xi-ông quốc tế của Đức, và các công-xec-xi-ông 
này sẽ cầu đến sự giúp đở của các tình báo giàu 
kinh nghiệm. \. 


Vai-xơ lơ đẳng nghe đại ủy nói vì -anh còn bận. 
tỉnh toán xem những cóng việc gi chưa hoàn thành 
được. trong chuyến đi bất ngờ này và điều gi¬sẽ 
xảy ra. Anh-suy nghĩ cả đến sự bất ngờ này không 
phải ngẫu nhiên, tyà hơn nữa, anh không thề phát 
hiện T8 mỤC đích cña nó, dù auh đã muốn lái câu, 
chuyện sang đề tài' đang làm. anh phan vàn như 
-thế nào đi nữa. „‡ 


. VaExơ' ch lời đề cạp đến đề tài này lay tức 
Hec-đơ trở nền/Ío lắng cau mặt và im lặng. Thái, 
16 của.Hec-đơ: đã biộc Vaí-xơ' phải xác định rõ 
hơn sự phán đoán của mình : là sự bất _ngờ., của: 
chuyến. đ\ này đã được kệ não. đó ước tính trước. 
"Nhưng kệ: nào, * ¬ k 





Xung “quảnh: phả: toàn tuyết -trắng. Đất: khô 
và lạnh.  ^ 

“Tèn đại ủy mặc bộ quần) áo hàng không có máy 
sưới điện và dây dẫn được hắn nối vào các bộ 
c-qui dự trữ đặt riêng trần sàn ca-bin. 


Ngoài ra trên. bản kẹp còn cô hai phích lớn 
đựng cà-phê nóng Những mỗi Ếần rót cà-phê cho 
.mình Hec-đơ lại quên không mời Vai-xơ uống cũng 
như không chia-xẻ cho anh bữa ăn sáng đã được 
đặt gọn (rong bộ cặp lồng mang đi đường có các 
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đĩa bằng nhựa và cả bộ thịa phóng xết, -dao lận 
chiếc ép họa quả. "kẹp chặt vào nắp. : 


Bắt đầu bão tuyết. Qua: màn Không khi: tằng 
dày đặc đang chuyền động Vai-xơ. trông thấy nhắn 
đân các làng xóm và thị trấn lần cận, đang : bắt 
tuyết sang bên đường dưởi sự thẹo: đổi, cửu -binh 
linh, vã không phải các có, đều có xẻng ~- một số 
hắt tuyết bằng các tấm gỗ. 


“Tến đại ủy nếủ, bộ nhặt hắn. dồềm- .nhữn, với 
xế xuống, và: hình: như đây “không phầì. là ` bộ, mặt 
của người còn. sống, TmÀ. S chiếc. mặt nạ. : 


: Tuyết! TƠI lả tả sât vào cửa kinh xe hơi. Hai 
chiếc gạt tuyết trên kinÀ. chạy. đều đều giống như 
hai chiếc thước. vạt sạch tuyết trên: kính chắn gió. 
Chúng chuyền động, gạt đi gạt lại đều đều giống 
như dao động của quả lắc đồng thồ: đo` thời gian: 
dài, h đằng. đặc và vô` tận, .. 


.:Chỉ lức này trong tình: tràng vỡ cứng rồi nghề, 
Vai-xơ *mởi cắm thấy. người. bị mệt. tuôi rä rời đến 
cực độ: Xung quanh thử nên yên. lặng. _VÌ sự căng 
thẳng quế mức, vì sự đuy nếhĩ sâu SẮC, tầng "hợp 
giải những phương trình có nhiều Ÿn "số; nghiêm 
túc tự quan sát không mệt mỏi và chú ý pfột càch. 
thận trọng, nhậy bén đối với sự việc, Toàn hộ những. 
điều này. giống như èu@ễ đấu rất căng. thẳng của 
một với tất cả, kéo dài hết ngày này: sáng ngày 
khắc và trong tửng giây từng phút. 

--Và:bây giờ, trên đường đi anh cố tình đề mặc, 
đầu ỏc được nghÍ ngơi, không suy nghĩ và gần 
'nhữ, Ất: “nhận thức. Đỏ là tình trạng mất nhận. 


l 


2?0. "_ l F 


thức thường xâm chiếm con người sau! khị toàn 
bộ sức lực đã bị tập trung căng thẲng cực độ, 
Trong-nhận thức của anh không còn có sức đề 
kháng với những ký ức đang vút qua. Trước đây: 
anh không kho phép mình được như vh ý đó 
là sự nhượng bộ tnềm yếu. - 
À : 9 
-Thế là cùng. như lúc này, niữnh bông hỏa: 
tyệu rơi:lả tả. Chững biến" mất trên. "động: nướế 
sông 'Mát-xeq-va hô ng - bị đóng băng màu trắng 
đục. Anh -đi trên bở sông cùng: với ˆ Tôn Nha v4 
œ). Cô nóivới' vệ múe: động, kết luận ;' " 


`— Nếu: con _mgười dũng, cảm thì. phải á dũng 
cảm. trong mọi. trường hợp.. : 


` Anh, ngắm ] bộ mặt {i-n na — khuởn- mặt dương, 
_xương, đôi mũ mềm ớt vÃ "không. thể" nói khuôn 
“mặt này là đẹp được. Nhừng đối mắt lúc nào cũ ng 
cởi mở,: trong sáng, rực TỞ: -nhữ- vậy.” l 


_. Anh nhìn: và rất hiểu ö NÓ - đôi mắt tin Đáp lại 
G3i nhìn của: cò, ahh nói thi t2 


— - Nhưng -giả - .như em chứng, mình được, tăng 
em đang yêu. Và không muốn aghï gì ?:h54s~ nữa, 

— Khí đó em cũng không“nghĩ gì cä, còn anh 
thì không có quyền nghỉ I Nhunganh E nghĩ. 





linh Li- nả LLunê-va Jà con gái viện sĩ Tí, -nép, thầy học của 
Xa-sa Bê- lấp. - N D,. 7 
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._ =— Chính thế, nghĩ đến em ! Lễ nào em không 
tiểu ? * 

—' = Khi đỏ em muốn bắt anh suốt đời nhớ đến 

em.. -Em quyết định như thế và hết; - - 

> Thậm chí nếu: sau này chúng ta không ở ỡ 
gần nhau? _- 
„` '= Thê anh cho tăng, -tất cả. chyện đó bà đề 
anh sử dụng sưốt đời à? > 

- Bê-lốp - không: thÍch, thú toàn hộ. câu. "chuyện 
này. Và anh buồn rầu HóI: ˆ. 

_.— Ảnh cấm: 'thấy 'chúng: ta. không phải. nói 
.chuyến vời nhau, mà 1á đọc bài đối thoại nào đó. 
của người khác. ` -: 

. Li-na dừng lại. Đội mất côi chế nên khin hận. 
'Có sung sưởng thốt lên : ` 
.—.6: thế. _chứ, cuối. cùng thị hiệu. rồi ì.đấy, — 


A thở mạñh một cái, cô,thầm thì tỏi : — Xa-ca, 
anh biết: đẩy, tình ' yếu. đòi bỗi sự địch: thiệp ao 
nhất.. ... và sự thông rainh: - - cẰN 


-— Ảnh có đọ€ thấy điều này ở ở đâu đó. tố 

—— Cá khả „năng như xộy. Nhưng cụ mí dai muốn 
tim thấy, ở anh như thế... v 

Thôi được, — lệ-lõn_ giận đố nối, —~ ~ Hãy d 


mà tim... s“. 
lu 





` 


° ` 
Mật lần viện af hàn lâm Linep nój. với Na-an: 


p. Một nhà bác học thực sự phải. -biết tất cả 
những g\ tồn tại trên trải đất trong: tnh vực 


nà 
~- “ 
^- ` + 
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khoa học mà mình đã hiến thân vào, và tất cả 
những gì có khả năng về các bộ mốn khoa họe kèm 
theo. Nhưng nếu sau khi có tất cả các<hiều biết này 
mà. nhã bác học không rút ra được những kiến t thức 
thì đồ không phải là nhà khoa học, mà chỉ. là chiếc 
tủ sách. — Rồi ông nỏng nảy nói : — Việc tầng lớp: 
trí thửe mới của chủng ta nằm được tiếng nước. 
ngoài — đó không chỉ là vấn đề hiệu biết về công 
việc, mà còn là vấn đề tư trởng. Biết một ngôn 
ngữ thôi-— đó-là đấu hiệu của sự y hẹp hỏi dân tộc. 
hay là sự- đốt nát... "` 


Bè-lếp biết ơn sự đòi hỗi dứt khoát, 'khắc nghiệt 
ửa Li-nép ví sự hiểu Biết tiếng. nước ngoài một, 
cách tuyệt vời của mỉnh. ˆ Ai 

_ Li-hếp Tghieim túc và đu vẻ hơi? nhiều tôn 
thề thao, viện sĩ khẳng định ; 


— Một cán bộ khóa “họp: phải tó cơ thề thật. 
khoẻ mạnh: Ngày làm việc của nhà khoa học. không 
có mức độ. Việc tập trung. cả thể lực lẫn trị lực rất 
'toàn điện. Nếu như hoạt động. GẳA mình, bị gfán 
đoạn chỉ vÌ một sự khỏ chịu của cơ thề ~ thì đỏ 
thật là chuyện kỳ quặc đáng giận, không tha thứ 
được. — Ông: trao đồi kinh nghiệm cuộc sống riêng 
của- mình :— Chuy ện vợ con tuyệt đối không được 
ở trong lửa tuồi niên thiếu,CÉ? một lần và xong. 
Những chuyện va chạm yêu đương thưởng dẫn 
theo sự tiên phí toàn diện TIẾN. lực thần kinh 
không hoàn hại được. 

'—Bal— T:0e trách móc thất; lên. — Nhưng 
mà ba lại hoàntoän không như vậy. Con đã. dọc 
bo š thư í trước kia ba viết cho mẹ, sử 
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-~ Tức là; có bằng chứng khẳng định rằng ba 
đúng, ~— viện sĩ nói, hoàn toàn không bị ]úng túng, 
Quay về phia Bê-lốp,. ông giải thích :— khi theo" 
đuội người vợ: tương. lài gủa mình, lúc đó còn là 
'nữ sinh viên nhạc viêú t -trô-grat, tôi, một thanh 
niên hoàn toàn không cỏ khả “năng gì: và rất đốt 
'Yẽ an nhạc: Tôi, đã (tiêu gỉ rất nhiều thời gian. 
qui báu. đề đến. nghe' các. buổi hòa nhạc và thậm 
chỉ côp định học đánh đàn thập lục nữa. Anh: tưởng 
tượng được không Ÿ Đàn ông đì,chơi đàu thập Tực ! ! 
-Bỏ là tức cao nhất của sự chiều chuộng! " gười yêu.— 
-Vễ hườ vực tiếc nhìu cọn gái, đầu ,hất về phía : Bẽ 
lốp, ông hỗi7~ Thế nào, ê: lốp vẫu còn chịu đựng. 
đước tiếng đân dượng cầu): thao: thức. canh khuyy 
ữa cọn chữ ? w _ chai ¬ 

# Nhưng „ mà anh: -ấy vê À âm nhạc. - TÓY tuy 
ca Bà không biết, bạ khống: hiều anh ấy, yêu - 
gì, — viên sĩ bực:tức xà tỉnh quái bồ sung thêm>— 
Nhưng hồi trước ba khôi ¿` những ` chỉ thịch nghề 
người Vợ tượtfg lai . =ảa :minh biệu: diễn, mã còn. 
-thích ngắm đgửời yeu đề.mơ ước về cảnh yên lặng, 
của hai người. bêủ nhau lữa, 


— Nhưng ba cùng. thính. thú khi e bọi: chơi đàn. 
đây thối ! An. 
° =— lăn đã có được phản: xạ _ vệ rồi. 2 
„ Một, lần Tỉ-ng, nói với Xa-sn: ˆ.. v2 
._  =—Baem ẻư xử với anh chẳng. 'kháếˆ BỲ. tiột. 
.huấn luyện viên đối xử với người Học rò của mình 
. mà ông ta đang đào tạo đề lập kỷ lục thế giới: Ba 
“ft: hiểu danh Vũ mơ ước là học trò sẽ vuợi lên nên 
cả. chính, bạ ( em. = 


giá ¬ | \ 


Viện sĩ rất thích thủ khi nào BêJöp ở lại Kr 
cơm trưa vời ia đình ông. Khj lau ty, viện SĨ 
quyên bố 

tà người sùng bái phong tục xưởng thợ 
thời ' TP khi các thợ dả nhận bạc t trỏ vào chỗ 
mình nùök dạy: - -- 


''Trong ;bữa 'ăn thường diện, ta. câu chuyện 
nghiêm - chỉnh : ì -A 


_— Via-đi-mia Lịch. Œ®: là nhà bác học vĩ đại 
nhất, một. lần viện: 15Ÿ1 nói; — Do đó mà cách mạng 
thẳng Mười không tang đặc, tính của sự -ngẫu nhiên 
về chỉnh trị¿ Tôi cho. răng trọng chính ..tiị cũng 
như _ trong ghoa “học, chủ. nghĩn chủ. quại — -đó là 

quả của sử Tigut đốt rất ngủyˆ hiểm và của ý 
kì n cá nhân kiêu: căng. 'Tôi tin chắc chủ nghĩa chủ 
quan cả trọng chính trì và khoa học đều xa lạ với, 
chủ nghĩa - bôn-sê-vich - về: chỉ: mang. lại - tÁc: hại” 
rất lớn... " ~ 


... Bê-]ốp không để, “cau ì đảm đề r rể vào: từ r biệt 
gia đình Li.nép trước khi anh đì xả Mảt-xcơ-va, 
Chỉ trong đầu óc anh mới tưởng tượng. nồy,cái: 
fỉn này — học trỏ. của, viện, Sĩ.- -do' tinh 1 On trẻ sau. 
khi: bỏ trường đại hợc bỗng: nhiên. đi đấu một nơi 
không biết = lên miền Bắc = sẽ gây cho viện sĩ L1- 
nềp sự .khinh bỉ và tức giập như thẻ, nào, Còn 
Li-na ?.Cò nghĩ gì về anh” Là : 

_ Bây giờ trong: cảnh không hoạt động trên đường 
đi, Vai-xơ mới cho phép Tnình tự do "tưởng đượng 
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như vậy. Giống hhìr tặng cho chính- -mình sự nghỉ 
ngơi, anh đã để Jại một số phần tiều sử của đời 
mình, chẳng khác. gì tước nghe băng ghỉ âm những. 
phụ đó, 


..Anh nhớ lại bộ Ai trắng bệch, lạnh nhạt, ngửa 
Tả phía. sau với đôi mắt không cử động, đôi môi . 
hận nh: chết tĩng đi, nông hồi, ran lên, mềm ÿa, 
đôi tay Li-na uề oải, bất hrc Còn anh thì không 
đám kiên quyết: Không,anh đã kiên quyết. Ảnh đã- 
kiên quyết trảnh sang :bên và thở hồn hền, cố kim. 
rainh, anh hỏi; —.Ll.na, em hiều chữ? — 'Anhrnng 
vai Lina.: — Em hiền: chứ? - 


hệt LẢ¬nạ i im: lặng. cả hồm` "dây, sửaàài: tóe, ngồi 
Kông bên. gương ì hÌm Khung gương, cô ô gội 
Sài từng 4iếng °> . ` ¿ 
+, Em Me: nàế: . hiểu và nhÊ 4ất sả — đó. 
là, thiếu sót của émh. Nhưng em bứa với anh Tầng: 
+ :hiông. bao giờ, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, từ nay 
en).sẽ “không. quên: những thiếu sói - RỒY. của em 
với a k3 Anh có thê:ữn được,— Và hứa "hẹn về trả 
thù — Táy giờ anh không còn bị đe đợà bồi. nguy 
ñiềm đã hành động. vô đạo by không khăi. giá thú 
kết hôn nữa. - Nc 


. !—.Li-na, — anh thối. lên. trách móc... ' 


vã TH 


“„ `e=.Vô liếm sỉ khôl§ phải điều ẹm nói, HÀ là 
ý. định của anh muốn làm em hiểu rö:— Rồi đưa 

miắt nhìn xuống, [I-na đỀì thầm nầu rï nói: cả Rõ: 
ràng là ngay cả sau 'thuyện. này com ngừời vẫn 
không gần gi đến cùng với ñhau, ~ Nhẹo. mắt nhìn . 
vào nắm tay Xa-sa :— Ôi, bay gần: mới xa cách. 











« 


LÊN 2. 


'em làm sao ! Và bé nhỏ như người tÍ hon, nhưng, —: 
cô nhgo bảng nói thêm, — thật đường hoàng và 
thông minh. : : ' ;IP 
.... Chuyện đó 'xảy ra đúng vào ngày Bê:lốp được. 
báo là phải chuần bị cho người thâu thiết biết 
chuyện anh vằng mặt đài bạh, và như đồng chí chỉ 
huy thề hiện rất tế nhị «nếu nhự anh.không chịu 
trách nhiệm về đạo đứo trước người nào thì không 
cầu thiết phải nhận về phần mình cải.chưa hoàn 
thành vào trước lùc đi. công táo đáo biệt dài hạn, 3i, 
VI NÔNU s " và 3h. k tzÀ nh 


* 





-`Ã-Đakúuy Henrđơ:ngà ,lưng:thoải mái trẻrế ghế 
xe, chẳng “khách sảo gì đây Vai-xơ ngồi: sát vào: 
thành cửa sắt lạnh lẽo.:Sau giấc ngủ thoải mái 
trong bộ quần áo hàng không sưởi bằng*điện, 
sau khí uống cốc cà phê :và khầu phần cô: nhắc 
láng kề, bắn trở nên hiền lành và không khước 
từ việc tán gẫu với Vai-kơ,' “+ TÔ. so 

Rö ràng là Hec-đơ muốn giáng giải cno người 
bạn đường của mình rằng, mặc đủ chức của hắn 
không cao —~ hắn chỉ là đại túy, nhưng địa vị của 
hắn trong ngành công nghiệp Đức thì ngang hàng, 
thậm chí bơn cấp tướng: Và, về thực chất, những 
người giống như hắn có vốn liễng không lồ, bao 
giờ cũng độc lập với mức có thề cho “phép mình 


'nôi những chuyện. mà ngay cả những` viên quốc 
'xã cáo già nhất cằng không: đậm mở miệng ra nói: 
Mã sợ bị trừng phạt. ˆ 


. ` Về Ca-narithắn khinh bỉ nhận xết rằng, trong 
những năm đại chiếu thứ nhất lên nậy làm: giản 
điệg sùnn với nữ điệp viên xuất sắc Ma-ta. Hari, 
nhưng. đúng là a-úa-rit đã khai báo Hari clro bọn 
.Phắp và do đó hắm thoát Khỏi bẫy do « Phòng nhì »: 
“giăng ra bắt hán: "Hãy giờ địa vị'củà Ca-na-rit:côn' 
"thấp kén vi rằng SớủY hay, muộn Him1e, nhất định 
.sẽ thống nhất được tất có ~các: ,ngà8h} gián “điệp 
Đức phục. từng mình YÂ& thực tẾ sẽ trở`thành nhận. 

vật thứ hai“ở quốc ` xã. Còn” về .Hay-đơ-iel: th 
đã có dự. laặn: là đêu mày. tã ra lệnh đánh: cắp bia 
mío bà hẳn trên đó 'khắc tên Xa-rd ` y-đơ-rich; 
và đã thay bằng chiếc bia khác bảy giờ chỉ: còn: 
khắc họ tên viết» tắt. mHÃ.. thôi, huyện: này Ca-na~ 
rit cớ biết vã Hay:đơ-rich:cũng rõ là Ca-naxrit- Biết 
chuyện này, và vì. , tế hai tên 1 này, phái tua giấi 
~ới “nhậu. ¬- Ắ 


: Hec-dđơ' chọ ` nữ, k. nhìn Ì kã Kợn Tổng nhất 
trong toàn bộ đảng quốc. xã - là$Gơ-rinhy, ; Cái yếu 
của Œơ-rinh về mặt .huẳn chương và chức. tước cỏ 
thề tha thứ: được. Gơ-rinh đã bước đến củn đường 
rộng lớn về công-xec-xi-ö0g của Mi gẽt` hợ phép. Y. 
có trong thành phần phững kể cầm đầư' thực SỰ. 
nước Đức, những kẻ như Stia-béo, Boỏc-dịch, Cự. 
rép, Titxen. Cũng chỉnh những tên nàỳ lä đại 
_điệp cho nước Đức quốc xã. Tài năng chỉnh trị 
củ Hirde chỉnh š ở chỗ, Hit-le hiều diề này tước 
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Xất cả những tên khác trong bọn lãnh đạo tị 
XÃ. hội dân lộc..: — 


Hec-đơ: mók rằng khi các qữan chức cao x°Ê: 
của Bộ tổng tham, „ưu, đề thảo ra kế hoạch chiến 
tranh: tương ` lại, đủ 'olo tiến hành cúc: cuộc' tập. 
trần năm -1986 ở, 'Đơxret-sđến thì ở đó có. mặt cả 
Bỏ-sơ,Phécsle, $bơ. xtin-gơ.rum, 'Xi-men-xơ, TiLxen„- 
Cơ-rup, Roöc-dich, và cả“những viên trủm công 
ngh ép khắc — những kẻ chịu t ách nhiệm. chuẩn 
bị bảo đắm về kinh tế của cuộc chiến tranh này, 
Nhưng : nếu Bộ tồng tham mưu Đức và chỉnh phả 
quốc xã chỉ huy'nh trong: khuôn khô lợi ích dân 
tộc hẹp hồi thì cáo viên trùm còng ` nghiệp, khác ở 
chỗ suy nghĩ nộng Ì lỏm- hơn, và những: mốt: quan 
ghệ Kinh tế thế giới không phu thuộc vào chỗ các 
quốc bìa. TRÀY: VC tuam địa: vng) làng chẳng nhàu 
'hạy. không. 

_ + Chẳng: Nạn: ngự Cơ: TP. “ngay đại chiến 
thứ nhất đã ký kết hợp đồng. Với công. ty quản: 
sử. Anh « Vi:kec-xơ _Ae-mở-stơ-rông » bán cho công 
đy, này phát minh làm kíp hồ-cáa lựu đạn, Trong: 
bản kỷ kết hợp đồng: có. qui đình, là mỗi quả lựu 
.đạn đem šử dụng, công ty: này phải trả một si-lình: 
Và người Ảnh vẫn 'trả cho Cơrup lãi cô phần 
theo như qui *rớC TIÀY, ;Những, khoản. t>ụ nhập. 
tương tự như vậy nhiềú công ty- khàc › tủa Đức 
cũng đang được nhậu wì Xay, cbiều xích ngắm. 

quang học. c, 

.__ Về phần mình: các nhà công crhôpi Đức phải 

4rả đãi k phh trong các ; HỢP >. tương tự cho 


È2/00- 0). Âu “Saj XIẾUC hòn hoảng 


các công ty nước ngoài, kề cả các .công-xec-xLông 
lớn nhất của Mỹ. và ngược lại. 

“ —-Vì vậy, — giọng bậc thầy Hec-đơ mói : — 
Cuộc hành quản của chứng ta sang nước Nga, đó 
là cuộc chiến tFanh thần thánh gắn Hền không 
những chỉ với lợi ích quốc xã mà. còn với uựe 
đích chủ yếu: "kết liễu chủ nghĩa. cộng sản, cải thứ 
rất nguy tiền ¿ vu nó muốn cướp mấftủa các 
.đân tộc-châu Ấn, niềm tín vào vặn thính đang, hằm. 
trên: những nền Ìäng vững 'chấe ° -^ 

Vai-xở hỗi ;...- " ì 

.=— Nếu như ` tối hiện ngài một cách đúng đắn: 
thì binh lính Ảnh càng ném vào ` chúng, tạ phiền. 
lựn đạn. với kíp nỗ theo -hệ thống của chúng tả, 
pgưồn bằng Ahh. đến. với.chúng ta sẽ cảng” lớn 

ý — Đừng thế. =- =Hgcdơ vồng ý. — _Vì thế An 
chiến tranh giữa - CÁC. cường quốc văn wninhZ có 
mang tính hủy điệPfa sao đi nữa, kết qu& ñố vẫn 
cũng cố - -yững ˆ lñổ;: SỨC mạnh về kinh tế và tài 
chinh của các tấp, đošn càng nghiệp. hùng mạnh 
nhất, đồng thời vẫn'không đụng chạm đến .nền 
tầng chính trị..Chỉnh"nhừ cớ điều kiện này chúng: 
ta đã rút ra khối lò lửa chiến tranh thế. giới thứ 
nhất như còn chim phượng hoàng bất `“ xà “gồi 
Tiếng. lực cũng như trang bị lớn hơn” chẳng tạ đL 
hước vào hành động 'bạo lực mới, > 

— Nhất định Ngài sẽ làm °bộ: trưởng! Walzơ 
?a: về khâm phụ: thốt lên, — Ngài “có: tật _năng 
phán-tích rất đặc biệt. " 

— Tỏi mới chỉ gọi các vấn đề bằng tên của 
mình, —= Hẹc-đơ tổ rạ khiêm tốn. Hân thân thiện, 
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nổi thêm: — Một số người trẻ tuổi của chúng ta 
coi đại điện của tìng lớp thành thạo công việc 
là những người vô công rỗi nghề, sống xa hoa 
và vô fct- Như auh thấy đấy, tôi cống hiến toàn 
\›icủa,Yainh cho công việc, tôi chịu mọi 
thiếu: :tĂn - cũng như mại sĩ quan khác, không 
cho 'piễp mình hưởng thụ phưng phí. Tôi phục vụ 
quốc*%rưởng với lòng trung thành và biết ơn. Bằng 
mọi biện pháp “cưỡng bức rộng rãi, với thái độ 
kiên quyết tuyệt vời của quốc trưởng đã cứu chúng 
ta thoát khỏi nguy cơ đang ˆ đe dọa. sự toàn ven 
của trật. tự đã hình thành có tính chất lịch sử mà 
những người xứng đáng đã điều khiên hea. tác 
.qui 1ắc. quật pháp,của chế độ sở hữu... 


Cả đoàn dừng lại đề ngữ đêm ở Gô-miẹn tong 
khu. vực đóng. -quản của. -nhó nhân: viên :tình 
bào. số '315,-. “số 

-Theo: lệ thường - 'của ức: 'ảnh: bo, :sŸ ' duan 
của 'nhóm. này mặc thường phục. "Chứng đổi xử 
với nhau thoải mái, theo tình Bạn jhừu, Phần lớn 
đó là con, Gái. các gia đình trí thức, có giảo dục 
#ä hịch: sự. chúng tố thái độ mến khách một cách 
dễ chịu,, không. hề mẩy may.njnh hót, nhưng đồng 
thời đặc. “biệt: kính, dưọng, các đại  IÊN, của * Ban 
tham đữu ` Va-lia».- . 

Trong những câu. chuyện: -vợi: khách d qéu u nhàng 
tính chất chuyện phiếm. phàm tục. Các sĩ quan 
Cục tình bảo cũng tán thành nói chuyên phiếm 
và thân mật cười giễu mọi cốt truyện mà những 
người bị chọn làm mục tiêu chạ-các câu chuÿ$ện 
họng 4 đùa bên bàn. ăn: phải kiên “THẦN. chị ' đựng. 





— "881 


Thế là trong bữa. ăn tối tổ chức thết tiec-àơ 
và Vai-xơ, đối tượng của trò chơi thân mật "Thày 
là cl huy đội càn quét Vịn-li Cơ-rắc. 'T: ặt c& đẹu 
nói cạnh -nói khỏe đến tai họa háo- -gái của hắn, 
mà rõ. ràng: diều : điày, đã: nịnh ;hớt hẳn. -Chỉ huy 
nhóm tình bảo -này.—“ đại ủy 'Đơ-ret kể: thêm: vào 
độ miột câu chuyện hấp. dẫn về. Cơ-rắc, `... 


c: Vintli-Cơ-rae đã cưỡng, bức 'nữ,điện bảo” viên 
đên, Tý Hani-a 2 'Mô-ki-na ngủ với hắn. Sau đé .thì rõ ra 
rằng Mô-kina, nảy là kế phần bội và làm việc cho 
đối phương, ‹ 'Môzki.na bị bắt lần, thử ;hai, lân. 
này ‹ do. các cơ quan 3Ð bắt, chỉ huy cơ. quan “này, 
ở "Gôzme- là Vin-H Šua, bạn thân -củấ .Cơ-rắc. 'Và. 
thế lạ/ đề chơi xở. Cd:rặp, trong. dúc hồi Cung Sun 
Sới Ê ng AMô-kina” Dư tự 

.Sau ;đó; đơ, lrách nhiệm hgànH. nghề, cổ Bai 
tên.này đều e6 niặt trong buổi xử tội ' 'Mô-kina, 
và: 'bống nhiền, Mỏ-kÍ-ra kêu lên: «Vin-li Ì'Vin-lils 
Nhưng cả hai tên: này đều lấ Vịn-li và đều giống 
nhau yề mỗi qúan hệ:yởi Mô.ki.na. Chùng - đang 
(hề hiên một. cách lố,bịch đến “nỗi hay. cẩ tên 
trụng: :sĩ chậu trách nhiệm. th hành án. cũng không 
BIẾN nồi nụ cười. x Hs Nà c 
„Vi muốn” tự giới tiiệu "mìnhy nhự" một. “hiệp sĩ 
không : 'biết sợ hãi-và không ngạt bị chữi rủa, - -ơ- 
vét “đÄ giảng “giải lời hắn vừa: kề.. 
¬$:—— Như cáp ông thấy đầy, tình cả nà "hại hước 
-cững tở vẽ thêm một số khia cạnh ầm đạm gắn liền 
với việc thực hiện nghĩa vụ của! phủng †a, —Nhấu 
thấy rằng trong số những người có mặt chỉ có Het- 
dư và Valxơ cRÊ hệ nưm cười,. sua ét Su gÌogs. 


1 
' 


đạa * 


nghiêm, nghị và phê phán : — Nhưng nồi chung 
tòi không. Nhuyễn. khích những trỏ tiên khiển như 
vậy: R Ï: quay sa Co.răc, hắn hỏi: — Vin:l, 
chấp: :8hê» một, lần chứng tụ, có giữ cho 
hú Ni: SAU thời gian đáng kề ở. ttong nhà từ` và, 
những lần hỏi cung khả căng thắng của‹ giét-fa-po 
— một:thiếu nữ tến là Mi-la, trước kia là nhân 
viên - đánh máy chữ chọ một cơ qúan nhỏ shW # 
Một BấU khảu thập” thí quả gầy. và kiệt súc thói. 
vNhưng một số: người lại thích những loại như thể. 

Và thế là các sĩ quan cấp cao từ Héc- lin: đến tiắm 
ˆ chúng ta sen bữa. cơm tối. rượu, chế đàn vẰo đấy 
-bèn đưa nguyện h vọng quấy rối sự đơn: sức của 
thiếu nữ này. 





Tỏi đã làm 8? Tôi bèn đồ ta xe. sã chổ, CÔ: 
gái. đến. tòa biệt4luy riêng. Cáế bạn sĩ 'quan Béc-lin 
không những chỉ- buồn xì, chuyện. đó mà lại còn 
nồi giản nữa, và. điều. đó cũng đe dọa tôi bởi nhận 

\xét không fốt về công tác túa “tôi. “Nhưng tòi đã. 
làm nhưthế vị lợi ích của Cục. dinh bảo. ` Điệp viên 
này ngày hộin, sau phải từng đi rồi. Nhưng các òng 
thấy đẩy, nữ điệp viên làm sao có, thề hoàn thành 
được nhiệm vụ nếu sự thăm. viếng này” xây ra, 
rhất là' lại. mấy vị đến? Và lúc đó tôi. đã 'chặn 
đứng ngay ý định của các sĩ quan, này với thải độ, 

: kiên: quyết không hệ. dơ dự một giày: phút; ˆ 

— Thế cô gầy. này. bày giờ ở đâu ? : — Hèn-đơ 
thích thú hỏi, TH 2 T.yy & 


- Cơ-rãc. không "nhịn. đượt h nụ: cười 'hóin tỉnh, 
ng Đơ-ret, sau khi nghiêm nghỉ. nhìn hắn, giải 
-hính có châm chước : T2, ` 


` 
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-— Thtưra ngài đại úy, rất tiếc là tôi phải báo 
cáo với. ngài rằng. b tan xác rồi. Ngay lần nhảy 
dù thứ nhất. Dù hông. mở. Nhưng tôi' cho rằng 
khong phải vì lỗi” "kỷ thuật chuần bị dù. Ngài biết 
không, một số trơng bọn chúng đã chón lấy cách 
giải quyết khả ố loại như thế' chỉ. đề tránh không 
4hf hành nhiệm tụ. — Hắn kinh: cần nói thêm : — 
Tất nhiên, học viên “trường của. ngài có giá. tụ hơm 
Chúng tôi đành phải chịu những mất mắt nhữ vậy. 
Chủng tôi.tuyền lựa vội vàng, -irong'các: nhà từ, 
“Thư được chỉ: một loại thể lực đã kiệt quệ. "Chúng 
.ehúng tới đã q8ằng đi rồi.. 

đào tạo rất:bị hạn. chế.' Cũng có được 
những tên quí "giả — còn cái. của những gia đình. 
bị:họn. bôn-sê-vích Hồi “nào: .dướp mất hết quyền 
sở ủu xuông: đất- rất lớn: "Bọn này có khả năng 
phát triển hành" động khủng bã. hưng tiếc rằng 
chúng lại: trở thành nạn hân của những kẻ đã 
từng. sử đụng. xuộng đất của chúng. — Rồi. -phàn 
nàn :— Ngài đã. thấy. các làng - mạc - Bê-]ô-rn-xỉ-a 
rồi chứ? Bọa đăn:ông? Chân Á ý So với nông ‹ dân: 
có _uộng đấi ở bất kỳ nước. nào. thuộc châu Âu, 
đó chỉ là bọn nghèo đói. Và đó: là. câu để” Chúng 
hỗ cả làng đi vào các đội du kích, chiến đấu nhàr qui. 
Tôi có ý nghĩ là bọn chúng đã bị trụy lạc/về chỉnh 
trị nặng hơn nhiều so với chúng ta dự kiến,. 

Vì vậy chỉ có sự kết hợp cố gắy của :SS và 
qưên đội mới có thề thực hiện được việc thủ tiêu 
hãng loạt số dân thừa ở các lĩnh thồ chiếm được 
mày: Chuyện đó thật # shi Nhân đạo, nh ngg, là- 
hành động: hợp lý duy nhất. ` 

“ ° " : : 5 
384-.. ng TC 






Vin-l-Cơ-rắc đề nghị Vai-xơ ngủ cùng phòng 
với hắn. 

"Thái độ biết nén mình sêu Vai-xơ được Cơ 
rắc coi như thải độ rất đứng đắn loại như hẳn, 
bằầm sinh có ở những con cái các gia đính quị tộc, 
và vì mong muốn chiếm được cằm tình của anh, 
hẳn đã kề lại tỉ mi câu chuyện gần gi của hẳn 
với Mô-ki-na. 


Sau khi uống cốé rượu pgọt, ¡Chiểu trở nên 
đa cảm và nằm trên giường hút thuốc lá bằng 
chiếc bót nđà voi dài, hắn vi mắt mơ màng. hơi 
khép ; lại: — : 

— Ông không thề tưởng tượng được con 
người này hay tới mức nào. Lúc đầu cô ta điển 
cuồng căm/thù tôi. Nhưng đề xoa dịu cô ta, làm 
cho cô ta trở nên thú vị hợn, lợi dụng tình bạn 
của mình vời trưởng phòng SB-ở đây là Vi-Hi Sun, 
tói đề nghị Sun một số khoan dung tạm thời cho 
tù nhàn, löại như Mò-ki-na tôi khẳng định tuyệt 
đối không cớ lỗi gì cả, Và thậï chỉ còn mang thư 
của bọn này đến cho cô ta. Và cho phép mình trở 
thành đối tượng tuyên truyền của.:cô ta. Hạ thấp bố 
me mình tới mức là cong nhân. Tỏi kề câu chuyện 
thần thoại về sự xuất thản của mình : một cận bé 
nghèo cóp nhặt dùng pơ-phê-nich đề đi học. Ông 
tưởng tượng xem, một con người. bị tra tấn cực 
khổ bởi những lần nói chuyện trong cơ quan SB- 
đã bắt đầu thấy thương tôi như, -Thột ‹ con. cừu lạc, 
lồng giữa bây 8Ï. 

__ Sự ngấy thơ của cô ta thật c cẩm ty và đáng 
phục tới mức, nói thật giữa đôi ta với nhau, tự 
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nhiên thấy mê cô ta, Tiếc rằng, ở riêng một mình 
với tôi cô ta lại nói những điều mã tỏi đành phải 
chính thức báo cáo cho Sun về sy không đảng tin 
cậy của cô La. ˆ 

_— Tiếp đó ra 'sao? 

— Ông ¿E nghe thấy rồi đấy : eÖ ta bị xẽ tH, 

— Có cơ sở chứ? ˆ 

— Có, San có những cơ sẼ nào đã... Mặc dà 
Sun, Bo Ba-các lỗ măng năy cũng cớ thể hošn lại 
đổi chút vì kính trọng tình cắm của tới. 

_— Ông cửu buồn nhớ cô ta chứ ?. 


_ — Tất nhiên, “nhớ, Mặt d& đó là con gói Liên- 
xó, nhưng rõ răng là một nữ Go-rết-en, con 
người bầm sinh hgậy thơ trong, +rằng và có niềm 
tin vô cùng ngang bướng, . 

Vai-xơ nhìn Vìm-Ất Co rắc, tên qaí tộc có giả 
dục, tế nhị như vậy. Anh nhìn chiếc cỒ cạo sạch 
sẽ cửa bắn. Bộ mặt bắo. hơi xanh xao, nhỏ, đường 
nét đều đặn. Đời mắt lồi của hắn mản hơi xanh lo, 


độn lông rõ rằng được mang từ nhà đến. . 
Anh nhìn thấy tren chiếc cỀ mảnh khônh của 
Vina chuỗi đây chuyền vàng treo :tếm nh các 
thánh mà hẳn cần thận hôn sem mỗi lần cần cần lệnh 
trước khi ngủ, để 
_` Winlii cho Vaì-xơ xem mè em mg hắn. HẦu 


nhan. Và mội trong số các ảnh thánh Ìà thần hạnh 
phúc mmà cm gái hẫn đã mua được bằng món tiền 
lớm gữa nhà thiên văm lọc nồi tiếng ở Muy-nich, và 
miệ»rẺ cong ó uy ởgg vệ hận thoát khối. 
` _ Và, nhìn chiếc cŠ mảnh khảah đeo ảnh thần 
hạnh phúc, Yaixơ cố xua đuổi ý nghĩ của anh 
thật khoái biết bao nhiêu sến được bóp chiếc cổ 
"này bằng những ngón bày chà minh, ĐÁ 

: âm đặn đôi mất, sa khó la lại lượng œ 
BỐ của các xe ô-40 nrà anh kịp nhận ra trên đường 
đi chuyên chở. các bao thực phẩm đến. những 
khm nhà bí mật của Cục tỉnh bảo. Ở Gó-men. Biết 
được số các xe này, nhỏm ác chiến và các đội du 
kích sẽ có thể xác định “tược địa điềm tập bọp của 
-bạn gián điệp Đức. n 

„Và trong khi Yai-xơ còn ghí vào trị nhữ những 
Cơn số. mảy thì Vin-li; rác đầu ' gọn gàng trêu gối, 
hạ thấp giọng, bắt đần nỏi chuyện đơm ' đặt Hắn 
nổi chủ .yếu' về chỉ hụy của mình. 

.Đại ủy Đơzet H một tên rượu chè be -bét. Mới ` 
đây, sau khi say khướt tên này đã xồng xộc đến 
nhà viên quân quản ihành phổ đúng ngày tên này 
fồ chức sinh nhật. Đó là r-ật nhát -'§: già có kinh 
nghiệm, người pru-xi-a. Đặt lên bàn, ngay trước 
mặt xiêu đại tả đang bị sửng sốt mội cây cọ bám 
đầy bụi lấy từ nhà ăn của nhóm lình báo lên, nó 
gầu như đã chết khô rồi, và ngất lời viên đại tá 
"đang nói, Đơ-ret nắm lấy tay viền đại tó lắc lắc 
hồi Mu seu đó ngồi xuống bên bàn ăn,. ngủ thiếp 
b bon 2a, vào chiếc đĩa, 
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.Àlới mấy hôm trước đây hắn uống ngay tron 
ngòi nhà 'ày cùng với đại ủy Phòn Van-đe, nhưng 
khi Vạn-đe bộ Đơ-ret lại một mình đề đi ngủ, Đơ- 
ret bèn ino vào phòng.Van-đe vá đöï viên nầy phải 
tiếp tục uống rượu. Văn-đẹ tứ chối. Khi đó Đơ-ret 
bèn tuyên bố rằng, nếu Van-đe không quay trở lại 
bàu ấn, Đơ-ret sẽ dáit pgay ở trồng phóng: Van-đẹ, 
đái vào lò sưởi. - "¬ " 

.. VaR-đẻ cầm lấy súng lục ở trên bàn và nhằm 
bắn. Khó khăn lắm mới. kéo được Đơ-ret ra 
khỏi phòng. ““- ¬ " ' 
Ban chè chéy thường xuyên cửa Đơ-ret là tên 

chỉ huy sen, đầm Gò-men,. và tên này cũng bắt 
đầu tránh mặt Đơ-ret saú lần đang đêm Đơ-tet lao, 
vào sở sen đầm và ¡ đọc hảnh lang đài bắn vỡ 
hết bóng đèn điện. Bọn sen đầm cho rằng đây là 
cuộc tấn công của du kích, -vä 'tất cả cỏ “thể 
xảy ra thật kinh khẳng nếu: như tên chỉ huy seä 
đầm không nhận ra ngay giọng Đơ-ret Nét lên mỗi 
lần bắn bỏng đèn «Xin chúc uống rượu, xin chức 
tổng rượu!» " : 
- « Nhưng nói chung thi Đơ-ret cũng lv một phận 
viên khả.`Hắn tốt bụng với tất cả các bạn đồng 
nghiệp, biết quan tâm. - TA 
` Còn những nhược điềm của hẳn có- thề giải 
thích được, vì những cuộc hói cũng đàn địa phương 
đều đo phòng phần giản tiến hành vào ban đến, 
Hơn nữa, những người thuộc chủng tốc thấp 
kém có cắm giác đau đớn nhậy bén và sự sợ hãi 
cái chết bầm sinh của mỗi sinh vật sống không 
399 
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phát triền tới mức phĩi dùng những biện pháp đặc 
biệt. Điều này đôi hỏi oáe nhân viên « Phòng nhủ » 
phải hoàn toàn tự chủ và hỏnt động thể lực thật 
thô l` tời mức lao động của người đợi đả. bay 
chàng đồ tề xem như là trỏ chơi trẺ con. 


- Về bắn thân, thì Vin-li rùng mình nới rằng hắn 
không chịu nồi tiếng kêu thét, và hấni không thể 
hiểu được các bạn. đồng nghiệp của hắn làm, thế 
nào mà chịu nồi. "Nôi chung thì thật Kinh khúng là 
người. Đức của chúng tœ đành phải mất phẩm giá 
với nhữíg cạn người này, chững kẻ không. muốn 
kiều toàn bộ tính chất võ nghĩa lý của việc chống 
đổi lại trật tự mới. - 


Xí ai-xơ hồi : 


— Thế, nếu như: chủng ta làn, đị bớt quan 
hệ vời dan địa phương? ˆ ' 


— Ông nói lạ. — Vinli hoảng -hốt nói. — 
Như thế thì sẽ được chúng coi như là sự biều hiện 
của yếu đuối, và chúng sẽ lập tức tấn công chúng 
ta liên tục hơn. Không. Không thể được. Dh việc 
này có tàn bạo ra sao, nhựng sự tàn bạo đỏ là 
phương pháp duy ahất. Ống cũng. biết đấy, chúng 
tạ coi như đang ở vùng hận chương. Nhưng nguy 
hiềm chúng ta gặp phẩtở đây không kẽm gì nguy 
biềm ngoài mặt trận. Hắn ca thán:—. Nhưng lai 
được ít khen thưởng hơn. THẬI không công minh. 

_— Các ông sẽ phản được phần của nĩnh. thôi, 
— Vai-xơ quả quyết nói. — Tôi hứa với ông như 
vậy. — Và giọng nói mà anh vừa cất lên Mai thân 
ntểì cũng cảm thấy cởi mở quá mức. _ 
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“Nhưng Vìn-li không nhận thấy gì cả. 

- — Tất nhiên áng có thề cho một lời tết về Mã 
với « Ban tham trưa Vaii-a», — hắn nói. Y4 nhề 
_nhặnh chúc : — Anh bạn thân, chúc nzủ ngoài Í 

' Vai-xơ- cũng đáp như vậy. 


Ngày hôm sau, trước bia cưng sáng, Vai xơ để 
nhậc lạf với:Vin-li Cơ-rặc về nguyện vọng cản hến 
muốn *ở thành. người của z Han tham rawau Ver 
l-a» với nhận xét rất tốt, và nhà+ dẹp nảy anh *È 
nghị hắn làm ơn hoàn toàn trên tình bạn co anh 
- biết những mặt - mạnh yến cần các điệp viêm hem 
-chọn học viên cho trường tình báo, nhưng theo. 
những ý do rất dễ hiều, đại ủy Ðe-sei sẽ củá việc 
-giữ lại trong nhóm của. mình những điệp viêm xuất 
sắc là tốt bữa và yï xậy có thể xẽ không phân Kích. 
đặc tính cần họ một cách cụ thề, 
va Cơ-rắc hơi lông túng nhắc li cán sợi đức cất 
dụng tài liệu mật. TẠI, 

"YuLaz l8 chiên nhắn vai: : 
>— Nhưng tái đâu có đề nghị ông trao da 
(sách cho tôi! Tuyệt đấi không. Vì công Không: 
phải tời, mà là ông đọc các danh sách mày. Tôi sẽ, 
chỉ xem qua ông đọc điền gì thôi, và nếu điệp viêm 
không đáng tin cậy, thì... chỉ cần ông nhần mặt 
một cải là đề. — Đặt tay tên vai Carắc, Vaixœ 
thân mật nói về tìu cậy : — Chỉ giŒa đôi ta: thôi. 
Ông có biết ngài Hec-đơ là oon rỀ ai không... 

—: Ö, lại còn thế mRal — Yin-E thốt kêm lêm, 

—'Đ«ng thế, đại úy Hoo-đơ không có một số, 
thầm ciất cầu tiết 46 với mật gan Cức tình 
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công ty khồng k rà ngài Hecdơ là đại điện có 
sẽ. cho chúng ta ¬riÊw Ty. VN 4 kã hội, 
Vốt hơn những chữ thập sắt nhiều bậc. ( 
nghĩ thế và bành động như thế... 


Cơ-rắc hơi dào động, — 


— Nhang làm seb tải 6ó Thể tần... — Hắn hơi 
do dự, đôi má thoáng đồ lê, — 'Nhự là. Ông sẽ 
không ghỉ nhớ công lxo của tôi th sao? ¬ 

— Nếu như ngài Hec-đơ sẽ không tỏ ý biếtơn 
ông, ông có thề không cần khách: sáo gì đựa tôi 
ra trước ngài Hecđơ với thể bất lợi nhất, — .Vai- 
xở quả quyết tuyên bố. Và maÌm.cười nói thêm: 
— Nhưng xin thề với ông,. ông Vin-li, - ông sẽ 
không cần phải làm thể đâu. z 

Vin-R Co-rắc thực hiện lời đề nghị của Vài - 
xơ. Tri nhớ được rèn luyện đã giúp anh ghi nhớ 
chỉnh xác ngay như máy bằng can. mắt với những 
gì anh chỗ ý.- 

Bảy giữ đến chuyện Hec-dơ. Vấn đề này đỏi 
. hỏi phải làm việc với đẫn óc suy nghĩ cao. Vaixơ 
hỏi Hec-đơ rằng hẳn.. có coï việc lấy một số tượng 
thánh ở nhà thờ Ngv Hàm kỹ niệm là hợp lý bay 
không. Trong các gi đính giàn có nhất ở Đức 
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hiện nay "tượng  n, được coi là kiều trang 
hoàng mới. 


Hee-đơ rất vui trừng. 

Laic này Vái-xơ mới cất. giong của người 
thủ mưu : 

— Đại ủy Đọ-ret định chiếm đoạt chúng cho 
bản thân, những nhỏm trưởng Cơ-rắc muốn làm 
một việc thủ vị cho ngài nên đã bảo he tòi biết 

ngôi nhà thờ này ở đâu. - 

— Khá lắm. Tổi vò cùng biết ơn vC tà.. 

Vai: xơ kiên nhẫn nói: 

—- Thưa ngài, đại úy, tôi nghỉ tâng Lên nên tỏ 
lòng biết ơn của, mình với Cơ-rắc, nhưng chỉ nói. 
chúng chung nhất thôi đề không đặt ông tạ xào 
địa vị bất lợi trước đại úy Đơ-ret.' 


„—= Anh cổ thê tún ah” vậy, — - Heeđơ dứt 
khoảt Hứa. - 


Và hắn thực hiện- lời hứa của mình. Hắu nồng 
nhiệt bắt. tấy Cơ-rẮc, trao cho Cơ-rắc tấm đanh 
thiếp của mình. Và còn nói hàm ý là sẽ không quên 
ơn SA g4) 


ngói nhà thờ đã biến thành kho súng đạn 
TU được biết qua viên giáo šï hiện làm việc 
chơ nhóm giản điệp 315 làm chân đánh xe ngựa. 


Vai-xz đã nhiều lần nỏi chuyện với viên có 
râu quai nón tiêu biều Nga này. Anh chú ý đến 
ảo, chủ yếu là vì lão chuyên chở thực. phầm cho 
bọn điệp viên biện sống trong các ngôi nhà khác 
nhau trong thành phố... 


` DN 


Trên đường đến sân bay xe rỄ vào kho vi khí 
và Hec-đơ tự do nhậu « những đồ trang. hoàng hợp 
kiều mời » cho-ngôi. nhà ngoại thành của. hẳn. 

X ® 

. Trên sàn bay bỉ mật của đơn vị tình bảo, nơi 
chỉ có vài chiếc máy bay vận tải đỗ, một chuyện 
bất ngờ đầu tiên rất phiền toái đã đến với Vai-xơ. 
Ở đây cỏ nhỏm điệp viên được đảo tạo trong 
trường « Dšt ». Và nếu bọn này không được đặc 
biệt đào tạo có cơ sở và có kỹ thuật cần .thận như 
cầc điệp viên của trường trung tâm Vác-xỏ-vi trưc 
thuộc « Ban tham tuưu VA:li-a » thì trình độ cũng 
khác biệt mà theo lối, đảo tạo riêng của trường đặc 
biệt mới cô. ` 


. Bọn này hầu bết bị bắt đàm kể. thừé hành giết 
người, và những ảnh chụø chúng vào lúc này trong 
hồ sơ cá nhân của`chúng đã thay thế cho. các bái 
luận viết của bạc viên trường Vác-Kó-vi mà Irong 
đỏ giải thích vì sao chúng tự coi là kể thù cña 
chính quyền Xó-viết. Bọn chúng được luyện tập kỹ 
thuật tiến hành các hoạt động khủng bố. Đây là 
bọn khốn kiếp hết chỗ nöi, bạn đã mất hết tính 
người, sẵn sảng hãnh động không cầu suy nghĩ. 

Nhóm của trường Vác-xô-vi được ghép vào 
với nhóin của trường «ÙétL› và nhóm trưởng 
không còn là Cái Đỉnh mà anh đặt mọi hy vọng 
nữa, ruả là điệp viêu trường « Ùét» bí danh «Rơi 
ngựa », kể đã tham gia nhiều chiến dịch. 

Theo điều lệ qui định một giờ trước Hùc máy 

bay cất cánh Vai-xơ trao cho các học viên của mình 
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bản đồ mọc tiêu do thảm f lệ 1/100.000. Sáng lọc 
lắp đạn: Địa bàn — hai tên một chiếc. Đên pin —~ 
bai tồn. raột chiếc, Tiền Liên xộ muổi lên một vạm 
rắp. Đồng hồ đeo tay, đao găm. - 
_— Theo điền khoản đặc biệt anh bãi tên huấn 
luyện viên. Ra-đi-ô thứ các tín hiệu lbhu phát liềm, 
lạc với ˆ¿: Đình. Anh: tiềm tra lại chã cái biền thị. 
chữ ký của hắn một lần nữa, 'khần biện trong 
trường hợp vượi trận tuyến trở về, số cá nhân để 
gối tiệt ở Bạn tham vụn bế kệ dan vị quân 
Đức nào. Anh trao một qaả lựa đạn đề Cái Đính 
đồng thả tên điện đài ong tươnc hon VẾE 
cần thiếu — -~. 
. -YaLxơ hiết rằng hạn chỉ liáy Không beo sờ áp 
dụng việc xáo trộn học viên các trường khoác niưng 
trong một chiến địch. Hành động bất ngờ này củ: 
bợn chỉ huy quả lọ-xa làm anh phải thận trọng và: 
bắt anh nhìn thấy goa những sự việc xảy ra mày 
một điều gì đó không tốt lành và twguy hiềm. " 
Qua đôi mẫt Cải Đình anh hiền rằng - Cái Bình 
đã đoán ra, FÉ hoạch bị phá vỡ và Roi Ngựa cũng 
3áy chân của hẳn đang chiếm được địa vị ru thế, 
_ "Vai-xơ giữ Cải Định lại vời lý`do như muốn 
Kiếm tra xem Cải Dinh dùng dây:boệt điện đhủ 
gi lương quần áo vào ngực mình ra sao, 
“/— Không tốt ? — ó1 Đinh thả thm hãi. XS 


Ysi-sơ gậi dần. 
~— Tải muốn nhảy da đều tin, 
l ;c YN sao, 


" 


- — Cô lý do. — Cái Đính nhín thẳng vào mắt 
.Vai-xơ và cương quyết nói thêm; — Cầu phẩi thế, 


'Vai-se biết rằng, theo điều lệ qui định thì việc 
lên máy bay theo thứ tự ngược lại với y ân tên) 


ï ˆ" Văo lúc đã làm xong tất cả bỗng thiếu Cái Đình 
được lệnh thảo điện đài ra khỏi người vÀ trao: 
kenyÖx-vzDsmOiisve trường « Dét ». Thế là mất nốt: 
tr wesg 0e leo peavhpedlbEiepSibrex 
ôn tự điềm có nhữm này sau Khi 
nhảy dù. Ä Nhưng tên điện viên mới, sau khi 
nhận điệu đài của Cái Định quên. không lấy lựu 
đạn kềm cho cho điện đái, và - Cái Định vẫn còn 
tàu đẹn.. kẽ 
-Ngay trước lúc lên máy bay, Cái Định -. 
xuống đất và bắt đầ đi lại giày. 


.. V1 thế anh lên thang máy bay cuối thng, 

- Ngoành nhìn lại Vai-xơ đang buồa rầu và thất vọng. 
nhìn theo anh, bỗng nhiên Cái Định NS122060) 
cười chiến so thẳng YÀ yên tâm. 


- 


: Từ sân tay trở về nhà tham'ˆ sưưn, 'Vai-xơ gặp 
THắc-ke và Chim sơn tước ở đây. Thoại tiên anh 
ngạc nhiên vì hai tên này cùng đivới bọn học viên, 
nhưng san đó tự nhiên anh không suy nghĩ đến 
sự kỳ lạ này nữa. Lúc này nhìn thấy bộ mặt lo: 
lắng của chúng, anh mới biều rằng mọi chuyện 
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không phải đơn giản. Rã ràng là có liên quan gì 
đến anh đây, vì cả hai lên này đều nhìn ảnh bằng 
con mắt đòi hồi rất rõ rệt... 


... Hec-đơ cùng học viên quân quần sản bay đi vào, 
và hai tay cầni sợi: đày băng điện - báo, đọc ngắc 
ngứ, xong lệnh của Ban Tham mưu. Lệnh cấp tốc 
thả. vào hậu phương Liên xô một nhớm gồm thành 
phần sau đây đề: thì “hành nhiệm vụ đặc: biệt: ˆ 


"Nhóm trưởng — Vai-xơ, điện báo, viên — Hắo- 
ke và Chim sớn tước, _- 


-_ VỀ mục đích nhiệm vụ nhóm này sẼ được. 
thông báo ngay sau khi nhậy dù: 


. Khi, Hec-đợ đọc xong lệnh, viên quản quản 
"bên yêu cầu nHóm này trao vũ khi' riêng cửa mình 
đề thay bằng súng lục Tiên xô «T.T».- Ngay lúc: 
đỏ một tên nh mang. quân phục: Liên xỏ vào: 
quần áo lót, bÍt tất, BI, ủng, và cả thuốc 1á, điệm 
Liên XÔ.  _ ~ l 


'Còn viền: quân: quần thì đặt lên -bàn Ác. -giấy 
tờ quân nhân làm trong) xưởng. của Cục đình ảo. 
Chúng làm sẵn cho Vakao một quyền sồ' huận 
chương. / 


Thay xong quân: áo, Vai-sơ cố gỗúg t tìm' hiều 
vÌ saò bọn chúng tước 'ngạy vũ khi cá nhàn 'củà 
anh.. .Nếu chúng không cho vũ -khi. khác, tức là... 
Nhưng, tức là thế nào? Anh đã có thề phạm: sai 
sót, lầm lẫn ở điềm nào? Và hơn nữa, cùng, với 
aúh, còn có. Hắc-ke, Chỉm sơn tước. Không, ở đây 
đúng só ần giấu một đu gì khác. 
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Vai-xơ tiến lại phía bàn, và mỉm cưới anh đề 
nghị viên quân quản giải thich cho biết vũ khí Liên 
Xô có những đặc điềm gì phải xét đến. 


Bằng thải độ lịch thiệp có chuần bị viên quàn 
quản giải thịch những điều cần thiết. Nhưng Vaixơ 
nhận thấy rằng tền đại ly nhìn anh về dẻ hỏi và 
ngạc nhiên.. 


` Anh hiều rằng anh đã đùa quá trởn. VÍ trong 
trường hợp` đã nỳhiên cứu tất cả các loại vũ khi Liên 
xỏ. Và thế là ngay lúc đó anh tuyên bố với viên 
quân quản rằng ¡nh đã được biết rất rõ mọi đặc 
điềm kết cấu của vũ khi Liên xô: Sở đi-anh đưa 
ra câu hội vừa rồi: là muốn đề xem gsứửng lục của 
anh đã được bắn, thử chưa và khi bắn, xuất 
hiện những đặc điềm gi, vì bất kỹ: súng nào cũng 
có những đặc điềm. riêng mà khi bắn căn m” 
xét đến. “ˆ 


Viên -quền quần trả lời anh :. , 
:—.Chưa, chưa “được bắn thử... 


— Vò dựng, -— Vai-xơ “nhẹ nhàng. trách. 'Tức: 

là, nếu tôi bắn trượt, Ông sẽ chịu trách nhiệm. - 
- —: Đúng thế, — Hèc-đơ đồng Ý.—- “Hồ là một sơ 
xuất nghiêm trọng. 


Viên quân quân xem đồng hồ. 

— Đến giờ rôi.. Đùnh phải ăn trưa trên máy bay. 
Tên linh giúp ba người đeo dù,. ¬ 

Anh tiến lại chỗ Hec-đơ, chìa:fay ra nói Là 

— Xin tạm biệt, ngài đại ủy. 
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Nhưng Hec-dơ ra vệ khòng nhìn thấy tay mnh 
đưa ra, bằng nét mặt khó hiền cất giọng kbô 
khan nói: 

: — Chủe các ðng hoàn thành một cách có danh 
dự nghĩa `Yụ của minh. 

› Trong nháy mắt, Vai-xơ bắt gấp cải nhìn lừ 
đờ không thân lhiện của Hec-đơ và đị tới một kết 
luận mà tự anh câm thấy chụơa, hoàn toàn tin hắn 
như vậy.' , 

Việc quảng họ vào hận phương Liên xô' Hec- 
đơ không coi như một chiến công. Điều này đã rõ. 
Hec-đơ không biết cách giả vừ như là bắn đang 
tiễn một anh hùng đi lập chiến công, và chỉnh vì 
thế mà bẵn đã đề lộ một điều gì đó vời Vai-xơ. 
Hấn đang lo lắng. Có phải vì hắn để nói chuyện 
quá cởi mở với Vaïxơ và khi cùng „ah ở nhóm. 
gián điệp 315 hắu đã quả nhấn mạnh cảm tình của 
hắn với Yai-xe trước các sĩ quan không? Tại sao 
điều đó lác này lại làm hẳn lo lắng? ˆ  Ÿ uy 
.`_ Wel-x quyết đình lên thang máy bay đầu lên. 
-đỀ nhãy dù cuối cùng. Đề làm gì? Đề có thông chát 
thời gian mã có thề là có ích. 

: Cần ồ ở ceSit máy lay ị dân gấy đơn mà 
Eet£--xtlberifgrdrierlisgyilpgar xoa: 

Máy. bay lướt trên đường băng wgay-sem khả 
Hảo ke đóng sập cổa. HÃn lên máy bay cốt càng, 
trước ngực Hão-ke đeo chiếc điện Hài, 

Nguồn pin che điện đài do Chỉm sơn tước giữ. 


: "nvli suy#rgtrboiee, aaL/ cày II, A ph, 9ê, 
"$6 đổn trần bật sáng, 
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đô by vọng, hồi. —4Đù' sao căng là hóa học, mà 
người Đức các ông là những chuyên gie lớn trong 
, ngành này, không như chúng tôi, những người 
=gốc nghếch... .‹— Hắn thở đài : —¬ Ôi, nước Nga Ì— 
"Hỗn chuyền sang lòng bàn tay. kia. — Có đấy, ấy 
“thế mà hết rồi. —Hắn phản nàn :— Mà dà sao: › tôi 
cũng chỉ là một tay Khu-khơrich.. 
Vijxơ hỏi : : 
TT — - Khu-khơzich. tiếng Mgs nghŸ», ñ m2 
. =— Như thế...— Chim sơn tước buồn rầu nói : 
—Loại những kể chỉ biết láu cá với bản thân, 
nhưng lại không biết làu cá với người khác. Vì 
những người thông roinh hơn một chút lại đang 
ngồi ở nhà, ở Đéc-lin, trong các cuộc họp bàn và 
thảo ra kế hoạch chống cách máng, còn n 


chất phác hơn, loại như tôi chẳng hạn, thì bị hất 
ra khỏi ' ban công như rác BI: mặc. cho rơi`vào 
khách qua' đường. đu 4 

_ Ảnh khòng thỉch thế ân?” 


_— "Thích chứ, tại sao- không?— Chim sơn tước 
cảnh giác nói: —Mỗi người có số phận riêng. 

Hắc-ke công khai khinh bỉ Chim sơn tước, 
hẳn không hài lòng rõ ràng vì anh chàng. Nga này 
như được đặt ngang hàng với hắn. Hắn tin tưởng 
nỗi với Vai-xơ: 


— Tôi cho rằng loại. này öbÏ có bào làm kề vác 
đồ cho chúng ta thôi. 


_ Wai-xơ gắt đầu, Lại tu thềm "một Ì 1 rượu, sáu 
đó Hắc-ke tức gián lầu bầu: nói :: 


. — Tỏi ohö rằng, ngài tôi ủy chấn, đôi làm lôi VỆ 
này chỉ vì tôi đã báo cáo cho đăng về Là 2g quan 
điềm quá tr đo của đại: ủy. 
HÓ Thế thì sao *— Vai-xơ hồi, vểreP 
Mặt đồ` Tên, Hắc ke nồi khủng đp 

Dự lan Người ta chọ tòi hiều, nghiêm chỉnh - -nhất, 
là các ông loại như Hec-đờ lại đứng ỏ ở ngoài giới. 
hạn, Và chúng: ta, các đẳng viền. quốc. xÃ, phải chịu: 
ơn họ, chứ không phải ngược lại. Lâm sao ông có 
thề thích thủ điều đó ? 

_—- Phần' nào tôi còn nhớ, — Vai-xơ nghiệm 
nghị nói :— tất cả các nhà công nghiệp và tư bản: 
ngân thàng kếch sù nhất đã ủng. hộ quốc trưởng 
ngay từ bước đầu của Người. .Về điều này tôi thật' 
muốn hien „ng không nên. quên. 
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~ Đúng, —Hắcke đồng ý.— Điều đó đúng 
thế. Nhưng tôi đã từng đồ máu vì quốc trưởng. . 

— Đủng, nhưng không phải ngoài mặt lrận 
và không phải tất cả, 


“Hác.ke trầm. ngâm .suy. nghỉ, sau đó tức 
giận nói -- 


_— Nọ đối xử với bọn giét-ta-po không như với 
tôi, bọn giết-ta-po bị đưa đi làm các nhiệm vụ như 
thế này, mà làm việc ở hậu phương. 

— Tại sao số phận này lại rơi vào ông? 


Hắc-ke lại đưa chai lên miệng, mặt mũi càng 
đỏ -hơn, hẳn ho rồi ấy tay lạu miệng và thì thầm, 
\thở vào raặt Vai-xơ toàn hơi rượu. 


— Tôi cũng như nhiều đẳng viên lấo thành 
khác của phong trào, biết được khá nhiều về 
chuyện này chuyện khác... Vì thế mà,`— Hắc-ke vỗ 
vào lừng mình, chỗ chiếc dù nhô lên như chiếc 


bưởu, Ít người chứng kiến hởn. Lút-vich Rêm đã 
bảo trước với chúng tôi rằng, quốc trưởng sẽ ký 


hợp đồng bằng sự hy sinh cửa chúng ta: Và thế mới 
cỏ chuyện, — hắn bĩu môi, — ngài Hec-đơ chỉ là 
một quân cờ. Còn tôi, một đảng viên quốc xã lão 
thành, phải phục tùng viên chủ nhà máy này... Và 
quốc trưởng cũng thế. 

—- Ông Hắc-ke, —. Vai-xơ cất giọng phê phản, — 
tối không muốn nghe các suy luận của ông. 

Hắc-ke ngả người vào thành máy hay, chăm 
chủ nhìn Vai-xơ hồi lâu, sau đó nỏi bằng một giọng 
hoàn toàn tỉnh táo. 


— Đó không phải là những suy luận của tôi. 
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— Thể của si?...... 

— Thế cậu nghĩ, — Hãc-ke thô lổ nói, —M # 
sẽ làm việc với ai cũng thế hay sao ? Không đâm, 
anh bạn trẻ ạ, không phải chuyện bàng quan đâu... 
T6 đã bt được mạch cặn rồi, Hiều chưa ? : 

— Thì :zc nào? ` : 

ˆ — Mà chẳng sa cả, — ` Bãok€ nói.— — Không sao. 
Cận bấy từ chối đóng vai thiến thần. Tớ nghĩ chế 
thế thôi, bọn Xô-viết sẽ đoán ra cầu ngay Ha 

— Wisao? 

: —VI cậu là người Đức, mà thaộc loại ngay từ 
trơng « Đoán thanh niêu Hit-lẹ » đã bị đóng chặt. 
vào kănôn khồ một người Đức phải hhư: vậy. 

— Phẩt, lôi như vậy, — Vai-xơ tự hào công nhận- 
¬ ¬„ Nhưng không một ai sẽ được biết rằng, cả 
với chiếc roi vút trên đầu cậu vẫm truốn hết len, 
« Hai-lơ Hit-Je » ! Không một ai. : 

. -—,Thế lúc đô aui: sẽ ở. đâu f—-Vai-xơ bồi và 
ức trước, — Lão thành ! Hãy nhớ lấy : hễ bèn nhất, 
ta sẽ giá anh trả về co Tem nhà anh ngay lập tức. 

— Đảng, — Hắc ke mới, — cận nói đứng, chỉ 
bay ạ. Lời lZ thực sự, — và chìa tay ve... 

_Nheng Vaisơ không đưa tay tả bất, Anh lạnh. 
nhạt Đôi : 

- — Thôi được, rỒI xem, ở đề sàh sẽ. bu” 
thể nào 
s. ~— Ging đẳng nết. — Ho ks bởi lùng mỗm cười, 
tuyên hố : — — Cứu là lay cứng đấy, đó mời là nguời 
iu... 


Trong khi nghe và nói với hắn, Vaixơ vẫn 
hiên nhẫn suy nghĩ xem điều gì làm cho van 


hy bay được trạng bị may nhà öxy- Thật lạ lùng, 

_Sas đỏ anh nghĩ đến điền là sẽ phải có được 
điện đi của Háo-ke. Cầo phải cho Trung tám biết 
ngay hiểm đang đe đọa nhóm tình bảo có Cải Đình, 


tước ngay trên không trung khi bai tên náy treo lơ 
lừng dù đưới chân anh : vì anh nhảy cuối cùng ` 

. Nhưng khi đô thì Vai-xơ cầm chắc cái chết, 
không hoãn lại được nữa. Sẽ chỉ còn lại A-lếch. 
xăng Bê-lốp, thực chất !à kẻ giết chết bình nhất 
Cục tình bảo Vai-xơ — một con người vò giá. Mà 
nghĩa vụ của Bê-lốp là phải cứu sống Vai-xơ, bảo 
toàn Vai-xơ và đưa Vai-xơ về nơi cần thiết phải có 
mặt lúc này. Vậy thì phải làm thế nào loại trừ 
được những hành động nguy hại của nhỏm gián 
điệp, trong đó Cải Định bị các điệp viên trường 
« Dét » bao váy ? Cùng nhóm với Cái Định chỉ có 
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hai tên nữa, anh ta đã __ tên « sửa gây ) » hai tên này 
và báo cho Vai-xơ biết :đi 


Tên phi, công: thử hai. vào chỗ nhóm Vai-xơ và 
ra lệnh chuần bị. 


Dù hoạt. động bản tự động : móc nắp dù không. 
do người nhảy giật, mà do một sợi -đây nhỏ buộc 
chặt vào máy bay giật. Phía trên cửa móc đề nhảy 
có một sợi dây cáp căng ngang, cón trên nóc dù 
có đặt một cửện dây. nhỏ ngoẫn ngoèo dải tám BE) 
mười mét, ở đầu cuối có khầu các bin. 


Trước lúc nhảy, một phần của dây thóng xuống, 
khâu các bin sể tựa vào dảy cáp, còn điệp viên sẽ 
bò đầu ra trước theo cửá sắt hình lòng máng. 


_— Học viên không được tập luyện nhảy dù chuyên, 
môn lần nào, thậm chí khóng được giải thích phải 
nhảy thế nào. Chỉ được báo rằng, khi xuống đất 
hai chân phải giữ: cùng. nhau, côn đề rơi hông 
người xuống. , * 

— Vai-xơ, Hắc-ke và Chim: sơn tước nhận được 
những lời chỉ dẫn này. 


Bộ chỉ, huy « Ban tham ' mưu Va-li-aa. đã coi 
-việc sử dụng máy bay và nhiên liệu đự trữ cho 
việc dạy học viên nhảy dù là. không hợp lý. Và vì 
thế thường thường khi chạm đất kẻ hào trong số 
điệp viên bị thương nặng nhóm trưởng có trách 
nhiệm nhẹ nhàng khử đi. Bộ chỉ huy « Ban than 
'mưu Va-li.a » cũng như chỉ huy của các trường tình 
báo khác — mong muốn tiết kiệm được tối đa mọi 
phướng tiện vật chất, và giảm việc chỉ phí được 
tiến hành với một sự cần thận đặc biệt. Ngay cả 


mi 


quần áo mùa đông các học viên cũng được phát 
không đồng bộ : áo dạ đi kèm với quần vải thường 
hay ngược lại. Vì thế mà những áo choàng sĩ quan 
Liên-xô còn tốt thì không ai được nhận. Nếu kế 
nào có những áo này đi nữa thì hắn cũng tháo tụng 
chỉ khâu ra và gửi bưu phầm về cho đhững người 
ở nhà của mình. 

Bò ra máng đầu tiên là Hắc-ke, theo sau hắn 
dà Chim sơn tước. ˆ 

Bầu trời đầy. sao mênh: mông như đại dương 
baơ trùm rên đầu Vai-xơ, anh lao vào trong màn 
dày đặc của mây trắng, còn sau đó vào mãn đen 
tối của đêm. 

_Vaixơ bắt đầu chọn đây kéo về: một - phía đ đề 
hạ xuống đất hơi cách xa đồng đội của mình, bởi 
.anh tinh có khả năng tình cờ gặp. người .Xô.viết. 
nào đó khi anh đi lạigần, + “ 


"Nhìn xuống dưới, xuống mặt đất đang nhấp. 
nhò ngược chiều anh, 'VaLxơ nhận ra một tấm lưới 
lồi ra rất rõ ở mép mà tuyết mỗng không đủ phủ kín 
được, côn một phía khác lấp loáng nóc nhọn của 
ngôi nhà thờ. Thế là ra lời &iãi cho câu đổ mà anh 
đã cố công tìm mãi ! 

Vai-xơ lại nhanh chéng kéo dày, lúc này :à đề 
dạt lại gần đồng đội khi rơi xuống đất. Muộn mất 
rồi, Anh quặp chân lại chịu nệu xuống: đất một cải 
và rơi nghiêng người lăn vào tấm dù đang căng tnở. 


Sau khi tháo dù và đem chôn, anh kịip:thời tiến 
lại chỗ b hạ đất của đồng đội. Nhưng bổng nhiền 
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'anh dừng lại, rút súng lục, ngồi thịụp xuống, tháo 
mũ bột thi re và đã lnợ cề¡m sống. vào ñó, lên cò. 

-Một tiếng - Sảng không nồ. Kéo căng nòng, 
nh làm lại một lầu nữa — cũng không nồ. Còn khi 
anh rút kíp lựu đạn ra và xem xết lại thì ống đồng 
đựng thuốc lại rỗng tuyếch. Khôn khéo đấy. Nghĩa 
là cnung đã tìna trò này với ta đây. Thòi được. 

` Yaixơ bèu không đi nữa, mà chạy băng quả 
cánh đồng trống về phia hÌa rừng đang tối, gơi, 
như anh dự kiến, đồng đội của anh đang chờ anh. 

: Hảo ke, Ống nghe kẹp trên Hồa đã aặb{ bêm 
điện đài. : 

“”+_ lLựnh truyền là đí thằng theo đường xayên 
rừng, về phúa chội gác cổa viên tụy rùng. xà ở đề. 
sẽ chờ các chỉ thị mới... 

__Èhòi gác này không có người ở, bị bỏ hoàng. 
Cạnh bếp lò Vai-xơ nhận thấy Các raänh giấy chảy 
dỡ cña cuốn sách vỡ lòng Ba Ìsn, củn trên đhiếc: 
tceApstersiibsrobliob:SBdù 0k S2inSoiuy 
whần hiện Ban puạch. sề , 

Trong khi Hắo-ke bên đây vải" Vi troo ngoài 
sân (hành dây ăng $en đề ngụy trang, 'Vai-xơ thủ 
thập trong đầu óc tết cả những!g anh ghỉ nhớ, 
phát hiện ra gộp một mối và, đứt khoát khẳng 
định rằng, anh đã trở thành đối tượng của một 
đợi kiêm tra do Điơ-rích' suy tính và xây dựng. . 
Và nhận thức là háy giờ anh có thỀ áp dụng các 
cách giải quyết không còn phải mò mẫm nữa, để 
làm cho anh sáng khoải 'và tin ở bản thâu. 


⁄ 
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bằng thức ăn khỏ. San khi ra MuÀà cho Chỉm sơn 
tước trực ban đều tiên, anh đề nghị Hếc-ke ngủ 
Mong và bản thân công nàm xuống chiếc 


Mộ 
`y 
Z, 
' 
” 


và chính xác. .* 
Và trong khi ng?ĩrắng không được nghĩ gì 
hết, anh ngẻ thiếp đ. ¬. 


Mẹ bị bắt lác + rạng đồng... 

Chăm sơn tước ngồi ngay. trên mặt đất, lếc 
người bẻm nọ sang bén kia, rên rì, ấp lòng bản 
tay vào chỗ đầu chảy. máu. HẬn bị đối xử, thẳng 
tay, đấm đá buộc bắn phải đừng dậy.. › 

Häcke bị trỏi, quẫn quại, răng nghiến ken 
két, Nhưng bắn không, ;hị đánh cau§ như Y x.ašG, 
xà chỉ có tay đau. vĩ bị trói' quật ra sau lưng 
bằng doạn dây. ăng-ten. 

Hai chiếc dù lắm đất được -tmang vào. chời 
canh làm taúg chứng. ` 

Một người đen hai tầm phù biện trên cầu' "vai, 
-có sao chỉ chức vụ chính trị viên trên tay áo chỉ 
huy các binh sĩ đã bắt nhóm của Vai-xơ. 
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Hảc-ke và Vai-xơ bị dẫn vào chiếc hầm lạnh 
ở gần chòi canh và bị giam ở đó. Nghĩa là, chúng. 
quyết định hỏi cung Chim sơn tước đầu tiên. - 


Những. binh sí tiến hành cuộc truy bất này 
rất khả, nhưng, nếu như họ là nhân viên phản gián 
thì tại sao chỉ huv họ lại là chính trị viên tiều. 
đoàn? Và tại sao họ lại tìm thấy ngay hai chiếc dù: 
ở đúng nơi hạ đất và không thề tìm ra chiếc thứ: 
ba mà Vai-xơ chôn không ở địa điềm quy định, 
mà chỉ hỏi phủ đất qua loa thôi? Tất cả những. 
điều này khẳng định dự đoán của Vai-xơ. - 

"Một người trong bọn này chửi bời ầm lên, 
luôn miệng. Những người. khác trao đồi từng 
câu khẽ và ngắn gọn, với nhau,° nhấn: mạnh bằng 
.‹các động tác chỉ trỏ như không. tin rằng lời lẽ 
của mình có thề hiều được.- 

Chính trị viên tiều đoàn đeo găng tay da mềm. 

Thực là nực cười. Trong chiến đấu mà tay đeo găng. 
Đeo. găng. tay ! Súng bắn chính xác làm sao được 
khi tay đeo găng? Rõ ràng là hắn đã không tính 
đến chuyện sẽ phải dùng súng. : 
- _ Thế nhưng tại sao lại không tính. đến? Vì hắn 
đã tin rằng bắt được các tên Đức qhảy 8ù. Và 
đúng là cỏ tin nhự 'thế : lề nào nhâu viên. -quân sự 
Liên-xô sẽ đi nhảy dù xuống ngay hậu phương 
mình ? Vì dù đã tim ra rồi. 

- Qua ống thông hơi bằng gỗ nô cao lên ở 
mái hằm vắng tiếng kéu gào và la hét đạn đớn 
của (Chim sơn tước. Trong cảnh tối đen Vajxơ 
không nhìn thấy Hắc-ke, ,nhựng nghe rất rõ là 
hắn “đang lăn lớn trên rơm rạ phủ nền băng giá. 


SỸ 


`, Nắe-ke khùn ›giọng' hỏi: - S* ". 


-.— Ngfie "thấy k lôi tả se: "nhí nổi tiệm: ~ 
Nhưng tở sẽ: hông. ủ ho bản Xân, dự hòa: nhạc kiều 
äy. Dù cho: chững có lột đề. ~ Sau đỏ hẳn: :hật: :— Mã 
cô tất “clip muốn mi bọi tnình chết công ö ở đây? 


— ST 6n chẳng AgHf, — — NÄxơ. nỗi. Vĩ tị rết tư n 
nên giọng: -khàn tu W5 “ải 


— Cậu nhái ` gan à? — Hắc'kẹ hội! gờ 
_ Chưa, đến nổi lắm. vo, „ 


.m _`CBimg, sơn. tước, hôi la hệt. “Đến Ni lượng 
°bữ” gọi lên:. ˆ : 

. Hẳn mồ- mẪm Ì hmr day: YÂở trống đám. tí, 
bất tay: a"h và: Thửa ; xế DA 


— Cậu số không nghệ. thấy ớ kêu một. L.liếng 
_ nÀo. đầu, tốt nhất là tớ s Sẽ cắn đứt lưỡi pnh. 

. Cửa sập, hạ, còn cỡ MỘT - mình: Vai-xơ. Anh 
,chủ ý nghe.-Kgoài. tiếng, ồn ào, liếng. rơi ngã và 
những tiếng đấm đá ˆ thình thịch ~- không „ còn gì 
nữa: Gùà, Hắc-ke thể đấy; xhột tay đến ông cứng côi. 

Vai`xơ. đã không còn: nghỉ, nẩờ gì đến điều là 
"anh" phải hành động ra tao: xào lúc này," -Bay,giờ 
“ảnh chỉ 1o lầng sao,cho “không hƒ tông lanRô bã đười 
hầm. Vì chỉ riêng khoản nủy Ống đã đủ đề: lrong 

- trường hợp tốt nhất trở thành Tân tật. Ệ 

“Không: nên ngồi bất động, nếu không sẽ ' bị 
cóng lạnh -ngay, Anh liềmnhúi nhậy, xoa ngón 
- tay lên ta, chân, người uốn chậm : cả VI, Mệnh 
hầm. -- 


.Cuối Hai 2 si” bị g9: đưa lên x20 canh. 








` 
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« Chinh trị viên » ngồi bén bàn. Hẳn vẫn đeo 
găng tay như trước. Chỉm sơn tước nẵm yên trên 
sàn nhà. -Hắc-ke đứng. nhặt "p vào tưởng, hai tay 
giơ cao, rên rĩ.. Quần chẽn' ống của hẳn .bị treo 
trên tấnh thân trần :của hắn nồi hần các vết roi. 


Góc nhà, một người linh ngồi nghe kẹp tai. 
Điện đài trong: ti vải bạt đặt điên: chiếc Lui đầu 
trưởc mặt. _ 


~ Vai xơ. chủ 'ý nhìn nhanh. Vào “bảng hệ thông 
lân sóng. + 
, ' Kim chỉ hệ thống lap sống. mà đâi phát thaùj 
bộ chỉ huy « -Va-li-a làm việc, - TT - ` 


: Điện bảo viên đứng dậÿ- vất trao ho K ng có. 
bộ mặt. lạnh - nhạt Đất. động ¡ mặc quân. phục chinh 
trị viên tiều đoàn. mẫu giấy ghỉ bức, T, vừa. 
nhận “được. Sino 

„Tên này đọc xong Sà xế iều "giấy. Hất đầu về 
phia: thim sớn tước đang nằm trên: sản, nhà, 
hẳn „nồi : LÍ s 

—. - Hắn đã Khai chững mày. Chúng này: được 
tung sang hậu phương chúng tao như bọn: phá 
hoại. ~ Búng ngón tay một cái. —. Mày là rô-han- 
Vai-xe, tên kia là Dich-phơœ«rit Hắc-ke. — Rut khâu 
sửng lực ra:khỏi bao và chĨa vào bụng 'Vai-xơ, ra 
lệnh : — Thế nào Mau Ì — Đợi một: và lại thỏi — 
Lưỡi mày lạnh. cứng h? Cũng được: Chủng tao 
sể sưởi ấm mày bằng đòn, vọt | mm... 

Chịu đòn chăng? Không nên ! 

Vai-xơ cúi người và đề nghị ; 


z _ 


'À 
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-_,.— Thôi được. Tôi đồng ý. Nhưng chỉ, = anh 
đưa mắt về phía. .Hắc-ke và Chim sơn tước; -— hãy 
cởi trỏi cho tới, tôi sẽ khai bằng giấy tờ.. 


Táy anh thoảt:khỏi trỏi bộc. Anh cầm chiếc 
ghế đầu, từ từ kéo lại gần bàn và rồi vút một cái, 
anh nhấc: chiếc ghế lên: giảng vào viên sĩ quan, 
đồng thời. tay: trải đoạt fấy khầu sàng lục ở tay 
Siản ,nÀY. ; ` . 


Ảnh lao ra cửa. Ảnh bắn) rồi chạy nìà. sấu, 
bần vào bọn linh đang chạy tán- loạn. Sau kh 
chửa có chiếc, mỏ-tô ba bánh. Một tên. Hnh: ngồi 
trên chiếc thùng che vải bạt, Tên này không "kịp 
đứng đây, Vai<xơ nền" súng vào đầu hắa, đầy xe 
xuống, khỏi gò. đất nhầy lên. mộ-tô và: to theo 


đường xuyên rừng.. nh N 


Một tay b lái, tay kià anh thád tấm vải. bạt 
và đầy tèn linh xuống ngang đường. ' 
`> Ra tới đường 'uốc lộ, Vai-xơ mở hết ga. Anh 
còn nhở rõ ngôi nhà thờ nóc nhọn vút cáo lên ở 
hưởng nào. Một khủ đông dân. Ở đó nhất định 
phải có Bộ chỉ: 'huy Đức. 

Còn, chưa tới khu đân cư này, Vai-xơ đã cởi 
bỏ áo đi: xuất hiện ở đây trong quản phục Xô- 
viết thất hoàn toàn nguy hiểm. - : Ỷ 

Anh đi vào phố chính của làng. Chẳng khỏ 
khăn gì, nhìn xe cộ tập trung bên một trong số 
các ngôi nhà sang- trọng nhất anh hiệu Tẵng, ở 
đày. Anh hãm xe ngay bên chân HN lính gắc bị 
sửng sốt. Anh cất giọng.ra lệnh : 


“- 
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— Bến ngài. chỉ huy. trưởng. “Thông: báo tối 
quan trọng. ˆ.. . “hệ: , 


+ Ảnh được: đẫn` đến ngôi nhà ' bản chỉ hữy. 
hưng šĩ quan: thường, trực, trước: khi, bảo cáo. 
cho chỉ huy: trưởng về anh,# đồi, anh - TH Non: 
Vai-xớ đậm chân > 


-_  May- cuỉ là đ80Ÿ): cọn chướt. ccếng À ở hậu 
phương; ngay sắt mũi só linh dù Xỏ-viết mà. không 
biể;' mã mày còn-dám tồ chức cho ` nình ở đây 
chức sĩ quau, thản mưa tùy túng trước anột điệp 
viên của ( uc :tnh báo 1 —,Và hống bách: đưa. côn: 
đạp cqửa, anh đì Vào “phòng làm việc. 


-£- WRi£xơ từ chối tham - -gÌa vào -uộc - tấn còng 
tiếu diệt lính đỗ bộ: Liêu. xô, ẩ- cở là - cần thiết 
phẩi đọc gấp cho điện bảo viễn bản thông bảo vỀ 
đoàn bà. Sự việc Xây Ta, về cho. « L Bạn tham, mà 
Va-ira» ĐÀ» cu 


Tuy —¬: Sau khi « Ban. tham - mìfa. XaiEas đảnH phải 
khẩng ` "định Váxơ là. người cửa Cục tình) bảo, 
viên, sĩ quan thường “rực ftở nên, rất. nhã. nhặa 
với Vai=kơ, thậm- chí còn trao chơ: anh bộ ; quân 
phục,dự trữ của mình đề anh, gó. thề. lấy: lại tư 
thể trang trọng. ,. 7 ` 


- Ngày hôm đó Vaixxơ không thề gặp được cả 
hai: tên cùng nhóm của ani, Rõ ràng - Jà theo. lệnh, 
của (Ban tham mưu Vwll-a» hnh, bị giữ. lại ở 
“đây. hơn ba ngày đêm cách ly với d kinh trợng 
và rất đầy đủ tiện nghỉ. Chỉ sau'kli Sten-gơ-lt 
.và “Bl-tœríich đến đấy và Vii-xơ gặp riếng hai 
tên này một thời gian cần thiết đề thề -thốt đảm 


dỡ ` vn 


bảo với hai tên sĩ quan này rằng, toàn bộ.sự việc 
xảy/ra anh sẽ bảo cáo đúng như ba người thỏa 
thuận vời, nhau, anh mới: được tự do. 

Và- không :những được tự đỏ, Sien- gơdií. và 
Bi-tơ-rich đã chính thức đánh giá King động của 
Vai-xơ là rất anh. hùng, ˆ 


“Một 'bản báo cáo ,về vấn đề tạí vùng này, xào 
ngày tháng này. có một nhóm lính đồ bộ Liến›4ô 
nhảy dù: xuống đã được thảo ra với chữ kỷ cống. 
nhận của`cả viên chỉ huy trưởng đơn vị đồn trủ, 
Trong khi:tiên uiệt nhóm này đã hy sinh — tiếp: 
đỏ, là “kê khai tên tuồi những nhày viền quân Sự 
thuộc đơn 'vịi-SS.— đơn “vị,được trao. 'nhiệm 'vụ 
tiến bảnh đợt kiềm tra các nhân v viên cục tỉnh bảo,, 
và cả tên tuồi bạn Hnh đờn vị đồn: trú, Đức đã chết 
-trọng lúc . bắn phu. Y với bọn bự coi là nh, đề. n, 
Liên-xô. An 3 vớ, 2È 

Tỷ lệ: li được lấy: làng cợ sở — đó là thật 
hại thường có trong mỗi: tin: tiến công. ¿ 

Chim sơn tước tị bắn ngay" ngày: Hôm đó vị 
tội: phản: bội. . về : 

Hắc-ke, chịư đựng được: “đền tha: sấn, THƯNG 
không chịa nồi sau khi «chính trị viên » tuyên bố 
trong lúc tra. “hỏi sau trận đán. rằng .hắn không 
phải ÍA một người Xô-viết nào mà là một tên. giét-. 
tapo. Hắc-ke cũng đã thủ nhận hắn lặ nhàn viêu 
Cục tỉnh báo và khởng có quan bệ gì với giét-ta- 
po cả. Hắn nói rằng giẻteta-po là bộn đao phủ; 
còn, Cục tình báo là một ngành tình bảÕ quản sự 
và: vì thế không nên treo 'cồhắn, mà phải bắthắn 
làm tù binh và đối xử với hắn như một. tù bình 
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ba mươi tám .' „ 
ắ kề _ © .- T ng : 

'iẫm dười hầm băng. giá, thời gian đối với 
Vai-xơ không phải tròi qua bình thường. Anh bị 
viêm phôi, nhưng lại kiên. suyế tử chối Đóng 
chịu: vào quân y viên. 

Anh nằm ở phòng KhRh- trong xioănh: trại 
« Đan tham mưu Va-liza » và anh dành cho: mình 
sự nghỉ ngơi. : TỦ cÁU ` ¬" 

Lan-sơ-đoóc mấy lần đến thăm ainh trong lúc 
đau yếu. Lần đầu tiên lão chỉ thận trọng 'muốn biết 
rõ Vai-xơ đánh giá toàn: nã sự Thời xây ra II 
thể-nào. ˆ. : 


Lão lầu: bầu điều gì đó về' danh dự quân nhân. 
Lão nói rằng cứi yếu đuối đáng buồn của Hắc-ke 
3ã vết nhọ trên quân phục người tình bảo,, rằng 
Chim sơn tước trước tỏ ra xuất sắc như thế mà 
hóa ra không có khả năng chịu đựng nồi phương 
pháp kiểm tra tế nhị nhất. Tất cả những chuyện: 
đó thật rất không tốt; vì rằng các- ngành SS `và 
Giét-ta-po sẽ cố gắng thồi phồng trường hợp này 
độ gây chuyện không vui cho Ca-na:rit~ - . 

Nhưng Vai-xơ chẳng phải lo lắng gì cà: 'Đã có 
lệnh phong cho anh cấp hiệu trung ‹sĩ và tặng anh 
chữ thập sắt hạng nhì vì đã tham: gia TP chiến 
địch tiêu diệt quân đồ bộ của Liên-xô. * 


- Như đề bồ sung thêm, Lan-sơ-đoóe kề lại một 
đoạn giứo huấn qua thực tiễn chiến tranh. thế giới 
thứ nhất, lúc mà một trong các nhân viên tình báo 


đu § 


hồi đó do đại 'tá Van-te Nh>e6-laifĩnh đạo, ếlilg 
như Ÿai-xở được tặng thưởng chữ thập sắt vì ng 
dũng cảm và.tru>g thành tuyệt đối với quốc xã 


'Viên tình Báo này đã bàn chọ vợ của một. sĩ 
quan, cao' tấp Bộ tồng tham mưu địch ,nBững vật 
kỷ: niệm làm bằng kim cương thật những lại nói 
là đồ giả. Sau đó hân viên này đã giúp 'cho. cờ 
quan phản gián của địch bắt anh ta, và trong 
người anh ta có tìm-thấy bản. danh “sách những 
người đã mụa bàng qui giá của anh ta. ˆ. 2 


Các sĩ quan kia cho chứn§ cớ nói rằng vợ "họ 
đã mua đồ chơi trẻ con rẻ tiễn nẩy,rằng đớ-chỉ là 
một sự giả tạo đằng tiếc: Còn. khi hội đồng khám 
nghiệm xác định đó là kim cương thật' 'và có giá 
trị rất lớn thị số phâu của các sĩ quan. nảy được 
giải quyết xong. xo 


__—= VÌ vậy, — lão nói đầy ý nghĩa, — anh hùng, 
dũng cảm, tất cả những cái đó là chiến thắng ầm 
ÿ. Tôi là người theo các chiến dịch mê ly, lặng 
lẽ, nhưng gây nên một hoạt động cỏ sức công phá 
lớn hơn là những cuộc ném bom trúng đích, 


Vai-xơ không hiều nồi :.Lan-tơ-đoóc muốn 
làm giảm bớt ý nghĩa «chiến còng » của anh bay 
là định gây cho. anh: lòng mong muốn tìm kiếm 
cách áp dụng cho các lực lượng của mình theo 
đường lối hoạt động hoàa foàn khiác. 

Sten-gơ-lit thành thật phấn khởi trước kết quả 
của Vai-xơ, cũng như Lan-sơ-đoóc, hắn hoài nghỉ 
phán đoán rẵng tráng nghề tình báo này sự đũng 
cảm thật như một cái gì giống sự ảnh. dũng của 
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người lính. Khen; thưởng. cho. cấp thấp ,mà lạÌ'trả 
tiền cho cấp cao. Và hắn côn: báo cho biết, theơ. ý 
muốn, của- tập đơàn. tưởng: lĩnh, Đức,¿ Hảy-đơ-yich 
đã khôn. khéo 'xúc phạm - thống, soái.,Bơ-lôm-bec 
Tăng, sách lén, đưa c 1o quốc trưởng, những. bằng. 
Chứng 'chính Xác nói rằng: vợ Bợ-lôm-hec. "nguyện 


xi0 đt 


là`một gái. làn ` tiền. TƯ lun 

-..— 'Đấy, những công. việc như: vậy, - — _ Si ớc 
lÍt.dớói, — tất nhiên là không được tặng thưởng. 
Nhưng được trã công. VÀ. được nhận một mớntiều 
mà .chỉ cần. một chiến. dịch với tu cũng. đủ đề 
đảm, bảo tuồi TU, mịnh, tim lên 


` 


„ Vai-xơ mỉm. Cười nói : : s hà Thiên giun 
K= Những tôi còn ebira hghĩ đến tôi giác: 


.— Vêich, Bến Sten-gơ-lit quở trách :` — Tuồi 
trẻ, đó chilà phương tiện. đề: đấm. Bên tuồi' già 
cHữ) mình. và chỉ tớ. “thế. CON I 


: Ni Đíq@aby Xai-kơ- đốt xử ` dạnh nhật, L kín 
mình, dù sao-anh cũng “nhấn manh Tằng không 
thề hòa giải với đái nhục mà hắn đã) mang đến cho 
'anh bằng cách fhử thách qua đợt kiềm tra.. Anh 
'hhếc rằng trong cầu chuyện học ` viêh Pha về thuc 
chất anh đã cứu Đi-tơ-rich, và việc thử: thách qua 
kim tra giải thích “không gì khác rằng đó chỉ lì 
lồng mobg muốn của đại ủy muốn trừ khử. người 
chứng kiến cái nhục nghề nghiệp của đại tỳ: 


Và anh kiêm quyết: tuyên bố rằng: -anh, không 
muốn giữ mọi chuyện đọ. trong bị mệt, nh an 
__ Đislø-rïch hoảng eØ: Ấn pc uôï 3 

$ š : ` sc ¡ 
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:- Đề kết luận; Vaixơ nói rằng knh' đoÏ Đi:tơ- 
richy/ 'người đã bây ra đợt kiểm lừa tồn khêo này 
là thủ phạm chính trong cái: 'chết nhực nhã của các 
nhân iên S3 đũng on và bính gi kú« tì di Ruy. 


› 0È - 


. Điềy đá có thể coi như: một ám Thại kề: định 
trước, và vì tội: lỗi: nghề nghiệp - như thể, "chắc 
rằng thống sũäi` Hin-le sẽ rá lệnh khống' phỗi bắn, 
màÌà treo cồ nhục nhã. Vả bây giờ Vai-xở đã cân 
thấy. mình đang. ¡Š..địa vị của b 00 đang, che giấu 
một tội phạm... ' 


P no, 

Vị Hiết rõ mình cơ quan hệ vời ai, “jẩkxở báo 
trước 'cho Đi-tơ-reih "biết sau. kbi chin đựng, sự 
giáo quyệt. của Đi“tơ-rích hậy giờ, anh đã đảm: bảo 
an toàn cho bảnahân, Anh. viết tất cả những. điệu 
này ra. gìấy, và gởi: cho một người bạn, người này. 
trong, trường hợp VaT-xơ bị tái họa gì, sẽ ngay Bờ) 
tức chuyền giấy tờ cho, cơ quan SỐ. . ¡ 

` Tẩtcä những điều đó Vai-xở chỉ nói thầm. thì 
và Đi-Loèr, ícb cũng đáp lại nhưyậy. Và cả ha? cùnj/ˆ 
im lặng khi xlïa hát tiếp theo, đất. lên mà hát đã 
chạy.. hết, bớt sP : 

-Đi-tơ-r Ích thật thâm Thưởng: Hắn bên: hồi :Vai- 
xơ cả 'vẩn đề hắn:eó nền tự" :sát đề cửu đánh đự 
đòng hạ: háy: không, =.. b 

» Nhưng rồi. Vai-sơ.. cũng: nhan pin dhấy 
chán ngay vai trò kẻ. nhẫn tản, mà còn thật đáng. 
ghét phải, nhịn mãi.. cái; bộ;,mặt.. ướt .át, run cầm 
cập, bốc toàn: mùi phấn thơøet: By: LẾU WinE 

Anh hách dịch nói :- 


An 


~- 
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— Thôi được. Nhưng xin ộng, hãy nhớ, ông 
Đi-tơ-rich, ông nợ: tỏi tất cả, côn tôi - không, nợ gì 
ông.— Và anh độc địa báo trước: = Và nếu ởng 


quên điều ‹ đó: dù chỉ một, phú‡,. tôi,aẽ không. “uện 
bi hành điều lốt đã nói với ông đàn. 


Trước khi bán điều. tra đến,. Hắc`ke bị giam: 
đọng hầu:, giuïn cả nhấn thuộc. doanh, đrai. XP 
thạm, mữu Yà- da Đà TÚ =.'..... 

-,sHọc.viên - bi dảnh: « Quả chát lay từ trại: thực 
nghiệm đến trường này theo lời giớt thiệu của tù 
nhân sốz7100, 41 bà Vai: -Xơ biện tra qúa Tr "ng: 
Mì, NGỦ s 





_ /}NỈ 


"...i tiến điện bảo viên iHgUbithọc viền mới 
"xấy! trội hỄn lên vì những kiến tHứđ'cá nhàn và: v1 
sỨ. luyện tập rất xuất sắc: Sau khÈ Vãi-xơ "nói qua 
với' Đi-từ-rich rằng, rõ ràng « Quả chà là »_ nàÿ-là 
tay đẳng được lựớ chốn, thì! ánh hoàn toàn không 
ngạc nhiên khi chỉ mấy ngày sau « Qùả tia là» 
được, địza lên chức huấp luyện viên. - 


: Gó một điều aixơ không thề đánh gìả ' được 
đó như là thái độ tự chủ nghiêm túc. và quả tự 
trọng một, cách kiêu hãnh kiều sĩ -quan, Đại. ;Đức,. 
mà thậm chị phần nào kinh trọng nữa: Bãng thải độ 
này các đồng nghiệp của Vai-xơ trong Cục tình báo 
'đã lặng lẽ tiếp nhận sự thất bại thảm hại của quản 
đội quốc”xñ ở ngoại ô Mát-xcơ-va không hột cụ 
hào trơig 'doanh trại «Ban tham mứ 9Vg-Hồ 
buông rá một lời về vấn đề này..Hìth như; tấỄc& 
bọn chúng đều đưa nhạu trồ: tài bo bgsec về tiồng 
:hịch, .. 


+ 
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- N&u trước kia ở đây như có không khí: nhường 
nhịn đoàn kết do sự khinh bÏ kể địch và niềm tín 
sắt đá vào việc hoàn thành nhanh chóng và thắng 
lợi chiến dịch phương Đông sinh +ra, thí bây giờ 
không 4 4liinày bị thuy thế bởi sự nghỉhgờ-tàu bạo, 
bởi kỹ? luật đã nan: và tính thực hiện*thinh xác 
nhất mà bất, kỳ: sựni trái nào xảy. ta đều 'nghy. Mp 
tức. Bà trừng. trị.- 


Phải, Xã định trong các điều việt này mÃ” Vại- 
xơ bắt đầu tiễn lén theo bước thang Hghề 1 nghiệp 
ở Cục tỉnh báo thì vị tất: anhiiđ§: kip đạt được gì. 


“' Việc tuy ên học .viên chọ. các trường, tỉnh bảo 
phá hoại Tũc nàỷ ÿ tiến hành thành nhiền nắc với sự 
cần thận, nh tế. Những, kể được chọn phải qua 
đợt kiềm trà rấi nham hiểm: mă chỉ có bọn phẩm bội 
tỏi fÈ nhất mới. chịú nồi,'và: không 1E: những người 
đượờ-các tồ chức: hoại động Bí mật cấu trại đào 
tạo đã hy sinh trong "các đợt kiểm h tà này) chữ vài 
người đạt. được tỏ [ đích. - cợït 3u, ác kế : 


Chế độ trong các-tr tường được tăng: tường, niệt 
cách khắc nghiệt \ và G11 ( cần vi phạm úhð bé' nhất 
mọi - .nội: quả, “kỷ: luật; mật: hiệu dòi khi ¿ cũng bị 
xử bắu,. 

Nhưng -địa ` vị của. 'VaExở da hoàŠ toàn, khác 
với lúc đầu, Trong tr tường anh: đã cỏ riêng người 
của mình. Anh sắp xếp còng tác của hợŸà họ chỉ 
huy nhau theogỏe xích. Chỉ có một: tigười trong 
số họ biết Vai-xơ, nhận cảe chỉ thị-của ành, còn 
đối với những người khác:: „nh vẫn là kể. thù, một 
tên Đức. .ấ th n Ố ho 
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- Sten-gơ-lit:khi rễ vào thăm Vai-xơ. ro lúc 
nu yếu đã bày tô giả thiết đen tối của hắn lầ, hiện 
giờ Him-le và #lay-đơrích định đồ hết nguyên 
nhân" thất bại tạm: thời ở tuặt :trân phương Đông. 
chơ Cục: định bảo, vk đã không. biết tìm hiểu lực 
lượng có tuc của kế địch:-Mà, Ca-na-ritthi: vì không 
hiệu được mối _ngủy thiền: đang-đe đọa mình ' nên 
vẫn hoàn toàn vô tâm lö tính mưu: mô`ogoại giao 
bí- mật, vận liên. lạc: với- ¡ bọn Anh. ,thỹng bây giờ 
đhì muộn tồi. 


- _Ñếu: như trước: khi 'quân quốe 3 xã: Lhị thất bại ổ ỡ 
ngoại ô Mát-xcơ-va, Sớt- -sin còn giáo động sớ nên 
Kỹ hòá, trờc” tay đôi với Đức không đề tăng cường 
lực lượng tiếp. tức chiến:tranh với. bỏn-hê- vích,, thì 
baỷ giờ tất cả đã chấm đứt TÔI LÔ To 


-'= ~ Chuyện vớ. vằng—. Yaixơ ii, — chỉ: w anhy 
bận giờ: :V8j-xơ,đã có quan hệ thân thiết vời. Sten-. 
g9 “H8, bực mình về chuyện Béo-ln khước từ không 
sử đụng nh như -một chuyện gia Về các vấn để 
phương Tày; mặc dũ anh đã. .gửi đi không: phải, lần 
đầu, đề .nghị về vấu đề này ‡ : ⁄ 


tr ` + Thế làm sao mà tôi: i có Nề không bực mình! + 
Sfen:gơit trở nên sôi nồi. — Tỏi được biết các bạn 
cũ của tôi bày giờ đang lập công đanh và kiếm r Tạ 
tiền. HÀ ti đâu đã tham gia vào' câj: -chuyện ầm Ỷ 
-TẬY M Ï người Ảnh.. san cát 6 Qiệ Q 
— Đã, được đào tạo thành, cán nhà, cu go 
rồi! tẹ —Vai-xơ nhếch mép gười. ` `. 
-_— -,Rhông, đề mà làmg! Ì : Vy đang ám theơ 
nghề chuyên môn. Tiến hành heo “ôi các hítniàt.. 


hoàn “thành Qác sứ 'mệnh ngoại giao hay đóng vai 
trung gian trong các cuộc đảm phán. — Hồi hồi : = 
Cậu côn nhớ tấp, vợ chồng câm điếc bào 1Ó 


` Vaxờ Là đầu. 


 — Ngấy è dẫ cặp tàn tật nạy si kiếm” được 
không át_ ở - “Thụy, sĩ — RöT nói thêm đầy ácÿ: _ 
Nhượng 1 li không, được nhậu - tiền Hit. . 
— Vì sao 3; -- b Ỳ .. lv 
., = Người gủ8: Hìmded khử đo = — Thổ dài — 
lở ràng là “thống soải khống thích sviệo, Ca-ná-rit 
nhận được) Ììquá. nhiều" trog các cuộ đàm phân 
với pị người, Ảnh. - : 


- 6= Nhìnng. đuốc trưởng bi không +, Ẳ: đấy 
cRỉnh là sự phản bội... is. 


? —~ Câu là, thẳng ngốc. hay: gi& vờ đấy ‡— _§ten- 
gơ-Hit tức giận nói. — Cậu tghT-sao; Hớt-xơ nguy én 
là phó quốc trưởng thứ nhất; ' không có sự mỏng 
rưốn của quốc trưởng đã. nhảy đù/làó sang người 
'Aih chẳng: cần, cản nhắc gì cả. Mà mỗi người linh 
đệu rõ, quốc trưởng đã bắt Gu-đẻrian dùng lại, 
trước Đoong-kéc chỉ là đề ởng ta không tiêu diệt 
sạch cấc quản đoàn viễn chính Ảnh - Bọn, Anh được 
khả năng lê gót qua vịnh Ban-ti€h về nước, cũng 
nhàn đó đề chính: ¡phủ Anh qua 'gương hành động 
thàn thiện nảy của qnốc trưởng naà nhận rõ rằng, 
vẫn có khả-năng liên mình với chúng ta đề chống 
kẻthủ chính là nước Nga. Thiến:tài của quốc trưởng 
là ở chỗ đó. Còn việc: bày giờ Hìm-le, Gơ-rinh, Rip- 
ben-tơ-rốp, Ca-na.rứ của chùng ta và còn ai đó nữa, - 
tung Bo B2 một.đeo đuồi người Anh thì:nhừ thể 
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cũng không, chống lại chính sách của quốc trướng, 
mà phù hợp với các hy vọng của Người. Cá điều là 
mỗi chúng ta phải lựu ý xem, làm thế nào tìm hiền 
cặn kế hơn để biết các đối thủ của Người. nói 
chuyện gì với: người. Anh. Và ở: đấy đối với một 
tỉnh báo iihã nghề thực sự, cứ cho.-là như tôi chẳng 
hạn, cô những. khả. năng tuyệt vời ' nhảy vào mới 
trường chính trị to lớn, và sẽ được “nhận *Rống 
phải sự khen thưởng mà là các « séc » tiền : ở bất 
kỳ nhà băng nào và lấy 'bất kỳ ngoại. tệ nào.. 


Vai-xơ`-hôi 'xenl kế 'phận ` nhỏm "tình báo: phế. 
hoại trorig đó có Cát,Định ra sao. ¿ ' ae 


'Sten-gơ-Mt nói rằng, tặc dù máy By: sau Khí 
đưa được. nhóm này Sang: hậu phương Liên-xố thì 
không trở về, và hai viên nhóm trưởng và điện bảo 
viên hy sinh khi nhấy dù, ` không. gặp mạv, _nhưng 
học viên trường Vác-sa-vn. là Cải Định, điện. búo 
viên đã chịu trách nhiệm chỉ huy ba :tên còn sống 
sót, Cái Đính truyềp, về những tin :qui‹ giá, và chỉ 
mởi rồi nhóm ñày để tiến hành một,hoạt động phệ 
hoại, đà phá đồ một đoàn tàn quản sự. 


Với thái độ không hào. hứng gì Sien-gorli đã 
báo cho,Vai-xơ. biết hoạt: động cũ tết quả của nướn, 
Cái Đình. Cũng không phải đối với hắn đó chỉ là 
một sự kiện bóat động gián điệp. bình: thường đưa 
giản: nhất, cũng không phải vì gần đây hẳn quả]e 
lắng: Hắn không yên tâm bởi Ý nìghĩ . (ai-sao ngay: 
từ:háng Sáu năm,1640.đó đốc: 'Ca-nầxrit: đã ra lệnh 
thủ:tiêu bản bo cáo ghi Am. tủa hắn, của. .Sten-gơ- 
MỊ -—-về. cái. yếu đặc biệt của kgơ tiượng-vũ trang 
Anh zz một: điều hoàn toàn 'bhù :hợp xới-thực tế, 
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và ra lệnh lập một bảo cáo khác tuong đó lực lượng 
quân Ảnh được khuếch (rương một Nà Tiến lừa 
bịp. Mà bởi vì Ca-na-rit có những tài liệu thống ke 
'chỉnh' xảe“nhất về các lực lượng vũ tranh / Ảnh : 

tin 'mậY mã củi sử quản Mỹ ở Iuấn đôn 1a. 
ND Re -đR “trao cho. Cực tính bảo Đứ trên 
HIÓU Bền tn mHẠỂ. mã thu vào Đăng ghÍ &m. 


gu như c ố „ Ân mưu €hính trị gỉ đó. ăn nấp, 
sau chuyện này thì Ca-na-rft phải trấ 'công tho 
Sen-gơ-lit mới đúng. Mà cũng có hề Ca-na-rlt đã. 
buộc :hắn viết bảo cáo lừa bịp đề sau đó «giữ 
chắc móc càu»? Nhưng đề làia gì? Và hếu không: 
thế thì mối nguỳ hiểm thường xuyên sẽ treo trên 
đầu Ca-na-rit, và Hảy;đờ-rich biết đỡ/đốc đã đây 
điệp viên giét-ta-po vào võng lệ thuộc cơ quản, 
tình báo Ảnh..Và việc'hắn.hành động do không 
biết như : thể khỏng.có liên quan đến ai cả... 


Sten-gơ-lit bị đày vô bởi một hồi ức ' đản xu 
hồ. Qua một điệp. viên của mình; hắn nhận được 
tin về vấn đề tháng Ba năm. 1940 Hen-đè-le và 
Sắc-tơ sau khi gặp gỡ ở Thụy-sĩ với một nhàn vật! 
thân cận các-ehinh phủ Anh, Pháp đã báo cho hẳn 
biết rằng, Hit-le ' quyết định vượt qua-Đan-dích và 
Vác-sa-va sang phía ' Đông, và sẽ chiếm : miền 
U-crai-na đất đen" cũng. như các nguồn đầu lửa 
của Ru-ma-ni và Cáp; -ca“äơ; , 

Sten-golit. cho rằng một tài. Hệu mới nhất 
vạch rõ tội lỗi hai nhân vật có địa vị : cao. trọng 
ngành gián. điệp. phúc. vụ cho bai. cường quốc. 
khác đã rơi vào lay hắn. Và tài liệu này sẽ cho 
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hắn khế "hăng nhây văề: các mỗi trường trước” đây 
khóig đạt được. 


Nhận _ được báo. “cáo SẾ của - „Siengơ lít, 
cá nà HD) vò: nhậu giấy và không, thêm. „thủ H điệu 
trên, chiếc: đến cön mà quẵng vào, sạt rác. Lên tôi 
` — cầu lại có :những đấu. yết -.0IE2Đ Tân 
chằm chằm vào tai Sten-gơ-lit, — Ông cho, rằng. 
Ca-na-tit sẽ Vào” tái: mìnW,` “nhếch: mép, ,cửời, ấn 
ngỏn: tay vào set Tác: 7 Chung ý đấy, - những. đất, 
vết của, đồ la của ông,. 

Chỉ: “mấy: “tháng: saU 'Slzn-gici biến rõ là "hằng 
phương pháp, này Hen-đê-]e`và: SắÉc"tơ ` theo: nhiệm- 
vụ quốc trưởng giao: đã biết "được Anh và.Pháp có. 
thái độ tất wới việc Đức xâm lược phương Đông. 


k° Bó, tầng lớp: cao cấp của đián điệp: gồm: 
những: 'người tốc SE các đưnNG, . -cầm bạ ân cao 
cấp quốc xÃ.... ` ---: 
: -Còn: Sten-gơ-lít: chỉ là một tự thợ tuc của. họ, 
Vì. thế mà hắn: không phẩn khởi cả “với, điều l 
một trang các nhóm pHả hoại: quậng vào nước: 
Nga đang boàn thành: nhiệm :vụ có-kết:. quả. by. 
không, phải là qui mô Mia,. không phải: » .. - 


Tâm trạng Lởi quan- cử ám uh toli'Siep-goàN. 


Trồng thời gian cuối này đạt dy ecge: Nông, 
bản tủi bụi và lo lắng. 


- Vấn 'đề la ở chỗ hin củng bÉ vợ. về “Ba người 
có: về phẩn T hội “đấn giá: '#Đầ0' lửa Bữa —. 
Mệ!4.G. 5` mà vốh cổa đố 958% thuộc cBũg tý “Mỹ. 
son đứa ta » đang cúng cấp tho. Đức” “mệt nửa. 
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số. đầu cần?thiết:#rong eÃ nước. Trước lúc nhra 
thiển tranh đhỉi riêng. loại xăng:máy bay đã cung 
cấp. với tồng -giá..Irị 20 triệu đồ-la. Ngoàk £a công 
ty:này ôn wâyrdựng ô ở Hăm-bua một nhà mảy. lọc 
dầu loại lớn nhất thế giới và đã đầu tư Ly: dựng 
các, nhà máy chế. tạo: xăng. tông. hqp- “ : 


Và .nghy, lập- tức Het-đơ phải. làh sánghô; các 
công ty Mỹ sẽ đồng- ý-dệ lực krợấg không quân 
Anh oanh tạg tài sản, của. chúng trên lãnh thồ Đức 
hay khóng, kề cả,các xi. mghiệp còng nghiệp. ô-tÔ 
và xe tăng hiển: -chịu. dưới..sự,kiÊár soát. tài ohinh 
của..Phơ và :häng.‹ Giê-nô-tan - môốxtơ. hay là 
không: đồng.ÿ: Và nếu ‹Mỹ đồng ý thì;khi:;đó. sẽ 
phải nghĩ. ngay - hún, diện thưởng bảo. biển của 
mình vào việc nào. thì, có _ lợi: nhất. Thi.. dụ, vào 
ngành dầu lửa Cápca'dơ hãy ˆ Ru-ma-ni.. Rõ. ràng 
đầu lửa Cáp-èa-dơ xả có triển: vọng.. hơn về mặt 
lợi nhuận cỗ phần toàn điện. Nhưng: ai sẽ thuyết 
phục được quốc Œ tưởng. tin. rằn§ Tủenày phá tan 
Mát-xcơ-va. khống, quan. trạng. băng chiếm ` lãnh 
hồ U-erai-na-và các vũng chửa dầu lửa Cáp-Ca-đơ ? 

- Giá như bây giờ được. ở Béc-lin,, nơi để ra, 
chỉnh trị. Mà hắn, Hec-đơ tHì lại: 'phải ngồi ‹ ở vùng 
:ân ;Vác- xô-vi và đào tgó điệp viền để tùng vào: 
hậu phương Hồng quản. trong, .lc mà cái chủ yếu 
và quyết định hoán toàn: không: phải ỏ ở đây. 

— Sau khi suỷ tỉnh, -Hee- đơ bèn” viết thư cho 
công tước Các đơ E-đu-ac Xác- xen -Cô. bua Hốt-xki, 
công tước là. cháu gọi nữ hoàng Vich-tô.ri.a bằng 
bả, người mang chức công tước 'Ôn.ba-ni-a Của 
Anh và: đồng thời là trung tướng SA. Gửi kèm 
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theo -thư là phiếu đệ trình, Hecđơ đề nghị công 
tước -~ trung tưởng SA Các.lơ: E.đu.ac thân tính 
giúp đỡ: cho ý kiến tham khảo về, mặt. thương 
mại theo vấn đề đang làm ng ty của Hec-đơ 
1o lắng. ... 

Lo lắng vỉ mọi công việc cực kỷ quan trọng 
này, đại úy -Hec-đơ có khuynh “hướng - là:nên đầu. 
tư vốn vào dầu "lửa Cáp.cadơ. Và lò như +là 
người. Ánh sẽ không: quẳng điệp viên của họ đến. 
dây đề tiến hành phá hoại trong cáo vùng dầu lửa 
khi quản quốc xã tấn công vào Cáp-ca-dơ. Hắn nhớ 
rõ là ngay trước khi ký kết hợp đồng với Ru-rna-ni 
Cục -tình báo để cử các nhóm đặc biệt: đến những 
vùnŠ có: dầu hra của Ruana-ni đề bảo vệ” các xi 
nghiệp khai thác khỏi bị Anh phả. hoại. 


_Và bây. giờ. Hêec.đơ đã bắt đầu suy nghĩ băn 
'thận ` xem hắn .có nên khuyên bọn. chỉ huy Cục 
tình báo nghiêng về ý nghĩ tung các nhóm tương 
tự sang cả vùng, Cáp-ca-dơ hay không đề trước kbi 
chiếm được các vùng chia. đầu lửa đã bảo đảm 
an tơàn cho các miền nảy khỏi hoạt . động phả- 
høạỳ của đối phương. 


- Hẹc. đơ bị thu hút bằÏ các suy. tỉnh chiến thuật 
cao siêu này đến nổi mọi việc quản lý trường bắn 
hoàn toàn đặt vào Stengơ-lit bằng cách hứa với 
thiếu tá' rẰng vì sự giúp đỡ này hắn sẽ trả một 
chức gì đó khá giả trong công ty vào bố vợ hắn 
sau khi kết thúc chiến tranh. : 


ˆ Toàn bộ việc này Sten-gơ-lit cởi. mở kêi kí vời: 
Vai -xƠ: Lời ĐC 
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Bản (in về toàn bộ suy tỉnh của Hecđơ cũng 
được Vai xơ truyền về rung lâm. 


r ; l ge ° 
â 1 
'Ngay.. S. š trong: lủe đau nyến Vai xơ cũng khóng 
chịu nằm : :yên mà anh làm. vÌệc bằng cách thu 
thập tin. tức qua bọn đồng nghiệp đến thăm anh 
đề biết các. sông việc có lợi chủ yếu đối với anh. 


Thể “là, chẳng hạn, canh đã biết rằng bức điện 
cuối cùng mà « Ban tham mưu Vaii-a »- -nhận được 
của Cái Đỉnh mang. đặc tính bị: thầm : « Nhóm, đang 
-bị các: cơ quan phấn - giản Liên.xô bao và‡Z©húng 
tôŸ phá hủy diện đài. Nếu nhự. thoát khối bị theo 
đõi, chúng tôi sẽ vượt trận tuyến ». Nghĩa là, mọt- 
chuyện xảy ra với. Cải Định đều tốt. - .¬ 

YĐitơ.rich dựa. vào kinh nghiệm bản thân mà 
hắn. có» được trong khi tiến hành hỏi cung ở các 
trại đề lựa chọn học viên cho các trường,, đã ởi 
tới kết luận là người Nga, đặc biệt phát triền tình 
cảm giúp đỡ anh em rất thông cảm với những ai 
cần được thông cảm. Ngoài ra, trong các chính 
sách của Liêh-xô còn có những chỉ thị chinh thức 
đòi hỏi mọi công dân phải an cần quan tâm đến 
nhau. Và diều cơ bản, điều qui định; thường dân 
Eiên-xỏ có lòng yêu nước đến khó tin, và môi 
người lính hạy sỉ quan Liên-xỏ bị tàn tật sau khi 
bị thương được đồng bào mmình vỏ cùng kính 
trọng, quan tâm chănr-sóc và được chính quyền 
báo trợ. 
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_ Nhân” địp này -Đi-tơ.rích- cofztoàn điện nhất 
là phải bắt Ẩấy | tìm, Lên thương - -bỉnh .trong CÁC 
tại Ji tập trưng, . ờ 

'#fuy thế, hắn. cũng Ht hyqvọng vàơ Kết quả, Đồi 
vì ¡ bọn chỉ huy trại, do các ,mguyên nhân ' kinh tế 
đơn thuần đã thủ tiêư đầu tiên mọi tù bình tấn 
tật, hoặc ;ạo ra cho. họ những điều kiệm. :đề. họ 
nhành : chúng Bị ' chết một cách tự nhiên. ˆ : 

ˆ'Đitơrich đã ra lệnh cho CáC- nhõm" Sinh bảo 
tiến hành: tìm kiếm trong các trại: những tù Hình 
cụt một chân hoặc tay. Và nếu: không. phát hiện: 
ra loại đồ không có thì ghi đấu những tgười- dự 
kiến thích hợp để s; sau khi: kiềm: tra mặt "đáng: tin 
cấy của họ thì dùng lý' do: này khác “dưa :họ đến 
quân y-Yiện: ciủ`: điều trị». ở 'đó các. thầy: thuốc 
có kinh nghiệm theo chỉ, thị nhận Do sẽ th 
một thân thoặc tay học - Ko 


: „ Nhưng. trong, khi số. mây, chựa. tới trường liệu 
có. niên chọn một, số trong khối .học. viêm đã. được 
đào tạo có*thề lực tốt' không chê vào, đâu. được 
"hơn là- tù, nhân: trong các trại tập. trừng không, và 
việc chữa chạy cho họ- sau khi, giẢI: phẩu, .sẽ đi 
hỏi H. thời gian hơủ nhiều. 


“Thèo ÿ kiến của Ðitơ-rích, tết nhất: 'h cưethột 
chân. Nhự thế dễ đập vào- mắt, dễ nhận thấy và 
sẽ cho điệp viên được quẳng Sáo hậu phương Liên. 
xô khả năng phần nœo tay họ còn nguyện vến' 
đòi hỏi phải thu xếp cho: họ làm việc ở mốt: bà 
nghiệp, quốc phòng I.iên-xê nào đó. vấ? 

“Việc còn tay chỏ phép lắm việc. được, còn việc 
cửa it chân (6 rậng là bị mất ngoài mặt tên 
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là đảm bảo chắc chắn cho việc, khi vào làm việc 
trong `xí nghiệp quốc. phỏng, điệp viên áẼ không 
bị kiềm. tra quả. cần thận. - 


_ Stến; gưiỊt đảnh giá CAO “ nghị này, của 
Đitơrich. -' 


* Lan Sơ.đoóé vẻ buồn chắn _ he hai sĩ quani 
trình 'bày ong kÃc” tư, È 1 _. 


:— Chẳng khác: 'gì bọn mẹ. min văn ting Tâm 
như thế. : + 


Sten:gơÀit. không biết thế nào) Tà mẹ Luà và: 
trầm ngàm nhăn _HẶT, „ . ° 

: = Nhưng? đa lặ tù: “bình chứ, thuy phải trẻ 
con E— Đi-tơ. rích. cất ,giong phản đối. ¬ 


ˆ` — Sự quan sáttỉnh vị đối, với nhân viên phần 
giản, — Lansơiđoóc giọng đhâm "Biến nói. " 


Lão đồng thời cảm thấy vừa tức. giận xửa đảng 
buồn thó tả, vì chỉ bày “giỡ mới cải thấy -rằng,. 
cùng với tuôi tác*ri nhớ cũng dần bị mắt đi và 
lão Bắt đầu quên mất nhiều điều trong kinh nghiệm 
thực tế. giàu có nhất của & mình và đã. có, đức 1à thực 
tế rất tế,nhị. - 


-Ngay từ những năm đại chiến thể ` 'giời. thứ 
nhất, trong lủc chiến đấu ở Véc-đanh, lão đã nghĩ 
tới những nhóm tính bảo hay có khả năng: Rp- 
thời ra chỉ thị cho các bỉnh-'Hnh Đức }ị thương 
nhẹ thay bằng quân" phục Pháp rồi ban: đêm đưa 
chúng `ra ngoài trận tuyến.. ở đây các cứu thương 
Pháp nhặt nhóm phá hoại này xác lên vải mang 
về công sự mình. 


_“. ` 


"¬ 
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Ttong thời gian chiến tranh? ở Tay-ban-nha, 
một trong số các đồng nghiệp: của Lan-sơ-đoöc. 
giữ chức cố vấn tròng chính phủ Phơ.răng-cò đã 
nhớ lại phương pháp đó. Thế là những lính Phơ- 
răng.cô bị thương nhẹ liền được thay bằng quân 
phục chiến sỉ cộng hòa, và đêm đêm bọn này sử 
dụng rất só kết quả súng lục và chất nồ trên -các 
đường phố Ma. đơ-rit, còn ban ngày. chúng lại đề 
lộ rõ chân tạy được băng phöng%o lên và hăng 
hải lết cặp nạng trên đường phố Ri-ô đơ Grăng 
đê, thụ hút nhàn dân thành phố phải xúc động 
cúi chảo, 

Nhưng đối với Lan.sơ-đoóc,. điều đó như thấp 
kém hơn phầm giá. lão - — lên mặt với quả khử vẻ 
yang của mình và nhắc lại những công láo cña 
mnình¬như. là chúng không được đánh giả .đứng- 
mức, vì thế, tôn trọng mưu đồ của Đi-tơ-rích, lão 
độ lượng, đồng ý với: tên đại Ủy. » 

_—;Đề nghị của ống có cơ sở thật sắc-sảo và 
có Sức cám. dã -Y tư tưởng. Nhưng... — Lan-sơ. 
đoŠc chắp íay lại trước mặt mình và ngắm nghía 
những chiếc móng tay được sơn bóng cần thận màu 
xanh nhạt,. chứ không thì đã như. trải tim : cùng 
với tuổi già nó đập ngày càng chậm đần; lạnh 
nhạt tuyên bố : — Nhưng tôi là người kiến quyết 
chống đối,— hơi chậm lại, — những hành -động 
{na kỳ quặc như cưởng ép giải phẫu, + 

“:Đitơ-rích s&i nồi cắt ngang : ` 

__ m hhông có sự cưỡng bức nào. Đối) tượng sẽ 
đưa vào quân y viện. Ở đây hắn sẽ được khuyên 
thấy rõ sự cần fhiết của việc dùng tới phẫu thuật, 
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Nhờ cỏ các phường phúp gây tệ hiện đại hẳn ' thậm 
chí không oảm thấy đau đớn. linh dậy và... 
›'Lan-sơ-đoóc' nhăn 'trn. : — 
-Bi-tơ-rich "nhận: thấy. thế, vội nói ¿. 


.Ji— Chối cùng thì các nhà giải phẫu ¿ của chúng 
ta. 'eting được phép - tiến hành một số thực nghiệm 
y học bằng người ở trại giam. Chính tôi đã tròng 
thấy khi đến thăm khu nhà đặc biệu. — 

— Ông .đã trông thấy, cờn tòi thì lại không 
muốn” biết điều đầy, — Lánsơ đoc giêu. dữ 
"cắt ngang. 


— Nhưng: tất cả: những việc đó lả Ýi lợi ích 
'cao cả chủng của con người, — -Bi.tơ-rich- nhắc 
lại.—.Bày giờ không còn là thời rung cò khi mà 
CáG: thầy thuốc bị kết tội: thiêu sống chỉ vỉ họ đã 
mồ xác người chết: đề.. đi vân. vào các bi mật-của 


-cơ thể cơn- người: H 


_— Cũng chính là không được quên rằng, bậy. 
giờ không còn là thời trưng cồ nữa, mà l& thời 
đại của văn ninh mà chúng ta mang „ lại cho 
loài người; — cầu này. Lan-sơ. -đó€ cất Ín yần 
như một cách \ máy, móc vì lão nhớ lại chuyến b_ 
Béc-lin vừa rồi của mình. 

Ö đó, Mịo có mặt trong bữa cơm thân mật tại 
nhà. lão thọt Hởp-ben, một con người bé nhỏ có 
-toàn. quyền hoảng sợ vì những cơn ghen tường 
tam bành của vợ là Mác-đa, người đám. “nói xấu 
rmợi tỉnh hiếu sắc đồng đánh của chồng và của 
người tiên trí pền Xến hóa Đức mới với quốc 
trưởng. 
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Thế là sau‹bữa ơm Hớp-ben dẫn Lan$ơ- 
đoóc vào phòng ' trừng. bày . tranh của mình, nơi 
treo đủ các tấm tranh cườp:. ;được. ở những nhà 
bảo tàng nồi tiếng của nhiều nước châu Âu. 

.Lan-sơ- đoóc nhớ“ - nhiền ` hức tranh ở ở đây. từ 
khi lầc Đầh be khăn châu Âu đề thực, hiện. nhiều 
sứ. tr-ếnh khá£ nhau, đc biết, nhĩng Tà. người có 
hóc, láo vẫn- dãnh. Thời. giận ( đến, đhấm. các nhà 
bảo tàng: nghệ thuật, “2 Ï 





Vão trao đôi với Hớp: beäe các cự ứ€Œc của A mình, 
.Hữp-ben quan tâm nỗi : về " 


_ Ông; nói phải: Có. thói “qen; xem xét các 
xàảt phẩm - này “nhữ- tài sản qui..giá của. dân tộc, 
qnột - loại sở„hữu: quốc. gia: ađấy, Nhưng theo đề 
nghị, riêng của quốc trưởng, - Gớ-rinftHim-1e, fiip 
bèn-tơ-rốp và những nhân vật cao cầg khác của 
quốc xã tôi đã triệu tập được uột Bòi đồng " nhồ 
gồm-các: luật. sư xuất; sắc .nhất.,¿WA. hạ. đảm bảo: 
với. tồi điều tôi thông. báo. cho.các nhàn, vật. đảng 
chủ 'Ÿ.rằng luật pháp quốc tế. chỉ: sức định:trước 
thời hạn công biệu - là hai, mươi nhm,- -sau' đhời 
hạn này, kể nào.gây- nên dù: bất, ký :hã nhc động gì 
đều không bị hình sự trừng phạt, “còn chủ nhần, 
các hảu vật không thề thưa kiện bén bị cáo được. 
—Liệu có đàng phải làm. đặc hật sự do lầng 
Không!.- ” gan sơ-đqáe hỏi... gom hy, 
ì— Tại sao lại không?—Về nhần tình Höp-bei 
cũng hỏi. Và tịnh quải hỏi tiếp: — Người: “bằng 
"hữu thân mến, ông có nhận thấy#Ăng trong cáé Hộ 
đồ sưu đập của chúng tacảm thấy thiếu, thốn. một 
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cách đáng buồn những thú của các phòng hội đân tộc 
Luân-đôn, Nữư-ước và một điều đáng buồn : nhất, là 
tạm thời không ©ó gì của Mát.xcơ-:8, Lẻ-nin- grat hay 
không? — Thế đấy — lão nói đầy ý nghĩa, — nếu 
tường phòng hội họa của tôi còn chưa được trang 
trí ` bằng các tượng thánh Cơ-reni-lanh và các 
tranh của nhà bảo tàng quốc gia Lênin-grat, thì 
cuộc tao đồi ÿ kiến của các luật sư tuyệt dối 
không thừa. Là một người sưu - $ầm, tỏi biều. lộ 
sự nhìn:xa" thấy. rộng đáng được thứ lỗi đối: với 
-một người - sưu tâm, và" không ‹ chỉ xiối với một 
người, ;sưu tầm; đúng. không? - sa : 


-Buồi nói 'eBuyến đó với. Hớp-ben lúc” này hiện 
.ra irong trí nhớ: Lan:sơ-đoặc thông phải ngẫu 
nhiệ ì. : # 


cửa, rút từ đó kết luậu nhì. xa thấy rộng, Tan 
sơ-đ@%c trịnh trọng nói với ĐỈtơ- Tiển: `. 


.— là chỉ huy của ông, tôi nghiệm cấm- ông 
làm moi hành động có thề trái ngược với các nguyên 
tắc nhân đạo. — Dưa mắt sang Sten-gơ- Ht, lão' 
.hổi:~—Tòi hy vọng rằng,ông. có trí mhớ tốt và 
trong bất kỳ hoàn cảnh nào ông cũng có thế nhớ 
lại chỉ thỶ kiên quyết _này của tôi. chứ ? — Trầm 
ngâm nghĩ, Sau đó, giễu cợt liễệc nhìn.bộ mặt thất 
vọng đài ngoàng của hai sỉ quan, lão nhắc lại: 
Thế đấy, tôi nghiệm: cấn mọi hành động cưỡng 
hức. Và nếu tên nào trong số học.viên, cứ cho 
[ảtrong khi tìm hiều các chất nỗ mới hoặc vì sử 
dụng vũ khí mới không cần thận bị thương tồn 
. cơ tñề, một vấn đề thường xây ra với bình linh 
trong lúc' diễn tập chiến đấu, đứt khoàt tôi sẽ có 
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hình phạt nghiêm khắc nhất đổi với người sĩ 
quan nào tiến hành:buồi học đớ. Nhưng. pếu kế 
bị thương sau khi bình phục cỏ thể lực thich hợp 
và bày: tỏ - nguyện vọng tự nguyện tiếp tục .hoạt 
động. tình "báo của hắn, thì kể này đáng được 
biều dưỡng. — Giọng bai nghiêm lão nói thêm :— 
Còn ,nói.cnung ý. định :của ác ồng sử dụng. bọn 
tâu phế san khi bị thương ngoài .mặt trận có mục 
đic€h nhân đạo: -chò. chúng khả năng' kiếm được 
nghề nghiện? và trổ thành người- có: lợi cho, quốc 
xã. Tuy nhiên, thường. thường bọn. tàn phế cảm 
thấy cái không đầy đủ của mìnB; chủng khổ sở 
vì không có tiêu đồ trong tương. laï, và vì thế 

Chúng là bọn: đễ thuyết phùc - nhất khi tuyên lựa, 

Không những chỉ Gục tình táo, mà nhiều c 
quan. gián điệp và phần gián. khác của chúng Tụ 
cũng đã: tùng khẳng định - điều: hày, xổ đây đã: 
lượm. được. kính n§hiệm phong phú - và bề" ích. 


Thi .dụ, hiếu tá Sten-gơ-lit rõ ràng ch3 rằng 
một nhân vẬt cao. cẤp trong Bộ” _ngoại-gìao. Anh 
từng: giúp chúng ta bởi vĩ bỗng nhiên trở thành. 
ñgười sùng ,bái các lÿ tưởng của quốc trưởng thị: 
phải ? Rất tiếc! Chúng ta gày Yác động vời người 
Đây không pbải bằng phương pháp từ tưởng; mà. 
là y học. Chúng dã đề nghị một đồng bào của 
chúng ta, một thầy thuốc nồi tiếng Tuàn-đòn 
khuyên bảo bệnh nhâu của mình. rằng bệnh nhàn 
mắc bệnh ung thịt không chữa được, và còn xác 
định thời hạn chính gác bệnh nhan sống được 
trên trái đất này. Tất nhiên bệnh-nhàn trong tàn 
trạng ngã lònh, lới một độ chỉ lo lắng một điền, 


Ẫ ' . 
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đâm bảo cung cấp nuôi gia định sau khi%mình 
chết. Chúng ta đã giúp hắn cung cấp cho. chứng 
tà những tài liệu lấy trong tủ thép không cháy « Pho 
rin op.phích » đhì các ông đã được biết. Lão 
ngấp, rồi vươn người. -~ Như các ông thấy đấy, 
những: bông họa của lý tưởng mới đang nở từ 
những hạt giống. do chúng tôi, người già thu thập. 


vTay nhiên Lan-sơ-đoóc không kìm được, và đã 
làm thỏa mãn tính hiếu đánh bị xúc phạm của lãơ 
bằng cách cho Đi-tợ-rích hiều rằng, đề nghị của, 
hắn không lấy gì làm mới lạ như hắn tưởng. 


„u . 


“Vất- xơ Biết rõ ý địt. Trà Đị- tơ-rích đang ấp ủ. 
Chỉ còn phái biết học viên nào sẽ bị biến thành 
ngươi què quặt, .và đồng - thời phải pháthiện ra việc 
định nhằm. vào: công việc náo, Trước hết Vai~xơ. 
quyết định tìm hiều lời yêu cầu lựa chọn phim tài 
liệu Liên" xô thích ủng. Anh đã nhiều lần dùng 
phương 4 háp. này ' đề thu: pc tin tức cho Trung, 
tàm. 


Chó đến lúc này giản điệp cửa “anh tham mưu, 
Ya-li-ả» chựa lọt được vào một xi nghiệp quốc 
phòng nào của Liêu-xỏ, mặc cho Ca-na-rít tức giận 
đòi hỏi, hầu như tất cả các chiến dịch luc mục 
đích này đều bị nhất loạt phá tan... 
Bày giờ thĩ các 'cuộc phá hoài bắt- đầu Tược 
chuân bị- trong: vòng. đặc biệt bí mật.. : 
Có một trại đặc biệt mới. được thành lập,. "chỉ 
có sĩ quan cao cấp.được phép ra ngoài vòng bảo 
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vệ trại. Còn nhân viên tỉnh hảo làm việc với các 
nhỏm đang được đào tạo ở trại, thì. nghiêm cấm 
không được vượt quả giới hạn. này.:Vai-xở không 
được đến đày... ˆ 


Việẻ thành lập trại bi mặt này chứng mĩnh, giai 
đoạn hoạt động mới: của «Ban tham mưu Ÿa-li-a », 
tức là 1u mẮP Đau này đặt ra những nhiệm vụ. 
quan trọng,tức là bây-giờ nó là một mối nguy hiểm 
lớn: chưa từng thấy đối với Liêt-xò- 


§ÿ luật nghiêm ủgặt: nhất còn được tăng thêm 
vì đang chờ đợi Ca-na-rit đến, viên này quyết định 
đi thanh tra một chuyển các đơn vị.Cực tình báo 
tập trung sang “phương: Đông. 


-Trong, tình thế này .Vai-xơ - -phải bết, sức thận 
trọng, linh hoạt và"hành động có sự đè dặt suy 
nghĩ: hgay cả trong các hoàn cảnh mỗi ngày làm 
chậm trễ việc lột ù ầncác mưu, đồ của kẻ thù lại 
làm cho “mối .guy ` hiềm đụng ác -doá tiến, lại 
gần ..: 


“~ Ố ` 


ba mươi chín ` 


- Chỉ huy phân hiện. nữ của trường tnh bảo 
Vác: xô-ví, đại ủy của cải gọi là « quản đội giải: 
phóng Nga» do bọn Đức thành lập gồm bọn phần 
bội và báÁ nước (ROA) Cláp-đi-a Cla-ra A-up>ba-um 


ˆ b 
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Dê-len-cô là một phụ nữ có học và giàu kinh 
nghiệm sống.” 

„ Theo, -yêu cầu của inụ, ngày từ năm 1920 chồng 
mụ là Phơ-ri† A-upr-bf-um, nguyên là kế toán tài 
vụ ỏ-miỗ bà-nét lúc đó thuộc công ty Bỉ, đã đôi 
không dhững cả họ tên, mà cả nghề chuyên môn 
nữa, và đưới chính quyền Xô- viết y đã làm tới 
chức kỹ sử trưởng. Nhu cầu yẽ lớp trí thức kỹ, 
thuật rất lớn. Việc không đủ trí thức kỹ thuật của 
1nình viên. kỹ. sư. trưởng mới xuất hiện này. đã 
chuộc- lại bằng việc biết cách đối xử đàng hoàng 
với những người cấp dưới, bằng việc nói it:và hoàn. 
thành xuất" sắc mọi mệnh lệnh, ` và ý ÿ kiến của bất 
kỷ thủ tr ưởng nào. Đó là một con người thiền cận 
nhưng lại không sợ sự mão nhận của mình vì hắn đã 
ngắm ĐDgầm tin trởng sấu sắc vắng người Nga và 
U-Cfai-na đó là đâni ñữa Á nửa Âu. Côn: hắn, A- 
p-ba-um, một người? châu Âu chỉ h- cống, như thế 
cũng hoàn toàn đủ đề lãnh đạo họ, hơn nữa trong, 
số cấp: dười lại có những người hiều biết rất rõ vấn. 
đề má: chỉnh hắn lai-có khái niệm rất mờ mịt. 


Đẻ-len-cô thì:say mê với thời cỗ: U-erai-na và 
thảm chỉ sòn cho 'đăng trong tạp chỉ dân cư một 
tác phẩm. gì đó về -tấn “đề này. Sau đó, khi chồng 
chuyề ên về Bri-an-xcờ, mụ bắt đần hảm mẽ cả thời, 
cồ Nga: . x 

Vào thời kỳ mà những người trong phọng trào 
Sta-kha-nốp nỗi danh vì những kỷ lực ao động 
của mình bắt đầu được đào tạo thành đội trưởng 
sản xuất, Dê-len-có dạy tiếng Đức cho.họ. 


” 
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Điều này tạo ho họ khả năng có các mối liên 
hệ với một số trong họ, những người sau này lãnh 
đạo các xi nghiệp không lồ. “ 

Là người yêu lao động, Dê-len-cô đã dịch các sách 
kỹ thuật Đức ra tiếng Nga và kiếm được rất nhiều 
tiền. Gòn san đó tại dịch từ tiếng Ngà Šang tiếng 
Đức những tác phầm của các nhà luyện kim và khai 
thác than Xô-viết và các nhà' xuất )nh Đức chú. 
M tới. 

Phê-đô Dâ-len-eô nấy: lần đi công tác sáng Đức 

ở đó, Khi được biết rằng hắn là người Đức;- 
hắn được cHú ý đặc biệtvà bọn' Dức dự định tuyền 
lựa hắn. Sau khi. nghe hết mọi để nghị và hứa hẹn; 
sau khi câa nhắc cần thận, 'Dê-lenccô_ từ chối các 
đề nghị này: địa vị của hắn ở đất hước Xò-viết 
vững chắc, cao sang và có triền Yọng cảm đỗ hắn 
nhiều hơn là đóng vai điệp viêñ của Đức. : 

Trở về nước, hắn coï báo cáo tất cả những 
chuyện này cho cơ quan an nỉnh quốc gìa và. cả 
cho vợ.là có lợi cho bảu thân; Tin tửè hắn” thông 
bão cảng củng cố vững chắc hơn niềm tỉn vào hẳn.. 
Còn về phần -vợ thì phản ứng nồ-ra thật bất: ngờ: 
Clap-đi-a nguyên lÁ một phụ nữ nỏng nảy, tói su 
nghĩ phát triền cao, không những chỉ nhìn. thấy ở 
đây một điều lãng mạn mà còn buồn.da điết yì. 
nhở: quê hương tổ tiên mụ. Và: , Rhông 'théo Ý 
chồng Clap-đi-a đã liên hệ với một .nhân) viên của 
nhà xuất bản, .nơ† nụ công túc, tên này, là g m 
điệp Đức, 

- — Hịnh dung mình là 'Ma-tn Hari Hit, “được cỗ 
vũ bằng bòạt động mới, [vở -di-a tròng lại xinh ra, 
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hơi gầy đi vì những lo lắng cồn dập và đo đó lấy 
lại được về ân đối cơ. thề thiếu nữ. - › 


Nhưng ỏ ở đầy, và hơn nữa do một điều bất ngờ 
nhất, .một đòn đau đã giáng vào gia đình Dê-len-cô 
A-up-ba-un), KIếP —ˆ 


Đứa con trài mười lăm tuồi của gia đình này 
là. đoàn viên thanh niên Côm-xô-môn. 


Tùnh ảnh Pa-ven Coóc-sa-ghin lử lx tưởng cho 
người thanh. niện này. Anh hỗ học và không theo 
ý bố thẹ, gia nhập, đội thanh niễn- trong một khu 
mỏ đang ở trong: tình h trạng B287 thành-mức 
kế hoạch. 


-- Mọi người ' lim -việc.. Hứng SAY, tân, tụy, xnặc đù 

XÀY sống vẫn thiếu Hiến. vì. thiếu kinh: nghiệm - lại 

không: đủ thề. lực không: hệ: hoàn. thành mức 
“đã định. -- bế \ 


Đớià đội thanh niên công xã #ồm nhềng người 
như đã rõ, sau này phải giải tán mặc-dù trong con, 
người họ mang tìr trởng bình đẳng, anh em tróng 
mọi việc, nhưng họ lại đứng trên con đường của 
Ehủ- nghĩa bình quân: lệnh lạc +: 


“Thš là một lần, trở về "nhà đề Yên 3 rửa và ấn" 
uống thỏa thuê một ngày. bù:cho những bừa thiếu 
thốn, anh nghe thấy về ban đêm. cha maình thì thầm 
đề nghị dút khòát với mẹ đề mẹ không được liên 
hệ với gián. điệp Đức nữa.', - bông 


Anh lao vào: phòng của bố mẹ _ Hồi đầy 
kinh sợ: ¿ 


— Có thật thế không? 


` 
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Sau tất cả những lòi chồng và con nói với mụ, 
Clap-đi-a thất vòng quái ; 


— Có thề cử đi mà khai báo tôi !, 


__ “Còn gì nữa, con sẽ đi làm như thế, — người 
con trai nói. Và thoát ra khỏi tay người cha định 
giữ anh iạ:, anh-bỏ di. khôi nhà. . 


Sáng hôm sau: Phá-đo Dé-len-cô, khi vào ga-ra 
nơi đỗ chiếc xe «Em-ca» rỉ ng của mình, "giải 
thưởng hoàn thành một trăm bốn mươi phần trăm 
'kế hoạch cả năm do. xí nghiệp Dê-len-cô lãnh đạo 
đạt được,. phát hiện ra coh trai m „nh đã thất cỗ 
tự, tủ. “ 


Sau tay hợa này Phê- đo Dá-len-cõ thấy không 
cón đủ tâm lực hành động: như cơn trai hẳn- định 
bành động,. thêm vào- đó Clap- đi-a bị chấn. động 
rước sự việc xẩy ra, trong lâm _trạng mất fự chủ 
phắt đưa vào bệnh viện thần kình điều trị. 


Năm 1937 không phải Clap.đì-a bị bắt, mà đả 
chồng. mụ. ` 


Sau cái chết của con trai và ra khỏi hệnh viện 
thần kinh, bị mất liên lạc với gián điệp Đức, Clap- 
đỉ-a lòng hừng hực ý chí trả thù cho chồng, bèn 
quyết định phục hồi lại những mối quan: hệ cũ, 
nhưng gián diệp Đức không tiếp nhận sự giúp 'đỡ 
của mụ vị hai lý do. Vì rằng, thứ nhất; lắc này, là 
vợ của một người bị bắt giam, mụ có thề bị theo 
đồi. Thự hai, tình báo Đức không muốn tha thứ 
cho mụ về lời từ chối làm việc trước đây theo các 
lý do không xứng đáng với sự biện bạch là con trai 
tự sát. 


h 
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Tri nhớ tốt của một công nhân phong trào Sta- 
kha-nốp nồi tiếng, nguyên là học trò của Clap-đi.a, 
lúc này đã trở thành một trong số các lãnh đạo 
lớn ngành công nghiệp, đã giúp cho Clap-i-a thoát 
khỏi số phận mà hồi đỏ rơi vào phần. lớn những 
.người vợ khác của các ông chồng bị bắt giam. 


Clap-di-a được vào nhậm chức giáo viên trong 
trường. mưtười, năm, sau đỏ trở thành Hiệu trưởng 
trường này. ˆ 


Khi quân Đức chiếm đóng thành phố, nơi Clap~ 
đi-a đã sống, mụ bị bắt vào trại tập trung. Bị giam 
giữ mấy tháng liền và sau khi kiềm tra đủ các mặt 
Clap-đi-a được biên chế làm phiên dịch cho tô chức 
ROA, còn sau đó, mụ được phong chức đại ủy 
không cần sự tham -gia của giét-ta- -po và: được 
đề bạt làm chỉ huy trưởng phản hiệu nữ trường 
tình bảo. 


Cũng như trường. VáÊ-xô- -vỉ, trường này năm 
trên một địa điềm nhà nghỉ mát, đảo tạo tình hảo 
điện bảo viên: Thời gian đào tạo là sáu tháng. 

Sau đỏ các nữ học viên này được đưa đến 
trường trung tâm, ở đây được đào tạo cùng. với 
nam giới trong thời hạn một tháng nữa, mỗi nữ có 

- một nam cùng cặp. ˆ 


Bọn chỉ huy « Ban tham tưu Va-li-a » đã coi 
hợp lý nhất là dùng nữ chứ không phải là nam 
làm điện báo viên. Bởi vi đản ông trong tuôi tòng 
quản mà sống lâu ở một nơi dễ bị thu hú! sự nghỉ 
ngờ đối với bản thân hơn phụ nữ, người có thể 
khai mình là dân chạy, trốn khỏi các vùng bị Đức 
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chiếm đóng hoặc là dân sơ tần, và như thể lại còn 
'gây được sự thông cảm của đân địa phương nữa, 


Số nữ học viên. năy-được tuyền lựa trong các: 
trại tập trung và các nhà tù, nơi bọn nhân viền S5 
vàngiét-ta-po đã tiến hành các .hử`thách tập dượt 
họ. San đó, lựa chọn được danh sách phù hẹp rồi, 
chúng mới chớ hộ về trường. trong tình trạng rất 
đẳng thương,: và lần nào cũng. vậy; tu: chỉ: huy 
đật hộ ống họ về trướng cũng phái đảm bả với 
“lại ủy. (đap- -đixa.: hội đồng y tế:kiềm- nghiện. có 
thầm quyền đã cho giấy chứng nhận là: người được 
đưa đến -(hay những người được đứa đèn) không 
có các thương: tich nững ở các bộ máy quan trọng: 
của cơ thề và nhất định SẼ: hồi: phục; HÓNG” l 


Các nhóm. của € ục tình Báo, cảnh sát; các bạn. 
chỉ huy Đức hoa£ động. trong vùng thúng. chiếm 
đóng cũng giúp đỡ cho trưởng bằng cách cứng: :cấp 
những” cán bộ đã v.. kiềm-tra qua công. An, ơ 
chỗ chúng: —- tên 
-._ Những nhân vật có đặc quyền này đến ng 
không có ngưới bảo vệ, mà chỉ có một. số tay chân 
đi kèm tường ứng, trông rất đường heàng, ăn mặc 
SAng trọng tà lúc đầu đã tổ ra 'sường số. "Những 
tại úy Cla-va hãng phương pháp đặc biệt đã nhaàh 
chóng. cho chúng hiều rằng đãz không phải là nhà 
chứa gái, mà là .một trường tình bảo: "&ỏ kỹ luật 
nghiệm ngặt còn,hơn cả trong quân “đội.nữa. 

Bản thân đại úy Cla-va đúng là chưa bao giờ 
dùng phương pháp giáo dục thề lực. 

'ề làm việc này có một người chuyển trách —- 
phó chỉ Huy trường phu trách chính trị, trung úy 


TT 


RƠA hiện ngang nhận mình là In-ga Rat-mi-nô-va, 
tong giao thiệp gọi theo tên là Nhúe-ca. Một phụ 
nữ đây đà, vai rộng, mông nhỏ cũng trong cbiếc 
quần chẽn đầu gối, tóc cắt ngắn, đề một mớ tóc cắt 
bằng phủ trên chiếc trản thấp và bộ răng nâu xám 
vì hút đhuốc. Mụ v đáng điệu và thóí quen của 
đàn ông. ! 


bà một nhân viên "hình šự nhà nghề, một kế 
-hiÖ biết sau mọi qui chế trạigiam và nhà tù. Ngay 
khi làm việc ở nhà tù Liên-xô In-ga đã đưa đề nghị 
xÌn ra mặt trận, và được cử làm huấn luyện viên 
cứu thương đến một đờn vị. quân đại. Khi bị bắt 
làm tù binh bọn liuh Đức khám thấy trong túi. thuốc 
rất`nhiều đồng hồ đeo tây, bót thuốc là và những 
.tập tiền nhàu nát.: 
Chút nữa thì mụ bị đánh. chết : lối kiếm chác 
này. đã làm công phần tình cảm bọn linh. -Nhưng 
,đon. gïết-ta-po. nhìn thấy ở hành động này của, rnụ 
“một bằng chứng Tất tốt là mỤ rõ TÌM, có. lợi cho 
"quốc xã. d4  Bg 3. ấg 

“Thế là mụ kê săn ngoài mặt, trận. nảy lúc đầu 
` được cứu: thoát khôi sựrtrừng ‹ phạt. của bính lính, 
satt đổ với các. giấy tờ giới thiệu rắt tốt được đưa 
về hậu phương đề phục vự trong tô chức « kg 
đội giải phóng Nga.» — RÒA,. 

Các phú nữ từ những vùng } bị chiếm đóng đến 

đày đã có kinh nghiệm trong việc cộng tác với bọn 

Đức và biết cách đặt quan hệ với chủng, mà hơn 
nữa còn chưa mất thề lực. Vì fhế họ cương quyết 
chống lại Nhúc-ca khi mụ định thề hiện những 
khuynh hưởng đặc biệt gì đó của mìnl. Đối với 
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một số thiếu nữ đã bị tàn phế và mất sức vì các 
cuộc tra tấn, hỏi cung trong nhà giam giét-ta-po, 
mụ cưỡng ép nhượng bộ: mụ, và làm ra. vẻ quan 
tâm chăm sóc họ. 


Chính đại ủy Cla-va đặc biệt xŠ hành động lại 
rất có đạo đức, nhờ lối sống hợp vệ sinh, trông mụ 
vẫn còn ¿ất ẻ và X⁄3ng ai dám bảo rằng người 
phụ nữ này đã ngoài bốn mươi. Bộ quản phục rất 
hợp với khồ người mụ và bộ mặt có cái mũi nhọn 
trông nghiêng như mặt chỉm của mụ rất tươi tỉnh, 
chiếc cồ cao chưa có một nếp nhăn. 


Một số sĩ quan đứng tuôi của Cục tình báo có 
cấp bác cao đã muốn có quan hệ' khoái lạc nhẹ 
nhàng với mụ và bất đắc dĩ có thề là quan hệ vợ 
chồng, nhưng mụ đã mạnh dạn khước từ mọi mong 
muốn này, vì coi việc tải giá lúc chồng còn sống là 
vô đạo đức. Còn`các quan hệ tạm thời, nhẹ nhàng 
thì lại thấp kém hơn phầm hạnh của mụ. # 

Những khuynh hưởng hư hỏng của Nhủc-ca 
chỉ gây cho Cla-va lòng. khinh bỉ tất nhiên, Nhưng 
trong thâm tâm vì sợ mụ nhân viêm hình sự đòi 
khí hay nồi nóng điên dại và cö khả năng hất chấp 
này, đại ủy Cla- va đã hạn chế phản đối việc người 
,phó chỉ huy của mụ hành động phóng đăng bằng 
cách với thái độ'căm ghét lạnh nhạt và tàn nhẫn 
mụ theo dõi các học viên được Nhúc-ca đối xử tốt. 


Người nào phạm dù cho lỗi nhẹ đi nữa. mụ 
cũng đuồ: về trại tập trung. Còn nếu lỗi nghiêm 
trọng, mụ đưa đến trại 5S đóng ở gần trường. 
Những vụ thanh trừng đơn vị này tiến hành ở khu 
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vực đồ rác, xung quanh có đặt các cột với biên chữ 
« Vùng cấm » VAN HỆ dùng cho những nơi tiến hành 
xử tử. 


Khi các sĩ quan Cục tình báo đến trường kiềm 
tra tài chỉnh kinh tế hay học tập, đai úy Cla-va đón 
tiếp chúng rất nồng nhiệt. Trong các trường hợp 
này mụ tự chỉ huy việc nấu nướng cơm rượu đề 
chiều chuộng « khách » bằng tài nấu nướng nội trợ 
của mình. Hồi còn ở Đôn-bát mụ đã học được cách 
pha chế nước hoa quả đủ loại rất ngon và làm bọn 
sĩ quan này phải khâm phục tài của mụ. 

9, Co 

Sau bữa cơm rượu thịnh soạn, đề tránh việc 
ve vấn làm giảm phầm giá sĩ quan nữ giới của mình: 
chọn đúng lúc, đạiủy Cla-va mời khách đang trong 
tâm trạng nhẹ dạ xem hồ sơ cá nhân cửa học viên 
trường này, mụ nói rằng, khách có thề thu được 
tin tức bồ. sunz trực tiếp qua nữ Học viên mà hắn 
chú ở, và mụ ra lệnh gọi học. viên nầy lên căn 
phòng dùng riêng cho các sĩ quan thanh tra của 
Cục tình báo.  ˆ 


Phương pháp này của mụ nhằm tránh thái độ 
suồng sẵ của các sĩ quan cao cấp hơn đã gây công 
phẫn và phản kháng cho phó chỉ huy của mụ. 
Nhưng thái độ này của Nhúc-ch được - giải .thích 
không chỉ bằng những lý do đạo đức, mà còn chính 
do sự ghen tuông hèn kém nhất.  ˆ 
Hiều điều đó, đại ủy Cla-va A-up-ba-um nghiêm 
khắc cho một lời khuyên tương ứng và ra lệnh : 

— Trung úy, nghiêm ! Vòng đẳng sau, bước ! 


' 
` H 
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Và trung ủy Nhúc-ca đành phải phục tùng các: 
qui tắc nghiệm ngặt của kỷ: luật quân đội kề ^cä ở 
Cục tình báo lẫn trong các đơn vị quân quốc xã. 
kh `. ° xã 


` # 


.Vin-hem Ca>na-rit, con trai giảm đốc ‹ công ;y 
luyện kim Rua, một sỉ .quaú trơn của chiếc tuần 
dương hạm: « Brẻ-men» trên.căn.cứ bơi của Cục 
tình báo-Đựức, hắn đã kiếm được nghề chưyên môn 
nghề đã dẫn hắn ti, chức VŨ cao: hờn huy" trưởng 
Cục tình bảo Đức;... ” - ĐI AMS 


ˆ Ca-ia-rl “được coi là một: người trần tục, -đôi 
khi thiên về các lý' luận: triết .học ; trừn `tượng mà. 
hắn dùng đề tránh thê biện những phảu SOẠN trực 
tiếp và rõ Tàng.. 


Tình bạn của :hắn với, chỉ huy. trưởng "giết-tư⁄ 
po Hày-đơ-rieb' nguyên cũng là sĩ. -quan tuần dương 
hạm « Brề⁄men » nhưng sau_bỶ đuồi khỏi hạm, đội 
vì các khuynh hướng sailầm đã được hình thành 
không phải trên những ký ức. niên thiếu. : 


Cảthai tên đều có đầy đủ cơ` sở đề sợ nhau, b 
khinh nhau và ghét nhau... ` 


Theo đúng tính dũng cảm kiều của mình có 
lẫn cá tỉnh giảo quyệt, chúng cơi tình bạn ngoài 
mặt tốt hơn sự thù địch còng khai, cợi những. vụ 
đối chọi mặí đối mặt trên đoạn đường ngắn. hơn 
là trận xung đột trên những chăng đường - dài, 
những không phụ thuộc vào quầng đường, nói 
chung, những vụ đối chọi này cũng nguy "hiềm 
không kém. ịt 
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. Ga-na.rit tiến hành có kết quả nhất các chiến: 
dịch tình báo là thường dựa vào phạm vi hỏạt 
động của bọn trùm cóng nghiệp Đức. Dũng các 
mối hên hệ quốc tế của mình, bọn này thực hiện 
một cách rất tự giác và có kết quả những nhiệm. 
vụ:tnh báo của Cục tình bảo phù hợp vời lợi ích 
kinh tế củ các. công-xec-xi-ông Đức. Hơn nữa, 
ngoài: tất c& những điều đó, các. công-xee-xi:ông còn 
có riêng ban tình báo chuyền môn nằm trong ngân 
qui các công Eys- 


"Bản tin vờ giá đối vời quốc trưởng. .mà Ca-na- 


rịL đã thu được cũng là: que các nhàm vật cầm: đầu 
nền còng nghiệp, Đức, và đồng thời là những: bạn 


đồng hành của các. "viền \ trụm công TP không 
lồ- -của Mỹ, Anh, Pháp... 


“Việc trao đôi tin tức công Si: chưng của 
những con người thạo việc này chỉ cần ít va chàm : 
nhất và không có 'học cũng eó thể gọi được là 
-công tác giấn điệp, mang lại thiệt hại cho an nỉnh 
các nước. có bọn ' pây là công đàn. Nhưng dù. thế 
này hay: thế khác, cô phần. có cơ sở vững chắc vẫn 
Sản Viện đảm. bảo trong { tất. cả , Các trường hợp, ngay 


Ti Cũng tất nhiên thôi, C Cũ- l0 rít không coi 'những 
-giú® đốc các còng ty lớn nhất của ức saù mỗi 
shuyến di nước ngoài, trở về như những ø giản điệp 
tâm thường và: không - phải trả. công chö. chúng 
bằng quỹ bí mật đặc: biệt của Cục tình báo vì sự. 
.giúp đỡ về mặt tình báo của chúng. Ngược lại bọn. 
này lại côn sẵn sàng tự đề nghị. tặng thưởng: cho. 
các lộ trưởng, "g.yên soái, thống soái của quốc 


"dd 


xã bằng cách đó đề bọn chỉ huy cầm quyền đây 
mạnh việc đặt hàng quân sự cho các 'công-xec-xi- 
ống Đức. - 

Ngoài ra bọn giám đốc này còn muốn nhàn 
các khoản tiền trợ cấp tương đương đề bắt đầu 
sản xuất hàng nhanh chóng hơn, theo các phát 
minh kiếu dược ở bọn đồng nghiệp nước ngoài 
mà các xí nghiệp của bọn này cũng đang thực hiện 
các đơn đặt hàng quân sự của chính phủ chúng. 

"Thị dụ như mối quan hệ thương mại hoàn toàn 
có, tính chất anh em đã được thiết lập giữa công 
ty Đức « Các Xây »với « Ba-ut-en Lôm›» của Mỹ, 
và chiều theo người bạn hàng đáng kính tông ty 
Mỹ đã từ chối cường quốc đồng minh là Anh trong 
việc nước này đề nghị thực hiện đơn đạt hàng về 
quang học quân sự. 

Thế là như đã rõ, các nhà máy « dtÍ » được 
xây dựng, ở Đức đang sản xuất hàng quân sự là 
sở hữu của công ty Mỹ « Giê-ne-ran mô:tơ ». 

Còn về phần Gu-gô Stin-net, chủ khu Hua, thì 
tên này đã thấy trước và thành lập ở nước ngoài 
công ty « Gu-gô Stin-net,in-đat-tơ-rit coóc-pô ret- 
sơn » (ở Nữu trớc). Ớ Anh, tại trung tâm Glat-gô, 
đã mọc lên ngôi nhà cao với biền đề « Gu-gô Stin- 
net Li-min-tet ». Cần phải nhấn mạnh rằng, trong 
thời "kỳ chủ nghĩa phân biệt chủng tộc hoành hành 
dữ nhất ở Đức, bọn trùm công nghìệp Đức đã trở 
nến, có thề nói, cao hơn các thành kiến và bắt 
đầu có những quan hệ chặt chẽ không cbỉ trong 
mặt tài chính, mà cả trong họ hàng thân thuộc đối 
với các gia đình chủ xưởng nước ngoài. Khiến cho 
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không một gia đình nào thuộc diện này có thể 
thoát qua được việc kiềm tra độ lượng nhất trong 
khu rửa tội chủng tộc của quốc xÂ. 


. Vi vậy cải tạo thành bí mặt quốc gia nghiên! 
ngặt nhất, -kin đáo `nhất cHỉ là đối tượng tản gẫu 
thân mật giữa cás viên trùm còng nghiệp, tài chính 
gắn bỏ với nhau bởi những lợi ích "thương 
mại chung. 


Đề thúc HịHe đầy mạuh các kế hoạch xâm 
lược của mình, bọn trùm công nghiệp Hua đã chú 
ý khuếch đại các-tin tức về khả năng quản sự của 
Mỹ, Anh, Pháp. Đầu tr cho sản xuất quân sự, áp 
dụng mọi phương pháp khủng bố kiều phát xít 
trong nước mình. Bọn này. hy vọng sẽ 'hoàn toàn 
làm tê liệt sự phải ứng của quần¬shúng. 


Ngoài ra chúng èũng Tr.ong muốn I rằng quốc 
trưởng không có khái niệm thực sự về năng. lực 
quản sự của Liên.xỏ, vì điều tày có thê phần nào 
làm giảm yếu tính hiếu chiến của -Hit-le đối với chủ 
nghĩa bôn-sé-vich. Hơn nữa các bạn đồng nghiệp 
nước ngoài của bọn trủm công nghiệp Đức đôi 
khi cũng độ lượng: nhượng bộ đăng kề vì hy vọng 
chắc chấn rằng nước Đức iï1í:3‹, sau !:hi hành 
quân sang phương Đông, sẽ tạo ra cơ sở thuận lợi 
nhất đề phát triền các tập đoàn đã đồ vốn đầu 
tư cùng những khát vọng chính trị của chúng. 


Và Vin-hemn Ca-na-rit, vì sự cung cấp, tin tức 
tình báo mà bọn trùm công nghiệp Đức đã giúp 
hắn, lại trả nợ bằng cách thông báo cho Hit- lẻ rõ 
phương hướng và Định thần theo qui ước. 


` 
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Còn về phần Hây-đơ-rích, thì số phận, hắu là 
làm tình bảo trông nước," công-việc này hắn đã 
làm cở kết quả, có chuân bị đầy đủ kinh nghiệm 
cả nhân, 


Trong nh vực tỉnh Báo. và phản gián ở n:rớc 
ngoài Hay.đơ.ich chạy đưa. với Ca-na-rit kém kết 
quả bza, vì hến ghông có. những cán bộ qui giá 
đề làm việc này như đối thủ của hắn. 

Đề có tin tức từ các chính giới, nước ngoài Ga- 
na-rit có sự giúp đổ của các gia. đình qui tộc có 
thánh thế ở Đức mà Tên tuồi của họ. 4ã được ghi 
vào tập tuyển văn' của Gớt, một cầm nang dòng 
họ cửa các gia đình vương tước nồi tiếng. 


Thực vậy, ở đây hắn đành phải dùng tới các 
khoẩn lạm. chỉ khỡng, lồ từ nuỹ bí mật: của Cục: 
Tình. báo bằng Tigoai tệ phương tay vững giá. - - „ 

"Nhưng những khoản chỉ phí này bao -giờ cũng 
được đền bù . „. - 


.. Những con người cỏ. chức tước vàng đột: ngay 
cả khi không giữ các địa vị chính thức: trong. bộ 
máy nhà nước *»ân có khả, năng tìm hiều được mọi 
bí mật chinh tị quan' trọng nhất trong những, cuộc 
Eặp gỡ với các n hàn vật cũng: giống. như chúng ở 
các tước khác với thái độ tự-đo qua loa đại khái. 
"Những bí mật này \rong cải gọi là xã. hội: thượng 
lưu,được coÏ có Ít tầm quản trọng hơn nhiều #o 
với các bí mật gia đình xúc phặm đến dành dự các 
động họ. nồi tiếng. : 


Tài năng đặc biệt trong lĩnh" vực này,. thí dụ 
như đã được bá tước Gô-gben-nô-é (hề hiện. 
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` _ Thếlẽ nào sự giúp đỡ của nguyên soái Pháp 
Pê-tạnh lại không rất qui giá ? Nưay hồi còu là đại 
sử Pháp ở Me-đơ-rit, Pả-lanh đã thông bảo cho 
Phơ-răng-cô . một cách có hệ thống tình hình lực 
lượng vũ trahg Pháp, tin tưởng chắc chắn rằng 
điều đó sẽ ngay lập tức đến tại HiLle và sự nỗ lực 
của kể báo (in sẽ không bị bở quên.. 


.Còn người Mỹ "nỗi tiếng là Sác-lơ 1.in-be lại. là 
kể. -sùng bái quốc trưởng đã dược đón tiếp nồng 
nhiệt ở Luàncđôn | 1 Ảnh hùng dân tộc Mỹ này đã 
thông bảo một cách có căn cứ với thái độ cố gắng 
của tên nô lệ cho e ác bạn Đức về khả năng :hàng 
không của Mỹ cũng như của Anh. - 

'Còn sự giúp đỡ của Va- -ti~ăng... 

Phải, Ca.fña-rít. đã có thể cho phép thỉnh hình. 
dung ra con người nồi: tiếng về giáo dục, người 
bảo hộ nghệ thuật, ñgười nhã nhặn yêu quí chó 

: tắc-xa @), một người kỳ quặc ham. thích thôi sáo, 
trồng trong nhà. kinh những cấy hiếm có vùng 
"nhiệt đới, và khi mặc chiếc. áo choàng: xế “thân: 
trước 'và thản sau, đã tiếp tại biệt thự ngoại ô của 
mình bọn điệp viên với .về long trọng và kimă nề 
mùà nHững-viên tai to mặt lớn và những ông chủ 
công nghiệp Đức xứng đáng được hưởng, -. 

Mặc dù môi trường hoạt động giữa Hay-đơ- 
rích và Ca-na-rit đã “chính - 'thức được phân TỔ : 
Ca-na-rit làm công tác gián điệp đối ngoại, Háy" 





(1) Chó tấc-xa ¡ một !oại chó sẵn hay nuôi làm cảnh trong 
nhà : thân dài, chân dài. —. N.Ũ, 


* 


4ã 


đơ-tich gián điệp trong.nước, nhưng cả hai tên đều 
mong muốn lọt -vào cáo mặt săn đuội ‹ có lợi đối 
với nhau. „ 


Hay ơ-rịch cứ mục c địch theø đối Cục tỉnh 
bảo, Ca-na-rit có mục địch thu nhập. càng nhiều 
bần' thỉuy rác rưởi,. càng: hiều: tin tức cần thiết 
cho y về s=ửng l‡ uằäi trong giới: -lãnh đạo càng 
tốt, đề. nắm lấy bón này trong, gjrường. hợp cần 
phải trôi buộe lạ, - "m 


Mỗi tên trong cuộc c cạnh Nranh này đều muốn 
đanh bại đối thủ, phản trắc đề. chiếm' lấy fäi. sản 
của kẻ-bi thua về: tay mình. 


Sau ván S&ơrô-két, ;chơi. tròng ga đình, 'Ca-na- 
rit và Hày-đơ-rich đề” „vợ ở ngoài vườn, còn chủng 
bỏ vào phòng lâm” việc” để. tán. gẫu tay - đôi trong 
lúc chờ ăn cơm. 


Ngay cả khi đi tơi + 'cơ- ô-kết, fHay-đơ-rích 
cũng không muốn cởi cúc áo cỗ đứng. 


- Bao giờ cững '‡hế, Hay-đơ-rich tô ra đứng đắn, 
lịch: SỰ. VÀ nếu thua thỉ cắn môi,. đôi 'môi mông, 
-cho tới. dũo phát đau lên.. ¬¬ ¬ 


Ca-na-rit thì hgươc lại, cầu thả với chuyện ăn 
mặc, và khi thua lại biết hoan HỈ như sung sướng 
trước thắng lợi của đối thủ khiến cho đối thủ thấy 
có cảm giác tự nhiều giận: có đáng hỗ lực. $iành 
thắng lợi như vậy chỉ vì đề làm chọ. đối “thủ của 
mình thỏa mãn hay không? - ` 

Hày-đơ-rich kề sơ qua cho Ca-na-rit nghe về 
bản'báo cáo mới nhận được, trong đó. Báo rằng ở 
một trong các trường nữ tình báo của Cục tình báo 
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hột, nữ học viên đã tiến hành ám hại một nhân 
viên giẻt-tapo. 

— Tòi-‹cỏ biết — Ca-nu-rit lười biếng nói. — 
Một mụ loạn thần kinh. — Và nhận xét Tigăn ngửa 
trước. Nếu quân của ông không nhìn thấy sự 
khác ấu giữa các ngòi nhà quen thuậc với trường 
của tôi và hành động ở đó theo kiều càn bạy thì 
khòng phải tôi, mà òng cần phải. đưa lọ vào kỹ 
luật, — Rồi hŠä tĩnh quái nói thêm : — Thựcra, chỗ 
ông có nhỉ%u kinh nghiệm làm việc với nữ tình bio 
hơn. Khi òng còn là chỉ hay cảnh. sắt hình sự mẬt, 
bọn cái làm tiếrrở Béc-lin hình như đã hợp thành 
màng lưởf đáng tỉn cậy nhất của. ông?. Còn ở đày 
thì ngược lại, Heo lối khá. Bọn. này, đúng lä còn 
chưa có đủ một số hái niệm về danh dự nữ giới. 

—x Tỏi không được biết. rằng. -‹các trường của 
óng lại giống quản: trọ cHọ các gái _đứng, đẳn,— 
Hay-đơ-rich chảm chọc nỏi.. “ 

Ca-na-rit mỉm cười thần mật. “ 

— Người bằng hữu trân mến !ˆ Do bản chất 
sinh vật học của nỏ mà chính thượng đế đã đặt 
phụ nữa vào địa vị phụ thuộc nam giới chủng ta. 
Còn theø các' qui huật sinh ý học thì: nam giới 
chúng ta lại phần nào phụ thuộc vào phụ nữ. Tất 
cả những gì chúng ta đang lạm, đó là ý chỉ của 
bảu năng bí mật hợp thành toàn bộ bản chất của 
chúng ta và là vật chất, coi khinh nó thì có hại và 
nguy hiểm.-— Những lời cuối cùng hắn nói giọng. 
nhấn mạnh, đe dọa. ¬" 


— Có phải tối, bị nguy hiềm như Vậy- đe dọa 
không ? Ề 
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„ — Sao ông nói thể;— Ca-na-ril phần đối. — 
Tôi chỉ muốn. nói- một điều : ông hãy đồng ý là, 
viên thiếu ủy của ông sau khi ở quân y viện về rất 
xứng đáng bị từng phạt. Vì bằng hành động của 
mình suýt nữa hắn làm hỏng một đối tượng qui 
giá QướC chúng ta đào tạo đề:làm nhiệm vụ quan 
trọng, Đa¡ giờ.viậc thụ '© hiện: nhiệm vụ này đành 
pháihoần lại chỉ vì những tưởng tượ ngoần thiết chút 
nữa bị mất đối tượng đã nói đến. Nhưng không có: 
tưởng 'tượng loài người sẽ bị hoang dại thôi. 
Chúng ta đều là nạn nhân của tưởng tượng. — Hắn 
thở đài nói: — Ti chẳng hạn, trước đây lúc nào 
cũng mz ước trở thành nhạc sĩ nồi tiếng. Và rồi 
sao? Ông đũng sẽ không nói an ủi tôi ¿Ca-na-rit 
thồi sảo như niột nghệ sĩ điêu lụy ên ». Theo những 
tài liệu tôi có, — hắn mm cười, 'phỉnh nịnh, — Ông 
đã bày tỏ một điều hoàn toàn" máu*thuẪn, .‹Còn theo 
các tin tức.(ừ một n uồn. khác,- # lại nói về vấn 
đề động chạm đến lòng tự ái của tôi hơn. Ngay 
cả khi người te muến thê hiện dự kiến như là tòi 
coï trọng quấn Anh đồ bộ vào' lãnh thồ nước ta 
với mục đích cùng hợp đồng chiến đấu chống nước 
Nạn. hơn: là quân ta đồ bộ sang: Ảnh. „ - 
` Đôi mắt Hay-đơ-rích trở: nên, chú Ý rất 
lạnh. nhạt, 


— Trong khi đó, ~ cũng nhìn Hay-đơ-rích như 
vậy, Ca-nail tiến tục về thành thạo, -— san lưng 
mình Sớc-sin có: kinh nghiệm đồ các bính đoàn 
viền chỉnh- Anh lên miền Bắc: nước Nga. Về vấn 
đề này: trong 'bất kỳ hoàn cảnh nảo chúng ta.cũng. 
khồng được quên. Và nếu như trọng những điều 

: 


~ 
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kiện mới và trên những điền kiện mới Sớc-sin có 
áp dụng, tất nhiên đã cùng với chúng ta, kịnh 
nghiệm của mình; chúng ta sau đó có thề theo lối 
mới trỷ'lại chiến địch « sư tử biền », mặc dù một. 
đạo,.eôn sư tử này đã bị bọn Nga nện một đòn 
nên thần.'Nhựng chuyệu đó, tất nhiên, chỉ trong 
trường hợp nến như Sởc-sin không chống chúng 
ta, mà lại cùng chúng ta tham gia vào chiến dịch 
pương Đông. — Hắn trách :— Và ông đã trừng phạt 
vở ích cặp cảm điếc của tôi ở Thụy sĩ. “lôi chỉ 
muốn biết một điều, người của nề tiến hành đàm 
phản vời n người Anh có kết quá siếm mức nào,, đề 
sau đó, nhận được thông bảo,: sẽ cho ông vài ý 
kiến tốt vì lợi ích chung của chúng ta ! Tuy nhiên, 
tòi cũng không phản đối: họ đã biết nhiều cái 
thừa. Vì thế hãy cho phép coi chuyện đó như sự 
giúp-đởỡ rất. thân định của ,giét-ta-po với Cục tỉnh 
báo. — Rồi nỏi giống giêu cợt:— Hãy. coi tôi là 
người chịu ơn ỏng. 


Hày-đơ-rich. lặng. lẽ nhìn ánh, sáng lấp, lánh 
chập chờn trên bít tất trong đôi giày ủ ủng. đánh sạch 
bóng của minh, Hắn cau có hỏi -_ vc 5n 

_— Thế thì chúng ta sẽ ấm gì vời tên thiếu ủy 
bị 'thương này?, 


c— Chơ hắn -chiếc huy chương. Nếu hắn không 
: phải thẳng ngốc thì sẽ có thề hiều được cái ngu 
ngốc của hắn đã làm. Cồn nến hắn không hiều 
thì mặc chơ hắn thê. hiện lòng đũng cẩm của mình 
-ở ngoài mặt trân.. Mặc dù không thắng nồi một con 
nhóc — đó là cái nhục đối với một viên §S 1 
+ + 


¿ứ? 


: đô) 


— Cũng được, — Hay-đơ-rích đồng ý. Và thân 
trọng rung má một cái làm bộ mỉm: cười, bằng 
giọng thân thiết hỏi :— Phần nào tôi được biết, 
c-n nhóc Nga này là con gái một đại tá Liên-xô 
bị quản chế phải: không? 


¬ Đúng, =—= Ca-na-riL` đáp qua loa và “đặt tẩy 
lên chiếc vai xương) xâu của Hay-đơ-rích. Hắn trách. 
vui :— Và cô gái. này, con gái một viên đại lá Liên. 
xô tốt, thế›mà chàng - trai: của ông muốn làm mất, 
ño tưởng. — Hắn,tỉnh nghịch nói - thêm : Và ` cũng 
định cả... Ái chà. chà, thế không tốt! Bất lịch sự ! 
Vỏ giáo ño duê 1 Chúng ta là: người. châu Âu cơ màu. 
— Rồi hỏi về sự%Xụ :— Ông biết Lan-sơ-đoócchứ ? 

Hay-đơ-rịch cau cỏ gật “đầu. : : 


— "Một con” người vĩ đại,-. Ca-na-rit chân 
thành khám phục nói, — Ông (` 'đã hửa với tôi sẽ 
tìm ở đó trong « Ban tham mưu :Vạ-li-a » của ông 
ta một tay a-ri-a chỉnh cống, có giáo dục tốt, `fuyệt 
đối đáng tỉn cậy và có vẻ ngoài tương xứng. Tây TiàYy 
với phong cách nhã nhặn và vô cùng thông minh 
sẽ tiến hành một chuyến du lịch tình báo nhỏ cùng 
với cô gải này. Tay này sẽ làm cô ta `yên tâm và 
động viên cô ta có trách nhiệm hoàn thành công 
việc. Chuyện thế đó, người bằng hữu của tồi ạ.. 
Chúng ta cần một người thích hợp đề Nuẫng. vào 
bợ tham mưu lớn của quân đội. Tội tìn rằng cô ta 
sẽ có thề được đào tạo tốt. — Hắn thở dài thú 
nhận : — Đó là cái yếu của tôi, là quá coi trọng điệp 
viên không từ loại rác rưởi mà rất tiếc, đang chúa 
đầy ở các trường tình bảo của chúng tôi nhằm cho 
phương Đông. 


456 `. 7 - 


Một gia nhân đícng tuôi mặt bự thịt, lạng lây 
vi những riếp nhăn trang trọng kiều giÁáo sư vào 
phòng. Hắn nhận lương như một trung ủy Cuế 
tình áo và đồng thời cũng miột s6 lương như vậy 
với tư cácH Tiệp viên của giét-tu- SN Hắn: nói : 


` — — Thờ bế cơn để đọn... 


Lo. 


Xi “... 


bốn mươi. gu li : 


`. 4 "¬ ng ho . 


„« Gái Thả. tế nhấp đồ la sự la RỂ sẽ. Khi 
nói như vậy với học viên cửa mịnh, đại .y ROA 
Cla-va À- -0p-b8-um không. có dụng ý gì. chỉ môi 
đến sự sạch sẽcủa: nhà cửa VÀ. -quần. ÑÓ, co 

x 'MộU lăn Ec Gau-Bênƒ đại "điện, «Ban tham: mưu 
Ý&-li-a » đến thanh. tra trường đã giáo huấn với mụ 
-—:Gới tình: đối, với nóệt nữ điệp: viên cỡ hai- 
-tếP— đó 1ä: miếng 

:sb đúng möi : này, nữ 
điệp ý viên - Đố. hết :hƒ' lôi: cuốn tới mức; "biến: mồi 
nhủ thắnh Tnục:đích r „sẽ quên znất.lẢ mình 
đang dùng cát "bề, ngoài. cẩn. bản, thân như-miếng 
mồi ph đ đề làn gì: Trong cức nước văn minh, trừ 
nước Nga ra, phứ nữ: "bán nình h một ` nghề phồ 
biến, nên có những đàn ông đã" cống hiến bún. 
thân cho hoạt động loại đó. Chúng tn; sử dựng họ 
“chỉ ử các hướng phương Tây:. Còn - 'đổi với các 
nữ điệp viên ĐK Đông xài của ta thi chủng 
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tỏi không quở trách đại ủy vì Ứ số tự sát trong 
“đỏ tăng quá cao. Trong số đàn òng cũng. có 
những chuyên đảng tiếc kiều đó: .Ấy thế mà các 
phương pháp dùng cho mục đích này thường 
thường là cồ lỗ. sĩ rồi. — Khi giảng giải .Ga-hen 
xòe các ngón tay ra và đưa chúng lên vuốt 
chiếc cỀ zià nhăn nheo của y, — Và thế là chúng 
ta bầu, nhữ, bất lực tron¿ việc làm những phương 
tiện sinh hoạt đơn giản 'nhất của \chúng,. những 
cải chủng dùng đề thấ tiêu sinh mệnh bản thân. 
Vì thế, tòi nhắc lại. về mặt này chúug tôi không 
có ý kiến phản. đổi đặc biệt nào chống đại ủy. 

. Nhưng có nhân tố trong khi đào tạo nữ điệp 
viên là nguyên nhân tình trạng khó xử này. 


Khi hoạt động ở hậu phường kể địch, trong 
khi làm thân với các nhân vật mà chúng ta chủ 
Ý, tất nhiên, chủng tw' phi hết sức sử dụng những 
tài năng mà thiên nhiên đã cụng cấp cho chủng. 

Những dân tộc văn mỉnh, ở đây đặc biệt nói 
đến các tầng lớp có học, đã đưa ra ỷ kiến hoàn 
toàn lành mạnh khác xa Với các khái niệm nô lệ 
của cái gọi là đạo đức,. “không phụ thuộc. vào các. 
trách nhiệm đạo đức gì đrong khi giải quyết các 
vấn đề sinh ly. 


Các chủng lộc phương Đồng. vẫn còn, đang 
bị những khát:niệm thời nguyên thủy: thống trị. 
Họ quá đề cao mặt thân tình của cuộc Sống, lo 
lắng về lượng tâm, run sợ một cách thần bị trước 
sự trừng phạt, và tất cả những điều này chính 
-do những nguyên nhân mà đối với người có văn 
hóa từ lâu.đã không thành vấn đề gì cả... 

ì ` ¬". 
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Tiếp nữa, — Ga-hen đưa mất nhìn xuống, — 
sự giao thiệp tự do giữa các nữ học viên với các 
nhân viên quên sự của chúng tôi cũng có trong 
các nhiệm vụ đào tạo nữ điệp viên như trong 
chương trình đào tạo bắt buộc đối với họ. Tất 
nhiên cần phải theo dõi rất nghiềm ngặt đề khi 
giao thiệp không xuất hiện những sự gắu bó gì đó 
chung điữa ' nam nữ. Điều đó có thỀ đạt: được, 
mà dứt thoát không cho phép gặp lại nhau. 


Đăng các này chúng ta sẽ đảm bảo an toàn, 
cho nữ điệp viên và sẽ. tin tưởng rằng khi chúng 
thỉ hành trách nhiệm. của mình sẽ không xuất 
hiện những tình cả" lãng mạn: có thề dẫn chúng. 
tới chỗ cởi mở không cần thiết: trong, lúc thực 
hiện hiệm vụ ở hậu phương địch. ; 


— Thưa òng, Ga-hen,—⁄CÌa-va nghiêm. nghị ` 
nói — ông qên. mất kinh thánh rồi. 


_" —= Thưa bà đại ủy, tôi là người theo đạo,—— 
Ga-Hen khô khan nói. — Và tôi khòng cần đến 
việc người khác nhắc tôi chuyện đó. " 

— Nhưng ðng hãy nhớ lại Ma-ri-a Mác-đa-li. 
na, dù sao cò ta cũng đã hối hận. Và tôi không 
tin rằng ý kiến của ông có thê trở. thành. sự báo 
đảm chắc chắn, 

— Ma+i-a. Mác-đá Ta, đó là trường hợp 
ngoại lệ, — Gá-hen nghiêm, giọng nỏi. — Và rất 
meng vì lợi ích của trường: “bà, sẽ không có` 
những nhân vật kỳ lạ như vay. 

Tuân thẹo chỉ -thị của Ga-hen như của vị đại 
điện Bộ chỉ huy «an tham mưu Va-lixv», đại ủy 
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Cla-va đã ra các chỉ thị Nước: “ứng cho nhân viên 
của trường. „ "- 


` Xà không những chỉ T ï-qúan của các lên Mi 
đóng gầu trường: mà - cà bọn linh tráng cũng được 
đến. trường... 

_ Hai vụ quyết định tự sắt — một kết thúc bằng 
Cái, chết của nữ học viên, không } làm hợn: -chỉ: huy. 
"trưởng. thững- kệ kiến uyết thị hành. chỉ “thị tế 
trên. xuŠng,. khó k: 
-.„ Nhưng việề: "một nữ học viên n lai: bị thương 
thiếu ủy c> đã trở thành vết nRọ chơ trường. : 
-- ồn nữ bọc viên này, saù: khi tự cắt mạch 
máu của mình bằng mảnh kịnh đãi được. cứu. sống- 
đề xử hấn: công khai tròng sản trường trước toàn 
Độ. học - Viên: _ : 

Nhưng. bằng ` nhiên số: lệnh. thả 'dứ họ: viển 
này khỏi nhà giam. Cóa độ điều tra sự việc xảy” 
ra phải có một đại điện :toặn quyền của «Ban. 
thạm mưu Yaji:e» đến... . SỌi 


_ Đại điện loàn quyền xhây: 1à Vai xơ. . TT 
: Vai-xơ được trao chỉ thì cở kỳ "rước. lạnh: 
trừng phạt kế pham lỗi, còn người bị nạn- được: 
phép đi chơi mười ngày theo chỗ, có ta lựa chọn 
với tục đtcl nghĩ và liêu khiền.-Ô.” -. v. 
Thém vào đó Vai-xơ phải đi kôn theo: cô-ta 
trong cuộc du hành này đồng thời, chú §: “tôn 
trọng các yêu cầu của người thiếu TỮx .. : 
VÀơ ngÀy. Vai. xư đến trường, đại. tả: RO& Xô. 
râ-kin cũng đến vì nhận được lệnh thực hành tại 
chỗ mọi HANg lệnh của đại diện Cục tình bảo.' 


BẠN 
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(hi gọt ;lắn lượt từng học viên lên hỗi cùng; 
Vai-xợ nhận rõ ra phương pháp mà Ga-hem khuyên: 
nhì đấ dẫn những phụ nữ nấy tỏi chỗ mất cả 
bỏng: : đẳng phẩm hạnh con người. 


Nét: số: dữ học viên bị đần độn và bÌng quan 
với tấp cả, khống còn khả-năng hiểu nồi những 
THẺ bể đặt ra. cho: mình. d.uôn duồn sợ hãi nhìn 
vào. tay 'VAÏ-KỜ và. to túm- người, mắt nhắm lại 
khi, ảnh và" tình lạm. một động' tác gì mạnh, 


___ ÄIÿEhŠ hốc "háo, cộn mắt VHI lớ đờ, động tứ 
đãi động Số, ch NGG (h6, mg 4 


'Phải cố tu tắm Họ: mới cất 'lến dược: tiếng, 
« -vậng » « không». “4 tôi *hông thề biết được». Và 
mỗi lần mói thế lại. đứng dậy,: dự: thế. «nghiếm » 
tuy đề dọc tống duần,: cằm hất: đên.., Cự cáo 


- `. Những người. Nháe: ĐỊ kích động iến. “điện: 
loạn, thần kinh: căng thẳng: tới: mức giìn như mất: 
từ - chủ, cười. vang TêR¿: Tôi. "khóc, - chửi rủa¿- đảo 
xược, đòi thuốc Tà, ưỡu vốt: CA, đồng- thời Hứa. 
‹làm gì cũng tiược. Hạ: mỗi không. kìm được bản 
“thèn, những, trong những. lời - móng: nảy Vai-xớ 
không thề chộp được. ý nào, CẢ, không, thề .có 
được lời đáp" -cho cức ` câu ¡ bói xủa Nhà 1 Nhiều. 
người bị bệnh giật. thầu: "kinh: cảm, mi dườởi .của. 
họ luôn “giật. giật, ngôn - tủy lục nào cũng run: 
.Báy là những con "người bỉ tài tật xè Đần kinh, 
Bị nửa tiên vồi. ; : r2 


„.. Nhưng cảm giác “ấy” nặng, nhất lã đo Xitfy 
người ở đây cờm chựa mất “hoãn: toãn thê lực và 
trị lực. BẤY, TA, Phần Nơc họ đã. trở nên độc ác 


..- 
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và đã man ở trong cấu trại tới mức họ thờ ở 
đổi với tất cả những ai sau này. sẽ là vật hy sinh 
cho. các tội lỗi của hộ. Phần. lợn: đây `k‹ nững 
mụ đấy đà, Ngốc nghếch, có quá khử hình sự, Ở 
trại 'giam họ là bọŠ cai khu nhà sau khi chọn" 
con dương phản 'quốc. và làm đào „phủ đề kéo dài 
cn"ộc sống cá Yharr- được no MIệc” có. quyền thủ: 
VậN, đối xới Tài TẾ, Một mụ mặt bưa. phi, nặng 
nề và lồng mày tỉa thành một vệt ,mồng, .vẻ bực, : 
tình nói vời: Vairxớ- ` ` bếp . 


— Tôi không, Jhấy ở đây một sự hếi Tâm 
nào cả: Tất cá “hoàn toắn. bình: TP TẾ Đây MIỆNE 
phải là tồ văn bghệ của. thợ. . : 


.ˆ — 


_— Thế: còn của chị? 


— Còn tôi, lạt khống p và8 bến Tội là người có 
tưởng. Cha tổi đã có mãy làn, bột tấm riêng. Còn, 
chồng: tôi. là. thợ thưộc- du, cho tời. thời gian chối: 
chúng. tòÏ đã: só "phạn xưởng riêñg - trorg- "Nhà. 
Xhự có. thề đã‹ cứu được: cuộc sống đầy, đủ của 
mình khôi: .chinh -uyề. "` Mu khinh bì Tới : 
Còn ở đày bọn gái này:phần lớn là si? lÀ hhững 
kể đề sỉ quad Đức hậy bạ. Bọn: chủng đi*ợc dẫn 
đến đáy, đến quản trọ này, Ciử có. "điều là tình 
báo gì những gái này chứ? Chỉ là tên. gọi thôi. 
Đèn. đêm thì không cho ngủ, Toàn K óc: "thế vì 
sao? VI chính quyền Xô-viết, Đấy, cHInh: quyền 
Xô-viết. byAy già đối với họ lạ. thế đẩy — Và giơ 
nắm đẩm ngón truy CẢI, đề giữa. -ngóii tay trỏ. lồi 
trang Trọng khuyên: — Thưa ông sĩ quan, ở địa 
vị ông tôi sẽ chọa cản, bộ từ những ai đến. đây ? 
Đặc: viết tử những người đứng ` tuổj, những người 


_ N 
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đã hiểu mọi va chạm trong cuộc sống, vì, "họ đã 
được biết chính xác là lọ căm hờn chính: quyền XŒ 
viết. Thị dụ nhự tôi chẳng "hạn, tôi chẳng cần 
hay chương, huận chương %\ tặng cho lòng đũng 
cảm của tòi. 'Chỉ cần được giấy. chứững nhân buôn 
tủa: hàng : dalà đủ. Thế là tôi sẽ vào" đỏ Nưnh 
thôi, xin ông sử. tiủ như vậy. - bế 


_= _ỂÖỞ đày sỡ nhiều . người như chị- đấy, chứ? 


mm, Đội. bạ người, và có (hế thôi.. Còn như. ỡ 
ROA cô. sả. hột Squiận: chúng, tốt.. Trung - sĩ;, nhì 
cñyốp - +nơ tước có mội nhả (tắm, Ông -cha an 
đã đi: theo . nghề` này \nhờ, nó mà đã tichý4đ 
văn. đấy. — Mụ Tý. xong. lối: + Khi. bên Ì 
vịch "bị: đuồi đã. 4h. sẽ: cưở đại nguyên nếp „đề. 
buôn bán ,chủ l8 IA z __ Sản 

- Vai. xơ. TheÐ mắt: nghiền. HN nói: : 

x "Nhưng không phải c 

_t— Tại. sao thế ®- š in : 

s “ẼmE Theo hư. các tài đện ‹ của - & qiản đại sả 
phỏng Nga »-mà /chị: 2i cước. Nga :s sẽ, -thànỗ 
thuộc địa, của, chủng Ì nh : 
đào tạo nhữ chỉ :sẽ tiếp - tục thuyế hiện. tác nhiên 
vụ, "trừng “phạt đối với đân-địa 

_ ~— Tực là, sẽ) *được ghép xào ÿ di cục: 
sát, Tòi hiểu 'ỏng nói thế só pnải khòng 
thể đài. — Thế thôi. Cũng Tả. chức: Vũ -, 

` *Đại tá ROA - -`ô-rỏ-kin,. ột' cọn ngưới, mập 
nạp), 'vẻ can đảm, mới: tổc, nnhưệm-màt:- đen: nhánh 
thọc xung” quanh chiếc. đầu hới trắng, - ì 
suyễn, nên khi ,môi kủ pH ĐM _ 





























Ị rung thành nhìn Vai-xơ, hắn đảm: bảo - 


KÊN cà -trong ROA -của chúng. tôi, NNH thừa 
nhận + sự suy. đồi, và bất kỳ sự lừa bịp hiện đại 
nào. Theo lối cỗ, nhữ (ồ.tiền thỏi: 'Ghúng tôi còn 
nện. . Có những nhi: chuyên .môn hiếm 'thấy. ở 
giết-t a-po không: cỏ những người như vậy. Ở đỏ 
theo kiều chàu Âu, có đủ loại kỳ thuật. Còn ở chỗ 
ÑOA chúng tôi các nghệ sĩ điều. duyệu t chí có sợi 

đây đà bộng mỡ Bình thường thôi: 


⁄..Vai-Sơ nöt' với viền đại, 4á đề siên, này "đồi 
cung: thêm rung ủy -Nhúc- -c4 và học viên của mụ 
về chuyện "thiếu ủy S5. Còn. đạt ủy Gia-va thì tự 
anh sẽ: -hỏi. cíhig..Sau đó-Gla. va` đi kem- anh thăm 
một lượt kỷ túc XÃ của học viên. Đó .dđũng kiều. 
nhà gỗ nhẹ nhự. ở«( Ban thầm mưu Valdiay. 


Múi thuốc "sát tri, nồng HẶC đến: _ ñgạt thờ. 
Hóa vao mùixông. nặc này là mùi, kem, nước hoa; 
phấu thơm của XẤt cả. các thứ tự. aig điềm mà học 
viên được phải vào 'ngấy cấp: chỉ hủy. đến. ỉ 


: -Cla-va- chắnr chụ' ngắm những khuôn mặt căng, 

thẳng, đán? nhiều phn,zñà. đảm: phự" uữử đứng 
theo lệnh %¿ nghiêm »wMọt vố” tÒ. -điềm 'cầu "thâu, 
đọn gảng, một sỹ khác cỗ tình cầu thả như: đề che 
giấu bản thắn. Loại này bị Cla-Èn, nghiền khắc 
nhận xét. 'Mụ giải thích” vời XYni-xơ- rùng, học viên 
có cả quàd áo thường _đân, Nhưng: đề ở kho và 
chỉ phát theo mức độ ìn thiết, Vòng từng: trườ nề 
hợp `thái, ` : _-. 


` —.- 


.m— Thí dụ? — “ Vại- -xư, hỏi. va 


- ` 


- Ca va lúng túng ; dị 
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— =— Thi.., khi ai đỏ trong số người đến kiểm 
tra muốn nói chuyện... 
- — ~ Rỡ, — Vai-xơ nỏi. 

- Đồ lót chúng tôi cũng phát cho họ loại của 
bình. linh, Nhưng chúng tôi cho phép cẮt quần đủi. 
Còn. các mảnhvải thừa họ khâu coóc-xế cho họ, 

— Hình nhạt có kỹ luật chứ? ọ 


— Đỏ là nhiềm vụ của trung -đÿ. — phó chỉ huy 
của tòi, — Clava. nội tránh trách nhiệm. : 


¬ Có khiếu "nại chống đối khòng- - 

- hong, RỈ. trong + đầm phú TÌ Trả tời. `, sẽ : 

_Vai-xơ hồi cà -gái: 'có hố Tnnm trổ vi ví bồng: 
`. “Chuyện gì. Xây Tạ Sới -chị# Ề : 











Cla-và vội. bảo: * 
" — Đởỡ là tô: ta tự lanh dùng: bàn. bệ 
` y— La thật. + hường- -thường đàn. bà: khhọy 
1à mặt. " 
- “lột cô sài trang -điềm. li lây, Hội tóc dự ng 
.ở bên giải thiek vẽ hầu thù... 
: -_¬.Cô ta: cố Mở làm kỡng- đu. đề it bị Bội lên gần 
các sĩ quan, hơn. Đề: những. 'yguời khác c chịu trách 
:nbiệm thay: cờ Wy- - 
"5 ° — Ra thế, “hay đấy): — “Naixớ nói. Anh hồi 
thiểu. nữ mặt bị bỏng :, —. Họ lê cHị? ` Ặ 
_ + ỏi không óhộ, cũng thẳng © có lên. b 


— Bi danh? ˆ ; ¬ 


X 


— «†fque đứng », —Cla-va nói và phản năn: 
=— Tòi đã định Tẵng. đú tôi c bao nhiêu; nữ học 
viên cũng đặt-cho mỗi người bị danh tleo tên một 
loại Bóa,- hưng “ban chỉ huy” không, tần. thành. 


Còn. “Học viên: bi danh &Kim khảu len »— vì 
cỏ, Ía mà Vai-xơ đến,- đày rm - anh, quyết “định đến 
thăm. 'mội mình không cần hgười đi kêm.... ˆ 


-Anh được chỉ dẫn: đến. câu. ¡ phông, mơi ¡ dang 
giam «im khâu :Jen » ¬ 
; Một thiếu nữ ngồi. trên chiếc giường gò, ñgười 
mảnh khánh ¡ mặc chiếc áo quả dài và Tông quả s SỞ 
'với cô #à có viên các đường Jấp lánh,” 
- luôn n guặt, nHỏ: tế, xanh XâO) bộ: tóc đen: ngần 
hơi cuốn lại còn chưa ịp triọc đủ sau thời. gian ở 
trại giam. Chiếc : miệng sưng: to. lên, đổi mắt lồm 
xuống, cô nhỏ, cao), “Tay bị băng đến cồ day. 
Cô gầy gò, mảnh: khánh và . Nhẹ, đến. mức khi 
nằm không - ;làm - - rung ` - được, chiếc đệm. —ã 
trên giường. - _¬ 
Vai-xơ nhã nhặn + tự giải thiệu.. và gÌii + thích 
mÙc: đích "anh đến: đây, Gô. gải; lưng we nghề 
xong. „ cha nà : ` 
% Nó " ` TAY 
~— Nội dối - Tự Ỳ 


-. . Chị sẽ có thề tự thấy rã. tải mi 1à bị 
trừng. trị nghiêm khắc nhất. 


-.BÈ rồi xem. nhờn 
— Cho ' "phép. ngồi. chứ? — Ya Vai-xơ: n§ ð 


xuống giường. , tr 


468 7 “ "" 


Cỏ. gái chồm “lên, lào ra ,sửA, đạp vào nó, 
Cửa mở toang, - 

S— Dệt thề, chúng t& hói chuyện ở chỗ khác 
tốt hợn1.~; Wexử cũng đứng đấy. 
: : ~ Những: tôi không muốn nói Win ,với 
cáo người, `. r . 
¬ó — -Vày thì ta sẽ gói. theo cách khác. Chỉ: hãy 
chó, tàÏ một số chứng. cớ;cầnthiết' lămi "gu thức, 
mặc dừ€hủúng tôi: Si rồ. tất lo ã S= á 

œ đái. hối, mắm: cười đặc #wf 
_ Rêa đã TỔ, LỚN, ,eễ thì: _- Ù 









—= ` Chị là = -tồi N 
sự trùng âm thú. VỆ no AT, 

`. Nếu: vậy: đhỳ tôi là kÖnge 
“ Thực thế: -chứ: + 





cọ + hy biết L không, ˆ — S VBLAY fiiaÁ mài -ñồi, — 
tôi không thích chiết cáo. dài của chị, i6 "hơi, 2 quả. - 


..— « Hợi quả » "làm, saO?: „ xo 
_— Thỉ tự. biết. thời... Xôi s SẼ: đề: mghị' cha. ©hỉ 


chiếc khác. Su ` Ö—~ 
l _: Lua, lấp: lánh, nvn : 5? 


⁄ z , xin 


Ể_ - Chính thế, Yà ơi v: chiếc này không hợp 
Xót, chị.: Lò >7 : 


- Thiếu nữ chăm chú: nhìn vào mắt Vá¡-Rơ. 


⁄~ Ông đóng kịch -vố ích. Giettapo nhà các 
ông lúc đầu bảo. giờ cũng thế. 


— — Nhưng. san đó?, - `. Ty ` 
— Ông tự biết san “đô ,ra sao. W tôi đã. cam 
kết... Bây: giờ: có boy ra THh, chở. tôi tất cả những 


e tùy: thích... : 
át Đôi: mắt thiền nữ: t mờ điu u Lám, SẺ 
Vai-xơ đạt ngột mồi: 


— Thưa tiều thự, tái Số những câu, cứ. LÊ ngờ, 
vực Sự. che “giấu .các quan điềm thực của nữ học 
viên bí danh « Trục đứng »,— anh nhắc : — người 
làm hồng mặt mìnH bằng bàn là ấy, Mực đưa 
người này trả lại nhà: giam Ra-ben- bơ-rue. 

Ò =— Ông nởi lạ, ~. Ôn-gã höẳng hốt. Chỉ ấy. 
.Ghị ấy là một người chống cách nhang. thực sự và 
là+tïn “đồ của: quốc bọ cà I —NeÌ BH cô ái thề 
kiện lo láng, và thất: .vọng....ˆ 
~ _ Chị tin vào' :điền đó?, - 
cha ~ Vâng, .vâng, hoàn đoàn: tnỨ, — -Ôngt sôï 
nồi nói. : N. 

tien: Dẫn,,‹ chứng của chị đội vải giảng tài cá 
ụy tín tới mức trong trường hợp. này tôf:sẽ vàn 
"lệnh của đại úy Cla-v& 


- Nhìn thấy nét mặt của Ôn-ga sáng. sửa lên, 
anh liền bồi: 


L 


+” 


+. 


\ 
` 


h 
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— Còn người lông mày kể chỉ, thự lòng da? 
` - Đồ mạt kiếp !. “ 
— - Xm: lối, tôi không hiểu từ này. 
Mắt lóẻ sẵng, .môi oong đi, với nứ cười tắt 
hham,biềm Ônga báo: - 
- Loại này không thể làm cho ông tin tưởng 
được,. Xi : D 


- = Xin cảm ơn chị — Vai-xơ đứng: dậy, dập 
gót Â,. củi đầu chảo. Aph liếc nhìn, bồi nhanh : 
— Bö chị 3à đại lá ? Trưởng bản. than mưa. quân. 
đoàn, ĐỶ 'bọn: Xô-viết bắt .giam. : 
—.Cô gái Ñín thổ đất đầu. Trên cồ sức đã lạch 
cũng lên. Vai-xơ hồi : : 


— Xin hãy. đề ý. đến tôi nhự đôi đề Ỷ đếi chị. 
— Vaì-xờ nhếch. máp cười —. ÑWi tôi cö 'nhiệm vụ: 
phức tạp như vậy, ÀÍã.‹ -một: cò gái ¡nh 4 đó là cả 
-+âm hồá' Sla-vơ khó:hiểu. 1¬ . „. 

„ Ôn-ga dơ dự hội : —Ả _. sở ˆ » 

— - Nhưng ong kg Mới gá don) „ 









dự d đó, Nhữ dã bảợ. -sáo vũ 
-tỉình báo,r—. Ngừng .iyi lát : 
hàng với nhan, - 


MÀ “ôi, đãi trang. sĩ Cục 
Nhnhgc nó" "cũng họ, 


— Xạii sao. ống lại nói "điều lày) : 
— Bà Tổ rảng thôi, 






-Vai.xơ đi tìm Cia- :Va, đề xai 
.ao của Ôn- "ga. Nhưng té ra, TRỤ 


N 


và không: đì mội nănh, nà kèm bên-.còn &ö đại tả 
ROà Xô-tô-kìm và bai lính RÓA.. sò b 


xảï Mơ lạU phía: Wakko, van ' Sự xih cứu. vớ 
vủ š lốp: thương mu.: . 


ZViến đại tủ, kéo: Chữa sang. ¡mới bên; đăng nề 
thể hầu ' hền. bBảø cảo .với' Ÿabxơ. rằng ` y đã phải 
dùng eực hi6h đế: với trung úw Nhúc.cà bị giáng 
chức và cả nữ. họa viên. đã giáp Nhúcsa "trong 
chuyên thiếu Wy BS. Ò : 


.__ bèn bày giố. “t đến. chủ: ý với tiệnh của RƠA 
giảng, chức, ả / Èla-va To tk) Bề 
Hgbết , : 











uẽ: gai ca . — —kha-vat mìm cười ï ng thương 
'M81 “mu. mạn “lên. : | kì 


-'Cðn Tại một cmịnh, với: để, ớ, Kien Va: 
We-hồt!: ` 


z. .: Phần HẠU tôi đã ,phát hiện TR Tà. dn hoại 
,động theo các chỉ thị trực tiếp của BIAÀ: viên, bán 
tham mưu Va-li-a» là ông Ga-hen? N VN con 

: CÌa-v -va chỉ gàt đầu. VI lo lắng; xúc động, 3 mmụ 
.sờn chưa, lâm.chủ được mình, ˆ Yý: 
- — Nếu đúng thế thì bà ¬ ung đ định VWữ 
ơi bằng giấy. tờ, và lỗi của bà s ni đi. 


"7o b \ : 


— Tôizsẵn' sàng viết ngay bay giờ tất cả 
TOỚNG. gtòng sẽ 1 nói với tôi, 


— Tôi không nói gì với bà cả. Tôi chỉ hỏi bà : 
đúng lhế Ha# không ? Nếu đúng thì hãy làm, ơn 
ghỉ chép một cách có lô. gích tẤt cả ra giấy. 


— Ơ, tôi, thật quả hồi hập. 


._ Nhưng mặc tắm trạng của mình, Cla-va đã viết 
giấy tố Cáo Ga-hen rất H tổxrừng và thù địch.. .., 


“Cát giấy: vào thị áo VỆ nho ó j1 nhắc. trước 
đại ty Clac vA4 Ẹ 


đÃ đã g gủỳ cho tôi. tảng xúc tốt ấu độ:h khiếtr tối ( coi có 
khả năng. dùng các biện: pháp thuận túy: ngăn ngừa 
trước. là đủ.-Tròng điều kiện hay: đúng, Hơn, - sự 
đảm bằo. —- Ảnh. Hỗi? — Töi gồ: thề có _những 
đảm bảo gì về "phía bà? 

— Ôi tôi đã, mỏi : Gái đỏ tùy thặT - + + Cla-Va 
trùng: thành: mỉm. cười, đưa tay:lên sửa tốc, - - 

sẻ + hôi, bù hãy bồ, cái Jiều Ấy đi = Xai.xơ 

cắt lời mụ. 'Anh củi đầu xuống :Í —. Tà. hãy cho] tôi 
lời khẳng định viết giấy ngay "bảy giờ về việc... 
Vai-xơ trầm ngâni giảylát”- ^* 3i A: đại 
tà Ñô-r 8o đã đề. nghị ‡ bà làn. việc co đình báo 
.Liên-xô.. VN 6 2D An Huấn hà ayÊ . # 

— Tên đao phủ” Ñy cổ k “năng làm đỨ cä, 
làm tất cả :— Cla-yẽ nóng. -nếề nókh 

— “Thế bà hãy: viết đ Có thể viết thết ngần, gọn. 


Và chỉ sau khi Vai:xơ cất: xohg: từ giấy \ thử hai 
-văõ “ph tờ tứ nhất, Ni mọi hồi; - 

















- Nhưng nHững thứ này ông đề làm gì? 
- Sau này, — Yai-xơ'trang trọng nói, — nếu 
như irortg Tưởng lai bà có nghĩ lại đệ từ chối đề 
nghị nhẳ bé gì 'đỏ của tôi, -các thứ này. sẽ, là vật đảm 
bảo lo tôi..— An(tuyện. bể - —- Còn bảy: giờ bà 
hãy sau, Cho › Để sen, nhật bị Sông! lên. phòng 
tôi. Su, ;hữa ăn tếi! ... ¬— 

—_ Ra/ông: lại. .có ;sở thích? tư. 
tỉnh hẳn lên; G†a- và lữ trở : 'thành, hà chủ mến 
khách" ~ “Chỗ. g: áng t tôi cộ "cỏ g gấi xinh, đấm: ¬ 


z 










^. = Tỏi không: ben: : lắc Hấ. ¬ 
Vai xơ: 'nồj/cHuy ện. hơn tột giờ, với thiểu a nữ 
Bí danh «Truệ đụng, ».. “Về cuối: ;hai. người, nói hhư 
sau ; sổ thầm vậo tai, Xaixg trước, #à anh 'cũng 
đầy. lại như thế. > `, : Ũ ¬ % 
z. 'Yát-xợ không: nhận r ra cổ gút b mặt bị bồng 
Mạng cộ gánhậhhgay: ra. anh, `. „on 
¿Đế d¿Lu- -xÍ“a E-gô-rô-va. trường n6 % Mật hồi 
có phụ trách thiếu điển.`A: :lẽch-văng Balốp đã. dự 
Tối điện hoan ở lường cô và khiêu. vũ vời CÔ... 
Lu-xka bị hắt vì , hấu thương năng, cổ -Xmù: 
len- -xcơ. sẻ ` 
-ÑóÍ chuyen. với Lusi-a -8, Vai-xg nhÒà “thấy, cô 
gái Fun cả người lên, ` 
~: == .Sab, bình nh lại . _. 
>— Tôi bình lfnlí, tôi rất hình tữnh Chỉ vì. tà 
Sung sưởng là anh không phải tên khổn kiếp.. 
-.E-xia không thể báo được gì về Òn- 'đa và: nà 
nước nhiên khi nghe thấy Vai-xơ nói rằng: Ôn¬ga 
. _ ` ` rì ` : N ` 
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SN 


đã cố gắng bảo vẻ cho Lu. -®i-n, gọi Lự-xi-a là nữ 
phần cách mạng thực thụ. =: 


— Thật kỳ lạ, rùng `mình liên tiếp v và kéo 
đài,- cô pói :.— Tôi hoàn toàn chưa nói tiện với 
Ôn- -đa. TK lỂ thật.. 


“Trước, khi lồ. đi, “Lu-gia hỏi: - 

_— Tời trồng quả quải đố. phải không ?. 
Vai.xœ chẩn: thành, tới : 

_ “Cũ là: on người, đấy: thực sự. 


c— Anh: không . đồi, đối chứ? Àa cũng. không 
cần. Tôi đầu tiếc: “hệ. mhặt ‹ của mĩñh, Mặt dù bảu thân 
tỏ cũng không đếu nổi nảo. Nhiều tigiười hảo tôĩ 


« 
‹ 


#®.\ 


pIP đì dóng phím. T hồi; „vĩnh biệt::. _ ÁN 
._Yai-sơ củi _xtðống và. "cầm thận cên vào. chiệ 
tia BỊ niềo, Tôi của. Tuexia. si VAN ý eo “ 


'Đại tà, nơ Xỏ +ôÄ kim: nông e chế, 'ở hông cá. 
vũ ,à»up-barum. : : 
-Đứng, đây: khi Yhấy Wi xơ: 'Ÿàoz hầu. - đầu 
sangrphid đại úy xà. ặU giong. độ: lượ ng - 
_ — Thật tòi thấy thương. da -va Aanbs) bai vì 
những chuyện. bà ấy lo ling. SN “ 

_— Thôi, xin đủ! -—:Vai-xơ cắt lời: Ảnh tuyên 
bố giọng trang trọng: — Tôi cấm chuyện theo đôi 
việc đại tủy Cla-vn ›Ä-uip-basurii.:- Sẽ: chẳng có 
kếtqưã gì đâu. Còn ông, ông đại (tá, bây giờ hãý 
ký lệnh, đề bat bọc viên « True đứng "- làm phó 








„dứa 


chỉ huy của đại úy A-np-b4sum ở trường và phong 
« Trục đứng » cấp trung úy TROA. “Việc thi hành 
không được chậm quá ba ngày. l 

— Thế 'ông\sẽ ra. : lạnh "gÏ với. ¡ những kể, bị 
cực bình ? 

— Đưa về trai tập, trung? 


"Viên. đại tá 'đập: gót. giày, - củí chiếc đầu tóc 
nhuộm chảo. xà Ta “khỏi phòng. 


` 


Claxva, öng o, nói : ¬ 


⁄ 


_— Ông, đã cửu sống tôi. 
-VÃ không kim được, sự: nhận. xét về châm hiểm : 


_ =Tụy nhiên Ông thật. hào phóng vời các cô 
gái: cấp °hậc, chức vụ: Chỉ sau một, lần thăm. viếng. 

~— Thế là thể nào đại ủy Cla-va .A-up-ba- um Ï 
—_ > Vai-xơ. nói mắf nhìn thẳng vào mụ. — Bà muốn 
kéo đài sự sống: của mịnh chứ ? Hãy học lấy cách 
lặng lẽ thi hành mọi mệnh lệnh của tôi, dữ" 'chững 
-có được nÏ truy ền đạt đi nữa. ` ` 

Anh é đi đồng mác, Trao cho A-up-ba-um 
một nửa, mộ nửa cắt vào tải từ ên. áo khoác. ` 

~: “Tôi hiều. rồi, — Cla-va nói : 

— Phải, đã đến lúc hiểu từ lâu rồi, — Anh 
ngăn chặn trước. — Ngành phần giản của Cục 
tình bảo không chịu thua kém gì giét-ta-po trong 
việc áp dụng các biện pháp tác động ráo riết đậu, 

— Nghĩa là tôi có thể tự coi mình... 
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-_=— Phải, xin cử việc. Hãy coÏ mình là ai tùy ý, 
Nhưng nếu người thứ ba biết bà coi mình là ai thì 
cả ROA, cả giét-ta-po và Cục tình báo sẽ hành 
động với bà đúng như bà sẽ xứng đáng chịu đựng.. 

Các mệnh lệnh tiếp theo của: Val-xơ chỉ liên, 
quan đến giấy tờ hành chính. 

Ñnh: đòi: hỏi được xem xét éắc hỗ sơ cá. bi ÌNG 
'của học viền: và. các lệnh ban trong trường, và cả. 
các bảo cáo về hoạt động của những nữ điệp viên 
đã tung sang hậu phương Liên-xô. Ảnh ngồi -suốt 
đêm bén: TH, tài bà mày VoNG, văn š phông 
0S Bên: X.. .= : 


Tin hà 
— 
` 


THANH KIẾM và LÁ CHẲN 


c2. Tâp JIx: 
#. lu thuyết ủng. Báo. " 
củo. -VABIM kÔGIÉPNHICỐ? - ` 
đói DƯƠNG CẦM — HẢI ĐÌNH Địc 
' ]n: tại xi nghiệp. Quấc doanh ï in số : 
`: 6Í Duy Tân, Quận3-. 
_ Thanh phố Hồ. Chỉ Minh... -. 
c6 lượng 45. 009 cuốn, khổ 12x19: 


.Íln' xong. thằng. 3-1983. 
+ Ng ` chiều thắng 1-T9RÔ, 


+ l 
, 
\ 


“Chịu trách nhiệm xuất bản, .. 
Hà- Máu Xa, 
Hiên tập Y Giang... + 
. Sửa bằnin :  .Y hen : 
-Bla cẴM + Lá Thanh Trừ 


